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Hiện nay, ngày càng có nhiều người mong muốn học tập và nghiên 

_ cứu kinh tế với mục đích vận dụng vào công tác phân tích, hoạch định 
chính sách kinh tế và hoạt động kinh doanh. Trên thị trường sách của 
chúng ta đã xuất hiện nhiều Cuốn Sách như kinh tế học, kinh tế vĩ mô, 

kinh tế vi mô, v.v... Tuy nhiên, số lượng tên sách, tác giả vẫn còn quá ít 

¬ ` _ | | ỏi so với chủng loại phong phú và đa dạng ở các nước phương Tây. Hơn 
NGUYÊN VĂN NGỌC nữa, không phải tất cả các cuốn sách hiện đang lưu hành đều đáp ứng 
| được yêu cầu của sinh viên, cán bộ nghiên cứu và những người làm công 


Người hiệu đính : 


kết cấu, nội dung, v.v.. 
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Cuốn sách mà chúng tôi giới thiệu với bạn đọc có tựa đề “Kinh tế vĩ 

Ô” là một trong những cuốn giáo khoa nổi tiếng nhất về kinh tế vĩ mô. 
N đã nhận được giải thưởng trao cho cuốn kinh tế vĩ mô hay nhất. Tác 
giả cuốn sách này là Gregory Mankiw, giáo sư trường đại học Ha- với. 
Ông là một trong những nhà kinh tế vĩ mô trẻ, đại diện xuất sắc cho 
Irường phái Keynes mới. Cuốn sách được giáo sư của 350 trường đại học 
ở 27 nước dùng làm sách giáo khoa về kinh tế vĩ mô. Cho đến nay, nó 


đã được dịch ra 6 thứ tiếng (Đức, Ý, Nhật Bản, Bồ Đào Nha, Tây Ban. 
Nha và Nga). ' _ 


Dịch từ nguyên bản : 
| Ngay từ lần xuất bản đầu tiên, cuốn sách đã được đông đảo bạn đọc, 
đặc biệt sinh viên các chuyên ngành kinh tế và quản trị kinh doanh, nhiệt 
‹ | liệt hoan nghênh. Cuốn sách được đánh giả cao trước hết vì nó chỉ ra một 
MACROECONOMICS | phương pháp tiếp cận mới trong kinh tế vĩ mô. Các cuốn giáo khoa truyền 

Second edition | _ _ thống về kinh tế vĩ mô thường tập trung trình bày lý thuyết về các biến 
động kinh tế ngắn hẳn, vì điều này tạo ra cơ sở lý thuyết để hiểu được | 
mục tiêu, công cụ, cơ chế, tác động của chính sách tài chính và tiền lệ. 
Tuy nhiên, phương pháp tiếp cận này không giúp cho sinh viên hiểu được - 
33- 33 - 335 : | Ề, toàn diện ảnh hưởng của nhiều chính sách khác nhau, như tác động của. - 


TK-gy 68 - 01 - 96 | i 
: “hôn tới tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên, lạm phát kinh 


N. GREGORY MANKIW 
Harvard University - 


WORTH PUBLISHER s  NewYork 


Gmsmm=mmm=m=m 81 


tác thực tiễn, nếu xét về Tôn hon diện dịch thuật, phương pháp trình bày, - 


niên và nợ chính phủ. Để giải quyết mâu thuẫn trên, tác giả đã tìm cách 
đạt được sự hài hòa giữa các chủ đề ngắn hạn và dài hạn trong kinh 
_tế vĩ mô. | : 


Một ưu điểm quan trọng khác của cuốn sách là, trong khi thừa nhận 
vai trò nổi của những ý tưởng, phương pháp tiếp cận mà Keynes và trường 
phái Keynes mới sử dụng, nó đã thành công trong việc khâu nổi, hệ thống 
hóa nhiều đóng góp quý báu của các nhà kinh tễ cổ điển, tân cổ điển và 
cổ điển mới. - 

Lối văn trong sáng, chặt chẽ, cô đọng và khúc triết của tác giả cũng 
là một ưu điểm của cuốn sách. Tuy nhiên, điều này lại gây không ít khó 
khăn cho công tác biên dịch. Để đảm bảo chất lượng bản dịch ở mức cao 
nhất, chúng tôi đã tập hợp được một đội ngũ biên dịch có trình độ ngoại 
ngữ và chuyên môn. Tất cả dịch giả đều là cán bộ giảng dạy có kinh 
nghiệm của Bộ môn Kinh tế vĩ mô, trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân Hà 
Nội, nhiều người đã được ởi học tập và nghiên cứu ở Anh và Mỹ. Sau khi 


hoàn thành bản dịch, chúng tôi đã tổ chức thảo luận từng chương và sửa : 


chữa những điểm chưa chính xác. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, chắc chắn 
bản dịch của chúng tôi còn nhiều thiêu sót, rất mong được bạn đọc góp 
ý và bổ sung. _ _ : 

Theo chúng tôi, cuốn sách này có thể dùng làm tải liệu tham khảo 
quý báu cho giảng viên và sinh viên kinh tế ở các trường đại học, cả ở 
bậc đại học và sau đại học. Bạn đọc đã học qua một khóa cơ bản về kinh 


tế vĩ mô có thể dễ dàng hiểu được nội dung cuốn sách. Những bạn đọc - 


'ần đầu tiên làm quen với môn kinh tế vĩ mô sẽ gặp khó khán nhiều hơn 
_ trong việc lĩnh hội các lý thuyết, mô hình trình bày trong cuốn sách. Tuy 
nhiên, lối trình bày dưới dạng bài giảng, vừa cặn kẽ. lô gích, vừa có nhiều 
tình huống, ví dụ minh họa cụ thể, chắc chắn sẽ giảm nhẹ khó khăn của 
các bạn. 


Giáo sư VŨ ĐÌNH BÁCH 
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KHOA KINH TẾ VĨ MÔ 


Khoa học chẳng qua chỉ là sự Chất lọc những trr fItg thường nhật. 


A.Anh-xtanh 


1.1. Tại sao phải nghiên cứu kinh tế vĩ mô? 


-_ Tại sao thu nhập hiện nay lại cao hơn mức năm 1950 Vừ tại sao vào năm 950, nó 
lại cao hơn mức năm 1900 Tại sao một số nước có Lý lệ lạm phát cao, trong khi các 
nước khác duy trì được giá cả ồn định? Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng suy thoái 
và đình đốn - tức những thời kỳ thu nhập giim và thất nghiệp tăng - và nhà nước có 
thẻ vận dụng những chính sách nào để giảm bớt tần suất và tính chất nghiêm trọng của 
chúng? Kinh tế vĩ mô - bộ môn khoa học nghiên cứu nên kinh tế với tư cách một tổng 
thể - tìm cách giải đán những vấn đề này và nhiều vấn đề liên quan. 


Để đánh giá đúng tầm quan trọng của môn kinh tế vĩ mê, bạn chỉ cần đọc báo và 
nghe. đài. Các phương tiện truyền thông đại chúng hàng ngày thông tin về chiều hướng 
phát triển của nền kinh tế. Những tiêu đề ¡n đậm trên trang nhất như THỦ NHẬP CÁ 
NHÂN TÀNG BỔN PHẦN TRĂM, QUY DỰ TRỮ LIÊN BANG CHUYỂN SANG 
CHỐNG LẠM PHÁT, hoặc GIÁ CỔ PHIẾU GIẢM DO MỌI NGƯỜI LO SƠ TÌNH 
TRẠNG SUY THOÁI,v.v... hầu như không ngày nào không xuất hiện trên báo chí. ` 


Tất cả các biến cố kinh tế vĩ mô đều đụng chạm đến cuộc sống của chúng ta. Khi 
dự báo nhu cầu về sản phẩm của mình, hội đồng quản trị ở các đoanh nghiệp phải phán 
đoán xem thu nhập của người tiêu dùng tăng nhanh đến mức nào. Người già sống bằng 
thu nhập cố định thường băn. khoăn về tốc độ tăng giá. Những công nhân thất nghiệp 
đang tìm kiếm việc làm hy vọng nền kính tế phục hồi và các doanh nghiệp tuyển thêm 
người. Tất cả chúng ta đều bị ảnh luơng bởi thực trạng của nên kinh tế. 

Điệu dễ hiểu là biến cố kinh tế vĩ mô đóng vai trò trung tâm trong các cuộc tranh 
luận chính trị. Vào những năm 70, Tổng thống Nícxơn, Pho, Catơ, tất cả đều vật lộn 
một cách vô vọng với tình hình lạm phát ngày càng leo thang. Năm 1993, Tổng thống 


B.Clintơn chuyển đến văn phòng bầu dục với lời cam kết cất giảm thâm hụt ngân sách 


và thúc đây tăng trưởng kinh tế. Ủy tín của Vị tông thống đương nhiệm tăng trong giai 
đoạn phục hồi kinh tế và giảm trong thời Kỳ suy thoái. Cử tri hiểu rõ ÿ nghĩa của các 


L0 


« 


biến cố kinh tế vĩ mô, còn các nhà chính trị ý thức rõ tầm quan trọng của chính sách 
kinh tế vĩ mô. 

Ảnh hưởng của các biến cố kinh tế đối với chính trị biểu hiện rõ nét nhất trong 
những cuộc bầu cử tổng thống. Chính sách kinh tế là chủ đề hàng đầu trong cuộc trani 
luận giữa các ứng cử viên và thực trạng của nền kinh tế có ảnh hưởng mạnh mẽ tới kết 
quả bầu cử. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1992, chiến lược gia chủ yếu của Clintơn 
muốn hướng cuộc vận động tranh cử vào một vấn đề then chốt. Trong phòng làm việc 
của mình, ông vung tay lên như muốn nói: "nền kinh tế ư, thật ngu xuẩn!". 


Các sự kiện kinh tế cũng đóng vai trò chủ đạo trong mối quan hệ quốc tế. Vào 
những năm 50 và 60, hầu hết các nước công nghiệp đều duy trì tỷ giá hối đoái cố định 


_giữa đồng tiền của họ với nhau và với đồng tiền của các nước khác. Hệ thống tỷ giá 


hối đoái cố định này sụp đổ vào đầu những năm 70 và thời đại mới của chế độ tỷ giá 
hối đoái linh hoạt, biến động mạnh bất đầu. Trong những năm 80 và 90, nước Mỹ nhập 
khẩu nhiều hơn xuất khẩu và thanh toán cho số hàng nhập khẩu dôi ra này bằng cách 
vay rất nhiều trên thị trường tài chính thế giới. Những xu hướng kinh tế quốc tế như 
vậy thường là nguôn gốc gây căng thẳng, ngay cả giữa những đồng minh thân cận nhất. 


Các nhà kinh tế vĩ mô là những nhà khoa học tìm cách lý giải hoạt động của nền 
kinh tế với tư cách một tổng thể. Họ thu thập số liệu về thu nhập, giá cả và nhiều biến 
số kinh tế khác từ các thời kỳ và quốc gia khác nhau. Sau đó, họ tìm cách xây dựng 
những lý thuyết tổng quát, góp phần giải thích các số liệu này. 


Cũng giống như nhà thiên văn nghiên cứu quá trình tiến hóa của các vì sao và nhà 
sinh vật phiên cứu quá trình tiến hóa của các loài, nhà kinh tế vĩ mô không thể tiến 
hành các thực nghiệm có kiểm soát - thực nghiệm với nền kinh-tế là một việc làm quá 
tốn kém. Thay vào đó, họ dựa trên những thực nghiệm tự nhiên. Các nhà kinh tế vĩ mô 
quan sát thấy rằng các nền kinh tế có nhiều nét khác nhau và chúng đều thay đổi theo 
thời gian. Kết quả quan sát vừa tạo ra động lực để phát triển các lý thuyết kinh tế vĩ 
mô, vừa cung cấp số liệu để kiểm định chúng. 


Chắc chắn kinh tế vĩ mô là một ngành khoa học non trẻ và chưa hoàn chỉnh. Khả 
năng dự báo của các nhà kinh tế vĩ mô về đường hướng phát triển tương lai của các sự 
kiện kinh tế chưa vượt quá năng lực của các nhà khí tượng khi họ dự báo về thời tiết 
tháng tới. Song, như các bạn sẽ thấy, chúng ta biết khá nhiều về phương thức hoạt động 
của nền kinh tế. | ¬ 

Mục tiêu của chúng ta trong việc nghiên cứu kinh tế vĩ mô không phải chỉ dừng 
lại ở phạm vi lý giải các biến cố kinh tế, mà còn nhằm cải thiện chất lượng của chính 
sách kinh tế. Các công cụ tài chính và tiền lệ của chính phủ có thể tác động mạnh mẽ 
tới nên kinh tế - bao Øồm cả mặt tích Cực và tiêu cực - và khoa kinh tế vĩ mô giúp cho 
các nhà hoạch định chính sách đánh giá những chính sách khác nhau. Nhà kinh tế Vĩ 


mỏ phải nghiên cứu nên kinh tế như nó đang tôn tại và suy ngẫm xem chúng (ta nên 
làm gì để cai thiện nó. 


GHIÊN CỨU TÌNH HUỖNG 


1-1. Thành tựu lịch sử của nên kinh tế Mỹ 
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Hình 1-1. GDP thực tế bình quân đầu người ở Mỹ 


G3P thực tê phản ánh tòng thịt nhĩ) cua nhập củœ một cá nhân điền hình trong 


mòi cá nhân tron nền kinh tế. GDP thực nên kinh tế. 


(C bình quản đâu người phan ánh thú 


Chủ ý: GDP biên thị trên hình về được tính theo tỶ lệ lôgarft. Với cách chía nhự thế, 
các khoảng cách bằng nhau trên trục tung biểu thị tỷ lệ phản trăm thay đôi như nhan. 
Do đó, khoảng cách từ 5.000 đỏ lạ đến 10.000 đó tạ đúng bàng khoảng cách từ 10.000 
đó la đến 20.000 dô la. 
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Nguôn: Văn phòng thẩng kê Mỹ (xổ liệu thông kê lịch sử của Mỹ: từ thời kỳ thuộc dựa . 


đến năm T970) và Bộ Thương mại Mịỹ. 


Các nhà kinh tế sử dụng nhiều loại số liệu để phản ánh thành tựu, kết quả hoạt 
động của một nên kinh tế. Ba biến số kinh tế vĩ mô có tầm quan trọng đặc biệt là: tổng 


sản phẩm trong nước thực tế (GDP), tỷ lệ lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp. GDP thực tế 
phần ánh tông thu nhập của mọi cá nhân trong nên kinh tế (sau khi đã loại trừ sự biến. 


động của mức giá). Ty lệ lam phát phản ánh tốc độ tăng giá, còn fÿy l¿ thát nghiệp nói 
lên ty trọng lực lượng lao động không có việc làm. Các nhà kinh tế vĩ mô nghiên cứu 


xem những biến số này được xác định trên cơ sở nào, tại sao chúng lại thay đổi theo 
thời gian và tác động qua lại với nhau như thể: nào. 


Hình I-I biểu thị GDP thực tế bình quân đầu người của nên kinh tế Mỹ. Cần chú 
ý tới hai phương điện của hình này. Một là, GDP thực tế tầnz lên theo thời gian, GĐP 
thực tế bình quân đầu người hiện nay gấp khoảng 5 Tần mức năm 1900. [lai là, tốc độ - 


tăng GDP thực tế không đều đặn. Có những thời kỳ lập lại nhiều lần mà trong đó GỚDP_- 


thực tế giảm sút và trường hợp bị thảm nhất là những năm 30. Những thời kỳ như thế ' 
được gọi là suy thoứi, nếu chúng ở mức vừa phải; và khủng ñoang, nếu chúng nghiêm 
trọng hơn. 


Hình 1-2 biểu thị tỷ lệ kụm phát. Bạn có thể nhận thấy rằng tỷ lệ lạm phát biến 
động rất mạnh. Trong nửa đầu thế kỷ 20. tỷ lệ lạm phát bình quân bằng 0. Những thời 
kỳ giá cả giảm xuống, thường được gọi là giảm phát, cũng thường xuyên như những 
thời kỳ giá cả tăng lên. Song trong lịch sử cận đại, lạm phát hầu như đã trở thành một 
hiện tượng phê biến. Lạm phát trở thành vấn đề nghiêm trọng nhất vào cuối những năm 
70, khi giá cả liên tục tăng lên với tốc độ 104/năm. _ 

% Ôn 
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Hình 1-2. Tỷ 


TY lệ lạm phát phán ánh tỷ lệ phản tràm 


lệ lạm phát trong nên kinh tế Alỹ 

năm trước. Chỉ sở lạm phát âm cho thấy 
thaw đòi của mức giá bình quân so với giá ca giảm. 

Chú ý: Chỉ xơ lạm phát ở dây được tính bằng chỉ số diều clinh GDP. 

Nguồn: Văn phòng thàng kê Mỹ (sở liệu thống kê lịch sử cũu Mỹ: từ thời Kỳ thuộc địa 
đếm năm 1970) và Bộ Thương mại Mỹ. 


Hình 1-3 biểu thị ty lệ thất nghiệp ở Mỹ. Hình này cho th 


tỷ lệ thất nghiệp nhất định và mức thất nghiệp thay đổi hàng năm. Mặc dù không có 


ấy thường Xuyên có một 


xu thế rõ rệt, tỷ lệ thất nghiệp từ năm 1970 đã cao hơn mức bình qu 
20 và 60. Suy thoái và khủng hoảng luôn đi kèm với mức thất ng 
thất nghiệp cao nhất đã được phi nhận trong cuộc Ð 
-."ăm 1930, 
(%) 
30 


Củ sốc giá đầu đầu tiên 
Chiến tranh _ Ũ 
Ẳ : Cú sốc giá đầu thứ 2 
" Việt Nam 7 | ° 


Thể chiến Đại khúng Thẻ chiến Chiến tranlụ, 
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Hình 1-3. Tỷ lệ thất nghiệp (rong nền kinh tế Mỹ 


I970 I980 990 2000 


Tỷ lệ thất n ghiệp phản ánh (ý trọng lực lượng lao động không có tiệc làm, 


Ba hình trên tóm lược một vài nét cơ bản về lịch sử phát triển của nền kinh tế Mỹ. 
Trong những Chương sau, trước hết chúng ta thảo luận về cách tính các Chỉ tiêu này, 
sau đó lý giải biểu hiện của chúng - cả trong ngắn hạn và dài hạn. 


1.2. Các nhà kinh tế tư duy như thế nào? 


` Các nhà kinh tế nhìn nhận những vấn đề mà họ nghiên cứu với tính khách quan 
của nhà khoa Học - cho dù chúng bao hàm cả Ý nghĩa chính trị. Giống như mọi bộ môn 
khoa học, kinh tế học có một loạt công cụ tiếng của mình: thuật ngữ, số liệu và phương 
pháp tư duy. Cách tốt nhất để làm quen với chúng là tập sử dụng chúng. Cuốn sách này 
tạo điều kiện cho bạn đọc nhiều cơ hội để làm điều đó, Song để các CÔNg cụ này trở 


nên để hiểu hơn, ở đây chúng ta hãy thảo luận một vài CÔng cụ. 
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ân trong những năm 
hiệp quá cao, Ty lệ 
ạ! suy thoái vào dâu những 
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Mô hình kinh tế 


Z ` h AZ hà s.ư^ s `*ÁC ì 1. 
Các nhà kinh tế tìm cách nhận thức nền kinh tế băng cách sử dụng mô Hìnl 
'€ + SN Tô NI. và H ⁄ Š- Y ê ê & aC 
Mô hình là lý thuyết tổng kết, thường dưới dạng toán học, những mối liên tin x 
: _—- n : bỏ những chỉ Hệ ; quan 
biến số kinh tế. Mô hình hữu ích vì nó giúp chúng ta lược bỏ những chỉ tiết không La 


trọng và tập trung nhiều hơn vào các mối liên hệ kinh tế quan trọng. 


: : : `... . ... 21 SỊ rà biến số nội sinh. Biến số ngoại 
Mö hình có hai loại biến số: biến số cu: sinh ñ 1Ù:cũn (rể hình. Biến số nôi 
` ni XÂY 'hú ï Ứng đầu vào củ: › : 
Ít S _ngoài mô hình - chúng là n \Ững lung: : 
sinh phát sinh từ ng à những đầu ra của mô hình. Nói cách khác 
' Đi: 3 hình - chúnơ E ng đầu ra của mô hình. ¿ : 
: ẤES ng mô hình - chúng là những Ề Ễ A» TY sẽ 
sinh phát sinh ngay trong NT hi a chúng vào mô hình. còn 
_ Pu “ác đi 1 điể YỊI ta đưa chúng vào tr : 
tên -sẽ AI § : Xác định tại thời điểm ngưi y 
biến số ngoại sinh được ) ! bộ mô hình. Như hì tho thấy, mục 
Hà ch . : wư hình 1-4 cho thấy, mụ 
lếh;sÕ-ñ0i/Ainh được xúc định ngay trong nội bộ mô hình. SN 
biến số nội sinh được xác ‹ : : T0 2221108 2512 _ ði VỚI các biến 
lích của một mô hình là chỉ ra ảnh hưởng của các biến số ngoại sinh đối với c 
( H¿ 


SỐ nỘI sinh. 


Các biến số 
nội sinh 


Các biến số 
ngoại sinh 


Mỏ hình 


“Hình 1-4. Mô hình hoạt động như thế nào? 

| thích mỏ hình. Mô hình chỉ ra cách thức 
phát huy ảnh hưởng của sự THAY HT 

_: ong các biến số ngoại sinh đối với tất 


Mô hình là lý thuyết đã đơn giản hóa. 
Chúng chỉ ra những mối liên hệ (hêÓ vài 
giữa các biển số kinh tế. Biến số nội sinh 
là những Điển sở phát vinh từ mô hình. 
Biển xố ngoại sinh là những biến SỐ pidi _ ". xn 
Ví dụ: Chúng ta hãy xem xét phương pháp xây dựng mô hình VỆ Tà tài n0 tí 
của một nhà kinh tế. Nhà kinh tế giả định răng lượng cầu Bà: bà _ . ` ĐH 
thuộc vào giá bánh mỳ Pụ và tổng thu nhập Ý, Mối liên hệ này được ] 
phương trình: 


ca các biển số nội xinh. 


Na 


Q° = D(y, Y) 


| ây, nhà kinh tế giả đị cung về 
trong đó D() biểu thị hàm cầu. Tương tự như vậy, nhà kinh tế a.. SUÊt 
bánh mỳ của người làm bánh phụ thuộc vào giá bánh mỳ Pb và vào giá bệ : 
được dùng để làm bánh.: Mối liên hệ này được biểu thị như sau: 


Q° = S(Pụ, Pp) | 


TP vi ì kinh tế øiả định rà lá bá nỳ điều 
trong đó ŠS() biểu thị hàm cung. Cuối cùng, nhà kinh tế giả định rằng giá bánh mỳ 
chính dể làm cân bằng cung cầu: \ 


Q`=Q° 
Ba phương trình này tạo thành mô hình về thị trường bánh mỳ. 


An ` `. . Ì -5. Đường 
Nhà kính tế minh họa mô hình bàng đường cung và cầu như MONE hình si Kiếm | 
cầu chí ra mối liên hệ giữa lượng cầu về bánh mỹ và giá bánh mỳ. Đường lau 


15, 


vì giá bánh mỳ càng cao, càng có nhiều người tiêu dùng chuyển sang mua các loại lương 
thực khác và mua ít bánh mỳ hơn. Đường cung chỉ ra mối liên hệ giữa lượng cung và 
giá bánh mỳ, trong khi giá bột không thay đổi. Đường cung dốc lên, vì giá bánh mỳ 
càng cao, người làm bánh càng sản xuất nhiều bánh mỳ. Trạng thái cân bằng của thị 
trường là giá và lượng mà tại đó đường cung và đường cầu cất nhau. Tại mức giá cân 
bằng, người tiêu dùng quyết định mua một lượng bánh mỳ đúng bằng lượng mà những 
người làm bánh quyết định sản xuất. 


F 


Cung 


¬—  — ——  .. ^ 


Giá bánh mỳ 


Giá cân bằng 


Lượng cân bằng 


Lượng bánh mỳ Q 


Hình 1- 5. Đường cung và đường câu 


Mô hình kinh tế nổi tiếng nhát là mô hình 
cwnụ câu về một loại hàng hóa hoặc dịch 


lượng bánh mỳ mà người sản xuất CHHg 
ứng. Giá bánh mỳ điều chỉnh cho đến khi 


wự - trong trường hợp này là bánh mỳ. 
Đường câu là đường dốc xuống liên kết 
giđ bánh mỳ với lượng bánh mỹ mà người 
tiêu đhìng muốn tua. Đường cung là 


lượng cung bằng lượng câu. Điểm tại đó 
hai đường cắt nhau là trạng thái cân 
bằng thị trường. Nó chỉ ra giá và lượng 
cân bằng của bánh mỳ. 


đường đốc lên liên kết giá bánh mỳ với 


—— Mô hình về thị trường bánh mỳ này có hai biến số ngoại sinh và hai biến số nội 
sinh. Biến số ngoại sinh là tổng thu nhập và giá bột. Mô hình không tìm cách giải thích, 
mà coi chúng là yếu tố cho trước (có thể chúng được giải thích bằng mô hình khác). 
Biến số nội sinh là giá bánh mỳ và lượng bánh mỳ được trao b đối. Đây là những biến số 
mà mô hình tìm cách giải thích. 


Mô hình chỉ ra phương thức tác động của sự thay đổi trong các biến số ngoại sinh 


đối với hai biến số nội sinh. Ví dụ, nếu tổng thu nhập tăng lên, nhu cầu về bánh mỳ sẽ 
tăng như được minh họa trong hình 1-6. Mô hình cho thấy cả giá và lượng cân băng 
của bánh mỳ đều tăng lên. Tương tự như vậy, nếu giá bột tăng, cung vẻ bánh mỳ giảm, 
như được mình họa trong hình 1-7. Mô hình chỉ ra rằng trong trường hợp này, giá cân 
bằng của bánh mỳ tăng và lượng cân bằng của bánh mỳ giảm. Như vậy, mô hình chỉ ra 


lồ 
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phương thức tác động của ThÌG thay đổi trong tổng thu nhập hoặc giá bột đối với thị 


trường bánh mỳ. 


Giá bánh mỳ 


Lượng bánh mỳ 
Hình 1-6. Sự gia tăng nhu câu 


Nếu tổng thu nhập tăng, nhủ cầu về bánh 
mỳ Cũng tăng - tại mọi mức giá cho 
trước, bây giờ người tiêu dùng muốn mua 


nhiều bánh mỳ hơn. Điêu này được biểu. 


P 


hiện bằng sự dịch chuyển ra phía ngoài - 
của đường cầu. Thị trường chuyển tới ' - 
giao điểm mới của cung và cầu. Giá và - 
lượng cân bằng của bánh mỳ tăng lên. - - 


Giá bánh mỳ 


—_— 


Lượng bánh mỳ 


Hình 1-7. Sự giảm sút của cung | 


Nếu giá bội tăng, cung về bánh mỳ giảm 
- tại mọi mức eiá cho trước, những người 
làm bánh mỳ cảm thấy việc bán bánh mỳ 
ít lãi hơn và bởi vậy quyết định sản xuất 
ít bánh mỳ hơn. Điều này được Diểu thị 
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tăng và lượng cân bằng giảm. — _ 


bằng sự dịch chuyển vào phía trong của 
đường cung. TÌ:ị trường chuyển tới giao 
điển mới của cang và cầu. Giá cân bằng 


- 


w.... 


- 
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Giống như mọi mô hình, mô hình về thị trường bánh mỳ này dựa trên nhiều giả 
định đơn giản hốa. Ví dụ mô hình không tính đến thực tế rằng người ta sản xuất bánh 
mỳ ở các địa điểm khác nhau. Đối VỚI mỗi người tiêu dùng, cửa hàng bán bánh mỳ này 
tỏ ra thuận lợi hơn các cửa hàng bán bánh mỳ khác. Bởi vậy, trong chừng mực nào đó, 
người sản xuất bánh mỳ có khả năng quy định giá bán riêng của mình. Mặc dù mô hình 
giả định chỉ có một giá bánh mỳ duy nhất, nhưng trong thực`tế, mỗi người sản xuất 
bánh mỳ có thể có một giá bán khác nhau. ' 


Chúng ta cần phần ứng như thế nào đối với - nh trạng thiếu,thực tế của mô hình? 
Chúng ta có nên vứt bỏ mộ hình giản đơn Về cùng và cầu bánh mỳ không? Chúng ta 
có nên xây dựng một mô hình phúc tạp hơn, cho phép bao hàm nhiều giá bánh mỳ khác 
nhau không? Câu trả lời cho những câu hỏi này phụ thuộc vào mục đích của chúng ta. 
Một mặt, nếu mục tiêu của chúng ta là giải thích Xem giá bột ảnh hưởng như thế nào 


` 


- ,tới mức giá bình quân của bánh mỳ và khối lượng bánh mỳ bán ra, thì như vậy tính chất 


đa dạng của giá bánh mỳ có lẽ không quan trọng. Mô hình đơn giản về thị trường bánh 
mỳ đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ của mình là trả lời cho câu hỏi đó. Mặt khác, nếu 
mục tiêu của chúng ta là giải thích tại sao các thị trấn với ba cửa hàng bánh mỳ có giá 
bánh mỳ thấp hơn các thị trấn chỉ có một cửa hàng bánh mỳ, thì mô hình này không 
có tác dụng lắm. 

Nghệ thuật trong kinh tế học là ở chỗ đánh giá được khi nào một gia định giúp 


chúng ta hiểu rõ vấn đề hơn và khi nào nó dẫn tới sai lầm. Mọi mô hình được Xây dựng 


- VỚI mục đích phản ánh toàn bộ thực tế đều quá phức tạp ¿à khó hiểu đối với mmỌI người. 


Đơn giản hóa là yếu tố không thể thiếu được của quá trình :ây dựng một mô hình hữu 
ích. Nhưng mô hình sẽ dẫn tới những kết luận sai lầm, khi r®bỏ qua những đặc trưng 
cơ bản của nền kinh tế. Bởi vậy, mô hình hóa kính tế là một quá trình cần tới sự cẩn 
trọng và hợp lý. 


PHẦN ĐỌC THÊM ¬ _ 


Sử dụng hàm số để biểu thị mối liên hệ giữa các biến số 


Tất cả các mô hình kinh tế đều biểu thị mối liên hệ giữa các biến số kinh tế. Hàm 
số là một khái niệm toán hợc chỉ ra phương thức phụ thuộc của một biến số vào một 
tập hợp các biến số khác. Chăng hạn trong mô hình về thị trường bánh mỳ, chúng ta 


đã nói rằng lượng cầu về bánh mỳ phụ thuộc vào giá bánh mỳ và tổng thu nhập. Để - 


biểu thị ý tưởng này, chúng ta dùng ký hiệu hàm số để viết: 


Phương trình này nói rằng lượng cầu về bánh mỳ Q1 là một hàm của øiá bánh mỳ 
Pb và tổng thu nhập Y. Theo ký hiệu hàm số, biến số nằm trước dấu ngoặc biểu thị hàm 


l§ 


Xi sss=.2.-) 


số. Trong trường hợp này DQ) là hàm số cho thấy những biến số trong ngoặc quy địn: 
lượng câu về bánh mỳ như thế nào. 

Nếu biết nhiều hơn về thị trường bánh mỳ, chúng ta có thể đưa ra công thức bằng 
số cho lượng cầu về bánh mỳ. Chúng ta có thể viết: 


QỶ = 60 - I0Pp + 2Y 


Trong trường hợp này, hàm cầu là: 
D(Pu,Y) = 60 - I0Pp + 2Y 


\ Ậ h ^ ` LỔI vế Ơ ta 

Đối với mọi mức giá và tổng thu nhập, hàm này cho ta biết lượng.cầu tương ứng 

: ` ` °.# + ` * . â 

về bánh mỳ. Ví dụ, nếu tổng thu nhập bằng 10 và giá bánh mỳ bằng 2, lượng câu vì 

€ . 5 ` ` ñ v * 4 ` .x~ H- + & 

bánh mỹ sẽ bằng ó0; nếu giá bánh mỳ tăng lên 3, lượng cầu về bánh mỳ sẽ Øð1m Xuống 
còn 50. | _ 

Y + sÂ Ấ. b Ầ tơ . ` tô k ` lị Vr 

Hình thức hàm số cho phép chúng ta biểu hiện mối quan hệ giữa các biển số Sóc 

í íc bà ð giữa các biến số. Chả ạn, chúng 

cả khi không biết mối quan hệ chính xác bằng số giữa các biến số. Chăng hạn, Màn: 

‹ . : q và $ . 17 `. 5 ` 3 E ; 

ta có thể biết rằng lượng cầu về bánh mỳ giảm khi giá tăng từ 2 lên Mi b2 n 

biết nó giảm bao nhiêu. Trong trường-hợp này, hình thức hàm số vẫn có SÁT 8 Ti 

răng một mối liên hệ giữa các biến số tồn tại, chúng ta có thể sử dụng hàm số để biếu 


diễn nó. . | | .. 
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Khoa kinh tế vĩ mô chiết trung 


Các nhà kinh tế vĩ mô nghiên cứu nhiều vấn đề khác nhau. Ví đụ, họ tin và 
hương của chính sách tài chính đối với tiết kiệm quốc dân, NI DỤ HE .EHD nủo | là 
thất nghiệp đối với tỷ lệ thất nghiệp và vai trò của chính sách tiên ¿ đối VỚI VIỆC duy 
trì giá cả ổn định. Khoa kinh tế vĩ mô cũng đa dạng như nền kinh tế... 


Vị không có mô hình duy nhất nào có thể giải đáp mọi vấn đề, các gu ti tÊ „ 
ImÔ sử dụng nhiều mô hình khác nhau. Một trong những nhiệm vụ quan trọng và sat 
khăn nhất đối với sinh viên kinh tế vĩ mô là phải nhớ răng không li b0 HỆ CHỊ đội 
duy nhất "đúng". Ngược lại, có nhiêu mô hình và mỗi mô hình hữu ích đối với một mục 
đích nhất định. 

- Bởi vậy, cuốn sách này trình bày nhiều mô hình khác nhau, đề cập đến những vài 
đề khíc nhau và nêu ra những giả định khác nhau. Hãy nhớ răng, một mô hình Sc: cư 
trên cơ sở giả định của nó và một giả định hữu ích đối với một số mục đích Ti , Xi 
có thể gây ra sự hiểu fầm đối với những mục đích khác. Khi Sử dụng mỘt mô HỀP - 
xư lý môt vấn đẻ, nhà kinh tế luôn luôn nhớ những giả định làm Cơ SỞ cho nó và nhận 
định xe n những giả định này có hợp lý đối với vấn đề cần nghiên cứu không. 


Giá cả: Ổn định hay cứng nhắc? 


Một giả định cơ bản của các mô hình kinh tế vĩ mô có liên quan đến quá trình điêu 
chỉnh của tiền lương và giá cả. Thông thường, các nhà kinh tế gia định rằng giá cả hàng 
hóa và địch vụ cần điều chỉnh để cân bằng cung cầu. Nói cách khác, họ giá định rằng 
với giá hiện hành, người tiêu dùng mua được toàn bộ số hàng mà họ muốn mua và người 
cung ứng bán được toàn bộ số hàng mà họ muốn bán. Giả định này dược gọi là giả định 
cán bằng thị trường và nó có ý nghĩa trung tâm đối với mô hình về thị trường bánh 
mỳ trình bày trên đây. Các nhà kinh tế sử dụng mỏ hình cân bằng thị trường để giải 
đáp hầu hết mọi vấn đề. 


Nhưng giả định thị trường liên tục cân bằng kuông hoàn toàn thực tế. Để thị trường 
liên tục cân bằng, giá cả phải :liều chính ngay túc khắc khi có những thay đổi của cũng 
và cầu. Song trên thực tử, nhiêu loại tiên lương và giá cả điêu chính chậm chạp. Các 
hợp đồng lao động thường quy định tiền lương cho khoảng thời gian dài tới 3 năm. 
Nhiều doanh nghiệp không th:y đổi giá sản phẩm của mình trong một thời gian đài - 
chẳng hạn các tạp chí chỉ thay đòi giá bán ở các quầy bán báo của mình 3 hay 4 năm 
một lần. Mặc dù mô Rình cân bằng thị trường giả định tất cả các loại tiền lương và giá 
cả đều-lỉnh hoại, nhưng thực tế một số loại tiền lượng và giá cả lại cứng nhắc. 


Tính cứng nhắc dễ nhậu thấy của giá cả không nhất thiết phải làm cho mô hình cân 


bằng thị trường trở nên vô dụng. Xét cho cùng, giá cả không cứng nhắc mi mãi; có - 


thể ngày nào đó chúng được điều chính cho thích ứng với :i:ữag thay đổi của cung và 
cầu. Mô hình cân bằng thị trường có thể không mô tả được z*n kinh tế tại mọi thời 
điểm, nhưng nó mô tả được trạng thái cân bằng mà nền kinh t¿ có khuynh hướng từng 
bước tiến tới. Bởi vậy, hầu hết các nhà kinh tế vĩ mô tin rằng, tính lĩnh hoạt của giá cả 
là một giả định hợp lý để nghiên cứu những vấn đề dài hạn, chẳng hạn khi chúng ta 
quan sát quá trình tăng trưởng kinh tế từ thập kỷ này sang thập kỷ khác. 


Song để nghiên cứu những vấn đề ngắn hạn, ví dụ như những biến động kinh tế 


diễn ra từ năm này sang năm khác, giả định về tính linh hoạt của giá cả ¿ó ra không 
hợp lý. Trong khoảng thời gian ngắn, nhiều loại giá cả bị cố định ở mức nào đó. Do 
vậy, hầu hết các nhà kinh tế vĩ mô đều tin rằng tính cứng nhắc của giá cả là giả định 
hợp lý hơn để nghiên cứu biểu hiện của nền kính tế trong ngắn hạn. 


Vai trò của kinh tế vi mô trong kinh tế vĩ mô 


Kinh tế vỉ mỏ, một bộ môn nghiên cứu nền kinh tế trong phạm vị nhỏ, ñị: hiên cứu 
nành vi của những đơn vị cá biệt trong nền kinh tế. Kinh tế vi mô nghiên cứu phư.;n9 
thức ra quyết định của các hộ gia đình và doanh nghiệp, cũng như tác động qua lại giữa 
họ trên thị trường. Nguyên tắc cơ bản nhất của kinh tế ví mô là các hộ gia đình và doanh 
NHAN 'tối ưu hóa” - tức họ tìm cách hành động hợp lý đến mức cho phép để đạt được 


mục tiêu đề ra trong điều kiện phải đối phó với những giới hạn nhấ! định. Trong mô 
hình kinh tế vi mô, các hộ gia đình ra quyết định mua hàng sao cho tối da hóa được 
mức đệ thỏa mãn của mình - điều mà các nhà kinh tế gọi là ích /ợ¿ - và các doanh 
nghiep đưa ra quyết định sản xuất nhằm tối đa hóa lợi nhuận 


Vì các biến cố kinh tế mà các nhà kinh tế vĩ mô nghiên cứu phát sinh từ tác động 
qua lại giữa nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp, nên kinh tế vĩ mô và kinh tế vị mô gắn 
bó chặt chẽ với nhau. Khi nghiên cứu nền kinh tế với tư cách một tổng thể, chúng ta 
phải xem xét quyết dịnh của các chủ thể kinh tế cá biệt. Ví dụ, để hiểu được yếu tố nào 
quyết định tổng mức chi tiêu của người tiêu dùng, chúng ta phải suy nghĩ về cách thức 
một gia đình quyết định mức chỉ tiêu hiện tại và tiết kiệm bao nhiêu cho tương lai. Để 
hiệu được yếu tố nào quyết định tổng chi tiêu cho đầu tư, chúng ta phải nghĩ về cách 
thức một doanh nghiệp quyết định có nên xây dựng một nhà máy mới hay không. Do. 

các biến số tổng hợp chỉ i: tông của các biến số mô tả các quyết định cá biệt, cho nên 
kinh tế vĩ mô đương nhiên phải được xây dựng trên cơ sở kinh tế vi mô. 


Mặc dù các quyết định kinh tế ví mô luôn luôn là cơ sở cho các mô hình kinh tế, 
nhưng trong nhiều mô hình, hành vị tối ưu hóa của các hộ gia đình và doanh nghiệp 


_ chỉ mang tính chất ngầm định, chứ không thể hiện một cách rõ ràng. Mô hình về thị 


trường bánh mỳ mà chúng ta đã trình bày là một ví dụ. Quyết định của các hộ gia đình 
Về việc nên mua bao nhiêu bánh mỳ là cơ sở cho mức câu về bánh mỳ, còn quyết định 
của những người sản xuất bánh mỳ về việc nên sản xuất bao nhiêu bánh mỳ là cơ sở 
cho mức cung về bánh mỳ. Thco giả định, các hộ gia đình đưa ra quyết định để tối ưu ˆ 
hóa ích lựi, còn người sản xuất bánh mỳ đưa ra quyết định để tối đa hóa lợi nhuận. 
Nhưng mô hình không tập trung nghiên cứu những quyết định kinh tế vi mộ này. Tương. 


tự như vậy, trong nhiều công trình nghiên cứu của kinh tế vĩ mô, hành vị tối ưu hóa 


của các hộ gia đình và doanh nghiệp chỉ có tính chất ngầm dịnh. 


1.3. Nội dung của cuốn sách. 


Cuốn sách gôm 4 phân. Chương này và chương sau nằm trong "Phân mở đầu". 
Chương 2 trình bày phương pháp mà các nhà kinh tế sử dụng để xác định các biến số 
kinh tế như tổng thu nhập, tỷ lệ lạm phát và thất nghiệp. . 


Phần II với tiêu đề "Nền kinh tế trong dài hạn" trình bày mô hình cổ điển về nền 
kinh tế. Đặc trưng thcn chốt của mô hình cổ điển là ở chỗ nó giả định giá cá điều chỉnh 
để cân bằng thị trường, trừ một vài trường hợp ngoại lệ; nghĩa là, nó giả định thị trường 
cân bằng. Vì những lý do đã trình bày ở trên, tốt nhất giả định này nên được coi là giả 


định mô tả nên kinh tế trong dài hạn. 


Phần HT, phần bàn về "Nền kinh tế trong ngắn hạn" xem xét biểu hiện của nền kinh 
tê khi giá cả cứng nhắc. Nó trình bày mô hình bất cân bằng thị trường về nền kinh tế 
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và chỉ ra cách thức thay đổi những kết luận của mô hình cổ điển khi tính đến tính cứng 
nhấc của giá cả. Mô hình giá cả cứng nhắc được lập ra để nghiên cứu nhữn:; vấn đề 
ngắn hạn, chẳng hạn nguyên nhân gây ra các biến động kinh tế và vai. trò của chính 
sách tài chính, tiền tệ trong việc tạo ra sự ổn định của nền kinh tế. 


Chương cuối cùng của phần III trình bày các quan điểm khác nhau về biến động 
kinh tế. Nó xem xét lý thuyết "cổ điển mới”, một lý thuyết tìm cách lý giải nền kinh tế 


trong ngắn hạn mà không cần sử dụnÿ giả định giá cả cứng nhắc. Phương pháp tiếp cận - 


này hoàn toàn đối lập với quan điểm được hầu hết các nhà kính tế ủng hộ là: Việc giá 
cả thất bại trong việc cân bằng cung cầu có ý nghĩa có bản đối với vấn đề lý giải những 
biến động kinh tế ngắn hạn. „ 


Phân IV đề cập đến "Một số vấn đề bổ sung về kinh tế vi mô làm cơ sở cho kinh 
tế vĩ mô”. Nó tập trung vào một số mô hình kinh tế vị mô hữu ích đối với quá trình 
phân tích các vấn đề kinh tế vĩ mô. Ví dụ, nó phân tích các quyết định của hộ gia đình 
trên phương diện cách thức đưa ra quyết định tiêu dùng và giữ tiền, cũng như các quyết 
định của doanh nghiệp về đầu tư. Những quyết định cá biệt cùng nhau tạo ra bức tranh 
kinh tế vĩ mô lớn hơn. Mục tiêu của việc nghiên cứu các quyết định kinh tế vi mô một 
cách chi tiết là để hoàn chỉnh nhận thức của chúng ta về nền kinh tế tổng hợp. 


Tóm tắt 


L... Kinh tế vĩ mô là bộ môn nghiên cứu nền kinh tế với tư cách một tổng thể, bao gôm 
sự tăng trưởng của thu nhập, thay đổi giá cả và tý lệ thất nghiệp. Các nhà kinh tế 
vĩ mô vừa tìm cách lý giải các biến cố kinh tế, vừa nêu ra các chính sách để cải 
thiện kết quả hoạt động của nền kinh tế. 


2. Để hiểu được nền kinh tế, các nhà kinh tế sử dụng các mô hình - tức những lý 
thuyết đơn giản hóa hiện thực để chỉ ra phương thức tác động của biến số ngoại 
sinh đối với biến số nội sinh. Nghệ thuật của kinh tế học là đánh g1á xem liệu một 
mô hình có nám bất được đúng các. mối quan hệ kinh tế không. Vì không có mô 
hình nào giải đáp được mọi vấn đề, các nhà kinh tế vĩ mô sử dụng các mô hình 
khác nhau phục vụ cho những mục đích khác nhau. 


3. _ Vấn đề giá có linh hoạt không hay nó có tính cứng nhắc là một giả định cơ bản 
đối với mô hình kinh tế vĩ mô. Hầu hết các nhà kinh tế vĩ mô đều tin rằng mô 
hình cân bằng thị trường mô tả nền kinh tế trong dài hạn, nhưng giá cả cứng 
nhắc trong ngắn hạn. | 


4... Kinh tế vi mỡ là bộ môn nghiên cứu phương thức ra quyết định của các hộ gia 
đình và doanh nghiệp, cũng như tác động qua lại giữa những chủ thể ra quyết định 
này. Vì các biến cố kinh tế vĩ mô phát sinh từ nhiều tác động qua lại có tính 
chất vi mô, cho nên các nhà kinh tế vĩ mô sử dụng nhiều công cụ của môn kinh 
tẾ vi mô. 
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Những khái niệm cơ bản 


`2 


= 


t2 


GDP thực tế 
Thất nghiệp 
- Khủng hoàng 
Các biến số nội sinh và ngoại sinh 
Kinh tế vi mô 


Kinh tế vĩ mô 

Lạm phát và giảm phát 

Suy thoái : 

Mô hình 

Cá cả lĩnh hoạt và cứng nhắc 
Cân bằng thị trường 


Cái thích sự khác nhau giữa kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô. Hai lĩnh vực này cé 


quan hệ với nhau nh (hŠ nào? 
Tạt sao các nhà kinh tế lại lập ra các mô hình? 
Mô hình cân bằng thị trường là gì? Khi nào giả định cân bằng thị trường được co: 


là thích hợp ? 


ai tập và vận dụng 


Ciần đây nhất có những vấn đề kinh tế vĩ mô nào? 

Theo bạn những đặc trưng đóng vai trò quyết định của một bộ môn khoa học là 
gì? Lĩnh vực nghiên cứu nên kinh tế có những đặc trưng đó không? Bạn có nghĩ 
rang nên gọi khoa kinh tế ví mô là một khoa học không? Tại sao nên và tại sao 
không nên? s 

Giá bạn trả-khi cắt-tóc có thay đổi thường xuyên không? Câu trả lời của bạn. có 
hàm ý gì đốt với tắc dụng của các mô hình cân bằng thị trường đối với quá trình 
phân tích thị trường cất tóc? | 


là) 
tư 


_CHƯƠNG 2 


SỐ LIÊU KINH TẾ VĨ MÔ 


Chưa có sở liệu mà đã lý luận là một sai lầm lớn. Người ta sẽ 


vô tình bóp méo thực tế nhằm làm cho nó phù hợp với lý luân, 
trong khi đáng lẻ lý luận phải phù hợp với thực tế. 


Sê-lốc Hôm 


Giống như tất cả các nhà khoa học, các nhà kinh tế vừa dựa vào lỷ thuyết, vừa dưa 
vào kết quả quan sát. Vì mục tiêu của chúng ta là tìm hiểu phương thức hoạt động của 
nền kinh tế, cho nên hoạt động quan sát nền kinh tế tạo ra cơ sở cho lý thuyết của chúng 
ta. Khi đã hình thành được những lý thuyết như vậy, chúng ta lại quay về với kết quả 
quan sát để kiểm định chúng. Chương này trình bày các loại Kết quả quan sát mà nhà 
kinh tế vĩ mô sử dụng để xây dựng và kiểm định lý thuyết của mình. 


Những kết quả quan sát vô tình là một nguồn thông tin về nền kinh tế. Khi đi mua 
hàng, bạn nhận thấy giá cả tăng nhanh đến mức nào. Khi tìm kiếm việc làm, bạn biết 
được rằng các doanh nghiệp có thuê nhân công không. Vì tất cả chúng ta đều là những 
người tham gia vào nền kinh tế, cho nên trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều cảm nhạn 
được tình hình kinh tế ở mức độ nào đó. 


Thống kê kinh tế là một ngưồn thông tin có hệ thống hơn, khách quan hơn. Chính 
phủ thường xuyên tiến hành điều tra các hộ gia đình và doanh nghiệp để tìm hiểu về 
hoạt động kinh tế của họ, chẳng hạn như hiện tại họ thu được bao nhiêu, mua cái Øì và 
định giá cả ra sao v.v... Từ những cuộc điều tra này, người ta tính được nhiều chỉ tiêu 
thống kê phản ánh thực trạng của nền kinh tế. Đây là những số liệu mà các nhà kinh tế sử 


dụng để nghiên cứu nền kinh tế. Chúng cũng giúp cho các nhà hoạch định chính sách giám. 


sát quá trình phát triển kinh tế và soạn thảo những chính sách kinh tế thích hợp. 
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Chương này tập trung vào 3 chỉ tiêu thống kê kinh tế quan trọng được các nhà kinh 
tế và hoạch định chinh sách sử dụng nhiều nhất. Tổng sẩn phẩm trong nước hay GDP 
cho chúng ta biết về tổng thu nhập của một nước và tổng mức chỉ tiêu để mưa sản lượng .. 
hàng hóa và dịch vụ của nó. Chỉ số giá tiều dàng phản ánh mức giá. Tỷ lệ thất nghiệp 
cho chúng ta biết tỷ trọng công nhân bị thất nghiệp. Dưới đây chúng ta sẽ thấy những 
chỉ tiêu thống kê này được tính toán như thế nào và ý nghĩa của chúng ra sao. 


2.1. Phản ánh giá trị của hoạt động kinh tế: Tổng sản phẩm trong nước 


Tổng sản phẩm trong nước (GDP) thường được coi là chỉ tiêu tốt nhất để phản ánh - ˆ 
tình hình hoạt động của nền kinh tế. Chỉ tiêu thống kê này, loại số liệu được Bộ Thương † 
mại Mỹ tính toán ba tháng một lần, được sử dụng để tổng kết giá trị bằng tiền của hoạt 


động kinh tế dưới hình thức một con số duy nhất. Nói một cách chính xác hơn, GDP bằng - : Ặ 


* Tổng thu nhập của mọi người trong nền kinh tế và 
* Tổng chỉ tiêu để mua sản lượng hàng hóa và dịch vụ của nên kin: tế. 


GĐP là thước đo thành tựu kinh tế, vì nó phản ánh cái mà mọi người quan tâm - 


_đó là thu nhập của họ. Tương tự, nền kinh tế có sản lượng hàng hóa và dịch vụ lớn có - 


thể thỏa mãn tốt hơn nhu cầu của các hộ gia đình, doanh nghiệp và chính phủ. 


GDP phản ánh cả thu nhập của nền kinh tế và mức chi trêu để mua sản lượng của 
nó, bởi vì hai đại lượng này thực ra chỉ là một: đối với nền kinh tế với tư cách một tổng 
thể, thu nhập phải bằng chỉ tiêu. Để hiểu tại sao lại như vậy, chúng ta phải tìm hiểu hệ. 
thống hạch toán thu nhập quốc dán - hệ thống hạch toán được sử dụng để tính GDP 
và nhiều chỉ tiêu thống kê có liên quan. 


Thu nhập, chỉ tiêu và vòng chu chuyển 


Chúng ta hãy hình dung một nền kính tế chỉ sản xúất một loại hàng hóa duy nhất. 
là bánh mỳ từ một đầu vào duy nhất là lao động. Hình 2-I minh họa tất cả các giao - 
dịch kinh tế xảy ra giữa hộ gia đình và doanh nghiệp trong nên kinh tế này. 


Nhánh trong èủa hình 2-1 biểu thị luồng chu chuyển của bánh mỳ và lao động.. _ 
Hộ gia đình bán lao động cho các doanh nghiệp. Doanh nghiệp sử dụng lao động - 
của công nhân để sản xuất bánh mỳ, sau đó bán cho hộ gia đình. Bởi vậy, luông lao 
động chảy từ hộ gia đình sang doanh nghiệp và lưồng bánh mỳ chảy từ doanh nghiệp . Ru 
sang hộ gia đình. | _ 
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Thu nhập (đô la) 


Lao động 


Doanh nghiệp 


Hàng hóa (bánh mỳ) 


| _ Hình 2-1. Vòng chủ chuyển 
Hình này mình họa các luồng chù 
Chuyển giữa loanh n hiệp và hộ gia đình 
trong nên kinh tế chỉ sản xuất một loại 
hàng hóa là bánh mỳ bằng một loại đâu 
vào duy nhát là lao động. Nhánh trong 
_biểm thị luồng chu Chuyển của bánh mỳ 
tà lqo động: hộ: gia đình bán lao động 
cho doanh nghiệp và doanh nghiệp bán 


bánh mỳ mà họ sản xuất cho hộ gia đình. 
Nhánh ngoài biểu thị các luồn tiền 
tương ứng: hộ gia đình trả tiền mua bánh 


tiên lương và lợi nhuận cho hộ gia đình. 
Trong nền kinh tế này, GDP vừa là tổng 
Chỉ tiêu để mua bánh mỳ. vừa là tổn g thu 
nhập từ quá trình sản xua bánh: mỳ. 


Nhánh ngoài của hình-2-[ biểu thị c 
mỳ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sử dụng một phần doanh thu b 
tiền lương cho công nhân. Phần còn lại là lợi nhuận của chủ doanl 
người chủ cũng là bộ phận của !!tu vực hộ gia đình). Cho nên, luồ 
bánh mỳ chảy từ hộ gia đình sang doanh nghiệp, còn thu nh 
lợi nhuận chảy từ doanh nghiệp sang hộ gia đình. 


án hàng này để trả 
1 nghiệp (bản thân 
ng chi tiêu để mua 
ập dưới dạng tiền lương và 


GDP phản ánh các luồng tiền trong nền kinh tế. Chúng t 
cách. GDP là tổng thu nhập thu được từ quá trình sản xuất b 
lương và lợi nhuận - tức vòng chu chuyển tiền ở ph 
tổng chỉ tiêu để mua bánh mỳ - phần dưới cùng c 


a có thể tính nó theo hai 
ảnh mỳ. Nó bằng tổng tiền 
ân trên của hình vẽ. GDP cũng bằng 
ủa vòng chu chuyển tiền tệ. Như vậy, 
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_ MỲ Cho doanh nghiệp, doanh Nghiệp trái 


ác luông tiền tương ứng. Hộ gia đình mua bánh 


. 


ø tí Wy tù lỆp 5 ¡a đình hoặc luồn 
chúng (ta có thể xem xét luồng tiền chảy từ doanh nghiệp sang hộ gia đình ho lÚ 
xS~ v Zề 
tiền chuyển từ hộ gia đình sang doanh nghiệp. 


"`. 18tcld 3ð. 0h/PE u, vì mỗi 
Tổng mức chỉ tiêu của nền kinh tế và tổng thu nhập của nó phải bằng si9 th iP : 
SẺ VỆ yết Àà bá I ên tắc kế toán, chi tiêu của ng 
do dịch có hai mặt mua và bán. Theo nguy kiÊI coN) Tàn TH, 
giao dịch có h : SP E22 lvố ẩm. Bẻ mọi giao dịch ảnh 
Ủ " h- MU H 3hâm. ƠI vay, : E : 
- L nhập của người bán sản : : _ c 
mua sản phâm bằng Thu nhị : 3 toi seingielr Anh Ï tới thu nhập 
. _ r ^ h b ch anh ương I : 
» ‹: hi FIA ải tác động tới thu nhập và mọi giao dị h 
hưởng tới chí tiêu phải tác để ¬ ly se ất và bán thêm một ô 
ví mm. Ọ : ẽu doanh nghiệp San Xuất va b: : 
SN tới chi tiêu. Chăng hạn, nếu _ \ Xe A0 sEátt : 
phải tác động `. lao dịch này làm tăng tổng chỉ tiêu về bánh mỳ, 
: : .. ì rõ ràng giao dịch này làm tăng TNG 
bánh mỳ cho hộ gia đình, th  , TNẢ"ỗ 
: XU đất: Vỏ thu nhập. Nếu doanh nghiệp 
nợ nó cũng pây ra tác động như vậy đối với tổng : : N, 
nhưng HÖ CUNB 6aY ra : ' lô fc là { trình sản xuất trỏ 
bán do : ` » ^ : ›ng(tức HÌ qua 
si : A ánk mà không thuê thêm lao đệ ' ? 
xuất thêm một ổ bánh mỳ m P li nn Ta ất thêm môt ổ 
` - Tử â 1h nghiệp sản xuấ : 
ân có hiê nhuận sẽ tăng lên. Nếu doai : 0 nrybc 
nên có hiệu quả hơn), lợi lêết sản 4 cả hai trườn 
bánh mỳ bằng cách thuê thêm lao động, tiền lương sẽ tăng lên. Trong Š 
hợp, chí tiêu và thu nhập đều tăng một lượng như nhau. 


Một số quy tắc tính GDP 


5 : 3 _ ^“ ⁄ ` tạ ` Sử Ä tính toán 
Trong nên kinh tế được giả định chỉ sản xuất bánh mỳ, TH, tạ Xà lu l N 
la Ề : ° đi. q23 r ⁄ h mỳ af Với nhau. 

Lần bằng cách cộng các khoản chỉ tiêu để mua bánh. Qàj/2b 

GDP đơn giản bằng cách cộng . thế vn ản chỉ tiêu về tất cả 
nh : ê › CÔ ất ca các khoản chỉ tiê ‹ 

Š `A h đi H c (ạp cho nén VIỆC CỌNE t k + .* Là rất 

vị nên kinh tế rất lớn và phức tạp, SE ch nn ẩ hiểu đúng khái 
Bức lai hàng hóa và dịch vụ lại với nhau không dễ dàng chút nào. Đề hiểu B 


Ái nã Ột SỐ ác chi phối cơ cấu của nó. 
niệm GDP, chúng ta phải nắm được một số quy tắc chỉ phối cơ cấu c 
MÌ: 


* K "® 7ˆ“ 3 ` 2 ` ê 
ì k ¡4 sử một do : san xuất mặt hàng bánh mỹ thu 
Xử lý hàng tòn kho.G¡ä sử một doanh nghiệp chỉ sản - "... 
công nhân để sản xuất thêm bánh mỳ, trả lương cho họ và sau lệ z : 
: 3. ỐI ày tác đệ 1 hư: àO? 
bánh mỳ sẵn xuất thêm đó. Giao dịch này tác động tới GDP như thế n 
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PHÂN ĐỌC THÊM 
Biến điểm và biến kỳ 


| "`" ẽ : số lương tiền 
Nhiều biến số mà các nhà kinh tế nghiên tứu liên T8nP Ki tiệc _ tnn le 
nh: Như: ; 3 Hi ẽ phân biệt hai loại biến số phản í s 
Š Số Trung TES a và v.v... Các nhà kinh tế phân biệt hai loa [ Hàn: 
tệ, số lượng hàng hóa và v.v... hi, Ty Tan THẺ NV nề hất định. 
lượng: biến điểm và biến Kỷ. Biên điềm ?ã một lượng lính lại một thời điểm nhất dịnh, 
¬ " + - + `. ®. bộ 
còn biến kỳ là một lượng được tính cho một đơn vị thời gian. 


' 2 ° .à ¬Y Ầ h Ì oa cho 

Chiếc bôn tắm trong hình 2-2 là ví dụ kinh điển được sử ph: xen) - Sức 

BÍ 99,2 ` ì irến điểm: đó là lượn 5 

SN tr. nao #c trong bôn là một biến điề a . 

biến điểm và biến kỳ. Lượng nưc 3¡ nước chả : biến kỳ: đó là 
S à€: ni Ức tỪ V äy ra là một biến kỳ: 
* c3 c0: 6c tt Lễ \ : . LƯợỢnB nước tử VOI nước ch VỆ 

bón tại một thời điểm nhất định. Lưu hit te šù ch 0100 gu 

h ` + ` VÀ lan. Hãy C 1u M t 4 
: sốc để _ ào bôn trong một đơn vị thời g š HỆ 
lượng nước được bô sung thêm và đài spNhát c TSELW kài úng ta nói bồn 
vị mà chúng ta dùng để tính biến điểm và biến kỳ không giống nhau. Chúng 


SẤ: 


tăm chứa 20 rnởng nước, nhưng chúng ta nói rằng lượng nước chảy ra khỏi vòi là 5 
(hìng mới phút. : 


Hình 2-2. Biến điểm và biến kỳ 


Lưu lượng Tôn kho 


Lượng nước trong bên là một biớn điển; 
nó là lượng đo được tại một thời điểm 
nhất định. Lượng nước chảy ru từ vòi là 
một biển kỳ: nó là lượng do được trong 
một đơn vị thời eian. _ 


_ Biến điểm và biến kỳ thường có quan hệ với nhau. Trong ví dụ về chiếc bồn tắm 
=: 112 Ầ ¬ PT L) ` Si ng) .ị “sấ _ l ; 
. Môi quan hệ này khá rõ ràng. Lượng nước trong bình (biến điểm) thể hiện sự tích tụ số 


nước từ vòi chảy ra (biến kỳ) và lượng nước chảy ra biểu thị sự thay đổi của lượng nước ` 


3ện bình. Khi xây dựng lý thuyết để giải thích các biến số kinh tế, nhương pháp hữu 
ích à nghĩ xem biến số được sử dụng là biến diểm Ù ý biến Kỳ và có môi liên hê nào 
(ôn tại giữa chúng không. "¬ | 


Sau đây là một số ví dụ về biến điểm và biến kì 

3L: tụ vê biến điểm và biến kỳ mà chúng ta sẽ II] CỨt — 
: Bi : ề ( \# ta sẽ nghin c y 
các chương tới: : = KỆ SINH 


* _ ˆ.y số x". ". ` à ".Y 'ã 
Của cải của người tiêu dùng là biến điểm; thu nhập và chỉ tiêu của anh ta là biển kỳ 
ỳ. 
* ^* vẦÝ-_* ^ °® ^ ` * ^^ ° + * ‹ + 
Số người thất nghiệp là biến điểm; số người mất việc là biến kỳ. 
* “. ° ` ° , ` * A“ -. # “. 
Khối lượng tư bản trong nền kinh tế là biến điểm; khối lượng đầu tư là biến kỳ. 


* s. +, L ` ^^“ «. L/ 
Nợ của chính phủ là biến điểm; thâm hụt ngân sách của chính phủ là biến kỳ 


_ Câu trả lời phụ thuộc vào điều gì xảy ra đối với số bánh mỳ không bán được. Nết 
bánh mỳ bị hỏng, lợi nhuận sẽ giảm đi một lượng bằng số tiên lương tăn r lên - đổi h 
nghiệp đã trả cho công nhân nhiều tiền lương hơn, nhưng không được lợi n từ việc là 
đó. Vì giao dịch này không ảnh hưởng tới thu nhập và chỉ tiêu nên nó cũng không làm 
thay đối GDP (mặc dù có nhiều tiền hơn được phân phối dưới in tiên Xt ' Và i tiền 
hơn được phân phối dưới hình thức lợi nhuận). Ngược lại, nếu bánh mỳ Tnc n Ấp 
dưới dạng hàng tôn kho để báa sau, giao dịch này được xử lý theo cách khác Tron 
tình huống này, lợi nhuận không giảm và người chủ doanh nghiệp được coi là đã Tông: 
bánh mỳ để bố sung vào hàng tồn kho của doanh nghiệp. Vì tiền lương cao hơn làm 


tăng tổng thu nhập và mức tích luỹ hàng tủ 
= ÁP Ví c tích luy hàng tôn kho ca _. 3 -— 
Na” ‹ ö hơn làm tăng tổng c 1C 
nên GDP tăng lên. DĐ N NGUHU TP chị tiêu, cho 


Cộng táo và cam với Í ä trì : 
u. Chúng ta đã trình bày về GDP với giả định bánh mỳ 


là mặt hà Ấ Tả ¬ : 
a mật hàng duy nhất được sản xuất ra. Song nền kinh tế của chúng ta sản xuất ra nhiêu 
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So. san. na...“ tẩy 


di 


hàng hóa và dịch vụ khác nhau, như bánh mỳ, thịt bò, ô tô, cắt tóc, v.v... GDP kết hợp 
giá tì¡ của tất các hàng hóa và dịch vụ này lại với nhau thành một chi tiêu tổng hợp. 
Tính đa dạng của sản phẩm trong nền kinh tế làm cho việc tính toán GDP trở nên phức 
tạp, bởi vì các sản phẩm khác nhau có giá trị khác nhau. 

Chẳng hạn, giả sử nền kinh tế sản xuất ra 4 quả táo và 3 quả cam. Vậy nhai tính 
GDP như thế nào? Chúng ta có thể làm một cách đơn giản là cộng táo và cam lại với 
nhau và kết luận răng GDP bằng 7 quả. Nhưng kết luận này chỉ có ý nghĩa khi táo và 


cam có giá trị như nhau, mà điều này lại ít khi xây ra. (Vấn đề đó còn rõ ràng hơn nêu - 


nền kinh tế sản xuất được 4 qua dưa hấu và 3 chùm nho). 


Để tính toán tổng giá trị của các hàng hóa và dịch vụ khác nhau, chúng ta sử dụng 
giá tÈ¡ trường làm thước do giá trị. Giá thị trường được sử dụng vì nó phản ánh lại thực 
tế là mọi người sẵn sàng trả bao nhiêu cho một đơn vị hàng hóa hoặc dịch vụ. Cho nên, 
nếu táo giá 0,5 đô la một quả và cam giá 1,00 đô la một quả, GDP sẽ bằng: 


GDP — = (giá táo x lượng táo) nh (giá cam x lượng cam) 
(0,5 đô la x 4) + (1,00 đô la x 3) 


S00 đô la | 


H 


GDP bằng 5 đô la - hay giá trị của toàn bộ số táo (2 đô la) cộng với giá trị của toàn bộ 
số cam (3 dô la). 


Hàng hóa trung gian và giá trị gia tăng. Nhiều hàng hóc và dịch vụ được sản Xuất. - 


thông qua nhiều khâu: nguyên liệu được một doanh nghiệp chế biên thành hàng hóa trung 
gian, sau đó bán cho một doanh nghiệp khác để chế biến thành hàng hóa cuối cùng. Chúng 
ta phải xử lý những sản phẩm này như thế nào khi tính toán GD? Ví dụ, pi4 sử một nông 
trại bán ! lạng thịt cho hãng McDonald với giá 0,50 đô la, sau dó McDonald bán cho bạn 


một miếng xúc xích giá 1,50 đô la. GDP có nên hao gồm cả thịt và xúc xích (tổng số bằng -.... 


2 đô la) không, hay chỉ bao gôm xúc xích (1,50 đô la) thôi? 


Câu trả lời là GDP chỉ bao gồm: giá trị của hàng hóa cuố: cùng. Cho nên xúc xích 


được đưa vào GDP, nhưng thịt thì không: GDP tầng thêm 1,350 đô la, chứ không phải ˆ 
2 đỏ la. Nguyên nhân ở đây là giá trị hàng hóa trung gian đã dược đưa vào giá trị hàng - 


hóa cuối cùng. Việc cộng giá trị hàng hóa trung gian vào hàng hóa CUỐI cùng sẽ gây ra. 
sự tính trùng - nghĩa là, thịt được tính hai lần. Bởi vậy, GDP tằng tông giá trị hàng hóa 
và dịch vụ cuối cùng đã được sản xuất ra. : 


Có một cách để tính tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ cuối cùng là cộng giá trị gia 
tăng tại mỗi giai đoạn của quá trình sản xuất lại với nhau. Øi@ trị gia tăng của một 
doanh nghiệp bằng giá trị sản lượng của nó trừ đi giá trị hàng hóa trung gian mà nó đã 
mua. Trong trường hợp xúc xích, giá trị gia tăng của nông dân là 0,50 đô la (giả sử 
người nông dân không mua hàng hóa trung gian và giá trị gia tĩng của McDonald là 
I,50 đỏ la - 0.50 độ la hay 1 đô la). Tổng giá trị gia tăng là 0,50 + 1,09.= I,50 đô la. 
Đối với nền kinh tế với tư cách một tổng thể, tổng giá trị gia tăng phải bằng giá trị của 


“Ệ Hn 
_~ 


` 
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tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng. Do vậy, GDP cũng bằng tổng giá trị gia tăng của 
tất cả các doanh nghiệp trong nền kinh tế. | 


Dịch vụ nhà ở và các giá trị quy đổi khác, Mặc dù khi tính toán GDP, hầu hết 
hàng hóa và dịch vụ đều được đánh giá theo giá thị trường, nhưng một số hàng hóa và 
dịch vụ không được mua bán trên thị trường và bởi vậy không có glá thị trường. Nếu 
GDP bao gồm cả giá trị của những hàng hóa và dịch vụ này, chúng ta phải ước tính giá 

trị của chúng. Con số ước tính như thế được BỌI là giá trị quy đổi. 


Một lĩnh VỰC mà giá trị quy đổi có ý nghĩa quan trọng là nhà ở, Một người thuê 
một ngôi nhà và trả tiên thuê cho chủ nhà; tiền thuê nhà đà bộ phận của GDP, Xét cả 
Về phương điện chi liêu của người đi thuê và thu nhập của chủ nhà. Song nhiều người 
Sống trong ngôi nhà riêng của mình. Mặc dù không trả tiền thuê nhà, nhưng họ cũng 
được hưởng dịch vụ nhà ở như những người thuê nhà. Để tính dịch vụ nhà ở mà những 
người có nhà riêng được hưởng, GDP bao gồm cả "tiền thuê" mà người có nhà riêng 
"trả" cho chính họ. Đương nhiên trong thực tế, người cố nhà riêng không trả tiền thuê 
cho chính mình. Bộ Thương mại ước tính lá thuê nhà trên thị trường với giả định nhà 
được cho thuê và đưa tiền thuê quy đổi vào GDP, Tiền thuê quy đổi này được đưa vào 
cả phần chị và phần thu của người có nhà riêng. | : | 


Một lĩnh vực khác cũng làm nảy sinh vấn đề quy đổi là việc đánh giá dịch vụ mà 


_ chính phủ Cung cấp. Ví dụ, công an, lính cứu hỏa Và nghị sĩ, Cung cấp dịch vụ cho mọi 


người... Việc tính toắn giá trị của các dịch vụ này rất khó khăn, vì chúng không được 
bán trên thị trường và bởi Vậy không cö g!á thị trường, GDP đưa các dịch vụ này vào 
bằng cách đánh giá chúng theo chi phí. Như Vậy, tiền lương của các công chức này 
được dùng làm thước đo giá trị sản lượng của họ. 


Trong nhiều tình huống, việc quy đổi được coi là "§uyên tắc, nhưng trong thực tế, 
người fa không áp dụng nhằm tránh phức tạp hóa vấn đề. Vì GDP bao 8Ôm cả tiền thuê 
quy đổi của những ngôi nhà riêng, nên người ta cũng nghĩ đến tiền thuê quy đổi cho ð 
tô, mấy cắt cỏ, đồ trang sức hoặc những mặt hàng lâu bền khác thuộc sở hữu của hộ 
gia đình. S0ng trên thực tế, những dịch vụ này không được đưa vào GDP. Ngoài ra, 
một số sản phẩm của nền kinh tế được sản xuất và tiêu dùng tại 81a đình và không 
hề xuất hiện trên thị trường, Chẳng hạn, thịt nấu nướng tại nhà Ø8lống như thịt được 
nấu ở một khách sạn, nhưng giá trị tăng thêm của thịt nấu tại ø1a đình không được 
tính vào GDP, _ : | 


_. Cuối CÙNg, người ta không áp dụng hình thức quy đổi để tính giá trị hàng hóa và 


dịch vụ mua bán trong rên kjnj tẾ ngầm. Nên kinh tế ngầm là bộ phận của nền kinh tế 


mà mọi người giấu chính phủ vì họ muốn trốn thuế hoặc vì hoạt động của họ không 
hợp pháp. Công nhân [rong nước được trả lương "ngoài sổ sách” là một ví dụ. Ví dụ 
khác là hoại động buôn lâu mạ túy. 
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ững con sô gần đúng và vì giá trị của nhiều 
7 số liệu quy đổi để tính GDP chỉ là những con số `... th t8 ve 
` GSÁ le ` : ..c g9 s ì 1Ô , 

_ hóa là dịch vụ hoàn toàn bị bo qua, lin lời : Xếp biệt trở nên nghiên! 
loại An. độn Ti nền kinh tế. Những khiêm khuyết tan lạ th tế ngâm 
` Ƒ € ` k . # “- 3 , € 
Kiệt Sở sánh mức sống giữa các nước. Chàng hạn, . khiếm khuyết này tương 
trọng KHI SO §: mg nếu quy mô của những ' Sẽ 

N.. %⁄+ 1h Tại 1au. Nhưng ncu q 2 2 at đông kinh tê 
ÿ các nước không giống nÏ na no. ;o sánh hoạt động 
Jttey MP: h thco thời gian, GDP là một chỉ tiêu hữu ích để so sĩ 

+trản { 1aN, : 
đốt ôn định thị ° 


Lá 


qua các nău. 


GDP thực tế và danh nghĩa. 


` "`... Chúnơ 
: 3ý ấn : sử dụng để tính GDP. = 
Bây giờ chúng ta hãy xem xét một số quy (ÁC BH tiệt: xa lợi kinh tế không. 
‹ = = - Ỹ , 2° 113 2h? 4!A tốt C ly D 1n H - R 
Tin n0 0854 1153 TA P có phái là chỉ tiêu ¿2 gi Z này. GDP là 
a hãy trở lại vấn đề liệu GD hệ: Ship tàe z nền kinh tế này, 
là thi Mà ê nên kinh tế chỉ sản xuất táo và cam. Hiện n 
Trở lại ví dụ v l JWu ST Ất # hĩa là 
ng giá trị của tất cả táo và cam dược sản xuất ra. Nghĩa là, 
tông giả trị của tỉ CC lượng cam) 
: Á Cự Vượng cam 
GDP = (giá táo x lượng táo) + (giá cam x lượng 
` : : ặc do cả hai đều tăng. 
GDP có thể tăng do giá cả hay số lượng tăng, hoặc do c . 
DP cc xế : bu t để phản ánh phúc lơi kinh tế. 
: #7 xe _.. Ầ an anh ph : 
GI)P tính theo cách này không phát là BÚ TIỀN IEOI &š _ ứng nhu cầu của hộ gia 
` $ không phản ánh chính xác mức độ nền kinh tế ( ï: Say kiểng hề thay 
Ma # ' h nghiệp và chính phủ. Nếu giá cả tăng gấp "... biết le fie9retibti 
đình, doan P vệ íng ta sẽ nhầm khi kết luận rì | 
: sấ ấp đôi. Nhưng chúng ta : l TY. 
Tên S$e fnnơ LÊ, đôi. N : x : và? ° 5 hàn J được S£ \ 
đôi. GDP s .h Bọ h nhu cầu gấp đôi, vì số lượng của mọi nợ N. giàn BẠ EEn ni 
ụ 3 h ph © : P \ . ` b H - 
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bằng đông đô la trong năm cơ sở (trong trường hợp này là năm 1987). Xét cho cùng, 
khả năng của xã hội trong việc đáp ứng nhu cầu cho các thành viên của nó phụ thuộc 
vào lượng hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra, và GDP thực tế là chỉ tiêu tốt hơn 
GDP danh nghĩa trong việc phản ánh phúc lợi kinh tế. 


Chỉ số điều chỉnh GDP 


Từ GDP danh nghĩa và thực tế, chúng ta có thể tính được chỉ tiêu thống kê thứ 3: 
chỉ số điều chỉnh GDP. Chỉ số điều chỉnh GDP, còn được gọi là chỉ số điều chính giá 
ngâm định của GDP, được định nghĩa là: 


¬ : ` GDP danhnghĩa : 
Chi số điều chỉnh GDP GDP thực tế : 


Ni vậy, chỉ số điều chính GDP là tỷ lệ giữa GDP danh nghĩa và GDP thực tế. 


Đề hiểu rõ hơn GDP danh nghĩa, GDP thực tế và chỉ số điều chỉnh GDP, chúng ta 
hay trở lại xem xét nền kinh tế chỉ sản xuất một loại hàng hóa là bánh mỳ. Vào bất kỳ 
năm nào, GDP danh nghĩa cũng bằng tổng số tiền chi ra để mua bánh mỳ trong măm 
đó. GDP thực tế chính bằng số ô bánh mỳ được sản xuất trong năm đó nhân với giá 


bánh mỳ của năm cơ sở nào đó. Chị số điều chỉnh GDP là giá bánh mỳ năm đó so với 


giá bánh mỳ năm cơ sở. 


Song các nên kinh tế hiện nay sản xuất nhiều loại hàng hóa. GDP danh nghĩa, GDP 
thực tế và chỉ số điều chỉnh GDP tổng hợp nhiều giá cả và lượng hàng khác nhau. Hãy 
xem xét nên kinh tế sản xuất táo và cam. Nếu ký hiệu P là giá một loại hàng, Q là lượng 


hàng và chỉ số mũ "§?" hàm ý năm 1987 được coi là năm cơ sở, thì chỉ số điều chỉnh - 


GDP được tính bằng công thức 


nn X Qiáo) + SE X Qcam) 
Pữa X Qua.) + (Pằ cam X Qcam) 


Tử số của công thức này là GDP danh nghĩa và mẫu số là GDP thực tế. Cá GDP 
danh nghĩa và thực tế đều có thể được coi là giá của một giỏ hàng hóa; trong trường 
hợp này, giỏ hàng hóa bao gôm lượng táo và cam hiện được sản xuất ra. Chỉ số điều 
chỉnh GDP cho phép chúng ta tách GDP danh nghĩa thành 2 phần: phần phản ánh lượng 
hàng và phần phản ánh giá cả. Tức là: 


Chỉ số điều chỉnh GDP = 


GDP danh nghĩa = GDP thực tế x Chỉ số điều chính GDP 


GDP danh nghĩa phẩn ánh giá trị bằng tiền của sản lượng mà nên kinh tế tạo ra. 


ŒDP thực tế phán ánh khối lượng sản phẩm - tức sản lượng được đánh giá theo giá cố 


định (của năm cơ sở). Chỉ số điều chỉnh GDP phản ánh giá của một đơn vị sản lượng 
điền hình so với giá của Hó (Folig HẲM CƠ SỞ. 
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Các thành tố của chỉ tiêu 
Các nhà kinh tế và hoạch định chính sách không chỉ quar. tâm tới tổng sản lượng 
hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế, mà còn quan tâm đến vấn đề phân phối sản lượng - 


này cho những mục đích sử dụng khác nhau. Tài khoản quốc dân phân PUP GDP thành 


bốn thành tố lớn:: 
* Tiêu dùng (C) 
* Đâu tư (]) 
* Mua hàng của chính phủ (G) 
vn Xuất khẩu ròng (NX) 
Bởi Vậy, nếu ký hiệu GDP là Y, chúng ta có: 
Y=C+l+G+ NX 


GDP là tổng của tiêu dùng, đầu tư, mua hàng của chính phủ và xuất khẩu ròng. 
Mỗi đô la GDP được xếp vào một trong bốn thành tố trên. Phương trình này là một 


- đồng nhất thức - nghĩa là nó luôn luôn đúng do cách định nghĩa các biến số. Nó được 


gọi là đồng nhất thức của đài khoản thu nhập quốc dán. 


Tiêu dùng bao gồm hàng hớa và dịch vụ mà các hộ gia đình mua. Nó được chia: 
thành ba bộ phận chủ yếu: hàng mau hỏng, hàng lâu bền và dịch vụ. Hàng mau hỏng. 
là hàng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn như thực phẩm và quần áo. Hàng lâu bền là 
hàng tồn tại trong thời gian dài như ô tô, tí vị. Dịch vụ bao gồm các công việc phục vụ 


cho người tiêu dùng do các cá nhân và doanh nghiệp thực hiện như cất tóc, khám bệnh. 


Đầu tư bao gồm các hàng hóa được mua để dùng trong tương lai. Đầu tư cũng được 
chia thành ba nhóm nhỏ: đầu tư cố định vào kinh doanh, đầu tư cố định vào nhà ở và đầu 
tư vào hàng tôn kho. Đầu tư cố định vào kinh doanh là việc mua sắm nhà máy và thiết bị 
mới của doanh nghiệp. Đầu tư cố định vào nhà ở là việc mua nhà mới của hộ gia đình và 
người cho thuê nhà. Đầu tư vào hàng tồn kho là mức tăng tôn kho hàng hóa của doanh 
nghiệp (nếu hàng tôn kho giảm xuống, đầu tư vào hàng fồn kho mang dấu âm). 


- Mua hàng của chính phủ là những hàng hóa và dịeh vụ mà chính phủ Liên bang, 
chính quyền các bang và địa phương mua. Thành tổ này bao gồm thiết bị quân sự, đường. 
quốc lộ và dịch vụ mà viên chức của chính phủ cung cấp. Nó không bao gồm các khoản 
chuyển giao thu nhập cho cá nhân, ví dụ tiền bảo hiểm và trợ cấp xã hội. Vì những khoản 
tiền này chỉ biểu thị sự tái phân bổ thu nhập hiện có và không được thực hiện trong quá 
trình trao đổi hàng hóa và tịch vụ, nên chúng không phải là bộ phận của GDP. 


Thành tố cuối cùng, xuất khẩu ròng, tính đến quan hệ buón bán với các nước khác. 
Xuất khẩu ròng là giá trị hàng hóa và dịch vụ được xuất khẩu sang các nước khác trừ 


LÊ đi giá trị hàng hóa và dịch vụ mà người nước ngoài cung cấp cho chúng ta. Nó biểu thị 
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phần chi tiệu ròng của nước ngoài để mua hàng hóa và dịch vụ của chúng ta và làm 
tăng thu nhập của các nhà sản xuất trong nước, | 


PHAN ĐỌC THÊM Ni ' 


Đầu tư là gì ? 


Khái niệm đầu tư đôi khi gây ra sự lẫn lộn đôi với những người mới tiếp xúc VỚI 


môn kinh tế vĩ mô. Sự lẫn lộn nảy sinh vì cái có vẻ là đầu tư của cá nhân lại không 
phải đầu tư của nền kính tế với tư cách một tổng ;hế. 


i4 sử chúng ta quan sá: thấy hai sự Kiện sau đây: 

* Ong Smith mua một ngôi nhà xây dựng 100 năm trước đây ở đại lộ Victoria, 

* Bà lones xây dựng môi ngôi nhà hiện đại mới toanh. 

Tổng đầu tư ở đây là bao nhiê:; Một ngối nhà, hai ngôi nhà hay không có ngôi 
nhà nào cả? 

Khi quan sát hai giao dịch này, các nhà kinh tế vĩ mô chỉ tính ngôi nhà của bà 
Joncs vào đầu tư. Giao dịch của ông Smith không tạo ra ngôi nhà mới cho nền kinh tế: 


nó chỉ tái phân phối ngôi nhà hiện có. Việc mua nhà của Sang Smith là đầu tư đối với 


ông Smith, nhưng lại là sự cất giảm đầu tư của người bán ngôi nhà. Ngược lại, bà ]ones 
đã bổ sung thêm một ngôi nhà mới cho nền Kinh tế, ngôi nhà mới của bà được coi là 
đầu tư. 


Tương tự như vậy, chúng ta hãy xem Xét hai sự kiện sau: 


* Merrill mua của Lynch 5 triệu đô la cổ phiếu IBM trên thị trường chứng khoan 
Lynch Niu Oóc. _ 


__— Gencral Motor bán 10 triệu đô la cổ phiếu cho công chúng và sử đụng số tiền đó 
để xây dựng một nhà máy ô tô mới. 


Ở đây, đầu tư là 10 triệu đô la. Trong giao dịch thứ nhất, Merrill đầu tư vào cổ 


xe 


phiếu IBM, còn Lynch giảm đầu tư, không có sự đầu tư nào trong nền kinh tế cả. Ngược 
lại, Gencral Motor sử dụng một phần sản lượng hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế 


để bổ sung vào khối lượng tư bản của mình; bởi vậy nhà máy mới của nó được coi là 
- đầu tư. 


Quy tấc chung là những hành vi mà chỉ tái phân phối tài sản hiện có giữa các có 
nhân không được coi là đầu tư đối với nền kinh tế Khái niệm đầu tư trong kinh tế vĩ 
mô gắn với việc tạo ra tư bản mới. _ 
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NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG _ | 
: * Ề 
2-1. GDP và các thành tố của nó 
Vào năm 1992, GDP của Mỹ tổng cộng là 6 nghìn tỷ. Con số này lớn đến mức hầu 


như không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta có thể làm cho nó để hiểu hơn bằng cách chia 
cho số dân của Mỹ vào năm 1992 là 255 triệu người. Bằng cách này, chúng ta có được 


. GDP đầu người - hay mức chỉ tiêu bình quân của một người Mỹ. Con số này là 23.298 


đô la vào năm 1992, 

Chúng ta sử dụng chỉ tiêu GDP này như thế nào? Bảng 2-l cho thấy hai phần ba 
trong số đó, hay 16.036 đô la/đầu người, được chi cho tiêu dùng. Đầu tư là 3.016 đô 
la/đầu người. Mua hàng của chính phủ là 4.365 đô la/đầu người, trong đó có 1.236 đô 
la chỉ cho quốc phòng của Chính phủ Liên bang. 


Dáng 2-1. GDP và các thành tố của chỉ tiêu: 1992 


| 


Tổng Đầu người 
(tỷ đôla) _ (đô ta) 
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 5.950,7 23.208 
Tiên dùng 4.095.9 ..16.036_. 
Hàng mau hỏng. 1.290,8 — 5.054 
- Hãng lâu bền 480,4 I.88I 
“Địch vụ 2.3247 9.102- 
Đâu tư. 770,4 3.016 
Đầu tư cố định vào máy móc, thiết bị 3483 2.147 
Đầu tư cố định vào nhà ở _ 217,7 852 
Đâu tư tôn kho 4.4 _ | 17 
Mua hàng của chính phỉi | 1.114,9 ' 4.365 
Liên bang - 449,2 1.759 
Quốc phòng 315,8 1.236 
Các lĩnh vực khác 133,4 552 
Hang và địa phương 665,8 2.607 
ÄXuat khẩu ròng , - 30,4 | HỖ. 
Xuất khẩu 636,3 2.401 
Nhập khẩu 666,7 2.610 


Nguồn: 1i Thương mại Mỹ 


Một cá nhân bình quân mua 2.610 đô la hàng hóa nhập khẩu từ nước Hgoài và sản 
xuất 2.491 đô la hàng xuất khẩu sang các nước khác. Như vậy, xuất khẩu ròng mang 
dấu âm. Vì thu được ít tiền hơn từ việc bán hàng cho người nước ngoài so VỚI số tiên 
chỉ ra để mua hàng hóa nước ngoài, cho nên chúng ta phải thanh toán phần chênh lệch 
bằng các khoản vay nợ người nước ngoài (hoặc bán một số tài sản của chúng ta đi). 
Vào năm 1992, một người Mỹ bình quân vay của nước ngoài 119 đô la. 


-_ GDP và GNP 


Tổng sản phẩm trong nước phản ánh tổng thu nhập của mọi người trong một 
nền kinh tế. Nhưng nói một cách cụ thể, khái niệm "mọi người” bao gồm những ai? 


Có tính những người Mỹ làm việc ở nước ngoài và người nước ngoài làm việc trên đất. 


Mỹ không? | 
Để trả lời những câu hỏi này, chúng ta hãy phân biệt tổng sản phẩm trong nước với 


chỉ tiêu thống kê gắn chặt với nó là tổng sản phẩm quốc dân. 


* Tổng sản phẩm trong nước (GDP) là tổng thu nhập kiếm được (rong nước. Nó 
bao gồm cả thu nhập mà người nước ngoài kiếm được trong nước, nhưng không bao 
göm thu nhập mà người dân trong nước kiếm được ở nước ngoài. 


* Tổng sản phẩm quốc dân (GNP) là tổng thu nhập mà người dân một nước (nghĩa 
là công dân của ¡nột nước) kiếm được. Nó bao gồm cả thu nhập mà người dân một nước 


kiếm được ở nước ngoài, nhưng không bao gồm thu nhập người nước ngoài kiếm được - 


Ở trong nước. 


Hai chỉ tiêu về thu nhập này khác nhau, vì một cá nhân có thể kiếm được thu nhập 
ở một nước, nhưng lại là công dân của nước khác. 


Để hiểu được sự khác nhau giữa GDP là GNP, chúng ta hãy nêu ra một số ví dụ. 
Giả sử một công dân Mê-hi-cô sang Mỹ lao động trong một thời gian. Thu nhập anh ta 
kiếm được ở Mỹ là bộ phận GDP của Mỹ vì khoản thu nhập này kiếm được ở nước Mỹ. 
Nhưng khoản thu nhập này không phải là bộ phận GNP của Mỹ, vì người công dân 
không mang quốc tịch Mỹ. Tương:tự, nếu công dân Mỹ làm việc ở Mê-hi-có, thu nhập 
.của anh ta là bộ phận GNP của Mỹ, nhưng không phải là bộ phận GDP của Mỹ. 


Trong đa số trường hợp, người ta không cần phân biệt giữa GDP và GNP. Vì hầu 
hết dân cư kiếm phần lớn thu nhập của họ ở nước mình nên GDP và GNP không khác 
nhau nhiều lắm. Trước đây, các nhà hoạch định chính sách Mỹ sử dụng GNP làm cũ: 
tiêu chủ yếu để phản ánh thu nhập của nền kinh tế. Nhưng vào năm 1991, Bộ Thương 


mại Mỹ chuyển sang sử dụng GDP. Xét trên toàn thế giới, GDP là chỉ tiêu được sử 


dụng nhiều hơn. 
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Các chỉ tiêu khác về thu nhập 


Hệ thống tài khoản thu nhập quốc dân còn bao gồm các chỉ tiêu khác của thu nhập. - 
Chúng khác nhau một chút so với định nghĩa về GDP và GNP. Điều quan trọng là chúng 


ta phải biết các chỉ tiêu này, vì các nhà kinh tế và báo chí thường nhắc tới chúng. 


Chúng ta có thể xác định mối quan hệ giữa các chỉ tiêu khác nhau về thu nhập bằng 


cách xuất phát từ GNP, sau đó khấu trừ các lượng khác nhau. Để có chỉ tiêu sển phẩïn 
quốc dân ròng (NNP), chúng ta khấu trừ khỏi GNP phần khấu hao tư bản - tức là trừ đi 
khối lượng máy móc, thiết bị và nhà xưởng của nền kinh tế bị hao mòn trong năm: 


NNP = GNP - Khấu hao 


Trong hệ thống tài khoản thu nhập quốc dân, khấu hao được BỌI là tiêu hao tư bẩn. 
2% GNP. Vì khấu hao tư bản là chỉ phí để sản xuất sản phẩm 


cho nền kinh tế, nên việc tách khấu hao ra cho thấy kết quả ròng của hoạt động kinh 


tế. Do đó, một số nhà kinh tế cho rằng NNP là chỉ tiêu tốt hơn để phản ánh phúc lợi: 


kinh tế. 


Sự điều chỉnh tiếp theo trong hệ thống tài khoản thu nhập quốc dân là khấu trừ 
thuế gián thu, chẳng hạn thuế tiêu thụ. Những loại thuế này (cbiếm khoảng 10% NNP) 
(ạo ra một phần chênh lệch giữa giá người tiêu dùng trả cho hàng hóa và giá mà doanh 


nghiệp nhận được. Vì doanh nghiệp không bao giờ nhận được phần chênh lệch về thuế. 
này, nên nó không phải là thu nhập của doanh nghiệp. Sau khị đã khấu trừ thuế gián . 


thu ra khỏi NNP, chúng ta có được chỉ tiêu gọi là thu nhập quốc dân 


Thu nhập quốc dân = NNP - Thuế gián thu 


Thu nhập quốc dân là một chỉ tiêu cho chúng ta biết mọi người trong nền kinh tế 


kiếm được bao nhiêu thu nhập. 


Hệ thống tài khoản thu nhập quốc dân chia thu nhập quốc dân thành năm thành tố 
tùy theo cách thức tạo ra thu nhập. Năm thành tố và tỷ lệ phần trăm thu nhập quốc dân 


của mỗi thành tố là: 


* Tiền công lao động (74,3%): Tiền lương và các khoản tiề+ thưởng mà công nhân 
kiếm được. 


* Thu nhập của chủ sử hữu (8.5%): Thu nhập của các doanh nghiệp cá thể như 
nông trại nhỏ, cửa hàng bán lẻ nhỏ và cơ sở hợp doanh của các luật sư. 


* Thụ nhập về tiền tó (0,1%): Thu nhập của chủ đất, chủ nhà, kể cả tiền thuê quy. 


đổi mà những người có nhà riêng trả cho chính họ, trừ đi các loại chí phí, ví dụ khấu hao. 


* Lợi nhuận công (y (8,3%): Thu nhập của các công ty sau khi đã thanh toán các 
Khoản chỉ phí trả cho công nhân và chủ nợ của họ. 
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* Lãi suất ròng (5,834): Lãi suất do các công ty trong nước trả trừ phần lãi suất 
mà họ nhận được, cộng với lãi suất thu được từ người nước ngoài. 


Một loạt các phép tính và điều chỉnh giúp chúng ta có thể tính được /l nhập cá 
nhân từ thu nhập quốc dân. Đây là số thu nhập mà hộ gia đình và doanh nghiệp cá thể 
nhận được. Ba trong số các trường hợp điều chỉnh có ý nghĩa quan trọng nhất. Một là, 
chúng ta khấu trừ số thu nhập quốc dân mà các công ty nhận được, không trả cho cổ 
đông, có thể vì công ty đang giữ lại thu nhập hay nộp thuế cho chính phủ. Biện pháp 
điều chỉnh này được thực hiện bằng cách trừ vào lợi nhuận công ty (bằng tổng của thuế 

Công ty, cổ tức và thu nhập giữ lại) và công thêm có tức. Hai là, chúng ta làm tăng thu 


nhập quốc dân bằng cách cộng thêm trợ cấp ròng mà chính phủ trả dưới hình thức. 


chuyển giao thu nhập. Mức điều chính này bằng phần chuyển giao thu nhập của chính 


phủ cho cá nhân, trừ số tiền đóng bảo hiểm xã hội nộp cho chính phủ. Ba là, chúng ta điều - 


chỉnh thu nhận quốc đân để đưa thêm vào lãi suất mà hộ gia đình thu được, chứ không phải 
_ãi suất mà các doanh nghiệp trả. Ở đây, chúng ta cống thêm thu nhập từ lãi suất của cá 


nhân và trừ đi lãi suất ròng. (Phần chênh lệch giữa lãi suất cá nhân và lãi suất ròng phát 
sinh một phần từ lãi suất thu từ nợ của chính phủ). Như vậy, thu nhập cá nhân bằng: 


_ Thu nhập cá nhân = Thu nhập quốc dân 
_ - Lợi nhuận công ty 
- Tiên đóng bảo hiểm xã hội 
- Lãi suất ròng 
+ Cổ tức - : 
+ Chuyển giao thu nhập của chính phủ cho cá nhân 
+ Thu nhập về lãi suất của cá nhân 


Sau đó, nếu trừ tiếp khoản thuế cá nhân và các khoản nộp ngoài thuế cho chính 
phủ (ví đụ lệ phí đỗ xe), chúng ta được ru nhập cá nhân khả đụng: 


Thu nhập cá nhân 


| _ Thuế cá nhân và các khoản 
Bả = ì Ấ ` - ˆ 
khả dụng Thu nhập cá nhân - 


nộp ngoài thuế 


Thu nhập cá nhân khả dụng là số tiền hộ 61a đình và doanh nghiệp cá thể có để chi 
tiêu sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với chính phủ. 


-_ NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG 


2-2. Chu kỳ thời vụ và điều chỉnh thời vụ 


Khi quan sát biến động của GDP và các chị tiêu thu nhập khác trong năm, chúng 
ta thấy chu kỳ thời vụ lặp lại thường xuyên. Trong năm, sẵn lượng của nền kinh tế tăng 
lên, đạt tới đỉnh điểm vào quý 4 (tháng 10, l1 và 12), sau đó giảm Xuống trong quý ]s 


(tháng 1, 2 và 3). Những thay đổi thời vụ lặp lại có khi rất lớn. Từ quý 4 sang quý 1, 
GDP thực tế giảm bình quân 8% `. 

Không có gì đáng ngạc nhiên khi GDP thực tế biến động theo chu kỳ thời vụ. Mội 
số biến động này có liên quan tới những thay đổi trong năng lực sản xuất của chúng ta: 
chẳng hạn, so với các mùa khác, việc xây dựng nhà ở khó khăn hơn. (rong mùa đông 
lạnh lẽo. Ngoài ra, mọi người có thị hiếu theo mùa: vào một số thời điểm, họ muốn -: 
thực hiện các hoạt động như nghỉ phép và mua hàng vào dịp Nô-ecn. 


Khi nghiên cứu những biến động của GDP thực tế và các biến số kinh tế khác, các 


| nhà kinh tế thường muốn loại trừ một phần biến động do những thay đổi thời vụ có thể 


dự báo được. Hầu hết các chỉ tiêu thống kê kinh tế được ghi trên báo chí đều được điều 
chỉnh để loại trừ biến động thời vụ - nghĩa là các nhà thống kê đã điêu ch¡nh số liệu 
để loại trừ những biến động thời vụ lập đi lập lại. Bởi vậy, khi phân tích sự thay đối 
của GDP thực tế hay bất kỳ dãy số nào khác, bạn cân loại trừ chu kỳ thời vụ để giải 


thích sự thay đổi. _ | 
————————-——_—_—_ —_ 


2.2. Phần ánh giá sinh hoạt: chỉ số giá tiêu dùng 


Một đô la hiện nay không. mua được nhiều hàng như 20 năm trước đây. Giá hậu 
hết các mặt hàng đều tăng lên. Sự gia tăng mức giá chung này được gọi là lạm phát và 
là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các nhà kinh tế và hoạch định chính 


sách. Trong các chương sau, chúng ta sẽ xem xét chỉ tiết nguyện nhân và hậu quả của 


lạm phát. Trong phần này, chúng ta chỉ trình bày cách thức tính toán những thay đối 
trong giá sinh hoạt của các nhà kính tế. 


Giá một giỏ hàng hóa 


Chỉ tiêu được sử dụng phổ biến nhất để phản ánh mức giá là chỉ số giá tiêu dùng 
(CPI). Vụ Thống kê Lao động, một bộ phận của Bộ Lao động Mỹ, có nhiệm vụ tính 
toán CPI. Nó bắt đầu bằng việc thu thập số liêu về giá cả của hàng ngàn hàng hóa và 
dịch vụ. Cũng giống như GDP chuyển số lượng của nhiều hàng hóa và dịch vụ thành 
một con số duy nhất phản ánh giá trị của tổng sản lượng, CHI chuyên glá cả của nhiều 
hàng hóa và dịch vụ thành một chỉ số duy nhất phản ánh mức giá chung. 


Các nhà kinh tế phải tổng hợp nhiều loại g1á cả trong nền kinh tế như thế nào đề 
có được một chỉ số duy nhất phản ánh chính xác mức giá? Họ có thể làm theo cách đơn 
giàn là tính số bình quân của tất cả các loại giá cả. Nhưng phương pháp này coi tất cả 
hàng hóa và dịch vụ như nhau. Vì mọi người tiêu dùng nhiều thịt gà hơn trứng cá, Sim 
nên trong CPI, giá thịt gà phải có tầm quan trọng lớn hơn so với giá trứng cá. Vụ Thống 
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kê Lao động xác định quyền số cho các mặt hàng này bằng cách tính toán giá cả của: 


một giỏ hàng hóa và dịch vụ mà một người tiêu dùng đại diện mua. CPI là giá của giỏ 
hàng hóa và dịch vụ này so với giá của giỏ hàng hóa và dịch vụ như thế trong một năm 
cơ sở nào đó. 


Ví dụ, nếu người tiêu dùng đại diện mua Š quả táo và 2 quả cam một tháng, thì 
điêu này có nghĩa là giỏ hàng hóa bao gồm 5 quả táo và 2 quả cam. CPI bằng 


(Š x giá táo hiện hành) + (2 x giá camhiện hành) 


CHÍ= ——(SxgiátáoI9§7) + Qx giá cam I987) 


Năm 1987 là năm cơ sở của CPI này. Chỉ số tính được cho chúng ta biết rằng hiện 
giờ để mua 5 quả táo và 2 quả cam, chúng ta bỏ ra số tiền bằng bao nhiêu lần nếu so 
với số tiền phải bỏ ra để mua một giỏ hoa quả như thế vào năm 1987. 


Chỉ số giá tiêu dùng là một chỉ số được thco dõi chặt chẽ nhất, nhưng nó không 
phải là chỉ số duy nhất thuộc loại này. Một chỉ số khác là chỉ số giá bán buôn, phản 
ánh giá của một giỏ hàng hóa và dịch vụ điển hình được doanh nghiệp, chứ không phải 
người tiêu dùng mua. Ngoài những chỉ số giá chung này, Vụ Thống kê Lao động còn 
tính các chỉ số cho một số loại hàng hóa và dịch vụ như thực phẩm, nhà ở và điện. 


CPI và chỉ số điều chỉnh GDP 


Ở phần đầu của chương này, chúng ta đã trình bày một chỉ tiêu khác của giá cả - 
đó là chỉ số điều chỉnh giá ngầm định của GDP; được định nghĩa là tỷ lệ của GDP danh 
nghĩa so với GDP thực tế. Chỉ số điều chỉnh GDP và CPI cung cấp thông tin khác nhau 
đôi chút về mức giá chung trong nền kinh tế. Có 3 điểm khác nhau then chốt giữa hai 
chỉ tiêu này. 


Điểm khác biệt thứ nhất là chỉ số điều chỉnh GDP phản ánh giá cả của tất cả các 
loại hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra, còn CPI chỉ phản ánh giá cả của những hàng 
hóa và dịch vụ mà người tiêu dùng mua. Như vậy, sự gia tăng giá cả của những hàng 
hóa mà doanh nghiệp và chính phủ mua biểu hiện trong chỉ số điều chỉnh GDP, nhưng 
không biểu hiện trong CPI. 

Điểm khác biệt thứ hai là chỉ số điều chỉnh GDP chỉ bao gồm những hàng hóa được 
sản xuất trong nước. Hàng nhập khẩu không phải bộ phận của GDP và không biểu hiện 
trong chỉ số điều chỉnh GDP. Cho nên, sự gia tăng giá cả của chiếc ô tô Toyota sản 
xuất tại Nhật và bán ở Mỹ ảnh hưởng tới CPI, vì người tiêu dùng Mỹ mua nó, nhưng 
nó không ảnh hưởng tới chỉ số điều chỉnh GDP. _ 


Điểm khác biệt thứ ba và là điểm khó nhận thấy nhất có liên quan đến phương pháp 
tổng hợp nhiều loại giá cả trong nền kinh tế của hai chỉ tiêu này. CPI gán quyền số cố 
định cho giá cả của các hàng hóa khác nhau, còn chỉ số điều chỉnh GDP gán cho chúng 
quyền số thay đổi. Nói cách khác, CPI được tính toán bằng cách sử dụng một giỏ hàng 
hóa cố định, còn trong chỉ số điều chỉnh GDP, giỏ hàng hóa thay đổi thco thời gian khi 
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cơ cấu của GDP thay đổi. Để hiểu rõ vấn đề này, chúng ta hãy xem xét nên kinh tế chỉ. 
sản xuất và tiêu dùng táo và cam. Chỉ số điều chỉnh GDP là 


(Puáo X Quo + (Pcam X Qcam) 


hỉ số điều chỉnh GDP = —ÿ?——————nØ Ta ^A 
Chi s ¡êu Chn (P“táex Quao) + (P ầm X Qcam), 
CPI là : 


Ñ7 Ñ7 
CPI= (Pue x Q táo) + (Pcam x Q cam) 
= 7 W7? TT Ng 
(PŠ1aoxQ” táo) + (P can X Qˆ cam) 


Các phương trình trên cho thấy cả CPI và chỉ số điều chỉnh GDP đêu so sánh chỉ . 


phí để mua một giỏ hàng hóa hiện tại với chỉ phí để mua giẻ hàng hóa như thế trong - - 


năm cơ sở. Sự khác nhau giữa hai chỉ tiêu là ở chỗ giỏ hàng hóa có thay đổi theo thời - 
gian không. CPI sử dụng giỏ hàng hóa cổ định (lượng của năm cơ sở), còn chỉ số điều 
chỉnh GDP sử dụng giỏ hàng hóa thay đổi (lượng của năm hiện tại). 


Ví dụ sau đây sẽ chỉ ra sự khác nhau giữa hai phương pháp này. Giả sử các đợt giá 


_ lạnh đột ngột phá hủy hết số cam của đất nước: lượng cam sản xuất ra giảm xuống tới 


0 và giá của một ít cam còn lại trên giá bày hàng của người bán tạp hóa tăng vọt. Vì 
cam không còn là bộ phận của GDP, cho nên sự gia tăng của giá cam không thê hiện = : 
trong chỉ số điều chỉnh GDP. Nhưng vì CPI được tính bằng gio hàng hóa cố định, trong - 

đó có cam, cho nên sự gia tăng giá cam làm cho CPI tăng lêr đắng kê. 


Các nhà kinh tế gọi chỉ số giá sử dụng giỏ hàng hóa cố định là Chỉ số Laspeyres  - 
và chỉ số giá sử dụng giỏ hàng hóa thay đổi là chỉ số Paaschz. Các lý thuyết gia kinh su 
tế đã nghiên cứu tính chất của hai loại chỉ số giá này để xác định xem chỉ số nào tốt l 
hơn. Kết quả cho thấy không chỉ số nào tỏ ra hoàn toàn ưu việt hơn. 


Mục tiêu của bất kỳ chỉ số giá nào cũng là phản ánh mức sống - nghĩa là tính xem . 
phải tốn bao nhiêu tiền để duy trì một mức sống nhất định. Khi giá cả của các hàng hóa 
khác nhau thay đổi ở mức không giống nhau, chỉ số Laspeyres có xu hướng đánh giá quá 
cao sự gia tăng của giá sinh hoạt, còn chỉ số Paasche đánh giá nó quá thấp. Chỉ số Laspeyres 


sử dụng giỏ hàng hóa cố định, bởi vậy nó không tính đến thực tế là người tiêu dùng có cơ. 


_ hội thay thế hàng hóa đắt tiền bằng hàng hóa rẻ hơn. Ngược lại, chỉ số Paaschc tính đến 


khả năng thay thế các hàng hóa khác nhau, nhưng nó không phản ánh sự giảm sút phúc lợi 
của người tiêu dùng phát sinh từ những trường hợp thay thế như vậy. 


Ví dụ về mùa -cam bị phá hủy chỉ ra những vấn đề có liên quan đến chỉ số giá - 


Laspcyrcs và Paasche. Vì CPI là chỉ số Laspcyrcs, nó đánh giá quá cao ảnh hướng của _ 


sự tăng giá cam đối với người tiêu dùng: vì sử dụng giỏ hàng hóa cố định, nó không 
tính đến khả năng thay thế cam bằng táo của người tiêu dùng. Ngược lại, vì chỉ số điêu 
chỉnh GDP là chỉ số Paasche, nó đánh giá quá thấp ảnh hưởng đối với người tiêu dùng: - 


4l 


| chà, đặt ra. Các nhà ra quyết định tư nhân cũn 
dòng tư nhân, chẳng hạn hợp đồng tiền lương v 


chỉ số điều chỉnh GDP không chỉ ra sự tăng giá, nhưng chắc ch 


ạb köHÊh bề 5 bu ắn giá cam c ài 
giảm phúc lợi của người tiêu Ni 4ñ ð1ả cam cao hơn làm 


CPi 
Chí số điều chính GDP “6 { 


-32 . 
- J2 1950 1955 1960 196 - toa |97ŠS 1980 1985 1000 tọos 
Năm | 

| Hình 2-3. Chị số điều chỉnh GDP và CPỊ 

Hình này biểu thị tỷ lệ phần trăm thay 
đội của chỉ số điều chỉnh GDP và CPI 
tí cho các năm trừ Ị 946. Mặc dù đôi 
khi hai CHỈ: tiêu này có AU- hướng phát 
triển khác nhau, "hưng chủng đều nói 
lên một điều là giá ca tăng nhanh đến 


tức nào. Cả chỉ số điều chỉnh GDP và 
€ PỊ đêu cho thấy giá cả tăng ChậH trong 
phản lớn Hhững năm 50 và 60, tăng _ 
nhanh hơn nhiều [rong như năm 70 và 
Sait đó lại tăng Châm vào nhữn @ nấm 60 
tà đầu những năm 90. 


Nguồn: Chỉ sở điều chỉnh GDP: Bộ Thươn § mại Mỹ, CPI: Bỏ Lao động Mỹ 
T Ni mãn, sự khác biệt giữa chỉ số điều chỉnh GDP và CPI trên thưc tế thườn 
1E lớn. Hình 2-3 biểu thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của chỉ số điều chỉnh GDP và tỷ 


lệ phần tra ay đổi củ íC năm tì 
BÀ } răm thay đổi của CPI đua các năm từ 1948. Cả hai chỉ tiêu đều nói lên một 
u lÀ g1Á cả tăng nhanh đến mức nào. | 


NGHIÊN CỨU TÌNHHUỐNG - 


2-3. Lạm phát trong thời !:ỳ 1978-1981 


" lu năm 1278 đến 1981, giá cả ở Mỹ tăng nhanh chữa từn 
_ lừng nếu nói chính xác, nó tăng bao nhiêu? Vấn đề n 
chính sách của nhà nước, những người muốn đánh ØI 


6 thấy trong lịch sử cận 
ày do các nhà hoạch định 
á mức độ nghiêm trọng của lam 
8 nêu lên vấn đề tương tự: nhiều hợp 


_ lÊ1 79 lửn Ñ à hưu trí, đều b: Ề I SỐ điền chỉ 
để loại trừ ảnh h tởng của sự tăng giá i a0 gồm chỉ số điều chỉnh 
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Quy mô tăng giá phụ thuộc vào việc chỉ số giá nào được sử dụng. Theo chỉ số điều 
chính GDP, giá cả tăng bình quân 9,1%/năm trong suốt 3 năm đó. Theo CPI, giá cả 
tang I1,222/năm. Trong suốt thời kỳ ba năm, sự khác biệt cộng đồn là 6%. 


Sự chênh lệch này một phân là do mức tăng cao của giá các loại nhiên liệu và điện 
phát sinh từ sự gia tăng đột biến của giá đầu do Tổ chức các nước xuất khẩu đầu mẻ 
(OPEC), một các-tcn đầu mỏ quốc tế, gây ra. Sự gia tăng giá nhiên liệu tạo ra sự chênh 
lệch này theo hai cách. Một là, chỉ số điều chỉnh GDP phản ánh những nỗ lực tiết kiệm 
nhiên liệu và sự thay thế dâu mỏ bằng các ngưồn nhiên liêu khác. (Nếu tính chỉ số giá 
hàng hóa và dịch vụ có quyền số cố định cho GDP, giống như trường hợp CPI sử dụng 
một giỏ hàng hóa cố định, chúng ta thấy rằng giá tăng 9,7% một năm - cao hơn chỉ số 
điều chỉnh GDP 0,6%). Hai là, Mỹ nhập khẩu phần lớn dầu mỏ mà nó tiêu dùng. Vì 
hàng nhập khẩu không phải bộ phận của GDP, giá dầu tác động vào CPI mạnh hơn so 
với chỉ số điều chính GDP. _ : 


Khi thấy các chỉ số giá khác nhau, như trong trường hợp thời kỳ 1978-1981, nhìn 
chung chúng ta có thể xác định được nguồn gốc gây ra sự khác nhau. Nhưng tính toán 
mức chênh lệch dễ hơn nhiều so với việc phải quyết định xem chỉ số nào là chỉ tiêu tốt 
hơn. Hơn nữa, việc sử dụng chỉ số nào trong thực tế không chỉ là vấn đề tính toán; nó 
còn phụ thuộc vào mục tiêu của người sử dụng. Trên thực tế, các chương trình của chính 
phủ và hợp đông tư nhân thường sử dụng CPI để tính mức giá. 
——-———— —__..... 


2.3. Phản ánh tình trạng thất nghiệp: tỷ lệ thất nghiệp 


Một phuơng diện để đánh giá kết quả hoạt động của nền kinh tế là mức độ. tận dụng 
nguồn lực. Vì công nhân là nguồn lực chủ yếu trong nền kinh tế, cho nên duy trì công 
ăn việc làm cho công nhân là mối quan tâm hàng đầu của các nhà hoạch định chính 
sách kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp là một chỉ tiêu thống kê nói lên tỷ lệ phần trăm số người 
muốn làm việc nhưng không có việc làm. | 


_ Hàng tháng, Vụ Thống kê Lao động Mỹ tính toán tỷ lệ thất nghiệp và nhiều chỉ 
tiêu thống kê khác làm cơ sở cho các nhà kinh tế và hoạch định chính sách theo dõi 
diễn biến trên thị trường lao động. Những chỉ tiêu thống kê này được tính toán trên cơ 
sở số liệu điều tra khoảng 60.000 hộ gia đình. Dựa trên các câu hỏi điều tra, mỗi cá 
nhân ở mỗi hộ gia đình được xếp vào một trong DA nhóm: có việc làm, thất nghiệp, hay 
không tham gia lực lượng lao động. Một người được coi là có việc làm nếu anh ta sử 
dụng phần lớn thời gian trong tuần trước đó để làm việc tại một cơ quan, xí nghiệp, chứ 
không phải làm công việc nội trợ, đi học hay làm những việc khác. Một cá nhân được 
coi là thất nghiệp nếu anh ta không có việc làm và đang đợi để bất đầu làm một công 
việc mới, tạm thời bị đuổi việc hoặc đang tìm việc làm. Những người không có đủ các 
tiêu chuẩn: cần thiết để. xếp vào một trong hai nhóm trên, chẳng hạn sinh viên hoặc 
người vê hưu, được coi là không nằm trong lực lượng lao động. Một người muốn có 
việc làm, nhưng vì chán nản, không tiếp tục tìm kiếm việc làm, cũng không được xếp 
vào lực lượng lao động. 


Lực lượng lao động được định nghĩa là tổng số người thất nghiệp và người có việc 
làm, còn £ÿ lệ thất nghiệp được định nghĩa là tỷ lệ phần trăm lực lượng lao động bị thất 
nghiệp. Nghĩa là, _ ; 


Lực lượng lao động = Số người có việc làm + Số người thất nghiệp 


: : : Số ngườithấtnghi 
Ty lệ thất nghiệp = ïT nãnnaã x 100 


Một chỉ tiêu thống kê có liên quan là ứÿ lệ tham gia lực lượng lao động tính bằng 
ty lệ phần trăm dân số trưởng thành tham gia vào lực lượng lao động: 


Lực lượng lao độn 


Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động = Dân số trưởng thành (> I6 tuổi) 


x 100 
Vụ Thống kê Lao động tính toán các chỉ tiêu trên cho toàn bộ dân số và các nhóm 
dân cư: nam giới và nữ giới; da trắng và da đen, thanh niên và trung niên. 


Dân số - 191,6 triệu 
(từ 16 tuổi trở lên) 


8 ?Ư1g 


Hình 2-4. Ba nhóm dân cư 


Khi tổ chức điều tra dân số, 
#h»êg ⁄ Vụ Thống kê Lao động xếp 
toàn bộ dân só vào một 
trong ba nhóm: có việc làm, 
thất nghiệp hoặc không tham 
gia lực lượng lao động. Hình 
này cho thấy số người của 
mỗi nhóm vào năm 1992, 


mg việc làm Ñ 
HA (117,6 triệu) 


557 1hất nghiệp (9,4 triệu) 


V 


TT th» làn động Nguôn: Bộ Lao động Mỹ 


Hình 2-4 biểu thị cơ cấu dân số ¡992 theo ba nhóm. Trong năm đó: 
` Lực lượng lao động = 117,6 + 9,4 = 127,0 (triệu) 
Tỷ lệ thất nghiệp = (9,4/127,0) x 100 = 1,4% 
Ty lệ tham gia lực lượng lao động = (127,0/191,6) x 100 =66,3% 
Bởi vậy, khoảng hai phần ba-dân số trưởng thành thuộc lực lượng lao động và 


khoảng 79% số người trong lực lượng lao động không có việc làm. 
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TU m s nan anainiaaa1inmtaia 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG 
2-4. Thất nghiệp, GDP và Quy luật Okun 


Theo bạn, chúng ta có thể phát hiện ra mối liên hệ nào giữa thất nghiệp và GDP -~ 
không? Vì công nhân có việc làm góp phần sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ, còn công 
nhân thất nghiệp thì không, cho nên chúng ta có thể cho ràng SỰ gia tăng tỷ lệ thất 
nghiệp phải đi kèm với sự giảm sút trong GDP thực tế. Môi quan hệ tỷ lệ nghịch Êt 
giữa thất nghiệp và GDP được gọi dà quy luật Okun, theo tên của nhà kinh tế lần đầu 
tiên nghiên cứu nó là Arhtur Okun'. sẽ 


Hình 2-5 sử dụng số liệu hàng năm về nước Mỹ để mín3 họa cho quy luật Okun. , 
Hình này là một biểu đồ hồi quy - tức là biểu đồ ghi các điểm hôi quy, trong đó môi ` 
điểm biểu thị một kết quả quan sát (trong trường hợp này, số liệu được tính cho từng „ 
năm). Trục hoành biểu thị sự thay đổi của tỷ lệ thất nghiệp so với năm trước và trục _ 
tung biểu thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của GDP. Hình này ch› thấy rõ rằng những thay 


đổi từ nãm này sang năm khác của tỷ lệ thất nghiệp có quan bệ chặt chế với những thay .- 


đổi từ năm này sang năm khác của GDP thực tê. 


9% thay đổi của GDP thực tế 


: sỹ - 0 2 3 n 
% thay đổi của tỷ lệ thất nghiệp 


Hình 2-5. Quy lrật Okun | 
Hình này là một biểu dỗ hồi quy - trục 
hoành biểu thị sự thay đổi của tỷ lệ thất 
nghiệp và trục tung biểu thị tỷ lệ phần 
trăm thay đổi của GDP. Mỗi điểm biều 


Nguồn: Bộ Thương mại và Bộ Lao dộng Mỹ. _ 3 


nghịch giữa những biến số này cho thấy 
sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng 
gắn với sự giám sút của GDP thực tế. - 


(2)Arhtur M.Okun, "GDP tiểm năng: cách tính và ý nghĩa", trong mục kinh doanh và thống kê kinh tế, 


Hiệp hội Thống kê Mỹ (Oa-sinh-tơn: Hiệp hội Thống kê Mỹ, 1962), 98-103. in lại trong Arhtur M.Okun, Kinh - 


tế học và hoạch định chính sách (Cambridge, Mass. MIT Press, 1983), 145-158. 


LÊN 


thị một năm. Mới quan hệ tương qHanH - . 


Chúng ta có thể tính chính xác hơn quy mô của mối liên hệ được phản ánh trong 
quy luật Okun, Đường được vẽ Xuyên qua các điểm hồi quy cho chúng ta biết rằng 
% thay đổi của 


Thay đổi trong 
.ˆ =3%_ 2 
GDP thực tế 3 k 


tỷ lệ thất nghiệp 
Nếu tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi, GDP thực tế tăng khoảng 3%: mức tăng 
- trưởng bình thường này là do SỰ gia tăng dân số, tích lũy vốn và tiến bộ kỹ thuật. Ngoài 
_F8, đối với mỗi phần trăm tỷ lệ thất nghiệp tăng thêm, tỷ lệ tăng trưởng GDP thực tế 
. giảm 2%, Bởi vậy, nếu tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 6 lên Š%⁄, tỷ lệ tăng trưởng của GDP 
thực tế sẽ là: _ : 


Ty lệ thay đổi của GDP thực tế 


lI 


3-2x(8-6) 


=- 1% ‹ 


Trong trường hợp này, quy luật Okun nói rằng GDP giảm I% và điều này cho thấy 
nên kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái, 


2.4. Kết luận: Từ các chỉ tiêu thống kê kinh tế đến mô hình kinh tế 


Ba chỉ tiêu thống kê trình bà ⁄ trong chương này - tổng sản phẩm trong nước, chỉ 
SỐ giá tiêu dùng và tỷ lệ thất nghiệp - lượng hóa kết quả hoạt động của nền kinh tế. 
Các nhà ra quyết định Công cộng và tư nhân sử dụng chúng để theo dõi những thay đổi 
trong nền kinh tế và đề ra chính sách thích hợp. Các nhà kinh tế sử dụng chúng để Xây 
dựng và kiểm định các lý thuyết về phương thức hoạt động của nền kinh tế. 


Trong các chương sau, chúng ta sẽ xem xét một vài lý thuyết trong số này. Chương 
3 và 4 nghiên cứu GDP, chương 5 nghiên cứu thất nghiệp và chương 6 nghiên cứu lạm 
phát. Chúng ta xây dựng mô hình để tìm hiểu phương thức xác định các biến số này và 
phương thức phát huy ảnh hưởng của các chính sách kinh tế. Sau khi đã tìm hiểu phương 
pháp phản ánh kết quả hoạt động của nền kinh tế, bây giờ chúng ta chuyển Sang tìm 
hiểu cách thức để lý giải nó. 


Tóm tắt 


|... Tổng sản phẩm trong nước (GDP) phản ánh cả thu nhập của mọi người trong nền 


` 


kinh tế và tông chị tiêu để mua sản lượng hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế. 


2. GDP danh nghĩa đánh giá giá trị hàng hóa và dịch vụ theo giá hiện hành, GDP 


thực tế đánh giá giá trị hàng hóa và dịch vụ theo giá cố định. GDP thực tế chỉ tăng 
khi lượng hàng hóa và dịch vụ tăng, còn GDP danh nghĩa tăng khi sản lượng tăng 
hoặc giá cả tăng. ' 


3. GDP là tông của 4 nhóm chỉ tiêu: tiêu dùng, đầu tư, mua hàng của chính phủ và 
xuất khẩu ròng. 


4ó 


12s sms e^~. 


Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) phản ánh giá một giỏ hàng hóa và dịch vụ mà một người 


ˆ tiêu dùng đại điện mua. Giống như chỉ số điều chỉnh GDP, một chỉ sói eú bằng 
tỷ lệ của GDP danh nghĩa chia cho GDP thực tế, CPI phản ánh mức giá chung. 
5. _ Tv lệ thất nghiệp là tỷ lệ phần trăm số người muốn làm việc, nhưng không có việc 


làm. Sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp thường đi kèm với hiện tượng giảm sút GDF 


thực tế. 


Những khái niệm then chốt 
Tổng sản phẩm trong nước Ha hon _ 
Í { ốc đâ âu tư 

ạch toán thu nhập quốc dân A4 
sa điểm và biến kỳ Mua hàng cua chính phủ 
CHả trị gia tăng Xuất Khẩu ròng l nã 
T trị quy đổi Chị số giá tiêu dùng (CPỊ) 

lđịc ] Ẻ 
GDP danh nghĩa và thực tế Lực lượng ` động 

: ực | 
Chỉ số điều chỉnh GDP Tỷ lệ thất nghiệp ¬ 
Đông nhất thúc - Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 

ông : 


của tài khoản thu nhập quốc dân Quy luật Ôkun 


Câu hỏi ôn tập 


I. _ Hãy nêu ra hai sản phẩm được tính vào GD 


P. GDP làm thế nào để tính đồng thờ: 
hai sản phẩm. | 
R tớ .. *SÀ ` . + `. ì2 
2. Chỉ số giá tiêu dùng phản ánh điều gì? _ | 
§ ời mà ông kê Lao động sử dụng để phân loại mọi 
3. Hãy nêu ra ba nhóm người mà Vụ Thống kê Lao động ỡ 
người trong nền kinh tế. 


4. - Hãy giải thích quy luật Okun. 


Bài tập và vận dụng 
h "hƒ tiê ' â ki : mới nào được 
1. Hãy xem lại báo chí trong những ngày qua. tˆhỉ tiêu ". tế mới n : 
công bố? Bạn giải thích các chỉ tiêu thống kê này như thế nào? 
ía mỳ và bán nó Ời ớI giá | đô la. 
2. Một người nông dân trông lúa mỳ và bán nó „e người Sâu Hà He lở thốn 
= Am ot xay lúa mỳ thành bột và bán bột cho người làn 
Người xay bột xay lúa mỳ thàn ) ; `. Lọ sử 
| ât để là Ắ ì _ cho một kỹ su 
ời làm bá ƒ t để làm bánh mỳ và bán bánh mỳ ti lệ, 
la. Người làm bánh sử dụng bộ NT nh 40 Trường 
lấy 6 đô la.,Người kỹ sư đó ăn bánh mỳ. Mỗi cá nhân tạo ra bao nhiêu giá trị g 
tăng. GDP là bao nhiêu? | "¬ 
12g16 S87 ¡ cưới, chồng bà vẫn tiếp 
3. Giả sử một phụ nữ lấy người quản gia của mình. Sau khi cưới, chông AE: 
| tục phục vụ bà như trước và bà tiếp tục nuôi ông ta như trước (nhưng với ách 


có ^^ 
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là chông, chứ không phải là người làm công ăn lương). Theo bạn thì cuộc hôn nhân 
này có tác động tới GDP không? Nếu có, nó tác động tới GDP như thế nào? 


4... Hãy tìm số liệu về GDP và các thành tố của nó, sau đó tính tỷ lệ phần trăm của 
các thành tố sau đây cho các năm 1950, 1970 và 1990! 


a. Chí cho tiêu dùng cá nhân. 

b. Tổng đầu tư của tư nhân trong nước. 

c. Mua hàng của chính nhủ. 

d. Xuất khẩu ròng. 

c. Mua hàng phục vụ quốc phòng. 

f. Mua hàng của chính quyền bang và địa phương. 
ø. Nhập khẩu. 


Bạn có nhận thấy mối liên hệ ồn định nào trong những số liệu này không? Bạn có 
nhận thấy xu thế nào không? (ch đẩn: có thể tìm những số liệu này trong phụ lục thống 
kê đính kèm Báo cáo Kinh tế của Tổng thống do Hội đông Cố vấn Kinh tế soạn thảo 
hàng năm). | " 


5. Hãy xem xét một nên kinh tế sản xuất và tiêu dùng bánh mỳ và ô tô. Bảng sau 
đây ghi số liệu cho hai năm khác nhau: | 


| Năm 2000 . - Năm 2010 
Giá một chiếc ô tô 50.000 đô la 60.000 đô la 


Giá một ổ bánh mỳ I0 đô la | :20 đô la 
Số lượng ô tô sản xuất : — 100 120 
Số lượng ổ bánh mỳ sản xuất 500.000 400.000 


a. Hãy sử dụng năm 2000 làm năm cơ sở và tính GDP danh nghĩa, GDP thực tế, 
chỉ số điều chỉnh giá ngầm định của GDP và một chỉ số giá có quyền số cố 
định như CPI. | 


b. Giá cả tăng bao nhiêu trong khoảng thời gian giữa năm 2000 và 20102 Hãy so 
_ sánh những câu trả lời do chỉ số giá Laspcyres và Paasche đưa ra. Hãy giải thích 
sự khác nhau! _. 


c. Giả sử bạn là một thượng nghị sĩ đang viết một bản khuyến nghị về việc đưa 
chị số điều chỉnh vào để tính bảo hiểm xã hội và quỹ hưu trí Liên bang. Nghĩa 
là, khuyến nghị của bạn nhằm điều chỉnh các khoản trợ cấp này để loại trừ những 
thay đổi trong giá sinh hoạt. Bạn sẽ sử dụng chỉ số điều chỉnh GDP hay CPI? 
Tại sao? 


%... Trong một bài diễn văn của Thượng nghị sĩ Robert Kcncdy khi tranh cử vào chức 
vụ tổng thống năm 1968, ông nói những điều sau đây về GDP: 


[Nó] (GDP - ND) không tính đến sức khỏe của con cái chúng s chất -.... 
: ° .Ằ$®$$ , L4 ¬ cu 
: 4 äc nÌ ¡ của chúng khi giải trí. Nó không bao hàm vẻ cp : 
dục của chúng, hoặc niềm vui của c Tà hÌidtuirconp'kiii Vi hiằm 
: lây c3bÁEI NĂN BI iết lý sâu xa của các cuộc tranh luận công : 
ca, sự bền vững của gia dình, triết Ì Kecuil ăn 1RP: lònE;diïE/Etir, sự 
ng Ý fc nhà nước. Nó cũng không phân ánh lòng TẾ 
a na nan an phản ánh ._ 
{i và lè ủa chúng ta đối với đất nước. Nói tóm lại, 
thông thái và lòng tận trung của c TY : TH So co TU II YE, 
mọi thứ trừ những thứ làm cho cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa và nó xe - chúng 
ta mọi điều về nước Mỹ, trừ niêm tự hào của chúng ta vì được là người Mỹ. 


: : : ằ58 
ltobert Kenncdy có lý không? Nếu có, tại sao chúng ta lại quan tâm đến GDP? 
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mm... đề cach “ ° ệ 


Ni “ae... 
_... ¬ kim 
Ỷ.ac.nn : vốn 
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NÊN KINH TẾ TRONS DÀI HẠN : 


Bây giờ chúng ta đã sản sảng thiết lập mô hình để lý giải phương 
thức hoạt động của nền kinh tế, Trong phần này của cuốn sách chúng 


_ ta nghiên cứ Š:hìh'? ca điềm tế cần BS B sa? ca x 
ghiêền cứu mô hình cổ điển về nên kinh tế. Đặc trưng cơ bản của mô 


= : điền là chúng giả định giá cả linh hoạt. Hầu hết các nhà kinh tế 

eu nhất trí rằng giả định này nhằm mô tả hoạt đô 1a nền kinh `tế 
t \ ị at động của n i 

trong thời hạn dài. : ma 


Chúng ta sẽ tiến hành như sau. Chương 3 thiết lập mô hình cổ điển 
cơ bản nhất, được dùng làm cơ sở cho nhiều mâ hình trong các chươn 
sau. Nó lý giải vấn đề kinh tế sản xuất bao nhiêu, 1i nhận được thu RÊN 
do quá trình sản xuất đem lại và nguồn lực của ri: kinh tế được phân 
bô như thế nào cho các mục đích sử dụng khác nhau. - 


Trong chương 3, khối lượng tư bản và lao động được giả đinh cố định 
nhưng chương 4 và 5 nghiên cứu các nhân tố sản xuất này một cách kỹ 
cảng hơn. Chương 4 đề cập đến thời hạn rất dài, đủ để khối lượng tư bản 
có thê thay đối. Chương 5 nghiên cứu thị trường lao động nhằm lý giải 
những nguyên nhân quyết định tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên. 

Chương 6 đưa ra khái niệm tiền tệ và trình bày biến số kinh tế vĩ mô 
Môeng là tý lệ lạm phát. Như chúng ta sẽ thấy, mô hình cổ điển và 
gia dịnh giá cả linh hoạt của nó chỉ ra mối liên hê giả iŨ Í 

ỹ J \ HỌC ` ? gian đơ 
sách tiễn tệ và lạm phái. : mmuuyyệc 


_,Chương 7 mở rộng mô hình cổ điển nhằm nghiên cứu ph:rơng diện 
SuốE tê của nên kinh tế. Nó trình bảy xuất nhập khẩu, Vay nợ quốc :ế và 
ty giá hồi đoái giữa các đồng tiền khác nhau. Mục tiêu của chúng ta là 


 JÀq 


CHƯƠNG 3 


_THU NHẬP QUỐC DÂN: SẢN XUẤT, 
PHÁN PHỐI VÀ PHẦN BỒ 


Người ta thường nói "có tiền mua tiên cũng được!" 
Janc Austen 


Những biến số kinh tế ví mô giới thiệu trong chương 2 tạo điều kiện cho các nhà 
kinh tế và hoạch định chính sách lượng hóa và so sánh các phương diện khác nhau của 
kết quả kinh tế giữa các năm và các quốc gia. Song mục tiêu của chúng ta không chỉ 
là tính toán kết quả kinh tế, mà còn lý giải nó. Nghĩa là, chúng ta muốn thiết lập các 
mô hình kinh tế giúp chúng ta hiểu được phương thức hoạt động của nền kinh tế, mối 
liên hệ giữa các biến số kinh tế khác nhau và ảnh hưởng của chính sách kinh tế. 

Có lẽ biến số quan trọng nhất là tổng sản phẩm trong nước (GDP), một chỉ tiêu 
phản ánh cả sản phẩm hàng hóa, dịch vụ và thu nhập của một quốc gia. Chương này 
tập trung nghiên cứu 4 nhóm vấn đề về nguồn gốc và mục đích sử dụng của GDP: 

* Các doanh nghiệp trong nền kinh tế sản xuất bao nhiêu? Yếu tố nào quy định 
tổng thu nhập của một quốc gia? _ 

*- Ai nhận được thu nhập từ quá trình sản xuất? Cần bao nhiêu để bù đắp công sức 
của công nhân và phải trả bao nhiêu cho người sở hữu tư bản? 

*- Ai mua sản phẩm của nền kinh tế? Các hộ gia đình mua bao nhiêu để tiêu dùng, 
hộ gia đình và doanh nghiệp mua bao nhiêu để đầu tư, và chính phủ mua bao nhiêu đề 
phục vụ cho các mục tiêu công cộng? - 

* Yếu tố nào làm cho cung và cầu về hàng hóa và dịch vụ bằng nhau? Yếu tố nào 
đảm bỉ.: rằng tổng tiêu dùng, đầu tư và mua hàng của chính phủ bằng mức sản xuất? 


Đề giải đấp những vấn đề này, chúng ta phải nghiên cứu xem các bộ phận của nền 
kinh tế tác dộng qua lại-với nhau như thế nào. _ 

Điểm xuất phát tốt nhất là biểu đồ về vòng chu chuyển. Trong chương 2, chúng ta 
đã nghiên cứu vòng chu chuyển của đồng đô la trong nền kinh tế được giả định chỉ sản 
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xuất sản phẩm duy nhất là bánh mỳ b 
cách chính xác hơn phương thức ho 
mối liên hệ giữa các tác nhân kin 
như những luồng tiền chu chuyể 
trong nên kinh tế. 


ảng dịch vụ lao động. Hình 3-I phản 
at động của nền kinh tế hiê 
h tế như-hộ gia đình, doanh nghiệp v 
n giữa họ với nhau thông qua c 


_ Thu nhập 


Thị trường 


về nhân 
tổ sẵn xuất 


Tiết kiệm tư nhân Thị trường 


tài chính 


Thâm hụt 
của chính phủ 


Thuế 


Hộ gia đình 


Chính phủ Doanh 


nghiệp - 


Mua hàng của 
Chính phủ 


Đầu tư 


Tiêu dùng 


Thị trường hàng Doanh thu củaD.N. 


hóa và dịch vụ 


Hình 3-1. Vòng chu chuyển của các lưồng tiên trong nền kinh tế 
Nình này chỉ tiết hơn và sát với thực tế 
hơn so với biểu đồ về Vòng chư chuyển 
trong chương 2. Mỗi khung hình chữ nhật 
biểu thị một tác nhân kinh tế. Mỗt 
khung hình vuông biểu thị một loại hình - 


thị trường - như thị trường hàng hóa, thị 
trường nhân tố sản xuất và thị trường tài 
Chính. Mũi tên chỉ hung chu chuyển của 
dòng tiền giữa các tác nhản kinh tế thông 
qua 3 loại thị tFIÒNg. 


Chúng ta hãy đứng trên quan điểm của những tác nh 
luông tiền. Hộ gia đình nhận được thu nh 
mua hàng tiêu dùng và tiến hành tiết kiệm 
nhận được doanh thu bán hàng hóa v 
tố sản xuất. Chính phủ nhận được thu 


ân kinh tế này để xem xét các 
Ập và sử dụng nó để trả thuế cho chính phủ, 
thông qua thị trường tài chính. Doanh nghiệp 
à dịch vụ, sau đó sử dụng nó để trả cho c 


ác nhân 
nhập từ thuế và sử dụng nó để 


trả cho các khoản 


K”. 


ánh một 
ch nay. Nó chỉ ra những 
à chính phủ, cũng 
ác thị trường khác nhau 


J6 


| Í _ Ũ IÊ ệ l n tài chính ` 
ua hàng của mình. Nếu chì nhiều hơn thu, chính phủ vay tiên trên thị trường ` 


~ , : . ` . + mô sử cội 
Trong chương này, chúng ta xem xét những tác động qua lại về kinh tế được 


tả trong hình 3.1. Hãy bắt đầu từ doanh nghiệp. Chúng ko phân ninh lo Me § hườêt 
' ƒc san xuất của họ và lưu ý rằng nó đúng bằng mức thu nhập TÔ Tnn Xà ` 
dịnh InỨC vân ` ' ni hương thức phân phối số thu nhập này cho các hộ Bia đìni s 
Ỷã.. - ân d sản xuất. Tiếp theo, chúng ta phân tích xcin các hộ gia đình ¬ 
bu BỤ Kiếm: Ni số thu nhập này và họ tiết kiệm được bao thiêu. Ngoài việc " 
dùng bao ni ng : n S3 1ïc 7B nảy sinh từ quá trình tiêu dùng của các hộ gia " 
bầy I8) binh Hà sân đhủ t sinh từ đầu tư và mua hàng của chính phủ. Cuối 
n : NS” hiên cứu toàn bộ vòng chu chuyển và phán tích phương thức Thiên 
lo: TH ven (tổng tiêu dùng, đầu tư và mua hàng của chính phủ) về hàng hóa 
" € ‹ Ð : 
: dịch vụ đạt tới sự cân bằng. 


3.1. Sản xuất hàng hóa và dịch vụ 
_ ên kinh tế o hai 
- Sản lượng hàng hóa và dịch vụ của một nên kinh tế thay GDP) phụ ¬. ng 
: tố: lượng đầu vào, còn gọi là các nhân tố sản xuất, và khả đủ đhệng vận lệ biên _ 
Hy các đầu vào thành sản lượng. Khả năng này được biếu thị bằng h _ 
Chúng ta sẽ lần lượt bàn về từng yếu tố này. _ 
Các nhân tố sẵn xuất 


| à Ù ` S ít hà óa và dịch . 
Nhân tố sẩn xuất là những đầu vào được sử dụng để sẵn xuất hàng h 


{ là à 1 n). Tư bản là một . - 
vụ. Hai nhân tố sản xuất quan trọng nhất là lao động và tư bản (vốn). Tư 


TẾ ân cấu củ Ời nhân xây - 
tập hợp các công cụ mà người công nhân sử dụng: cân cầu của tư Kế: Am Phời ' 
ph tập tính của người kế toán và chiếc vi tính của tác giả cuốn SP ni _ tệ h 
là thôi gian con người dùng để làm việc. Chúng ta sử dụng ký hiệu lợng. 
tư bản và L để chỉ khối lượng lao động. _ 


“9 ¬“ Tu Š ề ˆ“4$^A % tố cho _- 
Trong chương tiày, chúng ta coi các nhân tố sản xuất của nên kinh _ tiÁt ĐI. 
trước Nội cách khác, đề đơn giản hóa quá trình phân tích, chúng ta giả đị )(. 


khối lượng tư bản và lao động cố định. Chúng ta viết 
K=K 
h L= L 


ý chú : định ° ƒc nào đó. 
Dấu gạch ngang trên các biến số hàm ý chúng được cố định l Mi D†Ena lo: 
Thực tế các nhân tố sản xuất thay đối theo thời gian, như chúng : " le VHet 
chương Ạ Song hiện tại, chúng ta giả định khối lượng tư bản và lao động 


Ù 


3. 


Ở đây, chúng ta cũng giả định rằng các nhân tố sản xuất được sử dụng hết - nghĩa 
là không có sự lãng phí nguồn lực. Mặc dù trong thực tế, một bộ phận lao ¿+ ng bị thất 
nghiệp và một số tư bản bị bỏ không. Trong chương 5, chúng ta sẽ nghiên cứu những 
nguyên nhân gây ra thất nghiệp, nhưng hiện tại chúng ta giả định tư bản và lao động 
được sử dụng hết (toàn dụng). 


Hàm sản xuất 


Công nghệ sản xuất hiện có quyết định mức sản lượng được sản xuất ra từ một khối 
lượng tư bản và lao động nhất định. Các nhà sản xuất biểu thị công nghệ hiện có bằng 
cách sử dụng hàm sản xuất. Hàm này cho biết các nhân tố sản xuất quyết định mức sản 
lượng được sản xuất ra như thế nào. Nếu ký hiệu Y là sản lượng, chúng ta có thể VIết 
hầm sản xuất như sau: | 


N=P (R1) 


Phương trình này nói rằng sản lượng là mót! im của khối lượng tư bản và lao 
động. | 


Hàm sản xuất phản ánh công nghệ hiện có. Nghĩa là, công nghệ hiện có ẩn trong 
cách thức hàm này chuyển tư bản và lao động thành sản lượng. Nếu người nào đó phát 
minh ra một cách tốt hơn để sản xuất một loại hàng hóa, kết quả là sản lượng cao hơn 
được sản xuất ra từ khối lượng tư bản và lao động như trước đây. Như Vậy, sự thay đổi 
công nghệ làm biến đổi hàm sản xuất. | 


Nhiều hàm sản xuất có một đặc trưng được gọi là lợi suất không đổi theo quy mô. 
Hàm sản xuất có lợi suất không đổi theo quy mô khi sự gia tăng với tỷ lệ phần trăm 
như nhau của tất cả các nhân tố sản xuất cũng làm cho sản lượng tăng một tỷ lệ phần 
(trăm như thế. Nếu hàm sản xuất có lợi suất không đổi theo quy mô, chúng ta sẽ nhận 
được thêm 10% sản lượng khi tăng cả tư bản và lao động thêm 10%. Và mặt toán học, 


zY =F(K, zL) 


_ VỚI tất cả các giá trị dương của z. Phương trình này nói rằng, nếu chúng ta nhân cả khối 

lượng tư bản và lao động với một lượng z nào đó, sản lượng cũng được nhân Với lượng 
'Z. lrong mục sau, chúng ta sẽ thấy giả định lợi suất không đối theo quy mô có ý nghĩa 
quan trọng đối với phương thức phân phối thu nhập. 


._ Để có một ví dụ về hàm sản xuất, chúng ta hãy xem xét quá trình sản xuất củ 
.sSản xuất bánh mỲ. Lò nướng và các thiết bị là tr bản của người sản xuất b 
nhân được thuê để làm bánh là lao động và số ổ bánh mỳ Ì 


a người 
ánh mỳ, Công 
à sản lượng. Hàm sản xuất của 
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. ` TT ào khối lượng thiết bị 
ười sản xuất cho thấy số ô bánh mỳ được sản xuất phụ thuộc vào k m= =be kửi 
1ơ `c „.# { ` : : . h # Ề Ï 
loi lượng công nhân. Thuộc tính lợi suất không đổi theo quy mô c, v : y ' TRO 
và sỏ lực vua : ‹ ũ àm tả Ấp đôi số lượng 
tăng gấp đôi số lượng thiết bị và công nhân, chúng ta cũng làm tăng gấp 
ăng gí SỐ lực th, | 


bánh mỳ được sản xuất ra. 


Mức cung cố định về hàng hóa và dịch vụ 


ï nhận thấy rằng cá nhân tố sản xuất và hàm sản xuất cùng 
Bây giờ chúng ta có thể nhận thấy rằng các nhân tố sản Xu W V ÉP nh in 
€ km % : 5 ` ` un H 
tham gia quyết định mức cung về hàng hóa và dịch lệ t4 Ty ay | 
€ k= ` P NT. . .. ỳ 4 ` ` } HÌ 
lượng của nẻn kinh tế, biểu thị dưới dạng toán học, chúng ta 
| Y=F(KL) 
=N ` _ 
"—. fthày địa ì cung về tư bản, lao động 
_Sản lượng của nền kinh ( bị cố định tại mọi thời điểm, vì " VỆ tin Dà cể 
H 2 x : F & Ñ , ` vu : 
và công nghệ để chuyển tư bản và lao động thành hàng hóa và địc ñ ñnộ # Tin 
: TC an 3¡ khi về các nhân tố sản xu2 H 
= xng thay đổi khi cụng ) PIN ng 
Theo thời gian, sản lượng TIỂU Hà, : ớn, sản lượng càng 
công nghệ thay đổi. Khối lượng tư bản hoặc lượng lao động Bếp: Kê XE: TP 
cao. Công nghệ hiện có - được biểu thị bằng hàm sản xuất - càng tốt, : 


3.2. Phân phối thu nhập quốc dân cho các nhân tố sản xuất 


tha cà ng của nền kinh tế bằng tổng thu 
SH 0A S0TTTNE BHIP MIEHEIPHUUHE on, tUNG SANORUDESCUA nã giận Án An, 
nh¿p. lo các nhân tố sản xuất và hàm sản xuất cùng sạn ME Ÿ lệ) dân. Biểu đô về 
hàng hóa và dịch vụ, cho nên chúng bệ TCSb Bia Pn nhập se dân này chảy từ 
vòng chu chuyển trong hình 3-1 cho thấy rằng triệu SenEE tố sẵn xuất. 
các doanh nghiệp sang hộ gia đình thông qua thị trường nhỉ 


: í ộ ủa các thị trường 
- Trong phân này, chúng ta nghiên thê LHnhgri rệ Hiên cên hết . 
nhân tổ " Từ v " : _ HN nà kệ TÊN CA tiếng trong bế k; 
l9, " thời gian để tìm cách lý giải thu nhập của hôn Sun 5 hạn khi 
lý chính trị của chủ nghĩa cộng sản một phần dựa trên lý nã. f 0E AE 
xbhbx--g ho dây ln>91134 xy27-/py] Tre rnnlrerTret re 
tố sản xuất. Hiện nay, lý thuyết có tên là lý thuyết tân cố đi 


được hâu hết các nhà kinh tế chấp nhận. 


Giá nhân tô | " 
( : : . : Ời- giá cả của các nhân tố sả:: 
XS len? blanlrsovi guốngsbeecs22 esbsef-usirnole người công 
€ + ` R Z k ớ, ® 
xuất. Giá nhân tố là lượng tiền trả cho nhân tố sản xuất my ï Ặ ` chư th gi Ê. 
nirÌn nhận được và lợi nhuận của người sở hữu tư bản. Như hình 3: "¬ 


~i 
_~ 


mà môi nhân tố sản xuất nhận được cho công phục vụ của nó là do cung và cầu về nhân 
\ lê? láp định. Vì chúng ta đã giả định các nhân tố sản xuất của nền kinh tế không 
$Q ko S02 nên EHiR2 cung trong hình 3-2 thẳng đứng. Giao điểm cửa đường cầu 
nhân tố sản xuất dốc xuống và đường cưng thẳng đứng quyết đi fC giá 
.. H u 8 dừng quyết định mức giá nhân 


Cung về 
nhân tố 


"P989 ® %9 %0 Ơ@Ó ®° 8 9 s 9 90 60 $Ó@ ° ° 2 


Giá nhân tố 


Giá nhân tố 
cân bằng 


Cầu và 
nhân tố 


Lượng nhân tố 


Hình 3-2. Một nhân tố sản xuất được trả công như thế nào ụ 
Giá cả trả cho bất kỳ nhân tố sản xuất 
nào cũng phụ thuộc vào cung và cầu về 
dịch vụ của nhân tố đó. Vì chúng ta đã 
giả định cung cố định, đường cung là 


` L4 “ ° +? Là 
đường thẳng đứng. Giao điểm của đường 
Cung và đường cầu quyết định mức giá 
nhân tổ cân bằng. 


- Để hiểu được giá nhân tố và phân phối thu nhập, chúng ta phải nghiên cứu nhu cầu 
về các nhân tố sản xuất. Nhu cầu về nhân tố sản xuất bao gồm nhu cầu của hàng n hìn 
doanh nghiệp muốn sử dụng tư bản và lao động. Bây giờ, chúng ta hãy cùn ' nhau _ 
xét các quyết định mà một doanh nghiệp điển hình phải đưa ra. : ˆ 


Vấn đề doanh nghiệp cạnh tranh phải đối phó 


tà E xài đơn giản nhất về một doanh nghiệp điển hình là nó có đính cạnh tranh. 
Một doan nghiệp cạnh tranh có quy mô tương đối nhỏ so với thị trường mà trong đó 
nó hoạt động, cho nên có ít ảnh hưởng đối với giá thị trường. Ví dụ doanh nghiệ sêN 
chúng ta sản xuất một loại hàng hóa và bán với giá thị trường. Vì nhiều doanh ShỆh 

sản xuất mật hàng này, doanh nghiệp của chúng ta có thể tăng mức bán ra khi nó Kiệt 
mà không làm tăng giá hàng hóa. Nó cũng không thể tác động mạnh đến tiền lươn 

sông nhân mà nó sử dụng, vì nhiều doanh nghiệp tại địa phương cũng sử dụn đốn 
¬hân. Nó không có lý do để trả lương cao hơn mức lương trên thị trường, còn xêN Bơ 
ảm cách trả thấp hơn, công nhân sẽ bỏ đi nơi khác. Bởi VẬY, doanh nghiệp cạnh tranl 
°OI giá ca - kế cả giá sản phẩm và giá đầu vào của nó - là những yếu tố cho tư 


nà 
cử 6 


+ me ..rnran 


Để sản xuất, doanh nghiệp trên cần hai nhân tố sản xuất là tư bân và lao động. Như 


- đã làm với nền kinh tế tổng hợp, chúng ta biểu thị công nghệ sản xuất của doanh nghiệp 


cu... CÁ sao... NỈ 


bằng hàm sản xuất 
_ Y =F(.L) 


trong đó Y là số đơn vị sản phẩm (sản lượng của doanh nghiệp), K là số máy móc được 
sử dụng (tư bản) còn L là số giờ làm việc của công nhân (lao động). Doanh nghiệp sản 
xuất nhiều sản phẩm hơn, nếu nó có nhiều máy móc hơn, hay công nhân của nó làm. 
thêm giIỜ. 


Doanh nghiệp bán sản phẩm của mình với giá P, thuê công nhân với mức lương 
W, và thuê tư bản với giá R. Chú ý rằng khi nói doanh nghiệp thuế tư bản, chúng ta 
giả định rằng hộ gia đình sở hữu toàn bộ tư bản của nên kinh tế. Trong phân tích này, 
hộ gia đình thuê tư bản của bản thân họ, giống như họ bán lao động của mình. Doanh 
nghiệp nhận được cả hai nhân tố sản xuất từ những hộ gia đình sở hữu chúng . 


Mục tiêu của doanh nghiệp, là tối đa hóa lợi nhuận. Lợi nhuận bằng doanh thu trừ 
chỉ phí - đây là phần người sở hữu doanh nghiệp giữ lại sau khi đã thanh toán chi phí 
sản xuất. Doanh thu bằng P x Y (giá bán hàng nhân với lượng hàng doanh nghiệp sản 
xuất). Chi phí bao gồm chỉ phí lao động và chi phí tư bản. Chỉ phí lao động bằng W x 
L (tiền lương nhân với số lượng lao động). Chỉ phí tư bản bằng R x K (giá thuê tư bản 
R nhân với lượng tư bản). Chúng ta có thể viết: : 

Lợi nhuận = Doanh thu - chi phí lao động - chỉ phí tư bản 

= PY - WUL - RK - 

— Để hiểu được sự phụ thuộc của lợi nhuận vào các nhân tố sản xuất, chúng ta sử - 
dụng hàm sản xuất Y = F(K,L) thay cho Y trong phương trình này và được: 
PF(K.,L) - WL - RK 

Phương trình này nói rằng lợi nhuận phụ thuộc vào giá sản phẩm P, giá các nhân . 
tố sản xuất W và R, lượng của các nhân tố sản xuất L và K. Doanh nghiệp cạnh tranh 


coi giá sản phẩm, giá nhân tố là những yếu tố cho trước, sau đó chọn lượng lao động. 
và tư bản sao cho tối đa hóa được lợi nhuận. 


Lợi nhuận = 


Nhu cầu của doanh nghiệp về các nhân tố sản xuất - 


Bay giờ chúng ta có thể xem xét cách thức xác định lượng lao động và tư bản cần 
thuê của doanh nghiệp nêu trên. _ 


(1) Đây là sự đơn giản hóa. Trong thực tế, quyền sở hữu tư bản rang tính chất gián tiếp, vì các doanh 
nghiệp sở hữu tư bản và các hộ gia đình sở hữu doanh nghiệp. Như vậy, thực tế doanh nghiệp thực hiện 
hai chức năng: sở hữu tư bản và tạo ra sản lượng. Song để dễ dàng hiểu được phương thức trả thù lao cho 
các nhân tố sản xuất, chúng ta giả định doanh nghiệp chỉ tạo ra sản phẩm, còn hộ gia đỉnh trực tiếp sở hữu 
tư bản. " 
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_ Sản phẩm cận biên của lao động. Càng sử dụng nhiều lao động, doanh nghiệp 


càng sản xuất ra nhiều sản lượng. Sản phẩửn cận Điện của lao động (MDPL) là phân sản 


lượng tăng thêm mà doanh nghiệp thu được từ một đơn vị lao động tăng thêm. Nói cách 
khác, nếu doanh nghiệp thuê thêm một g1ờ lao động, sản lượng của nó tăng thêm mỘt 
lượng bằng MPL đơn vị. Chúng ta có thể biểu thị điều này bằng hàm sản xuất như Sau: 


MPL = F(,L+I) ¬..^ 


Biểu thức đầu của vế phải là khối lượng sản phẩm được sản xuất ra khi sử dụng K 
đơn vị tư bản và L+] đơn VỊ lao động: biểu thức sau là khối lượng sản phẩm được sản 


xuất ra khi sử dụng K đơn vị tư bản và L đơn vị lao động. 


Phương trình này nỏi rằng sản phẩm cận biên của lao động là phần chênh lệch giữa 


khối lượng sản phẩm được sản xuất ra khi sử dụng L + I đơn vị lao động và khối lượng 
sản phẩm được sản xuất ra khi sử dụng L đơn vị lao động. - 


Hầu hết hàm sản xuất đều có tính chất sản phẩm - si biên giảm đần: tiếu cố định 
khối lượng tư bản, sản phẩm cận biên của lao động giảu¡ khi khối lượng lao động tầng. 
Chẳng hạn, chúng ta hãy xem lại quá trình sản xuất bánh mỳ của người sản xuất bánh 
mỳ. Khi người sản xuất thuê thêm lao động, anh ta sản xuất bánh mỳ nhiêu hơn. RỊPL 
là khối lượng bánh mỳ được sản xuất tăng thêm khi thuê thêm một đơn vị lao động. 


Song khi tiếp tục tăng thêm lao động, MPL ngày càng nhỏ. Ngày càng có ít ở bánh mỳ - 


hơn được sản xuất ra, vì lò nướng bánh càng đông người, năng suất của €¿10u nhân ngày 
càng giảm. Nói cách: khác, khi cố định quy mô của lò nướng bánh, mỏi đơn VỊ lao 


động tăng thêm ngày càng bổ sung ít ổ bánh mỳ hơn vào sản lượng của người sản xuất 
bánh mỳ. 


Hinh 3-3 biểu thị đô thị của hàm sản xuât. Nó minh họa cho sự thay đối của sản 
: lượng khi chúng ta cố dịnh khối lượng tư bản và thay đổi khối lượng lao động. Hình 
này cho thấy sản phẩm cận biên của lao động là độ dốc của hàm sản xuất. Khi khối 


lượng lao động tăng, hàm sản xuất trở nên ít đốc hơn. Điều này nói !^n rằng sản phẩm : 


- cận biên giảm dần. 


Từ sản phẩm cận biên của lao động đến nhu cầu về lao động. Khi một doanh 
nghiệp cạnh tranh, tối đa hóa lợi nhuận quyết định có nên thuê thêm một đơn vị lao 
động không, nó phải nghĩ xen nuyết định đó có ảnh hưởng đến lợi nhuận không. Bởi 
Vậy, nó so sánh doanh thu tâng thêm thu được từ mức sản xuất tăng thêm do thuê thêm 

"lao động với chỉ phí tiền lương tăng thêm. Mức tăng doanh thu nhờ có đơn vị lao động 
tăng thêm phụ-thuộc vào cả sản phẩm cận biên của lao động và giá sản phẩm. Vì đơn 
VỊ lao động tăng thêm tạo ra MPL đơn vị sản lượng và mỗi đơn VỊ sản lượng bán với P 
đô la, doanh thu tăng thêm bằng P x MPL. Chị phí tăng thêm do thuê thêm một đơn vị 
-lao động là tiền lương W, như vậy, mức thay đổi lợi nhuận do thuê thêm một dơn vị 
lao động là: 
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TH 1=... 


t 


A Lợi nhuận = A Doanh thu- A Chị phí 
= (PxMPL) - W | š 


Kỹ hiệu A (đọc là đen ta) biểu thị mức thay đổi trong các biến số. 


V 


Sản lượng 


Lao động 


“Hình 3-3. Hàm sản xuất - 

động tăng thêm một đơn vị. Nghĩa là, 
MPL = F(K,L+1) - F(K, L). Khi khối 
lượng lao động tăng lên, hàm sản vuốt 
trở nên ít dốc hơn. Điều này cho thấy sản 
phẩm cận biên giảm dần. | 


Đô thị này cho thây sản lượng phụ thuộc 
nhĩ thế nào vào đầu vào lao động, khi 
khối lượng tư bản không thay đổi. Sản 
phẩm cận biên của lao động (MPL) là 
mức thay đổi sản lượng khi đầu vào lao 


Bây giờ chúng ta trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu mục này: doanh nghiệp thuê bao nhiêu 
lao động? | 

Giám đốc doanh nghiệp biết rầng, nếu phần doanh thu tăng thêm PxMPL vượt quá 
tiền lương W, đơn vị lao động tăng thêm sẽ làm tăng lợi nhuận. Bởi vậy, giám đốc tiếp tục 
thuê lạo động cho đến khi đơn vị lao động tiếp theo không đem lại lợi nhuận nữa - nghĩa 
là cho đến khi MPL giảm đến điểm mà tại đó doanh thu tăng thêm bằng tiền lương. Nhu 


cầu về lao động của doanh nghiệp được quy định bởi: 
PxMPL = W 
Chúng ta có thể viết lại phương trình này như sau: 
: -MPL = W/P 


W/P là tiền lương thực tế, tức phân thu nhập của lao động tính bằng số đơn vị sẵn 
lượng, chứ không phải bằng tiền. Tiền lương thực tế là lượng sức mua - được tính bằng 


- hàng hóa và dịch vụ - mà doanh nghiệp trả cho mỗi đơn vị lao động. Để tối đa hóa lợi 
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nhuận, doanh nghiệp tiếp tục thuê côn 


g nhân đến điểm mà tai đó sản phẩm bị 
cận biên bằng tiền lương thực tế, n mà tại đó sản phẩm hiện vật 


ñìng nh : Bái dc nhân thu được mức lương 20 đôla một giờ. Tiền lương 

công nhấu elfo(Teo khi : xẻ một 610 công. Trong ví dụ này, doanh nghiệp tiếp tục thuê 

ảm ... ð8ưƠơi công nhân thuê thêm chỉ làm tăng sản lượng ở IưỚc I0ổ 
ÿ một giỡ. 


Hình 3-4 cho thấy sản phẩm cận biên của lao đôn 
động sử dụng như thế nào (khi khối lượng tư b 
là, hình này trình bày đường MPL. Vì MPL 
đường này dốc xuống. Đối với môt mức lươ 
công nhân cho đến điểm tại đó MPL bàn 
dường cầu của doanh nghiệp về lao động 


lao động phụ thuộc vào khối lượng lao 
an của doanh nghiệp không đổi). Nghĩa 
giảm đần khi khối lượng lao động tăng 
Ơng thực tế nhất định, doanh nghiệp thuê 
8 tiên lương thực tế. Bởi vậy, đường MPL là 


_ Tiền lượng 
thực tế 


Đơn vị sản lượng 


Lượng cầu vẻ ° 
lao đông : 


Đơn vị lao động L 


Hình 3-4. Đường sản phẩm cận biên của lao động 
Sản phẩm cận biên của lao động phụ : | 
thuộc vào khối lượng lao động sử dụng. 
Đường MPL dốc xuống vì MPL giảm khi 
L tăng. Doanh nghiệp thuê công nhân 


cho đến điển tại đó MPL bằng tiền 
lương thực tế. Bởi vậy, đường MPL 
là đường cầu của doanh nghiệp về 
lao động. 


Sản _ " PA k " ` ` ` | 
phàm cận biên của tư bản và nhu cầu về tư bản. Doanh nghiệp quyết định 


B ` »° 
Ề 


(MPK) là khối lượng sản phẩm tä : 
ám tăng thí ñ rhiê h `. 
đơn vị tư bản P 6 thêm mà doanh nghiệp nhận được khi có thêm một 


¬ MPK = F(K*l,L) - F(K,L) 
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Như vậy, sản phẩm cận biên của tư bản là mức chênh lệch giữa sản lượng được sẵn 
xuất ra với K+l đơn vị tư bản và sản lượng được sản xuất ra với K đơn vị tư bản. Giống. 
như lao động, tư bản cũng chịu tác động của quy luật lợi suất cận biên giảm dần. - 

Mức tăng lợi nhuận do thuê thêm một đơn vị máy móc là phần doanh thu tăng thêm - 
khi bán sản lượng do đơn vị máy móc đó làm ra, trừ đi giá thuê máy móc: 
A Doanh thu - A Chi phí 
(PxMPK) - 


Để tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp tiếp tục thuê thêm tư bản cho khi MPL giảm 
xuống mức bằng giá thuê thực tế:. 


.A Lợi nhuận = 


` 


{ 


MPK = R/P 


Giá thuê thực tế của tr bản là giá thuê được tính bằng số đơn vị hàng hóa chứ _ 
không phải bằng tiên. 


Tóm lại, một doanh nghiệp cạnh tranh, tối đa hóa lợi nhuận tuân thco quy tắc đơn 


_ giản để xác định xem nên thuê bao nhiêu lao động và tư bản. Doanh: nghiệp có nh cầu 


vẽ mỗi nhân tổ sản xuất cho đến khi sản phẩm cận biên của nhân tổ đó giảm XHống 
đến mức bằng giá nhân tố thực tế. .: 


Phân phối thu nhập quôc dân _. 


Sau khi đã phân tích xong nhu cầu về nhân tố sản xuất sủa các doanh nghiệp cá 
biệt, bây giờ chúng ta có thể lý giải phương thức thị trường nhân tố sản xuất tiến hành 
phân phối thu nhập của nền kinh tế. Nếu tất cả các doanh nghiệp trong nền kinh tế đều 
là doanh nghiệp cạnh tranh và tối đa hóa lợi nhuận, thì mỗi ahân tố sản xuất sẽ nhận: 
được thu nhập tương ứng với phần đóng góp cận biên của mình vào quá trình sản xuất. 
Tiên lương thực tế trả cho mỗi công nhân bằng MPL và giá thuê thực tế trả cho người 
chủ sở hữu tư bản bằng MPK. Bởi vậy, tổng tiên lương thực tế bàng MPL x L và tổng 
tiền thuê thực tế trả cho người chu tư bản là MPK x É. 

Thu nhập còn lại sau khi các doanh nghiệp đã thanh toán cho các nhân tố sản xuất - 
là lợi nhuận kinh tế của người chủ doanh nghiệp. Lợi nhuận kinh tế thực tế bằng: 

Lợi nhuận kinh tế = Y - (MPL x L) -,(MP&S x K) 


Vì muốn nghiên cứu vấn đề phân phối thu nhập quốc dân, chúng ta biến đổi phương 
trình trên và được: | ¬ 
Y =(MPL xL)+(MPK x K) + Lợi nhuận kinh tế 


Tổng thụ nhập được chia thành thu nhập trả cho lao động, thu nhập trả cho tư bản 
và lợi nhuận kinh tế. 


Song nếu giả định rằng hàm sản xuất có tính chất lợi suất không đổi theo quy mÔ, 
lợi nhuận kinh tế phải bằng 0. Điều đó có nghĩa là thu nhập được phân phối hết cho 
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các nhân tố sản xuất. Kết luận bất ngờ này được rút ra từ một thành tựu toán học nổi 
tiếng dưới cái tên định lý Ở-le, một định lý khẳng định rằng nếu hàm sản xuất có lợi 
suất không đổi theo quy mô, thì ˆ : _ _ 


F(K,L) = (MPL xL) + (MPK xK) 
Nếu mỗi nhân tố nhận được thu nhập tương ứng với sản phẩm cận biên của nó,- thì 
tổng các khoản thu nhập của các nhân tố này phải bằng tổng sản lượng. Nói cách khác, 


điêu kiện lợi suất không đổi theo quy mô, tối đa hóa lợi nhuận và cạnh tranh hàm ý lợi 
nhuận kinh tế bằng không. 


Nếu lợi nhuận kinh tế bằng không, chúng ta làm thế nào để lý giải sự tồn tại của 


lợi nhuận trong nền kinh tế? Câu trả lời là khái niệm “lợi nhuận" thường được sử dụng 
theo nghĩa khác với lợi nhuận kinh tế. Chúng ta đã giả định rằng có ba loại tác nhân: 
người lao động, chủ sở hữu tư bản và chủ doanh nghiệp. Tổng thu nhập được chia thành 
tiên lương, thu nhập của tư bản và lợi nhuận kinh tế. Song trên thực tế, hầu hết các 
doanh nghiệp đều sở hữu, chứ không thuê số tư bản mà họ sử dụng. Bởi vậy, chủ doanh 
nghiệp cũng là người sở hữu tư bản. Khái niêm " lợi nhuận" thường bao gồm cả lợi 
nhuận kinh tế và thu nhập của tư bản và nếu Øọ! "lợi nhuận" là lợt nhuận kế toán, 
chúng ta có thể viết: 


Lợi nhuận kế toán =Lợi nhuận kinh tế + (MPK x K) 


Trong phạm vi các giả định của chúng ta là lợi suất không đổi theo quy mô, tối đa 
hóa lợi nhuận và cạnh tranh, lợi nhuận kinh tế bằng 0. Nếu những giả định này mô tả 
gần đúng thực tế, thì “lợi nhuận" trong các tài khoản quốc dân phần lớn phải là thu 
nhập của tư bản. l 


Bây giờ chúng ta có thể trả lời cho câu hỏi nêu ra ở đầu chương này về cách thức 
- phân phối thu nhập của nền kinh tế từ doanh nghiệp sang hộ gia đình. Mỗi nhân tố sản 
xuất được trả thu nhập bằng sản phẩm cận biên của mình, và khoản tiền trả cho nhân 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG 
3.1. Nạn dịch hạch và giá nhân tố 

Theo lý thuyết tân cổ điển về phân phối, giá nhân tố bằng sản phẩm cận biên của 
-_ nhân tố. Do năng suất cận biêñ phụ thuộc vào số lượng nhân tố, sự thay đổi trong bất 


kỳ nhân tố nào cũng làm thay đổi sản phẩm cận biên của tất cả các nhân tố. Do Vậy, 
sự thay đổi của cung về một nhân tố làm thay đổi giá cân bằng của nhân tố đó. 


quy mô: zY = F(zK,zL) sau đó lấy đạo hàm theo z và xác định giá trị của nó tại điểm z = 


—._ 201mg 
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Và. 


Châu Âu trong thế kỷ 14 là một ví dụ sinh động về cách bit lên toi " 
của lượng nhân tố đối với giá nhân tố. Khi bệnh dịch biện l6 : sh - ki 
làm nhiều người chết, thì chỉ trong vài năm, dân SỐ côn ni giảm tro Ôi le N 
suất cận biên của lao động tăng khi lượng lao động pin PIN ĐENHE lát tế N: Đo án 
của lớc lượng lao động làm tăng năng suất cận Gối vàn lao cS0Ệ: làn: - - Theo 
sang phía trái dọc theo các đường trong hình 3-3 h: MN, ĐH nà bẹ SEn XENN 
t6 kể - một số người trớc tính khoảng gấp đôi. Nông dân, những người may 


khỏi nạn dịch hạch, được hưởng sự thịnh vượng về kinh tế. 


: | : xi "ñng ảä ởng tới thu 
Sự giảm bớt lực lượng lao động do nạn dịch hạch gây ra Địt lên Si tiệt: tên 
_- vá. ` ác ở thời Trung cô. Khi có í Xu. 
ập của đất đai - nhân tố sản xuất chủ yếu khác ở th » 
nhập cua đất đai - nhân Bi lãi tìng sa ít Sư øiäm 
: : : nh. _- h san lượng ¡{ hơn. Sự ø 
2 ác đất đai, đơn vị đất đai tăng thêm làm tăng : 
hơn đê canh tác đất đai, c : ất giảm đị # tới 50% và hơn 
| : \ N h sa : : ị ¡a tô thưc tế tới 0 
` 1. ên này cua đất đai dẫn tới sự cắt giảm đị : So) t3 ni: 
sút năng suất cận biên này c : Pš DI" tnnatzXED- si le t đai phải 
nữa. Trong khi giai cấp nông dân trở nên khá giả hơn, thì giai cấp sở hữu đất đai p 
((, c 


ănơ T¿ 'Ới „ỨC ập thấp hơn". 
băng lòng với mức thu nhập thấp 


3.3. Nhu câu về hàng hóa và dịch vụ 


- + đị fc sả ất và 1 sản Xuất tạo ra 
Chúng ta đã biết điều gì quyết định mức sản xuất và thu nhập do sản xuất tị 
: nào giữa cô ân Và Ời sở hũ an. 
được phân phối như thể nào giữa công nhân và người sở hữu tư bải 


teo dõi biểu đồ về vòng c k : hình 3-[ và 
Bây giờ chúng ta tiếp tục theo dõi biểu đồ về vòng chu chuyên trong Ì 
„ ẫ 1 ñ ;Ú ế nào. 
nghiên cứu xem sản lượng sản xuất ra được sử dụng như thế n 


Trong chương 2, chúng ta đã thảo luận về 4 thành tố của GDP: 


* Tiêu dùng (C) 
* Đâu tư (]) | 
* Mua hàng của chính phủ (G) 
* Xuất khẩu ròng (NX) 
| n chỉ nê ành tố đi Đ rán hóa phân 
Biểu đồ về vòng chu chuyển chỉ nêu ra ba thành tố đầu. Để đơn giản - p , : 
Đón cốt "n.ẽ. nề › không c 
ỜI chú a 0i: 2m & iø - tức một nước khí 
ích của mì 'húng ta gia định nên kính tế đói Š 
tích của mình, tạm thời chúng b3 200: - nã. 
quan hệ buôn bán với các nước khác. Vì vậy, xuất khâu ròng băng 0. Chúng ta g ` 
cứu kinh tế vĩ mô của các nên kính tế mở trong chương 7. 
ắ Ũ àng hóa và dịc à nó sản xuất ra. Ba 
Nên kinh tế đóng có ba cách sử dụng hàng hóa và dịch vụ mà nó _ le tà hộ 
thành tố này của GDP được biểu thị bằng đông nhất thức trong các tài k toàn q ân: 


_Y=C+l+G 
ô lệp: Xã hội và kí Š châ 1000-1700, 
(3) Carlo M. Cipolla, Giai đoạn tiến cách mạng công nghiệp: Xã hội và kinh tế châu Âu, | 
xuất bản lần thứ 2, (New York: Norton, 1980), 200-202. 
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Hộ gia đình tiêu dùng một phần sản lượng của nền kinh tế; doanh nghiệp và hộ gia 
đình sử dụng một phần sản lượng để đầu-tư; và chính phủ mua một phần sản lượng để 
phục vụ cho các mục tiêu công cộng. Chúng ta muốn biết GDP được phân bổ như thế 
nào cho 3 mục đích sử dụng này. 


Tiêu dùng 


Khi sử dụng lương thực, thực phẩm, quần áo hoặc đi xem phim, chúng ta tiêu 
dùng một phần sản lượng của nền kinh tế. Tất cả các hình thức tiêu dùng cộng lại chiếm 
2/3 GDP. Vì tiêu dùng lớn như vậy, nên các nhà kinh tế vị mô tập trung nhiêu sức lực 
để nghiên cứu xem các hộ gia đình làm thế nào để quyết định tiêu dùng bao nhiêu. 
Chương I5 sẽ nghiên cứu vấn đề này một cách chi tiết. Trong mục này, chúng ta chỉ 
xem xét những phương diện đơn giản nhất của hành vi tiêu dùng. 


Hộ gia đình nhận được thu nhập từ lao động và sở hữu tư bản, nộp thuế cho chính 
phủ, sau đó quyết định xem nên dùng bao nhiêu thu nhập sau khi nộp thuế để tiêu dùng 
và dành ra bao nhiêu để tiết kiệm. Như trong mục 3.2 chúng ta đã biết, thu nhập mà hộ 
gia đình nhận được bằng sản lượng của nền kinh tế. Sau đó chính phủ đánh thuế các 
hộ gia đình và lấy đi phần thu nhập bằng T. (Mặc dù chính phủ áp dụng nhiều loại thuế 
khác nhau, chẳng hạn thuế thu nhập cá nhân và công ty, thuế tiêu thụ v.v.., nhưng để 
phục vụ cho mục đích của mình, chúng ta cộng tất cá chúng lại với.nhau). Thu nhập 
sau khi đã nộp tất cả các loại thuế là Y-T được gọi là (hư nhập khả dụng. Các hộ gia 
đình phân bồ thu nhập của mình giữa tiêu dùng và tiết kiệm. | 


Chúng ta giả định rằng mức tiêu dùng chỉ phụ thuộc trực tiếp vào thu nhập khả 
dụng: Thu nhập khả dụng càng cao, mức tiêu dùng càng lớn. Bởi vậy : 


C =C(Y -T) 


Phương trình này nói rằng tiêu dùng là một hàm của thu nhập khả dụng. Mối quan 
hệ giữa tiêu dùng và thu nhập khả dụng được gọi là hàm tiêu dùng. 


Khuynh hướng tiêu dùng cận biên (MPC) là mức thay đổi của tiêu dùng khi thu 
nhập khả dụng tăng thêm I đô la. Giá trị của MPC nằm trong khoảng từ 0 đến I: một 
đô la thu nhập tăng thêm làm tầng tiêu dùng, nhưng mức tăng chưa tới l đôla. Cho nên, 
nếu các hộ gia đình nhận thêm I đôla thu nhập, họ tiết kiệm một phần số tiền này. 
Chẳng liạn, nếu MPC bằng 0,7; các hộ gia đình chí tiêu 70 xu của mỗi đô la thu nhập 
khả dụng tăng thêm để mua hàng hóa và dịch vụ, và tiết kiệm 30 xu. 


Hình 3-5 minh họa cho hàm tiêu dùng. Độ đốc của hàm tiêu dùng cho chúng ta biết . 


tiêu dùng tăng lên bao nhiêu khi thu nhập khả dụng tăng thêm I đô la. Điều đó hàm ý 
độ dốc của hàm tiêu dùng chính là MPC. ũ 
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Tiêu dùng 


Thu nhập khả dụng 


Hình 3-5. Hàm tiêu dùng vi 
dùng tăng thêm nhỉ thụ nhập tăng thêm _ 
Ï đô la. 


F mm tiêu dùng gắn tiêu dùng C với thu 
,hập khả dụng Y-T. Khuynh hướng tiêu 
chìng cận biên MPC là khối lượng tiêu 


Đầu tư 


Cả doanh nghiệp và hộ gia đình đều mua hàng đầu tư. Doanh nghiệp mua hàng đầu AT 
tư để bổ sung vào khối lượng tư bản của nó và thay thế tư bản hiện có khi hư hỏng. Các : 
hộ gia đình mua nhà mới và đây cũng là bộ phận của đầu tư. Tông đầu tư ở Mỹ bình .. 
quân chiếm 15% GDP. _ | 


Lượng cầu về hàng đầu tư phụ thuộc vào lãi suất. Để một dự án đầu tư có lãi lợi - 


nhuận thu được phải cao hơn chi phí. Vì lãi suất phản ánh chi phí về vốn để tài trợ cho.- - 


đầu tư, việc tăng lãi suất làm giảm số lượng dự án đầu tư có .ãi, bởi vậy nhu cầu về : 
hàng đầu tư giảm. | 


Chẳng hạn một doanh nghiệp đang xem xét khả năng xây dựng một nhà máy trị. n 


giá l triệu đô la và dự kiến dự án này đem lại lợi nhuận 100.000 đô la một năm hay 10%. ' 


Doanh nghiệp so sánh lợi nhuận này với chỉ phí phải trả cho số tiền vay I triệu đôla. -. 


Nếu lãi suất dưới 10%, doanh nghiệp vay tiền trên thị trường tài chính và tiến hành đầu .'' ' : 


tư. Nếu lãi suất trên 10%, doanh nghiệp từ bỏ ý định và không xây dựng nhà máy. 


Doanh nghiệp cũng đi đến quyết định như vậy ngay cả khi nó có l triệu đôla. Lúc ; 
nào nó cũng có thể gửi số tiền đó vào ngân hàng và thu được lãi suất. Việc xây dựng 


nhà máy có lãi hơn gửi tiên vào ngân hàng khi và chỉ khi lãi suất thấp hơn mức lợi. ".Ầ.. 


nhuận 10%. thu được từ nhà máy. : 

Một cá nhân muốn mua ngôi nhà mới cũng phải đương đầu với quyết định tương 
tự. LãI suất càng cao, chi phí câm cố càng lớn. Khoản vay cầm cố 100.000 đô la phải 
chịu chị phí 8.000 đô la một năm nếu lãi suất là 82% và 10.009 đôla một năm nếu lãi 
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Ất hà 9À: Thị Tất giết tin ÁN và ¿cong l1 8y 1N can 4 : 
suất bằng 10%. Khi lãi suất tăng, chỉ phí cho việc sở hữu nhà ở và nhu cầu mua nhà ở 
mới ø1ảm. | 


Các nhà kinh tế phân biệt giữa /đi suát danh, nghĩa và lãi suất thực tế. Sự phân 


biệt này nảy sinh trong thời kỳ lạm phát hoặc giảm phát - nghĩa là khi giá cả không ổn 
định. Lãi suất danh nghĩa là lãi suất hiểu theo nghĩa thông dụng của thuật ngữ này: đó 
là đãi suất nhà đầu tư trả để vay tiền. Lãi suất thực tế là lãi suất danh nghĩa đã điều 
chỉnh để loại trừ ảnh hưởng của giá cả. Để hiểu dược sự khác nhau giữa lãi suất danh 
nghĩa và thực tế, chúng ta hãy xem xét một doanh nghiệp quyết định xây một nhà máy 
mới và vay tiền ở ngân hàng với lãi suất 8%, Như vậy, lãi suất danh nghĩa là 8% - nghĩa 
là số tiền doanh nghiệp nợ ngân hàng tăng Š% một năm. Nhưng nếu giá cả tăng ví dụ 
2/năm, mỗi năm số tiền doanh nghiệp trả ngân hàng sẽ mất giá 5%. Mỗi năm (lönN) 
nghiệp nợ thêm 8% số tiền vay, nhưng giá trị của tiền lại mảm 5%. Lãi suất thực tế chi 
_ bằng 3%, tức bằng mức chênh lệch giữa lãi suất danh nghĩa và tỷ lê lam phát. 


—. Trong chương 6, chúng ta sẽ bàn chỉ tiết hơn về mối quan hệ giữa lãi suất danh 
nghĩa và lãi suất thực tế. Tạm thời chúng ta chỉ cần nhớ rằng lãi suất tlhurc tế phản ánh 
chỉ phí thực sự của tiền vay. Do vậy, chúng ta nhận định đầu tư phụ thuộc vào lãi suất 
thực tế, chứ không phải lãi suất danh nghĩa. " . 
Mối quan hệ giữa lãi suất thực tế và đầu tư có thể biểu thị bằng phương trình sau: 
Í= l(r) 


Phương trình này hàm ý đầu tư phụ thuộc vào lãi suất. Hình 3-6 biểu thị hàm đầu 
từ này. Nó dốc xuống, vì khi lãi suất tăng, lượng cầu về đầu tư giảm. ˆ 


_ Lãi suất thực tế 


Lượng đầu tư. | | 


Hình 3-6. Hàm đầu tư 


Hàm đầu tư sắn lượng đầu tư I1OHĐ IHHỔI  — tiền 'ay. Hàm đầu tr dốc Xướng có nghĩa 
[ tới lãi suất thực tếr. Đầu tự phụ thuộc lãi suất càng cao, càn ® Íf dự án đầu tư 
Vào lại suất thực tế, vì lãi suấ† là Chỉ phí Có lãi. | _ 
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Mua hàng của chính phủ 

Mua hàng của chính phủ là thành tố thứ 3 của nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ. 
Chính phủ Liên bang mua súng đạn, tên lửa, và dịch vụ của những người làm việc cho 
chính phủ. Chính quyền địa phương mua sách cho thư viện, xây dựng trường học và 
thuê giáo viên. Chính quyền các cấp xây dựng đường sắ và các công trình công cộng 
khác, tổng cộng chiếm khoảng 20% GDP của Mỹ. _ 


Những khoản mua hàng này chỉ là một hình thức chi tiêu của chính phủ. Hình 
thức chỉ tiêu khác là chuyển giao thu nhập cho các hộ gia đình như trợ cấp xã hội 
cho người nghèo và trả tiền bảo hiểm cho người già. Khác với mua hàng của chính 
phủ, hành vi chuyển giao thu nhập không phải trực tiếp sử dụng sản lượng hàng hóa 
và dịch vụ của nền kinh tế. Cho nên, nó không được tính vào biến số G. 


Chuyển giao thu nhập tác động gián tiếp đến nhu cầu: về hàng hóa và dịch vụ. 
Chuyển giao thu nhập là yếu tố ngược lại với thuế: nó làm tăng thu nhập khả dụng của 
hộ gia đình, trong khi thuế làm giảm thu nhập khả dụng. Cho nên, sự gia tăng chuyển 
giao thu nhập được tài trợ bằng mức tăng tương ứng của thuế làm cho thu nhập khả 
dụng không thay đổi. Bây giờ chúng ta có thể sửa định nghĩa của mình về T bằng cách 


lấy thuế trừ đi chuyên giao thu nhập. Thu nhập khả dụng (Y-T) bao hàm cả tác động 


âm của thuế và tác động dương của chuyển g1ao thu nhập. 


Nếu mua hàng của chính phủ bằng thuế trừ chuyển giao, thì G=T và chính phủ có 
ngắn sách cản bằng. Nếu G lớn hơn T, chính phủ lâm vào tình trạng thám hưu nuân 
sách. Nó được tài trợ bằng cách phát hành trái phiếu của chính phủ - nghĩa là, chính 
phủ vay tiền trên thị trường tài chính. Nếu G nhỏ hơn T, chính phủ có thăng dư ngắn 
sách và phần thặng dư này có thể sử dụng để trả một phần số nợ tồn đọng và giảm bớt 
nợ của chính phủ. : 


——————-——————_—_____ỮỮỮ  ——_—___— 


PHÂN ĐỌC THÊM 


Nhiều loại lãi suất khác nhau 

: H 

Khi xem mục-kinh doanh của một tờ báo, bạn thấy có thông tin về nhiều loại lãi 
suất khác nhau. Nhưng trong toàn bộ cuốn sách này, chúng ta chỉ nói đến lãi suất và 
điêu này gây ra cảm tưởng chỉ có một loại lãi suất trong nền kinh tế. Điểm phân biệt 
duy nhất mà chúng ta nêu ra là sự khác nhau giữa lãi suất danh nghĩa (chưa điều chỉnh 
lạm phát) và lãi suất thực tế (đã điều chỉnh lạm phát): Tất cả các loại lãi suất nêu ra 
trên báo chí đều là lãi suất danh nghĩa. ' 


Tại sao lại có nhiều loại lãi suất như vậy trên báo chí? 
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Các loại lãi suất khác nhau ở 3 điểm: 


trong một ngày. Nhưng cũng có những khoản cho vay dài tới 30 năm. Lãi suất của các 
khoản vay phụ thuộc vào thời hạn của nó. Thông thường, nhưng không phải lúc nào 
cũng vậy, lãi suất dài hạn cao hơn lãi suất ngắn hạn. 


* Thời hạn: Một số khoản cho Vay trong nên kinh tế có thời hạn ngắn, có khi chỉ 


* Rủi ro tín dụng: Khi phải quyết định xem có cho vay hay không, người cho 
vay phải tính đến xác suất hoàn trả của người đi vay. Luật pháp cho phép con nợ 
không hoàn trả tiền vay bằng cách tuyên bố vỡ nợ. Xác suất mất khả năng thanh 
toán càng cao, lãi suất càng cao. Rủi ro tín dụng thấp nhất là chính phủ và vì vậy 
trái phiếu chính phủ thường có lãi suất thấp. Ngược lại, những công ty gặp khó khăn 
về tài chính chỉ gọi được vốn bằng cách phát hành trái phiếu mệnh giá tháp, nhưng 
trả lãi suất cao... 


* Tác động của thuế: Lãi suất của Các loại trái phiếu khác nhau được xử lý khác 
nhau nhằm phục vụ cho mục đích đánh thuế. Điểm quan trọng nhất là, khi chính quyền 
bang và địa phương phát hành trái phiếu, nó được gọi là trái phiếu thành phố và người 
có loại trái phiếu này không phải nộp thuế thu nhập liên bang cho khoản thu nhập từ 
- lãi suất. Do ưu đãi về thuế này, trái phiếu thành phố có lãi suất thấp hơn. 


Khi thấy hai loại lãi suất khác nhau trên báo chí, hầu như lúc nào bạn cũng có thể 
giải thích sự khác nhau bằng cách xem xét thời h 

đối với khoản VAY. 

Mặc dù có nhiều loại lãi suất khác nhau trong nền kinh tế, kinh tế vĩ mô thường 
bỏ qua sự khác biệt này. Các loại lãi suất khác nhau có xu hướng tăng và giảm cùng 
chiều với nhau. Giả định chỉ có một loại lãi suất là cách đơn giản hóa hữu ích đối VỚI 
mục tiêu của chúng ta. _ _ | 


E EEESNWNNNWEGa-ẽaằa.=-ẳnae=.... 


Ở đây, chúng ta không tìm cách lý giải quá trình chính trị dẫn đến một chính sách 
tài chính nhất định - tức là dẫn đến một mức mua hàng và thuế của chính phủ. Chúng 
ta chỉ coi mua hàng và thuế là các biến số ngoại sinh. 


ạn, rủi ro tín dụng và cách đánh thuế 


Để thể hiện những biến số này được cố định bên ngoài mỏ hình, chúng ta viết: 
G=G 
T=T 
Song mục đích của chúng ta là muốn xem xét ảnh hưởng của chính sách tài chính - 
đối với những biến số được xác định trong nội bộ mô hình hay biến số nội sinh. Ở đây, 
các biến số nội sinh là tiêu dùng, đầu tư và lãi suất. 
Để biết được biến số ngoại sinh tác động đến biến số nội sinh như thế nào, chúng 
ta phải giải mô hình của mình. Đây là đối tượng của mục sau. 
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3.4. Trạng thái cân bằng và lãi suất 


Chúng ta đã xem xét cả vòng tròn trong biểu đồ về vòng và kh ... 
3.1. Chúng ta đã bát đầu bằng việc nghiên cứu cung về hàng hóa và dị I, 
phân tích nhu cầu về chúng. ¬ ¬ 

Làm thế nào để chúng ta tin chắc rằng các `... Say iệi tệp " 

$¡ cách khác, yếu tố nào đảm bảo rằng tổng của tiêu , đã À ng củ: 
bị hạ Tà tật ft, sản phẩm được sản xuất ra? ChỦNg ta sẽ thấy rằng lãi suất 
đóng vai trò quan trọng trong việc làm cân bằng cung câu. 


Trạng thái cân bằng trên thị trường hàng hóa và dịch vụ: Cung và: 


` : , 2 - ° Ẫ- 
_cầu về sản lượng của nền kinh tê 


Các phương trình sau đây tổng kết phần trình bày trong mục 3.3 về nhủ cầu hàng 


hóa và dịch vụ: 


Y=C+l+*+G 
C =C(Y -T) 
[ =l(r) 
G=G 
T=T 


ˆ Nhu cầu về sản lượng của nền kinh tế phát sinh từ tiêu dùng ¬- bự ... 
Í Í ñ. Tiêu dù ộc vào thu nhập khả dụng; đầu tư phụ thuệ 

của chính phủ. Tiêu dùng phụ thuộc và thu nhập khả ; đẦU NÓ Đp 

suất thực tế; còn mua hàng và thuế của chính phủ là những biết. số ngoại sinh phụ thu Ồ\ 
vào chính sách tài chính. : _ | ` tua 
Sau khi xem xét nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ, bây giữ chúng ta JRm Sẽ he s 
cung. Như đã trình bày trong mục 3.I, các nhân tố sản xuất và hàm sản Sàn quyết đị Z 
khối lượng sẵn xuất : 


Bây giờ chúng ta hãy kết hợp các phương trình này lại dễ mô k vực lkany Nhi - 
sản lượng. Nếu thay hàm tiêu dùng và hàm đầu tư vào đồng nhất thức của li 
nhập quốc dân, chúng ta được : 

_ Y=C(Y-T)+l@)+G_ _ 

Vì các biến số G và T bị chính sách quy định, còn mức sản lượng Y do các B5ệP 

tố sản xuất và hàm sản xuất quyết định, cho nên chứng ta có thê viết: 
_ Y=C(Ý -T)+l@)+G- 

Phương trình này nói rằng cung về sản lượng bằng cầu về nó và cầu bằng tiêu dùng, 

đầu tư và mưa hàng của chính phủ. : 
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Bây giờ chúng xố... .ẽ. : - z | | 
để Ti Ang CÚP ta xe: thể thấy lãi suât r đóng vai trò then chốt: nó phải điều chỉnh 
Hà " An c‡g EIR Thi SE hóa bằng cung. Lãi suất càng cao, mức đầu tư càng thấp 

40 VỆ hàng hóa và dịch vự C + [+ G cũng thế 'Nế ếi 
' l . HỌA, cũng thấp hơn. Nếu lãi suãấ _ h% 
tư sẽ quá thấp và cầu về sả | : d! Suât quá cao, đầu 
ấp và Ê sản lượng thấp hơn cu vú Ấp So An SN Pa pc : 
Ha be : b ng. Nếu lãi suất quá thấp, đà Và 
Cao Và cầu c : Lttữe Bà len x ¬ : 35á4 H4 LHẠP, đầu tư sẽ quá 
4 câu cao hơn cung. Tại mức lãi suất cân bằng, cầu về hàng hóa và dịch vụ bằng Si 


Trạng thái cân bằng trên thị trường tài chính: cung và cầu về vốn vay 


Vì lãi suất là chỉ phí đị à lê tứ | 
tờ iiiTiển rẻ _ sẻ ¬ lót An lợi tức cho vay trên thị trường tài chính chúng ta 
€ Vai trò của lãi suất khi nghị "ăn ỶŸ : : 

¬ : d1 šuN: MHn cứu về thị trường tài chí Ẩ là 
điều nà : "nản... SN Bi sò ĐIỆN - rua thô Đi 8 tài chính. Để làm 

có chúng ta viết lại đông nhất thức của tài khoản thu nhập đuốc dân như sau: 

` * ó € ^ x4 s 

Y-C-G=] 
Biểu thức li đà ` s s2 Ề : Tin 

vĩ chính nhã lê C-G là phần sản lượng còn lại sau khi nhu câu của người tiêu dùng 
phú dã dược thỏa mãn; nó được gọi là điếf kiệm quốc đân hay đơn giản là /iế/ 


kiệm (S). Dưới hì ƒc này, đi † thức củ 
êm (S). Dưới hình thức này, đông nhất thức của tài khoản quốc dân phản ánh tiết kiệm 


bằng đầu tư. 


Chúng ta có thể foftzi lGfai si TH, | 
1Ê tách tiết kiêm quốc dâ h } › 
¬¬n.ẻg. : ân thành 2 phần. nhà mm. 
của hộ gia đình và của chính phủ: | phần, nhằm phân biệt tiết kiêm 


(Y-T-C)+(T-G)=I] 


Biểu thức Y-T-C : ừ tỉ i 
thức Y-T-C là thu nhập khả dụng trừ tiêu dùng hay fiết kiệm tư nhám. Biểu 


thức T - G là ừ đi chỉ củ Í Í 
T- G là thu trừ đi chỉ của chính phủ hay r£/ kiệm công công (Nếu chị nhiều hơn ˆ 


thu, chí bị : ng 

BS Diệp lên ˆ thâm hụt ngân sách và tiết kiệm công cộng mang dấu âm). Tiết kiêm 
#1 Đăng tông của tiết kiệm tư nhân và tiết kiệm c 3 toi 

chuvể ` lê 80911102 ssa li, lạm công cộng. Biểu đồ vòng chu 
Xi cêh trong hình 3Í cho thấy rõ ý nghĩa của phương trình này: nó nói rằng các khoả 

vao và rút ra khỏi thị trường tài chính phải cân bằng | ' 


Để hiể ! frò ell _ “ : 
bi: "- tong: trò tin: suất trong việc tạo ra sự cân bằng trên thị trường tài 
Hà: 'Ay thay thê làm tiêu dùng và hàm đà ` 6. Ẻ 'ẽổ . sốc 
khoản thu nhập nñớc'đần: Ø và hàm đầu tư vào đồng nhất thức của tài 
Y -C(Y-T) - G = I(r) 


Sau đó, cho G và T cố định hẻc _ 
, 7 Và Ï cố định bởi chính sách và _ối 

` ` *% z ˆ sách Và “h Š cÝ / ^“ vs ^“ 
và hàm sản xuất : | Y cố định bởi các nhân tố sản xuất 


Vế trái củ 1 HC 220-8806 
vn EM: trình này cho thấy tiết kiệm quốc dân phụ thuôc vào thu nhâ 
xu th Ễ Bà Km \ Sách tài chính G và T. Khi các giá trị của Y, G và T cố định tiết 
KIỆ ÓC dân Š cũng cố dịnh. Vẽ phải củ , h nh, 
TY NE cuày: nh. NÀI Của p ảnh e ¬. l 
vào lãi suất. h | phương trình cho thấy đầu tư phụ thuộc 
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—-.-rnas.o. 
lá H205 xamasaaaa an. 


Số 


Hình 3-7 vẽ đô thị của cả tiết kiệm và đầu tư với tư cách một hàm của lãi suất. - 
Hàm, tiết kiệm là một đường thắng đứng, vì trong mô hình này tiết kiệm không phụ 
thuộc vào lãi suất (mặc dù sau này chúng ta sẽ nới lỏng giả định này). Hàm đầu tư dốc 
xuống: lãi suất càng cao, càng ít dự án đầu tư có lãi. 


Lãi suất thực tế 


Lãi suất 
cân bằng 


œ | Da s0Innsnaosnrlminsnldsfnonne TT sxnninasmda snsissai 


l,5 


Đầu tư, tiết kiệm 


Hình 3-7. Tiết kiệm, đầu tư và lãi suất 
dầu tií dự kiến - hay cầu về vốn vay. Ha: 


Lai suất điều chỉnh để đảm bảo rằng 
đường này cắt nhau tại diểm lãi suất 


tiết kiệm bằng đầu tư dự kiến. Đường 
thẳng đứng biểu thị tiết kiệm - hay cung 
"ở uốn way. Đường đốc xuống biểu thị 


cản bằng. 


- 


Nhìn thoáng qua hình 3-7, người ta có thể nghĩ dây là đô thị cung và cầu về mộ: 
mặt hàng nhất định. Trên thực tế, tiết kiệm và đầu tư có thể diễn giải bằng cung và cầu. 
Trong trường hợp này, "hàng hóa" là vốn vay, và giá của nó là lãi suất. Tiết kiệm là 
cung về vốn vay - mọi người cho các nhà đầu tư vay tiền tiết kiệm của mình hoặc gử: 
tiên tiết kiệm vào nhà băng, sau đó nhà băng lại cho các nhà đầu tư vay. Đầu tư là nh: 
cầu về vốn vay - các nhà đầu tư vay tiền của mọi người trực tiếp bằng cách bán trí: 
phiếu hoặc gián tiếp thông qua vay tiên của qgân hàng. Vì đầu tư phụ thuộc Vào lãi 

- suất, nhu cầu về vốn vay cũng phụ thuộc vào lãi suất. | | 


+ 


Lãi suất điều chính cho đến khi đầu tư bằng tiết kiệm. Nếu lãi suất quá thấp,c „„ 
nhà đầu tư muốn mua nhiêu sản lượng của nên kinh tế hơn mức mọi người muốt š l3? 
kiệm. Điều này tương đương với tình trạng cầu về vốn vay cao hơn cung về vỡ ñV¿y 

_Khi diều này xảy ra, lãi suất sẽ tăng. Ngược lại, nếu lãi suất quá cao, tiết kiệm , Šh N 
đầu tư; vì cung về vốn vay cao hơn cầu, lãi suất sẽ giảm. Lãi suất cân bằng ' a lãi Ni7 
tại giao điểm của hai đường này. Tại mức lãi suất cân bằng, tiết kiệm bằng ¿ đầu tự nà 


cung vẻ tốn way bằng cầu. 


Những thay đổi của tiết kiệm: Tác động của chính sách tài chính 


Bây giờ chúng ta có thể sử dụng mô hình để chỉ ra phương thức tác động của chính 
sách tài chính - tức những thay đổi trong chỉ tiêu hoặc thuế của chính phủ - đối với nền 


kinh tế. Chính sách tài chính có ảnh hưởng trực tiếp đối với như cầu về s 
tư và lãi suất cân bằng. 


Sự gia tăng mức mua hàng của chính phu. Trước hết, chúng ta hãy xem xét ảnh 
_ hưởng của sự gia tăng mua hàng của chính phủ bằng A G. Ảnh hưởng trực tiếp là làm 
tăng nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ một lượng bằng A G. Nhưng vì sản lượng bị cố 
định bởi các nhân tố sản xuất, mức tăng mua hàng của chính phủ phải được thỏa mãn 
bằng cách giảm các thành tố khác của nhu cầu, Vì thu nh 
đổi, tiêu dùng cũng không thay đổi. Mức tăng mua hàng của chính phủ phải được đáp 

ứng bằng cách giảm đầu tư với quy mô tương ứng. „ | 
Để làm cho đầu tư giảm xuống, lãi suất phải t 
của chính phủ làm cho lãi suất | 

_ ĐỊ coi là fđm áf đầu tư. 


ăng. Bởi vậy, mức tăng mua hàng 
tăng lên và đầu tư giảm xuống. Mua hàng của chính phủ 


Lãi suất thực tế 


Đầu tư, tiết kiệm Độ 
Hình 3-8. Sự giảm sút tiết kiệm 
St giảm sút tiết kiệm do sự thay đổi chính 
sách tài chính gây ra làm dịch chuyển 
dường tiết kiệm thẳng đứng sang trái. 
Điểm cân bằng mới là điển tại đó đường 


tiết kiệm mới cắt đường đâu tư. St giẩm 
sút tiết kiệm làm giảm đầu tư và tăn ø lãi. 
suất. Biện pháp chính sách tài chính làm 
giảm tiết kiệm bị coi là lấn át đầu trí, 

Để hiểu được ảnh hưởng của Sự gia tăng mức mua h 
nãy xcm xét thị trường vốn vay. Vì sự gia tăng mức mua hàng của chính phủ không đi 
xèm Với sự tăng thuế, chính phủ thanh toán phần chi tiêu tăng thêm bằng cách đi vay 
- tỨc cắt giảm tiết kiệm công cộng. Vì tiết kiệm tư nhân không thay đối, hành vị vay 


àng của chính phủ, chúng ta 


t9 


an lượng hàng 
hóa và dịch vụ của nền kinh tế. Thông qua đó, nó làm thay đối tiết kiệm quốc dân, đầu 


ập khả dụng Y - T không thay 


.,* ' Ty ®2ƒ;vfv9 vớt STPNIEEN 


v3 


5a t26g26ssSbinsbiisvsinandfraadarxasazsasi1 ra. 
Ề__ -mmsmraidsexoesdsiss1sisesadMiasaae0xsisnadda 


tiền này làm giảm tiết kiệm quốc dân. Như hình 3-8 cho thấy, HT `. » 
kiêm quốc dân được biểu thị bằng sự dịch chuyên sang trái St Hà C AhÚ Mệnh thú 
có thể dùng để đầu tư. Tại mức lãi suất ban đầu, nhu câu về vốn Vay hp hại Ai 
suất cân bằng tăng lên đến điểm mà đường đầu tư cắt dường tiết kiệm mới. ậẬY, ủ 
gia tầng mức mua hàng của chính phụ làm cho lãi suất tăng lên 


» 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG 


mm... —=.=—==..a.a.e.ea.7esaẽra.“=m“m=mmrmrnsr.r.mxmmxsasasasasasasrsasarsarasasasasasasasrsrsrkrsrsr.r.r.rmmrexamrsmrsrar.eararraram 


4.2, Chiến tranh và lãi suất ở Anh, 1730-1919 


Chiến tranh gây ra tổn thất cả cho những người tham chiến và nên tệ : ng „rẻ " 
nước. Do những thay đổi kinh tế đi kèm với nó thường rất lớn, cho nên th E định vI 
cuộc thử nghiệm tự nhiên để các nhà kinh tế kiêm định lý thuyết của „ PP Tn _ 
có thể tìm hiểu nền kinh tế bằng cách phân tích phản ứng của các kh số nội sinh đi 
với những thay đổi lớn trong biến số ngoại sinh và thời kỳ cuiến tranh. 


. 6% 
50% N 
| chiến Ì 
kt LãI suất - S 
(thang bên phải) 
_40 | 
_ | z 
e. 30 B 
s - 
s +3 tà. 
: Chiến TC g 
20 7 đòi độc lập ở Mỹ 
Chiến tranh IỆ " 2 
.ƒ đồi quyên Các cuộc chiến Chỉ cho bi Èthbu 
1Š Ƒ- kếvi ởúc tranh với Pháp (thang bẻn trái Eriệytaik 
Chiến tranh 7 nắm : : Hô.ẻ : 
LÔ 


\ Chiến trạnh Crim 
5 ( ị | “ 


1730 JI750 1770 1790 I8I0 I830 1850 1870 189G. 1910 
Năm 

Hình 3-9. Chỉ phí quân sự và lãi suất ở Anh | 

' Hình này dãng chỉ ra rằng lãi suất (ở đây 

là lãi suất của tréi phiếu chính phú, được. 

_ gọi là công trái hợp nhất) có xu hướng 

tăng khi chỉ phí quản sự tăng. 


Hình này cho thấy tỷ lệ phân trăm chỉ: 
phí quân sự so với GDP ở Anh từ năm 
1730 đến 1919. Không có gì đáng ngạc 
nhiên khi chỉ phí quân sự tăng nhiều 
trong 8 cuộc chiến tranh của thời kỳ này. 


Nguồn : dãy số thời gian được tính từ các nguôn khác nhau mà Boberf J nướn ` _ _ 
tả trong bài "Chỉ tiêu của chính phú, lãi suất, giá cá và thâm hựt ngân sách ở Ấn L, 
1701-1918", Tạp chí Kinh tế tiền tệ 20 (911987); 221-248. 
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Một biế SỐ ï h +^~° z k) Ni: l 
Hữ(ip của - Mỹ .. thay đổi đáng kể trong thời gian chiến tranh là mức mua 
Nà m.. Ù. Hình 3-9 biểu thị chỉ phí quân sự bằng tỷ lệ phần trăm GDP của 
lÈT tien Đa đến 1219, Hình này cho thấy rằng ' như đã dự kiến, mức mua hàng của 

nh phú tăng lên rất cao và đột ngột trong 8 cuộc chiến tranh ở thời kỳ này F 


Mô hình của chú Ấn rà Tho, | 
của chính : của chúng ta dự báo rằng thời kỳ chiến tranh này làm tăng mức mua hàng 
L4 - HH P h ri vi + ù k) 
. IỆP và Sự Bia tăng HHŒC Vây nợ của chính phủ để tài trợ cho chiến tranh - 
Để táo an nó Câu Vệ hàng hóa và dịch vụ, 8lảm cung về vốn vay và tăng lãi suất 


Để kiểm định dự báo này. hì ĩ cổ 
] Ảo ni -9 e _ ". AN Di di Sa) 
D ty, hình 3-0 củng biều thị lãi suất CÔNnE trái đài hạn, (lược gỌI là. 


công trái ất ẻ Õ] Ê tý ¡ 

Hệ ciết hợp nhất ở Ảnh. Mốt quan hệ tỷ lệ thuận giữa mụa hàng quân sự và lãi suất 
\C hiện rõ trong hình này. Những số liêu nêu ra ủng hộ dự báo của mô hình : lãi suất 

có xu hướng tăng khi mua hàng của chính phủ tăng”, | 


' nà vị n. Kiến, Mà đề Bản Mà, việc sử dụng chiến tranh để kiểm định lý thuyết 
lát Bế Min đồng thời tác động vào nền kinh tế. Vị dụ trong Thế chiến II 
An dlne Ăn: nụ Kiến ch tăng lên đáng kể, chính sách phân phối cũng hạn chế 
chính phủ không trả được Rơ nh ng tên Tê Hộ trong chiến tranh và khả năng 
hình kinh tế dự báo điều ì sẽ xả _ ni lẽ "...” 

biến số ngoại sinh khác kộn li _ ». "TA SRb _ 5 Ang MP thay đối và tất cả các 
_nhau có thể đông thời thay đổi. Khác với thử nghiên, có KiếU n SỐ ngoại sinh khác 
nghiệm, các cuộc thử nghiệm tự nhiên mà nhà than tim So Không phải lúc nào Đạo 


dễ lý giải. — | 


Cá = ^ Ty “A 4 kh : : 
¬ ni .? HH: là/ g1ờ chúng ta hãy xem xét trường hợp cắt giảm môi lượng thuế 
: t _ n hưởng bày tiếp của biện pháp cắt giảm thuế là tăng thu nhập khả dụng 
: 3 độ làm tăng tiêu dùng. Thu nhập khả dụng tăng một lượng bằng A T, còn tiêu dùng 
ă ầ %ị TỶ An l | 
PRhtga KEÚY bằng A T nhân với khuynh hướng tiêu dùng cận biên. Khuynh hướng 
ng cận biên càng cao, ảnh hưẻ la biê íp cắt øiảm 5.5: vi É 

YWA rẻ Ẽ 1ưỜng của Pháp pháp cắt giảm thuế đối với tiêu dùng 


Vì S 1 Ầ Ẳ '.' h = ˆ -2 * LẮ - | 

của th, na. w kinh tế bị cố định bởi các nhân tố sản xuất và mức mua hàng 

pH c6 dịnh bởi chính phủ, sự gia tăng tiêu dụ Ai : 

Tà TÔ â lăng liêu dùng phải được đáp ứng bà 
cách cắt giảm đầu tư. Để đà lũ Ti TT phat dược đáp ứng bằng 

: 4U từ giảm xuống, lãi suất phải tã Ì VÂV cũ A 

la tà : ẹ M tăng. Vì vậy, cũng giô | 
SỨ B1a tăng mua hàng của chính hủ hịa AT vi ý tỲ, Ø giống như 

S= tính phủ, biên pháp cắt øiả . x KH He 
lãi suất. H rả PHâp cất giam thuế lấn át đầu tư và làm tăng 


4. Dani lamin và h Đề 12 Ề : 
aniel K. go h Levis A.Kochin "Chiến tranh, giá cả và lãi suất : Lời giải của Martial cho 
Ôn TÔ Bordo và A.J. Schwartz "Nhìn lại ch độ bản vị vàng cổ điển" 1821-1931 
chính phủ, lãi suất, giá cả 2824, Hếh Tổng hợp Chicago. 1984) 587-612; Robert J. Barro "Chỉ tiêu của 
221-248). : ut ngân sách ở Anh, 1701-1918", Tạp chí Kinh tế Tiền tệ 20 (9/1987 : 
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phủ buộc phải trả. Mô_ 


bộ 
Đ 
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h 
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Chúng ta cũng có thể phân tích ảnh hưởng của biện pháp cất giảm thuế bằng các!: 
xem xét tiết kiệm và đầu tư. Vì việc cất giảm thuế làm thụ nhập khả dụng tăng thên: 
một lượng bằng AT, nên tiêu dùng tăng thêm một lượng bằng MPCxAT. Tiết kiệm quốc 
dân (bằng Y-C-G) giảm đi một lượng đúng bằng mức tăng tiêu dùng. Như hình 3-§ cho 
thấy, sự giảm sút tiết kiệm làm đường cung về vốn vay dịch chuyển sang trái và điều 


này gây ra hiệu quả là lãi suất cân bằng tăng và đầu tư bị lấn át. 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG _ _ 
NNnnnynnnnnnnnnnnnnni=a.-a-...e. 
3-3. Chính sách tài chính trong những năm 80 _ 


Mội trong những biến cố kinh tế bị thắm nhất của lịch sử cận đại là sự thay đổi lớn 
trong chính sách tài chính vào năm 1981. Năm 1980, R.Rigân được bầu cử làm Tổng thống 
vì đã nêu ra cương lĩnh tầng chỉ tiêu quốc phòng và giảm thuế. Không ai ngạc nhiên rằng 
kết quá của sự kết hợp chính sách này là tình trạng mất cân đối lớn g1ữa thu và chỉ. Ngân 
sách Liên bang chuyển từ mức thăng dư nhỏ trong những năm 70 sang tình trạng thâm hụt 
lớn trong những năm 80. Trong những năm 80, chính phủ vay nợ nhiều tới mức chưa từng 
có trong thời bình”. - _ 

Như mô hình của chúng ta dự báo, sự thay đổi này trong chính sách dẫn tới lãi 
suất cao hơn: và làm giảm tiết kiệm quốc dân. Lãi suất thực tế (mức chênh lệch giữa lãi 
suất trái phiếu chính phủ và tỷ lệ lạm phát) tăng từ 0,4% vào những năm 70 lên 5,7% 
vào những năm 80. Sự thay đổi chính sách tài chính vào những năm 80 gây ra những 
hậu quả mà mô hình đơn giản về nền kinh tế của chúng ta đã dự báo. 


rễ ————-——— 


Những thay đổi của nhu cầu đầu tư 


Phần trên chúng ta đã trình bày ảnh hưởng của chính sách tài chính đối với tiết 
kiệm quốc dân. Chúng ta cũng có thể sử dụng mô hình này để xem xét phương diện 
khác của thị trường là nhu cầu đầu tư. Trong mục này, chúng ta phân tích nguyên nhân 
và hậu quả của những thay đổi trong nhu cầu đầu tư. | 


ì 
Một nguyên nhân làm cho nhu cầu đầu tư tăng là đổi mới kỹ thuât. Chẳng hạn, 
người nào đó páht minh ra một kỹ thuật mới, ví dụ đường sắt hoặc máy tíh. Trước kh: 
sử dụng được kỹ thuật mới này, các doanh nghiệp phải mua hàng đầu tư. Việc phá: 
minh ra đường sắt không có giá trị gì khi người ta chứa sản suất ra đầu máy và đặt 


5. Số liệu về thâm hụt ngân sách trình bảy ở đây khác với số liệu chính thức của chính phủ vì chúng 
đã được điều chỉnh để loại trừ ảnh hưởng của lạm phát. Theo thực tiễn kế toán của chính phủ và số liệu về 
thâm hụt được sử dụng trong cuốn sách này, chỉ có lãi suất thực tế của nợ chính phủ được coi là chỉ tiêu. 
Chương 16 trình bày sự điều chỉnh này và các vấn đề tính toán khác của thâm hụt ngân sách. 


đường ray. Ý tưởng về máy tính không sinh lợi khi máy tính chưa được sản xuất. Như 
vậy, đổi mới kỹ thuật dẫn tới sự gia tăng nhu cầu đầu tư. 


Nhu cầu đầu tư cũng có thể thay đổi do chính phủ khuyến khích hoặc cản trở đầu 
tư bằng các luật thuế. Chẳng hạn, nếu chính phủ tăng thuế thu nhập cá nhân v 


à sử dụng 
số thu tăng thêm để thực hiện cắt giảm thuế cho những người đầu tư vào tư bản mới. 


tăng tiết kiệm. Nếu vậy, đường tiết kiệm sẽ dốc lên như trong hình 3-11, chứ không. 
thắng đứng. _ | 


: - 4 thể là tầm tiêu dùng và 
tiết kiêm (và cũng là chỉ phí vay tiên), lãi suất cao hơn có thể làm giảm tiêu dùng 
tết KIỆ 


Khi đường tiết kiệm đốc lên, sự gia tăng nhu cầu đầu tư lam tăng c PhÌ Na NO 
lượng đầu tư cân bằng. Hình 3-12 biểu thị sự thay đôi đó. Sự gia tăng lãi suất làm 


hộ gia đình tiêu dùng ít hơn và tiết kiệm nhiều hơn. Sự cắt piẫm tiêu dùng giải phóng. 


Sự thay đổi như vậy trong luật thuế làm cho nhiều dự án đầu tư có lãi hơn và cũng như nguồn lực cho đầu tư. 


đổi mới kỹ thuật, nó làm tăng nhu cầu về hàng đầu tư. 


NI nh nh dan Xinh răng is ssiuaosusaalbamaaiaassram. 


l§ 
Hình 3-10 chỉ ra ảnh hưởng của sự 1a tăng nhu cầu đầu tư. Tại một mức lãi suất 
nhất định, nhu cầu về hàng đầu tư (và cả nhu cầu về vốn vay) cao hơn - điều này được 
biểu thị bằng sự dịch chuyển của đường đầu tư sang phải. Nền kinh tế chuyển từ điểm ` 
cân bằng cũ A sang điểm cân bằng mới B. 9. 
c 
s 
Ki 
¬ 


Tiết kiệm 


Lãi suất thực tế 


Hình 3-11. Tiết kiệm là một hàm của lãi suât | ¬"..—- 
| | ". turấi m làn cho mọi Hgười tiêu 
Ở đáy tiết kiệm có quan hệ tỷ lệ thuận với suất co hơn làm 0L H§ ị 


1 1 lãi ìnp í và tiết kiệm nhiêu hơn. 
lãi suất. Mối quan hệ thuận xảy ra nêu lái dưng ít hơn -và tiết kiệt 


S(r) 


Đầu tư, tiết kiệm 15 


Hình 3-10. Sự gia tăng đầu tư dự kiến | 
Có thể do đổi mới công nghệ hoặc các 


là điểm tại đó đường đầu tư cắt đường 
biện pháp khuyến khích về thuế, sự gia 


tiết kiệm thẳng đứng. Vì lượng tiết kiệm 


(tăng như cầu vẻ hàng đầu tư làm dịch 
chuyển đường đầu tư ra phía ngoài. Tại 
mức lãi suất nhất định, khối lượng đâu 
tư dự kiến cao hơn. Điểm cán bằng mới 


Kết luận bất ngờ rút ra từ hình 3-10 là lượng đ 
điều kiện giả định của chúng ta, mức tiết kiệm 
cách khác, có một mức cung cố định về vốn v 


tăng lãi suất cân bằng. 


Song chúng ta sẽ đi đến kết lu 
mình và cho phép h 
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"không đổi, sự gia tăng nhu cầu đầu tư 


làm tăng lãi suất. nhưng lượng đầu tư 
cân bằng không thay đổi. 


âu tư cân bằng không thay đối. Trong 
cố định quyết định lượng đầu tư; nói 
Yy. Sự gia tăng nhu cầu đầu tư chỉ làm 


&” 


ạn khác nếu biến đổi hàm tiêu dùng đơn giản của 
ảm tiêu dùng phụ thuộc vào lãi suất. Vì lãi suất là thu nhập trả cho 


“rớV^om, 


¬-sirasralisms060500695563 


Lãi suất thực tế 


Đầu tư, tiết kiệm 


_ 'Ñ v ° +“ °A^ ˆ ` cp ất 
Hình 3-12. Sự già tăng mức đầu tư dự kiên khi tiệt kiệm phụ thuộc vào lãi su _ 
| đầu tư. Lãi suất cao hơn làm cho mọi 
người tăng tiết kiệm và điêu này tạo điều 
kiện cho đâu tt tăng lên. 


Nếu tiết kiện phụ thuộc vào lát suất. tít 
sư dịch chuyển ra phía ngoài của đường 
đầu tr làm tăng lãi suất và khôi lượng 
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` * ^“ „ ° ến 
(a) Đường tiết kiệm dịch chuy 


Điều đang xây ra Điều quan sát được 
h C 4 


PHẦN ĐỌC THÊM vá dầ _ 


Vấn đề phát hiện 


Trong mô hình của chúng ta, đầu tư phụ thuộc vào lãi suất. Lãi suất càng cao, càng 
Ít dự án đầu tư có lãi. Bởi vậy, đường đầu tư dốc lên. 


Song khi nghiên cứu số liệu kinh tế vị mô, các nhà kinh tế thường không tìm thấy 
mối quan hệ rõ ràng giữa đầu tư và lă! suất. Trong những năm lãi suất cao, đầu tư không 


phải lúc nào cũng thấp. Trong những năm lãi suất thấp, đầu tư không phải lúc nào Cũng cao. | (b) Đường đầu tư dịch chuyển 
: DJ, bế: cớ ` ¬. d2 ` ẻ ` $ 2t Này TỶ Điều quan sát được 
Vậy chúng ta lý giải phát hiện này như thế nào ? Phải chăng điều này hàm ý đầu | Điều dang xảy 


tư không phụ thuộc vào lãi suất 2 Phải chăng mô hình VỀ nền kinh tế của chúng ta không 
phù hợp với phương thức hoạt động thực sự của nền kinh tế: ? 


Thật may mắn, chúng ta không cần từ bỏ mộ hình của mình. Sự bất lực không tìm 
được mối quan hệ thực nghiệm giữa lãi suất và đầu tư là ví dụ về cái được gọi là yấj 
đề phát hiện. Vấn đề phát hiện nảy sinh khi các biến số có quan hệ nhiều chiều. Khi bã 
Xem xét số liệu, chúng ta quan sat sự kết hợp các mối liên hệ khác nhau này, và khó 
mà "phát hiện" ra bất kỳ mối liên hệ nào trong số đó. vt 


~ . z ` % s „ £" %: me T g, ˆ““ % 8ì la sổ . PẠy Xã | TT hu rên 
Đề hiểu vấn đề nay một cách cụ thể hơn, chúng ta hãy xem xét mối quan hệ giữa : (c) Đường tiết kiệm và đầu tư dịch chuy 
tiết kiệm, đầu tư và lãi suất. Giả sử một mặt mọi biến động của lãi suất đều là kết quả Diễ¡p(nnt NHI Điều quan sát được 


của sự thay đổi tiết kiệm - nghĩa là do Có sự dịch chuyển của đường tiết kiệm. Thì, như 
được chỉ ra ở phía trái của phần (4) trong hình 3-13, mọi sự thay đổi đều biểu thị sự dị 
chuyển dọc theo đường đầu tự, Chúng ta quan sát thấy mối quan hệ nghịch giữa đầu tự 
và lãi suất. Nhự phía phải của phần (a) cho thấy, số liệu thay đổi theo đường đầu tư; 
nghĩa là, chúng tạ có thể "phát hiện" ra đường đầu tư. 


Mặt khác, chúng ta giả định mọi biến động của lãi suất đều do đổi mới kỹ thuật. | 
Bây ra - nghĩa là có sự dịch chuyển của đường đầu tư. Khi đó, mọi sự thay đổi đều biểu IS 
thị sự dịch chuyển của đường đầu tư nhự được chỉ ra trong phần (b). Chúng ta có thể 
quan sát thấy mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa đầu tư và lãi suất.. Như phía phải của phần (b) 
cho thấy, khi biểu diễn số liệu trên đồ thị, chúng ta sẽ "phát hiện" ra đường tiết kiệm. 


Hình 3-13. Phát hiện NAN! đầu tư " 
có thể do đổi mới kỹ thuật; chúng ta sẻ 
thấy có mối liên hệ tương quan l2 
giữa r và L Trong tình huổng thực nể thời 
nÌư được mình họa ở phần (c), cả nh 
đường đều dịch chuyển. Dựa vào số liệu. 
chúng ta không thấy có mối liên hệ tfơne 


Khi quan sát sở liệu về li suất r và Mi 

tư Ï, cát chúng ta phát hiện ra phụ thuộc 

"do tiệc biển số ngoại sinh nào đang 

thay đổi . Trong phản (da), dường tiểi kiIỆH 

dịch chuyển, có thể do sự thay đổi TỐNG: 
chính sách tài chính; chúng ta th nan nào giữa r và 1. Đây là thực tế mỏ 
mối liên hệ tơne quan nghịch gHữa r và Ù. Hơi nan 


Trong phần (b), hàm đầu tr địch chuyên, | 
HH 1N G-Ớặẽ-RẶằẲŒœớœœc ` 
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Nói một cách thực tế hờn, lãi suất thay đổi đôi khi do sự dịch chuyển của đường 
tiết kiệm, đôi khi do sự dịch chuyển của đường đầu tư. Như phần (c) cho thấy, trong 
tình huống kết hợp này, các điểm số liệu không vạch ra được mối liên hệ rõ rằng nào ˆ 
giữa lãi suất và khối lượng đầu tư, đúng như các nhà kinh tế quan sát thấy khi xem xét 
Số liệu thực tế. Hiện tượng này dễ hiểu và đúng với nhiều tình huống khác : II quan 
hệ thực nghiệm mà chúng ta hy Vọng quan sát được phụ thuộc chủ yếu vào chỗ chúng 
ta nghĩ rằng biến số ngoại sinh nào đang thay đổi. _ 


..¬.ỷ}—————e, ly axzxzx»aazzomsaam=¬... . 
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3.5. Kết luận 


_ Trong chương này, chúng ta đã phát triển mô hình lý giải quá trình sản xuất phân 
phối và phân bố sản lượng hàng hóa và dịch vụ trong nên kinh tế. Do mô hình liên kết 
tất cả các tác động qua lại được minh họa trong biểu đồ về vòng chu chuyển ở hình 
3-1, dôi khi nó được gọi là mô hình: cân bằng tổng quát. Mô hình nhấn mạnh phươn 
thức diều chỉnh của giá cả để làm cân bằng cung cầu. Giá nhân tố làm cân bần \ thị 
trường nhân tố. Lãi suất làm cân bằng cung cầu về hàng hóa và dịch vụ (tức là nà bà : 
cung cầu về vốn vay). | °. | nguuờo 


Trong suốt chương này, chúng ta trình bày những ứng dụng khác nhau của mô hình 
Mô hình có thê lý giải cách thức phân phối thu nhập giữa các nhân tố sản xuất và Ỷ 
nhân (ổ phụ thuộc vào cung nhân tố như thể nào. Chúng ta còn sử dụng ng hình để 
trình bày tác động của chính sách tài chính trong việc làm thay đối quá trình phân bổ 
_ sản lượng cho các mục đích sử dụng khác nhau - tiêu dùng, đầu tư và mua hà h 
chính phủ - và đối với lãi suất cân bằng. Liu 


Hà điểm này, có lẽ cũng cần xem lại một vài giả định nhằm đơn giản hóa vấn đề 
lên C túng _ đã đưa ra trong chương này. Trong các chương tiếp thco, chúng ta sẽ nới 
0n một số giả định nhằm xử lý nhiều vấn đề hơn. 


$ # : ~ . * “e + 
| Chúng ta đã giả định khối lượng tư bản, lực lượng lao động và công nghệ sản 
te không thay đôi. Trong chương 4, chúng ta sẽ nghiên cứu xem những thay đổi theo 
lỜI gian của từng biến SỐ này dẫn tới sự tăng trưởng của sản lượng hàng hóa và dịch 
vụ trong nền kinh tế như thế nào. " | | 


* ZØ + .. ° $ ` 3 | 
_- . ta đã giả định lực lượng lao động dược sử dụng hết. Trong chương 5 chúng 
Hi DI ân tích những nguyên nhân gây ra thất nghiệp và chỉ ra tác động của chính sách 
mà nhà nước thực hiện đối với tỷ lệ thất nghiệp. | 


* VÀ ~ Mà ° "` + ° ` Xe. k4 
: tảng, ¿' đã bỏ qua vai (rò của thị trường tài sản mà nhờ nó người ta có thể mua 
: n ảng hóa và dịch Vụ. Trong chương 6, chúng ta trình bày phương thức tác động của 
trên tệ đối với nền kinh tế và ảnh hưởng của chính sách tiền tê, | 


* x4 ~ .. ° 3 

vi lên đã v định không có buôn bán VỚI các nước khác. Trong chương 7 
cHủn§ la sể phân tích tác động của các mối quai Ặc tế đối với nh 
; : ( quan hệ quốc tế đối v : b 
chúng ta đã đưa ra, qu ới những kết luận mà 


* f n Hì m ° ` : °., kả - - 
NN: và : đã ĐỘ qua Vải lrÒ của giá Cả cứng nhắc trong thời hạn ngắn. Trong 
e T ; Z2 TỔ và L1, chúng ta sẽ phát triển mô hình về những biến động ngắn han 
Đ THÍ C Í đ £ b King: š € H 
h xả: f)I2 RE nhắc. Sau đó, chúng ta sẽ trình bày kiến thức liên kết mô hình 
“£ những biện động ngắn hạn với mô hình về x : 
\ về thu nhập quốc dân đã phát triể 
hương này. | MP Q n đa phát triển trong 


_ De chuyên sang các chương sau, hãy đọc lại chương này và đảm bảo chắc 
ỌI H : h¿ , ` = Si NG K .à xế » W 
MI tạng bạn có thể trả lời 4 nhóm câu hỏi về thu nhập quốc dân đã nêu ra ở đầu chương 
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Tóm tắt 


Nhân tố sản xuất và công nghệ sản xuất quyết định sảr lượng hàng hóa và dịch - 
vụ của nên kinh tế. Sự gia tăng của một nhân tố sản xuât hoặc tiến bộ công nghệ ' 
làm tăng sản lượng. _ 


Khi cạnh tranh với nhau và tối đa hóa lợi nhuận, các doanh nghiệp thuê lao động 
cho đến khi sản phẩm cận biên của lao động (MPL) bằng tiền lương thực tế. Tương 
tự, các doanh nghiệp này thuê tư bản cho đến khi sản phẩm cận biên của tư bản 
(MPK) bằng giá thuê cận biên thực tế. Bởi vậy, mỗi nhân tố sản xuất nhận được 
thù lao bằng sản phẩm cận biên của nó. Nếu hàm sản xuất có lợi suất không đổi 
theo quy mô, toàn bộ sản lượng được dùng để trả công cho các đầu vào. 


Sản lượng của nền kinh tế được phân bổ cho tiêu dùng, đầu tư và mua hàng của  .. 
chính phủ. Tiêu dùng tỷ lệ thuận với thu nhập khả dụng. Đầu tư tỷ lệ nghịch với  - 
lãi suất thực tế. Mua hàng của chính phủ và thuế là những biến số ngoại sinh phụ - 
thuộc vào chính sách tài chính. 


Lãi suất thực tế điều chính để cân bằng cung cầu về sản lượng của nền kinh tế - s. 
hoặc để cân bằng cung về vốn vay (tiết kiệm) và cầu về vốn vay (đầu tư). Sự giảm ˆ- 
sút tiết kiệm quốc dân, có thể do sự gia tăng mức mua hàng của chính phủ hoặc -.- ˆ 
giảm thuế, làm cho mức đầu tư cân bằng giảm xuống và lãi suất tăng lên. Sự gia. -- 
tăng như cầu đầu tư, có thể do đổi mới kỹ thuật hoặc biện pháp khuyến khích về N. 
thuế đối với đầu tư, cũng làm tăng lãi suất. Chỉ khi lãi suất cao hơn có tác dụng - - 
làm tăng tiết kiệm, sự gia tăng nhu cầu đầu tư mới làm tăng lượng đầu tư. _ 


Những khái niệm then chốt 


_ Lợi nhuận kế toán 
Thu nhập khả dụng 
Hàm tiêu dùng 
Sự lấn át 
Lãi suất danh nghĩa. 
Lãi suất thực tế 
Tiết kiệm quốc dân 


Nhân tố sản xuất 

Hàm sản xuất . 
'Lợi suất không đổi theo quy mô 

Giá nhân tố 

Cạnh tranh ` 

Sản phẩm cận biên của lao động (MPL) 
Sản phẩm cận biên giảm đần 

Tiên lương thực tế : Lợi nhuận kinh tế 
-_ Sản phẩm cận biên của tư bản (MPK) Tiết kiệm tư nhận 
Khuynh hướng tiêu dùng cận biên (MPC) Tiết kiệm công cộng 
Ciá thuê thực tế của tư bản Vốn vay 


|. Y>u tố nào quyết dịnh mức sản lượng mà một nền kinh tế sản xuất ra. 


SỈ 


6 KTVM 


f. Những câu trả lời trên của bạn có ý nghĩa gì đối với giá tương đối của cắt tóc 


2. Hãy giải thích cách thức quyết định lượng cầu về từng nhân tố sản xuất của một s SẺ 1Ô 
so với thực phẩm ° 


doanh nghiệp cạnh tranh, tối đa hóa lợi nhuận, 


_ 5 tiến bô kỹ thuật tro Ề IỆP - ỜI dân hay thẹ 
¡ suấ )Í f ] : :ó tiên bộ kỹ thuật trong nông nghiệp - người nông : 
3... Quy luật lựi suất không đổi theo quy mô đóng vai trò gì trong phân phối thu nhập 2. ø. AI được lợi do c lê 


cắt tóc 2? 


, X. : ì s . HA TC à h ° : ' Đa £ ta ` . h cm 
KD 22. Tiện định tiêu đùng và đầu tư; 4... Chính phủ tăng thuế thêm 100 tỷ. Nếu khuynh hướng tiêu dùng cận biên bằng 0,6; 
3. Hãy giải thích sự khác nhau giữa mua hàng của chính phủ và chuyển giao thu nhập. điều gì sẽ xây ra đối với 
Hãy lây hai ví dụ cho mỗi trường hơ : _- : Xu vải 
Tẩy lấy hai ví dị g hợp _ | _ a. Tiết kiệm công cộng? 
6. Yếu tố nào làm cho nhu cầu về sản lượng hàng hóa và dịch vụ của nền kinhtế Ï ¬x- cc 
Ñ 2 TP 2õ hà. b. Tiết kiệm tư nhân ? 
bảng cung ° ị 
| ` Tiết kiê ốc dân ? 
"mẻ rẽ An ` n.. . .. : c. Tiết kiệm quốc dân / 
7. Hãy giải thích diều 615C XâY ra đối với tiêu dùng, đầu tư và lãi suất khi chính phủ : | 
tăng thuế. _ : d. Đầu tư ? | 
ậ ° vui ` ` — bỤ : _ ` „ 
ị 5. Giả sử việc tăng niềm tin của người tiêu dùng làm tăng kỳ vọng của họ bit 
Ệ : hộ th : , „ ` Ýn tiân ca lên tai cũ ăng theo. 
Bài tập và vân dụng : nhập tương lai và do đó lượng hàng họ muốn tiêu dùng hiện lề Kiến n: Sh 
-® ° ° % $ Kởi N kkt `. .y * đu ` & Ầ £ b am tI€U . - 
1x ¬ | ‡ Điêu này có thê lý giải bằng sự dịch PÁC - ng b 
~ Mi “ ` ^“ & ý. sát %9: Ai ` sa “. ~ ; kẻ k kÀ 3° ỷ * Š _ 2 Ấ£* TA sÍ R ` ã uâ như ne€ ‹ - 
Ì... Hãy sử dụng lý. thuyết tân cổ điển về phân phối để dự báo ảnh hưởng của mỗi sự Ì địch chuyền này tác động đến đầu tư và q1 § 


Kiện sau đây đối với tiền lương thực tế và giá thuê thực tế của tư bản ; 6. Gia sử chính phủ tăng thuế và mua hàng ở mức như nhau. Điều gì sẽ Xây ra đối 


` . “ Pu ^ Tn ^ * ` 2 “ `. ủa 
với lãi suất và đầu tư khi có sự thay đổi ngân sách cân bằng này ? Câu trả lời c 


a. Làn sóng nhập cư làm tăng lực lượng lao động. n ¡ 
ấ( bạn có phụ thuộc vào khuynh hướng tiêu dùng cận biên không 


b. Trận động đất phá hủy một số tư bản. | “. : # nào đối với 
T mg 7. Nếu tiêu dùng phụ thuộc vào lãi suất, thì điều này ảnh hưởng như thể say đối vớ 
c. Tiến bộ kỹ thuật cái thiện hàm sản xuất, những kết luận trong chương này về tác động của chính sách tài chính ? | 


“. Nếu mức tăng 10% của cả tr bản và lao động làm sản lượng tăng ít hơn I0%, hàm 
B | n1 /HỆ Lang 


sản xuất được coi là có lợi suất giảm đần theo q1 mô. Nếu nó làm sản lượng tăng 
-_ cao hơn 10%, hàm sản xuất được coi là có tợi suất tăng dân theo quy mỏ. Tại sao 
hàm sản xuất lại có thể có: lợi suất eiảm dần hoặc tăng dần theo quy mô:? 


3... Theo lý thuyết tân cổ điển về phân phối, tiền lương thực tế mà người lao động 
_ kiểm được bàng năng suất cận biên của họ, Hãy sử dụng nhận thức này để phân 
tích thu nhập của hai nhóm người lao động : nông dân và thợ cất tóc. ' 


»»x»» HS Sen cam... 1, Yn SE CA TArn OP: CR2 anS-/kTMes VỊ ram 


a. Trong thế kỷ qua, năng suất của nông dân tăng lên đáng kể do tiến bộ kỹ thuật. 
Theo lý thuyết tân cổ điển, điều gì phải xảy ra đối với mức lương thực tế của họ ? 


—— 
_ 


b. Tiên lương thực tế nêu ở phần (a) được tính bằng đơn vị nào ? 


c. Trong cùng thời kỳ đó, năng suất của thợ cắt tóc không thay đổi. Điều gì đã xây 
ra đối với mức lương thực tế của họ 2 


d. Tiên lương thực tế nêu ở phần (c) được tính bằng đơn vị nào ? 


° 
` 


® 


s: Má 3 <. ¬ z ˆ ` `^ ^ vã cứ Ty. z 
. CA sử người lao động có thể tự do làm nghề nông hoặc cất tóc. Tính cơ động 
này có ý nghĩa gì đối với tiền lương thực tế của nông dân và thợ cắt tóc ? | Á} 


PHỤ LỤC 


HẢM SẲN XUẤT COBB-DOUGLAS 


Hàm sản xuất nào mô tả đúng phương thức chuyển đổi tư bản v 
CDP của các nền kinh tế hiện nay ? Lời giải đá 


tác giữa một nghị sĩ Mỹ và một nhà toán học. 


à lao động thành 
ắp cho câu hỏi này là kết quả của sư hợp 


Paul Douglas là nghị sĩ Mỹ đại diện cho bang Ilinois từ năm 1940 đến năm 1966. 
Song năm 1927, khi còn là một giáo sư kính tế học, ông đã chú ý tới một mm tế lu 
tui nhiên : tỷ lệ phân phối thu nhập giữa tư bản và lao động hầu như không thay đổi 

ng một khoảng thời gian dài. Nói cách khác, khi sản lượng của nền kinh tế tăng 
công nhân và người SỞ hữu tư bản cùng được hưởng thu nhập cao hơn môt cách Hà: 


đẳn 
ng. Kết quả quan sát này làm cho Douplas suy nghĩ đến những diều kiên dẫn tới tỷ 
HH không đổi của các nhân tố sản xuất. | 


Doug ắ 
plas hỏi Charjcs Cobb, một nhà toán học, rằng nếu có thì hàm sản xuất nào có 


tÌ 
1Ể biểu thị tỷ trọng nhân tố không đổi, nếu các nhân tố chỉ nhận được sản phẩm cận 
biên của mình. Hàm sản xuất phải có tính chất là : 


Thu nhập của tư bản = MPK x*“K = „Y 
và 


Thu nhập của lao động = MPL xL = (l-œ)Y 


trong đó œ là một hằng số nằm giữa 0 và | phản ánh tỷ trọng thu nhậ 
là, œ xác định tỷ trọng thu nhập thuộc về tư bả 
CoDbb chỉ ra rằng hàm số có tính chất n này là : 


Ập của tư bản. Nghĩa 
an và tỷ trọng thu nhập thuộc về lao động. 


Y =F(K,L) = AK#“L1!~w 
ong đó A là một tham số lớn hơn 0, phan ánh năng suất của công nghệ hiện có. Hàm 


nay đã trở nên nổi tiếng với cái tên hàm sản xuất Cobb- -Douiglas. 


Chúng ta hãy nghiên cứu kỹ hơn một số tính chất của hàm s 


TW an xuất nà : 
"âm sẵn xuất Cobb-Dougilas có lợi suất không y. Một là, 


đổi theo quy mô. Nghĩa là, nếu tư bản 


44 


ah... 


TT narammraana . .  nố.ố ốc 
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Ỷỷ 


và lao động tăng theo Thệ một tỷ lệ, sản lượng sẽ tầng theo ty lệ đó 


Tiếp thco, gRlinsi ta hãy xem xét sản phẩm cận biên của hàm s sản xuất Cobb-Douglas. 
Sản phẩm cận biên của lao động là ; 


MPL = (1 - ơ) AK*L~* 
và sản phẩm cận biên của tư bản là 
MPK = œ AK“T TỰ 8 


Từ những phương trình này và nhớ lại rằng œ nằm trong khoảng từ 0 đến !, chúng ta 
có thể thấy nguyên nhân làm cho sản phẩm cận biên của hai nhân tố thay đổi. Sự gia 
tang khối lượng tư bản làm tăng MPL và giảm MPK. Tương tự, sự gia tăng khối lượng 
lao động làm tăng MPK và giảm MPL. Một tiến bộ công nghệ làm tăng tham số A sẽ. 
làm cho sản phẩm cận biên của hai nhân tố tăng theo cùng một tỷ lệ. 


sò . m TỶ , Ñ „ z ~ Ø F4 vẻ 5 
Sản phẩm cận biên của hàm sản xuất Cobb-Douglas cũng có thể viết như sau : 


MPL = (L - œ) Y/L 
MPK=ơœ Y/K 


MPL tỷ lệ với sản lượng của mỗi công nhân và MPK tỷ lệ với sản lượng của mỗi 
đơn vị tư bản. Y/L được gọi là năng suất bình quân của lao động, và Y/K được gọi là 


năng suất bình quân của tư bản. Nếu hầm sản xuất là hàm Cobb-Douglas, thì năng: suất ấy 


cận biên của một nhân tố tỷ lệ với năng suất bình quân của nó. 


6. Chú ý : Về mặt toán học, để chứng minh hàm sản xuất Cobb-Do:1glas có lợi suất không đổi theo 
quy mâ, chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra khi nhân tư bản và lao động với một hằng số Z: 
F(zK, zL) = A(zK)* (2L)! ~ 9 
Knai triển vế phải 
F(zK,zL) = N 
Biến đổi công thức này để kết hợp các biểu thức với nhau, ta có : 
F(zK, zL) z z#z!-# Ag#L1- 
= z,. hàm của chúng ta trở.thành : 
F(zK, zL) = zAK“đLÍ-8., 
Nhưng AK“LÍ #=Ƒ(K,L),chonên - 
FứK, zL) = zF(K,L) =z zY 
Cho nên khối lượng Y tăng lên bằng tích với một số z, mà điều này c nghĩa rằng hàm sản xuất có lợi 
suất không đổi theo quy mô. 


Vị z# 21 .q 


7. Chú ý : Về mặt toán học, để có được công thức tính sản phẩm cận biên từ hằm sản xuất, người ta - 


cần biết một chút về vi phân. Để tìm thấy MPL. người ta lấy vi phân của hàm sản xuất theo L. Có thể làm. 
điều này bằng cách nhân với lũy thừa (1- œ). sau đó trừ lũy thừa cũ đi 1 để có lũy thừa mới -œ. Tương LI 
để có MPK, hãy lấy vi phân hàm sản xuất theo K. 

8. Chú ý : về mặt toán học, để kiểm tra các biểu thức tính sản phẩm cận biên, hãy thế Y vào hàm sản 
xuất để chỉ ra rằng các biểu thức này tương đương với các công thức trước đây về sản phẩm cận biên. - 


_ khác nhau về tự bản, lao động và công nghệ. 


CHƯƠNG 4 
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ - 


Vấn đề tăng trưởng hoàn toàn khôn có øÌ mới 1, 
là chiếc áo mới được khoác cho ;HỘI vấn đề 
được kinh rế Học guan (ÂM nghiên cứu: đó là sự lượn Chọn giữa 
lHIỆH tại và tƠnp lại - 


James Tobin 


Hơn một thế kỷ qua, hầu hết Cắc nước trên thế giới đều đạt được sự tăng trưởng 
mạnh mẽ về kinh tế. Thu nhập thực tế tăng từ thế hệ này qua thế hệ khác và nhờ có 
mức thu nhập cao này, người dân được tiêu dùng khối lượng hàng hóa và dịch vụ lớn 
hơn. Mức tiêu dùng cao hơn dẫn đến mức sống cao hơn. | 


Để phản ánh tầng trưởng kinh tế, các nhà kinh tế sử dụng số liêu về GDP - một chỉ: 
tiều phản ánh tổng thu nhập của mọi người dân trong nền kinh tế. GDP thực tế hiện 
nay của Mỹ tăng gấp 3 lần năm E950, còn GDP thực tế đầu người tăng hơn gấp đôi. 
Chúng ta có thể quan sát thấy sự khác biệt về mức Sống giữa các nước vào bất kỳ năm 
nào. Bảng 14-1 trình bày thu nhập bình quân đầu người của l2 nước đông dân nhất thế 
giới. Mỹ đứng đầu danh sách với mức thu nhập 22.063 đô la/đầu người. Trong khi đó 
Nigêria chỉ đạt 929 độ la, chưa bằng 5% con SỐ này của Mỹ. | 


Mục đích của chương này là làm sáng tỏ những khác biệt đó về thu nhập theo thời 
8lan và giữa các nước, Trong chương 3, chúng ta đã nhận thấy các nhân tố sản xuất 
như: tư bản, lao động, công nghệ là những nguồn lực tạo ra sản lượng của nền kinh tế” 
và bởi vậy cũng là nguồn tạo ra thu nhập. Sự khác nhau về thu nhập phát sinh từ Sự 


"Nhiệm vụ cơ bản của chúng ta là thiết lập mô hình tăng trưởng kinh tế Có tên là 
INỒ llình Soloap, Phân tích ở chương 3 cho phép chúng ta mô tả quá trình sản xuất, phân 


| ` ại một thời điểm nhất định. Đây là phân 
Hé] tĨHH - tức chúng ta đã Chụp lại hoạt động của nền kinh tế lạt một thời điểm. Để 


BA 


Chẳng gua chỉ 
"HHÔU thuở, luôn Tưrôn' 


khö nu sang 990/009 140 99s -9SAYs9g T29, 772 Trgraesrre 


phân tích xem tại sao mức sống ngày càng tăng, chúng ta phải HỌnH chỉnh phân liên 
của mình để mô tả cả những thay đổi diễn ra theo thời lan trong nền Kinh tế. -hUnE 
ta muốn làm cho phân tích của mình mang tính chất động, nghĩa là giống " bộ phim, 
chứ không chỉ là bức ảnh chụp. Mô hình tăng trưởng Solow v. ra anh NHẾHG của . 
kiệm, tỷ lệ tăng dân số và tiến bộ công nghệ đối VỚI sự tầng trưởng TRỀU ĐI gian sả g 
sản lượng. Mô hình còn xác định một vài nguyên nhân Bây ra sự khác biệt lớn về mức 
sông giữa các nước. 


Nhiệm vụ tiếp theo là phân tích xem chính sách kinh tế ảnh hưởng tới mức vàn | 
và Sự gia (ñng mức sống như thế nào. Mô hình của chúng ta là với SỞ đề " „ h pc _ 
vấn đề quan trọng nhất trong kinh tế học như: Hiện nay nên ` dùng n n l u Me 
lượng của nền kinh tế và nên tiết kiệm bao nhiêu cho tương lai? Vì tiết kiệm của nà 


kinh tế bằng đầu tư, nên tiết kiệm quyết định khối lượng tư bản mà nền kinh tế có đề 


phục vụ cho quá trình sản xuất tương lai. Lượng tiết kiệm của nền kinh tế chịu tác th 
trực tiếp và gián tiếp của các chính sách mà chính phủ thực hiện. Việc đánh „ri iờN 
chính sách này đồi hỏi phải hiểu được chỉ phí và ích lợi xã hội của các mức tiết tệm 
khác nhau. ° 


XẠ , ^“ ®«.. , eỒ " { 
Bảng 4-1. Sự khác nhau về mức sông giữa Các nước năm 1990 


Thu nhập đầu người (đô la) 


Mỹ 22.063 
Nhật Bản va 
Tây Đức Tớ 
Mê-hi-cô. là 
Liên Xô cũ (1989) si 
Bra-xin _ Mà 
Trung Quốc vn 
In-đô-nê-xI-a _ _ : - 
Pa-ki-xtan : 
Dăng-la-đét l , | ... | 
Án Độ 4 
Ni-giê-ri-a 929 


4.1. Tích lũy tư bản 


* * ^“ * ca ˆ sẻ X ; 
Mô hình tăng trưởng Solow cho biết sự gia tăng khối lượng TỰ ĐAN, hit: đao 
động và tiến bô công nghệ tác động qua lại với nhau như thế nào và chúng án . 
tới sản lượng ra sao. Bước đầu tiên để thiết lập mô hình là phân tích xem cung và cầu 


14 ' e 89 


l VÀ 3m 68. nh Vi, “Am G2 san 11077070 V17. 
. HE, ĐT lên Y5 a2 xe 2L20E7SES-ic1SEEESSE b # 
độ nh ync 2 (10T an 712101550a2:n : 
nh ksanli›siosa-rfiannpisndờane Tu Eoo ñ - : SƠ đơn : 
+ : TY bên ° 2g `. ˆa. SA sao ¬ lẻ... „ấ$ 


Na nH¬ na nhan nàng dan na... cố ao nan nh 
§ 5 Lưng) bÉ, .. 


Bây giờ chúng ta có thể kiểm tra điều này. Nếu các nhân tố thu được sản phẩm cận 
Diên của mình, thì tham số œ dĩ nhiên sẽ cho chúng ta biết bao nhiêu thu nhập được 
dành cho lao động và bao nhiêu cho tư bản. Tổng số tiền lương mà chúng ta đã biết là 
(MPL x L) chỉ đơn giản bằng (1 - œ)Y. Bởi vậy (I - œ) là tỷ trọng của lao động trong 
sản lượng. Tương tự, tổng thu nhập của tư bản (MPK x K) bằng œY và œ là tỷ trọng 
của tư bản trong sản lượng. Tỷ lệ thu nhập của lao động so với thu nhập của tư bản là 
(I - œ)/œ và đây chính là điều mà Douglas đã quan sát thấy. Tỷ trọng của các nhân tố 
chỉ phụ thuộc vào tham số œ, không phụ thuộc vào khối lượng vốn hay lao động hay 


tình trạng công nghệ được biểu thị bằng tham số A. 


Những số liệu gần đây cũng phù hợp với hàm sản xuất Cobb-Douglas. Hình 3-14 

cho thấy tỷ trọng thu nhập của lao động so với thu nhập của tư bản ở Mỹ từ năm 1948 

đến 1992. Mặc dù có nhiều thay đồi trong nền kinh tế 

định ở con số 0,7. Phương thức phân phối thu nhập này có thể dễ dàn 
sản xuất Cobb-Douglas, trong đó tham số œ bằng 0,3. 


Bi = = HẠ 
+c® ® =2) ®œ 
› 


c 
R 


Tỷ trọng của lao động trong tổng thu nhập 


1945 I950 1955 1960 1965 


l970 1975 I980 I985 l990  4ọ9s 


Năm 


Hình 3-14. Tỷ trọng của lao động trong tổng thu nhập 


Thu nhập của lao động vấn chiếm 
khoảng 0,7 tổng thu nhập trong mội 
khoảng thời gian dài. Hàng số gần đúng 


trầy của tỷ trọng nhân tố là bằng chứng 
- Cho sự đúng đắn của hàm san vuất 


Cobb-Douglas. (Chỉ tiêu trên được tính 
trên cơ sở số liệu trone tài khoản thu 
nhập quốc dân của M }. Thu nhập cửa 


Nguồn : Bộ Thương Mại M y. 
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lao động là phần thù lao trả cho /1gười 


lao động. Tổng thu nhập là tổng của thu 
nhập từ lao động,lợi nhuận công 0y, lãi 
suất ròng, thu nhập từ tiền- tô và khẩu 


thao. Thu nhập của người chủ sở hữu 


không được đưa vào tính toán "ầy, vì nó 


bao gồm cả thị nhập từ lao động và thu 
nhập từ tr bản). 


suốt 4 thập kỷ qua, tỷ lệ này ổn 
Ø lý giải bằng hàm 


Bài tập và vận dụng bồ sung 


L. 


" ` ` ` > ,.® = 0 3 
Giả sử hàm sản xuất là hàm Cobb-Douglas với LG, 
_ g nhận được tỷ à bao nhiêu. 
a, Tư bản và lao động nhận được tỷ trọng thu nhập là ba 
co ‹ Ũ x 


( . Điều gì sẽ xảy ra đối 
` ảng tăng 10% (ví dụ do nhập cư). Đi ` 
ä sử lực lượng lao động tăng bể - Ặ ° thưc tế ? 
h .. lượng (tính bằng %)? Giá tiền thuê tư bản ? Tiên lương : 


S7 


hàng hóa ảnh hưởng như thế nào tới quá trình tích lñy tư bản. Để làm việc này, chúng 
ta giả định lao động và công nghệ không thay đổi. Tiếp (heo, chúng ta nới lòng ràng 
buộc này, trước hết bằng cách bổ sung thêm những thay đổi trong lực lượng lao động, 
sau đó cho phép công nghệ thay đồi. | 


Cung và cầu về hàng hóa 


Cung và cầu về hàng hóa đóng vai trò trung tâm trong mô hình tĩnh về nền kinh 
tẾ của chúng ta ở chương 3. Điều này cũng đúng đối với mô hình Solow, Cống như 


trong chương 3, cung về hàng hóa quyết định mức sản lượng được sản xuất tại mỘt thời „ 


điểm nhất định, còn cầu quyết định hàng hóa được phân bổ như thế nào cho mục đích 
sử dụng khác nhau. | 


Cung về hàng hóa và hàm sản xuất. Cung về hàng hóa trong mô hình Solow dựa 
trên cơ sở hàm sản xuất mà chúng ta đã biết: 


Y=F(K,L) 


Sản lượng phụ thuộc vào khối lượng tư bản và lực lượng lao động. Mô hình Solow 
giả định rằng hàm sản xuất có lợi suất không đổi theo qui mô. Hãy nhớ lại rằng hàm 
sản xuất có lợi suất không đổi thco.qui mô khi: 


zZY =F(zK„zL) 


- VỚI Z là một số đương bất kỳ. Điều này có nghĩa rằng khi cả tư bản và lao động đều 


tăng z lần, sản lượng cũng tăng z lần. 

Đề giữ cho quá trình phân tích đơn giản, chúng ta biểu thị tất cả các đại lượng dưới 
dạng số tương đối tính trên quy mô của lực lượng lao động. Hàm sản xuất có lợi suất 
không đổi thco quy mô rất thuận tiên cho mục đích này, vì sản lượng mỗi công nhân 
chỉ phụ thuộc vào khối lượng tư bản mỗi công nhân. Để chứng minh điều này, trong 
_ phương trình trên, chúng ta đặt z=l/L và có ` _ 
Y/L=F(K/LI) | 


Phương trình này nói rằng sản lượng mỗi công nhân Y/L là hàm của khối lượng tư 
- bản tính cho mỗi công nhân K/L. 


Đặt: y=Y/L là sản lượng eña môi công nhân và k=K/L là khối lượng tư bản của 
. Hồi công nhân. Chúng ta có thể viết lại hàm sản xuất như sau: 

| y=Í(k)_ 
Trong đó f(k)=F(k,!). Quá trình phân tích nền kinh tế sẽ dễ dàng hơn khỉ chúng ta sử 


dụng hàm sản xuât liên kết khối lượng tư bản mỗi Công nhân với sản lượng mỗi công 
nhân. Hình 4-[ minh họa cho hàm sản xuất này. 
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sản lượng mỗi công nhân - 


Khối lượng tư bản mỗi công nhân 


Hình 4-1. Hàm sẵn xuất | _ 

nếu k tăng 1 đơn vị, y tăng MPK đơn vị. 
Hàm sản xuất ít đốc hơn khi k tăng và 
điều này cho thấy. sản phẩm cận biên 


Hàm sản xuất cho thấy khối lượn g tr bản 
môi công nhân k quyết định sản lượng 
y=f{Ä) như thế nào. Độ đốc của hàm sản 


xuất là sản phẩm cận biên của tư bản: giam dản. 


Độ dốc của hàm sản xuất cho chúng ta biết một đơn vị tư bản tăng thêm của mỗi 
công nhân tạo thêm bao nhiêu đơn vị sản lượng của mỗi công nhân. Lượng tăng thêm 
này là sản phẩm cận biên của tư bản MPK. Về mặt toán học, chúng ta có thể viết: 


MPK = f(k+tI)-f(k) 


Cần lưu ý rằng trong hình 4-1, khi khối lượng tư bản tăng, hàm sản xuất trở nên ít 
dốc hơn. Hàm sản xuất có tính chất sản phẩm cận biên của tư bản ø1ảm dần: đơn vị tư 
bản tăng thêm sau sản xuất ra ít sản lượng hơn đơn vị tăng thêm trước đó. Khi tư bản 
còn ít, thì đơn vị tư bản tăng thêm rất hữu ích và sản xuất thêm nhiều sản lượng. Khi 
tư bản đã nhiều, thì một đơn vị tư bản bổ sung ít hữu ích hơn và tạo ra ít sản lượng hơn. 


Nhu câu về hàng hóa và hàm tiêu dùng. Nhu cầu về hàng hóa trong mô hình 
Solow phát sinh từ tiêu dùng và đầu tư. Nói cách khác, sản lượng y của mỗi công nhân _ 
gôm tiêu dùng (c) và đầu tư (¡) tính cho mỗi công nhân : 

My. ợNG sh q 

Phương trình này là đồng nhất thức hạch toán thu nhập quốc dân của nền kinh tế. 
Nó hơi khác đồng nhất thức (rong chương 3, vì đã bỏ qua mua hàng của chính phủ, còn 
Y, €, ! là số lượng tính cho mỗi công nhân. 
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Mô hình Solow giả định hàm tiêu dùng có dạng đơn giản như sau: 


c=(l - s)y 


trong đó s là ty lệ tiết kiệm và nhận giá trị trong khoảng từ 0 đến L. Hàm tiêu dùng này 


nói rằng tiêu dùng tỷ lệ thuận với thu nhập. Mỗi năm, tỷ lệ (I-s) của thu nhập được 


dành cho tiêu dùng và phần còn lại s được dành cho tiết kiệm. 


Để thấy được ý nghĩa của hàm tiêu dùng này, chúng ta thay c bằng ( l-s)y vào đồng 
nhất thức hạch toán thu nhập và được 


y= (l-s)y +ịi 
Từ phương trình trên chúng ta có: 


I=sy 


Phương trình này nói rằng cũng giống như tiêu dùng, đầu tư tỷ lệ thuận với thu 
nhập. Vì đầu tư bằng tiết kiêm, nên tỷ lệ tiết kiệm s cũng là một phần san lượng được 
dành cho đầu tư. | 


Tiến trình thay đổi tư bản và trạng thái dừng 


Sau khi đã dưa ra hai thành phần cơ bản của mô hình Solow là hàm sản xuất và 
hàm tiêu dùng, bây giờ chúng ta có thể nghiên cứu xem sự gia tăng theo thời gian của 
tr bản dẫn đến tăng trưởng kinh tế như thế nào. Hai yếu tổ làm cho khối lượng tư bản 
thay đổi: | 


* Đầu tư: Khối lượng tư bản tăng khi các doanh nghiệp mua nhà máy và thiết 
bỊ mới. 


LÔ 


* Khấu hao: Khối lượng tư bản giam khí một số tư bản cũ bị hỏng. 


Để hiểu khối lượng tư bản thay đối như thế nào, chúng ta cần hiểu được các yếu 
tố quy định đầu tư và khấu hao. : | 


Như chúng ta đã thấy ở phần trên, đầu tư mỗi công nhân là tỷ lệ của sản lượng tính 


cho mỗi công nhân sy. Thay y bằng hàm sản xuất f(k), chúng ta có thể biểu thị đầu tư 
của mỗi công nhân bằng hàm của khối lượng tư bản mỗi công nhân: 


¡= S.fK) 


Khối lượng tư bản k càng cao, mức sản lượng f(k) và đầu tư ¡ càng lớn. Phương 
trình này kết hợp cả hàm sản xuất và hàm tiêu dùng, liên kết khối lượng tư bản hiện có 
với quá trình tích lũy tư bản mới ¡. Hình 4-2 cho thấy ty lệ tiết kiệm quyẻt định phân 
bố sản lượng như thế nào cho tiêu dùng và đầu tư với mọi giá trị của k. 
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sản lượng giữa tiêu dùng và đâu tư. Tại 


Sản lượng mỗi công nhân 


Khôi lượng tư bản mỗi công nhân 
Hình 4-2. Sản lượng, tiêu dùng và đầu tư 


__W{R), dâu tư bằng sƒ{k) và tiêu dàng bằng 
J{R)-sƒ(È). 


TỶ lệ tiết kiệm š quyết định sự phản bô 
mọi mức tt bản Â, sản lượng đều bằng 


Đề đưa khấu hao vào mô hình. chúng ta giả định hàng năm tư bản bị hao mòn với 
ty lệ ồ. Chúng ta gọi ỗ là tỷ lệ khấu hao. Ví dụ nếu bình quân tư bản được sử dụng trong 


_ thời gian 25 năm, tỷ lệ khấu hao sẽ bằng 4%/năm (ö = 0,04). K tối lượng tư bản bị hao 


mòn mỗi năm là Šk. Hình 4-3 chỉ ra mối quan hệ phụ thuộc giữa khấu hao.và khối - 
lượng tư bán. | 


Khấu hao 


... Khối lượng tư bản mỗi công nhân 

Hình 4-3. Khấu hao | 

Một tỷ lệ cố dịnh ð của khối lượng tư bản tỷ lệ thuận với khởi lượng tư bán. 
DỊ hao mòn tội năm. Bởi vậy khấu hao _ 
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Chúng ta có thể biểu thị tác động của đầu tư và khấu hao đối với lượng tư bản bằng 
phương trình đã điều chỉnh sau: | 
= Đầu tư - Khấu hao 
1- ðk 


Thay đổi của khối lượng tư bản 
AKk 


một năm nào đó so với năm 
ta có thể biểu thị mức thay đối của khối 


trong đó: Ak là mức thay đối của khối lượng tư bản 
trước. Bởi vì đầu tư bằng tiết kiệm, nên chúng 
lượng tư bản như sau: 


AK = sf{k) - ök 


` ` z* * : Pv. ? ˆZ° Kẻ * $ ` | ` ` 
Phương trình hay nói răng sự thay đổi của khối lượng tư bản băng đầu tư sf(k) trừ 
phần khấu hao khối lượng tư bản hiện có Šk, 


Hình 4-4 vẽ đường đầu tư và khấu hao cho các khối lượng tư bản k khác nhau. Khối 
lượng tư bản Càng cao, sản lượng và đầu tư càng cao. Nhưng khối lượng tư bản càng 
lớn, lượng khấu hao cũng càng lớn. : s. 


-_ Mì rỷ lệ tiết kiệm s không 
thay đổi và tiết kiệm bản @ 
đầu tư, nên lượng đâu tư 
bằng Sƒf{k). Vì tư bản hao 
môn theo ty lê ỗ cố định, 


Mức tư bản ở trạng thái 


Đầu tư và khấu hao 


đâu tư bằng khấu hao; tại 
k*, đường đầu tư và khẩu 
_ hao cắt nhan. Với k < K, 
đâu tr lớn hơn khấu hao, 
do vậy khối lượng tw bản 
tăng. Với k > k*, đầu tư nhỏ 
hơn khấu hao, nên khốt: 
lượng tư bản bị thụ hẹp. 


¿` 


kị k; 


Mức tư bản mỗi công nhân 
tài trạng thái dừng 


Khối lượng tư bản mỗi công nhân 


Hình 4-4. Đầu tư, khấu hao và trạng thái dừng 


Hình 4-4 cho thấy chỉ có một khối lượng tư bản duy nhất làm cho đầu tư bằng khấu 
hao. Nếu nền kinh tế đạt được điểm này, thì khối lượng tư bản không thay đổi theo thời 
gian, vì hai yếu tố làm cho nó thay đổi là đầu tư và khấu hao vừa đủ để bù trừ nhau. 
Điều đó có nghĩa là tại Khối lượng tr bản này, Ak=0. Chúng ta gọi đây là rạng thái 
đừng của khối lượng tư bản và ký hiệu là k*, _ 
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Ưng xe 1X 22cm ra. - 


niên lượng khẩu hao bằng ŠÁ. 


chưng k* là mức mà tại đó - 


/ữ 


# 


Tiên tới trạng thái dừng 
Trạng thái dừng biểu. thị trạng thái cân bằng dài hạn của nền kinh tế. Nền Kinh tê 
sẽ tiến tới trạng thái này của tư bản, bất kể nó xuất phát với khối lượng tư bản bao nhiêu. 


Giá sử nên kinh tế xuất phát với khối lượng tư bản thấp hơn trạng thái dừng, chẳng 


"hạn bằng kị trong hình 4-4. Trong trường hợp này, đầu tư lớn hơn khấu hao. Theo thời 


gian, khối lượng tư bản tiếp tục tăng cùng với sản lượng cho tới khi đạt đến trạng thái 
dừng k*. | | 
Tương tự như vậy, khi nền kinh tế xuất phát với khối lượng tư bản lớn hơn k*, 
chẳng hạn ka. Trong trường hợp này, đầu tư nhỏ hơn khấu hao; tư bản hao mòn nhanh 
hơn mức thay thế. Khối lượng tư bản piảm và như vậy vẫn tiến đến trạng thái ng 3 
Khi khối lượng tư bản đạt tới trạng thái-dừng, đầu tư bằng khấu hao và khối lượng ` 


bản không tăng, mà cũng không Ø1am. 


Tiến tới trạng thái dừng: ví dụ băng số 
Chúng ta sử dụng một ví dụ bằng số để tìm hiểu xem mô hình S0low hoạt động 
như thế nào và nền kinh tế làm thế nào để tiến tới trạng thái dừng. Giá sử chúng ta có 
hàm sản xuất: 
¬ /2y 1⁄2 
Y=K!*“L 


$ M v N. x 
Để xác định hàm sản xuất cho mỏi công nhân f(k), chúng ta hãy chia cả hai về cho L: 


TING cio, 
L L 


Thay Y/L bằng y và biến đổi, chúng ta có 


Thay k=K/L, hàm này trở thành 
_ : 1⁄2 
y=k 


ì 
Phương trình trên có thể viết thành | 
y= Ýk 
* k) l ^“* kẻ r ` hì 

Sản lượng mỗi công nhân bằng căn bậc hai của khối lượng tư bản mỗi công nhân. 

Để hoàn thành ví du: này, chúng ta giả định 30% sản lượng được tiết kiệm . 

l li GIE” ` - và nền kinh tế bắt đầu bằng 

10% khối lượng tư bắn bị hao mòn mỗi năm (Š= 0/1 ); và nên kinh tê bắt đầu nền: 
đơn vị tư bản mỗi công nhân (k=4). Bây giờ, chúng ta hãy xem điều øÌ xay ra đốt với 


nên kinh tế. | ˆ 


3Ộ 


Chúng ta bắt đầu bằng cách xem xét quá trình sản xuất phân bổ sản lượng trong 
năm thứ nhất. Theo hàm sản xuất, 4 đơn vị khối lượng tư bản tạo ra 2 đơn vị sản phẩm 
môi công nhân. Vì 70% sản lượng được dành cho tiêu dùng, còn 30% để tiết kiệm và 

đầu tư, nên c=l,4 và ¡i=0,6. Mặt khác, vì khấu hao bằng 10% nên 6k=0,4. Với đầu tư 
bằng 0,6 và khấu hao bằng 0,4; mức thay đổi khối lượng tư bản Ak phải bằng 0,2. Vào 
đầu năm thứ hai, khối lượng tư bản mỗi công nhân bằng 4,2. _ 

Bảng 4-2 cho thấy nên kinh tế tiến triển như thế nào qua các năm. Mỗi năm, khối 
lượng tư bản được bổ sung và sản lượng tăng lên. Qua nhiều năm, nền kinh tế đạt tới 
trạng thái dừng với 9 đơn vị tư bản mỗi công nhân. Ở trạng thái dừng này, mức đầu tư 


Ú,9 đúng bằng khối lượng tư bản hao mòn, do vậy khối lượng tư bản không tăng và sản 
lượng cũng không tăng. 7 


Bảng 4-2. Tiến tới trạng thái dừng: một ví dụ bằng số 


Giả định: y = Ý£ s=03  ôõ=0,1 kban đầu =4/0 
Năm _k Y C — Ï “8k Ak 


0,600 


4,000 2,000 1,400 0,400 0,200 
2 4.200 2.0409 1,435 0,615 0.420 0,195 
3 4.395 2 096 1,467 0,629 0,440 0,180 
4 4,584 214I 1,409 0,642 0,458 0,184 
S 4,768. 2 184 1,520: 0,655 0,477 0,178 
l0 5,602 2367 1,657 0,710 0,560 0,150 

25 7321 1,706 1,894 0,812 0,732 0,080 

100 8,962 2904 2,096 0,898 0,896 0,002 

đs 9.000 3.000 2,100 0,900 0,900 0,000 


l Ngoài cách theo dõi tiến trình của nền kinh tế trong nhiều năm để tìm ra trạng thái 
dừng, còn có cách tính khác đơn giản hơn. Chúng ta đã biết: 


.AKk = sf(K) - ðk 


Phương trình này cho biết k thay đổi như thế nào theo thời gian. Vì Ak = Ö tại trạng 
thái dừng, nên chúng ta biết răng "¬ 


0 = sf(K*) - ðk* 
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- hay tương đương với nó là 


k*/(k*) = s/õ 
Phương trình này là một cách để tìm trạng thái dừng của khối lượng tư bản mỗi 


công nhân k*. Thay vào ví dụ của mình, chúng ta được: 


k*/jk* = 0,3/0,l 
Bây giờ bình phương hai vế, chúng ta có 
k*=0 
Như vậy, khối lượng tư bản mỗi công nhân ở trạng thái dừng bằng 9. Kết quả này. 
khẳng định kết quả tính được cho trạng thái dừng trong bảng 4-2. _ 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỖỒNG 
4.1. Sự tăng trưởng thân kỳ của Nhật và Đức 


Nhật và Đức là hai trường hợp thành công về tăng trưởng kinh tê. Mặc dù hiện nay 


_ họ là các siêu cường về kinh tế, nhưng vào năm 1945, nên kinh tế của cả hai nước đều 


7 KTVM _ | 37 


rơi vào tình trạng hỗn loạn. Thế chiến II đã hủy hoại phần lớn khối lượng tư bản. Song 


những thập kỷ sau chiến tranh, họ là những nước đạt kỷ lục về tốc độ tăng trưởng nhanh Sự sŠ 
chóng. Trong khoảng từ 1948 đến 1972, sản lượng bình quân đầu người của Nhật tăng - 


8,2% và Đức tăng 5,7% hàng năm, trong khi Mỹ chỉ tăng trưởng với tỷ lệ 2,2%. 


Liệu những kinh nghiệm sau chiến tranh của Nhật và Đức có đáng ngạc nhiên không. 
niếu xét theo góc độ của mô hình Solow? Chúng ta hãy xem xét một nền kinh tế trong 
trạng thái dừng. Giả sử chiến tranh đã phá hủy một phần tư bản. (Trong hình 4-4, khốt 


lượng tư bản giảm từ k* xuống kị). Không ai ngạc nhiên nế+ sản lượng ngay lập tức 


_ giảm xuống. Nhưng nếu tỷ lệ tiết kiệm - tức tỷ trọng sản lượng được dành để tiết kiệm. 


và đầu tư - không đối, thì nền kinh tế sẽ trải qua thời kỳ tăng trưởng cao. Sản lượng 


tăng bởi lẽ với khối lượng tư bản nhỏ hơn, số tư bản được bổ sung thông qua đầu tư Tớn - | : 


hơn khấu hao. Mức tăng trưởng cao này tiếp điễn cho đến khi tên kinh tế tiến đến trạng 
thái dừng trước đây của nó. Vì vậy, mặc dù việc phá hủy mộ: phần tư bản trong chiến 
tranh làm cho sản lượng ngay lập tức giảm xuống, nhưng vào những năm sau, nền kinh 


tế đạt mức tăng trưởng cao hơn bình thường. Sự tăng trưởng "thân kỳ” của Nhật và Đức ˆ 


mà nhiều tờ báo kinh doanh đã nói tới là điều mà mô hình Solow dự báo cho các nước 
bị chiến tranh phá hủy phần lớn tư bản. ;..<. | 


Tuy nhiên, cách lý giải hiện tượng thần kỳ này không đơn giản như vậy. Giữa hai - 
nước này và Mỹ có sự khác biệt quan trọng khác, đóng vai trò then chốt trong thành 


tựu kinh tế của họ. So với Mỹ, cả Nhật và Đức dành tý lệ thu nhập cao hơn cho tiết 
kiệm và đầu tư. Do vậy, họ đạt được trạng thái dừng khác. Để hiểu được đầy dủ hơn sự 
khác biệt giữa các nước, chúng ta cân xem xét tác động của tỷ lệ tiết kiệm khác nhau. 


L9 


Những thay đổi của tỷ lệ tiết kiệm. 


Chúng ta hãy xem điều Bì xây ra với nền kinh tế khi ty lệ tiết Kiệm tăng. Hình 4-5 


Hết họa cho sự thay đổi như vậy. Chúng ta giả định rằng nền kinh tế xuất 
-_ thấi dừng với tỷ lệ tiết kiệm sị và khối lượng tư bản kị*, S 


sỊ” và khối lượng tư bản ban đầu k‡*, lượng đầu tư vừa đủ để bù đắp khấu hao. S 
khi tý lệ tiết kiệm Lãng, đầu tư cao hơn, nhưng khối lượng tư bản Mì kh . 
thay đôi. Vì vậy, đầu tư cao hơn khấu hao và tự bản tăng thö tới khi đ 
dừng mới k3* với khối lượng tư bản và sản lượng cao hơn trạng thái dừng cũ 

Mô hình Soloa chỉ ra rằng tỷ lệ riết kiêm là yéẽ 
tư bán ở trạng thái ciừn Ø. Nếu tỷ lệ tiết kiêm Cao, nền kIHH tế 
vả Sản lượn lớn hơn. Nếu t} lệ tiết kiệm tháp, HÊN kính tế sẽ 
UŒ sản lượng thấp, | 


sẻ CÓ khối lượng tư bản 


Giữa tiết Kiệm và tăng trường kinh tế có mi quan hệ như thế nào? Tiết kiệm c: 
hơn dẫn đến Lãng trưởng nhanh hơn, nhưng chỉ trong thời hạn gi Sự U1A nan „H 
NI Kiện làm Lñng tỷ lệ tăng trương cho tới khi nền kinh tế đạt thi lí: Hit Đi : 
mới. Nếu nền kinh tẻ tiếp tục duy trì tiết Kiệm ở mức cao, nó duy trì được khối lư n- 
Và Sản lượng cao, nhưng không thể duy trì mãi mãi tý lệ tănơ trưởng Cao. La, 


Đầu tư và khấu hao 
Mơ 
= 
`“ 


- Trạng thái... Trạng thái 
° đừng cũ "dừng mới 


Ki HP Ki k 
Ị Rị 
Khối lượng'tư bản mỗi công nhân 


" | Hình 4-5. Sự gia tăng tỷ lệ tiết kiêm 
St gia tăng tỶ lệ tiết kiệm s hàm ý đầu tr | | 
cao hơn đối với mọi khối lượne rưr bản 
co trước.. Bởi Hậy, nó làm cho hàm tiết 
kiệm địch chuyển lên trên. Tại trạng thái 


dừng cũ, bảy giờ đầu tự "ƯỢI mức khán 
hao. Khối lượng tư bẩn tang lên cho tới 
khi đạt được trạng thái dừn 8 tHỚI tới khối 
lượng tư bản »à sản lượng cao hơn. 
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phát ở trang 


lan) 
_ qu đó, tỷ lệ tiết kiêm tăng 
LỪ s 2, làm cho đường sfE\ định cho He cvc Xa Ai ng 
¡ lên s2, làm cho đường sf(k) dịch chuyển lên phía trên. Tại mức tiết kiêm ban đầu 


au 
ấu hao không 
ạt tới trạng thái 


W f2 thhen chốt quyết định khối lưỢ/ 


Có khối lượng trr.bẩn nhỏ 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG ¬-- _ | 
EURO ly yểặGTGtoraarrrranỶ-a=mmeaneo. 
4-2. Đầu tư và tiết kiệm ở nước giàu và nước nghèo | 


Theo mô hình Solow, nếu một quốc gia dành tỷ lệ thu nhập cao cho tiết kiệm và 
đầu tư, nó sẽ có khối lượng tư bản ở trạng thái dừng lớn hơn và thu nhập cao hơn. Kết 
luận lý thuyết này có những ý nghĩa thực tiễn quan trọng. Dĩ nhiên nó có thể góp phần 
lý giải sự khác biệt lớn về mức sống giữa các nước. 


Hình 4-6 là biểu đồ-hồi quy về số liệu của 113 nước. Hình này bao gồm hầu hết 
các nền kinh tế trên thế giới. (Nó không bao gồm các nước sản xuất dầu lửa lớn và các 
nước XHCN trong thời kỳ này). Số liệu cho thấy mối quan hệ tương quan thuận giữa 
ty lệ sản lượng dành cho tiết kiệm và thu nhập đầu người. Các nước có tỷ lê đầu tư cao 
như Mỹ và Nhật thường có thu nhập cao hơn, trong khi các nước có tỷ lệ đầu tư thấp 
như Zaire và Chad có mức thu nhập thấp. Đúng như mô hình Solow dự báo, tỷ lệ đầu 
tư là yếu tố then chốt quyết định một nước giàu hay nghèo. 
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Đầu tư tính bằng % sản lượng (bình quân 1960-1989) 
Hình 4-6. Bàng chứng quốc tế về tỷ lệ đầu tư và thu nhập đâu người „ 
trục tung biểu thị thu nhập đầu người 
của mỗi nước. Đầu tư cao gấn với tÌu 
nhập đầu người cao, đúng như mô hình 
Solow dự báo. - vi 


Biểu đỏ hồi quy này chỉ ra kinh nrọhiêm 
của 113 nước, mỗi nước được biểu thị 
bằng một điểm duy nhất. Trục hoành 
biểu thị tỷ lệ đầu tư của mỗi nước, còn 


Tuy mối quan hệ mô tả trong hình này tỏ ra chặt chẽ, nhưng không hoàn hảo. Ngoài 
đầu tư và tiết kiệm, còn có những yếu tố khác quyết định mức thu nhập đầu người. 
Chúng ta sẽ trở lại xem xét sự khác biệt glữa các nước ở mục sau để tìm hiểu xem đó 
là những yếu tố nào. | _ 


4.2. Mức tư bản ở trạng thái vàng. 


Chúng ta đã xem xét mối quan hệ giữa tỷ lệ tiết kiệm, khối lượng tư bản và thu 
nhập ở trạng thái dừng. Tiếp thco, chúng ta phân tích xem mức tích lũy tư bản nào là 
tối ưu. Sau đây trong mục 4.5, chúng ta sẽ tìm hiểu xem chính sách của chính phủ làm 
thay đổi tỷ lệ tiết kiệm như thế nào. Nhưng trước hết trong mục này, chúng ta trình bày 

lý thuyết làm cơ sở cho những quyết định chính sách như thế. Để giữ cho phân tích của 

mình đơn giản đến mức cho phép, chúng ta giả định ràng các nhà hoạch định chính 
sách có khả nàng quyết định bất Kỳ tỷ lệ tiết kiệm nào của nền kinh tế, Thông qua việc 
quy định ty lệ tiết kiệm, họ cũng quyết dịnh trạng thái dừng của nền kinh tế. Chúng ta 
xét xem họ sẽ chọn trạng thái dừng nào. | | 


So sánh các trạng thái dừng 


Khi chọn một trạng thái dừng, mục tiêu của nhà hoạch định chính sách là tối đa 
hóa phúc lợi của mọi người trong xã hội. Bản thân mỗi người không quan tâm đến khối 
lượng tư bán trong nên kinh tế, thậm chí ngay cả sản lượng. Họ chỉ quan tâm đến lượng 
hàng hóa và dịch vụ mà họ có thể tiêu dùng. Do vậy, nhà hoạch định chính sách hào 
hiệp muốn chụn trạng thi dừng đem lại mức tiêu dùng cao nhật. Trạng thái dừng có 
mức tiêu dùng cao nhất được gọi là mức tích lũy tư bản xác dịnh theo quy tắc vàng 


(gọi tắt là trạng thái vàng) và ký hiệu bằng kụ. 


Làm thê nào để biết nén kinh tế có ở trạng thái vàng hay không? Để trả lời câu hỏi 
này, trước hết chúng ta cần tính mức tiêu dùng mỗi công nhân ở trạng thái dừng. Sau 
đó, chúng ta xét xem trạng thái nào tạo ra mức tiêu dùng cao nhất. 


Đề tính mức tiêu dùng mỗi công nhân ở trạng thái dừng, chúng ta bát đầu từ đồng 
nhật thức hạch toán quốc dân 


y=c+ịi 


Chuyển vế chúng ta được 


,  =“V-Í 

Tiêu dùng bằng sản lượng trừ đầu tư. Để tính mức tiêu dùng tại trạng thái dừng, 
chúng ta chỉ việc thay các giá trị ở trạng thái dừng của sản lượng và đầu tư vào Công 
thức trên. Sản lượng mỗi công nhân ở trạng thái dừng bằng f(k*), với k* là khối lượng 
tư bản mỗi công nhân ở trạng thái dừng. Hơn thế nữa, ở trạng thái dừng, đầu tứ bÀng 
khấu hao ðk*. Thay y bằng f(K*) và i bàng ðk* vào công thức trên chúng ta có 


cÝ= fk*) - ôk* 
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Phương trình trên chỉ ra rằng tiêu dùng ở trạng thái dừng bằng sản lượng vài khẩu 
hao ở trạng thái dừng. Phương trình này chỉ rõ rằng khỏi lượng tư bản làng TU gây 
ra hai tác động đôi với tiêu dùng.ở trạng thái dừng: nó làm vho sản lượng ENH hơn, 
nhưng nhiều sản lượng hơn phải sử dụng đề thay thế khối lượng tư bạn hao mòn. _ 
[nh 4-7 vẽ đường sản lượng và khấu hao ơ trạng thái dừ+g với ph một hàm 

của khối lượng tư bản ở trạng thái dừng. Trên hình này chỉ cé một khối lượng tư bản 


¬ * 
tối da hóa tiêu dùng - tức trạng thái vàng kụ. 


Sản lượng và khấu hao 
ở trạng thái dừng 


Khối lượng tư bản môi công nhân 
ở trạng thái dừng 


Hình 4-7. Tiêu dùng ở trạng thái dừng : 


Sản lượng của nên kinh tẻ được sử dụng 
để tiêu dùng hoặc đâu tt. Trong frq19 
thái dừng, đầu tt bằng khẩu hạo. Bởi vậy, 
tiêu dhìng ở trạng thái dừng bằng sản 
lượng ƒ{(k*) trừ khẩu hao ðk*. Trạng thái 


trạng thái vàng. Khối lượng tư bản ở 
A— Xã ụ : * Tu 
trạng thái vàng (lược ký hiệu là ky và tiêu 


Si AI 
dùng dược ký hiệu là cụ. 


Khi so sánh các trạng thái dừng, chúng ta cần tính đên tác động của khối lượng & 
bản cao hơn đối với cả sản lượng và khấu hao. Nếu khối lượng, tư bản HỘ ` tin 
trạng thái vàng, thì sự gia tăng khối lượng tư bản ng Đhề 1 THPHE HH : ¬ Ri& 
khấu hao, vì vậy tiêu dùng tầng. Trong trường hợp này, hàm sản xuất nạn nợ 
Šk*, cho nên khoảng cách giữa hai đường (chính là tiêu dùng) tăng khi k* tăng. Ngược 


lại, khi khối lượng từ bản lớn hơn mức tại trạng thất vàng, thị sự gia Lăng Khối tệ 
tư bản làm giảm tiêu dùng, vì sản lượng tăng chậm hơn khấu hao. Trong trường hợp 


ý » ˆ có ẪN ` L x Mà ` IŨ a1 
đó, độ dốc của hàm sản xuất nhỏ hơn độ đốc đường ðk*, do vậy khoảng cách giữa h‹ 


đường - tức tiêu dùng - giam khi k* tăng. Tại mức tư bản ở trạng thái vàng, hàm sản 


t và đường Šk* có cùng độ đốc và tiêu di qf mức tối đa. 
xuất và đường ðk* có cùng độ dốc và tiêu dung đạt nức 


dừng tới dd hóa tiêu dùng dược gọt là 


LOI 


Để làm cho vấn đề này khác đi đôi chút, chúng ta hãy giả định nền kinh tế xuất 
phát từ một mức tư bản k* nào đó và rằng các nhà hoạch định chính sách có ý định 
tăng khối lượng tư bản lên tới k”+[. Sản lượng tăng thêm sẽ bằng f(k*+1)-f(k*), tức 
sản phẩm cận biên của tư bản MPK. Lượng khấu hao tăng thêm của một đơn vị tư bản 
bổ sung là õ. Như vậy ảnh hưởng ròng của việc tãng thêm một đơn vị tư bản đối với 
tiêu dùng là (MPK-ð). Nếu khối lượng tư bản ở trạng thái vàng, thì sự gia tăng khối 
lượng tư bản cũng làm tăng tiêu dùng vì sản phẩm cận biên của tư bản lớn hơn tỷ lệ 
khấu hao. Nếu khối lượng tư bản ở mức cao hơn trạng thái vàng, thì sự gia tăng khối 
lượng tư bản sẽ làm giảm tiêu dùng. vì sản phẩm cận biên của tự bản nhỏ hơn tỷ lệ 
khấu hao. 


Do vậy, điều kiện đạt được trạng thái vàng là : 
MPK =Š 


Tại mức tư bản ở trạng thái vàng, sản phẩm cận biên của tư bản bằng tỷ lệ khấu 
hao. Nói cách khác, sản phẩm cận biên của tư bản trừ tỷ lệ khấu hao bằng 0. 


Cần nhớ rằng nền kinh tế không tự động tiến tới trạng thái vàng. Việc lựa chọn 
khối lượng tư bản ở một trạng thát dừng nhất định, chẳng hạn trạng thái vàng, đông 
nghĩa với quyết định chọn tỷ lệ tiết kiệm nhất định. Hình 4-§ biểu thị trạng thái dừng 
khi tỷ lệ tiết kiệm được xác định để tạo ra mức tư bản ở trạng thái vàng. Nếu tỷ lệ tiết 
- kiệm cao hơn tỷ lệ được sử dụng trong hình này, khối lượng tư bản ở trạng thái dừng 
SẼ quá cao. Nếu tỷ lê tiết kiệm quá thấp,, khối lượng tư bản ở trạng thái dừng sẽ quá thấp. 


8k 


" s!“ssem [(k) 


công nhân ở trạng thái dừng 


Sản lượng, khấu hao và đầu tự mỗi 


Khối lượng tư bản mỗi công nhân 
ở trạng thái dừng 
| - Hinh 4-8. Tỷ lệ tiết kiệm và trạng thái vàng 
Có một tỷ lệ tiết kiệm tạo ra mức tr bản 
ở trạng thái vàng kạ.. Sự thay đổi tỷ lệ tiết 
kiệm sẽ làm dịch chuyển đường sffk*) và 


điều này đẩy nền kinh tế chuyển tới trạng 
thái dừng với nưfc tiêu dùng tháp hơn. 


102 


So sánh các trạng thái dừng: ví dụ bằng số 

Chúng tà hãy xem xét trường hợp nhà hoạch định chính sách cân lựa chọn Hàng 
thái dừng cho nền kinh tế sau đây. llàm sản xuất vẫn như trong ví dụ trước đây của 
chúng ta: | 

y=#wWk 

3ản lượng mỗi công nhân bằng căn bậc hai của tư bản trên mỗi công nhân. m7 lệ 
khâu hao vẫn là 10 tư bản. Lần này nhà hoạch định chính sách chọn tỷ lệ tiết kiệm S 
và bởi vậy đây là trạng thái dừng của nền kinh tế. _ 

Để xem xét kết cục mà nhà hoạch định chính sách có thể lựa chọn, hãy nhớ lại 
phương trình đúng với trạng thái dừng sau đây: 


"“.n. 
f(k*) lộ 


Trong nền kinh tế này, phương trình trên trở thành 


Bình phương hai vế và giải phương trình, chúng ta được 


k* = 100 s7 


Sử dụng kết quả này, chúng ta có thể tính được khối lượng tư bản ở trạng thái dừng 
ứng với bất kỳ tỷ lệ tiết kiệm nào. | _ 

Bảng 4-3 trình bày kết quả tính toán. Nó cho thấy các trạng thái dừng phát sinh _ 
các tỷ lệ tiết kiệm khác nhau. Chúng ta thấy rằng tiết kiệm cao dẫn ĐI khối lượng h 
bản cao hơn và điều này dẫn tới mức sản lượng và khấu hao lớn hơn. Tiêu dùng Ữ trạng 
thái dừng, tức mức chênh lệch giữa sản lượng và khấu hao, ban đầu tăng lên khi tỷ lê 


ẽ + .3 ^ “m^x*° 2a ` Fv + ..° P) ˆ k“ ` s= S: 
tiết kiệm cao hơn, sau đó giảm dần. Tiêu dùng cao nhất ứng với mức tiết kiệm S = 0,4 


Do vậy, tỷ lệ tiết kiệm 0,5 tạo ra trạng thái vàng. 
Một cách khác để xác định trạng thái vàng là sử dụng sản phẩm cận biên của tu 
bản. Đối với hàm sản xuất này | 
1PK = — 
Pn cục 


. , ca - bú »Ắ # Là + s Y 

Sau khi sử dụng cân. “hức trên để tính toán, chúng ta ghi giá trị của MPK-Š trong 

các trạng thái dừng khác nù¿+ v :ó hai cột cuối của bảng 4-3. Một lần nữa, hãy chú ý. 
răng ở trạng thái vàng, sản phẩm ca. biên của tư bản trừ khấu hao bằng 0. 
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Bảng 4-3. So sánh các trạng thái dừng 


Giả định: y = Vk Š= 0,1 
: k* y* Šk* c* MPK MPK-§ 

0,0 (),0 œ2 œ 
0,1 l.0 L,0 0,1 0,9 0,500 0,400 
02 4,0 20 0,4 l6 0,250 0,150 
0,3 90 3/0 — 09 21 0,167 0,067 
0,4 L6,0 4.0 l6 24 - — 0125 0,025 
Ú,5 25,0 50 2/5 2,5 0,100 - 0,000 
0,6 36,0 6,0 36 24 0,083 -0,017 
0,7 49,0 7,0 4.9 2] 0,071 -0,029 
08 - 640 - 8,0 6.4 l6  - 0062 -0,038 
0,9 81,0 90 ÑI _— 0,9 0,056 -0,044 
[.0 I00,0 10,0 10,0 0,0 0,050 -0,050 


Quá trình tiến tới trạng thái vàng 


Bây giờ chúng ta hãy xét vấn đề của nhà hoạch định chính sách một cách thực tế 
hơn. Ở trên, chúng ta giả định nhà hoạch định chính sách có thể lựa chọn được trạng 
thái dừng và nhà hoạch định chính sách chọn trạng thái dừng có mức tiêu dùng cao. 
nhất. Giá sử nền kinh tế đã đạt được tới một trạng thái dừng không phải trạng thái vàng. 
Điều gì xảy ra đối với tiêu dùng, đầu tư và tư bản khi nền kinh tế chuyển từ trạng thái 
dừng này sang trạng thái dừng khác? Liệu tác động của quá trình chuyển đổi có ngăn 
trở nhà hoạch định chính sách tìm cách đạt được trạng thái vàng không? 


Chúng ta phải xem xét hai trường hợp: nền kinh tế bắt đầu với khối lượng tư bản 
'ớn hơn hoặc nhỏ hơn khối lượng tư bản ở trạng thái vàng. Trường hợp có quá ít tư bản 
zay nhiều khó khăn hơn cho nhà hoạch định chính sách; nó buộc nhà hoạch định chính 
sách phải so sánh ích lợi của tiêu dùng hiện tại và tiêu dùng tương lai. Như chúng ta 
¿4 thấy ở mục 4.5, tình hình này là phổ biến ở hầu hết các nền kinh tế, kể cả Mỹ. 


_ Bất đầu với mức tư bản cao hơn trạng thái vàng. Chúng ta xét trường hợp nền 
xinh tÊ xuất phát với khối lượng tư bản lớn hơn khối lượng tư bản ở trạng thái vàng. 
- TONE trường hợp này, nhà hoạch định chính sách theo đuổi chính sách cất gi ð tỷ lẻ 
tiết kiệm để cất giảm khối lượng tư bản ở trạng thái dừng. Giả sử chính sách này thành 
ng và vào thời điểm nào đó - gọt là to - tỷ lệ tiết kiệm giảm tớ; sức có thể dẫn tới 
:ang thái vàng. | 


_ Hình 4-9 cho thấy điều 8Ì XẢY ra với sản lượng. !'“u dùng và đầu tư khi tỷ lệ tiết 
X€m giảm. Sự suy giảm tỷ lê tiết kiệm ngay tức k':¡c làm tăng tiêu dùng và giảm đầu 


ta 


tượng tư bẩn lớn hơn trạng thái vàng và 


tư. Đầu tư bây giờ thấp hơn khấu hao, cho nên nền kinh tế không còn ở trạng thái dừng _ 


nữa. Khi khối lượng tư bản giảm, sản lượng, tiêu dùng và đầu tư đần đần giảm tới trạng 
thái dừng mới. Vì trạng thái dừng mới là trạng thái vàng, nên chúng ta biết rằng tiêu 
dùng cao hơn mức trước khi tỷ lệ tiết kiệm giảm, mặc dù sản lượng và đầu tư thấp hơn. 


Sản lượng (y) 


Tiêu dùng (c) 


Đầu tư (¡) 


l _ Thời pian 


Tỷ lệ tiết kiệm 
đã giảm - 
Hình 4-9. Biện pháp cất giảm tiết kiệm khi xuất phát 
với mức tư bản cao hơn trạng thái vàng 


tr giảm ở mức tương ứng. Khi khối lượng 
tí bản giảm theo thời gian, sản lượn, 
tiẻu đừng và đâu tí cùng giảm. Vì nền 
kinh tế bắt đâu với quá nhiều tư bản, nên 


Hình này cho thấy điều gì xảy ra đối với 
sẩn lượng, tiêu dùng và đầu tư theo thời 
gian khi nên kinh tế xuất phát với khối 


(Ỷ lệ tiết kiệm bị cắt giảm. Biên pháp cắt 
giảm tỷ lệ tiết kiệm (tại thời điểm tạ) 


_ cao hơn trạng thái dừng ban đầu. 
ngay lập tức làm tăng tiêu dùng và dầu : 


° 


Cần lưu ý rằng, so với trạng thái dừng cũ, tiêu dùng không chỉ cao hơn trạng thái 


dừng mới mà còn cao hơn trong suốt quá trình chuyển sang trạng thái vàng. Nếu khối 
lượng tư bản cao hơn khối lượng tự bản ở trạng thái vàng, thì biện pháp cắt giảm tiết 
kiệm rõ ràng là một chính sách tốt, vì nó làm (ăng tiêu dùng tạ: mọi thời điểm. | 


Bắt đầu với mức tư bản thấp hơn trạng thái vàng. Khi nền kinh tế xuất phát với 
khối lượng tư bản thấp hơn trạng thái vàng, nhà hoạch định chính sách phải tăng tỷ lệ 
tiết kiệm để đạt được trạng thái vàng. Hình 4-10 cho biết kết qua của chính sách tăng tỷ 
lệ tiết kiệm. Sự gia tăng tỷ lệ tiết kiệm ở thời điểm tọ ngay lập tíc làm giảm tiêu dùng 


_ và tăng đầu tư. Theo thời gian, sự gia tăng đầu tư làm cho khối lượng tư bản tăng. Trong 


quá trình tích lũy tư bản, sản lượng, tiêu dùng và đầu tư đần cần tăng lên và đạt tới 


_trạng thái dừng mới. Vì trạng thái dừng ban đầu thấp hơn trạng thái vàng, cho nên sự. 


81a tăng tiết kiệm có thể dẫn tới mức tiêu dùng cao hơn so với diểm xuất phát... 


..—— 
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(rạng thái dừng mới có mức tiêu dùng - 


"- 


ì 
1 
| 
"..: 
"m.. 
xẮ, 
_' 
1: 
: 
-. 
-SâN 


Sản lượng (y) 
Tiêu dùng (c) 


Đầu tư (¡) 


tụ Thời gian 
———ẸƑ{Ƒ..... 


Tăng tỷ lệ tiết kiếm 


“Hình 4-10. Biện pháp tăng tiết kiệm khi xuất phát 
| với mức tư bản thấp hơn trạng thái vàng 

Hình này cho thấy điều gì xảy ra đối với 
sản lượng, tiêu chtn1p và đâm tư theo thời 
gian khi nên kinh tế bắt đầu vớt khối 
hượng tư bản nhỏ hơn trạng thái wàng và 
(} lệ tiết kiệm tăng lên. Sự gia tăng ty lệ 
tiết Kiệm (tại thời điểm to) ngay lập tức 
làm giảm tiêu chìng và đầu tư tăng vọt ở 


mức tương ứng. Khi khối lượng tt bản 
táng theo thời gian, sản lượng, tiêu dừng 
tà đâu tư cùng tăng. Vì nền kính tế vuất 
phát với guá ít tư bản, Hẻn trạng thái 
dừng mới có mức tiêu chì cao hơn 
trạng thát dừng ban đầu.. : 


Liệu sự gia tăng tiết kiệm dẫn tới trạng thái vàng có làm tăng phúc lợi kinh tế 
không? Có thể đạt được điều đó, vì tiêu dùng ở trạng thái dừng cao hơn. Nhưng việc 
đạt được trạng thái dừng mới đòi hỏi ban đầu phải cắt giảm tiêu dùng. Hãy lưu ý rằng, 
điều này ngược với trường hợp nền kinh tế xuất phát ở mức trên trạng thái vàng. Khi 
nền kinh tế xuất phát ở trạng thái cao hơn trạng thái vàng, thì tiêu dùng cao hơn trong 
suốt quá trình trở về trạng thái vàng. Khi nền kinh tế xuất phát ở TT thái cao hơn 
fFqnp thái Vàng, quá trình đạt tới (Tạng thái vàng tạo ra mức tiêu dung cao hơn tại moi 
thời điểm. Khi nền kinh tế xuất phát ở trạng thái thấp hơn trạng thái vàng, HN trình 
đạt tới trạng thái vàng đòi hỏi phải cắt giảm tiêu dùng hiện tại để tăng tiêu dùng ro 
tương lại. › 


Việc quyết định xem có nên tìm cách đạt tới trạng thái vàng không là một điều hết 
sức khó khăn, vì số lượng người tiêu dùng thay đổi theo thời gian. Việc đạt được trang 
thái vàng đem lại mức cao nhất của tiêu dùng trong trạng thái dừng và bởi vậy có lợi 
cho thế hệ mai sau. Như vậy khi nên kinh tế xuất phát ở mức thấp hơn trạng thái vàng 
ki đạt tới trạng thái vàng đồi hỏi phải tăng đầu tư, qua đó làm giảm tiêu dùng của thế 
1Ệ hiện tại. 
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Khi phải quyết định xem có tăng mức tích lũy tư bản hay không, nhà hoạch định 
chính sách phải so sánh phúc lợi của các thế hệ khác nhau. Nhà hoạch định chính sách 
quan tâm nhiều hơn đến thế hệ đương thời có thể không theo duối chính sách dẫn tới 
trạng thái vàng. Ngược lại, nhà hoạch định chính sách quan tâm như nhau đến tất cả 
các thế hệ sẽ lựa chọn chính sách dẫn tới trạng thái vàng. Mặc dù thế hệ hiện tại phải 
tiêu dùng ít hơn, nhưng nhiều thế hệ sau được lợi khi nền kinh tế đạt tới trạng thái vàng. 


Do vậy, mức tích lũy tư bản tối ưu phụ thuộc chủ yếu vào chỗ chúng ta cân nhắc 
như thế nào giữa ích lợi của thế hệ hiện tại và tương lai. "Qui tắc vàng” trong kính thánh 
nói với chúng ta rằng "hãy che chở mọi người như khi con cần tới sự che chở của họ”. 
Nếu tin vào điều rần này, chúng ta sẽ quan tâm tới tất cả các thế hệ. Trong trường hợp 
đó, việc đạt được khối lượng tư bản ở trạng thái vàng là phương án tối ưu - và đây là 
lý do tại SaO nó được gọi là “Trạng thái vàng". : 


4.3. Sự gia tăng dân số 


Mô hình Solow cơ bản chỉ ra rằng quá trình tích lũy tư bản chưa đủ để lý giải sự 
tăng trưởng vững chắc. Tỷ lệ tiết kiệm cao tạm thời dẫn tới tăng trưởng cao, nhưng nền 
kinh tế có thể tiến đến trạng thái dừng với khối lượng tư bản và sản lượng không thay 
đổi. Để lý giải sự tăng trưởng vững chắc mà chúng ta quan sát thấy ở hầu hết mọi nơi 
trên thế giới, chúng ta phải mở rộng mô hình Solow để đưa thêm vào hai nguôn khác 
của sự tăng trưởng: sự gia tăng dân số và tiến bộ công nghệ. Trong mục này chúng ta 
bổ sung sự gia tăng dân số vào mô hình. _ : | 


Thay vì giả định dân số không đổi như đã trình bày trong các mục 4.1 và 4.2, bây 
giờ chúng ta giả dịnh rằng dân số và lực lượng lao động tăng với tỷ lệ cố định n. Ví dụ 
ở Mỹ, tỷ lệ tăng đân số hàng năm bằng 1%, nên n=0,01. Điều này có nghĩa là nếu một. 
năm nào đó có I50 triệu người lao động, thì trong năm tới, lực lượng lao động bằng 
151,5 triệu (1,01 x 150), trong năm tiếp theo bằng 153,015 triệu (1,01x151,5) và v.v... 


Trạng thái dừng khi có sự gia.tăng dân số 


Sự gia tăng dân số ảnh hưởng tới trạng thái dừng như thế nào? Để trả lời câu hỏi 
này, chúng ta phải phân tích xem cùng với sự gia tăng dân số, đầu tư và khấu hao thay 
đổi như thế nào và chúng tác động đến quá trình tích lũy tư bản trên mỗi công nhân ra 
sao. Như đã nêu ở trên, đầu tư làm tăng khối lượng từ bản, còn khấu hao làm giảm nó. 
Nhưng bây giờ còn có thêm yếu tố thứ ba làm thay đổi khối lượng tư bản mỗi công 
nhân: lượng công nhân tăng làm cho tư bản trên mỗi công nhân giảm xuống. 


Vẫn qui ước như trên, ta có: k=K/L là khối lượng tư bản mỗi công nhân; y=Y/L là 
sản lượng mỗi công nhân. Nhưng cần nhớ rằng số lượng công nhân không còn cố định 
như trước nữa, mà tăng lên theo thời gian. 


“; 


cÝ) 
tờo 
=œ 


Để sử dụng được phương trình trên, chúng ta thay ¡ bằng sf(k). Phương trình này - 
có thê viết lại như sau: 


Sự thay đối của khối lượng tư bản mỗi công nhân bằng: 


AK=I - (ð + n)k 


# 


Phương trình này cho thấy đầu tư mới, khấu hao và sự gia tăng dân số ảnh hưởng BI EIỆng" lệ TN 
như thế nào đến khối lượng tư bản mỗi công nhân. Đầu tư làm tăng k, nhưng khấu hao 
và sự gia tăng dân số làm giảm k. Trên đây chúng ta đã biết phương trình này trong 
trường hợp dân số không đổi (n=0). | _ "¬ 


Để xenmr yếu tố nào quyết định khối lượng tư bản trên mỗi công nhân tại trạng thái 
dừng, chúng ta sử dụng hình 4-II. Hình này mở rộng phân tích của hình 4-4 để bao 
hàm cả ảnh hưởng của sự gia tăng dân số. Nền kinh tế ở trạng thái dừng khi khối lượng 
tư bản trên môi công nhân không đổi. Chúng ta ký hiệu giá trị dừng của k là k*. Nếu. 
k nhỏ hơn k*, thì đầu tư lớn hơn mức vừa đủ, nên k tăng. Nếu k lớn hơn k*, đầu tư nhỏ . 
hơn mức vừa đủ, do vậy k giảm. & : 


(ð + n)k 


Ở trạng thái dừng, tác động dương của đầu tư đối với khếi lượng tư bản vừa đủ để ~ 
cân bằng tác động âm của khấu hao và tỷ lệ tăng dân số. Như vậy, ở mức k*, Ak=0 và”. 
¡* = ðk* + nk*. Khi nền kinh tế đạt được trạng thái đừng, đầu tư phục vụ cho hai mục 


Đầu tư, đầu tư vừa đủ 


đích. Một phần của nó (ðk*) thay thế bộ phận tư bản bị hao mòn, phần còn lại (nk*) 
được dành để trang bị cho công nhân mới. 


k* k _ 
Trạng thái dừng (6 + nj% 
Khôi lượng tư bản mỗi công nhân s ` 
@ 
- ` R : z = cm) $ 
Hình 4-11. Sự gia tăng đân số trong mô hình Solow si si(k) 
Giông nh khẩu hao, sự gia tăng dân só nhén k không thay đổi. Đối với nền kinh = 
là một nguyên nhân làm cho khối [f0 tẾ ở trạng thái đu, đâu tt phải cân ho: ^ 
% T~> % x Ằ.- ` : ° : ` : »? : > 
tí NHI HÔI công nhân giảm đi. Gọi n là bảng với khẩu hao và sự gia tăng dân số = 
; 2 * T ` xà X ; N Xỹ 0 S0) « § @ 
vi * tăng đân số và ồ là tỷ lệ khấu hao, (ð + m)k. Trạng thái này được biểu thị la) 
thì (ð + n)k là lượng đầu tư cần thiết để bằng giao điển của hai dường dó ấm 
gu cho khối lượng tự bưn mỗi công | 
Chúng ta có thể coi (6 + n)k là đâu tư vừa đự: mức đầu tư vừa đủ để giữ cho khối _ k 


lượng tư bản môi công nhân không thay đổi. Mức đầu tư vừa đủ bao gôm cả mức khấu 
hao tư bản hiện có bằng õk. Ngoài ra, nó còn bao Đ;ôm cả phần đầu tư cần thiết để trang 


bị tư bản cho những công nhân mới. Khối lượng đầu tư cần thiết để đáp ứng nhu cầu: 


này bằng nk, vì có n công nhân mới tính cho mỗi công nhân hiện có và vì k là khối 
lượng tư bản trang bị cho mỗi công nhân. Phương trình trên cho chúng ta biết rằng sự 
gia tăng dân số làm giẩm mức tích lũy tư bản trên mỗi công nhân theo cách giống như 
khẩu hao. Khấu hao làm giảm k do sự hao mòn, còn sư gia tăng dân số làm giảm k vì 
phải rai khỏi lượng tư bản ra cho nhiều công nhân hơn. _ 
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Khối lượng tư bản mỗi công nhân 


Hình 4-12. Ảnh hưởng của sự gia tăng dàn SỐ 


Tỷ lệ tăng dân số tăng lén dã dây đường - 


biểu thị sự gia tăng dân số và khẩu hao 
lên phíu trên. Trạng thái dừng mới có 
khởi lượng tt bán mỗi công nhân thấp 


S17 


hơn. Bởi vậy mô hình Solow' dụ báo rằng 
các nền kinh tế với tỷ lệ tăng dân số cao 
hơn sẽ có mức tư bản mỗi công nhân thấp. ˆ 
hơn và bởi vậy có thụ nhập tháp hơn. 
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Tác động của sự tăng dân số 


Sự gia Lăng dân số làm thay đổi mô hình Solow cơ bản trên ba phương diện. Thứ 
nhất, nó giúp chúng ta lý Biải sự tăng trưởng vững chắc một cách chính xác hơn. Ở 
trạng thái dừng với sự gia tăng dân số, khối lượng tư bản trên mỗi công nhân không 


đổi, bởi vì số lượng công nhân tăng với tý lệ n, tổng khối lượng tư bản và sản lượng ` 


cũng tăng với tỷ lệ n. Do VậY, sự gia tăng dân số không thể lý giải sự tăng trưởng vững 
chắc của mức sống, vì sản lượng mỗi công nhân ở trạng thái dừng không thay đổi. 
Nhưng sự gia tăng dân số có thể lý giải sự tăng trưởng vững chắc của tổng sản lượng. 


Thứ hai, sự gia tăng dân số giúp chúng ta lý giải tại sao một Số nước giàu trong 
khi một số nước khác lại nghèo. Chúng ta hãy xem xét ảnh hưởng của sự gia tăng dân 
số. Hình 4-12 cho thấy rằng nếu tỷ lệ tăng dân số thay đổi từ nị lên nạ, khối lượng tư 
bản mỗi công nhân ở trạng thái dừng giảm từ k*| xuống k*2, Vì k* thấp hơn và vì 
y* = f(k*), nên sản lượng mỗi công nhân cũng thấp. Như vậy, mô hình Solow dự báo 
những nước có tỷ lệ tăng dân số cao hơn có GDP đầu người thấp hơn. | _ 


Cuối cùng, sự gia tăng dân số ảnh hướng tới điều kiện xác định mức tích lũy tư bản 
ở trạng thái vàng. Để tìm được điều kiện này trong nền kinh tế có SỰ 1a tăng dân số, 
chúng ta vẫn tiến hành như trước, Tiêu dùng mỗi công nhân là 


+ 


C=y-I 


,Vì sản lượng ở trạng thái dừng là f(k*) và đầu tư bằng (ỗ +n)k*, chúng ta có thể 


_ viết phương trình tiêu dùng tại trạng thái dừng như sau: 
| c* = [{k*) - (6 + n)k* 


Sử dụng cách lập luận như phần trước, chúng ta kết luận rằng mức tư bản tối đa 
hóa tiêu dùng k* là mức thỏa mãn điều kiện - | 


MPK=ðồ+n 
-hay 
MPK-õ=n 


Ở trạng thái vàng, sản phẩm cận biên của tư bản trừ khấu hao bằng tỷ lệ tăng dân số. | 
NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG 
4-3, Sự Hj dân số ở nước giàu và nước nghèo 

Theo mô hình SaloÙỳ: quốc gia có tỷ lệ tăng dân số cao sẽ có khối lượng tư bản 


đầu người ở trạng thái dừng thấp và như vậy thu nhập bình quân cũng thấp. Nói cách 
khác, mức tăng dân số cao làm cho đất nước nghèo đi bởi khó có thể duy trì mức tư 
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Hình này là biêu đồ hồi quy của 113 


bản bình quân cao khi số lượng công nhân tăng quá nhanh. Chúng ta hãy xem số liệu 
quốc tế để thấy rõ điều đó. 
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2 : 4 


Sự gia tăng dân số (%4 năm) 
(bình quân 1960 - 1989) 


Hình 4-13. Bằng chứng quốc tế về sự tăng dân số và thu nhập đầu người - 
nhập dâu người thấp, như mô hình §olow 
nước. Nó chỉ ra rằng các nước với tỷ lệ chí báo. 


tăng dán số cao có xu hướng có mức thu 


Hình 4-13 là biểu đồ hồi quy vê số liệu của !13 nước mà chúng ta đã xét (rong 
nghiên cứu tình huống 4.2. Nó cho thấy các nước có tỷ lệ tăng dân số cao thường có 
thu nhập đầu người thấp. Bằng chứng quốc tế này phù hợp với dự báo của mô hình 


Solow rằng tỷ lệ tăng dân số là yếu tố quy định mức sống của một nước. 


4.4. Tiến bộ công nghệ 


Bây giờ chúng ta đưa thêm tiến bộ công nghệ, nguồn thứ ba của tăng trưởng kinh 
tế, vào mô hình Solow. Trên đây mô hình của chúng ta đã giả định mối quan hệ Không 
đổi giữa đầu vào tư bản và lao động với sản lượng hàng hóa và dịch vụ. Chúng ta có 
thể biến đổi mô hình để bao hàm cả sự gia tăng ngoại sinh của năng lực sản xuất 


xã hội. 


B ` _ | ... LHI 


Hiệu quả của lao động 
Đề đưa tiến bộ công nghệ vào mô hình, .chúng ta phải bắt đầu từ hàm sản xuất liên 
kết tổng tư bản K và lao động L với tổng sản lượng Y. Chúng ta đã biết hàm sản xuất: 
Y =F(K,L) 
Bây giờ chúng ta viết hàm sản xuất dưới dạng 
Y= F(K,L xE) 


Trong đó E là biến mới có tên là hiệu qud của lao động. Liệu quả của lao động 
phản ánh hiểu biết của xã hội về phương pháp sản xuất như: công nghệ hiện có được 


cải thiện, hiệu quả của lao động tăng lên. Hiệu quả của lao động còn phản ánh sức khóc, , 


giáo dục và tay nghề của lực lượng lao động. 


Biểu thức L x E là lực lượng lao động tính bằng đơn vị liệu quđ. Nó bao hàm số 
lượng công nhân L và hiệu quả của mỗi công nhân E. Như vậy, hàm sản xuất mới này 
nói rằng tổng sản lượng Y phụ thuộc vào số đơn vị tư bản K và số đơn vị hiệu quả của 
lao động L x E. 


Giả định đơn giản nhất về tiến bộ công nghệ là nó làm cho hiệu quả của lao động 
È tăng thco tỷ lệ cố định g nào đó. Ví dụ nếu g= 0,02 thì mỗi đơn vị lao động sẽ trở 
nên hiệu quả hơn 2%/năm: sản lượng tăng nếu lực lượng lao động tăng thêm 2%. Dạng 
tiến bộ công nghệ này được gọi là có tính chát mơ rộng lao động và g được gọi là tỷ 
lệ tiến bộ công nghệ mở rộng lao đóng. Vì lực lượng lao động L tăng với tỷ lệ n và 
hiệu quả của mỗi đơn vị lao động E tăng với tỷ lệ g, nẻn số đơn vị hiệu quả của lao 
động L x E tăng với tỷ lệ n+g. 


* 


Trạng thái dừng với tiến bộ công nghệ 


- Việc biểu thị tiến bộ công nghệ dưới hình thức mở rộng lao động làm cho nó giống 
như sự gia tăng dân số. Cũng như phân tích nền kinh tế bằng những số lượng tính cho 
mỗi công nhân, trong phần này chúng ta phân tích nền kinh tế bằng những số lượng 
tính cho mỗi đơn vị hiệu quả của lao động. Hãy ký hiệu k = K/(L x E) là tư bản tính 
cho mỗi đơn vị hiệu quả và y = Y/(L x E ) là sản lượng tính cho mỗi đơn vị hiệu quả. 
Với những định nghĩa này, chúng ta vẫn có thể viất y= {(). 


Phân tích của chúng ta về nền kinh tế được tiên hành như đã làm với sự gia tầng 
dân số. Phương trình chỉ ra sự tiến triển của tư bản theo thời gian bây giờ chuyển thành: 


Ak = sf(k) - (Š + n + g)k 


Biểu thức mới, liên quan đến g- tức tốc độ.tiến bộ công nghệ, hình thành vì k là 
khối lượng tư bản tính cho mỗi đơn vị hiệu quả của lao động. Nếu g cao, số lượng đơn 
vị hiệu quả tăng nhanh và khối lượng tư bản cho mỗi đơn vị hiệu qua có xu hướng giảm. 
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Như được chỉ ra trong hình 4-14, sự bổ sung tiến bộ công nghệ vào mô hình không 


làm thay đổi đáng kể phân tích của chúng ta về trạng thái dừng. Có một mức của k, ký 3 


hiệu bằng k*, mà tại đó khối lượng tư bản và sản lượng tính trên mỗi đơn vị hiệu quả. 


không thay đổi. Trạng thái dừng này là trạng thái cân bằng dài hạn của nền kinh tế. 


(ð+n~ g)k 


- Đầu tư, đầu tư vừa đủ 


k* k 


. Khối lượng tư bản mỗi đơn vị hiệu quả 

Hình 4-14. Đưa thêm tiến bộ công nghệ 
Việc đưa thêm tiền bộ công nghệ mở 
rộng lao động với tỷ lệ ø dnh hưởng tới 
phản tích của chúng ta theo cách liệt như 
sự gia tăng dân số. Bây giờ k được định 
nghĩa là khối lượng tư bản trên mỗi đơn 
"ị hiệu quả của lao động. Sự gia tăng của 


trạng thái dừng, đầu tư sf(k) loại trừ sự 
giảm sút của k d2 khẩu hao, sự gia tăng 
dân số và tiến bộ công nghệ. . 


Ảnh hưởng của tiến bộ công nghệ 


Bảng 4-4 cho thấy 4 biến số thcn chốt biểu hiện như thế nào trong trạng thái dừng : 


với tiến bộ công nghệ. Như chúng ta vừa thấy, khối lượng tư bản trên mỗi đơn vị hiệu 
quả k không đổi ở trạng thái dừng. Vì y=f(k), sản lượng trên mỗi đơn vị hiệu quả cũng 
không thay đổi. Mặc dù vậy, chúng ta cần nhớ rằng số lượng đơn vị hiệu quả trên mỗi 
công nhân tăng với tỷ lệ g. Bởi vậy, sản lượng mỗi công nhân (Y/L = y x E) cũng tăng 
với tỷ lệ g. Tổng sản phẩm [Y = y x (ExL)] tăng với tỷ lệ nt+g. 


Khi có tiến bộ công nghệ, mô hình có thể giải thích được sự gia tăng vững chắc 
của mức sống. Nghĩa là, chúng ta đã chỉ ra rằng tiến bộ công nghệ có thể dẫn đến sự 
tăng trưởng vững chấc của sản lượng mỗi công nhân. Mặt khác, tỷ lệ tiết kiệm cao chỉ 


dẫn dến tỷ lệ tăng trưởng cao khi chưa đạt được trạng thái dừng. Khi nền kinh tế đã ở - 


trạng thái dừng, tỷ lệ tăng trưởng của sản lượng mỗi công nhât. chỉ phụ thuộc vào tiến 


ớ 


8KTVM .)& H3. 


Số lượng đơn vị hiệu quả do tiến bộ công - 
nghệ có xu hướng làm giảm k. Trong — — 


“3, 
¬ 


#4) 


*® 


, 


bộ công nghệ. Mô hình Soloat chỉ ra rằn § Chỉ có tiến bộ công nghệ mới giải thích được 
sự gia tăng không ngừng của mức sống. 


. 


` 


Việc dưa tiến bộ công nghệ vào mô hình cũng làm thay đổi điều kiện dạt tới trạng 
thái vàng. Trạng thái vàng được định nghĩa là trạng thái dừng tối đa hoá mức tiêu dùng 
trên mỗi đơn vị hiệu quả của lao động. Với lập luận tương tư như đã sử dụng trước đây, 


chúng ta có thể chứng minh rằng tiêu dùng trên mỗi đơn vị hiệu quả ở trạng thái dừng bằng, 


cỶ =f(K*)- (ỗồ tn+ g) k* 
Tiêu dùng ở trạng thái dừng đạt mức tối đa khi 
| MPK=ð+n+g 
hay " —— MPK-ð=n+øg 
. Nghĩa là, tại mức từ bản ở trạng thái vàng, sản phẩm cận biên ròng của tư bản 
(MPK - Š) bằng tý lệ tăng trưởng của tổng sản lượng (n + g). Vì trên thực tế, các nền 


kinh tế trải qua cả sự gia tăng dân số và tiến bộ công nghệ, nên chúng ta phải sử dụng 
điều kiện này để đánh giá xem chúng có ít hay nhiều tư bản hơn trạng thái vàng. 


Bảng 4-4. Tỷ lệ tăng trưởng ở trạng thái dừng trong mô hình Solow với 
tiến bộ công nghệ | 


Tư bán trên mỗi đơn vị hiệu quả k=K/(ExL) 


Sản lượng trên mỗi đơn vị hiệu quả y=Y/(ExL)=f(). : Q 
Sản lượng trên mỗi công nhân Y/L=yxE - Dị 
Tông sản lượng 


Y =yx(ExL) n+g 
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: . 


„4-4. Tăng trưởng tại trạng thái dừng ở Mỹ 


Bây giờ, sau khi đã dưa tiến bộ công nghệ vào mô hình Solow và lý giải sự tăng 
trưởng vững chắc của mức sống, chúng ta cần tìm hiểu xem lý thuyết của mình có phù 
hợp với thực tế hay không. Mô hình Solow dự báo rằng tiến bộ công nghệ làm cho 
nhiêu biến số đồng thời tăng lên. Trong trạng thái dừng, cả sản lượng và tư bản mỗi 
'công nhân đều tăng cùng tỷ lệ với tiến bộ công nghệ. Số liệu của Mỹ trong 40 năm qua 
cho thấy cá sản lượng và tư bản mỗi Công nhân đều tầng với tỷ lệ gần như nhau - khoảng 
2⁄/nám. _ 
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Tiên bộ công nghệ cũng tác động đến giá nhân tố. Bài tập §(d) ở cuối chương yêu 
cầu bạn chứng mình rằng trong trạng thái dừng, tiền lương thực tế tăng bằng mức tăng 


_ của tiến bộ công nghệ. Song giá thuê thực tế của tư bản khôn thay đổi. Nhữ vậy, những 
H ĐC Š HỆ 5E Ề Ề 


dự báo này đúng với Mỹ. Trong 40 năm qua, tiền lương thực tế tăng khoảng 2%/năm, 
gần bằng mức tăng GDP thực tế trên mỗi công nhân. Nhưng giá thuê thực tế của tư bản 
(tính bằng thu nhập thực tế của tư bản chia cho khối lượng tư bản) vẫn như cũ. 
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4.5. Tiết kiệm, tăng trưởng và chính sách kinh tế 


Sau khi sử dụng mô hình Solow để làm rõ mối quan hệ giữa các nguồn khác nhau 
của tăng trưởng kinh tế, bây giờ chúng ta có thể dùng lý thuyết để định hướng suy nghĩ 
của mình về chính sách kinh tế. Ở đây, chúng ta đề cập đến bốn vấn đề chính sách sau: 


1. Xã hội chúng ta nên tiết kiệm nhiều hay ít? 

+. Chính sách có thể tắc động tới tiết kiệm như thế nào? 

3. Chính sách cần đặc biệt khuyến khích loại đầu tư nào? 

4. Chính sách tác động như thế nào tới tốc độ tiến bộ công nghệ? 


Đánh giá tý lệ tiết kiệm 
Mô hình Solow cho thấy tư bản và sản lượng ở trạng thái dừng phụ thuộc vào tỷ 
lệ tiết kiệm như thế nào. Có một tỷ lệ tiết kiệm tạo ra trạng thái vàng cho chúng ta mức 


tiêu dùng và phúc lợi kinh tế cao nhất. Kết quả này giúp ta trả lời vấn đề chính sách - 
đầu tiên: tỷ lệ tiết kiệm trong nền kinh tế quá cao, quá thấp hay vừa phải? 


Nếu sản phẩm cận biên của tư bản trừ khấu hao lớn hơn tỷ lệ tăng trưởng, thì nền 
kinh tế đang hoạt động với lượng tư bản nhỏ hơn mức trạng thái vàng. Trong trường 
hợp này, sự gia tăng tỷ lệ tiết kiệm có thể dẫn tới trạng thái dừng với mức tiêu dùng 
cao hơn. Ngược lại, nếu sản phẩm cận biên ròng của tư bản thấp hơn tỷ lệ tăng trưởng, 
thì nên kinh tế đang hoạt động với quá nhiều tư bản và cần cắt giảm tỷ lệ tiết kiếm. Để 
đánh giá quá trình tích luỹ tư bản của một quốc ,ð1Aa, chúng ta cần so sánh tỷ lệ tăng 
trưởng và tỷ suất lợi nhuận ròng của tư bản. 


Việc so sánh này đồi hỏi phải ước lượng ty lệ tăng trưởng (n + g) và sản phẩm cận 
biển ròng (MPK - ð). GDP thực tế của Mỹ tăng bình quân 3%/năm, nên n + g = 0,03. 
Chúng ta có thể ước lượng sản phẩm cận biên ròng của tư bản nhờ ba nhân tố sau: | 


. Khối lượng tư bản bằng khoảng 2,5 lần của GDP hàng năm. 
. Khu hao tư bản bằng khoảng 10% GDP. 
. Tỷ trọng thu nhập của tư bản trong sản lượng bằng khoảng 30%. 
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Nhân tố I cho biết k=2,5y; nhân tố 2 cho biết õk = 0,ly. Do đó : 


ồ = (Ôök)/k 


= (0,1y)/(2,5y) 
= 0,04 


Lả 


Như VẬY, mỗi năm tư bản bị hao mòn khoảng 4%. Để tính sản phẩm cận biên của 
tư bản từ nhân tô ] và 3, chúng ta cần nhớ lại kết luận ở chương 3 rằng tư bản được trả 
thco sản phẩm cận biên của nó. Bởi VẬY, | 


Tỷ trọng thu nhập của tư bản = (MPK x KX⁄Y 
= MPK x (K/Y) 


Bây giờ thay các con số rút ra từ nhân tố I và 3 
| 0,30 = MPK x 2,5 
Điều này hàm ý 
| MPK = 0,3/2,5 = 0,12 


Như Vậy, sản phẩm cận biên của tư bản bằng khoảng 12%/năm. Sản phẩm cận biên 
rông của tư bản (MPK - ồ) bằng khoảng 8%/năm, cao hơn tỷ lệ tăng trưởng bình quân 
3%/năm. : | 


Tỷ lệ lợi nhuận cao của tư bản hàm ý khối lượng tư bản ở Mỹ hiện thấp hơn mức 
trạng thái vàng. Phát hiện này cho thấy rằng các nhà hoạch định chính sách nên tăng 
ty lệ tiết kiệm và đầu tư. Trên thực tế, việc gia tăng mức hình thành tư bản nhiều năm 
nay là một ưu tiên cao trong chính sách của Mỹ. 


Thay đổi tỷ lệ tiết kiệm 


: Chính sách của nhà nước tác động tới tiết kiệm thco hai cách: trưc tiếp qua tiết 
kiệm công cộng và gián tiếp qua các biện pháp khuyến khích tiết kiêm tư nhân. Tiết 
kiệm công cộng là hiệu giữa thu nhập và chỉ tiêu của chính phủ. Nếu chính phủ chỉ 
nhiều hơn thu, sẽ dẫn tới thâm hụt ngân sách và có mức tiết kiêm âm. Như đã thấy trong 
chương 3, thâm hụt ngân sách làm lấn át đầu tư. Khối lượng tư bản giảm sút do thâm 
hụt ngân sách là một phần gánh nặng nợ quốc gia chất lên vai các thế hệ mai sau. Mặi 
Khác, nếu chính phủ chỉ tiêu ít hơn mức thu, sẽ có thặng dư ngân sách. Khi đó chính 
phủ có thể thanh toán một phần nợ quốc gia và thúc đẩy đầu tư. ' 


Tiết kiệm tư nhân cũng bị tác động bởi một loạt chính sách của chính phủ. Tuy 
không được đưa vào mô hình Solow, quyết định tiết kiệm của hộ gia đình phụ thuộc 
vào lợi tức mà tiết kiệm đem lại; lợi tức của tiết kiệm càng cao, tiết kiệm càng trở nên 
hấp dẫn, Mức thuế cao đánh vào thu nhập của tư bản làm giảm tiết kiệm tư nhân do nó 
làm giảm tỷ lệ lợi tức. Nhiều quy định của luật thuế, chẳng hạn tài khoản hưu trí miễn 
thuế, đã được thông qua nhằm làm tăng lợi tức và khuyến khích tiết kiệm tư nhân. Các 


nhà kinh tế có quan điểm khác nhau về mức độ phản ứng của tiết kiệm tư nhân đối với - 
những biện pháp khuyến khích này. | _ 
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4-5. Bảo hiểm xã hội và tiết kiệm 


Một chương trình của chính phủ thường được coi là có tác động đến tiết kiệm tư 
nhân là hệ thống bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội là hệ thống chuyển giao được thiết 


kế để duy trì thu nhập cho người già. Thuế tiền lương đánh vào người đang làm việc | 


được sử dụng để trả cho người già. Hệ thống này làm giảm nhu cầu tiết kiệm cho thời 
kỳ về hưu và bởi vậy có thể làm giảm mức tích lũy tư bản.” 
Cho nên, để chống lại sự suy giảm tiết kiệm do hệ thống, bảo hiểm xã hội gây ra, 


nhiều nhà kinh tế khuyến nghị nên cải cách hệ thống bảo hiếm xã hội. Hệ thống hiện 
nay là chế độ trả khi bạn nghỉ hưu - phần lớn nguồn thu từ thuế hiện tại (tức tiền đóng 


bảo hiểm) được trả cho thế hệ người già hiện tại. Một khuyến nghị là hệ thống bảo hiểm _ 


xã hội phải được ài (rợ toàn bộ. Theo kế hoạch này, chính phủ chuyển tiền thuế của 


thế hệ đang sống và làm việc vào quỹ tín thác, sau đó trả cả gốc lẫn lãi cho chính thế  - 
hệ đó khi họ về hưu. Theo chế độ bảo hiểm xã hội tài trợ toàn bộ, sự gia tăng tiết kiệm “. 


công cộng bù lại phần suy giảm trong tiết kiệm tư nhân. 


Vì tác động của bảo hiểm xã hội đối với tiết kiệm quốc đân có ý nghĩa quan trọng. 


như vậy, nên nhiêu nhà kinh tế đã tìm cách ước lượng ảnh bưởng của nó. Song bằng 
chứng không rõ ràng. Bởi vậy, không có sự nhất trí về việc liệu bảo hiểm xã hội có làm 
giảm tiết kiệm quốc gia không và nếu có thì giảm bao nhiêu. 


Phân bổ đầu tư của nền kinh tế 


Mô hình Solow đưa ra giả định đơn giản hoá là chỉ có một loại tư bản. Song trên 
thế giới thực ra có nhiều loại tư bản khác nhau. Các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào 
những loại tư bản truyền thống như xe ủi, nhà máy luyện kim, và các loại tư bản mới 
như máy tính, người máy. Chính phủ đầu tư vào nhiều loại tư sản công cộng - được gọi 
là cơ sở hạ tâng - như đường sá, cầu cống, hệ thống tiêu nước. | 


Ngoài ra, còn có một loại tư bản nữa là vốn nhân lực - đó là kiến thức, tay nghề 
mà người lao động tiếp thu được thông qua quá trình giáo dục và đào tạo từ thời niên 
thiếu cho đến khi trưởng thành, cũng như trong quá trình lao động. Mặc dù mô-hình 
Solow cơ bản chỉ bao gôm tư bản hiện vật và không cố gắng lý giải hiệu quả của lao 
động, xét theo nhiều phương diện, vốn nhân lực tương tự như tư bản hiện vật. Cũng như 


tư bản biện vật, nó làm tăng năng lực sản xuất hàng hoá và dịch vụ của chúng ta. Việc: 


nâng cao vốn nhân lực cần tới những khoản đầu tư vào giáo viên, thư viện và thời gian 
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sinh viên. Các công trình nghiên cứu gần đây về tăng trưởng kinh tế đã phát hiện ra 
rằng vốn nhân lực không kém phần quan trọng so với tư bản hiện VẬI trong việc lý giải 
những khác biệt về mức sống. 


Các nhà hoạch định chính sách đang tìm cách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phải 
giải quyết vấn đề là loại hình tư bản nào cần thiết nhất đối với nền kinh tế. Nói cách 


khác, loại tư bản nào đem lại cho chúng ta sản phẩm cận biên cao nhất ? Nói chung, . 


cho các loại hình đầu tư khác nhau. Những ngành có sản phẩm cận biên của tự bản cao 
nhất dĩ nhiên sẵn sàng nhất trong việc vay thco lãi suất thị trường để tài trợ cho các 
công trình đầu tư mới. Nhiều nhà kinh tế lập luận rằng chính phủ chỉ cần tạo ra một 
sân chơi bình đẳng" cho các loại tư bản khác nhau - chẳng hạn đảm bảo răng hệ thống 
thuế đốt xử công bằng với tất cả các đạng tư bản. Khi đó, chính phủ có thể dựa vào thị 
trường để phân bổ tư bản một cách có hiệu quả. | _ 


các nhà hoạch định chính sách có thể dựa vào thị trường để phân bổ nguôn tiết kiệm 


Những nhà kinh tế khác lại cho rằng chính phủ nên chủ động khuyến khích những 
- đạng tư bản cụ thể, Họ lập luận rằng tiến bộ công nghệ xảy ra có lợi cho một số ngành 
kinh doanh nhất định. Những "sản phẩm phụ" được gọi là ảnh hưởng ngoại hiện. Chẳng 
hạn quá trình sản xuất mới và cải tiến có thể phát sinh nEaY trong quá trình tích lũy tư 
bản. Nếu quan điểm này đúng, thì ích lợi của quá trình tích luỹ tư bản đối với Xã hội 
có lễ cao hơn dự báo của mô hình Solow. Hơn nữa, một số dạng tích luỹ đem lại ảnh 
hưởng ngoại biên lớn hơn các dạng khác. Ví dụ, nếu việc sử dụng người máy tạo ra ảnh 
hưởng ngoại hiện công nghệ cao hơn xây dựng nhà máy luyện kim, thì có lẽ chính phủ 
nên sử dụng luật thuế để khuyến khích đầu tư vào người máy. Thành công của chính 
sách công nghệ như thế đòi hỏi chính phủ phải tính được quy mô ảnh hưởng ngoại hiện 
của các ngành kinh tế khác nhau. Phần lớn các nhà kinh tế nghi ngờ thành công của 
chính sách như vậy, vì tính (oán là một vấn đề rất khó khăn. _ 


Một dạng tư bản mà chính phủ nhất thiết phải quan tâm là tư bản công cộng. Chính 
phủ trung ương và địa phương thường xuyên phải quyết định xem có Vay tiền để tài trợ 
Cho việc xây dựng đường sá, câu cống và hệ thống trung chuyển mới không. Trong CUỘC 
vận động tranh cử tổng thống năm 1992, Ứng cử viên Clinton lập luận rằng nước Mỹ 
đầu tư quá ít vào cơ sở hạ tầng. Ông quả quyết rằng mức đầu tư cao hơn vào cơ Sở hạ 
tầng chắc chắn sẽ làm cho nền kinh tế hoạt động với nẵng suất cao hơn. Ý kiến này 
nhận được cả sự hưởng ứng lẫn phê phán trong giới các nhà kinh tế. Song tất cả đều 
nhất trí rằng việc tính toán sản phẩm cận biên của tư bản công cộng rất khó khăn. Tư 
"bản tư nhân tạo ra lợi nhuận rất dễ tính toán cho công ty sở hữu tự bản, trong khi ích 

lợi của tư bản công cộng phân tán hơn nhiều, - 


Khuyến khích tiến bộ công nghệ 


Mô hình Solow chỉ ra rằng sự tăng trưởng vững chắc của thu nhập mỗi công nhân: 
phải phát sinh từ tiến bộ công nghệ. Tuy nhiên, mô hình S0lOW coi tiến bộ công nghệ 
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i | ý piat nó. Rất tiế ỜI tA C iểu rõ các yếu tö 
IẾ ¡ sinh; mô hì ộ mat nó. Rất tiếc người ta chưa h 
là biển ngoại sinh; mô hình không lý giải 
quyết định tiến bộ công nghệ. | | | 
fc, nhiều chính sách c › đã được đưa 
Mặc dù có hạn chế này về mặt nhận thức, nhiều chính sách công cộng đã đực 


ân ló ính sác i ích cá nhân 
_ra để thúc đẩy tiến bộ công nghệ. Phần lớn chính sách như vậy khuyến khích c¡ 


_ z« ĐS ^ ˆ ^“ _c về lá n chế hái 
dành nguôn lực của mình cho đổi mới công nghệ. Hệ Bi: ký " ĐC: Hi 
h : _ N2 va lôi : a sản phầm nIới. « 
: ÔC èn tạm thời cho người phát mính r TT | 
mình đành độc quyên tạ gi ng sai uan chính phủ nhu 
- ẤT 3i 0# cn cứu và triền khai. Các cơ q ( 
‹ huế đối với quá trình nghiên cú ác hét ii 
phép miễn t TU Z sông tác nghiên cứu cơ bản. Cuối cùng, như 
2 nhớ Kh¿ : Quốc gia trợ cấp cho công tác ng : Xẽ 
đã trình bày ở trên, những người ủng hộ chính sách công nghệ lập luận rằng p 
H ỨC % = . 


lỆt ẽn khích các ngành công nghiệp đóng 
| nên đóng vai trò tích cực hơn nữa trong việc khuyến khích các ngành công nghiệp là 
C ` 


vai trò then chốt trong quá trình đây nhanh tiến bộ công nghệ. 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG 


4-6. Sự suy giảm tỷ lệ tăng trưởng kinh tế toàn câu 


¬..-Ắ TƯ n - 'hính sác di đương 
Một trong những vấn đề nan giải mà các nhà hoạch định chính tên: phải NHI 
: Ề - át đâu £k ah ñ Tà sự suy giam tỷ C tng trường 
Mu vợ “/A t đầu từ những năm 1970, là sự n6 t 

đầu trong suốt 20 năm qua, bá ha ca *nø GDP thực 
` toànchú. Bắngđ⁄4 1a Eì về tỷ lệ tăng trưởng 
"mẽ x.. : ;au. Bảng 4-5 trình bày số liệu s CN, 
kinh tế trên quy mô toàn cầu. B 2a. sẽ xiayg Wờ CHỦ 
tế đầu hìng vi 7 nên kinh tế lớn. Tỷ lệ tăng trưởng của Mỹ giảm từ 2,2 ko Mà HỆ 
còn 1,7%. Các nước khác cũng vấp phải sự giảm sút tương tự hoặc nghiêm trọng hơn. 


: , : tầm tỷ lê tăn Ứng Có nguyên 
Các công trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự suy giảm Đi bộ PM thờ Di s8 Ni 
nhân ở sự giảm sút theo thời gian của tốc độ cải thiện hàm H8 Bin gội n mỹ đổi 
- Me ải thể p mà các nhà kinh tế sử dụng để tính toán sụ ` 
: N. ng pháp mà các nhà kin H6 ni 
chương nAY ĐØiaI thích phưc :  ấN. „.ớ# _ hân tố có quan 
: 9t biến s năng suất nhát 
mm... một biến số được gọi là ổng Tả 
của hàm sản xuất thông qua mệ Để = Do tích lũy qua nhiều năm. 
SbiE3 4L: krEtreoi ả của lao động trong mô hình Solow.. \O tÍ yq Xế SEN: 
hệ chặt chế với hiệu quả của lao é : - â - r lớn đối với - 
x- ẢH‹ PKli De y1: TH, _ ra tác động lớn 
| .nN: \ ủa mức tăng năng suất cũng gây - ï 
nén chỉ cân sự thay đối nhỏ c CC . ' 0 ÿI trường hợp 
phúc lợi kinh tế. Thu nhập thực tế của Mỹ hiện nay thấp hơn 20% so với 6 HỢP 
nếu tốc độ tăng năng suất được duy trì như trước đây. 


Bảng 4-5. Sự suy giảm tỷ lệ tăng trưởng trên thế giới 


^^ `ˆ .e , “ã 
Tăng trưởng sản lượng đầu người (%/năm) 
"Nước 


1948 - 1972 _ 1972-1991 | 
| . 2,3 ị 
Ca-na-đa .. | . - 
Pháp - 4,3 nề | 
Ì TC 5.7 = ị 
Tây Đức D _ | 
Nhật x 8,2 Đó | 
h Ì 2,4 | Bà | 
Anh „ n4 
Mỹ 


Nhiều nhà kinh tế đã tìm cách lý giải xu thế tai hại này. Sau đây là một số 
cách lý giải: | i | 


® Cơ cấu lực lượng lao động thay đổi. Việc thế hệ có tỷ suất sinh cao gia nhập lực 
lượng lao động vào đầu những năm 70 làm giảm trình độ tay nghề bình quân, do đó 
làm giảm năng suất lao động. _ 


“s Việc tăng thêm các qui định của chính phủ, chẳng hạn qui định về bảo vê môi 
trường làm cho doanh nghiệp sử dụng phương pháp sản xuất có năng suất thấp hơn. 


Những qui định như vậy làm suy giảm tốc độ tăng năng suất và thu nhập (mặc dù chúng - 


đáng mong muốn về mặt xã hội). 


- : Những thay đối lớn trong giá dẫu vào những năm 1970 do OPEC, mội các ten 
dâu lửa, gây ra đã làm cho một số tư bản bị thanh lý trước thời hạn. Các doanh nghiệp 
phải thanh lý một phần máy móc sử dụng quá nhiều nhiên liệu. | 


; Thế giới rơi vào tình trạng thiếu ý tưởng mới về phương pháp sản xuất. Chúng 
ta bước vào kỷ nguyên tiến bộ công nghệ chậm dần. | | | 


: Hiện tượng nào trong số những hiện tượng nêu trên là thủ phạm? Tất cả các cách 
ý giải trên đều CÓ VẺ hợp lý, nhưng rất khó nói hoàn toàn chắc chắn ai là kẻ có tôi. Sư 
suy giảm tỷ lệ tăng trưởng kinh tế toàn cầu nhìn chung vẫn còn là điều bíẩn — - 


— mm 
4.6. Kết luận: Vượt ra ngoài phạm. vi mô hình Solow 


Mặc dù mô hình Solow đem lại cho chúng ta cơ sở tốt nhất để nghiên cứu tăn 
Tưởng, kinh tế, nhưng đây chỉ là sự khởi đầu. Mô hình đã đơn 'giản hóa nhiều Si 
diện của thê giới hiện thực và nhiều phương diện hoàn toàn bị bỏ qua. Các nhà kinh tế 
chú tâm nghiên cứu tăng trưởng kinh tế đã tìm cách thiết lập mô hình phức tạp hơn 
cho phép xử lý nhiều vấn đề rộng lớn hơn. | : | 


- Những mô hình cao cấp như vậy thường chuyển các biến ngoại sinh trong mô hình 
0N thành biến nội sinh. Ví dụ, tỷ lệ tiết kiêm s là biến ngoại sinh trong mô hình 
olow, Như chúng ta sẽ thấy trong chương I5, tiêu dùng hình thành từ quyết định của 
"ác hộ gia đình về việc nên dành bao nhiêu thu nhập cho tiêu dùng hiện tại và tiết kiệm 


biệt BỘ YH cho tương lai. Những mô hình tăng trưởng phức tạp hơn thay thế hàm tiêu 
cung của mô hình Solow bảng lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng. 


: NỘ lẻ điều qUẠP trọng nhất là, các nhà kinh tế đã tìm cách thiết lập mô hình để giải 
uc ì quy mô và sự cải thiện hiệu quả của lao động. Mô hình Solow cho thấy rằng sự 
noi tăng, vững chắc của mức sống chỉ có thể được đảm bảo bằng tiến bộ công n hệ. 
Iếu biết của chúng ta về tăng trưởng kinh tế sẽ không hoàn chỉnh khi chưa hiểu đIẾ: 
= động của các quyết định cá nhân và chính sách công cộng tới tiến bộ đốï§g nghệ 

t2ây là một trong những thách thức lớn nhất đối với các nhà kinh tế hiện nay. ti 
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& 


Tóm tắt 


1. 


_ cách để khuyến khích tích lũy tư bản. 


Mô hình Solow chỉ ra rằng trong thời gian dài, tỷ lệ tiết kiệm của nền kinh tế là 
yếu tố quyết định khối lượng tư bản và quy mô sản suất. Tỷ lệ tiết kiệm càng cao, 
khối lượng tư bản càng lớn và sản lượng càng cao. - ` 


Sự gia tăng tỷ lệ tiết kiệm kéo theo thời kỳ tăng trưởng cao cho đến khi đạt được. h 


trạng thái dừng mới. Trong đài hạn, tỷ lệ tiết kiệm không tác động tới tỷ lệ tăng 
trưởng. Sự tăng trưởng vững chắc của sản lượng trên mỗi còñg nhân phụ thuộc vào 
tiến bộ công nghệ. | | 


Khối lượng tư bản tối đa hóa tiêu dùng được gọi là mức tz bản ở trạng thái vàng _ 


(tức được xác định theo quy tắc vàng). Tại mức này, sản phẩm cận biên ròng của: 
tư bản bằng tỷ lệ tăng trưởng của sản lượng. Con số ước lượng cho các nền kinh 


tế, chẳng hạn Mỹ, cho thấy khối lượng tư bản còn ở dưới raức trạng thái vàng. Để. 
đạt trạng thái vàng, phải tăng đầu tư và vì vậy phải hạ thấp mức tiêu dùng của thế - 


hệ hiện tại. 


Các nhà hoạch định chính sách thường quả quyết rằng phải tăng ty lệ tích lũy tư 
bản. Biện pháp tăng tiết kiệm công cộng và khuyến khích tiết kiệm tư nhân là hai 


Mô hình Solow chỉ ra rằng tỷ lệ tăng dân số của nền kinh tế là yêu tố dài hạn khác 


quy định mức sống.. Tỷ lệ tăng dân số càng cao, sản lượng mỗi công nhân càng thấp. - 
Bước vào những năm đầu thập kỷ 70, tỷ lệ tăng trưởng suy giảm ở phần lớn các . 


nước công nghiệp. Chúng ta vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân dẫn tới sự suy giảm này. 


Các khái niệm then chốt 


Câu hỏi ôn tập 


1. 


— Trạng thái dừng 


Mô hình Solow Hiệu quả của lao động 
Đơn vị hiệu quả của lao động 
Mức tích lũy tư bản theo 


quy tắc vàng (hay ở trạng thái vàng) 


~ 


—_— 


Tỷ lệ tiết kiệm tác động tới trạng thái dừng của thu nhập như thế nào trong mô 


hình Solow? Nó ảnh hưởng tới tỷ lệ tăng trưởng ở trạng thái dừng như thế nào? 
Tại sao các nhà hoạch định chính sách kinh tế có thể chọn mức tư bản ở trạng 
thái vàng? | 


Nhà hoạch định chính sách có thể chọn mức tư bản cao hơn trạng thái vàng không? 
Hay mức tư bản thấp hơn trạng thái vàng không? 


l21L - 


Tiến bộ công nghệ mở rộng lao động _ 


hại 


Bài 


1. 


Tỷ lệ tăng dân số ảnh hưởng tới trạng thái dừng của thu nhập như thế nào [rong 
mô hình Solow ? 


Yếu tố nào quyết định tý lệ tăng trưởng của thu nhập mỗi công nhân ở trạng thái 
dừng ? = 


Chính sách kinh tế làm thế nào để tác động tới tỷ lệ tiết kiệm? 


Điều gì đã xảy ra đối với tỷ lệ tăng trưởng trong 40 năm qua? Bạn làm thế nào đẻ 
lý giải được hiện tượng này? 


tập và vận dụng 


Cả hai nước A và B đều có hàm sản xuất 
Y =F(K,L) = K!2 L2 


8. Hàm sản xuất này có lợi suất không đổi theo quy mô không? Tại sao? 


b. Hàm sản xuất tính cho mỗi công nhân y=f(k) sẽ như thế nào? 


c. Giả sử cả hai nước đều không có: sự gia tăng dân số và tiến bộ công nghệ, tỷ lệ 


khấu hao tư bản là 5%/năm. Giả sử tiếp là nước A tiết kiệm 10% sản lượng hàng 


năm và nước B tiết kiệm 20% sản lượng hàng năm. Hãy sử dụng câu trả lời của 

bạn ở phần (b) và điều kiện cho trạng thái dừng là đầu tư bằng khấu hao để tìm 

mức dừng của tư bản mỗi Công nhân cho từng bước. Sau đó: hãy tìm mức dừng 
` của thu nhập và tiêu dùng mỗi công nhân. 


d. Giả sử cả hai nước đều xuất phát với khối lượng tư bản mỗi công nhân là 2. Mức 


2. 
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thu nhập và tiêu dùng mỗi công nhân sẽ là bao nhiêu? Hãy nhớ rằng mức thay 
đối của khối lượng tư bản bằng đầu tư trừ khấu hao và sử dụng một máy tính 
đề chỉ ra sự tiến triển theo thời gian của khối lượng tư bản mỗi công nhân ở hai 
nước. Sau bao nhiêu năm mức tiêu dùng ở nước B sẽ cao hơn nước A? 


Trong phần trình bày về quá trình tăng trưởng sau chiến tranh của Đức và Nhật, 
chúng ta đã mô tả tình hình xảy ra sau khi một phân tư bản bị phá hủy trong chiến 
tranh. Ngược lại, giả sử cuộc chiến tranh không trực tiếp ảnh hưởng tới khối lượng 
tư bản, mà chỉ làm giảm lực lượng lao động. | 


a. Anh hưởng ngay lập tức tới tổng sản lượng và sản lượng mỗi công nhân là gì? 


b. Giả sử tỷ lệ tiết kiệm không thay đổi và trước chiến tranh nền kinh tế ở trạng 

| thái dừng, điều gì xảy ra sau đó đối Với sản lượng mỗi công nhân của nền kinh 

(C hậu chiến? Tỷ lệ tăng trưởng của sản lượng mỗi công nhân sau chiến tranh 
thấp hơn hay cao hơn mức bình thường? 


Báo cáo kinh tế của tổng thống năm 1983 có đoạn viết:"Việc sử dụng phần thu 
nhập lớn hơn cho đầu tư sẽ góp phần duy trì tốc độ tăng năng suất cao và mức 
SÓ0nE ngày càng tăng". Bạn có nhất trí với nhận định này không? Hãy giải thích. 


¿4 


Giả sử hàm sản xuất có dạng 
y= Ý£ 
a. Hãy giải để tìm trạng thái dừng của y với tư cách một hàm của s,n,g và õ. 


b. Một nước phát triển có tỷ lệ tiết kiệm 28% và tỷ lệ tầng dân số 1%/năm. Mội 
nước đang phát triển có tỷ lệ tiết kiệm 10% và tỷ lệ tăng dân số 4%/năm. Ở cả 
hai nước, g=0,02 và ồ=0,04. Hãy tìm trạng thái dừng của y cho mỗi nước. 


c. Nước đang phát triển có thể theo đuổi những chính sách nào để tăng mức thu 
nhập của mình? | 


Ở Mỹ, tổng thu nhập của tư bản bằng khoảng 30% GDP; tỷ lệ tăng trưởng bình 
quân của sản lượng bằng khoảng 3%/năm; tỷ lệ khấu hao bằng khoảng 4%/năm; 
tỷ lệ tư bản - sản lượng bàng khoảng 2,5. Giả sử hàm sản suất là hàm 
Cobb-Douglas, cho nên tỷ trọng thu nhập của tư bản trong sản lượng không thay 
đổi và giả sử nước Mỹ đã đạt được trạng thái dừng. (Để hiểu thêm về hàm sản xuất 


Cobb-Douglas, hãy xem phần phụ lục chương 3).' 


..a. Tỷ lệ tiết kiệm trong trạng thái dừng ban đầu phải bằng bao nhiêu? [Hướng dẫn: 


hãy sử dụng mối quan hệ dừng sy = (ð+n+g)k.] 


b. Sản phẩm cận biên của tư bản trong trạng thái dừng ban đầu bằng bao nhiêu? 


c. Giả sử chính sách của nhà nước làm cho tiết kiệm tăng lên đến mức nền kinh 


tế đạt được khối lượng tư bản ở trạng thái vàng. Sản phẩm cận biên của tư bản 
trong trạng thái vàng bằng bao nhiêu? Hãy so sánh sản phẩm cận biên tại trạng 
thái vàng và sản phẩm cận biên ở trạng thái ban đầu. Hãy giải thích. | 

d. Tỷ lệ tư bản - sản lượng tại trạng thái vàng bằng bao nhiêu? [Hướng dẫn: đối 
với hàm sản xuất Cobb-Douglas, tỷ lệ tư bản - sản lượng chỉ gắn với sản phẩm 
cận biên của tư bản.] | 


e. Tỷ lệ tiết kiệm phải bằng bao nhiêu để đạt tới trạng thái vàng? 


Một quan điểm về hàm tiêu đùng đôi khi được các nhà kinh tế mác xít ủng hộ là 
công nhân có khuynh hướng tiêu dùng cao và nhà tư bản có khuynh hướng tiêu 
dùng thấp. Để nghiên cứu ý nghĩa của quan điểm này, chúng ta hãy giả định nền 
kinh tế tiêu dùng toàn bộ thu nhập về tiên lương và tiết kiệm toàn bộ thu nhập của 
tư bản. Hãy chỉ ra rằng nếu các nhân tố sản xuất thu được sản phẩm cận biên của: 
mình, thì nên kinh tế này sẽ đạt tới mức tích lũy tư bản tại trạng thái vàng. [Hướng 
dẫn: Hãy bắt đầu bằng đồng nhất thức về tiết kiệm và đầu tư. Sau đó sử dụng điều 
kiện của trạng thái dừng là đầu tư vừa đủ để đắp ứng yêu cầu khấu hao, tỷ lệ gia 
tầng dân số và tiến bộ công nghệ, cùng với điều kiện tiết kiệm bằng thu nhập của 
tư bản trong nền kinh tế này.] _ 
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Nhiều nhà nhân khẩu học dự báo rằng Mỹ sẽ có tỷ lệ tăng dân số bằng 0 vào thế 
kỷ 21, khác với tỷ lệ tăng dân số bình quân vào khoảng 1%/năm trong thế kỷ 19. 
Hãy sử dụng mô hình Solow để dự báo ảnh hưởng của sự suy giảm tỷ lệ tăng dân số 
này đối với tỷ lệ tăng trưởng của sản lượng và sản lượng đầu người. Hãy xem xét 
ảnh hướng cả ở trạng thái dừng và quá trình chuyển đổi giữa các trạng thái dừng. 


Hãy chứng minh từng nhận định sau đây về trạng thái dừng với sự gia tăng dân số 
và tiến bộ công nghệ. | ' 


a. Tỷ lệ tư bản-sản lượng không đổi. 


b. Tỷ trọng thu nhập của tư bản và lao động không đổi [Hướng dẫn: hãy nhớ lại 
định nghĩa MPK = f(k+I) - f(k)]. 


c. Cả tổng thu nhập của tư bản và lao động đều gia tăng ở mức bằng tỷ lệ tăng dân 
số cộng tốc độ tiến bộ công nghệ (n+p). : 


d. Giá thuê thực tế của tư bản không thay đổi và tiền lương thực tế tăng bằng tốc 
độ tiến bộ công nghệ (Hướng dẫn: giá thuê thực tế của tư bản bằng tổng thu 
nhập chia cho khối lượng tư bản và tiền lương thực tế bằng tổng thu nhập của 


lao động chia cho lực lượng lao động). 


Trình độ giáo dục mà một cá nhân điển hình nhận được biến thiên đáng kể giữa 
các nước. Giả sử bạn phải so sánh một nước có lực lượng lao động ở trình độ giáo 
dục cao với một nước có lực lượng lao động ở trình độ giáo dục thấp. Giả sử các 
nước có cùng tỷ lệ tiết kiệm, tỷ lệ tăng dân số và tiến bộ công nghệ. Hãy sử dụng 
mô hình Solow để dự báo các biến số sau đây : _ 

a. Tỷ lệ tăng của tổng thu nhập. 

b. Mức thu nhập mỗi công nhân. 

c. Giá thuê thực tế của tư bản. 

d. Tiền lương thực tế. 

Trong mô hình Solow, sự gia tăng dân số dẫn tới sự tăng trưởng của sản lượng, 
nhưng không làm tăng sản lượng mỗi công nhân. Bạn có nghĩ rằng điều này vẫn 
đúng khi hàm sản xuất có lợi suất giảm theo quy mô khống? Hãy giải thích. (Hãy 
xem chương 3, phần "Bài tập và vận dụng" số 2, để tìm hiểu định nghĩa về lợi suất 
tăng và giảm theo quy mô.) 


Giả sử hàm sản xuất không có sản phẩm cận biên giảm đần của tư bản, mà thay 
vào đó nó có dạng _ 


y=Ak | 
trong đó A là một số dương không đổi. 


. Hãy chỉ ra rằng hàm sản xuất này hàm ý sản phẩm cận biên của tư bản không k. 
thay đổi.. _ ã 
. Hãy chỉ ra rằng trong trường hợp này, tỷ lệ tiết kiệm cao hơn dẫn tới tỷ lệ tăng - 


. Tại sao nhận định này lại khác kết luận của mô hình Solow? -% s' 


. Bạn có tin rằng hàm sản xuất này hợp lý không? Hãy giải thích. 


trưởng thường xuyên cao hơn. (hãy nhớ rằng sự gia tăng của biến X được định. : 
nghĩa là AX/X). : _ Ai 


`. tên 


PHỤ LỤC_ 


_CÁCH TÍNH NGUỒN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 


là Phong: hệ Mỹ tăng bình quân 3⁄2/năm trong suốt 40 năm qua. Những yếu 
8G tẠO ra sự tăng trưởng này? Trong chương 3 'Hững: ` VY hàn Son do l 

kinh tế với các nhân tố sả x , 6 -› Chủng-ta đã gắn sản lượng của nền 

ị ( ¿ San Xuất - như tư bản, lao đôn nT Ajn A 0 nàn GP 
Trong phần này, chún ích tở ° lò “v1Š - Và VỚI công nghệ sản xuất, 

ân này, 1ø ta phân tích tỷ lệ tăng trưởng của sả › HIỆP 

TT. |: nh TP sản lượng thành 3 ắ 

nhau: Sự 61a tăng tư bản, lao động và tiến bộ công nghê. = mảng 


Sự gia tăng nhân tố sản xuất 


Đầu tiên, chú : "`... 
tỷ lệ tăn ... !A XÉt Xem sự gia tăng nhân tố sản xuất đóng góp bao nhiêu vào 
Niilr'vA Ỹ c— Hỗ €ủ4 sản lượng, Chúng ta giả định không có sự thay đổi công nghệ 
lé y, ham sản xuất không thay đổi theo thời gian: + Suy. 


Y=F(K/L) 


Trong trường hợp này, sả . _ 
` x V, san lương tĩ é ¬ by +. s 3 
lao động. che tay đổi hoàn toàn do sự thay đổi của tư bản hoặc 


St ° kLị ` lệ luc : + ~ | 
N. ta Khười bản. Đầu tiên, chúng ta hãy xem xét những thay đổi của tư bản 
` bản ăng đơn vị, sản lượng tăng bao nhiêu? Để trả lời câu hỏi này chúng la 
cần nhớ lại định nghĩa về sản phẩm cận biên của tư bản MPK: | | _ 


MPK = F(K+I,L) - F(K,L) 


Sả Ầ ˆ*a 2 - . + - 
.Sản phẩm cận biên của tư bản cho chúng ta biết sản lượng tăng bao nhiêu khi tư_ 


bản ga : Ha : 
n tăng thêm một đơn VỊ. Bởi vậy, khi tư bản tũng thêm AK đơn vị, sản lượng t 


gần bằng MPK xAK.,_ ăng 


C k¿ : “ V4 v *°aA ? kẻ | 
` th ch „n nếu sản phẩm cận biên của tư bản bằng 1/5, nghĩa là đơn vị tư bản bổ 
n L n : 0 sản lượng được sản Xuất gia tăng 1/5 đơn vị. Nếu tăng khối lượng tư ba : 
'cn 1U đơn vị, chúng ta có thể tính được sản lượng tăng thêm nhưsau.  ˆ : 


AY =MPK x AK 
Sản lượn 
L5 —T na ”— X Ì0 đơn vị từ bản 


lI 


Tư bản 
=2 đơn vị sản lượng 
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Thông qua việc tăng tư bản thêm 10 đơn vị, chúng ta nhận được thêm 2 đơn vị sản 
lượng mỗi năm. Bởi vậy, chúng ta sử dụng sản phẩm cận biên của tư bản để chuyển 
mức thay đổi của tư bản thành mức thay đổi của sản lượng. 

Sự gia tăng lao động. Tiếp theo, chúng ta hãy xem xét sự thay đổi của lao động. 
Nếu lao động tăng thêm AL đơn vị, sản lượng tăng thêm bao nhiêu? Để trả lời câu hỏi 
này, chúng ta cũng tiến hành như trên. Sản nhẩm cận biên của lao động MDPL cho chúng 
ta biết sản lượng tầng thêm bao nhiêu khi lao động tăng thêm I đơn vị: 


MPL = F(K,L+l) - F(K,L) 


"Do vậy, khi lao động tăng thêm AL đơn vị, sản lượng sẽ tăng thêm một lượng gần 


bằng MPL x AL, 


Ví dụ, nếu sản phẩm cận biên của lao động bằng 2, thì điều đó có nghĩa là một đơn 
vị lao động bồ sung làm cho sản lượng sản xuất tăng thêm 2 đơn vị. Nêu tăng khối 
lượng lao động thêm LÔ đơn vị, chúng ta có thể tính sản lượng tăng thêm như sau: 


AY =MPL x AL 


= Sản lượng tin. : 
= 2 l x 10 đơn vị lao động 
Lao động 


20 đơn vị sản lượng 


Thông qua việc tăng lao động thêm L0 đơn vị, chúng ta nhận được thêm 20 đơn VỊ 
sản lượng mỗi năm. Bởi vậy chúng ta sử dụng sản phẩm cận biên của lao động để chuyển 
mức thay đổi của lao động thành mức thay đổi của sản lượng. 

Sự gia tăng của cả tư bản và lao động. Cuối cùng, chúng ta xét trường hợp thực 
tế hơn, trong đó cả tư bản là lao động đều thay đổi. Giả sử tư bản tăng một lượng bằng 
AK và lao động tăng một lượng bằng AL. Sự gia tăng sản lượng phát sinh từ hai nguôn: 
nhiều lao động hơn và nhiều tư bản hơn. Chúng ta có thể phân tích mức tăng này của 


- sản lượng thành hai nguồn bằng cách sử dụng sản phẩm cận biên của tư bản và lao động: 


&% 


AY = (MPK x AK) + (MPL x AL) - 


Biểu thức đầu trong ngoặc biểu thị sản lượng tăng thêu: ¿ía sự gia tăng tư bản, biểu 
thức thứ hai trong ngoặc biểu thị sản lượng tăng thêm do sự zt¿ răng lao động. Phương 
trình này cho thấy sự đóng góp của từng nhân tố Sản xuất vào sự :¿¡ trưởng. ˆ 

Bây giờ chúng ta biến đổi phương trình trên thành dạng dễ lý gi: -à dễ sử dụng 
số liệu hơn. Đầu tiên, chúng ta thực hiện một số biến đổi đại số, và thu đư0c° 

_AY — [ MPK x K AK_ [ MPKxL AL 
Y Y K \ Y L 

Dạng này của phương trình gắn tỷ lệ tăng trưởng của sản lượng AY/Y với tỷ lệ tăng 

trưởng của tư bản AK/K và lao động AL/L. 


^ , 127 


Tiếp theo, chúng ta cần tìm cách tính toán các biểu thức trong ngoặc của phương 
trình trên. Trong chương 3 chúng ta đã chỉ ra rằng sản phẩm cận biên của tư bản 
bằng giá thuê thực tế của tư bản. Như vậy MPKxK là tổng lợi nhuận của tư bản và 
(MPK x KMY. là tỷ trọng sản lượng của tư bản. Tương tự, sản phẩm cận biên lao động 
bằng tiện lương thực tế. Cho nên, MPL x L là tổng tiền lương mà lao động nhận được 
(MPLx LJ/Y là tỷ trọng sản lượng của lao động. Với giả định hàm sản xuất là có tính 
chất lợi suất không đổi theo qui mô, định lý Euler cho chúng ta biết tổng của hai tỷ 
trọng đó cộng lại bằng một. Trong trường hợp này, chúng ta có thể viết lại như sau: 


_AY AK 


Sá K L 
trong đó ơ là ty trọng sản lượng của tư bản, (1 - œ) là tỷ trọng sản lượng của lao động. 


Phương trình cuối cùng này đem lại cho chúng ta công thức đơn giản để chỉ ra tác 
động của mức thay đổi trong đầu vào đối với mức thay đổi trong sản lượng. Như đã 
trình bày trong chương 3, tỷ trọng sản lượng của tư bản ở Mỹ vào khoảng 30% - tức 
œ = 0,30. Bởi vậy, sự gia tăng tư bản 10% (AK/K= 0,10) làm cho sản lượng tăng 3% 
(AY/Y = 0,03). Tương tự, sự gia tăng 10% của lao động (AL/L = 0,10) làm cho sản 
lượng tăng 7% (AY/Y = 0,07). | : 


Tiên bộ công nghệ 


Như vậy khi phân tích các ngưồn tăng trưởng, chúng ta đã giả định hàm sản xuất 
không thay đôi theo thời gian. Dĩ nhiên trên thực tế, tiến bộ công nghệ cải thiện hàm 
_sản xuất. Với lượng đầu vào như cũ, chúng ta thu được nhiều sản lượng hơn trước đây 
Bây giờ chúng ta mở rộng phân tích để bao hàm cả tiến bộ công nghệ. | 


Chúng ta bổ sung ảnh hưởng của sự thay đổi È'030Z;cïch '0iề , 
đi : ` r4 \4 đối côn n rhê b n Cá sẻ ` ° 
xuất dưới dạng E nghệ bằng cách viết hàm sản 


Y =AF(K,L) 


dứt đó A là chi tiêu phản ánh trình độ công nghệ hiện tại, được gỌi là tổng năng suất 
; tân tố, Sản lượng tăng bây giờ không phải chỉ do tư bản hoặc lao động tăng, mà còn 
_do sự gia tăng của tông năng suất. Nếu tổng năng suất nhân tố tăng 13⁄% mà các đầu vào 
Không tăng, thì sản lượng tăng 1%. 


\? Äzx £ 2° g^ _ 
¬ lộc cho phép công nghệ thay đổi làm cho phương trình của chúng ta có thêm một 
3i2 thức để tính toán tỷ lệ tăng trưởng kinh tế: 


-AY. AK AAL ÄW 
Y = ƠŒ K + (l-ơ) L + ^ 
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Gia tăng tông 


Đóng góp Đóng góp 
năng suất nhân tô 


Tăng trưởng 
củatưbản — của lao động 


sản lượng - 


Đây là phương trình then chốt để tính toán tý lệ tăng trưởng. Nó xác định và cho 
phép chúng ta tính toán ba nguôn tầng trưởng: sự thay đổi của khối lượng tư bản, lao 
động và tổng năng suất nhân tố. _ 


Vì không thể trực tiếp quan sát tổng năng suất nhân (ố, nên :húng ta tính gián tiếp. 
Chúng ta có số liệu về sản lượng, tư bản và lao động; chúng ta cũng có số liệu về tỷ 
trọng sản lượng của tư bản. Dựa vào những số liệu này và phương trình tính toán tỷ lệ 
tăng trưởng, chúng ta có thể tính được tỷ lệ tăng tổng năng suất nhân tổ để đảm bảo - 
rằng đã cộng tất ca mọi thứ: | 

"` AY AK AL: 


“— = -c{ - để - (l-g)—— 


|. 

AA/A là phần thay đổi của sản lượng không thể lý giải bằng những thay đổi của 
các đầu vào. Bởi vậy, sự gia tăng tổng năng suất nhân tố được coi là phần dư - nghĩa 
là phần tàng sản lượng còn lại sau khi đã quy cho các yêu tố quyết định tăng trường 
mà chúng ta có thể tính được. Do vậy, AA/A đôi khí được gọi: à phản cục Solon, theo 
tên của người đầu tiên chỉ ra phương pháp tính nó là Robecrt Solow.. " 

Tổng năng suất nhân tố có thể thay đổi vì nhiều lý do. Những thay đổi hay xảy ra, 


nhất có nguyên nhân ở hiểu biết ngày càng tầng về phương pháp sản xuất. Phần dư 
Solow thường được sử dụng làm chỉ tiêu phản ánh tiến bộ công ripghệ. Nhưng những yêu 


` tố khác, chẳng hạn giáo dục và các quy định của chính phủ, cũng có thể tác động vào -. 


tổng năng suất nhân tố. Ví dụ, nếu mức chỉ tiêu công cộng cao hơn làm tăng chất lượng 
giáo dục, công nhân sẽ có năng suất cao hơn và sản lượng có thể tăng, mà điều này 
hàm ý tổng năng suất nhân tố cao hơn. Một ví dụ khác là theo quy dịnh của chính phủ, 
các doanh nghiệp phải mua hàng đầu tư.để giảm bớt tình trạng ô nhiềm môi trường 
hoặc đảm bảo mức an toàn cao hơn cho công nhân. Khi đó khối lượng tư bản có thể 
tầng lên mà không làm tăng sản lượng tính được, mà điều này hàm ý tổng năng suất 
nhân tố thấp hơn. Tổng năng suất nhân tổ nắm bất tất cả những yếu tổ làm thay đổi — 
mối quan hệ giữa các đâu vào và sản lượng tính được. s 


Nguồn tăng trưởng ở Mỹ _ . 


Sau khi đã học cách tính các nguồn tăng trưởng, bây giờ chúng ta xem xét số liệu. 
Bảng 4-EA cho biết 3 nguồn trên đóng góp vào tăng trường ở Mỹ như thẻ nào trong 

cu É 6 EO| Ẹ 
giai đoạn E950-1992, 


Bảng này cho thấy từ năm 1950, GDP tăng bình quân 3,2% năm. Trong 3,2% này, 
0,8% là đo sự gia tăng khối lượng tư bản, 3% là do sự gia tăng tổng số giờ làm việc và 
I,3%% là do sự gia tạng tổng năng suất. Những số liệu này cho thấy rằng sự gia tăng tư. 
bản, lao động và năng suất đóng góp gần như nhau vao tốc độ târ g tường kinh tế ở Mỹ. 


chị 


9 KTVM. - 120. 


- 


Hướng dẫn: Bạn có thể thấy rằng thủ thuật toán học sau đây rất hữu ích. Nếu z=wx, 


Bang 4-IA cũng chỉ ra rằng sự gia tầng tổng nàng suất nhân tố giảm mạnh vào ) CÓ ng) | Bến " 
thì tỷ lệ tăng của z pần bằng tỷ lệ tăng của w cộng ty lệ tăng của x, nghĩa là 


khoảng những năm 1970. Trong nghiên cứu tình huống 4.6, chúng ta đã trình bày mội 

số giả thuyết được đưa ra để lÝ giải sự suy giảm đàng suất. ÀZ/Z = ÄW/W + AK/x 

2. Gia sử nền kinh tế được mô tả bằng mô hình Solow dang ở trạng thái dừng với tỷ 
lệ tăng dân số n=1% và tiến bộ công nghệ ø=2%/năm. Tông sản lượng và tổng tư 
bản tăng 3⁄4/nãm. Tiếp tục giả định rằng tỷ trọng sản lượng của tư bản là 0,3. Theo 
bạn, nếu sử dụng phương trình tính toán tăng trưởng để phân tích tỷ lệ tăng trưởng 
thành ba nguồn - tư bản, lao động và tổng năng suất nhân tố - thì môi nguôn đóng. 
góp bao nhiêu? Hãy so sánh kết quả của bạn với những con số tính cho nước Mỹ 


Bảng 4-1A. Tính toán {ũng trưởng kinh tế ở Mỹ: - 


Nguồn tăng trưởng 


Tăng trưởng Tư bản Lao động Tổng năng suất 
=1 Lên _ ` .. lạ 
sạn lượng nhân tô 


AY:Y ŒAK/K_ + (I—-ơ}AL/L + AAZ/A 


(% bình quân năm) 


Năm 


trong bang 4-lA. 


[950-1959 4.0 — 40 tệ 3/1 
960-1960 41 | 4,1 "- 2/0 
1970-1070 2,0 290 - lề 03 
[980-1989 25 2,5 “ni 0,3 
J990-19992 U,6 0,6 cền 0, 
950-1992 32 3,2 1,0 


Bài tập và vận dụng bổ sung 


|... Trong nên kinh tế Solovia, người sở hữu vốn nhận được 2⁄3 thu nhập quốc dân và 
- công nhân nhận được 1⁄3.. 


4q. Đàn ông của Solovia ở nhà làm VIỆC Vặt trong gia đình, còn đàn bà làm việc ở 
nhà máy. Nếu một số đàn ông quyết định bất đầu đi làm và lực lượng lao động 
tăng 5%, thì điều gì sẽ xảy ra đối với sản lượng tính được của nền kính tế? Liệu ,ˆ 


năng suất lao động - được đình nghĩa là sản lượng trên mỗi công nhần - tăng, 
giimm hay vẫn như cũ? Tông nàng suất nhân tố tăng, giam hay vẫn như cũ? 


b. Trong năm thứ nhất, khối lượng tư bản bằng 6, đầu vào lao động bằng 3 và sản 
lượng bằng 12. Trong năm thứ hai, khối lượng tư bản. bằng 7, đầu vào lao động 
bảng 4 và sản lượng bằng I4. Điều tì Xây ra với tổng năng suất nhân tố giữa 
hai năm? 


`2..- Năng suất lao động dược định nghĩa là Y/L, tức sản lượng chia cho đầu vào lao 
động. Hãy xuất phát từ phương trình tính toán tăng trưởng để chỉ ra rằng sự gia 
.tạng nàng suất lao động phụ thuộc vào sự gia tăng tổng năng suất nhân tố và tỷ lệ 
từ bản - lao động. Cụ thể, hãy chỉ ra rằng | 
A(Y/L) ẠA. A(K/) 
tư———--——— + œ _=: 


Y/L A K/L 
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CHƯƠNG 5 
THẤT NGHIỆP 


Thất nghiệp đồng nghĩa với xự cùng quản của con HỢHỜI HữaY EFONC 
lòng xã họi giàn có. Đây là nghịch lý lớn nhất của vã hội hiện đại! 


Henry Wallacc 


Thất nghiệp là vấn đề kinh tế vĩ mô ảnh hưởng tới con người trực tiếp nhất và 
nghiêm trọng nhất. Đối với hầu hết mọi người, mất việc đồng nghĩa với tình trạng giam 
mức sống và sức ép tâm lý. Bởi- vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi chúng ta thây 
thất nghiệp là chủ đề thường được nêu ra trong các cuộc tranh luận chính trị. Nhiều nhà 
chính trị sử dụng chỉ số "bất hạnh" - tính bằng tổng tỷ lệ lạm phát và thất nghiệp - để 


phản ánh mức độ lành mạnh của nên kinh tế và thành công hay thất bại của chính sách : 


kinh tế. 


Các nhà kinh tế nghiên cứu thất nghiệp để phát hiện nguyên nhân gây ra nó và góp 
phần cải thiện những chính sách của nhà nước đối với người thất nghiệp. Một số chính 
sách này, ví dụ chương trình dạy nghề, giúp cho mọi người kiếm được việc làm. Một 
số chính sách khác, chẳng hạn bảo hiểm thất nghiệp, giúp cho người thất nghiệp tránh 
được phần nào sự khó khăn về kinh tế. Ngoài ra, có những chính sách gián tiếp tác động 
tới tình trạng thất nghiệp tràn lan. Ví dụ, hầu hết các nhà kinh tế đều cho rằng luật về 
tiên lương tời thiếu tạo ra mức thất nghiệp cao hơn. Thông qua việc chỉ ra những tác 
dụng phụ không mong muốn của chính sách, nhà kinh tế giúp cho các nhà hoạch định 
chính sách đánh giá những phương án chính sách khác nhau. 


Trong phần trình bày trước đây về thị trường lao động, chúng ta không nhắc tới 
thất nghiệp. Khi nghiên -cứu thu nhập quốc dân trong chương 3 và tăng trường kinh tế 
trong chương 4, chúng ta chỉ đơn giản giả định rằng kinh tế đạt được mức toàn dụng.. 
Đương. nhiên trong thực tế, không phải mọi người trong lực lượng lao động đều có việc 
làm vào mọi thời điểm: tất cả các nên kinh tế thị trường tự do đều phải chịu một mức 
thất nghiệp nào đó, 


Hình 5-1 trình bày tỷ lệ thất nghiệp - tức là tỷ lệ phần trăm lực lượng lao động 
không có việc lm - ở Mỹ từ năm 1938. Hình này cho thấy rằng luôn luôn có một mức 
thất nghiệp nào đó, mặc dù quy mô của nó biến động hàng năm. Trong chương này, 
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. chúng ra bất đầu nghiên cứu vấn đề thất nghiệp bằng cách đặt ra câu hỏi tị SAO i8 CÓ 
thất nghiệp và những yếu tố nào quyết định quy mô của nó. Những biến đông hàng năm 
của tỷ lệ thất nghiệp được trình bày cụ thể trong phận HH của cuốn sách này, tức phần | 
bàn về biến động kinh tế ngắn hạn: Trong phần này, chúng ta nghiên cứu những yếu tổ 
quyết định ty lệ thất nghiệp tự nhiên - tức tỷ lệ thất nghiệp bình quân mà nên kinh tế 


biến động xoay quanh nó. 


Tỷ lệ thất nghiệp 


LÁ À4 M 

: Khi 
c 
la Ó : .. 
: ( LÌ\ { 
3 : 0k 00 ri 
. Tỷ lệ thất r phiếp 
ha | tự nhiên 

2 

I94S 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 J990_ 1995 


Năm 
Hình §5-I. Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên ở Mỹ 
tự nhiên của một năm bát kỳ được tính 
bằng cách lây sở bình quản của I0 năm 
trước đó và 10 năm sau: đó). 


Lúc nào cũng CÓ mỘt sở Hgười thát 
nuhiệp. TỶ lệ thất nghiệp tự nhiên là mức 
bình quản mà tỷ lệ thát'nghiệp biển động 


xoay quanh nó. (Ở đáy, tỷ lệ thất nghiệp | s 


“ .ˆ^ ` .ˆ^ ` ` 2 ˆ ˆ“ . : .^ 
5.1. Mất việc, tìm được việc làm vả ty lệ thât nghiệp tự nhiên 
_ | 
Hàng ngày có một số công nhân mất việc hoặc bỏ việc, và một số công nhân tìm 
được việc làm. Sự lên xuống vĩnh viên đó quyết định tỷ lệ lực lượng lao động bị thất 
nghiệp. Trong mục này, chúng ta xây dựng một mô hình phản ¿nh động thát lực lượng 
lao động, nhằm chỉ ra những yếu tố quyết định tỷ lệ thất nghiệ2 tự nhiên. 


Hay ký hiệu lực lượng Íao động là L, số người có việc làm là E, số người thât nghiệp 
là U. Vì mọi công nhân đều có việc làm hoặc bị thất nghiệp, nên 


LJS: E25.) 
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- Lực lượng lao động bằng tổng của số người có việc và thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp 


là U/L. 


- Để tập trung vào những.yếu tố quyết định thất nghiệp, chúng ta giả định rằng quy 


mô lực lượng lao động không thay đổi. Quá trình chuyền từ trạng thái có việc sang thất 
nghiệp được mỉnh họa trong hình 5-2, Hãy ký hiệu s là tỷ lệ mất VIỆC, tỨCc SỐ người đang 
có việc nhưng bị mất việc mỗi tháng và f là tỷ lệ tìm được việc làm, tức số người đang 
- thất. nghiệp nhưng tìm được việc làm mỗi tháng. Chúng: ta giả định cả hai tỷ lệ này 
không thay đối và phân tích xem chúng cùng nhau quyết định tỷ lệ thất nghiệp như thế nào. 


Thất nghiệp 


Tìm được việc(f) 


Hình 5-2. Quá trình chuyển từ có việc sang thất nghiệp 
Trong môi thời kỳ, có một tỷ lệ ý người i 
đang có việc bị mất việc và một tỷ lệ Jj°.X 
hHgười đang thất nghiệp tìm được việc 


làm. TỶ lệ mất việc và tìm được tiệc làm 
quyết định tỷ lệ thất nghiệp. 


Nếu tỷ lệ thất nghiệp không tăng mà cũng không giảm - nghĩa là nếu thị trường 


lao động ở trong trạng thái đừng - thì số người tìm được việc làm phải bằng số nGƯỜI 


bị mất việc. Vì £U là số người tìm được việc làm và sE là SỐ người mất việc, hai con 
số này bằng nhau: | | | | 


fU = sE 


_ Chúng ta có thể biến đổi phương trình này để xác định tỷ lệ thất nghiệp trong trạng 
| thái dừng. Hãy chú ý rằng E=L-U, nghĩa là SỐ người có việc bằng lực lượng lao động 
.trừ đi số người thất nghiệp. Điều này hàm ý _ | 


fU =s(L-U)_ 


Chia cả hai vế của phương trình cho L„ chúng ta được 


HN: 
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Giải để tìm U/L, chúng ta được 


J _ s 
L ` §+Í 


Phương trình này phản ánh tỷ lệ thất nghiệp Ư/L phụ thuộc vào tỷ lệ mất việc s và 
ty lệ kiếm được việc làm f. Tỷ lệ mất việc càng cao, thì tỷ lệ thất nghiệp càng cao. Tỷ 
lệ tìm được việc làm càng cao, thì tỷ lệ thất nghiệp càng thấp. - 


_»au đây là một ví dụ bằng số. Giả sử I% số người đang làm việc bị mất việc mỗi 
tháng (s=0,01) và điều này có nghĩa là việc làm bình quân kéo đài 100 tháng hay khoảng 
8 năm. Chúng ta tiếp tục giả định rằng khoảng 20% số người thất nghiệp tìm được việc 
làm môi tháng (f=0,20) và điều này hàm ý mỗi lượt người thất nghiệp bình quân kéo 
dài 5 tháng. Trong trường hợp này, tỷ lệ thất nghiệp của trạng thái đừng là: _ 


U__ 001 


——— 


LẺ 001+020 
0,0476 


Ty lệ thất nghiệp trong ví dụ trên vào khoảng 5%. 


Mô hình này về tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên có vẻ đương nhiên, nhưng lại có ý nghĩa 
quan trọng đối với chính sách của nhà nước. Đá kỳ chính sách nào nhằm cắt giảm ty 
lệ thất nghiệp tự nhiên đều phải giảm tỷ lệ mất việc hoặc tăng tỷ lệ tìm dược việc làm. 
Tương tự, bất kỳ chính sách nào tác động tới tỳ lệ mất tiệc hoặc tỷ lệ tìm dược việc làm 
cũng làm thay đổi tỷ lệ thất nghiệp tư nhién. 


Mặc dù mô hình này có tác dụng trong việc gắn tỷ lệ thất nghiệp với ty lệ mất việc 
và tỷ lệ tìm được việc làm, nhưng nó không lý giải được vấn đề trung tâm là: tại sao 
lại có thất nghiệp? Nếu mọi người đều nhanh chóng tìm được việc làm, thì tỷ lệ tìm 
được việc làm sẽ rất cao, và tỷ lệ thất nghiệp gần băng 0. Mô hình này về tỷ lệ thất. 
nghiệp giả định mọi người không đồng thời tìm được việc làm ngay, nhưng không lý 
giải được tại sao. Trong các mục sau, chúng ta sẽ phân tích những nguyên nhân gây ra 
thất nghiệp: đó là sự tìm kiểm việc làm và tính cứng nhắc của tiền lương. _ 


ì 


5.2. Sự tìm kiếm việc làm và thất nghiệp tạm thời 


Một nguyên nhân gây ra thất nghiệp là công nhân cần có thời gian để tìm việc làm. 
Mô hình cân bằng về thị trường lao động tổng hợp trình bày trong chương 3 gi định 
rằng công nhân và việc làm đồng nhất với nhau, do đó mọi công nhân đêu hoàn toàn 


- thích hợp với mọi công việc. Nếu điều này thực sự đúng và thị trường lao động cân 


bằng, thì sự mất việc không tạo ra thất nghiệp: người công nhân bị sa thải sẽ tìm ngay 
được một việc làm mới với mức lương thị (trường. 


b? 


Trên thực tê, công nhàn có những sở thích và năng lực khác nhau, việc làm cũng 
có những thuộc tính khác nhau. Hơn nữa, các luồng thông tin về người muốn tìm việc 
làm và chỗ làm việc còn trống không luôn luôn trùng pha, äñ khớp, sự cơ động về mật 
địa lý của công nhân cũng không diễn ra ngay lập tức. Quá trình tìm kiếm việc làm 
thích hợp đòi hỏi phải có thời gian và nỗ lực. Dĩ nhiên, vì công việc khác nhau đòi hỏi 

các loại chuyên môn khác nhau và đem lại mức lương khác nhau, nên những công nhân 
thất nghiệp có thể không chấp nhận công việc đầu tiên mà họ tìm được. Tình trạng thất 


nghiệp do công nhân cần có thời gian để tìm kiếm việc làm được gọi là hát nghiêp- 


tạm thốt. 


Một mức độ thất nghiệp tạm thời nào đó là cần thiết trong nền kinh tế thay đổi. Vì 
nhiều nguyên nhân khác nhau, các loại hàng hóa mà doanh nghiệp và hộ gia đình có 
_nhu cầu thay đổi theo thời gian. Khi nhu cầu về hàng hóa thay đổi, nhu cầu về lao động 
để sản xuất ra những hàng hóa đó cũng thay đổi theo. Chẳng hạn, việc phát minh ra 
máy tính cá nhân làm giảm nhu cầu về máy chữ, dẫn tới sự giảm sút nhu cầu về lao 
động của các công ty sản xuất máy chữ. Đông thời, điều này lại làm tăng nhu cầu về 
lao động trong ngành công nghiệp điện tử. Tương tự, do các vùng khác nhau sản xuất 
những hàng hóa khác nhau, nhu cầu về lao động có thể tăng ở vùng này, trong khi giảm 
ở vùng khác. Sự gia tăng giá đầu có thể làm cho như cầu về lao động tăng ở các bang 

sản xuất dầu mỏ như Tếch Dát và giảm ở các bang sản xuất ôtô như Mi-si- -gân. Các 

nhà kinh tế gọi sự thay đổi trong cơ cấu nhu cầu giữa các ngành hoặc vùng là sự địch 
chuyển giữa các ngành. Vì sự dịch chuyển giữa các ngành thường xuyên xảy ra và vì 
công nhân cân có thời gian để thay đổi ngành nghề của mình, nên thất HöHISP" tạm ĐÙNG 
luôn luôn tôn tại. 


Sự dịch chuyển giữa các ngành không phải là nguyên nhân duy nhất tạo ra sự mất 
việc và thất nghiệp tạm thời. Công nhân có thể bất ngờ bị mất việc khi các doanh nghiệp 
bị phá sản, khi kết quả lao động của họ không chấp nhận được hoặc khi người ta không 
cần tới chuyên môn của họ. Công nhân cũng có thể bỏ việc để thay đổi ngành nghề 
hoặc chuyển tới vùng khác của đất nước. Khi cung và cầu về lao động của các doanh 
nghiệp thay đổi, thất nghiệp tạm thời là điêu không thể tránh khỏi. 


Chính sách của nhà nước và thất nghiệp tạm thời 


Nhiễu chính sách của nhà nước tìm cách cất giảm tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên thông 
qua việc hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp tạm thời. Các chương trình dạy nghề của nhà nước 
dược hoạch định để tạo thuận lợi cho sự chuyển đổi của công nhân từ ngành công nghiệp 
đang bị tco lại sang các ngành tăng trưởng mạnh. Việc các chương trình này làm g giảm 
tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên đến đâu còn tùy thuộc vào khả năng làm tầng tỷ lệ tìm được 
việc làm. 


Trong khi đó, các chương trình khác của chính phủ đôi khi lại gián tiệp làm tăng: 


tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên. Một trong các chương trình như thế là bao hiểm thất nghiệp. 


136 


Theo chương trình này, công nhân thất nghiệp có thể nhận cược một phần tiền lương 


của mình trong một thời gian nhất định sau khi mất việc. Mẹc dù các quy định cụ thể. ˆ 


của chương trình này thay đổi hàng năm và không hoàn toàn tiếng nhau piữa các bang, 
nhưng nếu tính bình quân, một công nhân tham gia bảo hiểm thất nghiệp ở Mỹ nhận 
được 50% số lương trước đây anh ta kiếm được trong 26 tuần. Ở nhiều nước ` châu Âu, 
chương trình bảo hiểm thất nghiệp thậm chí còn hào hiệp hơn. 


Thông qua việc làm giảm nhẹ khó khăn kinh tế của người bị thất nghiệp. chương 
trình bảo hiểm thất nghiệp làm táng quy mô thất nghiệp tạm thời và tỷ lệ tự nhiên. 
Người thất nghiệp nhận được trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp sẽ chịu ít sức ép hơn trong. 
việc tìm kiêm việc làm mới và rất có khả năng họ không muốn chấp nhận những công 
việc không hấp dẫn. Điều này làm giảm tỷ lệ tìm được việc - àm. Ngoài ra, khi ký kết 
hợp đồng lao động, công nhân không muốn ký hợp đồng dài han, vì họ biết rằng chương - 
trình bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo một phân thu nhập cho +ọ. Điều này làm tăng tỷ -- 
lệ mất việc. 


Kết luận bảo hiểm thất nghiệp làm tăng tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên không cónghĩa - 
là chính sách này không nên có. C hương trình bảo hiểm thất nghiệp có lợi ở chỗ nó làm. 
giảm tính bất định về thu nhập của công nhân. Ngoài ra, việc cho phép công nhân từ 
chối những việc làm không hấp dẫn, tạo điều kiện cho công nhân và việc làm có thể 
phù hợp với nhau hơn. Việc đánh giá chi phí và ích lợi của các hệ thống bảo hiểm thất 


nghiệp khác nhau là một nhiệm vụ khó khăn và tiếp tục là chủ đẻ được nhiều người ~- 


nghiên cứu. 


Các nhà kinh tế nghiên cứu bảo hiểm thất nghiệp thường khuyến nghị đường lối _ 
cải cách hệ thống này, nhằm làm giảm quy mô thất nghiệp. Khuyến nghị khá phổ biến | 
là yêu cầu doanh nghiệp sa thải công nhân phải trả toàn bộ trợ cấp thất nghiệp cho họ. 
Hệ thống như vậy được gọi là hệ thống bất chịu 100%, vì số tiền doanh nghiệp phải ˆ 
nộp bảo hiểm xã hội phản ánh mức tốn thất mà công nhân phải chịu khi bị thất nghiệp. | 
Hầu hết các chương trình hiện nay đều là hệ thông bắt chịu ,nột phản. Tức là khi các 
doanh nghiệp sa thái công nhân, họ chỉ phải trả một phần trợ cấp thất nghiệp cho công 
nhân; phần còn lại được lấy ra từ các khoản thu chung của chương trình. Vì chỉ phải 
trả một phần tổn thất do tình trạng thất nghiệp tạo ra, họ sẵn sàng sa thải công nhân ` 
khi nhu cầu của họ về lao động tạm thời thấp. Tuy vậy, biện pháp cải cách được khuyến 


nghị đã góp phần làm giảm tình trạng sa thái tạm thời tràn lan. 
Ị 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỖÔNG 


5-1. Thất nghiệp. ở Anh giữa hai cuộc chiến tranh 


Giữa Thế chiến I và 1l, nước Anh phải chịu mức thất nghiệp cao kéo dài. Từ năm 
-_ 1920 đến 1938, tỷ lệ thât nghiệp ở Anh bình quân là 143% và chưa bao giờ piÌm xuống 
dưới 094, 
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Hai nhà kinh tế Danicl Benjamin Levis và Kochin cho rằng nguyên nhân của tỷ lệ 
thất nghiệp cao này phần lớn là do các khoản trợ cấp thất nghiệp hào hiệp tại Anh. Họ 
nêu ra ba bằng chứng để bảo vệ quan điểm đó. Thứ nhất, trong thời kỳ này, sự gia tăng 
trợ cấp thất nghiệp ở Anh diễn ra đồng thời với sự g1a tăng tỷ lệ thất nghiệp trong nền 
kinh tế. Thứ hai, thanh niên, những người không hoặc chỉ nhận được rất ít trợ cấp thất 
nghiệp, có ty lệ thất nghiệp thấp hơn nhiều so với người lớn tuổi. Thứ ba, khi trợ cấp 
thất nghiệp cho phụ nữ có chồng bị cắt giảm vào năm 1932, tỷ lệ thất nghiệp của họ 
giảm đáng kể so với nam giới. Cả ba bằng chứng này cho thấy có mối liên hệ giữa trợ 
cấp thất nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp. | 


Cách lý giải trên đây về tình trạng thất nghiệp ở Anh giữa hai cuộc chiến tranh gây 
nhiều tranh cãi giữa các nhà kinh tế nghiên cứu về thời kỳ này. Một khó khăn trong 
việc lý giải bằng chứng là số liệu về trợ cấp thất nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp có thể phản 
_ ánh hai mối quan hệ khác nhau - một có tính chất kinh tế, một có tính chất chính trị. 
Một mật, mức trợ cấp càng cao, càng có khả năng người thất nghiệp không chấp nhận 
những công việc không hấp dẫn, và như vậy tỷ lệ thất nghiệp càng trở thành vấn đề 
chính trị cấp bách và chính phủ buộc phải quyết định mức trợ cấp thất nghiệp cao. Bởi 
vậy, mức thất nghiệp cao có thể gây ra trợ cấp thất nghiệp cao chứ không phải ngược 
lại. Khi quan sát thấy có mối liên hệ thực nghiệm giữa tỷ lệ thất nghiệp và trợ cấp thất 
nghiệp, chúng ta không thể nói chắc rằng đã phát hiện mối liên hệ kinh tế, mối quan 
hệ chính trị, hay một kết hợp nào đó giữa chúng. 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG 


5-2. Bảo hiểm thất nghiệp và tỷ lệ tìm được việc làm 


Một cách khác để chứng minh ảnh hưởng của bảo hiểm thất nghiệp đối với sự tìm 
kiếm việc làm là phân tích xem những kích thích kinh tế mà người thất nghiệp nhận 
được tác động như thế nào đến tỷ lệ tìm được việc làm của họ. Để làm điều này, người 
ta cần xem xét số liệu về bản thân những người bị thất nghiệp, chứ không phải số liệu 
Về tỷ ÍỀ thất nghiệp trong toàn bộ nền kinh tế. Số liệu cá nhân đôi khi cung cấp những 
bằng chứng khó lý giải thèo nhiều cách khác nhau hơn. l 


Một phát hiện rút ra từ số liệu cá nhân là, khi người công nhân thất nghiệp không 
được hưởng bảo hiểm thất nghiệp nữa, xác suất tìm được việc làm mới của họ tăng lên 
đáng kể. Hình 5-3 chỉ ra mức độ phụ thuộc của tỷ lệ tìm được việc làm vào số tuần 
được hưởng trợ cấp còn lại. Đỉnh nhọn tại điểm 0 cho thấy xác suất tìm được việc làm 
mới tăng gần gấp đôi khi trợ cấp thất nghiệp không còn nữa. Điều này cho thấy rằng 


khi không có bảo hiểm, nỗ lực tìm kiếm việc làm của công nhân thất nghiệp tăng lên: 


đáng kể. 
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"làm thay đổi như thế nào khi quyền 


Bằng chứng khác về tác động của các kích thích kinh tế đối với việc tìm kiếm VIỆC 


làm được bang Illinois tiến hành vào năm 1985. Người ta đã chọn ngẫu nhiên những 


người mới đến xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp và tuyên bố thưởng cho họ 500 đô la 
nếu: họ tìm được việc làm trong phạm ví II tuần. Sau đó, số liêu nhóm này được đen: 
so sánh với một nhóm thử nghiệm không được hưởng biện pháp khuyến khích nêu trên. 
Thời gian thất nghiệp bình quân của nhóm thất nghiệp tuyên bố được thưởng 500 đô la 
là 17,0 tuần, so với [8,3 tuần của nhóm thử nghiệm không được thưởng. Như vậy, phần 
thưởng đã làm giảm thời gian thất nghiệp bình quân 7% và điều đó cho thấy có nhiều 
nỗ lực hơn trong việc tìm kiếm việc làm. Thử nghiệm này chỉ ra một cách rõ ràng 


rằng những kích thích do hệ thống bảo hiểm xã hội tạo ra có tác động tới tỷ lệ tìm 


được việc làm. 
0,06 


0,05 


Xác suất mỗi tuần kiếm được một việc làm mới 
° - 
=> 
G2 


34 Ki) l6 12 & 4 0 -4 -8 -12 -l6 -20 


Số tưần cho đến khi hết hạn hưởng bảo hiểm thất nghiệp 


Hình 5-3. Tỷ lệ tìm được việc lắm 

nữa. Đình nhọn tại điển 0 cho thấy có 
sự gia tăng đáng kể tỷ lệ tìm được việc 
làm trong tuân hết hạn hưởng bảo hiểm. 


Hình này cho thấy xác suất tìm được việc 


hưởng bảo hiểm thất nghiệp không còn 
Chú ý: Khoảng biến thiên lớn trong tý lệ tìm được việc làm của những tuần cuối là mộ: 
giả tượng thống kê. Vì các cá nhân rời bỏ mẫu điêu tra khi họ tùn được việc làm, nên 
con số ước tính về tỷ lệ tìm được việc làm ngày càng kém chính xác.. | 


—————————————————-____—__________SD______ÖS_ 
5.3. Tính cứng nhắc của tiền lương thực tế và thất nghiệp chờ việc 

Nguyên nhân thứ hai gây ra thất nghiệp là ính-cứng nhắc của tiền lương - hay 
thất bại của việc điều chỉnh tiền lương để cân bằng cung cầu về lao động. Trong mê 


hình về trạng thái cân bằng củá thị trường lao động trình bầy ở chương 3, tiên lương 
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thực tế điều chính để cân bằng cung cầu. Tuy nhiên, tiền lương không phải lúc nào cũng 
linh hoạt. Đôi khi tiền lương bị mắc ở mức cao hơn mức lầm cân bằng thị trường. 


Hình 5-4 chỉ ra lý do tại sao tính cứng nhắc của tiền lương lạt tạo ra thất nghiệp. 
Khi tiên lương thực tế cao hơn mức làm cân bằng thị trường, lượng cung về lao động 
lớn hơn lượng cầu. Các doanh nghiệp phải áp dụng biện pháp nào đó để phân phối việc 
làm khan hiếm cho công nhân. Tính cứng nhắc của tiền lương thực tế làm glảm tỷ lệ 
tìm được việc làm và tăng tỷ lệ thất nghiệp. | 


Tình trạng thất nghiệp phát sinh từ tính cứng nhắc của tiền lương và phân phối việc 
làm được gọi là (há? nghiệp chờ việc. Công nhân bị thất nghiệp không phái vì họ chủ 
động đi tìm những công việc phù hợp nhất với chuyên môn của mình, mà vì tại mức 


lương hiện hành, cung về lao động vượt quá cầu. Những công nhân này chỉ đơn giản 
- chờ đợi đến khi có việc. 


Để hiểu được tính cứng nhắc của tiền lương và thất nghiệp chờ việc, chúng ta phải 
phân tích xem tại sao thị trường lao động không cân bằng. Khi tiền lương thực tế vượt 
qua mức cân bàng và cung về lao động vượt quá cầu, chúng ta có thể dự kiến các doanh 
nghiệp sẽ cất giảm mức lương mà họ trả. Tình trạng thất nghiệp chờ việc phát sinh do 
doanh nghiệp thất bại trong việc cất giảm tiền lương, mạc dù có tình trạng dư cung về 
lao động. Bây giờ chúng ta chuyển sang 3 nguyên nhân làm cho tiền lương cứng nhắc: 
luật về tiền lương tối thiểu, sức mạnh độc quyền của công đoàn và tiền lương hiệu quả. 


Cung 


Lượng thất 
. nphiệp 


¬_ 


Tiền lương 
cứng nhấc 
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Tiền lương thực tế 


Lượng lao động - 
được thuê 


Lao động 


Hình 5-4. Fính cứng nhác của tiên lương thực tế dân tới 
tình trạng phân phối việc làm 


Nến tiền lương thực tế bị mắc ở trên mức 


ếu tỉ: cả, dạn tới tình trạng thất nghiệp. 
_cản băng, thì cung về lao động vượt quá 
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Luật về tiên lương tô tối thiêu 


Chính phủ gây ra sự cứng nhắc của tiền lương khi ngăn không cho tiền lượng giảm 


xuống tới mức cân bằng. Luật về tiên lương tối thiểu tạo ra mức tối thiểu bất buộc của: 


tiên lương mà các doanh nghiệp phải trả cho công nhân của mình. Từ khi phê chuẩn 
Đạo luật về Tiêu chuẩn Lao động Lành mạnh năm 1938, chính phủ Liên bang ở Mỹ đã 
buộc mọi người chấp nhận một mức lương tối thiểu, thường bảng khoảng 30 đến 50%. 
mức lương bình quân trong ngành công nghiệp. Đối với hầu hết công nhân, mức lương 
tối thiểu này không có tính chất ràng buộc, vì thu .nhập của họ cao hơn nhiều so với 
mức tối thiểu. Nhưng có miột số công nhân, đặc biệt công nhân không lành nghề và 


-_ không có kinh nghiệm, mức lương tối thiểu làm tăng tiền lương của họ lên trên mức 


cân bằng. Điều đó làm giảm lượng cầu của đoanh nghiệp về loại lao động này. 


Tiền lượng tối thiểu thường bị coi là có ảnh hưởng lớn nhất đôi với tình trạng thất 
nghiệp của thanh niên. Mức lương cân bằng của thanh niên có xu hướng thấp vì hai lý 
đo. Một là. vì thanh niên thuộc số lao động có trình độ chuyền môn và kinh nghiệm - 


nghề nghiệp thấp nhất của lực lượng lao động, nên họ thường tạo ra năng suất cận biên  - số 


thấp. Hai là, thanh niên thường nhận "thù lao” dưới hình thức học nghề, chứ không nhận 
tiền trực tiếp. Hình thức học việc là ví dụ cổ điển về trường hợp này. Vì cả hai lý do: 


trên, mức lương mà tại đó cung và cầu về lao động của thanh niên bằng nhau thấp. Bởi : 


vậy, tiền lương tối thiểu thường có tính chất bắt buộc đối với thanh niên, chứ không 
phải các bộ phận khác trong lực lượng lao động. _ 


Nhiều nhà kinh tế đã nghiên cứu ảnh hưởng của tiên lương tối thiểu đối với lao 
đóng thanh niên. Họ so sánh khoảng biến thiên giữa các thời kử của tiên lương tối thiểu 
với khoảng biến thiên của số lượng thanh niên có việc làm. Các công trình nghiên cứu. 
đó phát hiện ra rằng khi tiên lương tối thiêu tăng 0%, số ngườ: có việc làm trong thanh - 
niên giảm Í đến 3%. 


Để giảm nhẹ tác động đối với tình trạng thất nghiệp của thanh niên, từ lâu các nhà- 


kinh tế và hoạch định chính sách đã yêu cầu phải đưa những công nhân trẻ ra ngoài . hen 
phạm vi áp dụng tiền lương tối thiểu. Khuyến nghị đó cho nhép trả lương thấp hơn chơ. 


thanh niên, qua đó giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp của họ, tạo điều kiện cho họ được học. 
nghề và thu thập kinh nghiệm nghề nghiệp. Những người chống đối quan điểm trên cho 
ràng làm như vậy sẽ tạo ra động cơ cho doanh nghiệp thuê thanh niên thay cho lao động 
không lành nghề là _TEƯỜI lớn tuổi, do đó làm tăng tỷ lệ thất r ghiệp của nhóm này. Từ. 


năm 1991 đến 1993, người ta đã thứ nghiệm không áp dụng tiên lương tối thiểu cho . -: 


thanh niên trong một phạm vị rất hẹp. Song do đặt ra nhiều hạn chế trong quá trình 
thực hiện, nên nó chỉ có tác động không đáng kể và vì vậy, Quốc hội không thử nghiệm 
lai nửa. 
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3-3. Tiên lương tối thiểu và người lao động nghèo 


Tiên lương tối thiểu là chủ đề tranh luận chính trị không bao giờ kết thúc. Những 
người ủng hộ mức lương tối thiểu cao hơn coi nó là phương sách nâng cao thu nhập của 
những người lao động nghèo. Nhưng chấc chấn tiền lương tối thiểu chỉ đảm bảo một 
mức sống đạm bạc. Vào năm 1992, khi tiền lương tối thiểu bằng 4,25 đô la một ØIỜ, 
thì hai người lớn có việc làm thường xuyên với mức lương này cũng chỉ kiếm được thu 
nhập cao hơn mức nghèo khổ chính thức một chút là 14.343 đô la quy định cho một 
gia đình 4 người.  — | 


Những người chống đối mức lương tối thiểu cao hơn lập luận rằng đó không phải 
cách tốt nhất để giúp đỡ người lao động nghèo. Họ không chỉ nhấn mạnh rằng chi phí 
lao động tăng làm tăng thất nghiệp, mà còn cảnh cáo rằng tiền lương tối thiểu nhiều 
-_ khi không tác động vào nhóm mục tiểu mong muốn. Nhiều người nhận được tiền lương 
tối thiểu là thanh niên trong các gia đình trung lưu, họ chỉ làm việc để kiếm tiền tiêu 
vải. lrong số gần Š triệu công nhân nhận lương tối thiểu, số lượng thanh niên nhiều 
hơn chủ hộ gia đình. 


Nhiều nhà kinh tế và hoạch định chính sách tin rằng miễn thuế là phương sách tốt 
hơn để giúp đỡ người lao động nghèo. Phân miễn thuế đánh vào thu nhập kiếm được 
là số tiền mà các gia đình lao động nghèo được khấu trừ khỏi các loại thuế mà họ phải 
nộp. Đối với những gia đình có thu nhập rất thấp, phần miễn thuế cao hơn số thuế mà 
họ phải nộp và họ được chính phủ trợ cấp thêm. Khác với tiên lương tối thiểu, phần 
miền thuế đánh vào thu nhập kiếm được không làm tăng chi phí lao động của các doanh 
nghiệp, và bởi vậy không làm giảm lượng cầu về lao động của họ. Song nó có nhược 
điểm là làm giảm phần thu về thuế của chính phủ. 


Công đoàn và thương lượng tập thể 


Nguyên nhân thứ hai gây ra tính cứng nhắc của tiền lương là sức mạnh độc quyên 
của công đoàn. Bảng 5-1 cho thấy tầm quan trọng của công đoàn ở 12 nước chủ yếu. 


` Ổ Mỹ, chỉ có 16% công nhân tham gia công đoàn. Ở phần lớn các nước châu Âu, công 


đoàn đóng vai trò lớn hơn. 


Tiên lương của công nhân tham gia công đoàn không phải do trạng thái cân bằng 
cung câu, mà do sự thương lượng tập thể giữa những người lãnh đạo công đoàn và hội 
đồng quản trị doanh nghiệp quyết định. Thông thường, hợp đồng cuối cùng làm cho 
tiên lương tăng lên trên mức cân băng và cho phép doanh nghiệp quyết định thuê bao: 
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nhiêu lao động. Kết quả, số lượng công nhân được thuê giảm đi và số người thất nghiệp 
chờ việc tăng lên. ~ 


Bảng S-I 


Tên nước Tỷ lệ % lao động tham gia công đoàn | 
Thụy Điển - 84 | 
Đan Mạch _ 75 | 
\ _ 47 
Anh hộ | 
Úc „ | 
Ca-na-đa : ị 
Đức - 
Hà Lan. ` | 
T PA Q) 
Thụy S1 s | 
Nhật 
Mỹ lồ ị 
Pháp lÍ | 


Một số bằng chứng về ảnh hưởng của công đoàn được rút ra từ kết quả so sánh mức 
thất nghiệp ở các bang khác nhau. Như đự kiến, các bang có tỷ lệ lực lượng lao động 
tham gia công đoàn cao hơn cũng có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn. Theo một công trình 
nghiên cứu số liệu năm 1985, thì khi tỷ lệ lực lượng lao động tham gia công đoàn tăng. 
IU%⁄-thì tỷ lệ thất nghiệp tăng I,2%. 


- Công đoàn cũng có thể tác động tới mức lương mà doanh nghiệp trả cho những 
công nhân không tham gia công đoàn, vì sự đe dọa thành lập công đoàn có thể giữ cho 
tiền lương cao hơn mức cân bằng. Hầu hết các doanh nghiệp đều không thích công đoàn. 
Công đoàn không phải chỉ làm tăng tiền lương, mà còn làm tăng sức mạnh của người 
lao động trơng quá trình thương lượng về nhiều vấn đề khác nữa, chẳng hạn số giờ lao 
động và điều kiện lao động. Doanh nghiệp có thể sẵn sàng trả lương cao cho công nhân 
để họ cảm thấy thỏa mãn và bằng cách đó ngăn củn họ thành lập công đoàn. 


Tình trạng thất nghiệp do công đoàn và sự đc dọa thành lập công đoàn gây ra là 
mỘt ví dụ về xung đột giữa các nhóm công nhân - người trong cuộc và người ngoài 
có... Những công nhân đã được một doanh nghiệp thuê (người trong cuộc) nhìn chung 
tìm cách giữ cho tiền lương của họ cao. Những người thất nghiệp (người ngoài cuộc) 
phải chỉ: một phần tốn thất do mức lương cao gầy ra, vị với mức lương thấp hơn, có 
thể họ cũng được thuê. Đương nhiên hai nhóm này có lợi ích xung đột nhau. Tác động 
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của mọi quá trình thương lượng về tiền lương và việc làm đều phụ thuộc đáng kể vào 
-ảnh hưởng tương đối của mỗi nhóm này. 


Sự xung đột giữa người trong cuộc và người ngoài cuộc Ở các nước khác nhau được 
giai quyết theo những cách khác nhau. Ở một số nước, chẳng hạn Mỹ, quá trình thương 
lượng tiền lương diễn ra ở cấp doanh nghiệp hoặc nhà máy. Ở các nước khác, ví dụ 
Thụy Điển, quá trình thương lượng tiền lương diễn ra ở cấp quốc gia, trong đó chính 
phủ thường đóng vai trò chủ đạo. Mặc dù có tỷ lệ lao động tham gia công đoàn cao, 
nhưng nhìn chung trong lịch sử, Thụy Điển có mức thất nghiệp thấp. Một cách lý giải 
thực tế này là sự tập trung hóa quá trình thương lượng tiền lương và vai trò của chính 
'phủ trong quá trình thương lượng. Cách làm này tạo điều kiện cho những người ngoài 
cuộc muốn giữ cho tiên lương sát với mức cân bằng có được ảnh hưởng lớn hơn. 


. NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG 


3-4. Tỷ lệ tham gia công đoàn và thất nghiệp ở Mỹ và Ca-na-đa 


Trong suốt những năm 60, Mỹ và Ca-na-đa có thị trường lao động tương tự nhau. 
Nếu tính bình quân, tỷ lệ thất nghiệp ở hai nước giống nhau và biến động theo cùng 


một hướng. Vào giữa những năm 70, tình hĩnh ở hai nước bắt đầu ngày càng khác nhau._ 


Thất nghiệp ở Ca-na-đa trở nên trâm trọng hơn ở Mỹ. Trong thập ký qua, tỷ lệ thất 
nghiệp ở Ca-na-đa cao hơn Mỹ khoảng 2 đến 3%, 


Một cách lý giải sự khác biệt này là vai trò của công doàn ở hai nước đã thay đổi. 
Vào những năm 60, mỗi nước có ty lệ lực lượng tham g1a công đoàn là 30%, Nhưng 
các đạo luật về lao động ở Ca-na-đa đã khuyến khích công đoàn nhiều hơn ở Mỹ. Tỷ 
lệ tham gia công đoàn tăng ở Ca-na-đa và giảm ở Mỹ. =.. 

- Như mọi người nhận định, những thay đổi của tiền lương thực tế gấn liền với sự 


ˆ 


thay đổi trong tỷ lẻ tham g1a công đoàn. Tiền lương thực tê ở Ca-na-đa táng 30% so 


với tiền lương thực tế ở Mỹ: Bàng chứng này cho thấy công doàn ớ Ca-na-đa đã đấy ' 


tiên lương thực tế lên cao hơn mức cân bằng, làm tăng tỷ lệ thất nghiệp chờ việc. 


Sự khác nhau ngày càng nhiều trong tỷ lệ sử dụng lao động cũng có thể do SỰ gia 
tăng trợ cấp báo hiểm thất nghiệp ở Ca-na-đa gây ra. Bảo hiểm thất nghiệp không những 
lìm tàng thời gian tìm kiếm việc làn và quy mô thất nghiệp tạm thời, mà còn tác động 
qua lại với tỷ lệ tham gia công đoàn theo hai cách. Một là, bảo hiểm thất nghiệp làm 
cho công nhân thất nghiệp sẵn sàng chờ đợi lâu hơn để kiếm được việc làm dem lại tiền 
lượng caÒ trong một doanh nghiệp có tổ chức công doàn, chứ không chịu nhận việc có 
mức lương thấp trong doanh nghiệp không có tổ chức công đoàn. Hai là, vì bảo hiểm 
thất nghiệp bảo đảm một phần thu nhập của công nhân thất nghiệp, cho nên làn cho 
công đoàn sẵn sàng pây sức ép đòi tiền lương cao, mặc dù phải chịu mức vièc làm 
thấp hơn. | 
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Tiền lương hiệu quả 


Các lý thuyết về tiền lương hiệu qua nêu ra nguyên nhân thứ 3 làm cho tiên lương 
cứng nhắc, ngoài luật về tiền lương tối thiểu và ty lệ tham gia công đoàn. Những lý 
thuyết này quả quyết rằng tiền lương cao làm cho công nhân có năng suất cao hơn. Ảnh 
hưởng của tiền lương đối với hiệu qua của công nhân có thể lý giải thất bại của doanh | 
nghiệp trong việc cắt giảm tiền lương ngay cả khi tồn tại tình trạng dư cung về lao: 
động. Mặc dù biện pháp cất giảm tiền lương cho phép cắt giảm chỉ phí tiên lương của 
doanh nghiệp, nhưng - nếu như các lý thuyết này đúng - điều đó cũng làm giảm năng 
suất của công nhân và lợi nhuận của doanh nghiệp. s 


Có nhiều lý thuyết khác nhau về tác động của tiền lương đối với năng suất của công 
nhân. Một lý thuyết về tiền lương hiệu quả được áp dụng ở hầu hết các nước nghèo cho 
răng tiền lương ảnh hưởng tới dinh dưỡng. Những công nhân được trả lương cao hơn có 
thể mua được thức ăn giàu dinh dưỡng hơn và những công nhân khỏe mạnh hơn có năng 


suất cao hơn. Doanh nghiệp có thể quyết định trả lương trên mức cân bằng để nuôi . 


dưỡng lực lượng lao động khỏe mạnh. Rõ ràng, cân nhắc này không có ý nghĩa quan 
trọng đối với người sử dụng lao động ở các nước giàu, chẳng hạn Mỹ và phần lớn châu 
Âu, vì ở các nước này tiên lương cân bằng cao hơn nhiều so với mức cần thiết để duy 
trì sức khóc tốt. | _ | 


Lý thuyết thứ hai về tiền lương hiệu quá, đúng với các nước phát triển hơn cho rằng 
tiên lương cao làm giảm tình trạng bò việc. Công nhân bỏ việc vì nhiều lý do - để nhận 
được việc làm tốt hơn ở các doanh nghiệp khác, thay đổi ngành nghề hoặc chuyển đến 
các vùng khác của đất nước. Doanh nghiệp càng trả lương cao cho công nhân của mình, - 
họ càng có động cơ đế ở lại doanh nghiệp. Thông qua việc trả lương cao, doanh giảm bớt: 
được tần suất bỏ việc, qua đó giảm được thời gian tuyển mộ và đào tạo công nhân mới. 


Lý thuyết thứ ba về tiền lương hiệu quả cho rằng chất lượng bình quân của lực - 
lượng lao động trong một doanh nghiệp phụ thuộc vào mức lượng trả cho người lao 
động của mình. Nếu doanh nghiệp cất giảm tiền lương, những người lao động giỏi nhất 
sẽ tìm việc làm ở đầu đó và trong doanh nghiệp chỉ còn lại những người lao động không 
có cơ hội kiếm được việc làm ở nơi khác. Các nhà kinh tế gọi hiện tượng này là /ựa 
chọn bắt lợi. Thông qua biện pháp trả lương trên mức cân bằng, doanh nghiệp có thể 
giảm bớt sự lựa chọn bất lợi, nâng cao chất lượng bình quân của lực lượng lao động, 
qua đó tăng được năng suất. - 


Lý thuyết thứ tư về tiền lương hiệu qua cho rằng mức lương cao làm tăng nỗ lực 
của công nhân. Doanh nghiệp không thể giám sát triệt để nỗ lực lao động của người 
lao động và bản thân người lao động tự quyết định lim việc chăm chỉ đến mức nào. 
Công nhân có thể quyết định làm việc chăm chỉ, hoặc họ có thể chọn cách trốn việc, 


_ châp nhận bị phát hiện và đuổi việc. Các nhà kinh tế gọi hiện tượng hành động không 


chân thực là sưy giảm dạo đức. Doanh nghiệp có thể giảm bớt vấn đề suy giam đạo đức 
bằng cá: h trả lượng cao. Tiền lương càng cao, tổn thất mà công nhân phải chịu khi bị 
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phát hiện càng lớn. Thông qua việc trả lương cao hơn, doanh nghiệp giảm được số người 
trốn việc và qua đó nâng cao được năng suất của họ. _ 

Tất cả các lý thuyết về tiền lương hiệu quả này đều cho rằng doanh nghiệp hoạt 
động có hiệu quả hơn nếu nó trả cho công nhân mức lương cao hơn. Những lý thuyết 
đó hàm ý rằng đôi khi doanh nghiệp được lợi khi giữ cho tiền lương ở trên mức cân 
bằng. Tính cứng nhắc này của tiên lương gây ra tình trạng thầt nghiệp chờ việc. 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG "¬ 
| 
5-5. Ngày làm việc 5 đô la của Henry Pho 
Năm 1914, Công ty Pho bất đầu trả cho công nhân 5 đô la một ngày. Vì mức lương 


phô biến vào thời đó chỉ khoảng 2-3 đô la một ngày, tiền lương của Pho cao hơn mức 
cân bằng khá nhiều. Không có gì đáng ngạc nhiên khi chúng ta thấy những người xin 


việc Xếp hàng rông rắn bên ngoài công.nhà máy Pho với hy vọng có cơ hội kiếm được - 


mức lương cao này. 


Động cơ của Pho là gì? Sau này Henry. Pho viết, "Chúng tôi muốn trả mức lương 
như vậy để đặt công ty trên cơ sở lâu dài. Chúng tôi xây dựng cho tương lại. Doanh 
nghiệp trả lượng thấp không có tương lạt... Việc trả Š đô la cho ngày làm việc 8 giờ là 
một trong những biện pháp cãt giảm chí phí tuyệt vời nhất mà chúng tôi từng thực hiện." 


Theo quan điểm của lý thuyết kinh tế truyền thống, cách lý giải của Pho có vẻ kỳ 


lạ. Ông nói rằng tiền lương cưo hàm ý chỉ phí (háp. Song có lẽ Pho đã khám phá ra lý 


thuyết về tiền lương hiệu quá. Có lẻ ông đã sử dụng tiên lương cao để làm tăng hiệu 
quả của công nhân. 


Bằng chứng cho thấy rằng việc trả lương cao như thể có lợi cho công ty. Theo một 
báo cáo kỹ thuật viết vào thời gian đó, "Mức lương cao của Pho đã quét sạch sự chây 
lười và chống đối... người lao động trở nên cực kỳ dễ bảo và có thể nói chắc chắn rằng 
từ hôm tất niên năm 1913 đó, không có ngày nào nhà máy của Pho không cất giảm 
đáng kể chỉ phí lao động của mình". Số người nghỉ việc giảm 75% và điều này cho thây 
nỗ lực lao động đã tăng lên rất nhiều. Alan Nevins, thột sử gia nghiên cứu thời kỳ đầu 
của công ty Pho, viết, "nhiều lần Pho và đông nghiệp cúa ông đã tuyên bố công khai 
răng chính sách tiền lương cao tỏ ra rất có hiệu qua. Khi nói như vậy, họ muốn nhấn 
mạnh rằng nó góp phần nâng cao ký luật của công nhân, làm cho họ quan tâm và trung 
thành hơn với công ty, cũng như nâng cao hiệu qua cá nhân của họ." 


` NỀN NNGTéa-aaaaYEREnẽn-nnnme.ee.e ae ch 
5.4. Các dạng thất nghiệp 


| lây giờ chúng ta chuyển sang phân tích một số thực tế khác xung quanh vấn đề 
thất nghiệp. Những thực tế này sẽ giúp chúng ta đánh giá lý thuyết của mình về thất 


l4ó 
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nghiệp và phân tích ảnh hướng của các chính sách mà chính phủ đưa ra nhầm cát piam 
thất nghiệp. | | 


Thời gian thất nghiệp 


Khí một người bị thất nghiệp, thì mỗi lượt thất nghiệp như vậy ngắn hay dài? Câu 
trả lời cho câu hói này có ý nghĩa quan trọng, vì nó chỉ ra nguyên nhân thất nghiệp và 
biện pháp chính sách thích hợp để xử lý chúng. Mặt khác, nếu phần lớn thất nghiệp có 
tính chất ngắn hạn, người ta có thể lập luận rằng nó chỉ là thất nghiệp tạm thời và không 
tránh khỏi. Công nhân thất nghiệp cân một thời gian nhất định để tìm được việc làm 
thích hợp nhất đối với chuyên môn và sở thích của họ, Hơn nữa, thất nghiệp dài hạn 
không dễ dàng được coi là thời gian cần thiết để (AO TA sỰ BẬP gỠ giữa người và việc: 
chúng ta không tin rằng cân có nhiều tháng để đạt được sự gặp gỡ đó. Thất nghiệp dài 
hạn có nhiêu khả năng là thất nghiệp chờ việc. Bởi vậy, số liệu về thời gian thất nghiệp 
có thể ảnh hưởng tới quan điểm của chúng ta về nguyên nhân gây ra thất nghiệp. 


Câu trả lời cho cầu hỏi của chúng ta tỏ ra mập mờ. Số liệu cho thấy hầu hết số lượt 
thất nghiệp đều ngăn, nhưng phần lớn số tuần thất nghiệp lạt do những người thất nghiệp 
dài hạn gây ra. Hãy xem xét số liệu trong một năm điển hình, năm 1974 - năm có tỷ 
lệ thất nghiệp 5,6%. Trong năm đó, 60% số lượt thất nghiệp kết thúc trong phạm vị Í 
tháng, nhưng 69% số tuần thất nghiệp lại phát sinh từ những lượt thất nghiệp kéo dài 
từ 2 tháng trở lên. 


Đề hiểu được tại sao hai thực tế này lại đúng, chúng ta hãy phân tích ví đụ sau đây. 
Gia sử TÔ người bị thất nghiệp một phân trong năm. Trong số IU người này, có 8 người 
bị thât nghiệp I thắng và 2 người DỊ thất nghiệp 12 tháng, tổng cộng 32 tháng thất 
nghiệp. Trong ví dụ trên, phần lớn số lượt thất nghiệp đều ngắn: 8 trong số T0 lượt thất 
nghiệp. Nhưng phần lớn số tháng thất nghiệp là do những người bị thất nghiệp dài hạn 
gầy ra: 24 trên 32 tháng thất nghiện, hay 75% là do thời gian thất nghiệp của 2 công 


nhân bị thất nghiệp 12 tháng gây ra. Như vậy, thất nghiệp có tính chất ngắn hạn hoặc 


dài hạn, tùy thuộc vào chỗ chúng ta xem xét số lượt thất nghiệp hay số tháng thất nghiệp. 


Tính chất này vẽ thời gian thất nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với chính sách 
của nhà nước. Nếu mục tiêu là hạ thấp đáng kể tỷ lệ thất nghiệp, chính sách phải nhằm 
vào những người bị thất nghiệp dài hạn, bởi họ, là những người pây ra phần lớn thất 
nghiệp. Tuy vậy, phải xác định cẩn thận đối tượng của chính sách, vì những người thất 
nghiệp lâu dài chỉ là thiểu số trong những người bị thất nghiệp. Phân lớn số người bị 
thất nghiệp tìm được việc làm sau một thời g1an ngắn. 


_Sự biến thiên :của tỷ lệ thất nghiệp giữa các nhóm dân cư 


Tỷ lệ thất nghiệp thay đổi đáng kể giữa các nhóm dân cư khác nhau của một nước. 
Bang 5-2 phản ánh tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ cho các nhóm dân cư khác nhau trong năm 
1995, khi tỷ lệ thất nghiệp chung là 7.4%. 


75 " _ - 147 


bảng 5-2. Tỷ lệ thất nghiệp phân theo nhóm dân cư (%) 


| Lứa tuổi 


Ió-19 184 


Nữ da trăng, Nam da trắng Nam da đen Nữ da đen 


L5,/ 42.0 37/2 


20 trở lên t5 5.4 _ 


Hằng trên cho thấy công nhân trẻ có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn nhiều so với người 
lớn tuổi. Để lý giải sự khác biệt, chúng ta hãy nhớ lại mỏ hình về tỷ lệ thất nghiệp tự 
nhiên. Mô hình này phân biệt hai nguyên nhân tiềm tàng gây ra tỷ lệ thất nghiệp cao: 
tỷ lệ tìm được việc làm thấp, hoặc ty lệ mất việc cao. Khi nghiên cứu số liệu về sự 
chuyển đổi của các cá nhân này. giữa trạng thái có việc và thất nghiệp, các nhà kinh tế 
thấy rằng những nhóm bị thất nghiệp nhiều có xu thế mất việc nhiều hơn. lọ thấy ít 
có sự biên thiên của tỷ lệ tìm được việc làm giữa các nhóm. Ví dụ, trong trường hợp 
nam giới da trắng đang có việc làm, nếu là thanh niên, anh ta có xác suất bị thất nghiệp 
cao hơn 3 lần so với trung niên; khi đã bị thất nghiệp, tỷ lệ tìm được việc lam của anh 
ta không có mối liên hệ chặt chế với độ tuổi. " 


Những phát hiện này góp phân lý. giải ty lệ thất nghiệp cao hơn ở nhóm công nhân 
trẻ hơn. Những công nhân này chỉ vừa mới gia nhập thị trường lao động và họ thường 
Không vững tin vào triển vọng nghề nghiệp của mình. Cách tốt nhất đối với họ là thử 
làm nhiều loại công việc khác nhau trước khi quyết định làm việc Jâu dài trong một 
ngành nghề nhất định. Và như vậy, chúng ta có thể dự kiến tỷ lệ mất việc và thất nghiệp 
cao hơn ở nhóm người này. - | s | 


Một thực tế khác có thể rút ra từ bảng 5-2 là tỷ lệ thất nghiệp ở người da đen cao 
lưn nhiêu SO VỚI người da trắng. Chúng ta chưa hiểu rô hiện tượng này. Số liệu về sự 
chuyên đổi giữa có việc và thất nghiệp cho thấy rằng tỷ lệ thất nghiệp cao hơn ở người 
dạ đen, đặc biệt thanh niên da den, phát sinh do ca tỷ lệ mất việc cao và tỷ lệ tìm được 
việc làm thấp. Một trong những nguyên nhân gây ra tỷ lệ m được việc làm thấp là 
không.có mối liên hệ với mạng lưới tìm việc làm và sự phân biệt dối xử của người chu. 


Tình trạng thất nghiệp ngày càng gia tăng 


Trong 40 năm qua, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ đã tăng lén. Như hình 5-5 cho thấy, tỷ 
lệ thất nghiệp bình quân ở mức dưới 5% trong những năm 50 và 60, nhưng tạng lén trên 
6% vào những năm 70, 80 và đầu những năm 90. Mặc dù chưa có cách lý giải chắc 
chắn vẻ sự thay đổi này, nhưng các nhà kinh tế đã nêu ra những giả thuyết khuv nhau. 


Một cách lý giải nhấn mạnh sự thay đổi trong cơ cấu của lực lượng lao dộng ở Mỹ. 
Sau thế chiến [Í. tỷ suất sinh tăng mạnh và thể hệ thuộc thời kỳ sinh nhiều con này ơia 
nhập lực lượng lao động vào khoảng năm I970. Vì những công nhân trẻ hơn có tỷ lẻ 


48 


; 


x. 
70 


thất nghiệp cao hơn, nên khi thế hệ thuộc thời kỳ sinh nhiêu cori này gia nhập lực lượng - 


lao động, mức thất nghiệp bình quân tăng lên. Đồng thời, cũng thời kỳ ¿5, sự tham gia 


của phụ nữ vào lực lượng lao động, tăng lên đắng kể. Năm 1960, phụ nữ chỉ chiếm 332% 
lực lượng lao động, trong khi tỷ lệ này tầng lên 43” vào năm. 1980. Vì trong lịch sử 


phụ nữ có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn nam giới (sự khác nhau này mất đần trong những 
năm gần đày), nên ty trọng ngày càng tăng của phụ nữ trong lực lượng lao động có lẽ 
đã làm tăng tỷ lệ thất nghiệp bình quân. 

Song hai thay đổi về nhân khẩu học này không giải thích đầy đủ xu thế ngày càng 
tăng của thất nghiệp, vì một sở nhóm dân số nhất định cũng có xu thể này. Ví dụ, đối 
với nam giới từ 25 đến 54 tuổi, ty lệ thất nghiệp bình quân tăng từ 3,2 vào những năm 
50 và 60 lên 5,8% vào những năm 80 và đầu những năm 90: 


nghiệp có vợ đi làm có xác suất không chấp nhận việc làm kém hấp dẫn lớn hơn. Như 


vậy, thì sự giảm sút trong tỷ lệ tìm được việc làm của nam giới là nguyên nhân làm. 


tăng tỷ lệ thất nghiệp của họ. 


Mặc dù để hiểu, nhưng cách lý giải này khó phù hợp với bàng chứng. Trái với nhận 


định của nhiều người, nam giới có vợ đi làm ít bị thất nghiệp hơn nam giới mà vợ không . l 
đi làm. Hơn thể nữa, tỷ lệ thất nghiệp của nam giới độc thân cũng tăng lên. Vì vậy, tính - 
chất phổ biến của các hộ gia đình có hai người kiếm tiên khong giải thích được trọn . 


vẹn sự gia tăng thất nghiệp nói chung. 


- Tỷ lệ thất nghiệp (%) 
+> 


Tn 
S. 


980, 


I070s 
Năm 
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Hình'5-5. Tình trạng gia tăng thất nghiệp 


TỶ lệ thất nghiệp ở M Ÿ ngày cảng tăng: + ˆ kỷ trước đó. Xu “hếnày có thể do Hgược 
trong những năng 90... +. 


tÝ lệ thất nghiệp bình quản của một thập 
kỷ tính từ năm 1950 thường cao hơn thập 


149 


Cách lý giải thứ hai là khi nữ giới tham gia lực lượng lao động ngày càng nhiều, - 
số hộ gia đình có hai người kiếm tiên cũng tầng lên và qua đó làm tầng ty lệ thất nghiệp 
của nam giới. So với nam giới là người duy nhất kiếm tiên nuôi giả đình, nam giới thất” 


Cách lý giải thứ ba đối với xu thế gia tăng thất nghiệp là 
ngành ngày càng trở nên phổ biến hơn, Quy mô tái ph 
tý lệ mất việc càng cao và mức thất nghiệp t1 
gây ra sự dịch chuyển giữa các ngành I 
đầu mỏ quốc tế OPEC gây ra. Như chúng tả thấy trong hình $%- 
mỏ ổn định cho đến đầu những năm 70. Những thay đổi lớn trong giá dầu từ năm 1972 
đặt ra yêu cầu phân bổ lH lao động giữa các ngành sử dụng nhiều n 
ngành sử dụng ít năng lượng. Như vậy, biến động mạnh của giá đầu có thể làm tăng tỷ 


lệ thất nghiệp. Chúng ta khó có thể đánh giá được cách lý giải này. 
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Hình 5-6. Giá tương đối của đầu mỏ: nguyên nhàn gây ra 
_ sự dịch chuyển giữa các ngành 


Hình này phản này giá tưng đối của dầu: 


mở tính bằng chỉ số giá bán buôn dầu mở 
chia cho chỉ số giá bán buôn của tái ca 
các loại hàng hóa khác. Nó cho thấy 
_ vắng từ dầu những năm 70. giá tươne đối 


của dầu mỏ biến động rái mạnh. Những 


thay đổi trong giá tương đối này có thể 


Ủq nguÖn gốc gây ra sự dịch chuyển giữa 


các ngành và bởi vậy góp phần lý piái sự 


gia tăng tỷ lệ thất nghiệp theo thời gian. 


h Xét cho cùng, sự gia tăng tý lệ thất nghiệp vẫn là một vấn đề bí ẩn. Một số cách 

lý gi có vẻ dễ hiểu, nhưng không có cách lý giải nào tỏ ra chắc chắn, Có lẻ không có 
s `.* cán . A Sản 5 3 ^ » `. s c? - * Kj - 

một lời giải duy nhất, Sự gia tầng tỷ lệ thât nghiệp có thể là kết qua tông hợp của nhiều 


. xu thế phát triển khác nhau. 


[50_ 


sự dịch chuyển giữa các 
ân bổ giữa các ngành càng lớn, 
ạm thời cũng càng cao. Một nguyên nhân - 
à sự biến động mạnh của giá dầu do các - tẻn 
6, giá tương đối của đầu 


ang lượng và các 


z5 


Sự gia nhập và rời bỏ lực lượng lao động 


Cho đến nay, chúng ta đã bỏ qua một phương diện quan trọng trong động thái phái 
triển của thị trường lao động. Mô hình của chúng ta về tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên giả 
định rằng lực lượng lao động không thay đối. Trong trường hợp này, nguyên nhân duy 
nhất tạo ra thất nghiệp là sự mất việc và nguyên nhân duy nhất để chấm dút thất nghiệp 
là tim được việc làm. | 


Trên thực tế, những thay đối trong lực lượng lao động có. ý nghĩa quan trọng. 
Khoảng 1⁄3 số người thất nghiệp vừa mới tham gia lực lượng lao động. Một số người 
mới gia nhập này là những công nhân trẻ đang tìm việc làm lần đầu; những người khác 
trước đây đã lao động, nhưng sau đó tạm thời rời bỏ lực lượng lao động. Ngoài ra, không 
phái người thất nghiệp nào cũng tìm được việc làm: gần một nửa số người thất nghiệp 
không thể tìm được việc làm và rút khỏi thị trường lao động. 


Những người gia nhập và rút khỏi lực lượng lao động làm cho con số thống kẻ về. 
thất nehiệp khó lý giải hơn. Một mật, một số người tự cho mình là thất nghiệp có thê 
không thực sự nghiêm túc trong việc tìm kiếm việc làm và có lẽ tốt nhất nên coi họ 
không nầm trong lực lượng lao động. Tình trạng "thất nghiệp" của họ có lẽ không phải 
là một vấn đẻ xã hội. Mạt khác, một số người có thể muốn có việc làm, nhưng. sau một 
thời gian tìm kiếm vô vọng, họ thôi không tìm việc nửa. Những công nhán thất vọng. 
này được coi là nầm ngoài lực lượng lao động và không được phản ánh trong con số 
thống kê thất nghiệp. Mặc dù tình trạng thất nghiệp của họ không được ghi nhận, nhưng 
đù sao đây vẫn là một vấn đề xã hội. 


5.5. Kết luận 


Thất nghiệp biểu thị sự lãng phí nguồn lực. Công nhân thất nghiện có khả năng 
đóng góp vào thu nhập quốc dân, nhưng không làm được điều đó. Những người đang 
tìm kiểm công việc phù hợp với chuyên môn của mình cảm thấy hạnh phúc khi quá 
trình tìm kiểm kết thúc và những người chờ việc ở doanh nghiệp trả lương cao hơn mức 
cân bằng cảm thấy hạnh phúc khi được nhận vào làm việc. 


Trên thực tế, người ta không dễ đàng.cất biảm cả thất :nghiệp tìm việc lẫn thất 
nghiệp chờ việc. Chính phủ không thể làm cho quá trình tìm việc diễn ra trong chớp. 
mất, cũng như không thể đễ dàng làm cho tiền lượng sát với mức cân bằng. Thất nghiệp 
bằng 0 không phi mục tiêu để hiểu đối với nền kinh tế thị trường tự do. 


Nhưng nhà nước không hoàn toàn bất lực trong cuộc đấu tranh để cất giảm thất 
nghiệp. Các chương trình dạy nghề, hệ thống bảo hiểm thất nghiệp, tiền lương tối thiểu 
và các đạo luật chỉ phối quá trình thương lượng tập thể thường là chủ đề cho các Cuộc 
tranh luận chính trị. Những chính sách mà chúng ta chợn chấc chắn có ảnh hưởng quan 
trọng tới mức độ phố biến của thất nghiệp. | 


_ 


J5 


Tóm tắt 


t9) 


6, 


_ vào cách phân tích số liệu. Phần lớn số lượt thất nghiệp có tính chất ngắn hạn. Song 


# 
Ty lệ thất nghiệp tự nhiên là tỷ lệ thất nghiệp ở trạng thái dừng. Nó phụ thuộc vào 
ty lệ mất việc và tỷ lệ tìm được việc làm. 


Vì công nhân cần có thời gian để tìm được việc làm phù hợp nhất đối với chuyên 
môn và sở thích của họ, nên mức thất nghiệp tạm thời nào đó không thể tránh khỏi. 
Những chính sách khác nhau của chính phủ, chẳng hạn bảo hiểm ĐỀN nghiệp, làm 
thay đối quy mô thất nghiệp tạm thời. 


Thất nghiệp tạm thời phát sinh khi tiền lương thực tế cao hơn mức làm cân bằng 
cung cầu về lao động. Luật về tiền lương tối thiểu là một nguyền nhân gây ra sự 
cứng nhắc của tiền lương. Nguyên nhân khác là công đoàn và sự đc dọa thành lập 
công đoàn. Cuối cùng; các lý thuyết về tiền lương hiệu quả cho rằng vì nhiều lý 
do khác nhau, doanh nghiệp cảm thấy có lợi khi giữ cho tiền lương ở mức cao, 
mặc dù có tình trạng dư cung vê lao động. 


Việc chúng ta kết luận thất nghiệp có tính chất ngắn hạn hoặc dài hạn phụ thuộc 


phần lớn số tuần thất nghiệp lại thuộc về một số ít người bị thất nghiệp đài hạn. 


Tỷ lệ thất nghiệp giữa các nhóm dân cư khác nhau đáng kể. Đặc biệt, tỷ lệ thất 
nghiệp của công nhân trẻ cao hơn nhiều so với công nhân lớn tuổi. Sự khác biệt . 
này phát sinh từ sự khác nhau trong tỷ lệ mất việc, chứ không phải từ sự khác nhau 
trong tỷ lệ tìm được việc làm. 


Ty lệ thất nghiệp ngày càng tăng trong 40 năm qua. Những cách lý giải khác nhau 
được đưa ra, trong đó có sự thay đổi cơ cấu nhân khẩu học của lực lượng lao động, 


sự gia tăng số hộ gia đình có hai người kiếm được tiền và sự dịch chuyển Ø1ữa các 
ngành ngày càng tăng. 


t^ 


Số người mới gia nhập lực lượng lao động, bao gồm số người mới tham gia và số 
người trở lại tham gia, chiếm 1/3 số người thất nghiệp. Sự gia nhập và rời bỏ lực | 
lượng lao động làm cho người ta khó lý giải con số thống ké về thất nghiệp hơn. 3. 


Những. khái niệm then chốt 


SỬ 


Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên ˆ Thất nghiệp chờ việc 

Thất nghiệp tạm thời Người trong cuộc và người ngoài cuộc : 4, 
Sự dịch chuyển giữa các ngành Tiên lương hiệu quả 

Bảo hiểm thất nghiệp - Những công nhân thất vọng 

Tính cứng nhắc của tiền lương : 


2% 


-_ Vếu tố nào quyết-định tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên? 


Trình bày sự khác nhau giữa thất nghiệp tạm thời và thất nghiệp chờ việc! 
Hãy nêu ra ba cách lý giải TẠI sao tiền NÉNG thực tê cao hơn mức làm cân bằng 
cung cầu về lao động! | 


Phần lớn thất nghiệp có tính chất ngắn hạn hay dài hạn? Hãy giải thích câu trả lời 
của bạn! 


Các nhà kinh tế lý giải sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp trong 40 năm qua như thế nào? 


tập và vận dụng 


Hãy trả lời những câu hỏi sau đây về kinh nghiệm của bản :hân bạn trong lực lượng 
lao động: _ 
a. Khi bạn hoặc bạn của bạn kiếm việc làm thêm, nhìn chung bạn cần bao nhiêu 
| tuần để tìm được việc làn? Sau khi tìm NHỢG việc làm, thông thường bạn làm 
trong bao nhiêu tuân? 
b..Theo con số ước tính của bạn, hãy tính toán (bằng mức hàng tuần) tỷ lệ tìm 


được việc làm của bạn (Ð và tỷ lệ mất việc của bạn (s). (Hướng dân: nếu f là - 
tỷ lệ tìm được việc làm, thì số lượt thất nghiệp bình quân là 1/0. 


c. Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên của dân số mà bạn đại diện là bao nhiêu? 


Trong chương này, chúng ta đã thấy rằng tỷ lệ thất nghiệp của trạng thái dừng là. 
U/L = s/(s+Ð. Giả sử tỷ lệ thất nghiệp không bất đầu ở mức này. Hãy chỉ ra rằng. 
tỷ lệ thất nghiệp sẽ thay đổi thco thời gian và đạt tới trạng thái dừng. (1zớng dẫn: 


hãy biểu thị sự thay đổi của số người thất nghiệp dưới dạng hàm số của s, f và U. - 


Sau đó chỉ ra rằng khi thất nghiệp cao hơn mức tự nhiên, nó sẽ giảm và khi thất. 
nghiệp thấp hơn mức tự nhiên, nÓ SẺ tăng). 


Một số nhà kinh tế nghiên cứu những điểm khác biệt g giữa các nước về thị trường 
lao động cho rằng mối.liên hệ giữa thất nghiệp và tỷ lệ tham gia công đoàn có 
dạng chữ "U" ngược. Nghĩa là, họ phát hiện ra rằng tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên thấp 
khi tỷ lệ tham gia công đoàn rất thấp hoặc rất cao và tỷ lệ tham gia công cnnn vừa 
phải dẫn tới ty lệ thất nghiệp cao nhất. Tại Sao điều này lại có thê đúng? 


Giả sử một nước đang nằm trong giai đồNH giảm. năng suất - nghĩa là đang ðặp 


phải cú sốc bất lợi đốt với hàm sản xuất. 


a. Điều gì xảy ra đối với đường cầu về lao động? 
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b. Sự thay đổi này tác động như thế nào tới thị trường lao động - Tịnh là việc làm, 
thất nghiệp và tiền lương thực tế - nếu thị trường lao động luôn luôn cân bằng? 


c. Sự thay đổi này tác động như thế nào tới thị trường lao động, nếu SE doàn 
giới hạn không cho tiền lương thực tế thay đổi? 


` 


Ở một thành phó nào đó, lúc nào cũng có một số văn phòng chưa có ai thuê. Số 
văn phòng này là tư bản không được sử dụng. Bạn giải thích hiện tượng Hay như 
thế não? Đó có phải là một vấn đệ xã hội không? 


CHIƯƠNG 6 
TIỀN TỆ VÀ LAM PHÁT' 


Người ta nói Lé-nin đld tHyên bở rằng cách tời nhất đẻ thú tiêu hệ 
thông tự bạn chủ nghĩa là phá húy hệ thờng tiền tệ của nó... Lẻ-nín 
chắc chắn có lÝ khí nhận định như vậy. Muốn đáo lộn nền tảng xã 
hội hiện tại, thì khỏng có công cụ nào tim ví hơn, chắc chắn hơn 
là phá ly hệ thởng tiền tẻ của nó. Quá trình nàv thụ lút tất ca 
các lực lượng phá hoại tiêm dẩn của quy luát kính tế theo cách thức 


Mãi CÓ Đã không ai cự đoán được. 


John Maynard Kcvnes 


Năm 1970, khi giá tờ Thời báo New York là 15 xu thì piá bình quân của mội ngôi . 
nhà dành cho một gia đình là 23.000 đô-la và mức lương bình quân trong ngành công 
nghiệp là 3,35 đỏ la một giờ. Năm 1990, khi giá tờ Thời báo là 40 xu, thì giá một ngôi 
nhà là 926.000 đô la và mức lương bình quân là 10,&3 đô la/piờ. Sự gia tàng của mức 
giá chung được gọi là in phát và đây chính là đối tượng của chương này. 


Ty lệ lạm phát - tức tý lệ thay đổi của mức giá chung - khác nhau đáng kể trong 
các thời kỳ khác nhau và giữa các nước khác nhau. Ở Mỹ, gtí ca tầng bình quản 2,795 
hàng năm trong thập kỷ 60; 7,19%%/ năm trong thập ky 70 và 4,9% /năm trong thập kỷ. 
S0. Vào đầu những năm §0, giá cả ở Ï-xra-en tăng trên 100% một năm. Từ tháng 12/1922 
đến 12/1923,.g1á cả ở Đức tăng bình quân 500% một tháng. Những trường hợp.lạm phát 
đặc biệt cao như vậy được ĐỌI là siớu lạm phát. 


- Nhiêu người coi lạm phát là một vấn đề xã hi lớn. Tất nhiên, các nhà hoạch định 


chính sách kinh tế thường xuyên chăm chú theo dõi diễn biến của lạm phát. Trong thập 


ký 70. Tông thống G. Pho tuyên bố "lạm phát là kẻ thù số một của mọi người”. Vào 
những năm 1980, Tổng thông R. Rigân gọi lạm phát là "loại thuế tàn bạo nhất". Các 
cuộc thăm đò dư luận cho thấy phân lớn dân chúng cũng tin rằng lạm phát là kẻ thù 
nguy hạt. 

Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét những nguyên nhân, ảnh hưởng của lạm. 
phát và những tổn thất mà nó gây ra cho xã hội. Vì lạm phát là sự gia tăng mức giá, 


vn, _ _ _ "¬ l5 


t TT) 


chúng ta sẽ bất đầu nghiên cứu bằng việc phân tích quá trình hình thành giá cả. Giá cả 
là ty lệ áp dụng cho việc đối tiền để lấy một hàng hóa hoặc dịch vụ. Để hiểu được giá 
cả, chúng ta phải hiểu được tiền tệ : tiền tệ là gì, những yếu tờ nào quyết định mức cũng 
và cầu của nó, cũng như nó tác động như thế nào đến nền kinh tế. Chương này giới 
thiệu một ngành của kinh tế học được gọt là khoa kinh tế tiền tẹ. 


"Các lực lượng tiêm ẩn của quy luật kinh tế" gây ra lạm phát không huyền bí như 
cầu trích dần ở đầu chương. Mục 6.1 bất đầu phân tích về lạm phát bằng cách trình bày 
thuật ngữ "tiền tệ” vẫn được các nhà kinh tế sử dụng và các biện pháp mà chính phủ 
vận dụng đẻ kiểm soát số đô la trong tay dân chúng. Mục 6.2 chỉ ra rằng, số lượng tiền 
t quyết định mức giá và tốc độ tăng của số lượng tiền tệ quyết định tỷ lệ lạm phát. 


Bản thân lạm phát cũng gây nhiều tác động đến nền kinh tế. Mục 6.3 tập trung bàn 

vẻ khoản thu mà chính phủ nhận được thông qua việc ¡n tiền, đôi khi còn được gọi là 

_ thuế lạm phát. Mục 6.3 xem xét ảnh hưởng lạm phát đối với lãi suất danh nghĩa. Mục 
6.5 phân tích tác động của lãi suất danh nghĩa đối với lượng tiền tệ mà dân cư muốn 
giữ, qua đó tác động vào mức giá. Tất cả những vấn đề đó đều phát huy tác dụng khi 
chính phủ phải đương đầu với nhiệm vụ lớn lao là chấm dứt siêu lạm phát 


Sau khi hoàn thành phân tích về nguyên nhân và tác động của lạm phát, trong mục 
6.6 chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề có lẽ có ý nghĩa quan trọng nhất đối với lạm phát: 
Phải chăng nó là vấn đê xã hội lớn ? Liệu lạm phát có đủ sức mạnh để làm "đảo lộn 


nên tảng của xã hội hiện tại không" ° 
6.1. Tiền là gi 2 


Khi nói rằng một người có nhiều tiền, chúng ta thường ám chỉ anh ta là người giàu. 
có. Ngược lại, các nhà kinh tê sử dụng thuật ngữ này thco cách đặc biệt hơn. Đối với 
nhà kinh tế, tiên không dùng để chỉ mọi của cải, mà chỉ được dùng đề nói đến một loại 
của cải. điền là một lượng tài sản có thể sử dụng ngay để tiền hành các giao dịch. Nói 


một cách nôm na, lượng đô la trong tay dân chúng tạo thành khối lượng tiền tệ của đất nước. 


Các chức năng của tiền 


Tiên có ba chức năng. Nó là mồt phương tiện bđo tồn giá trị, đơn vị hạch toán và 
phương tiện trao đổi. 


Với tư cách phương tiện bảo tôn (cất giữ) giá trị, tiền là một hình thức để chuyển 
sức mua từ hiện tại sang tương lai. Nếu hôm nay làm việc và thu được 100 đô la, tôi 
có thể giữ số tiên đó và chi tiêu vào ngày mai, tuân sau hay tháng sau. Dĩ nhiên, tiền 
Khỏng phải là phương tiện hoàn hảo để bảo tôn giá trị : Khi giá cả tăng, giá trị thực tế 
của tiền giảm xuống. Mặc dù VẬY, mọi người vẫn giữ tiền, vì họ cần dùng: tiên để mua 
hàng hóa và dịch vụ vào một thời điểm nào đó trong tương lai. 
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Là đơn vị hạch toán, tiền tạo ra tiêu chuẩn để định giá và phí chép K NIọng n 
Kinh tế ví mô dạy chúng ta rầng nguôn lực được phản bộ thco giá tương. dồi tin? 
của hàng hóa này so với giá của hàng hóa khác. Còn ca hàng bi là vớ ve 
đô la và xu. Nhà buôn ô tô nói với chúng ta ràng giá Ô tô là 12.000 đô la, MiỆP ng 
phải 400 chiếc sơ mi (mặc dù giá trị của chúng có thê như nhau). Tương tự, phần bột 
các chủ nợ đều yêu cầu con nợ phải trả nợ băng số đô la nhất dịnh trong tHUNC „ Tê 
không phải số lượng một loại hàng hóa nào đó. Tiền tệ là thước do được dùng để do 
lường hay tính toán các giao dịch kinh tế, 


Với tư cách phương tiện trao đổi. tiền là cái chúng ta dùng để mua hàng hóa và 
dịch vụ. Trên đông đô la có ghỉ dòng chữ "tờ giấy bạc này là phương tiện thanh toán 
. s › r k t k ` rẻ Si ` ` * y 
hợp pháp đối với mọi khoan nợ cong cộng và tư nhân”. Khi bước vào các àg, " 
chúng ta tín chấc rằng người bán hàng chấp nhận tiên của chúng ta để đổi lấy những | 

mặt hàng mà họ dang bán. 


Để hiểu rõ hơn các chức năng của tiền, chúng ta hãy cố hình dung ra một nên kinh 
tế không có tiên : nền kinh tế trao đổi hiện vật. Trong ĐI giới dó, quá tết se 
cần đến sự phù hợp hay trùng khớp như cáu. Một điều rất khó xây ra khi có hai Ba) : _ 
mà một người có đúng mặt hàng, vào thời gian và địa điểm người Kia mong bưết hệ 
trao đổi cho nhau. Nền kinh tế trao đôi hiện vật chỉ cho phép thực hiện những giao dịc! 


rất đơn giản. _ | 

_ Tiền tạo ra khả năng tiến hành các giao dịch gián tiệp hơn. Giáo sư dùng tiên tƯƠNG | 
để mua sách: người phát hành sách sử dụng thu nhập từ việc bản sách để trả BE HÁ, Št 
công ty sản xuất giấy dùng thu nhập từ việc bán giấy để trả tiền cho người thợ đốn gỗ; - 


thợ đốn gỗ dùng thu nhập để gửi con cái đến trường học, và trường học sử dụng tiền 


SN Eäo đút 2õ » nền kinh tế hiện đại phức tạp, trao đổi 
học phí để trả lương cho vị giáo sư đó. Trong nên kinh tế hiện dại phức tạp, : 


thường được thực hiện một cách gián tiếp và phải sử dụng tiên. 


` 
° 


Các loại tiên 


, 


: Y $ H. b S5 ` HỆ ` *% g2 ⁄ 
Tiền tồn tại dưới nhiều hình thức. Ở Mỹ, chúng ta tiến hành các giao dịch bằng mà 


một công cụ mà chức nàng duy nhất của nó !à thực hiện vải trò _ của tiên tờ đô la. 
Những tờ giấy xanh ín chân dung các vị tổng thông I\Y CÓ gi trị rat nhỏ, nếu Mộ BE D: 
được chấp nhận rộng rãi với tư cách là tiền. Tiên không có giá trị cô hữu được gọi là 
tiền pháp định, vì nó được chấp nhận là tiền nhờ một sắc lệnh của chính phu. 

Mặc dù hiện nay tiền pháp định được sử dụng ở hầu hết các nước, song trước đây, 
nhiêu xã hội đã dùng một loại hàng hóa có một giá trị cố hữu nào đó làm tiền. Tiên 
thuộc loại này được gọi là tiên hàng hóa. _ | 

Vàng là loại tiền hàng hóa được sử dụng phổ biến nhất. Một nên kinh tế trong đỡ 
vàng được dùng làm tiền gọi là chế độ bản vị vàng. Vàng là một hình THẾ li “ 
hàng hóa, vì nó có thể sử dụng vào nhiều mục,dích khác nhau - như làm đô trang sức, 


ITế 


răng giả, v.v... - cũng như để tiến hành các giao địch. Trong nửa cuối thế ký 19, chế 
độ bản vị vàng thịnh hành trên khắp thế giới. 


` 


NGHIÊN CỨU TÌNHHUỐNG _ " _ .. 
6-1. Tiền trong trại tù binh 


Một loại tiền hàng hóa khác thường đã hình thành (rong trại giam giữ tù bình đồng 
mình của Đức Quốc xã vào thời kỳ Thế chiến II. Hội chữ thập đỏ cung cấp cho tù binh 
những hàng hóa khác nhau - thực phẩm, quần áo, thuốc lá v.v... Những khẩu phân này 

được phân phát mà không tính đến sở thích cá nhân, vì vậy; tất nhiên sự phân phát này 
thường không có hiệu quả. Một tù bình thích sô-cô-la, người khác thích pho-mái và 


nhận được đưa họ đến chỗ trao đổi với nhau. 


người thứ ba muốn có một cái áo mới. Sư khác nhau về thị hiếu và khẩu phần mà họ 


.. Song trao đổi hiện vật trực tiếp không phải là phương pháp thuận tiên để phân bổ 
những nguôn lực này, vì nó đòi hỏi phải có sự trùng khớp nhu cầu. Nói cách khác, hệ 
thông trao đổi hiện vật không phái phương sách dễ dàng nhất để đảm bảo rằng mọi tù 
binh đều nhận được những hàng hóa mà họ cân nhất. Ngay nền kinh tế nhỏ hẹp của trại 
tù binh cũng cần có một loại tiền nào đó để tạo thuận lợi cho hoạt động giao địch. | 


—_ Thuốc lá đã trở thành "tiền", trong đó giá cả được tính theo thuốc lá và vì Vậy trao 
đổi được thực hiện. Một áo sơ mí chẳng hạn giá khoảng §0 điểu thuốc. Dịch vụ cũng 
được tính theo thuốc lá : một số tù binh đặt giá hai điểu thuốc mỗi lần giật một bộ quần 
áo cho các tù binh khác. Ngay cả những người không hút thuốc lá cũng sẵn sàng chấp 
nhận thuốc lá để trao đổi, vì họ biết rằng trong tương lai có thể dùng thuốc lá để mua 
những hàng hóa mà họ muốn cớ. Trong trại tù bình, thuốc lá đã trở thành phương tiện 
bảo tôn giá trị, đơn vị hạch toán và phương tiện trao đổi], | 


h _ : 
Quá trình phát triển của tiền pháp định 


Không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy một loại tiền hàng hóa ra đời để tạo thuân 

lợi cho quá trình trao đối : mọi người sẵn sàng chấp nhận một loại tiền hàng hóa, chẳng 

hạn vàng, vì bản thân nó có giá trị cố hữu. Song sự ra đời của tiền pháp dịnh phức tạp 
hơn. Điều ơi làm cho người ta chấp nhận một thứ mà bản thân nó không có giá trị ? 


«4 


—" . nh... ` 

. 1. RA. Radfiord, TỔ chức kinh tế trong trại tù binh”, Tạp chí Economica (12/1945) " 189-201. Việc sử 
dụng thuốc lá làm tiền không chỉ giới hạn trong ví dụ này. Vào cuối những năm 80, ở Liên Xô (cũ) thuốc lá 
Marlboros dễ được chấp nhận hơn đồng rúp trong nền kinh tế ngầm. - 
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Để hiểu được quá trình chuyển biến từ tiền hàng hóa sang tiền pháp định, chúng 
ta hãy hình dụng ra một niên kinh tế trong đó người ta phải mang túi vàng đi khấp nơi, 
Khi mua hàng, người mua cất khối vàng thành từng miếng vàng thích hợp. Nếu như 
người bán tin rằng trọng lượng và hầm lượng của vàng không có gì đáng nghi ngại, 
người mua và người bán tiến hành trao đội. 


Lúc đầu chính phú can thiệp vào để giảm chỉ phí giao dịch. Việc sử dụng tiền bằng 
vàng thô rất tốn kẽm, vì phải mất nhiều thời gian để xác định chính xác hàm lượng và. 
số lượng vàng. Để góp phần giảm những chỉ phí này, chính phủ đúc những đông tiền 
có hàm lượng và trọng lượng mà ai cũng biết. Đồng tiên vàng dẻ sử dụng hơn vàng ˆ 
thoi, vì pá trị của chúng được nhiều người chấp nhận. 


Bước tiếp theo chính phủ phát hành chứng chỉ vàng - tức những mảnh giấy có thể 
đối lấy một lượng vàng nhất định. Nếu mọi người tin vào lời hứa chính phú, những hối 
phiểu này cũng có giá trị giống như bản thân vàng. Ngoài ra, vì nhẹ hơn vàng, nên 
chúng dẻ sử dụng hơn trong giao dịch. Đến một lúc nào đó, mọi người không Iéing 
vàng theo người nữa và hối phiếu cua chính phủ trở thành bản vị tiền tệ. | 


Cuối cùng, người ta cũng không cần tới sự đảm bảo bằng vàng nữa. Nếu mọi người 


- đếu không quan tâm đến khả năng chuyển đốt thành vàng của những hối phiếu đó, thì 


cũng chẳng có ai chú ý đến việc điều này có bị bãi bỏ hay không. Chừng nào mọi người 
còn chấp nhận hối phiếu bằng giấy trong quá trình trao đổi, chúng còn uiá frị và đóng 
vai trỏ cửa tiên, Như vậy, chế độ tiên hàng hóa chuyển thành chế độ tiên pháp định. 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG ˆ 


6-2. Tiên trên đảo Yap 


Nên kinh tế của Yap, một đáo nhỏ ở Thái Bình Dương, đã từng sử dụng một loại 
tiên đặc biệt, vừa giống tiên hàng hóa, vừa giống tiền pháp định. Phương tiện trao đôi 
truyền thông của Yap là /e/ tức các phiên đá hình bánh xe đường kính tới 12 phít. 
Những phiến đá này có lỗ ở giữa, vì vậy có thể khênh được và sử dụng để trao đổi. 
Những phiến đá lớn không phải là dạng tiền tiện lợi. Chúng rất nặng, do đó HUƯỜI SỞ 
hữu mới phải mất nhiều công sức để dem đông fei của mình về nhà sau khi hoàn tất 
quá trình trao đối. Mặc dù hệ thống tiền tẻ tạo thuận lợi cho việc trao đối, song chỉ phí 


vẫn còn quá lớn. 


Có lẻ vị thể mà nhìn chung người sở hữu mới của fei không quan tâm đến sở hữu 
phiên đá về mặt hiện vật, mà chỉ nhận quyền sở hữu đối với /©t, chứ không chuyển nó 
.d. Trong các cuộc mua bắn tương lai, anh ta đối cái quyền đó lấy những hàng hóa mà 


⁄ _ | | I9 


anh ta cần. Quyền sở hữu về mặt hiện vật đốt với phiến đá trở nên ít quan trọng hơn so 
với sự thừa nhận về mặt pháp lý đối với nó. 


Hệ thống này vấp phải khó khăn khi một viên đá có giá trị rất lớn bị rơi xuống 
biển trong một trận bão. Vì người chủ mất tiền do rủi ro chứ không phải do sơ suất, 
mọi người vẫn chấp nhận quyền sở bữu của anh ta đối với /øi. Thâm chí ngay cả những 
thế hệ sau, khi không một ai đang sống nhìn thấy viên đá này, quyền sở hữu đối với /e¡ 
này vẫn được chấp nhận trong quá trình trao đổi. ˆ` 


—————————_——_—_____D__Ö______ẼỀ____ 


Khối lượng tiền tệ được kiểm soát như thế nào 2 

Tổng số tiền hiện có được gỌ! là cung ứng tiền tệ. Trong nền kinh tế sử dụng tiên 
hàng hóa, cung ứng tiền tệ là số lượng hàng hóa đó. Trong nên kinh tế sử dụng tiền 
pháp định như hầu hết các nền kinh tế hiện đại, nhà nước kiểm soát củng ứng tiền tệ : 
các quy định pháp lý trao cho chính phủ độc quyên ¡n tiền. Cũng như thuế và mua hàng 
của chính phủ, cung ứng tiền tệ là công cụ chính sách của chính phủ. 


Ở Mỹ và nhiều nước khác, quyền kiểm soát cung ứng tiên tệ được trao cho một tổ. 


chức tương đối độc lập là ngản hàng trung tương. Ngân hàng trung ương của Mỹ là 
Cục Dự trư Liên bang, thường viết tắt là Fcd. Nhìn vào tờ đô la của Mỹ, bạn sẽ thấy 
nó được gọi là giấy bạc của Cục Dự trữ Liên bang. Các thành viên của Hội đồng Dự 
trữ Liên bang do Tổng thống bổ nhiệm và Quốc hội phê chuẩn cùng nhau quyết định 
mức cung ứng tiên tệ.Hoạt động nhằm .kiểm soát mức cung ứng tiền tệ được gọi là chính 
sách tiên tệ. 


Biện pháp chủ yếu mà Fcd sử dụng để kiểm soát cung ứng tiền tệ là nghiệp »ụ thị 
trường mở - tức các hoạt đông mua và bán trái phiếu chính phủ. Để tăng mức cung ứng 


tiên tệ, Fcd dùng đô la dể mua trái phiếu chính phủ năm trong tay dân chúng. Biện pháp - 


mua hàng làm tăng số đô la trong lưu thông. Để giảm mức cung ứng tiền tê, Fcd bán 
ra một số trái phiếu chính phủ mà nó năm giữ. Biện pháp bán trái phiếu trên thị trường 
mở lấy đi một số đô la từ tay dân chúng. | 


Trong chương 18, chúng ta sẽ xem xét một cách chí tiết cách thức kiểm soát cung 
ứng tiên tệ của ngân hàng trung ương. Còn hiện giờ, những tình tiết cụ thể chưa quan 
trọng. Chúng ta chỉ cần giả dịnh rằng ngân hàng trung ương trực tiếp kiểm soát cung 
ứng tiền tệ. _ 


Khối lượng tiền tệ được tính toán như thế nào 2 


Một trong hai mục đích của chương này là xác định xem mức cung ứng tiền tệ ảnh 
hưởng ra sao đến nên kinh tế; chúng ta sẽ trở lại vấn đề đó ở mục tiếp theo, Để Í:tO CƠ 


Ló0 


sở cho phần phân tích đó, trước hết chúng ta hãy bàn vê cách tính khối lượng tiên tệ - 
của các nhà kinh tế. 
Vì tiền là một lượng tài sản được sử dụng vào mục dích trao đổi, khối lượng tiền 
tê là lượng tài sản đó. Trong nền kinh tế giản đơn, rất dẻ tính toán lượng này. Trong 4 
trai tù binh, khối lượng tiền tệ là lượng thuốc lá trong trại. Nhưng chúng ta phải tính | 
khối lượng tiền tệ như thế nào trong các nên kinh tế phức tạp hơn, như nên Kinh tế hiện 
tai của chúng ta ? Chúng ta không thể trả lời câu hỏi này một cách rổ ràng, vì không 
có tài sản duy nhất nào được sử dụng cho mọi giao dịch. Mọi người có thể sử dụng 
những tài sản khác nhau để giao dịch, mặc dù một số tài sản tiện lợi hơn SO VỚI các tài _ 
sản khác. Tính chất không rõ ràng đó dẫn đến tình trạng có nhiều chi tiêu phản ánh 
khối lượng tiền tệ. _ ' _ 


Tài sản rõ ràng nhất cần đưa vào khối lượng tiền tệ là điên mặt, tức tông số tiên 
giấy và tiền xu hiện có. Phần lớn giao dịch hàng ngày sử dụng tiên mặt làm phương 
tiện trao đổi. 


Loai tài sản thứ hai được sử dụng trong giao dịch là tiên gưi không kỳ hạn, tức số 
tiền mà mọi người gửi ở các tài khoản (có thể) viết séc. Nếu phần lớn người bản chấp 
nhân séc cá nhân, tài sẵn dưới dạng tài khoản viết séc tiện lợi gần như tiên mặt. Trong _ 
cả hai trường hợp, tài sản đều tồn tại dưới dạng sẵn sàng tạo điều kiện thuận tiện cho: 
việc tiến hành giao dịch. Do đó, tiền gửi không kỳ hạn được cộng thêm vào tiên mật - 
để xác định khối lượng tiền tệ. 


Một khi chúng ta đã chấp nhận nguyên tắc đưa các khoản tiền gửi không kỳ hạn 
vào để tính khối lượng tiền tệ, thì nhiều loại tài sản khác cũng trở thành ứng cử viên | 
có quyền được đưa vào. Chẳng hạn, số tiền ở trong tài khoản tiết kiệm cũng có thể dễ 
dàng chuyển thành tài khoản viết séc và tài sản này cũng tiện lợi như thế trong giao 
dịch. Quỹ hỗ tương trên thị trường tiên tệ cho phép nhà dầu tư có thể viết SỚC thanh 
toán vào tài khoản của mình, mặc dù thường có những hạn chế liên quan đến SỐ tiên 
tối đa được viết séc và số lượng séc được viết. Vì các tài sản này có thê sử dụng dễ 
dàng cho các giao dịch, chúng cần được tính vào khối lượng tiên tệ. : 


Vì khó lý giải một cách chính xác loại tài sản nào cần được tính vào thành phần 
của khối lượng tiền tệ, nên có nhiều chỉ tiêu khác nhau. Bảng si giới thiệu 5 chì tiêu 
phản ánh khối lượng tiên tệ mà Quỹ Dự trữ Liên bang tính toắn cho nên kinh tế Mỹ. 
Theo thứ tự từ nhỏ nhất đến lớn nhất về giá trị, chúng được kv hiệu là C, Mi R M2,M: | 
và L. Hai chỉ tiêu được sử dụng rộng rãi nhất để nghiên cứu tác động của tiên tỆ đối 
với nền kinh tế là MỊ và Ma. Tuy nhiên, không có sự nhất trí nào vê việc chỉ tiêu nào. 
phản ánh khối lượng tiên tệ tốt nhất. Đôi khi, sự bất đồng về chính sách tiên Tệ nảy sinh 
do các chỉ tiêu khác nhau về khối lượng tiền tệ biến động theo chiều hướng khác nhau.. 
Thật may mắn, các chỉ tiêu này thường biến động theo cùng một hướng và do đó đều 
đưa đến cùng một kết luận là khối lượng tiền tệ tăng nhanh hay chậm. 


béo 
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| Bảng 6-1. Các chỉ tiêu phân ánh khối lượng tiên tệ 


* 


Ký hiệu Các tài sản được đưa vào, Khối lượng vào 3/1993 
¬ (tỷ đô la) 
C — Tiền mắt | : ... 209 
MỊ Tổng của tiền mặt, tiền gửi không kỳ hạn, séc 
| Soi Ni ..:ằ.<«. 1.035 
- du lịch và các khoản tiền gưi có thê viết séc 
Ma Tổng của MỊ, hợp đồng mưa lại qua đêm, đô 
| la Châu Âu, tài khoản tiền gửi của thị trường _ 
tiền tệ, cổ phần trong quï hỗ tương của thị 3.472 
trường tiên tệ; tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi 
ngắn hạn | 
Mạ Tổng của Ma, tiền gửi đài hạn và hợp đồng 4.128 
mua lại có thời hạn 
L Tổng của Ma, trái phiếu tiết kiệm, trái phiếu | 
: kho bạc ngắn hạn và tài sản để chuyển đổi: 5.025 


thành tiền mặt 


6.2. Lý thuyết số lượng tiền tệ 


Sau khi định nghĩa được tiền là gì và mô tả phương thức kiểm soát tiền tê, cách 
tính khối lượng tiền tệ, bây giờ chúng ta có thể phân tích xem khối lượng tiền tê tác 
động đến nền kinh tế như thế nào. Để làm điều này, chúng ta cần thấy được mối quan 
hệ giữa khối lượng tiền tệ và các biến số kinh tế khác. 


Giao dịch và phương trình số lượng 


Người ta giữ tiền để mua hàng hóa và dịch vụ. Khi cần nhiều tiền hơn để trao đối, 
họ sẽ giữ nhiều tiền hơn. Do đó, số lượng tiền tệ trong nền kinh tế có quan hệ mật thiết 
với số lượng đô Ta trao đổi trong các giao dịch. | 


Mối liên hệ giữa giao dịch và tiền tệ có thể biểu thị bằng một phương trình được 
ĐỌI là phương trình số lượng như sau : 


Khối lượng tiền tệ x Tốc độ lưu thông = Giácả x Số lượng giao dịch 
M X — V = P X T1 | 
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Bây giờ chúng ta hãy xem xét từng biến số trong phương trình trên. 


- Vế phải của phương trình số lượng cho ta biết rằng số lượng giao thà h vài _ 
tổng số giao dịch trong một thời kỳ nhất định, chẳng hạn một năm. êng SẺ 
là số lượng hàng hóa và dịch vụ được đôi lấy tiên PöNh nãm. ` là DHỊ E0 tu m " „ 
giao dịch điển hình - tức số tờ đô la được trao dồi. Tích của giá Ăn giao dịch và 
số lượng giao địch PT bằng số tờ đô la được trao dối röng Thột bo: Về trái của phương 
trình cho ta biết về khối lượng tiền được dùng để tiến tin: n giao ĐIỆN: bé là vàn 
lượng tiền tệ. V được gọi là ốc độ giao địch (hay ti thông) KH ĐcP tệ và ¬ _ 
số lần quay vòng của tiên trong nền kinh tế. Nói C0 KHẠC, Tôti00 lưu thông cho ta 
biết số lần một đồng đô la được trao tay trong một thời kỳ nhất định. 


Chẳng hạn, giả sử có 60 ổ bánh mì được bán ra trong l năm nào đó với giá 0,50 


-_ đô la một ð. Khi đó T = 60 ổ một năm; và P = 0,5 đô la/ổ. Tổng số đô la được trao 


đổi là : 
PT= 0,5 đô lả/ổ x 60 ổ/năm = 30 đô la/năm 


Vế phải của phương trình bằng 30 đô la/năm, đó chính là giá trị của tất cả các giao 
dịch tính bằng đô la. 


Tiếp theo, giả sử khối lượng tiền hiện có trong nền kinh tế là 10 đô la. Khi đó chúng 


ta tính được tốc độ lưu thông là 


V=PT/M 
= (30 đô la/năm)/(10 đô la) 
= 3 lần một năm 


Điều đó có nghĩa là, để thực hiện giá trị giao dịch 30 đô la một năm với số tiền 
bằng, 10 đô la, mỗi đô la phải được trao tay 3 lần trong một năm. 


Phương trình số lượng là một đồng nhất thức : những định nghĩa lv 4 biến số làm 
cho phương trình đó đúng. Phương trình hữu ích vì nó cho thầy răng nếu một trong các 
biến số thay đổi, thì một hay nhiều biến số khác cũng phải thay đối theo đê duy n sự 
bằng nhau. Ví dụ, nếu khối lượng tiền tệ tàng và tốc độ lưu thông của tiền không thay 
đối, giá cả hoặc số lượng giao dịch phải tăng. ›- 


Từ giao dịch đến thu nhập 


Các nhà kinh tế thường sử dụng phương trình số lượng hơi khác : hài dạng vừa 
được giới thiệu ở trên. Khó khăn gắn với phương trình thứ nhất là ở chô khó sử n 
số lượng giao dịch. Để giải quyết vấn đề này, số lượng giao dịch T được thay thế bằng 
tổng sản lượng của nền kinh tế Y. 


ở. _ ' 1 


Số lượng giao dịch và sản lượng liên quan chạt chẽ với nhau, bởi vì nền kinh tế 


° cm". anh `. mm... : mm vs. An : Hàm cầu về tiền tệ cũng giống như hàm cầu về một loại hàng nhất định. Ở đây, — - h St 

sản Xuất càng nhiêu, thì càng có nhiều hàng hóa được mua và bán. Tuy nhiên, chúng mùng: h1 0 an iền tệ thực tế. Cũng như việc sở hữu môt _- 

không hoàn toàn như nhau Chăng lặn, khi môt người bán chiếc ô tô đã sử dụng cho "hàng hóa là sự tiện lợi của việc giữ số dư tiền VỊ (ciá HIẾN "- 
‹ € € . ‹ 3t li. H € . “Ã . P $ .. BÀ. a : Sử VỊ .~ ^^ SN + s ⁄ _ Ni § 

chiếc ô tô làm cho chúng ta đi lại để dàng hơn, việc giữ tiền đảm bảo cho chúng ta trao - 


người khác, họ sử dụng tiền để Ø1ao dịch, mặc dù chiếc xe đã sử dụng không phải là 
bộ phận của sản lượng hiện tại. Song giá trị bằng tiền của các giao dịch gân như tỷ lệ 
thuận với giá trị sản lượng tính bằng tiền. | 


đổi dễ dàng hơn. Do đó, giống như thu nhập cao hơn làm tăng như cầu vê ô tô, thu nhập 


cao hơn cũng làm tăng nhu cầu về số dư tiền tệ thực tế. 


_ Từ hàm cầu về tiền tệ này, chúng ta có thể rút ra được phương trình số NưỢng, Để - _ | 
Nếu Y biểu thị tổng sản lượng và P biểu thị giá cả của một đơn vị sản lượng, thì làm việc đó, chúng ta phải đưa thêm diều kiện là mức cầu về số dư thực tế (M/P)“ phải ` 
giá trị sẵn lượng tính bằng đô la là : PY. Chúng ta đã gặp chỉ tiêu phản ánh những biến bằng mức cung ứng tiền tệ M/P. Do đó : ` ` - 
số này khi xem xét các tài khoản thu nhập quốc dân ở chương 2. Y là GDP thực tế,P_ ¡ : M/P = kY _- 
chỉ là số điều chỉnh GDP và PY là GDP danh nghĩa. Phương trình số lượng trở thành: † _ w 
KT _ Biến đổi các biểu thức trên, chúng ta sẽcó - _. 
Khối lượng tiền tệ X Tốc độ lưu thông = Giá cả X Sản lượng | 
M X. V =P x Y M(1/k) =PY ñ 
Vì Y cũng là tổng thu nhập, V trong trường hợp này được gọi là tốc độ lưu thông và chúng ta có thể viết lại thành : ' ¬ „ 
thu nháp của tiên tệ. Tốc độ lưu thông thu nhập của tiền (Ệ cho ta biết số lần một tờ MV=PY 


đô la chuyển thành thu nhập của một người nào đó trong một thời kỳ nhất định. Dạng 
này của phương trình số lượng được sử dụng phố biến nhất và nó cũng là dạng mà sau 
đây chúng ta sẽ sử dụng. 


Ở đây, V = l/k. Cho nên, khi sử dụng phương trình số lượng, chúng ta giả định 
mức cung và cầu về số dư tiền tệ thực tế bằng nhau, và mức cầu tỷ lệ thuận với thu nhập. 


¬.... .Ẻ ¬-- iä định về tốc độ lưu thông không đổi 

Hảm cầu về tiển tệ và phương trình số lượng Giá định về tốc đệ ch so 

Chúng ta coi phương trình số lượng chỉ là cách định nghĩa :ốc độ lưu thông dưới 
dạng tỷ lệ GDP danh nghĩa trên khối lượng tiền tệ. Tuy nhiên. chúng ta có thể biến 
phương trình này thành một lý thuyết hữu ích - được gọi là lý thuyết số lượng tiền tệ 
- bằng cách đưa thêm giả dịnh tốc độ lưu thông không thay đôi. 


Khi phân tích ảnh hưởng của tiền đối với nền kinh tế, tốt nhất là biểu thị khối lượng 
tiên tệ bằng khối lượng hàng hóa và dịch vụ mà nó có thê mua được. Khối lượng đó là 
M/P và được gọi là số đư tiền tệ thực tế. 


Số dư thực tế phản ánh sức mua của khối lượng tiền tệ. Ví dụ, chúng ta hãy xem 
xét một nền kinh tế chỉ sản xuất bánh mỳ. Nếu khối lượng tiền tê là 10 đô la và piá cả 
của một ổ bánh mì là 0,5 đô la, khối lượng tiền tệ thực tế là 20 ổ bánh mì. Điều đó có 
nghĩa là, khối lượng tiền tệ trong nẻn kinh tế có thể mua được 20 ổ bánh mì tại mức 
1á hiện hành. 


Cũng như nhiều giả định trong kinh tế học, chúng ta chỉ có thể coi giả định Về tốc" “ k ị 
độ lưu thông không đổi là một giả định gần đúng. Tóc độ lưu thông có thê thay đôi, 
nếu hàm cầu về tiền tệ thay đổi. Chẳng hạn, việc áp dụng những máy đếm tiền tự động 
cho phép mọi người giảm số tiền bình quân cần giữ, qua đó làm giảm tham số k trong 
hàm cầu về tiền tệ; những cái máy này làm cho tiền quay Vòng nhanh hơn trong nên 
kinh tế và điều đó hàm ý tốc độ lưu thông của tiền tệ V tăng. Tuy nhiên, giả định tốc ¬ 
độ lưu thông không đổi đem lại cho chúng ta một con số gần đúng trong nhiều trường —_ 


` 
› 


Hàm cầu về tiên tệ là một phương trình cho biết yếu tố nào quyết định số dư tiền 


tệ thực tế mà dân cư muốn giữ. Một hàm cầu đơn giàn về tiền tệ là hợp. Do đó, chúng ta hãy giả định tốc độ lưu thông không đôi và nghiên kiện TH Dạ _ 
định này có ý nghĩa gì đối với ảnh hưởng của mức cung ứng tiên tệ tới nền kinh tế. _ 

(MP) =kY Khi đã giả định tốc độ lưu thông không đổi, phương trình số .ượng có thể được coi H.. 

trong đó K là hãng số, Phương trình này nói rằng lượng cầu về số dự thực tế tỷ lệ thuận là lý thuyết về GDP danh nghĩa. Phương trình số lượng nói rằng ä 

với thu nhập thực tế. ' _ , Ỷ 


MV =PY 
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trong đó dấu gạch ngang trên chữ cái V hàm ý tốc độ lưu thông không đổi. Bởi vậy, sự 
thay đổi của khối lượng tiền tê (M) phải gây ra sự thayđổi tương ứng của GDP danh 


nghĩa (PY). Điều đó có nghĩa khối lượng tiền tệ quyết định giá trị sản lượng bằng | 


tiên của nền kinh tế. 


. ^ sz 2 ` z# 

Tiên tệ, giá ca và lạm phát 

Bây giờ chúng ta đã có một lý thuyết để lý giải những yếu tố quyết định mức giá 
chung của nền kinh tế. Lý thuyết đó có ba bộ phận cẩu thành : 

!. Các nhân tố sản xuất và hàm sản xuất quyết định tông mức sản lượng Y. Chúng 
ta lấy kết luận này từ chương 3. 

2. Cung ứng tiền tệ quyết định giá trị sản lượng danh nghĩa PY. Kết luận này được 
rút ra từ phương trình số lượng và giả định tốc độ lưu thông không đổi. 

3. Khi đó mức giá chính là tỷ số giữa giá trị sản lượng danh nghĩa PY và mức sản 
lượng Y. _ kỹ _ 


Nói cách khúc, năng lực sản xuất của nền kinh tế quyết định GDP thực tế; khối: 


lượng tiên tệ quyết định GDP danh nghĩa, và chỉ số điều chỉnh GDP là tỷ số piữa GDP 
danh nghĩa và GDP thực tế. 


Lý thuyết này giải thích điều gì xảy ra khi Fcd thay đổi mức cung ứng tiền tệ. Vì 
tốc độ lưu thông không đổi, bất cứ sự thay đổi nào trong cung ứng tiền tệ cũng dẫn đến 
sự thay đổi tương ứng của GDP danh nghĩa. Vì các nhân tố sản xuất và hàm sản xuất 
quyết định mức GDP thực tế, nên mọi sự thay đổi ¿ủa GDP danh nghĩa phải thể hiện 
Ờ sự thay đổi của mức giá. Vì vậy, lý thuyết số lượng ngụ ý rằng giá cả tỷ lệ thuận với 
mức cung ứng tiền tê. 


Vì tỷ lệ lạm phát là thay đổi tính bằng % của mức giá, lý thuyết này về mức giá 
cũng chính là lý thuyết về tỷ lệ lạm phát. Phương trình số lượng viết dưới dạng sự thay 
đổi tính bằng % là bác | 


%4 thay đổi M + % thay đổi V = % thay đổi P + % thay đổi Y 


Chúng ta hãy lần lượt xét từng yếu tố trong bốn yếu tố này. Trước hết, sự thay đổi 
tính Đằng % của khối lượng tiên tệ nằm dưới sự kiểm soát của ngân hàng trung ương. 
Thứ hai, sự thay đổi tính bằng % của tốc độ lưu thông phản ánh sự dịch chuyển của 
đường cầu về tiền tệ; chúng ta đã giả định tốc độ lưu thông tiên tệ không đổi, do đó sự 
thay đối của tốc độ lưu thông = 0. Thứ ba, sự thay đối tính bảng % của mức giá chính 
là tỷ lệ lạm phát; đây là biến số trong phương trình mà chúng ta muốn giải thích. Thứ 
tự, sự thay đổi của sản lượng.tính bằng % phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng của các 
nhân tố sản xuất và tiến bộ công nghệ, mà hiện tại chúng ta tạm coi là cho trước. Phân 
tích này cho chúng ta biết rằng sự gia tăng cung ứng tiên tệ sẽ quyết định tỷ lệ lạm 
phát (trừ trường bợp có một hàng số nào đó phụ thuộc vào sự tăng trưởng ngoại sinh 
của sản lượng). 
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Như vậy, lý thuyết số lượng tiền tệ nói rằng ngân hàng (T118 WØHĐ, "HỘI CØ quan 
kiểm soát mức cung ứng tiền tệ, trực tiêp kiểm soát tỷ lệ lạm phát. Nếu ngắn hàng trung 
tương giữ cho mức cung ứng tiền tệ ổn định, thì mức giá cũng ổn dịnh. Nếu ngân 
hàng !'ung ương tăng cung ứng tiền tệ một cách nhanh chóng, mức giá cũng tăng 
lên nhanh chóng.. 
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PHÂN ĐỌC THÊM 


Tích và sự thay đổi tính bằng phần trăm 


Đẻ biến đổi phương trình số lượng và nhiều mối quan hệ khác trong kinh tế học, 
người ta sử dụng một thủ thuật số học rất có ích mà chúng ta cân biết : sự thay đổi tính 
bằng % của một tích hai biến số xấp xỉ bằng tổng mức thay đối tính bằng % trừng biến 
số. Chúng ta đã sử dụng thủ thuật này khi viết phương trình số lượng dưới dạng thay 
đổi tính bằng %. _ 


Để thấy được thủ thuật này có tác dụng như thế nào, chúng ta hãy vận dụng nó 
trong trường hợp chỉ số điều chỉnh GDP (P), GDP thực tế (Y) và GDP danh nghĩa 
(PxY). Thủ thuật trên nói rằng 


% thay đổi của (PXY) = (% thay đổi của P) + (% thay đổi của Y) 


Chẳng hạn trong một năm nào đó, GDP = 100 và chỉ số điều chỉnh GDP bàng 2; 
năm sau GDP thực tế là 103 và chỉ số điều chỉnh GDP là 2,I. Chúng ta có thể tính được 
GDP thực tế tăng 3% và chỉ số điều chỉnh GDP tăng 5%. GDP danh nghĩa tăng.từ 200 
vào năm thứ nhất lên 216,3 vào năm thứ hai, tức tăng 8,15%. Chú ý rằng tỷ lệ tăng 
GDP danh nghĩa (8,l5) gần bằng tổng của mức tăng chí số điều chỉnh GDP (5%) và 
mức tăng GDP thực tế (3%). _ 
“ —..:::::::::::::ï⁄ẽ=ẽ= 
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6-3. Lam phát và tốc độ tăng tiền tệ 


“Lạm phát luôn luôn và lúc nào cũng là một hiện tượng tiền tệ". Milton Fricdman, 
nhà kinh tế tiền tệ vĩ đại, người được giải thưởng Nöben về kinh tế vào năm 1276, đã 
viết như vậy. Lý thuyết số lượng tiền tệ đưa chúng ta đến chỗ nhất trí cho rằng tốc độ 


- tăng khối lượng tiền tệ là nhân tố đầu tiên quyết định tỷ lệ lạm phát. Tuy nhiên, kết 


luận của Fricdman có tính kinh nghiệm, chứ không có tính lý thuyết. Để đánh giá kết 


c® 
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luận của ông và tác dụng của nó trong lý thuyết của mình, chúng ta cần quan sát số | 


liệu về tiền tệ và giá cả. 


Fricdman cùng với đông nghiệp của ông là nhà kinh tế Anna Schwartz. đã viết hai 
tác phẩm bàn về lịch sử tiền tệ, nhằm xác định nguồn gốc và tác động của những thay 
đối trong khối lượng tiền tệ suốt thế kỷ qua. Hình 6-I sử dụng một vài số liệu của họ 
về tỷ lệ tăng tiền tệ bình quân và tỷ lệ lạm phát bình quân ở Mỹ trong từng thập kỷ, 
tính từ những năm 18270. Số liệu này xác minh mối quan hệ giữa tốc độ tăng khối lượng 


tiền tệ và lạm phát. Những thập kỷ có tỷ lệ tăng tiền tệ cao có xu hướng đi kèm với 


lạm phát cao, còn những thập kỷ có tỷ lệ tăng tiền tệ thấp có xu hướng đi kèm với lạm ` 


phát thấp. 
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Hình 6-1. Số liệu lịch sứ về lạm phát và tỷ lệ tăng tiền tệ 
Trong biểu đồ hồi quy giữa tý lệ tăng tiền 
t¿ tà lạm phát, mỗi điểm biếu thị: tội 
thập kỷ. Trục hoành biểu thị tỷ lệ tăng - 
cung ứng tiên tệ bình quản trong 10 năm 
(tính theo M2) và trục tung biểu thị tý lệ 
lạm phát. bình quản (tính theo chỉ số điên 


chính GDP). Mối liên hệ (Ơi gian 
thuận giữa tỷ lệ tăng tiền tệ và lạm phát 
là bằng chứng cho lời tiên doán của lý 
thuyết số lượng rằng tỷ lệ tăn 9 tiền tệ Œo 
dâm đến tỷ lệ lạm phát cao. | 


Hình 6-2 xem xét cùng một vấn đề dựa trên số liệu quốc tế. Nó biểu diễn tỷ lệ lạm 
phát bình quân và tỷ lệ tăng tiền tệ bình quân trong thập kỷ 1980 ở 34 nước. Một lần 
nữa, mối liên hệ giữa tỷ lệ tăng tiền tệ và lạm phát khá rõ. Những nước có tỷ lệ tăng 
cung ứng tiền tệ thấp, lạm phát cũng có xu hướng thấp. 
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Hình 6-2. Số liệu quốc tế về lạm phát và tỷ lệ tăng tiên tệ : 
ii Chỉ: số điều chỉnh GDP). Một lần 
nữa, mối liên hệ tương quan thuận cũng 
lu bảng chứng cho lời tiên doán của lý 
(huyết số lượng rằng tỶ lệ tăng tiền tệ cao 
dân đến lạm phát cao. 


Trong hệ trục tọa độ, mỗi điểm biểu thị 
một nước. Trục hoành biểu thị tốc độ 
tăng cung ứhg tiền tệ bình quản (tính 
bảng tiền mặt cộng với tiền gửi không kỳ 
hạn) trong những năm 1980 và tritc tung 
biểu thị tỷ lệ lạm phát bình quân (tính 


Nếu xem số liệu hàng tháng về ty lệ tăng tiền tệ và lạm ohát, chứ không phải số 


liệu trong cả 1Ô năm, chúng ta sẽ không thấy mối liên hệ tương quan chặt chế giữa hai | 
_ biến số này. Lý thuyết trên về lạm phát chỉ có tác dụng tốt nhất trong dài hạn, chứ 


không phải trong ngắn hạn. Chúng ta sẽ xem xét ảnh hưởng ngắn hạn của những thay 


đổi trong số lượng tiền tệ khi trở lại vấn đề biến động kinh tế trong phần 3 của cuốn - 


sách này. 


Ù 


6.3. Thuế đúc tiền : Nguồn thu từ việc in tiền _ 

Chính phủ có thể tài trợ các khoản chỉ tiêu của mình bằng ba cách. Thứ nhất, nó 
có thể tăng mức thu`các loại thuế, chẳng hạn thuế thu nhập cá nhân và công Vy. Thứ 
hai, nó có thể vay tiền của nhân dân. Thứ ba, nó có thể làm thco cách đơn gian là m tiên. 


Nguồn thu kiếm được bằng cách in tiền được gọi là thuế đúc tiền. Thuật ngữ này 
có nguồn gốc từ tiếng Pháp seignerr, nghĩa là lãnh chúa phong kiến. Vào thời trung cố, 
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lãnh chúa nắm độc quyền đúc tiền trên lãnh địa của mình. Ngày nay, quyền này thuộc 
về chính phủ trung ương và đây cũng là một nguồn thu ngân sách. "¬ 


Khi chính phủ ¡n tiền để chi tiều, mức cung ứng tiên tệ tăng lên. Đến la lớn 
cung ứng tiên tệ tăng lại gây ra lạm phát. In tiền để tạo ngu TuấY Ni ng 
: : có Đề $ át, qo nguôn thu cũng ø Í 
dụng thuế lạm phát. 5 - Ê giống như áp 


Thoạt nhìn, có lẽ chúng ta chưa thấy rõ lạm phát có thể coi là một loại thuế. Suy 
cho cùng, không ai nhận được chứng từ yêu cầu phải nộp loại thuế này - chính phủ chỉ 
In tiên khi nó cần. Vậy ai là người nộp loại thuế lạm phát này ? Câu trả lời là : người 


81ữ tiên. Khi giá cả tăng, giá trị thực tế của số tiền trong túi bạn giảm xuống. Khi chính 


phủ in thêm một số tiền mới để sử dụng, nó làm cho số tiền cũ trong tay dân chúng trở. 


nên kém giá trị hơn. Như VậẬY, lạm phát chính là loại thuế đá ào số tỉ 
: : | 4y, 14 ¿ nh là loại thuế đánh và Ời 
đang giữ | : | 0 SỐ tiên mọi người 


này rất nhỏ : thuế đúc tiền thường dưới 3% nguôn thu của chính phủ. Ở Ý và Hy lạp 
| thuế đúc tiên thường chiếm trên 10% nguồn thu của chính phủ. Ở các nước đang ftd) 
qua thời kỳ siêu lạm phát, thuế đúc tiền thường là nguồn thu chủ yếu của chính phủ - 


dĩ nhiên, nhu cầu in tiền để chị tiêu là nguyên nhân chủ yếu gây ra siêu lam phát. 
NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG 


6-4. Tài trợ cho cuộc Cách mạng ở Mỹ 


_ Mặc dù thuế đúc tiền không phải là nguồn thu chủ yếu của chính phủ Mỹ trong 
lịch Sử cận đại, nhưng tình hình hoàn toàn khác ở thời kỳ cách đây hai thế kỷ. Vào đầu 
năm 1715, Quốc hội Lục địa (Mỹ - ND) cần tìm ra tiền để tài trợ cho cuộc Cách mạng 
nhưng khả năng tạo ngưồn thu bằng cách đánh thuế bị. hạn chế. Do đó Quốc hội chủ 
yếu dựa vào việc in tiên giấy để chi tiêu cho cuộc chiến tranh. 


Mức độ phụ thuộc của Quốc hội vào thuế đúc tiền ngày càng tăng. Vào năm [775 
lượng tiên lục địa mới phát hành ở Mỹ vào khoảng gần 6 triêu đô la. Số lượng này đã 
lông lên đến 12 triệu đô la vào năm 1776; 13 triệu đô la năm 1777: 63 4 triệu đô là 

năm L778 và 124,8 triệu đô la năm 1779. | .. 


: Không Nc Bì dáng ngạc nhiên là sự B1a tăng cung ứng tiền tệ nhanh như vậy đã dẫn 
đến lạm phát trâm trọng, Vào cuối chiến tranh, giá vàng tính bằng đồng đô la lục địa 
tăng hơn 100 lần so với mức vài năm trước đó. Số lượng tiền lục địa khổng lò này đã 


HẠ cho đồng đô la lục địa gần như không còn giá trị. Ngay cả ngày nay, thành ngữ 
VÔ giá trị như đồng tiền lục địa" vẫn được dùng để chỉ một Vật có giá trị thực tế rất nhỏ. 
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6.4. Lạm phát và lãi suất 


Cho đến nay, chúng.ta đã xem xét mối quan hệ giữa sự gia tăng tiên tệ và lạm phát. 
Bây giờ, chúng ta sẽ bàn về mối quan hệ giữa lạm phát và lãi suất. 


Hai loại lãi suất : thực tế và danh nghĩa 


Ciiá sử bạn gửi tiên tiết kiệm của mình vào một tài khoắn ngân hàng đem lại lã: 
suất hàng năm 8%. Năm sau, bạn rút ra khoản tiền tiết kiệm đó cộng với lãi suất. Phải 
chăng bạn đã giàu hơn 8% so vớt thời điểm gửi tiền một năm trước đây. 

Câu trả lời phụ thuộc vào quan niệm “giàu hơn" có nghĩa là gì. Tất nhiên bạn có 
số lượng đô la nhiều hơn 8% so với trước đây. Nhưng nếu giá cả tầng và vì vậy mẽ: 
đông đô la mua được số hàng ít hơn, thì sức mua của bạn không tặng 8%. Nếu tỷ lệ 
lạm phát là 5% thì số hàng mà bạn mua được chỉ tăng 3%. Nếu tỷ lệ lạm phát là 10%, 
sức mua của bạn thậm chí đã giảm 2%. 

Các nhà kinh tế gọi lãi suất mà ngân hàng trả là lãi suáf danh nghĩa và sự gia tăng 
sức mua của bạn được gọi là lái suất thực tế. Nếu ¡ biểu thị lãi suất danh nghĩa, r biểu 
thị lãi suất thực tế và mœ là tỷ lệ lạm phát, thì mối quan hệ giữa 3 biến số này có thể viế: 
như sau : 


T==1I-7T 


Lãi suất thực tế là phần chênh lệch giữa lãi suất danh nghĩa và tỷ lệ lạm phát. 


Hiệu ứng Fisher 


Biến đổi phương trình về lãi suất thực tế, chúng ta có thể thấy rằng lãi suất dani. 
nghĩa là tổng của lãi suất thực tế và tỷ lệ lạm phát : 
I=r+r 


Phương trình viết theo cách này gọi là phương trình Fisher, lấy tên của nhà kinh 
tế học I. Fisher (1867-1947). Nó cho thấy lãi suất danh nghĩa có thể thay đổi do ha: 
nguyên nhân : do lãi suât thực tế thay đổi hoặc do tỷ lệ lạm phát thay đổi. 


Việc tách lãi suất danh nghĩa thành 2 phần là cơ sở để xây dựng một lý thuyết về 
lãi suất danh nghĩa. Chương 3 cho thấy lãi suất thực tế điều chỉnh để đảm bảo Sự Câ¡. 
bằng giữa tiết kiệm và đầu tư. Lý thuyết số lượng tiên tệ chỉ ra tỷ lệ tăng tiền tệ quyết: 
định tỷ lệ lạm phát. Còn phương trình Fisher cho chúng ta biết cộng lãi suất thực tế và 
tỷ lệ lạm phát lại với nhau, chúng ta được lãi suất danh nghĩa. 


Lý thuyết số lượng và phương trình Fisher cho chúng ta thấy sự gia tăng cung ứng 
tiên tệ tác động tới lãi suất danh nghĩa như thế nào. Theo lý thuyết số lượng, mức tăn:, 


¬ _ 7U 


C 


1% của tỷ lệ tăng tiền tệ làm cho tỷ lệ lạm phát tăng l?%. Theo phương trình Fisher, tỷ 
lệ lạm phát tăng 1% sẽ tiến tục làm lãi suất danh n ghữa tăng 1%. Tỷ lệ một - một giữa 


tỷ lệ lạm phát và lãi suất danh nghĩa được gọi là hiệu ứng Êisher. 
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6-5. Lạm phát và lãi suất danh nghĩa 


Hiệu ứng Fisher có tác dụng như thế nào đối với 
Để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy quan s 
danh nghĩa. | 


việc lý giải ý nghĩa của lãi suất? 
át hai loại số liệu về lạm phát và lãi suất 


Hình 6-3 biểu thị biến động thco thời gian của lãi suất danh nghĩa và tỷ lệ lạm phát 
ở Mỹ. Bạn có thể thấy rằng suốt 40 năm qua, hiệu ứng Fisher đã phát huy tác dụng khá 
tốt. Khi tỷ lệ lạm phát cao, lãi suất danh nghĩa cũng có xu hướng cao. 


Lãi suất 
danh nghĩa | V| 


\ 


Phần trăm 


+ CS 


3 k/ Tỷ lộ lạm phát 
MI, 
-2 _ _ 
lI950 1955 1960 1965 1970 I975 I980 1985 1990 1995 
Năm 


> 


Hình 6-3. Diễn biến của lạm phát và lãi suất danh nghĩa theo thời gian 
Hình này ghỉ lãi suất danh nghĩa {lãi 
suất tín phiếu ba tháng do Bộ Tài chính 
phát hành) và tỷ lệ lạm phát (tính bằng 


CPI) ở Mỹ từ năm 1952. Nó chỉ ra hiệu 
ứng Fisher : Lạm phát cao dây lãi suất 
dan nghĩa lên cao. 


Hình 6-4 xem xét sư khác nhau giữa các nước về lãi 
nhát vào một thời điểm nhất định. Một lần nữa, tỷ lệ k 
có quan hệ chặt chẽ với nhau. Những nước có | 
có lãi suất danh nghĩa cao. 


suất danh nghĩa và tỷ lê lạm 
am phát và lãi suất danh nghĩa 
ạm phát cao thường cũng có xu hướng 
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Hình 6-4. Lãi suất danh nghĩa và tỷ lệ lạm phát ở các nước 
Biểu đồ hồi quy này biểu thị lãi suất 1992. Hình này cũng cho thây có môi 
danh nghĩa ba tháng và tỷ lệ lạm phái JPHE TỦ h: 
(trong năm trước đó) ở 28 nước vào HĂMH- phát và lái suat danh ngiữa. 


Các công ty đầu tư ở phố Uôn biết rất rõ mối quan hệ giữa lạm phát và lãi suất. Vì 


.` z* q^.° ^ˆ* `. su ý xã + ` nh + ư. 
giá trái phiếu thay đổi ngược nhiều với lãi suất, người ta có thể làm giàu trên cơ sở dụ 


đoán chính xác chiều hướng biến động của lãi suất. Nhiều công ty ở phố Uôn thuê một 


số người theo đõi hành vi của Fed nhầm theo dõi chính sách tiên tệ và tin tức VỀ lạm 


phát để dự kiến những thay đổi của lãi suất. 


Hai loại lãi suất thực tế : dự kiến và thực hiện 


Khi người vay và người chơ vay thỏa thuận một mức lãi suất danh nghĩa, _ ke HÓ 
biết tỷ lệ lạm phát sẽ là bao nhiêu trong thời gian vay nợ. Do đó, chúng tê # ng 
_ biệt hai khái niệm lãi suất thực tế :.lãi suất mà người cho vay và đi vay dự kiến khi 


vay, gọi là lái suất thực tế dự kiến. và lãi suất thực tế được thực hiện trên thực tế, gọi 
là lãi suát thực tế thực hiện. 


_ 4 4 La 
| § án một cách chắc ch: m phát - 
Mặc dù người vay và cho vay không thể dự đoán một cách chắc chắn lạm p 


z bé ` z -‹ 
trong tương lai, nhưng họ có một kỳ vọng nào đó về tỷ lệ lạm phát. Hãy dùng để biều 
thị tỷ lệ lạm phát thực hiện trong tương lai và ®” biểu thị kỳ vọng về lạm phát IỆHE 
tương lai. Mức lãi suất thực tế dự kiến là ¡ - x", còn lãi suấ: thực tế thực hiện là ¡ - Tt. 
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liên hệ tương quan thuận giữa tỷ lệ lạm - - 


Dan ca siieamnarmme No NI N26 sanh se com ke. 
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Hai mức lãi suất thực tế này khác nhau khi mức lạm phát thực tế r khác mức lạm phát 
dự kiến rỶ. | 

Sự phân biệt giữa lạm phát thực tế và dự kiến ảnh hưởng đến hiệu ứng Fisher như 
thế nào ? Rõ ràng, lạm phát danh nghĩa không thể điều chỉnh để thích ứng với lạm phát 
thực hiện, vì không ai biết lạm phát thực hiện là bao nhiêu khi quy định lãi suất danh 
nghĩa. Lãi suất danh nghĩa chỉ có thể điều chỉnh để thích ứng với lạm phát dự kiến. 
Hiệu ứng Fisher có thể biểu thị chính xác hơn dưới đạng : | 

I=r+rm 
Lãi suất thực tế dự kiến r bị quy định bởi trạng thái-cân bằng trên thị trường hàng 

hóa và dịch vụ, như đã trình bày bằng mô hình trong chương 3. Lãi suất danh nghĩa ¡ 
thay đối theo tỷ lệ một - một với những thay đổi trong tỷ lệ lạm phát dự kiến 1Ẻ. 
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_6-6. Lãi suất đanh nghĩa trong thế kỷ mười chín 


Mặc dù số liệu gần đây cho thấy có mối quan hệ thuận giữa lãi suất danh nghĩa và 
tỷ lệ lạm phát, song điêu đó không phải bao giờ cũng đúng. Theo số liệu thu thập được 
vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, lãi suất danh nghĩa cao không đi kèm tỷ lệ lạm 
phát cao. Việc không xuất hiện bất kỳ hiệu ứng Fisher nào trong thời kỳ này đã gây 
bối rối cho Ì. Fisher. Ông cho rằng lạm phát đã "làm cho các thương gia bị bất ngờ", 


Chúng ta phải giải thích ra sao về tình trạng không xuất hiện hiệu ứng Fishcr một 
cách rõ ràng trong các số liệu của thế ký 19? Phải chăng thời kỳ này đưa ra chứng cứ 
chống lại sự điều chỉnh của lãi suất đốt với lạm phát. Một công trình nghiên cứu gần 
đây cho thấy thời kỳ này không cho chúng ta biết nhiều vê tính đúng đắn của hiệu ứng 
Fisher. Nguyên nhân là ở chỗ, hiệu ứng Fisher gần lãi suất danh nghĩa với lam phát dự 


kiến, và theo công trình nghiên cứu này, lạm phát trong thời kỳ này phần lớn là không 


dự kiến. 


Mặc dù không trực tiếp quan sát được kỳ vọng, nhưng chúng ta có thể ước lượng 
chúng bằng cách xem xét mức độ đai dẳng của lạm phát. Trong thời gian gần đây, lạm 
phát thường kéo dài: khi nó cao vào một năm nào đó, thì nó có xu hướng cũng cao vào 
năm sau đó. Bởi vậy, khi mọi người quan sát thấy lạm phát cao, thì điều hoàn toàn hợp 


lý là họ dự kiến lạm phát sẽ cao trong tương lai. Ngược lại, trong thế kỷ 19, khi chế độ 


-bản vị vàng có hiệu lực, lạm phát thường không kéo dài. Nếu lạm phát cao trong một 


năm, thì Vào năm sau đó lạm phát có thể Cao, nhưng cũng có thể thấp. Do đó, lạm phát 


cao không hàm ý lạm phát dự kiến cũng cao và không làm tăng lãi suất danh nghĩa. Vì 


thể theo một nghĩa nào đó, Fisher có lý khi nói rằng lạm phát đã "làm cho các thương 
gia bị bất ngờ". 
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6.5. Lãi suất danh nghĩa và nhu cầu về tiền tệ 


Lý thuyết số lượng dựa trên cơ sở hàm cầu đơn giản về tiền tệ: nó giả định nhu cầu 
về số dư tiên tệ thực tế tỷ lệ thuận với thu nhập. Mặc dù lý thuyết số lượng là điển: 
xuất phát tốt khi phân tích vai trò của tiền tệ, nhưng nó chưa phải là tất cả. Ở đây, chúng 
ta bổ sung một nhân tố khác quyết định lượng cầu về tiên tệ là lãi suất danh nghĩa. 


#8 „# K¿ “^^ a ~j ° ~ 
Cái giá cua việc giữ tiền 

Tiên mà bạn giữ trong ví không mang lại thu nhập. Thay vì g1ữ tiền, nếu bạn sủ 
dụng nó để mua trái phiếu chính phủ hoặc gửi vào tài khoản tiết kiệm, bạn sẽ thu được 
lãi suất danh nghĩa. Lãi suất danh nghĩa là cái mà bạn đã bỏ qua khi giữ tiền chứ khône 
giữ trái phiếu: nó chính là chí phí cơ hội của VIỆC giữ tiền. 

Một cách khác để thấy được cái giá của việc giữ tiền bằng lãi suất danh nghĩa là 
so sánh lợi tức thực tế của các loại tài sản khác nhau. Tài sản không phải tiền, chẳng 
hạn trái phiếu chính phủ, có lợi tức thực tế là r. Tiền có lợi tức thực tế dự kiến là —r", 
vì giá trị của nó giảm đúng bằng tỷ lệ lạm phát. Khi giữ tiền, bạn từ bỏ phân chêni: 
lệch giữa hai loại thu nhập này. Do đó, cái giá của việc giữ tiền là r - (-°), và theo 
phương trình Fisher đó là lãi suất danh nghĩa. _ 

Cũng như lượng cầu về bánh mỳ phụ thuộc vào giá bánh mỳ, lượng cầu về tiền tỆ 


phụ thuộc vào giá của việc giữ tiền. Do đó, nhu cầu về số dư tiền tệ thực tế phụ thuộc cả vào 
thu nhập và lãi suất danh nghĩa. Chúng ta viết hàm cầu tổng quát về tiền tê như sau: 
(M/P)” = Lí, Y) 

Chữ cái L được sử dụng để biểu thị nhu cầu về tiền tỆ, vì tiền là tài sản dễ thanh 
toán - tức tài sản để sử dụng để thực hiện các giao dịch. Phương trình này nói rằng nhu 
cầu tiền tệ thực tế là một hàm của thu nhập và lãi suất danh nghĩa. Mức thu nhập Y 
càng cao, nhu cầu về số dư thực tế càng lớn. Lãi suất danh nghĩa t càng cao, nhu cầu 
về số dư thực tế càng thấp. 


Mức cung ứng tiển tệ tương lai và giá cả hiện tại 


Hàm cầu về tiên tệ ở dạng tổng quát này ảnh hưởng tới lý thuyết của chúng ta về 
mức giá như thế nào? Trước hết, hãy tạo ra sự bàng nhau giữa cung và cầu về tiền tỆ 
thực tế M/P và L@,Y): 

M/P = L(i,Y) 


Sau đó, sử dụng phương trình Fisher để biểu thị lãi suất danh nghĩa bằng tổng của 


- lãi suất thực tế và lạm phát dự kiến: 


M/P = Lír + mỶ, Y) 
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_ Phương trình này chỉ rõ nhu cầu tiền tệ thực tế phụ thuộc vào tỷ lệ lạm phát dự kiến. 


Phương trình tổng quát của nhu cầu tiền tệ chỉ ra đậy đủ hơn lý thuyết số lượng về 
quá trình xác định mức giá. Lý thuyết số lượng tiền tỆ nói rằng mức cung ứng tiền tệ 
hiện tại quyết định mức giá hiện tại. Kết luận này chỉ đúng một phần: nếu lãi suất danh 
nghĩa và sản lượng được giữ ở mức không đổi, mức giá sẽ biến động tỷ lệ thuận với 
cung ứng tiên tệ. Song lãi suất danh nghĩa lại không cố định, nó phụ thuộc vào lạm 
phát dự kiến, trong khi tỷ lệ lạm phát dự kiến lại phụ thuộc vào tỷ lệ tăng tiền tệ. Sự 
hiện diện của lãi suất danh nghĩa trong hàm cầu về tiền tệ tạo thêm một kênh mà qua 
đó, cung ứng tiền tệ tác động vào mức piá. | : 


Phương trình như cầu về tiền tệ tổng quát này ngụ ý rằng mức giá không chỉ phụ 
thuộc vào cung ứng tiền tệ hiện tại, mà còn vào mức cung ứng, tiên tệ dự kiến trong 
tương lai. Để thấy được điều đó, chúng ta hãy giả định Fcd công bố sẽ tũng mức cung 
ứng tiên tệ trong tương lai, chứ không thay đổi ngay mức cung ứng tiên tệ. Thông báo 
này làm cho dân chúng dự kiến cung ứng tiền tệ sẽ tăng và lạm phát cũng tầng thco. 
Sự gia tăng tỷ lệ lạm phát dự kiến này sẽ làm tầng lãi suất danh nghĩa thông qua hiệu 
ứng Fishcr. Lãi suất danh nghĩa cao hơn ngay lập tức làm giảm nhu cầu về số dư tiền 
tệ thực tế. Vì lượng tiền chưa thay đối, sự suy giảm của như cầu về số dư thực tế dẫn 


đến mức giá cao hơn. Do vậy, mức cung ứng tiên tệ dự kiến cao hơn trong tương lai 


làm tăng giá cả hiện tại. 


Ảnh hưởng của tiên tệ đối với giá cả tương đối phức tạp. Phần phụ lục của chương 
này sẽ trình bày mi quan hệ toán học liên kết mức giá với khối lượng tiền tê hiện tại 
và tương lai. Kết luận rút ra từ phân tích đó là: mức giá phụ thuộc vào số bình quân 
g14 quyên của mức cung ứng tiền tê hiện tại và mức cung ứng tiền tệ dự kiến sẽ phổ 
biến trong tương lai. | | | 


Làm thế nào để chặn đứng siêu lạm phát 


Sự nhạy cảm của nhu cầu về tiên tệ thực tế với lãi suất danh nghĩa làm phức tạp 
thêm vấn đề chặn đứng siêu lạm phát. Nếu lý thuyết số lượng hoàn toàn đúng và lãi 
suất danh nghĩa không tác động đến nhu cầu về tiền tệ, thì việc chặn đứng siêu lạm 
phát trở nên dễ dàng: ngân hàng trung ương chỉ cần ngừng ¡n tiên. Ngay lập tức, mức 
cung ứng tiền tệ sẽ ồn định và giá cũ cũng ổn định. 


Nhưng nếu nhu cầu về tiền tê phụ thuộc vào lãi suất danh nghĩa, thì việc chặn đứng 
siêu lạm phát trở nên phức tạp hơn. Biện pháp cất giảm lạm phát dẫn đến giá cả của 
việc giữ tiền giảm, do đó làm (ăng nhu cầu vẻ tiền tệ. Nếu ngân hàng trung ương chỉ 
đơn giản ngừng ín tiền (hàm ý giữ cho M không đổi), sự gia tăng số dư thực tế (M/P) 
nhất thiết sẽ làm giá cả giảm. Vì vậy, nếu ngân hàng trung ương không thân trọng, 
hiệm vụ hết sức đơn giản là chặn đứng siêu lạm phát sẽ dẫn tới tình hình Điá cả piảm, 
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Trong trường hợp này, ngân hàng trung ương không đạt được mục tiêu của mình là ôn 
định giá cả. | 


M/P 


Kết thúc 


l Thời pian 
lạm phát 


Hình 6-5. Làm thế nào để chặn đứng lạm phát khi số dư thực tế 
| -_ phụ thuộc vào lãi suất danh nghĩa 


-€d ổn định. (3) Lái suất danh nghĩa 
điêu clnh theo ty lệ một - một cùng với 
lựm phát. (4) Sự sụt giảm của lãi suất 
dụnh nghĩa làm cho số dư thực tế (MIP)- 
tăng vợt. (%) Khi đó, đường dì của cung . 
ứng tiên tệ M phụ thuộc vào đường đi của - 
mức giá và của sở đự thực tế MIP. 


Khi xem vét những đường lối mà các biến 
. số tiền tệ dị kiến phải dị theo, chứng ta 
rứt ra đường lỏi chính sách cung ứng tiền 
tệ phái theo đuổi để chặn đứng lạm phát. 
(1) ŒØ phần trên củng là đường đỉ mong 
muốn của Hiức giá P. (2) Tiếp theo là tỷ 
lệ lạm phátr,tiép tục cao cho đến khi giá 


Ngàn hàng trung ương cần theo đuổi chính sách tiền tệ nàc để đảm bảo giá cả ổn 
định? Đường lối nào mức cung ứng tiền tệ cân đi theo để kiêm chế lạm phát mà không. 
gây ra tình trạng gưrùm phát? Để trả lời câu hỏi này, chứng ta lần từ dưới lên. Chúng ta 
bất đầu bằng mục tiêu ổn định giá cả và tìm ra đường đi của mức cũng ứng tiên tệ thích 
hợp với mục tiêu đó. Hình 6.5 trình bày 5 bước để xác định đường đi của mức cung 
Ứng tiên tệ. 


1. Đường đi mong muốn của giá cả ở trên cùng của hình vẽ. Giá cả tăng trong thời - 
kỳ siêu lạm phát. Sau đó, chính sách tiền tệ mới phát huy tác dạng và phí cả ôn định. 

2. Tiếp thco, tỷ lệ lạm phát œ biểu thị tốc độ pia tăng mức giá. Nó cao cho tới thời 
kỳ giá cả ôn định. sau đó nó giảm tới 0. | 


ì 
¿ ệ 
j 
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3. Lãi suất danh nghĩa ¡ điều chỉnh theo ty lệ một - một cùng với tỷ lệ lạm phát. I0 |- I0'° 
Điều này phù hợp với hiệu ứng Fisher. Do đó, lãi suất danh nghĩa cũng cao cho đến 
khi giá cả ôn định và sau đó giảm xuống mức thấp hơn. | L0 10” 
4. Sự giảm sút của lãi suất danh nghĩa làm tăng nhu cầu về số dự thực tế, vì cái Š l0" : TY HT I0” z 
giá của việc giữ tiền giảm Xuống. : Ps Sẽ _ ÂU 
| sa [016 I0!9 > 
bịt, ——. VỊ bây giờ đã biết đường đi của mức giá P và của số dư thực tế M/P, chúng ta 8S : 
Ỹ Tri có thể suy ra đường đi bắt buộc của cung ứng tiền tệ M. Khi siêu lạm phát chấm dứt, : L0” Cung ứng tiên tẻ hơi ' 
k. + mỨC cung ứng tiền tệ phải tăng vọt để thích ứng với sự gia tăng số dư thực tế. Sau khi & L0 Gà tò Ái T ĩ 
Iuh tăng: vọt, cũng ứng tiền tê dừng lại ở mức không đổi để đảm bảo cho giá cả ổn định. b 8 
| E t0 Ề 
Một vấn đề quan trọng mà phân tích này chưa đề cập đến là niềm tin vào ngân Bề VIỔ Mu 
._ hàng trung ương. Để lạm phát dự kiến và lãi suất danh nghĩa giảm xuống, mọi người L0 ¡0° 
phải tin rầng ngân hàng trung ương sẽ không ¡in nhiều tiên như trước nữa. Rất khó tạo 922 1923 924 925 


ra Kỳ vọng như vậy trong thời kỳ siêu lạm phát. Dĩ nhiên, nếu ngân hàng trung ương Năm 


làm theo khuyến nghị của chúng ta và đột ngột tăng mức cung ứng tiền tệ, thì nó có 


- Hình ó-ó. Tiên tệ và giá cả ở Đức giữa hai cuộc chiến tranh 
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thể gặp khó khăn trong việc thuyết phục mọi người tin rằng siêu lạm phát đã qua rồi. 
Và nếu mọi người không tin vào ngân hàng trung ương, lạm phát dự kiến và lãi suất 
danh nghĩa sẽ không giảm, số dư thực tế không tăng, và sự tăng vọt của cung ứng tiên 
tệ sẽ đây lạm phát lên cao hơn. _ "¬ 


Trên thực tế, ngân hàng trung ương thường tìm cách tạo ra niềm tin vào mình bằng 
cách loại bỏ nguyên nhân cơ bản gâv.ra siêu lam phát: nhu cầu về thuế đúc tiền. Hầu 
hết các cuộc siêu lạm phát đều xuất hiện khi chính phủ in tiền để chỉ tiêu. Khi chính 


phủ còn cần đến nguồn thu từ thuế đúc tiên, thì mọi người sẽ không tin vào công bố - 


của ngân hàng trung ương về sự ổn định giá cả. Do nguyên nhân này, các cuộc siêu lam 
phát thường chấm dứt cùng với biện pháp cải cách tài chính - giảm chỉ tiêu chính phủ 
và tăng thuế - những biện pháp làm giảm nhụ cầu về thuế đúc tiền. Vì vậy, mặc dù lạm 
phát luôn luôn và ở đâu cũng là hiên tượng tiền tệ, nhưng biện pháp chấm dứt siêu lạm 
phát lại thường là hiện tượng tài chính. 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG 


+ 


6-7. Siêu lạm phát ở Đức giữa hai cuộc chiến tranh 


Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, nước Đức đã trải qua một trong những cuộc siêu 
lạm phát đáng chú ý nhất trong lịch sử. Khi chiến tranh kết thúc, các nước đồng minh 
buộc nước Đức phải trả những khoản bồi thường chiến tranh khổng lô. Những khoản 
chị này làm cho ngân sách của Đức thâm Hụt lớn và chính phủ Đức phải phát hành một 
xố tiền rất lớn. 


I7& 


Hình này cho thấy tình hình cung ng cung ứng tiền tệ và giá cả là một tron 
tiên tệ và giá cá ở Đức từ tháng 111922 


đến I2/1924. Sự gia tăng mạnh mế của 


những ví dụ điển hình về tác đông của 
Chính sách ïn tiền trén quy mó lớn. 


Hình 6-6 chỉ ra khối lượng tiền tệ và mức giá chung ở Đức từ 1/1922 đến 12/1924. 
Trong thời kỳ này, cá khối lượng tiền tệ và giá cả đều tăng với tốc độ chóng mật. Ví 
dụ, giá của một tỜ nhật báo từ 0,3 mác vào tháng 1/1921 tăng đến l mác vào tháng 
53/1922: § mác vào thắng 10/1922; 100 mác vào tháng 2/ 1923; và 1000 mác vào tháng 
9/1923. Sau đó vào mùa thu năm 1923, giá cả bắt đầu tũng vọt: giá một tờ báo là 2000 
mác vào mông I tháng 10; 20.000 mác vào ngày 15 tháng 10, một triệu mác vào ngày 
29 tháng 10; 15 triệu mác vào ngày 9 thắng I1 và 70 triệu mác vào ngày L7 tháng II. 


_ Sang tháng 12/1923, cung ứng tiền tệ và giá cả đột nhiên ổn định. 


Đúng là chính sách tài chính đã gây ra tình trạng siêu lạm phát ở Đức, và biện pháp 
cải cách tài chính đã chặn đứng nó. Vào cuối năm 923, số lượng nhân viên chính phủ 
đã bị cất piảm 1⁄3, các khoản bồi thường chiến trạnh tạm thời bị đình lại và có thể giảm. 
đi. Đồng thời, một ngân hàng trung ương mới (Rentenbank) đã thay thế ngân hàng trung 
ương cũ (Reichsbank). Rentenbank cam kết không tài trợ cho chỉ tiêu chính phủ bằng 
cách In tiền. 


Thco phân tích lý thuyết của chúng ta, việc chặn đứng siêu lạm phát sẽ làm tăng 
số dư tiền tệ thực tế. Hình 6-7 cho thấy số dư thực tế ở Đức không giảm khi lạm phát 
1a tăng và sau đó lại tăng khí lạm phát giảm. Song trái với lý thuyết của chúng ta, sự 
giá tầng số dư thực tế không xảy ra ngay lập tức. Có lẽ quá trình điều chỉnh của số dự 
thực tế đối với giá của việc giữ tiền diễn ra từ từ. Hoặc có thể người Đức cần có thời 
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gian đê tin rằng lạm phát quá thật đã kết thúc, do đó lạm phát dự kiến giảm châm hơn 


So VỚI lạm phát thực tế. 


# 


I20 Số dư thực tế | ¡00.000 
(thang bên trải) Tỷ lẻ lạm phát hàng tháng 
đô (thang bên phải) 
: I0.000 .„ 
— kế 
g@ 80 “sứ 
= - | !.000 B3 
_. BẾP 
= TU ẬN 
=- 40 KI =Í 
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= 
20 tư : 
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Năm 


Hình 6-7. Lạm phát và như cầu về số dư thực tế ˆ 
ở Đức giữa hai cuộc chiến tranh | 

Hình này mô tả lạm phát và nÌ cầu về 

SỐ chí thực tế ở Đức từ tháng 111922 dén 

12I1924. Khi lạm phát tăng, số dư thực 


_tể giảm. Khi lạm phát kết thúc, số dư 
thực tế tăng. | 


6.6. Những tổn thất xã hội của lạm phát 


_ bu tích shg chúng ta vê nguyên nhân và tác động của lạm phát chưa đề cập nhiều 
€ những vấn đê xã hội do lạm phát gây ra. Bây giờ chúng ta chuyển sang vấn đề này 


Nếu bạn hỏi một người dân bình thường tại sao lạm phát lại là một vấn đề xã hôi 
có thê anh (4 Sẽ trả lời rằng lạm phát làm anh ta nghèo đt. "Hàng năm ông chủ mỹ tăn 
lương cho tôi, song giá cả tăng và nó lấy đi một phần tiền lương tăng thêm của tôi", 
Cầu nói này hàm ý nếu không có lặm phát, anh ta vẫn được tăng lượng như vậ tt 
khá năng mua được nhiều hàng hóa hơn. | : Lo 


Lời than phiên này về lạm phát là một sai lầm phổ biến. Trong chương 3 và chưet ; 
4, chúng ta biết rằng SỰ gia tăng sức mua của lao động bắt nguồn từ quá trình tích „ 
tư bạn và tiến bộ công nghệ. Nói cụ thể, tiền lương thực tế không phụ thuộc và dã 
lượng tiên chính phủ ¡n ra. Nếu chính phủ giam tỷ lệ tăng tiền tệ, piá cả sẽ khôn - : 
nhanh. Nhưng công nhân cũng không được tăng tiền lương thực tế na hơn N 
lạt, khi lạm phát giảm, mỗi nám họ sẽ được tăng lương Ít hơn. lo 2A 4a 
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Vậy tại sao lạm phát lại là một vấn đề xã hội? Phân tích kỹ, chúng ta thấy tôn thất _- 


do lạm phát gây ra không rõ ràng. Nhìn chung, các nhà kinh tầ không nhất trí vê quy 


uiê của những tổn thất xã hội này. Điều làm cho nhiều người naạc nhiên là một số nhà: 


kinh tế quả quyet răng tổn thất do lạm phát gây ra không đáng kể - ít nhất kết luận này 
cũng đúng đối với tỷ lệ lạm phát vừa phải mà hầu hết các nước đã trải qua trong những 
năm gân đây. 


Lạm phát dự kiến 


Trước hết, chúng ta bàn về trường hợp lạm phát dự kiến. Gia sử môi tháng giá cả 
tăng 1%. Loại lạm phát ổn định và biết trước 12/năm này gây ra những tổn thất gì 
cho xã hội? 

Tồn thất thứ nhất là tác dụng gây biến dạng thuế lạm phát đánh vào số tiền mà mọi 
người đang giữ. Như chúng ta đã phân tích, tỷ lệ lạm phát cao hơn dẫn tới lãi suất danh 
nghĩa cao hơn, do đó làm giảm số dư tiên tệ thực tế. Nếu bình quân mọi người giữ số 


- dư tiền tệ thấp hơn, họ cần đến ngân hàng nhiêu lần hơn để rút tiền - ví dụ, mỗi tuần 


họ có thể rút hai lần 50 đô la thay vì một lần 100 đô la. Sự bất tiện của việc giữ ít tiên 
hơn tạo nên chỉ phí gọi là chỉ phí mòn giày của lạm nhát, vì việc đến ngân hàng nhiều 
lần hơn thường làm cho giày của mọi người nhanh chóng mờn di. 


'Tổn thất thứ hai của lạm phát phát sinh khi lạm phát cao buộc các doanh nghiệp 


_ phải thay đổi biểu giá thường xuyên hơn. Việc thay đổi giá đôi khi cũng tốn kém: ví. 


dụ, nó đòi hỏi phải ¡in và phân phối các catalô mới. Loại tổn thất này được gọi là chỉ 
phí thực đơn, vì tỷ lệ lạm phát càng cao, các hiệu ăn càng phải in lại thực đơn nhiều 
lần hơn. 


Loại tổn thất thứ ba của lạm phát phát sinh do các doanh nghiệp tránh điều chính 
giá cả thường xuyên khi phải chịu chí phí thực đơn; vì vậy, lạn phát càng cao, sự biến 
động của giá tương đối càng lớn. Ví dụ một doanh nghiệp phát hành catalô mới vào 
tháng giêng hàng năm. Nếu không có lạm phát, giá tương đối của nó so với mức giá 
chung không thay đổi trong năm. Nhưng nếu lạm nhát ở mức 1%/tháng, thì từ đầu nám 
đến cuối năm, giá tương đối của nó sẽ giảm 12a. Như vậy, lạm phát gây ra sự thay đổi 
trong giá tương đối. Vì nên kinh tế thị trường dựa vào giá tương đối để phân bố ngưồn 


lực một cách có hiệu quả, nên lạm phát dẫn đên ủnh trạng kém hiệu quả xét theo giác. 


độ vị mô. 


Loại tổn thất thứ tư của lạm phát do luật thuế gây ra. Nhiều điều khoản của luật 
thuế không tính đến tác động của lạm phát. Lạm phát có thể lun thay đổi nghĩa vụ nộp. 


thuế của cá nhân. thường trái với ý định của người làm luật. 


Một ví dụ về thất bại của luật thuế trong việc đối phó với lạm phát là cách xử lý 
của thuế đối với lãi về vốn. Giả sử hôm nay bạn mua một cổ phiếu và một năm sau bán - 
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nó với mức giá thực tế không thay đối. Điều dường như hợp lý là chính phủ không nên 
đánh thuế, vì bạn không hệ tăng được thu nhập thực tế từ khoản đầu tư này. Dĩ nhiên 
nếu không có lạm phát, bạn không-phải nộp thuế, Nhưng nếu tỷ lệ lạm phát là 12% và 
ban đầu bạn đã trả !00 đô la cho một cổ phiếu; để giá trị thực tế không đổi sau một 
năm, bạn phải bán cổ phiếu đó với giá !12 đô la, Trong trường hợp này, do không tính 
đến tác động của lạm phát, luật thuế lại cho rằng bạn đã có thu nhập 12 đô la cho mỗi 
lD phiếu, và chính phủ đánh thuế vào phần lãi về vốn này. Tất nhiên vấn đề là ở chỗ 
U thuế tính thu nhập trên cơ sở lãi suất danh nghĩa về vốn, chứ không phải lãi thưc 
tẺ, Trong ví dụ này và nhiều ví dụ khác. lạm phát đã làm biến dạng các khoản thuế 
phi nộp. | - 


Tôn thất thứ năm của lạm phát là sự bất tiện của cuộc sống trong một thế giới 
mà gií cả thị trường thường xuyên thay đổi. Tiền là thước đo mà chúng ta dựa vào 
C tính toán các giao dịch kinh tế. Khi có lạm phát, cái thước này co giãn. Tình hình 
đó giống như trường hợp đơn vị đo chiều dài, khi Quốc hội thông qua một đạo luật 
nHy định ! thước (Anh) bàng 36 insơ vào năm 1995; 35 insơ vào năm I996; 34 insơ 

_ Vào năm 1997, v.v... Mặc dù đạo luật đó có thể rất rõ ràng, song nó rất bất tiên. Khi 
TẾT người nào đó đo bằng thước, chúng ta cần xác định xem khi đo lường anh ta dùng 
thước của năm 19905 hay năm 1996, để so sánh chiều dài đo được qua các năm khác 
nhau, người ta cần điều chỉnh "lam phát". Tương tự, đồng đô la là cái thước kém tác 
dụng hơn khi giá trị của nó thường xuyên thay đổi. 


| Ví dụ, sự thay đổi giá cả làm đảo lộn các kế hoạch tài chính của cá nhân. Môi quyết 
định quan trọng mà tất cả các hộ gia đình phải đưa ra là dành bao nhiêu thu nhập cho 
liêu dùng và bao nhiêu để tiết kiệm cho tuổi già. Một đô la tiết kiêm và đầu tư với mức 
lãi suất danh nghĩa cố định sẽ mang lại một số lợi tức xác đính trong tương lai. Nhưng 
giả trị thực tế của số đô la đó - cái quyết định mức sống của họ khi về hưu - phụ thuộc 
vào mức giá trong tương lai. Quyết định tiết kiệm bao nhiêu trở nên dễ dàng hơn nếu 
người ta biết rằng mức giá sau 30 năm tương tự như hiện nay. _ ì 


NGHIÊN CỪU TÌNH HUỖNG 
6-8. Cuộc sống tron, thời kỳ siêu lạm phát ở Bolivia 
_ . tất do lạm ph..t gây ra bộc lộ rõ ràng nhất khi lạm phát đạt mức cực kỳ cao. 
- áo sau trích từ rạp chí phố Uôn cho chúng ta biết Cuộc sống ra sao trong thời kỳ 
vo lạm phát ở Bôlivia năm I9§5. Hãy chú ý đến những tổn thất. của lạm phát mà bài 
11 nẦw/ nha Ẹ H : _ ” `... + ` = 
.Ddö này nhấn mạnh. Liệu kinh nghiệm của Bôlivia có phù hợp với đánh giá của Lê-nin 


và Keynecs đã được trích ở đầu chương này không? 
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Đông peso bấp bênh - Lạm phát bùng lên dữ dội 
Người Bólivia tập trung vào việc đổi tiên 


LA PA“. Bôlivia - khi Edgar Miranda nhận được số tiền lương hàng tháng 25 triệt 
peso, anh ta không để mất thời gian. Đông pcso giảm giá hàng giờ. Cho nên, khi vợ 
chạy ra chợ để mua gạo và mỹ sợi dùng cho cả thắng, anh ta đưa toàn bộ số DCSO CÒZ 
lại đi đổi sang đô la Ở chợ den. | | 


Ông Miranda sử dụng phương cách Tối cao để tồn tại khi sống trong lòng cuộc lạn. 
phát khủng khiếp nhất trên thế giới hiện nay. Bôlivia là tình huống để chúng ta nghiên 
cứu xem lạm phát dữ đội chôn vùi xã hội ra sao. Giá cả tăng nhanh đến mức hầu nhi: 

_ không tưởng tượng được khi xem qua số liệu. Ví dụ, trong 6 tháng, giá cả tăng với tốc 
độ 38.000%⁄/năm. Tuy nhiên theo con số chính thức, tỷ lệ lạm phát của năm ngoái l: 
2000%, và tỷ lệ lạm phát của năm này dự kiến ở mức 8000% - mặc dù các tính toát 
khác cho thấy nó phải cao hơn nhiều lần. Trong bất kỳ trường hợp nào, lạm phát củ: 
Bôlivia cũng làm cho 2 trường hợp lạm phát nguy hiểm khác là I-xra-en (370%) và 
Ac-hen-ti-na (1100%) trở thành những chú lùn bé nhỏ. ˆ 


Chúng ta dễ dàng hiểu được điều gì xảy ra với thu nhập của ngài Miranda 38 tuổi. 
nếu anh ta không nhanh chóng đổi tiền thành đô la. Vào ngày anh ta được trả 25 triệu 
peso, Í đô la giá 500.000 pcso. Như vậy anh ta nhận được 50 đô la. Chỉ vài ngày sau 
đó, với tỷ giá 900.000 peso, anh ta sẽ chỉ còn 27 đô la. | 


“Chúng tôi chỉ nghĩ đến hôm nay và đổi tất cả peso thành đô la”, giám đốc công 
ty khai thác vàng, ông Ronald Maclcan, nói như vậy. "Chúng tôi đã trở thành những 


con người thiền cận". 


Và để tồn tại, nhân viên nhà nước không trả lại giấy tờ mà không đòi hối lộ. Các 
luật sư, kế toán viên, thợ uốn tóc, thậm chí cả các cô gái điểm hầu như cũng bỏ việc 
để trở thành những người đổi tiền trên đường phố. Công nhân tổ chức hết cuộc đình 
công này đến cuộc đình công khác và lấy cắp của giám đốc. Giám đốc buôn lậu hàng 
ra nước ngoài, trích ra các khoản thuế và cho vay giả mạo - họ làm bất kỳ việc gì để 
kiếm đô la-phục vụ cho mục đích đầu cơ. 


Ví dụ: sản lượng của ngành khai khoáng quốc doanh giảm từ 18.000 tấn vào năãn: 
ngoái xuống còn 12.000 tấn. Những người thợ mỏ kiếm thu nhập bằng cách lén vút 
những viên quặng quí nhất vào cặp lông ăn trưa của họ, sau đó quặng được mạng lưới: 
các băng đối lập chuyển qua nước Dêru láng giềng. Mặc dù không có mỏ thiếc nào lớn, 
giờ đây hàng năm Pêru xuất khẩu khoảng 4.000 tấn thiếc. 


“Chúng tôi không sản xuất gì cả. Tất cả chúng tôi đều là những kẻ đầu cơ tiền”, 
một nhà buôn thiết bị hạng năng ở Las Paz nói. "Người ta không còn biết cái gì tốt, cứi 
gì xấu nữa. Chúng tôi đã trở thành một xã*hội suy đồi về đạo đức..." : 


Một điều bí mật đã được công khai mà ai cứng biết là trên thực tế, tất cả số đô la 
trên thị trường chợ đen đều lấy từ hoạt động buôn nha phiến bất hợp pháp với Mỹ. Bọn 
buôn lậu nhà phiến thu được khoảng [ tỷ đô la một năm. 


# 


Trong khi ấy, đất nước chịu tổn thất nặng nề vì lạm phát, chủ yếu do nguôn thu. 


của chính phủ chỉ đủ trang trải 15% mức chỉ và thâm hụt ngân sách chính phủ chiếm 
tới gân 25%% tông sản phẩm hàng nám của đât nước. Nguôn thu bị tốn hại do sự chậm 
trể trong việc nộp thuế và thuế Không thu được do nạn trộm cấp và tham những tràn lan. 


Lạm phát không dự kiến 


Lạm phát không dự kiến có tác động nguy hại hơn so với bất kỳ tốn thất nào của 
- lạm phát ổn định. được dự kiến từ trước: nó phần phối lại của cải giữa các cá nhân một 
cách độc đoán. Bạn có thể thấy điêu đó khi xem xét các khoản cho vay dài hạn. Các 
Khể ước cho vay thường qui định rõ mức lãi suất danh nghĩa, dựa trên cơ sở tỷ lệ lạm 
phát dự kiến. Nếu lạm phát khác xa mức dự kiến, thì lợi tức thực tế thực hiện mà người 
vay trả cho người cho vay khác mức rhà hai bên dự kiến trước. Nếu lạm phát cao hơn 
mức dự kiến, người đi vay sẽ được lợi và người cho vay bị thiệt, vì người đi vay trả nợ 
bằng những đồng đô la ít giá trị hơn. Ngược lại, nếu lạm phát lại thấp hơn mức dự kiến, 
người cho vay sẽ được lợi và người di vay bị thiệt, vì khoản tiền phải trả có 1á frỊ cao 
hựn so với mức hai bên đã dự kiến. | | 


Ví dụ, hãy xét trường hợp một người VAY dưới hình thức cầm cố vào năm 1960. 
Vào thời điểm đó, lãi suất đối với những khoản vay cầm cố thời hạn 30 năm là 6%4/năm. 
Mức lãi suất này dựa trên tỷ lệ lạm phát dự kiên thấp - lạm phát bình quân I0 năm trước 
đó là 2,5%. Người cho vay có thể đã dự kiến thu được lợi tức thực tế khoang 3,5% và 
người đi vay dự kiến phải trả mức lãi suất thực tế này. Trên thực tế, tỷ lệ lạm phát bình 
quản ở mức 5% trong thời gian vay cầm cố, do đó lãi suất thực tế thực hiện chỉ là 1%. 
Mức lạm phát không dự kiến đó làm lợi cho người vay ở mức mà người cho vay bị thua thiệt. 


Lạm phát không dự kiến còn làm tồn hại những người nhận lương hưu cố định. 
Công nhân và doanh nghiệp thường thỏa thuận về mức lương danh nghĩa khi công nhân 
về hưu (hoặc thậm chí cả trước đó). Vì lương hưu là khoản thu nhập trả sau, cho nên 
thực ra công nhân đã cho các doanh nghiệp vay: công nhân cưng cấp dịch vụ lao động 
_=ho doanh nghiệp, nhưng không nhận được đủ thu nhập trước khi về già. Chống như bất 
„*ÿ người CÌlo vay nào, công nhân bị thiết khi lạm phát cao hơn mức dự kiến. Ciông như 

1gười vay, các doanh nghiệp bị thiệt khi lạm phát thấp hơn mức dự kiến. 


Những tình huống này cung cấp cho ta lý lẽ rõ ràng chống lại lạm phát biến động 
quá mạnh. Ty lệ lạm phát càng biến động mạnh, tính bất trắc mà cá người vay và cho 
xay phải đối phó càng lớn, vì phần lớn dân cư ghé! rưi ro - họ không thích sự Đất trắc - 
nh không dự đoán được do lạm phát biến động mạnh gây tồn hại hầu như tất cả I"ỌI người, 
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Nếu có những tác động này do tính bất trắc của lạm phát gáy ra, thì việc lý giải tại 
sao các hợp đông danh nghĩa lại phô biến như vậy là một vấn cề nan giải. Người ta có 
thể nghĩ rằng người vay và cho vay có thể bảo vệ mình chống lại tính bất trắc bằng 


cách viết các hợp đông dưới hình thức các biến thực tế - nghĩa là áp dụng một chỉ số, 


trượt giá nào đó. Trong các nền kinh tế có lạm phát quá cao và hay thay đối, việc áp 


dụng chỉ số trượt giá thường khá phô biến; đôi khi chỉ SỐ trượt giá này được vận dụng 


dưới hình thức viết hợp đông bằng đồng ngoại tệ ổn định hơn. Đối với những nền kinh 
tế có mức lạm. phát vừa phải như Mỹ, chỉ số trượt giá ít được vận dụng hơn. Nhưng 
ngay cả ở Mỹ, một số khoản nợ dài hạn cũng áp dụng chỉ SỐ trượt giá. Ví dụ trợ cấp 
bảo hiểm xã hội đối với người già được điều chính hàng năm đẻ thích ứng với những 
thay đối trong chỉ số giá tiêu dùng. ¬ 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG 
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6-9. Phong trào bản vị bạc, cuộc bầu cử năm 1896 và mụ phù thủy Oz 


Việc phân phối lại của cải do những thay đổi không dự kiến của mức giá thường 
là nguồn gốc gây ra tình trạng rối loạn về chính trị, chẳng hạn Phong trào Bạc Tự do 


vào cuối thế kỷ 19. Từ 1880 đến 1896, giá cả ở Mỹ giảm 23%. Tình trạng giảm phát. 


này có lợi cho chủ nợ - các ngân hàng ở vùng đông bắc - nhưng lại gây thiệt hại cho 
con nợ - các chủ trang trại ở miền Nam và miền Tây. Một giải pháp được đưa ra để 
khác phục tình trạng này là thay chế độ bản vị vàng bằng chế độ SONE bạn vị, trong đó 
cả vàng và bạc đều được phép, đúc thành tiền. Việc chuyển sang; chế độ song bản VỊ SẼ 
làm tăng cung ứng tiền tệ và chặn đứng giảm phát. 


Vấn đề bản vị bạc đã chỉ phối cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 1896. Ưng cử viên 
đảng Cộng hòa, Wiliam McKinley vận đồng tranh cử dựa trên cương lĩnh dủy trì chế 


độ bản vị vàng.- Ứng cử viên của đảng Dân chủ, William Jcnnings Bryan lại ủng hộ chế - 


độ song bản vị. Trong một bài diễn văn nổi tiếng, Bryan tuyên bố, "Các vị sẽ không 
làm ngơ trước nỗi thống khổ này của người lao động, các vị SẼ không đóng định loài 
người trên cây thánh giá bằng vàng". Không có gì đáng ngạc nhiên, vì McKinley là ứng 
cử viên của phe bảo thủ miền Đông, còn Bryan là ứng cử viên của phái dân túy ở miền 
Nam và miền Tây. - | 


Cuộc tranh luận về bạc này được mô tả dưới hình thức dễ nhớ nhất trong cuốn sách - 


dành cho trẻ em có tên Mfụ phụ thủy Xứ Q@z. Cuốn sách được một phóng viên miền Tây 
Viết ngay sau cuộc bầu cử năm 1896, kể một câu chuyên về Dorothy, một bé gắt bị lạc 
tới miền đất lạ rất xanhà ở của em ở vùng Kasas. Dorothy (những giá trị truyền thống 
của Mỹ) kết bạn với 3 người: anh bù nhìn (nông dân), người tiều phu băng kẽm (công 
nhân công nghiệp) và một con sư tử mà tiếng psầm vượt quá sức mạnh của nó (WiHiam 
Jcnnings Bryan). Cả bốn người cùng nhau đi trên một con đường gạch màu vàng đầy 


nguy nan (chế độ bản vị vàng) với hy vọng tìm được mụ phù thủy, người có thể đưa. 
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Dorothy về nhà. Cuối cùng thì họ cũng tới được Xứ Oz ( Washington), HƠI mỌI người 


nhìn thế giới qua những chiếc kính màu xanh (tiên). Mụ phù thủy (Wiiliam McKimley) 


tìm mọi cách chứng tỏ là mình cớ ích cho mọi người, nhưng thực ra chỉ là kẻ lừa đảo. 
Văn đề của Dorothy chỉ được giải quyết khi em biết được sức nrạnh thần kỷ nằm trong 
đôi dép bạc của mình. 


` 


Mặc dù những người Cộng hòa đã chiến thắng trong cuộc bầu cử năm {&96 và nước 
Mỹ duy trì chế độ bản vị vàng, nhưng những người ủng hộ chế độ bản vị bạc đã nhân 
được cái mà họ muốn là lạm phát. Trong khoảng thời gian bầu cử, vàng đã được phát 
hiện ở Alaska, Ức và Nam Phi. Ngoài ra, những người đãi vàng đã phát minh ra phương 
pháp xyanua (cyanide) cho nhép lấy vàng từ quặng một cách dễ dàng. Tình hình này 
làm tăng cung ứng tiền tệ và giá cả. Từ năm 1896 đến 910, mức giá đã tăng 35%. 


Quy mô lạm phát và sự biến động của lạm phát 


Phần trình bày về lạm phát sẽ không đầy đủ nếu không nhấn mạnh một thực tế 
quan trọng, nhưng ít ai hiểu được là: lạm phát cao là lạm phát biến đối. Điều đó có 
nghĩa là, những nước có mức lạm phát bình quân cao cũng có xu hướng có tỷ lệ lạm 
phát thay đôi lớn từ năm này qua năm khác. Ý nghĩa của kết luận này là, nếu mỘt nước 
quyết định theo đuổi chính sách tiền tế gây lạm phát cao, nó sẽ phải chấp nhận tình 
trạng lạm phát có nhiều biến động lớn. Vì những lý do chúng ta đã thảo luận ở trên, 
lạm phát biến động mạnh làm Lăng tính bất trắc đối với cả người cho vay và đi vay 
băng cách buộc họ phải phụ thuộc vào sự phân nhối lại của cải một cách độc đoán trên 
quy mô lớn. Loại tổn thất mà tính bất trắc gây ra cho xã hội rất khó đánh giá, nhưng 
chắc chắn rất lớn. - 


6.7. Kết luận: Sự phân đôi cổ điển 


Chúng ta đã kết thúc phần trình bày về tiền tệ và lạm phát. Bây giờ chúng ta hãy 
quay lại và xem xét một giá định then chốt hàm chứa trong phân tích của mình. 


Trong chương 3, 4 và 5, chúng ta đã lý giải nhiều biến số kinh tế vị mô, như GDP 
thực tế, khối lượng tư bản, tiên lương thực tế và lãi suất thực tế. Các biến số này được 
chia thành 2 nhóm. Nhóm thứ nhất là số lượng, chẳng hạn GDP thực tế là tổng khối 
| lượng hàng hóa được sản xuất ra (rong một năm nào đó. Nhóm thứ hai là g1á tương đối. 

- Ví dụ, tiền lương thực tế là giá tương đối của tiêu dùng và nghỉ ngơi; lãi suất thưc tế 
là giá sản lượng hiện Lại sO Với sản lượng tương lai. Cá hai nhóm này - số lượng và gu 
tương đối - được gọi là các biến thực tế. - | 


Trong chương này, chúng ta đã khảo sát các biến danh nghĩa. Các biến danh nghĩa 
được biêu thị bàng tiên. Có nhiều biến danh nghĩa: mức giá, tỷ lệ lạm phát, tiên lương 
mã một người nhận được (số đô la trả cho công việc đã làm). 
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Điêu nhìn qua có thể gây bất ngờ là, chúng ta có thể lý giải các biến thực tế mà 
không cần tới biến danh nghĩa hay sự hiện diện của tiền tệ. Trong các chưởng trước, 
chúng ta đã nghiên cứu quy mô và sự phân bổ sản lượng của nên kinh tế mà không nói 
tới ty lệ lạm phát. Lý thuyết của chúng ta về thị trường lao động đã lý giải tiền lương 
thực tế mà không cần đề cập đến tiền lương danh nghĩa. 


Các nhà kinh tế gọi sự tách rời về mật lý thuyết này giữa các biến thực tế và biến 
danh nghĩa là sự phân đôi cổ điển. Đó chính là tiền đề cho lý thuyết kinh tế vĩ mô cổ 
điển. Sự phân đôi cổ điển là một nhận thức sâu sắc quan trọng, vì nó làm cho lý thuyết 
kinh tế trở nên đơn giản hơn. Nói một cách cụ thể, nó cho phép chúng ta khảo sát các 
biến thực tế như đã làm trong khi bỏ qua các biến đanh nghĩa. Sự phân đôi cổ điển xuất 
hiện trong lý thuyết cổ điển, vì những thay đổi trong cung ứng tiền tệ không tác động 
tới các biến thực tế. Tính chất vô dụng của tiền đối với các biến thực tế được gọi là 
tính trung lập của tiền tệ. Đối với nhiều mục đích - đặc biệt khi nghiên cứu các vấn - 
đề dài hạn - tính trung lập của tiên tê có thể coi là gần đúng. 


Tuy nhiên, tính trung lập của tiền tệ không mô tả thế giới một cách đầy đủ. Ở phần 
đầu chương 8, chúng ta sẽ bỏ qua mô hình cổ điển và tính trung lập của tiền tệ. Việc 
làm này giúp chúng ta hiểu được nhiều hiện tượng kinh tế vĩ mô, chẳng hạn những biến 
động kinh tế ngấn hạn. 


Tóm tắt 


|... Tiền là khối lượng tài sản được dùng để giao dịch. Nó được sử dụng để bảo tồn 
— giá trị, làm đơn vị tính toán và phương tiện trao đối. Nhiều loại tài sản khác nhau 
được dùng làm tiền: chế độ tiền hàng hóa sử dụng một loại tài sản có Điá trỊ cố 
hữu làm tiên, trái lại chế độ tiền pháp định sử dụng một loại tài sản mà chức năng 

duy nhất của nó là dùng làm tiền. Trong các nền kinh tế hiện đại,.các ngân hàng 
trung ương như Quỹ Dự trữ Liên bang có trách nhiệm kiểm soát cung ứng tiền tê. 


2. Lý thuyết số lượng tiền tệ chỉ rõ GDP danh nghĩa tỷ lệ thuận với khối lượng tiền 
tệ. Vì các nhân tố sản xuất và hàm sản xuất qui định GDP thực tế, lý thuyết số 
lượng tiên tệ hàm ý rằng mức giá tỷ lệ thuận với khối lượng tiên tệ. Bởi vậy, tỷ lệ 
tăng khối lượng tiền tệ quyết định tỷ lệ lạm phát. | 

3... Thuế đúc tiền là nguồn thu mà chính phủ tạo ra bằng cách ín tiền. Nó là loại thuế ˆ 
đánh vào số tiền mà mọi người đang giữ. Mặc dù thuế đúc tiền ở hậu hết các nước 
không đáng kể, nhưng nó thường là nguồn thu chủ yếu của chính phủ ở những nước. 
đang trải qua thời kỳ siêu lạm phát. | _ 

4. Lãi suất danh:nghĩa là tổng của lãi suất thực tế và ty lệ lạm phát. Hiệu ứng Fishcr 
nói rằng lãi suất danh nghĩa biến động theo tỷ lệ một - một với lạm phát dự kiến. 


3. Lãi suất danh nghĩa là tổn thất của việc giữ tiền. Do đó, người ta có thể nhận định 
rằng nhu cầu về tiền tệ phụ thuộc vào lãi suất danh nghĩa. Nếu đúng như vậy, kiềm 


ko | | .” _ l§7- 


6. 


7. 


chế lạm phát là một nhiệm vụ phức tạp, vì số dư tiên tệ thực tế tăng khi lạm phát 


chấm dứt. 


Tôn thất của lạm phát dự kiến bao gồm chi phí mòn giày, chí nhí thực đơn, thiệt 
hại do sự thay dồi tiá tương đối, sự biến dạng do thuế 8ây ra Và sư bất tiên của 
VIỆC điều chính để loại trừ ảnh hướng của lạm phát. Tổn thất của lạm phát khôn : 
dự kiến là sự phân phối của cải lại một cách độc đoán giữa chủ nợ và bún nợ : 


Thco lý thuyết cổ điển, tiền có tính trung lập: mức cung ứng tiền tê không ảnh 
hướng đến các biển thực tế. Do đó, lý thuyết cổ điển cho phép chúng ta Kiện 
cứu các Diện thực tế được xác định ra sao mà không cân viện đến line tiền 
tỆ. Khi đó trạng thái cân bằng trên thị trường tiền tê quyết định mức giá và tí cả 
các biển danh nghĩa khác. Sự tách rời giữa các biến thực tế và danh ngÌ ï I y 
gỌI là sự phân đôi cổ điển. | là áo 


Các thuật ngữ then chốt 


Câu hỏi ôn tập 


Le 
» 


AT... 
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Lạm phát 

Siêu lạm phát 

Tiên tệ 

Bao tôn giá trị 

Đưn vị tính toán 

Phương tiện trao đổi 

Phương trình số lượng - 

Tốc độ lưu thông tiền tệ 

Tiên hàng hóa | 

Tốc độ lưu thông thu nhập của tiền té 
Số dư tiền tệ thực tê _ | 
Lãi suất thực -tế dự kiến và thực hiện 
Chi phí mòn giày | 
Chỉ phí thực đơn 

Các biến danh nghĩa và thực tế 
Phương trình và hiệu ứng Fisher. 


Cung ứng tiền tệ 

Quỹ Dự trữ Liên bạng 
Chính sách tiền tệ 

Nghiệp vụ thị trường mở 
Tiền mặt 
Tiên gửi không kỳ hạn 

Sự trùng khớp nhu cầu 
Tiên pháp định 

Tính trung lập của tiền te 
Bản vị vàng | 
Lý thuyết số lượng về tiền tệ 
Hàm cầu về tiền tệ 
Thuế đúc tiền 

Lãi suất danh nghĩa thực tế 
Sự phân đôi cổ điển 


` 
+ 


Hãy liệt kẻ các chức năng của tiên tế! 


_ Tiên pháp định là gì, tiền hàng hóa là gì? 


Ai kiêm soát cung ứng tiền tệ và bằng cách nào? 


Hãy viết và giải thích phương trình số lượng! 


6. 


œ 
cả 


Giả định tốc độ lưu thông không đổi hàm ý gì? 

Ai nộp thuế lạm phát? 

Nếu lạm phát tăng từ 6 đến 8%, điều gì xảy ra với lãi sut thực tế và danh nghĩa. 
theo hiệu ứng Fisher? | 

Hãy giải thích điều gì xây ra đối với số dư thực tế khi siéu lạm phát kết thúc! ˆ 
Liệt kê tất cả các loại tổn thất của lạm phát mà bạn biế. và sắp xếp chúng theo 
mức độ quan trọng trên cơ sở quan điểm của bạn. 

tập và vận dụng 


Ba chức năng của tiền là gì? Những tài sản dưới đây đáp ứng và không dáp ứng 
chức năng nào? 


a. Thẻ tín dụng. 


-b. Bức tranh Rembrandl. 


nh 


c. Vé tàu điện ngầm. 


Giả sử bạn đang cố vấn cho một nước nhỏ (chẳng hạn như Bcrmuda) về việc nên 


in đồng tiền riêng của mình hay sử dụng đồng tiền của :nột nước lắng giêng lớn. 


hơn (chẳng hạn Mỹ). Hãy cho biết những mặt lợi và hại của đông tiền quốc gial 
Sư ổn định tương đối về chính trị của 2 nước có vai trò gì trong quyết định này không? 


Trong chiến tranh thế giới thứ hai, cả Đức và Anh đều đã có những kế hoạch sử 
dụng vũ khí tiền tệ: mỗi nước đã ¡n tiền của nước kia với ý định dùng máy bay thả 
xuống với số lượng lớn. Tại sao đây có thể là một loại vũ khí lợi hại? 


Calvin Coolidge một lần đã nói "lạm phát là sự ăn quyt. Ông muốn nói tới điều 
gì? Bạn có đồng ý không? Tại sao có và tại sao không? Ở đây khái niệm lạm phát 
dự kiến và không dự kiến có ý nghĩa gì không? ết 


Một số nhà lịch sử kinh tế đã thấy rằng trong thời kỳ bản vị vàng, vàng được phát s. 
hiện nhiều nhất sau một cuộc giảm phát kéo dài. (chẳng hạn những phát hiện ra - 
vàng vào năm 1896). Tại sao diều đó có thể đúng? 


Giả sử tiêu dùng phụ thuộc vào số dư thực tế (vì số dư thực tế là một phần của 
cái). Hãy chỉ ra rằng nếu số dư thực tế phụ thuộc vào lãi suất danh nghĩa, thì tỷ. 
lệ cung ứng tiền tệ bây giờ tác động tới tiêu dùng, đầu tư và lãi suất thực tế.. Lãi 
' suất danh nghĩa điều chỉnh nhiều hơn hay ít hơn tỷ lệ một - một so với lạm phát 
dự kiến? Nhận định chệch khỏi sự phần đôi cổ điển và hiệu ứng Fishecr này được. 
gọi là hiệu ứng Mundell-Tobin. Làm thế nào để bạn có thể đi đến nhận định cho 
rằng trên thực tế hiệu ứng Mundcll - Tobin có quan trọng không?. 
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'PHỤ LỤC. 
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_ẢNH HƯỚNG CỦA CUNG ỨNG TIỀN TỆ HIỆN TẠI 
VÀ TƯƠNG LAI ĐỐI VỚI MỨC GIÁ - 


._ Trong chương này, chúng ta đã biết nếu lượng cầu về số dư thực tế phụ thuộc vào 
chỉ phí giữ tiền, thì mức giá phụ thuộc cả vào cung ứng tiên tệ hiện tại và tương lai. 
Bây giờ chúng ta sẽ xem xét một cách cụ thể hơn. _ 


Để đơn giản hóa về mặt toán học đến mức cho phép, chúng ta thừa nhân dạng tuyến 
tính của hàm cầu về tiền tệ khi tất cả các biến số đều tính bằng logrit tự nhiên. Hàm 
cầu về tiền tệ có dạng | | 


hn Pị =-y(Pe+l - pụ) (AI) 


Trong đó mị là lô-ga-rít của khối lượng tiền tệ tại thời điểm tp: là lô-ga-rít của 
mức giá tại thời điểm t, và y là tham số phản ánh sự nhạy cảm của nhu cầu VỆ tiền tệ 
đối với tỷ lệ lạm phát. Theo tính chất của lô-ga-rít, mị - pị là lô-ga-rít của số dư thực 
lẺ Và prrl ~ Pt là tỷ lệ lạm phát giữa thời kỳ † và t+Ị. Phương trình này nói rằng nếu 
lạm phát tăng thêm 1%, số dự thực tế sẽ giảm y%, | 


Chúng ta đã sứ dụng một loạt giá định để có được hàm cầu về tiên tệ viết theo cách 
này. Trước hết, chúng ta đã bỏ qua tác động của sản lượng đối với nhu cầu về tiên tệ, 
nghĩa là chúng ta ngầm gia định sản lượng không thay đổi. Thứ hai, bằng cách đưa tỷ 
lệ lạm phát chứ không phải lãi suất danh nghĩa vào phương trình, chúng ta cũng giả 
định lãi suất thực tế không thay đổi. Thứ ba, bằng cách đưa lạm phát thực hiện chứ 
không phải là lạm phát dự kiến vào phương trình, chúng ta giả định có sự hiểu biết hoàn 
hảo. Tất cả những giả thiết này chỉ nhằm đơn giản hóa vấn đè. 

Chúng ta muốn giải phương trình AI đế biểu thị mức giá là hàm của cung-ứng tiền 


tỆ hiện tại và tương lai. Phương trình AI có thể viết lại như sau: 


PL = TP lì + ri Đị‹! (A2) 


Phương trình này chỉ rõ mức giá hiện tại là số bình quần gia quyền của mức cung 
ứng tiên tệ hiện tại và mức giá của thời kỳ tiếp theo. Theo cách tương tự, chúng ta cũng 
tính được mức giá của thời Kỳ tiếp theo : | 


it] = TP tr] + TT i2 (A3) 
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Sử dụng phương trình này để thay pt+ị vào phương trình A2, chúng ta được 


~ 


P.=——— mị+ =_ Ihị+i † == Ptt2 (A4) 
(l+y) - (l++y}" (l ++) 


Phương trình này cho thấy mức giá hiện tại là số bình quân gia quyền của mức 


cung ứng tiên tệ hiện tại, mức cung ứng tiền tệ của thời kỳ tiếp theo và mức giá của 


thời kỳ sau đó. Tương tự, mức giá ở thời kỳ t + 2 được tính như sau: 


Ỉ M A5 
Dt+2 = men ty) +2 + "+ + Dt+3 ( ) 


Bây giờ sử dụng phương trình A5 để thế vào phương trình A4, chúng ta được 
2 3 
=—= :5... TH Mị+| + HH If+2 + II 9ã +3 (Aó6) 


Khi đ+y (l+y) ‹ (l++) (l++y 


Từ đây bạn có thể thấy được cách làm. Bạn có thể tiếp tục sử dụng JHIÊt, Na 
ở fc giá tương lai. Nếu lặp lại cách lš 3 với số lần vô hạn, chúng 
A2 đê thay thế cho mức giá tương lai. Nếu lập lại cách làm đó với số lần vô hạn Ờ 


- ta sẽ thu được 


2 3 
, Ỳ 
can  G, nh. nh 111/233: = y_ Hh+3 ...] (A7) 
he Ti [m ý (+) S7 day? +) 


trong đó "..." biểu thị số lần vô hạn của những số hạng tương tự. Theo ƑWUNE Am: 
A7, mức giá hiện tại là số bình quân gia quyên của mức cung ứng tiền tệ hiện tại và : 
cả những mức cung ứng tiền tệ trong tương lai. _ 
Hãy lưu ý đến vai trò của y, tham số này chỉ phối độ nhạy cảm của vu dư bá 
đối với lạm phát. Quyền số của các mức cung ứng tiên tệ tương HỆ IU DẦN S ki 
số nhân với tỷ lệ y/(1+ y). Nếu y nhỏ, /(1 + y) EEHBTHIID và các qyn BIỀN) n Rrh 
Trong trường hợp này, mức cung ứng tiền tệ hiện tại là nhân tố chủ yêu qui định mức 


- Đá. (Dĩ nhiên nếu y = 0, chúng ta có lý thuyết số lượng tiền tệ: mức giá tỷ lệ thuận với 


cung ứng tiên tệ hiện tại và các mức cung ứng tiền tệ tương lại hoàn toàn ty Hi 
huy ảnh hưởng). Nếu y lớn, thì y/(l + y) gần bằng I, và các quyên số giảm chậm. rong 
trường hợp này, các mức cung ứng tiền tệ tương lai đóng vai trò quan trọng trong việc 
qui định mức giá hiện tại.. 

| Ta _... Na s. m. : ậ He tài 

Cuối cùng, chúng ta hãy nới lỏng giả định về sự hiểu biết hoàn hảo. Nếu không 
biết chắc chắn về tương lai, chúng ta.cần viết hàm cầu về tiền tệ như sau : 

mm - pt = - Y(EPt+l - Pụ) _—— (AR) 

Trong đó Eprri là mức giá dự kiến. Phương trình A8 nói răng số dư thực lV le 

thuộc vào lạm phát dự kiến. Nếu tiến hành các bước tương tự như trên, chúng ta có thể 


chỉ ra rằng . 
3 


ị | Úc 5 QỢn, ự Em hàn lẽ (A9) 
t= đáy), m+ qiny Pmat + TT “`” nay 


PƯỚNG 
bà Thìn 


Phương trình A9 nái rằng mức giá phụ thuộc vào cung ứng tiền tệ hiện tại và cung 
Ứng tiên tệ dĩ kiến trong tương lai.. 


Phương trình A9 phù hợp với phân tích của chúng ƒa về quá trình chặn đứng siêu 
lạm phát. Khi siêu lạm phát chấm dứt, mọi người giảm kỳ vọng về mức cung ứng tiền 
(Ệ tương lai; điều này có chiều hướng làm giảm mức giá hiện tại. Để loại trừ hiệu Ứng 
làm giảm giá cả hiện tại của cung ứng tiền tệ trong tương lai, cung ứng tiền tê hiện tại 
có thể tăng ngay cả khi giá cả ồn định. MA 


_192 


CHƯƠNG 7 


› 


NỀN KINH TẾ MỞ 


Không có dân tộc nào bị phá sản tÌ tương mại - 


Bcnjamin Franklin ' 


Chúng ta ưa thích nhiều hàng hóa và dịch vụ được sả" xuất ở nước ngoài. Cùng 


_ với thịt bò Texas, chúng ta còn ăn cá hồi của Na Ủy, đi xe hơi sản xuất ở Nhật cũng 


như ở Michigân, và đi nghỉ ở Florida hay ở Mehicô. Tự do xuất nhập khẩu làm lợi cho . 
dân cư của tất cả các nước. Thương mại quốc tế cho phép mỗi nước chuyên môn hóa : 
vào mặt hàng mà mình sản xuất có hiệu quả nhất, đồng thời nó cũng cung cấp cho mọi 
người hàng hóa và dịch vụ đa dạng hơn. | 


Khối lượng thương mại quốc tế đã tăng lên trong suốt bốn mươi năm qua, làm cho 
các nên kinh tế ngày càng phụ thuộc lẫn nhau. Hình 7| biểu thị nhập khẩu và xuất 
khẩu của Mỹ tính theo phần trăm GDP. `Biểu đồ cho thấy rõ xu hướng tăng lên trong 
quan hệ thương mại với nước ngoài. Vào những năm 1950, nhập khẩu chưa đạt mức 5% 
GDP, nhưng hiện nay đã vượt quá 10%. | 


Nhập khẩu 


% GDP 


Xuất khẩu 
ì 


6 
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Hình 7-1. Tỷ trọng của nhập khẩu và xuất khẩu trong GDP (%) 
| Thương mại quốc tế ngày cằng quan trọng đối với nền kinh tế Mỹ. 
Ø6 
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Pháp Đức Y Nhật Anh 
z3; Nhận khẩu ma Xuất khẩu _ 


Hình 7-2. Tỷ trọng của nhập khẩu và xuất khẩu trong GDP (%), 1992 


Trong khi thương mại quốc tế có ý nghĩa những nước nhỏ hơn, thậm chí đây còn 


quan trọng đối với nước Mỹ, thì đối với là vấn đê sống còn. 

Trong khi thương mại quốc tế có ý nghĩa quan trọng đối với nước Mỹ, thì đây quả 
là vấn đề sống còn đối với những nước nhỏ hơn. Hình 7-2 cho thấy tỷ trọng của xuất 
khẩu và nhập khẩu trong GDP của 7 nước công nghiệp lớn. Chẳng hạn, nhập khẩu của 
Ca-na-đa và Anh chiếm khoảng 25% GDP. Ở những nước này, thương mại quốc tế là 
vấn đề trung tâm trong phân tích và hoạch định chính sách kinh tế. 


Trong các chương trước, chúng ta đã đơn giản hóa phân tích của mình bằng cách 
giả định nền kinh tế không có mối liên hệ với nước ngoài, nghĩa là chúng ta chỉ xem 
xét nên kinh tế đóng. Song trên thực tế, các nước đều xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ 
ra nước ngoài và nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ từ nước ngoài. Trong chương này, 
chúng ta bắt đầu nghiển cứu kinh tế học vĩ mô của nền kinh tế mở. | 


Chúng ta bất đầu phần 7.I bằng cách đề cập đến các vấn đề về tính toán. Để hiểu 
được nền kinh tế mở hoạt động ra sao, chúng ta phải nấm được các biến số kinh tế vĩ 
mô then chốt phản ánh sự tương tác giữa các nước. Các đồng nhất thức của tài khoản 
thu nhập quốc dân cho thấy vấn đề nổi bật là luông hàng hóa và dịch vụ chảy qua các 
cửa khẩu quốc gia có mối quan hệ chặt chẽ với luồng vốn để tài trợ cho quá trình tích 
lũy vốn. 
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Trong phần 7.2, chúng ta nghiên cứu những yếu tố quyết định các luông chu chuyển 
quốc tế này. Chúng ta xây dựng mô hình về nền kinh tế nhỏ và mở cửa tương ứng với - 
mô hình của chúng fa về nên kinh tế đóng trong chương 3. Mô hình này cho biết những 
yếu tố quyết định một nước là con nợ hay chủ nợ trên thị trường thế giới và chính sách 
trong nước, ngoài nước tác động ra sao đến luồng chu chuyển của vốn và hàng hóa. 


_ Phần 7.3 bàn về mức giá mà một nước trao đổi trên thị trường thế giới. Chúng ta 
sẽ khảo sát những yếu tố quyết định giá tương đối của hàng nội so với hàng ngoại. 
Chúng ta cũng xem xét các yếu tố quyết định mức giá được áp dụng trong trao đổi giữa 
đồng nội tệ và ngoại tệ. Mô hình của chúng ta còn cho thấy bảo hộ mậu dịch - tức chính 
sách được soạn thảo để bảo vệ nền sản xuất trong nước nhầm hạn chế sự cạnh tranh 

của nước ngoài - tác động ra sao đến khối lượng thương mại quốc tế và tỷ giá hối đoái. 


7.1. Luồng vốn và hàng hóa quốc tế 


Chúng ta bắt đầu nghiên cứu kinh tế vĩ mô của nên kinh tế mở bằng việc đưa ra cách 
nhìn khác đối với quá trình hạch toán thu nhập quốc dân đã bàn đến trong chương 2. 


Vai trò của xuất khẩu ròng 


Hãy xem xét những khoản chỉ tiêu về hàng hóa và dịch-vụ do một nền kinh tế tạo 
ra. Trong nên kinh tế đóng, toàn bộ sản lượng được bán trong nước, và chỉ tiêu được 
chia thành 3 thành tố: tiêu dùng, đầu tư và mua hàng của chính phủ. Trong nền kinh tế 
mở, một phần sản lượng bán trong nước và một phần được xuất khẩu nước ngoài. Chúng 
ta có thể chia chi tiêu để mua sản lượng Y của nền kinh tế mở thành 4 thành tố: 


* Tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ trong nước số 

* Đâu tư hàng hóa và dịch vụ trong nước - là 

* Mua hàng hóa và dịch vụ trong nước của chính phủ - G3 
* Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ - EX 


Việc phân chia chi tiêu thành 4 thành tố này được biểu thị bằng đồng nhất thức: 
Y=C°+t+Gf#+Ex 
Tổng của 3 thành tố đầu Cổ + IŸ + G' là chỉ tiêu trong nước để mua hàng hóa và 


dịch vụ trong nước. Thành tố thứ tư EX là chỉ tiêu của nước ngoài để mua hàng hóa và 
địch vụ trong nước. | _ 


Bây giờ chúng ta làm cho đồng nhất thức này trở nên hữu ích hơn. Để làm việc 
này, hãy lưu ý rằng chỉ tiêu trong nước để mua tổng số hàng hóa và dịch vụ bằng tổng 
“ T7} x 
" I95 


chị tiêu trong nước để mua hàng hóa và dịch vụ trong nước cộng với chỉ tiêu trong nước 
để mua hàng hóa và dịch vụ nước ngoài. Do đó, tổng tiêu dùng C bằng tiêu dùng hàng 
hóa và dịch vụ trong nước CP cộng với tiêu dùng hàng hóa, và dịch VỤ nước ngoài C : 
tổng đầu tư I bằng đầu tư hàng hóa và dịch vụ trong nước ]d cộng với đầu tư hàng hóa 
và dịch vụ nước ngoài lÏ; và tổng chỉ tiêu của chính phủ G bằng chỉ tiêu của chính phu 
để mua hàng hóa và dịch vụ trong nước G1 cộng với chỉ tiêu của chính phủ để mua hàng 
hóa và dịch vụ nước ngoài GÏ. Điều này có thể biểu thị bằng các phương trình sau: 


C=Cc°+cf 
I= +rt 
G=G!+ gf 


Thay 3 phương trình vào đồng nhất thức trên: 

Y =(C- CÔ + (1-19 + (G- GỖ + EX 
- Và biến đổi công thức này, chúng ta thu được: 
Y =C+†I+G+EX-(CÍ+If+ Q5 


Tông chỉ tiêu trong nước để mua hàng hóa và dịch vụ nước ngoài (c? +IÊ+ GỀ 
chính là chi tiêu để mua hàng nhập khẩu (IM). Do đó, chúng ta có thể viết đồng nhất 
thức của tài khoản thu nhập quốc dân như sau: _ 


_Y=C+I†+G+EX-IM- 


Vì chi tiêu để mua hàng nhập khẩu là một bộ phận của chi tiêu trong nước (C + ] 
+ Ở) và hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài không phải bộ phận sản lượng 
của nên kinh tế, nên trong phương trình, phần chỉ tiêu cho hàng nhập khẩu nang dấu 
trừ. Nếu xuất khẩu ròng được định nghĩa là hiệu số giữa xuất khẩu và nhập khẩu, đồng 
nhất thức trên trở thành: | 


Y =C+l+G+Nx 


Đông nhất thức này chỉ rõ rằng chỉ tiêu: để mua hàng hóa và dịch vụ (rong nước 
bằng tổng của chỉ tiêu cho tiêu dùng, đầu tư, mua hàng của chính phủ và xuất khẩu 
ròng. Dạng này của đồng nhất thức thu nhập quốc dân là dạng phổ biến nhất mà bạn 
đọc đã làm quen trong chương 2. - | _ nỘ 


Đông nhất thức tài khoản thu nhập quốc dân cho biết mối quan hệ giữa sản lượng 
trong nước, chi tiêu trong nước và xuất khẩu ròng. Nói một cách cu thể: 


NX =Y l 
Xuất khẩu ròng 


(C+l+@G) 
Sản lượng - Chi tiêu trong nước 
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Nếu sản lượng vượt quá chỉ tiêu trong nước, chúng ta xuất khẩu phần chênh lệch: 


xuất khẩu ròng mang giá trị dương. Nếu sản lượng nhỏ hơn chỉ tiêu trong nước, chúng 


ta nhập khẩu phần chênh lệch: xuất khẩu ròng "mang giá tPẺ Âm. 


Đầu tư nước ngoài ròng và cán cân thương mại 


Cũng như trong nền kinh tế đóng đã trình bày ở chương 3, trong nền kinh tế mở, 
thị trường tài chính và thị trường hàng hóa gắn bó chặt chẽ với nhau. Để thấy mối quan 
hệ này, chúng ta phải viết lại đồng nhất thức hạch toán thu nhập quốc dân dưới dạng 
đầu tư và tiết kiệm. Xuất phát từ đồng nhất thức là 

Y=C+lI+G+NX 
Trừ C và G ở cả hai vế, chúng ta thu được - 
Y-C-GE=l+MNXx | 

Trong chương 3, chúng ta biết Y - C - G là tiết kiệm quốc dân (S), tức tổng của 

tiết kiệm tư nhân CY - T - C) và tiết kiệm công cộng (T - G). Do đó: 
S=Ïl+NX 

Trừ l ở cả 2 vế của phương trình, chúng ta có thể viết đông nhất thức tài khoản thu 

nhập quốc dân như sau: | 


S-l=NX 


Đông nhất thức này cho thấy mối quan hệ giữa luông vốn quốc tế sử dụng để tích 
lũy vốn (§ - I) và luông hàng hóa, dịch vụ quốc tế (NX). | 


Chúng ta hãy xem xét kỹ lưỡng hơn từng vế của đồng nhấ: thức. (S - ) được gọi _ 
là đảu tr nước ngoàt ròng. Đầu tư nước ngoài ròng là phần đô: ra của tiết kiệm trong - 


nước so với đầu tư trong nước; nó bằng số tiền người dân trong nước cho nước ngoài 
vay, trừ đi số tiền người nước ngoài cho chúng ta vay. Vẽ thứ hai của đồng nhất thức 


NX được gọi là cán cân thương mại. Cán cân thương mại là cách gọi khác của xuất 
i : 


khẩu ròng về hàng hóa và dịch vụ. 


Đông nhất thức tài khoản thu nhập quốc dân nói ráng, đầu tr nước ngoài ròng luôn 
luôn bằng cán cân thương mại. Tức là : | 


Đâu tư nước ngoàiròng = Cán cân thương mai 
S-Ï ¬ NX 


Nếu (5 - D và NX mang giá trị dương, chúng ta có thăng dử cán cân thương mại. 


Trong trường hợp này, chúng ta là người cho vay ròng trên thị trường tài chính quốc tế 
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và Xuất khẩu nhiều hàn , hóa h ƒc mà. kh 2 
‹ Ơn € Y ^“ : ^ + Ø `^ # .e* ` ^ * k¿ + ° “ ° ` 
chúng ta bị thâm hut Ba Ti mức mà chúng ta nhập. Nếu (S - l) mang giá trị âm - của chúng ta phân tích đầu tư nước ngoài ròng thông qua việc khảo sát hai biến số này. 
ý tất If cần cân thươ ai ` : : xà: An: TU sói NhY cyu BẦU LAI làng _Ý. 
Vi§:10i18:1ren1E†ittdez Tốt ếi TP Tiết Trong trường hợp này, chúng ta là người đi Mô hình cũng đề cập đến cán cân thương mại, vì cán cân thương mại phải bằng đầu tư 
Ề ¿Tường tải chính quốc tế và nhập khẩu nhiều hàng hóa hơn mức chú 
{a xuất. NHIÊU hàng hóa hơn mức chúng 


nước ngoài ròng. 

Để xây dựng mô hình, chúng ta sử dụng một vài yếu tố của mô hình hạch toán thu 
nhập quốc dân ở chương 3. Song khác với mô hình trong chương 3, chúng ta không gi: 
định lãi suất thực tế làm cân bằng tiết kiệm và đầu tư. Thay vào đó, chúng ta cho phép 
nền kinh tế có thâm hụt thương mại và vay nợ từ các nước khác, hoặc có thặng du 


Đông nhất thức của tài kho ‡ : : : _ 
nà _, tớ thức của tài khoản thu nhập quốc dân cho thấy rằng luồng vốn quốc tế 
tC tki trợ cho tích lñy vốn và luồ Ì q. đị : | s 
| ý hàng hóa, dịch vụ quốc tế là hai mặt củ 

` Ầ : : „ j tÊ là hai mặt 1110012 
"ấn đề. Một mặt, nếu chú ..... ' 7 lẶt! CHd CÙNg mỘI 

XE nà, \ungtá tiết kiệm nhiều hơn đi ì phần Hế 

. | : n đâu tư,thì phầ IÊ 
đầu l0 Wðnn Tết Ea : : Âu ;IMI1' phần tiệt kiệm chưa được 
im: | ›nẸ niên kinh tÈ trong nước được sử dụng để cho người nước ngoài vay N _ 
C ngoài cã Án VaV này. vì chú RE. : 1 
tiên bị ` | ìn khoản vay này, vị chúng ta cung cấp cho ho nhiều hàng hóa và K: vu 
bị ( b hi ` ` 5 k¿ ` P Ạ š ° 
tàn, tu cấp cho chúng ta. Tức là, chúng ta có thặng dư thương mại. Mặt khác 
h Lí .`^ *ˆ. # áp 2Ó ‹ v Ẵ k ( Ũ € P 
siêh ni a ng tư nhiều hơn tiết kiệm, thì phần đầu tư đôi ra phải được tài trợ bằng 
ñ vay - Ỹ ài. Nhữ h VN cụ hro 
Thi ifnp vã ñ tuc ngoài. Những khoản nợ này cho. phép chúng ta nhập ve 
-uh: 10A,dịch vụ hơn mức chú f \ l 
Lí k n y ta xuâ h + ` Ø P 
thương mại. ằ š At khẩu. Tức là, chúng ta có thâm hụt 


thương mại và cho các nước khác vay. 


Nếu trong mô hình này lãi suất không làm cân bằng tiết kiệm và đầu tư, thì yếu tế 
nào quy định lãi suất thực tế? Giả định đơn giản nhất là, nên kinh tế mà chúng ta đang 
khảo sát là nên kinh tế nhỏ và mở cửa, có tính cơ động hoàn hảo của vốn. Khái niệu: 
"nhỏ'" hàm ý nền kinh tế này chỉ là một phần nhỏ của thị trường thể giới và vì vậy. 
bản thân nó chỉ có ảnh hưởng không đáng kể đối với lãi suất thế giới. Khái niệm "tính: 

- cơ động hoàn hảo của vốn" hàm ý công dân của nó được tự do tham gia thị trường tà: 

- chính thế giới. Cụ thể, chính phủ không ngăn cản hoạt động vay hoặc cho vay quốc té. 
Như vậy, tỷ lệ lãi suất trong nền kinh tế nhỏ và mở cửa phải bằng ứÿ lệ lãi suất quốc 
tế t*, tức tỷ lệ lãi suất phổ biến trên thị trường tài chính quốc tế. Chúng ta viết: 


Cần ý rằ ì ‹  .. . | 
lã chúng h : : Bội XI Ni ve k có " (Ôn tại dưới nhiều hình thức. Cách tốt nhất - 
Ti nói gi như Me làm từ trước đến nay - rằng khi chúng ta bị thâm hut 
tr là Pingn. MESI ngoài cho chúng ta vay. Ví dụ, điều này xảy ra khi người Nhát 
cũng giống như vậy khi lồ, và, ca Mỹ hoặc chính phủ Mỹ phát hành. Tình hìh |. 7 7 
mua tài sản tan ác TA Ông vốn chảy vào tồn tại dưới hình thức người nước ngoài pc 
| 216 nước. Chẳng hạn khi các nhà đầu tư Nhật mua trung tâm Rockefeller 


Nền kinh tế nhỏ và mở cửa chấp nhận lãi suất thực tế trên thế giới và coi nó là biê:: 


tại New York, hoy làm diễn đt : 
trường hợp, khi Tản, : Nẻi 2E) lê tự nước ngoài ròng của Mỹ. Trong cả hai số ngoại sinh. 
hà ï 9 ¬eptoogh Siệh mưa trái phiếu trong nước hoặc tài sản thuộc sởhữu |  . : =.. 1. . 
trong tương lš L Nồi Re Ba _ tế, một khao lợi tức mà tư bản trong nước đem lại PHÿ BIỜ chúng ta chuyên sang HẬU tích các yếu tố quy định lãi suất thực. Đc bó 
í ac, trong cả hai trường hợp, người nước ngoài đều được thế giới. Khi không buôn bán với các hành tính khác, chắc chấn nền kinh tế thể giới ! 
... -_ nền kinh tế đóng. Do đó, trạng thái cân bằng của tiết kiệm và đầu tư trên bình diện thế - 


quyên sở hữu một số tư bản trong nước. 
giới quyết định mức lãi suất thực tế trên thế giới. Nền kinh tế nhỏ và mở cửa của chúng 


ta chỉ có ảnh hưởng nhỏ đến lãi suất thực tế trên thế giới, vì với tư cách bộ phận nhỏ 


7.2. Tiết kiệm và đầu : vn 2 | 
set | và đấu tư trong nền kinh tế nhỏ 
° : en ` K¿ ? - ° A“ ° _ * , “ » xe© 
19 kinh tê nhỏ và mở cửa của thế giới, nó tác động rất ít đến tiết kiệm và đầu tư của thế giới. 


Cho đến giờ Tì ⁄ : | 
Na. : phân tích của chúng ta về các luông chu chuyển quốc tế mới chỉ gắn 
IỆC tính toán các đồng nhất thức Thra : ‹ 
phản ánh giao ni các đông nhất thức. Tức là, chúng ta đã định nghĩa một vài biến số 
€ ¿ ` Ä h 4 s lễ , . : € 
Trinr Ÿ : : 1 trong nên kinh tê mở và thấy được mối liên he giữa các biến số nà 
D 1CO à X HÀ 4 d ựng 8/6) hì + e 7 xo m hồ - tì # y b 
bó toc nh giải thích biểu hiên của chú _ 
VÃ: _ : ch của chúng. S 5 Í : 
SẼ sử dung vn. 6 äaäa... 8. Sau đó, chún Đ 
› „ng mô hình để lý giải một số vấn đê, chẳng hạn như cán cân thươ ti: : MP n0 2 Che Cathgg 9y 
T H ° S ¬ "+. ° é ~ ¬ .. 
nE ra Sao trước sự thay đổi trong chính sách. : tn PnP0/MRS 


Mô hình 


Để xây dựng mô hình cho nền kinh tế nhỏ và mở cửa, chúng ta sử dụng ba giả địch 


—. 


* Sản lượng của nên kinh tế Y được quy định bởi các nhân tố sản xuất và hàm sản 


Ö đây, chúng ta trình bà ất. Chúng ta viết điều đó sai, 
Vì đầu ti ba luc tì ình bày mô hình về luông chu chuyển vốn và hàng hóa quốc tế 3202-2200 0ả0) Sản tàng 
634 ròng chính là tiết kiệm trong nước trừ đầu tư trong nước, mô hình d 1 Y=Y=F(KL) 
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198 


* Tiêu dùng C có E.\0 184: 
: quan hệ tỷ lệ thuân vớ ; | 
dùng có dạng: Vểo 4n với thu nhập khả dụng (Y - T). Hàm tiêu 


C =C(Y-T) 
Đâu tư Ị có quan hệ tỷ lệ nghịch với lãi suất thực tế và hàm đầu tư có dạng: 
[= l(r) _ _ 


Đó là u tố hốt hà l 
\ ba yếu tố then chốt hàm chứa trong mô hình của chúng ta. Nếu chưa rõ. ban 


hãy ôn lại các vấn đề ra tị 
Y Ôn lại các vấn đề nêu ra trong chương 3 trước khi tiếp tục nghiên cứu Đây giờ 


chúng ta có thể quay lai tí ín các đi 
chúng ta có thê quay lại tính toán các đông nhất thức và viết chúng như sau: 


NX=(Y-C-G)-[I 
NX= S -] 


Sử dụng ba giả định của chú _ 
: ' In của chúng ta từ chương 3 và kế ¬. . 
bằng lãi suất thế giới, PS Ngtt 6 3 và kết hợp với điều kiện lãi suất 


NX 


lI 


[Y- C(Y - T)~ G] - Ir*) 
= Š - lr*) 


Phương trì Nơ: _". . 
quy định RE: trông Rö/ Re di iNy quy định tiết kiệm (S) và đầu tư (1) và do đó 
Bé ft CA tia hiệu Ko { Mà Hãy nhớ lại rằng tiết kiệm phụ thuộc vào chính 
tảng tiết kiệm VN: : hat chính phủ mưa hàng ít hơn hoặc thu thuế nhiều hơn làm 
lầm cho môt Sung á ni lồ _ phụ thuộc vào lãi suất thế giới (r*): lãi suất cao có thể 
vào các biến số thờ ho náig tinh Không có lãi. Do đó, cán cân thương mại phụ thuộc 
SỐ này, Chúng ta sử dụng phương trình trên để phân tích phần ứng của cần 


cân thương mại trước nhũ ii 
k từng thay đổi trong nền kị ' chả š 
chính sách tài chính, - "6 nộn Xinh tế, chẳng hạn sự thay đổi trong 


Trong c ; màn nh. | 
nền: kính XS Tờ ma... thị tiết kiệm và đầu tư như trong hình 7-3. Trong 
đầu tư, tức lãi suất thực tế nào. 2; Cu chỉnh để đảm bảo sự cân bàng giữa tiết kiệm và 
tiền, lrofe năm LHấP n Xtrykt Blao điểm của đường tiết kiệm và đường đầu tư Tuy 
\ 1t nho và mở cửa, lãi suất thực tế bằng mức lãi suất thưc tế N 


thế giới. Cán cá tê 
: Cỉn thương mại bị SP NI, 
tạ. “ —. P ° : gi đính bơi !⁄, 2 ˆ ° *° A2 *®a R Ầ 
:ui mức lãi suất ( hế giới ý đi, mức Chéênh: lệch @1wa tiết kiệm và đầu tự 


Tại điểm nà Bị HIẾ" cà Z0 ly vo li cố 
mại bằng cà: đướn tật Sc ngậc nhiên về cơ chế đảm bảo cho cán cân thương 
dối dễ hiểu. Khí tiết kiêm trone ad ne nhân tố quy định đầu tư nước ngoài ròng tương 
naà đầu tư vay vốn nước tt. Nưà ©lAm xuống thấp hơn mức đầu tư trong nước, các: 
HƯỚC Vay, Nhưng yếu tố Re Khi SP kiệm vượt đầu tư, phần dôi ra được cho Các 
hướng đảm bảo rằng luồn 3t hà Siệ là: nhà nhập khẩu và xuất khẩu hành động thco 
lại chưa trả lời câu bồi n Anh: nà quốc tế đúng bằng lưông vốn? Chúng ta tam BÁC 
bàn về tỷ giá hối doi ˆ hỆ chúng ta sẽ trở lại nghiên cứu nó ở chương này khi 


700 


f0G 


À) 


Thạng dư 
thương mại 


Lãi suất 
thể giới 


“.e 8 8b Ằ@  Đ°Ằ Ó ° ° 90 CÓ B9 C 


LÃ¡ suất thực tế 


Lãi suất nếu 
nền kinh tế đúng 


° 


IẤY 


| Đầu tư, tiết kiệm 
Hình 7-3. Tiết kiệm và đầu tư trong nên kinh tế nhỏ và mở cửa 
giữa tiết kiệm vả đâu từ quyết định trạng | 
thái của cán cân thương mại. Trong 
trường hợp nà», cán cản thương mại 
thăng dư vì tiết kiệm lớn hơn đầu trở - - 
mức lãi suất thé giới. ˆ 


Trong nên kinh tế đóng, lái suất thực tế 
điều chỉnh để đảm bảo sự cân bằng giữa 
tiết kiệm và đâu tư. Trong nền kinh tế nhỏ 
và mở cửa, lãi suất được ấn định trên thị - 
trường tài chính thế giới. Mức chênh léch 


Chính sách tác động tới cán cân thương mại như thế nào? 


Giả sử ban đầu nền kinh tế ở trạng thái cân bằng cán cân thương mại. Điều này -_ 
hàm ý ban đầu xuất khẩu đúng bằng nhập khẩu, tức xuất khẩu ròng NX bằng không, -- 
còn đầu tư I bằng tiết kiệm S. Hãy sử dụng mô hình của chúng ta để dự đoán tác động -.- 
của những chính sách mà chính phủ trong nước và nước ngoài thực hiện. ni cổ 


Chính sách tài chính trong nước. Trước hết, chúng ta hãy xem xét điều gì xảy ra -._ ˆ: 
cách tăng - - 


với nền kinh tế nhỏ và mở cửa nếu chính phủ tăng chỉ tiêu trong nước bằng 
mức mua hàng của chính phủ. Sự gia tăng của G làm giảm tiết kiệm quốc dân, - 
vì S= Y -C - G. Nếu lãi suất thế giới không đổi. đầu tư giữ nguyên. Do đó, tiết kiệm 
giảm xuống dưới mức đầu tư và giờ đây một số khoản đầu tư phải được tài trợ bằng  _ 
vốn nước ngoài. Vì NX = S - I, sự suy giảm của S hàm ý NX cũng giảm. Nền kinh tế ˆ - 
chuyển sang thâm hụt cán cân thưởng mại. TY ". 

Lô gích tương tự cũng áp dụng cho trường hợp giảm thuế T. Biện pháp cất giảm 


thuế làm tăng thu nhập khả dụng Y - T, kích thích tiêu dùng và giảm tiết kiệm quốc .. `". 


dân (mặc dù một phần thuế bị cắt giảm sẽ đi vào tiết kiệm của khu vực tư nhân, nhưng 
tiết kiệm của khu vực công cộng cũng giảm một lượng tương ứng với số thuế cất giảm). 
Vì NX =S - L, cho nên đến lượt nó, sự suy giảm của tiết kiệm quốc dân lại làm giảm _ 
xuất khẩu ròng. 

Hình 7-4 minh họa những tác động này. Sự thay đối trong chính sách tài chính theo 
hướng làm tăng tiêu dùng tư nhân hoặc tiêu dùng công cộng Ớï sẽ làm piam tiết kiệm - 


201. 


quốc dân (Y - C - G), do đó làm dịch chuyển đường thẳng đứng biểu thị tiết kiệm sang 

,„ trấi. Vì NX là khoảng cách giữa đường tiết kiệm và đường đầu tư tại mức lãi suất thế 
giới, sự dịch chuyển này làm giảm NX. Như "ây,„ xuất phát từ trạng thái cản bằng cán 
cân thương mại, sự thay đổi trong chính sách tài chính làm giảm tiết kiệm quốc diân và 
dẫn tới thâm hụt cán cân thương mại. 


` 


x 
* 


L....-... ae... .ẽ. 


Lãi suất thực tế 


Thâm hụt 
thương mại 


⁄LS 


Đầu tr, tiết kiệm 


Hình 7-4. Sự mở rộng tài chính của nên kinh tế nhỏ và mở cửa 
Si gia tăng chỉ tiêu chính phú hoặc giảm 
thuế làm giảm tiết kiệm quốc dân, da đó 
làm dịch chuyển đường tiết kiệm san Ø 


trái. Hiện tượng này làm cho cán cân 
thương mại bị thảm hựt. 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG - 
7-1. Thâm hụt kép trong những năm 80 


Nước Mỹ đã trải qua một giai đoạn không bình thường của chính sách tài chính mở 
rộng vào những năm 80. Theo đề nghị của Tổng thống Ri-gân năm 1981, Quốc hội đã 
thông qua một đạo luật cho phép cắt giảm đáng kể thuế thu nhập cá nhãn trong suốt 3 
năm tiếp theo. Do thuế bị cất giảm mạnh, ngân sách Liên bang đã lâm vào tình trạng 
thâm hụt lớn trong suốt thập kỷ đó. Theo mô hình của chúng ta, chính sách tài chính 
như vậy làm giảm tiết kiệm cá nhân, do đó gây ra thâm hụt cán cân thương mại. 


Hình 7-5 biểu diễn tiết kiệm quốc đân, đầu tư, cán cân thương mại và cân bằng 
ngân sách của chính phủ tính bằng % GDP từ năm 1960. Trước năm 1980, ngân sách 
. Liên bang nhìn chung ở trong trạng thái cân bằng. Thực ra, ngân sách Liên bang phần 

lớn kết đư, vì khoản nợ từ chiến tranh thế giới thứ II đã đần được. hoàn tr 


ä. Trong giai 
đoạn này, cán cân thương mại cũng thặng dư đôi chút. Người Mỹ đã tiết kiệm nhiều 
- hơn số tiền họ đầu tư trong nước và khoản chênh lệch được đầu tư ở nước IgOài. 
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Song bước vào những năm 80, Chính phủ Liên bang lâm vào # nền SỀN Đài 

#r tt ý án cân thương mại. Điêu đó c là, bạ 
à dẫn đến thâm hụt lớn trong cán cả So 1q bếi? SE CHIEA Mỹ vax 
kế: ÿ không còn đủ để tài trợ cho đầu tư của Mỹ, các nước khác lê 1u Xi ĐC 
đề 1: Nước Mỹ chuyển từ địa vị chủ nợ lớn nhất thế giới thành con nợ lớn nhí : 
lên. : : . | 


(a) Tiết kiệm và đầu tư - 


Đầu tư 


l8 
8. l6 về ⁄⁄ 
la) 
lim) 
S ( 

I4 

Tiết kiệm 
' | 1995 
I9ó0 I96S ¡970 975 ¡980 IO85S 1990 
_ Năm 


(b) Cán cân thương mại và ngân sách Liên bang 


Cắn cân thương mại 


% GDP 
Thâm hụt Thặng dư 
ĐÓ © L 
4 
4 
c7 | 
_ — 
`“ 


Ngân sách Liên bang 


-4 


I 960 I9á65 ¡970 1975 1980 


1985 1990 1995 
Năm 


| Ẳ ¡ và thâ ngân sách: 
Hình 7-5. Tiết kiệm, đầu tư, cán cân thương mại và thâm hụt ngân sẽ 
Kinh nghiệm của nước Mỹ 


, *% ` 

| ĐÀ An À TẾ lến thị (lá . Lưu ý rằng +22 

Hình (a) biểu thị tiết kiệm và đầu tư tính trị âm biểu thị PIỀH nh tr ni kệ bất 

bằng % GDP từ năm 1960. Cán cân thanh _ những. năm 60, ngân lap TH 

: ` ^ ` ` . ¿+ 

_ bằng tiết kiệm trừ đầu tư. Hình (b) đầu lâm vào tình trạng thâm Ý vã 

Tu bệnh | ỳ số ậ lớn và điêu này làm gian 

biểu thị cán cân thương mại và cân bằng trên quy jẽ đên và _ bọt HN . 
öic8 rối SE Thị phủ tính bằng '% GDP. tiết kiệm quốc dân. dân đén Sià: 

ngàn sách ễ: Ï  ndnibiiVfiffi 

“ á trị dương biểu thị thăng dư, còn giá cân thương mại trên qI) 
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Chính sách tài chính ở nước ngoài. Bây giờ chúng ta hãy xét điều gì xây ra đối 
với nền kinh tế nhỏ và mở cửa khi các chính phủ nước ngoài tăng chỉ tiêu để mua hàng 
hóa và dịch vụ. Nếu các nước này chỉ là một phần nhỏ của ñền kinh tế thế giới, thì sự 
thay đổi trong chính sách tài chính của họ tác động rất ít đến nước khác. Nhưng nếu 


họ chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế thế giới, việc tăng chỉ tiêu chính phủ của họ. 


làm giảm tiết kiệm của thế giới và làm cho lãi suất thế giới tăng lên. 


Sự gia tăng lãi suất thế giới đến lượt nó lại làm giảm đầu tư trong nền kinh tế nhỏ 
và mở cửa của chúng ta. Vì không có sự thay đổi của mức tiết kiêm (rong nước, tiết 
kiệm bây giờ cao hơn đầu tư. Một số khoản tiết kiệm của chúng ta bất đầu chảy ra nước 
ngoài. Vì NX = § - I, việc giảm đầu tư cũng cần tới gia tăng của NX. Như vậy, tiết 
kiệm nước ngoài ròng giảm xuống tạo ra thăng dư thương mại trong nước. 


. Hình 7-6 minh họa phản ứng của nền kinh tế nhỏ và mở cửa đối với biện pháp mở 
rộng tài chính ở nước ngoài nếu như ban đầu nó ở trạng thái cân bằng cán cân thương 
mại. Vì sự thay đổi chính sách có nguồn Đốc ở nước ngoài, đường tiết kiệm và đầu tư 
trong nước giữ nguyên vị trí. Thay đổi duy nhất ở đây là sự gia tăng lãi suất thế giới. 
Vì cán cân thương mại bằng khoảng cách giữa hai đường lãi suất thế giới, cho nên sự 
g1a tăng lãi suất quốc tế dẫn tới thăng dư cán cân thương mại. Như vậy, sự gía tăng lái 
suất quốc tế do chính sách mở rộng tài chính ở nước ngoài tạo ra thăng dư cán cân 
tÌuư0ng mại. 


Thăng dư 
thương mại 


\ 


NX 


'“..... ng n ng g8 g2 2+ + «Ồ XS .sv,...../cỒ.., 


Lãi suất thực tế 


Đầu tư, tiết kiệm IS 


Hình 7-6. Tác động của sự mở rộng tài chính ở nước ngoài đối với nèn 

kinh tế nhỏ và mở cửa 
S1 Hở rộng tài chính ở nước ngoài làn "k (tạo ra thăng chư thương mại. 
tảng lãi suất thế giới, làm giám đầu tư | 
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-của đường đầu tư gây ra. Tại mức lãi suất thế giới cho trước, đầu tư giờ đây tăng lên. 


Sự dịch chuyển ra phía ngoài của đường 


Sự dịch chuyền của đường cầu đầu tư. Chúng ta hãy xem xét điều gì xảy ra VỚI ˆ-: 
nền kinh tế nhỏ và mở cửa, nếu đường đầu tư dịch chuyển ra phía ngoài: ví dụ, sự dịch “ 
chuyển này có thể xuất hiện nếu chính phủ thay đổi luật thuế nhằm khuyến khích đầu : : 
tư trong nước bằng cách miễn thuế dầu tư. Hình 7-7 mô tả tá: động do sự dịch chuyển _. 


Vì tiết kiệm không thay đổi, một số khoản đầu tư cần được tài trợ bằng cách vay vốn 
nước ngoài. Tất nhiên, vì NX =Š - l, cho nên sự gia. tăng của Ï hàm ý có sự giảm sút - : 
của NX. Như vậy, sự dịch chuyển sang phải của đường đầu tư gây ra thâm hựt thương mại. - ` 


Thâm hụt 
thương mại 


Lãi suất thực tế 


°ẰS%s Ằ® 5s Ằ° C8 ẰÔ 0 9 9 6 6 96 % e° 1° $ ° S3 $ 


IS 


Đầu tư, tiết kiệm . 
Hình 7-7. Sự dịch chuyển của đường đầu tư trong nền kinh tế nhỏ và mở cửa 
đầu tư dẫn tới thâm hụt cán cân thương mại. - 


Đánh giá chính sách kinh tế 


Điều quan trọng cần phải nhớ trong mô hình của chúng ta về nền kinh tế mở là 0 
luồng hàng hóa và dịch vụ được biểu thị bằng cán cân thương: mại gản bó chật chẽ với _ 
lưông vốn phục vụ cho quá trình tích lũy vốn dưới dạng đầu tư nước ngoài ròng. Đầu -: 
tư nước ngoài ròng bằng mức chênh lệch giữa tiết kiệm trong nước và đầu tư trong nước. - : 
Như vậy, chúng ta có thể xác định ảnh hưởng của chính sách kinh tế đối với cán cân VI, 
thương mại thông qua phân tích ảnh hưởng đối với tiết kiệm và đầu tư. Những chính F 
sách làm tăng dầu tư hay giảm tiệt kiệm có xu hướng gây ra thâm hụt thương mại, còn các. ` 
chính sách làm giảm đầu tư hay tăng tiết kiệm có xu hướng tạo ra thặng dư thương mại. - ˆ 


¿ 
Phân tích của chúng ta về nền kinh tế mang tính thực chúng, chứ không mang tính 
chuẩn tắc. Điều đó có nghĩa là, phân tích của chúng ta về tác động của chính sách kinh: 
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tế tới các luồng vốn và hàng hóa quốc tế không hề cho chúng ta biết chính sách này có 
đắng mong muốn hay không. Đánh giá chính sách kinh tế và tác động của chúng đối 
với nên kinh tế mở là chủ đề thường xuyên được tranh luận giữa các nhà kinh tế và 
hoạch định chính sách. _ . 


khi một nước bị thâm hụt thương mại, chẳng hạn nước Mỹ suốt những năm 1980 
và đầu những năm 1990, các nhà hoach định chính sách phải phân tích xem liệu thâm 


hụt thương mại có phải một vấn đề quốc gia hay không. Đa số các nhà kinh tế cho rằng 
bản thân thâm hụt thương mại không phải một vấn đề, mà có lẽ chỉ là triệu chứng cho 
thấy tình hình có vấn đề. Thâm hụt thương mại của Mỹ vào những năm I980 và đầu 
những năm 1990 phản ánh mức tiết kiệm thấp. Mức tiết kiệm thấp có nghĩa chúng ta 
đang để lại quá ít cho tương lai. Trong nền kinh tế đóng, tiết kiệm thấp dẫn đến đầu tư 
thấp và qui mô tư bản nhỏ hơn trong tương lai. Trong nền kinh tế mở, mức tiết kiệm 
-_ thấp dẫn đến thâm hụt thương mại và tăng mức nợ nước ngoài phải trả trong tương lai. 


Trong cả hai trường hợp, tiêu dùng hiện tại cao làm giảm tiêu dùng tương lai, tức các 


thế hệ tương lai phải chịu gánh nặng của mức tiết kiệm quốc dân thấp. 


Tuy nhiên, thâm hụt thương mại không phải bao giờ cũng là biểu hiện của một nền 
kinh tế bệnh hoạn. Khi các nền kinh tế nông nghiệp phát triển thành nền kinh tế Công 
nghiệp hiện đại, họ thường có mức đầu tư cao và một phân quan trọng dựa vào vốn 
nước ngoài. Như vậy, đôi khi thâm hụt thương mại là dấu hiệu của sự phát triển kinh 
tế. Người ta không thể đánh giá hoạt động kinh tế chỉ dựa vào cán cân thương mại. Trái 
lại, cân phải xem xét những nguyên nhân cơ bản làm thay đổi các lưồng chu chuyển 
quốc tế. KẾ | 


7.3. Tỷ giá hối đoái 
Sau khi đã xây dựng được mô hình về luông chu chuyển hàng hóa và vốn quốc tế, 


bây giờ chúng ta tập trung xem xét giá cả sử dụng cho những giao dịch này. Tỷ giá hối 


đoái giữa hai nước là mức giá mà tại đó họ trao đổi với nhau. Trong phần này, trước ˆ 


hết chúng ta nghiên cứu chỉ tiết cách tính tỷ giá hối đoái, sau đó phân tích những yếu 
tố qui định tỷ giá hối đoái. 


Tỷ giá hối đoái danh nghĩa và thực tế 
Các ñhà kinh tế phân biệt hai loại tỷ giá: tỷ giá hối đoái danh nghĩa và tỷ giá hối 
đoái thực tế. Chúng ta lần lượt bàn về từng loại và xem xét mối quan hệ giữa chúng. 
Tỷ giá hối đoái danh nghĩa. Tỷ giá hối đoái danh nghĩa là giá tương đối giữa 
đồng tiền của hai nước. Ví dụ, nếu tỷ giá hối đoái giữa đồng đô la Mỹ và đồng yên 
Nhật là 120 yên ăn I đô la, thì bạn có thể đổi I đô la lấy 120 yên trên thị trường tiền 
tệ thế giới. Người Nhật muốn có đô la có thể đổi 120 yên để lấy ! đô la. Người Mỹ 
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muốn có đồng yên có thể nhận được 120 yên cho I đô la mà anh ta bán ra. Khi nói đến 


-_ tỷ giá hối đoái giữa 2 nước, người ta thường ám chỉ tỷ giá hối đoái danh nghĩa. 


Tỷ giá hối đoái thực tế. Tỷ giá hối đoái thực tế là giá tương đối của hàng hóa ở 
hai nước. Tức là, tỷ giá hối đoái thực tế cho chúng ta biết tỷ lệ mà dựa vào đó hàng 
hóa của một nước được trao đổi với hàng hóa của nước khác. Tỷ giá hối đoái thực tế 
đôi khi được gọi là 0 !ệ trao đổi. 


PHẪN ĐỌC THÊM 
Các báo đưa tin về tỷ giá hối đoái như thế nào? 


Bạn có thể tìm thấy tỷ giá hối đoái được đưa tin hàng ngày trên các báo. Chẳng hạn, 
số liệu về ty giá hối đoái hàng ngày được đãng trên tờ Tạp chí phố Uôn. Chúng ta cần 
lưu ý răng mỗi tỷ giá hối đoái được ghi theo hai cách. Ví dụ vào ngày thứ tư hàng tuân, 
[ đô la mua được 103,53 yên, và một yên mua được 0,009659 đô la. Chúng ta có thể 
nói tỷ giá hối đoái là 103,53 yên I đô la, hoặc 0.009659 đô la l yên. Vì 0,009659 bằng 
1/103,53, hai cách biểu thị tỷ giá hối đoái có giá trị tương đương nhau. Trong cuốn sách 
này, chúng ta luôn quan niệm tỷ giá hối đoái là số đồng ngoại tệ tính trên I đô la. 


Tỷ giá hối đoái vào ngày thứ tư nêu trên là 103,53 yên ăn l đô la, giảm so với mức 
104,75 yên ăn Í đô la trong ngày thứ ba. Sự suy giảm tỷ giá hối đoái như vậy được gọi 
là sự xưống (giảm) giá của đồng đô la; còn khi tỷ giá hối đoái tăng, người ta gọi đó là 
hiện tượng /én giá (tăng). . 


——-- :__ằ---ƒ- ïn ẽẽỶŸẽễẽễ- 2S, 


Để thấy được mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái thực tế và danh nghĩa, chúng ta hãy 
xét một loại hàng hóa được sản xuất ở nhiều nước là ö tô. Giả sử ô tô Mỹ giá 10.000 
đô la và chiếc ô tô tương tự của Nhật giá 2.400.000 yên. Để so sánh giá của 2 loại ô 
tô, chúng ta cần phải đổi chúng thành một đồng tiền chung. Nếu ] đô la có giá trị bằng 
120 yên, thì ô tô của Mỹ giá !.200.000 yên. So sánh giá ô tô Mỹ (1.200.000 yên) và 
giá ô tô Nhật (2.400.000 yên), chúng ta kết luận rằng giá ô tô Mỹ chỉ bằng nửa giá ô 
tô Nhật. Nói cách khác, tại mức giá hiện hành, chúng ta có thể đổi 2 ô tô Mỹ lấy lô_ 
tô Nhật. _ 


Chúng ta có thể tóm tất quá trình tính toán trên của chúng ta như sau: 


Tỷ giá hối đoái (120 yên/đô la) x (10.000 đô la/ô tô Mỹ) 
thực tế s (2.400.000 yên/ô tô Nhật) 
= 0,5 ô tô Nhật/ô tô My 
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Tại mức giá và tỷ giá hối đoái này, chúng ta thấy một nửa chiếc ô tô Nhật tương 
đương một chiếc ô tô Mỹ. Nói một cách tổng quát hơn, chúng ta có thể biểu diễn quá 
_ trình tính toán này như sau: 


# 


Tỷ giá hối đoái (Tỷ giá hối đoáidanhnghĩa x Giá hàng nội). 
- = „ IOEESSOOEEraoooonaoanoc con “ni 
thựctế Giá hàng ngoại 


Tỷ lệ trao đổi giữa hàng nội và hàng ngoại phụ thuộc vào giá hàng hóa được tính 
bằng đồng nội tệ và tỷ giá mà tại đó hai đông tiền được trao đổi với nhau. 


Công thức tính tỷ giá hối đoái thực tế đối với một loại hàng duy nhất gợi cho chúng 
ta cách định nghĩa tỷ giá hối đoái thực tế của một gió hàng hóa rộng hơn. Chúng ta hãy 
ký hiệu e là tỷ giá hối đoái danh nghĩa (số lượng đồng yên đổi lấy I đô la); P là mức 
giá tại Mỹ (tính bằng đô la) và P* là mức giá tại Nhật (tính bằng yên). Khi đó, tỷ giá 
hối đoái thực tế z được tính bằng công thức: ". | 


Tỷgiáhốiđoái Tỷ giá hối đoái TỷỶ số giữa 
thựctế danhngha X các mứcgiá 
€ = ẹ _x D/P*. 


Tỷ giá hối đoái thực tế giữa hai nước được tính toán căn cứ vào tỷ giá hối đoái 
danh nghĩa và các mức giá ở hai nước. Nếu tý giá hối đoái thực tế cao, hàng ngoại 
tương đối rẻ và hàng nội tương đối đắt. Nếu tỷ giá lối doái thực tế thấp, hàng Hgoại 
tương đối đắt và hàng nội tương đối rẻ, 


Tỷ giá hối đoái thực tế và xuất khẩu ròng 


Cũng như giá bánh mỳ tác động đến nhu cầu về bánh mỳ, giá tương đối của hàng 
nội và hàng ngoại ảnh hưởng đến nhu cầu về những hàng hóa đó. Nếu tỷ giá hối đoái 
thực tế thấp đến mức làm cho hàng nội tương đối rẻ, dân cư trong nước sẽ mua ít hàng 
nhập khẩu; họ mua xe Ford chứ không mua Toyota, uống bia Coor chứ không uống 


Heincken và nghỉ ở Florida chứ không phải ở châu Âu. Cũng với lý do như vậy, người ' 


nước ngoài mua nhiều hàng hóa của chúng ta, do đó xuất khẩu ròng của chúng ta cao. 


Điều ngược lại xuất hiện nếu tỷ giá hối đoái thực tế cao, do đó hàng nội trở nên 
tương đối đất so với hàng ngoại. Khi đó, dân cư trong nước mua nhiêu hàng nhập khẩu 
và người nước ngoài mua ít hàng của chúng ta. Do đó, xuất khẩu ròng của chúng ta thấp. 


Chúng ta biểu thị mối quan hệ này giữa tỷ giá hối đoái thực tế và xuất khẩu ròng 
như sau: 


NX =NX €) 
Phương trình này chỉ rõ xuất khẩu ròng là hàm của tỷ giá hối đoái thực tế. Hình 


7-8 minh họa mối quan hệ tỷ lệ nghịch này giữa cán cân thương mại và tỷ giá hối đoái 
thực tế. 
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0. N thể lớn hơn xuất khảu, cho nén vuất khẩu 
-Xuất khẩn ròng ròng có thể nhỏ hon 0). 
Hình 7-8. Xuất khẩu ròng và tỷ giá hối đoái thực tê 


+ 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỖNG 


7-2. Các doanh nghiệp phản ứng như thế nào trước sự thay đổi tỷ giá hối đoái - i 


Các công ty tham gia vào hoạt động thương mại quốc tế hường xuyên chăm chú. 
thco dõi tỷ giá hối đoái. Bài báo sau đây trích từ tờ Thời báo New YorÁ cho thấy một. 


số ngành đã phản ứng ra sao trước sự suy piam tỷ giá hối đoái vào đầu năm 1993. Theo 


bài báo này, xuất khẩu ròng phản ứng trước sự thay đổi của tỷ giá hối đoái; nhưng phản - 


ứng đó có thể diễn ra chậm chạp. 


Không nhanh chóng thu lợi nhờ đồng yên lên giá 


Chính quyền Clinton tuyên bố sự xuống đốc gần đây của đồng đô la so với đồng 


yên là cơ hội trời cho nước Mỹ - một cơ hội mà cuối cùng sẽ giảm mức nhập siêu nhức 
nhối của đất nước trong quan hệ với Nhật. Trong tuần trước, một quan chức cao cấp 
của chính phủ đã nói: "Đồng yên mạnh hơn là cơ may duy nhất để giải quyết vấn đề 
thâm hụt mậu dịch". | _ 

Nhưng sự cải thiên dường như không đến ngay lập tức, mc dù đông yên mạnh đã 
đầy giá hàng của Nhật bán tại Mỹ tăng lên và cho phép sẵn phẩm của Mỹ bán tại Nhật 
với giá thấp hơn. Nhưng nhiều chuyên gia cho rằng, đông yên phải tiếp tục mạnh trong 2 


năm hoặc lâu hơn mới tác động mạnh đến quan hệ thương mạ: Nhật - Mỹ. Lý do là Ờ 
chỏ, các công ty Mỹ và Nhật không chịu điều chỉnh giá cả để phản ánh những thay đôi 


trong giá trị đông tiền của họ. 
Ví dụ, công ty Cooper xuất khẩu buzi và tay lái sang Nhật, nhưng cũng như 
nhiều công ty của Mỹ, Cooper nói rằng họ không giảm giá sản phâm tính bằng đông 
yên của mình. | 
Aba _ 
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Hình này biểu thị mối quan hệ giữa tỷ giá  : 


: hôi đoái thực tế và vuất khảu ròng; tỷ giá' ' 
= hối đoái thực tế càng thấp, hàng nội càng ` ~ 
Š tương đói rẻ so với hàng ngoại, đó đó xuất 

S khẩu ròng của chíng ta càng cao. Chứ ý, 

È NXE) một phần của trục hoành biển điển giá trị. 

3 đmm của xuất khẩu ròng: vì nhập khẩu có 


ma... . 


Ầ 


Dù sao đồng yên mạnh và đông đô la yếu tất nhiên cũng giúp cho các công ty Mỹ 


có lợi thế về giá cả trong cuộc cạnh tranh của họ với các công ty của Nhật, nếu như họ. 
muốn sử dụng công cụ đó. Trong 2 tháng, đông đô la giảm 11% so với đông yên, đạt 


mức Ì10 yên ăn một đô la, so với mức 124 vào tháng 2. Mức I10, thấp nhất kể từ Thế 
chiến lÏ, có nghĩa là buzi sản xuất tại Mỹ và bán ở Nhật với giá 124 yên sẽ mang lại 
cho người sản xuất I,!1 đô la, chứ không phải l đô la thu được trong tháng 2. Điều đó 
tạo khả năng giảm giá tính bằng đồng yên và tăng sản lượng tiêu thụ tại Nhật. 


Ngược lại, người Nhật phải tầng giá bán bằng đô la tại Mỹ để thu được số lượng 
đồng yên như cũ. Một số công ty, trong đó có Honda và Nissan, đã thông báo tăng giá 
trong tháng này. | 


Chính quyền Clinton cho rằng đồng yên mạnh góp phần thu hẹp thâm hụt thương 
mại. Một số quan chức chính phủ thậm chí còn trích dẫn một lý thuyết về thương mại 
cho rằng nếu giá trị đồng yên tăng l2, mức thâm hụt cán cân thương mại với Nhật có 
thể giảm 5 tỷ đô la. : 


Hoạt động kinh doanh của công ty Boing với Nhật Bản có xu hướng ủng hộ lý 
thuyết này. Nó định giá máy bay bán cho Nhật bằng đô la, chứ không phải bằng yên. 
Do đó, sự giảm giá của đồng đô la có nghĩa là người Nhật phải bỏ ra ít đồng yên hơn 
để mua máy bay. | 


Paul Binder, người phát ngôn của hãng Boiïng đã nói: "Chúng tôi bán máy bay theo 
những hợp đồng dài hạn và không tính đến tác động của những thay đổi tiền tệ gần đây 
đối với giá cả". Năm ngoái, Boing, nhà xuất khẩu lớn nhất nước Mỹ, đã bán cho người 
Nhật 2,5 tỷ đô la máy-bay thương mại, hay 5% tổng kim ngạch xuất khẩu của Mỹ cho 
Nhật trong năm 1992, Lượng hàng chuyển bằng đường biển tới Nhật năm nay cũng có 

' plá trị tương tự - và VIỆC giảm giá tính bằng đồng yên cho người Nhật có thể khuyến 
khích họ mua thêm máy bay. 


Các nhân tố quyết định tỷ giá hối đöái thực tế 


Để xây dựng mô hình về tỷ giá hối đoái thực tế, chúng ta kết hợp mối quan hệ giữa 
xuất khẩu ròng và tỷ giá hối đoái thực tế với mô hình về cán cân thương mại. Chúng 
ta thấy có hai nhân tố quy định tỷ giá hối đoái thực tế: 


.-* Tỷ giá hối đoái thực tế có quan hệ với xuất khẩu ròng. Tỷ giá hối đoái thực tế 
tàng thấp, hàng nội càng rẻ so với hàng ngoại và nhu cầu về xuất khẩu ròng càng lớn. 

* Cán cân thương mại phải cân bằng với đầu tư nước ngoài ròng, tức xuất khẩu 
ròng bằng tiết kiệm trừ đầu tư. Tiết kiệm bị cố định bởi hàm tiêu dùng và chính sách 
tài chính; đầu tư bị quy định bởi hàm đầu tr và lãi suất thế ĐIỚI. 
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Hình 7-9 minh họa 2 điều kiện này. Đường biểu diễn mối quan hệ giữa xuất khẩu 
ròng và tỷ- giá hối đoái thực tế đốc xuống vì tỷ giá nối đoái thực tế thấp ng) tien: 
nội tương đối rẻ. Đường biểu diễn chênh lệch giữa tiết kiệm và đầu tư ® tong BÓC 
thẳng đứng, vì cả tiết kiệm và đầu tư đều không phụ thuộc vào ty giá hối đoái thực tế. 
Giao điểm của 2 đường này quy định tỷ giá hối đoái cân bằng. 


Tỷ giá hối đoái thực tế được quy 
định bởi giáo diểm của đường 
thắng đứng biểu diễn chênh lệch 
giữa tiết kiệm và đầu tư, và đường 
xuất khẩu ròng dốc xuống. Tại _ 
điểm này, số lượng đô la CHWI0 Ứng 
cho đầu tư nước ngoài ròng bằng 
nhụ cầu về đô la cho xuất khẩu 

-_ ròng về hàng hóa và dịch vụ. 


® « s& 8 5s s. s . 9$ 


Tỷ giá hối 
đoấit thực tế 
cân băng 


Tỷ giá hối đoái thực tế 


Xuất khẩu ròng NX | | 
Hình 7-9. Tỷ giá hối đoái thực tế được quy định như thế nào ? | 


Hinh 7-9 trông giống như đồ thị cung và cầu bình thường. Trên thực tổ, bạn có dài 
coi đồ thị này biểu diễn cung và cầu VỀ ngoại tệ. Đường thẳng đứng ( S- 1) biểu thị HH 
thăng dư tiết kiệm so với đầu tư của chúng ta, tức cung về số đô la cân đôi thành H690) 
tệ và đầư tư ở nước ngoài. Đường dốc xuống NX biều thị nhu cầu ròng về đê la của 
những người nước ngoài cần đô la để mua hàng hóa của chúng ta. Tại mức tỷ giá lộ 
đoái thực tế cân bằng, mức cung về đô la hiện có dê phục tự cho đầu tư. nước. ngoài 
ròng bằng nhị cảu về đô lạ của người nước ngoài muốn mua xuất khẩu ròng của 


Chúng ta. 
Chính sách tác động tới tỷ giá hối đoái thực tế như thế nào ? 


Chúng ta có thể sử dụng mô hình này để chỉ ra phương thức tác động của sự thay 
đổi trong chính sách kinh tế trình bày trên đây đối với tỷ giá hối đoái thực tế. 
h 


Chính sách tài chính trong nước. Điều gì xảy ra với tỷ giá hối đoái thực tế Hộ 
chính phủ giảm tiết kiệm quốc dân bằng cách tăng chỉ tiêu của mình HOẶC BI TH 5 
Như chúng ta đã biết, biện pháp cất giảm tiết kiệm này làm giảm (S - D) và bởi vậ: 
cũng làm giảm NX. Điều đó hàm ý sự cất giảm tiệt kiệm gây ra thâm hụt thương mại. 


Hình 7-10 cho thấy tỷ giá hối đoái thực tế cân bằng điều chỉnh ra sao đề đảm bắc 
“răng NX giảm xuông. Sự thay đổi chính sách làm cho đường thẳng đứng (S -D sơ 
sang trái, cung vê đô la phục vụ cho đầu tư nước ngoài ròng giảm xuống. Mức ch 
thấp hơn làm cho tỷ giá hối đoái thực tế tăng lên - tức đông đỏ la trở nên có giá trị cao 


AlÖØDb "¬ 1 .. 


Sự dịch chuyển của đường cầu về đầu tư. Điều gì xảy ra với tỷ giá hối đoái thực 
tế nếu nhu cầu về đầu tư trong nước tăng lên, chẳng hạn vì quốc hội thông qua chính 
sách miễn thuế đầu tư? Tại mức lãi suất thế giới cho trước, việc tăng nhu cầu đầu tự I 
làm cho cả (S - I) và NX đều giảm. Điều đó có nghĩa, nhu cầu đầu tư tăng gây ra thâm 


hơn. Vì giá trí của đồng đô la ta b jï. _. sử 
th sâu hp đồng đỏ la tầng, hàng nội trở nên tương đối đất so với hàng ngoại 
và điều này làm xuất khẩu giam và nhập khẩu tăng. 


: ở NT ky 2 2 
Chính sách tài chính nở HOH, EFONU 
mước làm giảm tiết kiêm quốc dân 
TH n. V vn co ho hụt thương mại. 
đán TỚi SW 0ÏiÄH sút của Cutt9 VỀ đô : _ | 
- Hình 7-12 cho thấy sự gia tăng như cầu làm dịch chuyển đường (S - T) thẳng đứng 


sang trái, dẫn tới sự suy giảm của cung về đỏ la phục vụ chc đầu tư nước ngoài ròng. 
Tỷ giá hối đoái thực tế cân bằng tăng lên. Do đó, khi chính sách miễn thuế đầu tư làm 
cho đầu tư ở Mỹ trở nên hấp dẫn hơn và cũng làm cho số đê la Mỹ cần thiết để thực 
hiện những dự án đầu tư này trở nên có giá trị hơn. Sự tăng giá của đồng đô la làm cho. 
hàng nội trở nên tương đối đắt so với hàng ngoại và điều này làm giảm xuất khẩu ròng. P _ 


lá và làm tăng tý giá lời đoái thưcc 
tế cản bằng. 


Tỷ giá hối đoái thực tế 


NX,®—NX, NX 
Xuất khẩu ròng 


Ni: âu đâu tr tăng làm tăng 

lượng đầu tư trong nước. Vì 

vậy, 1Ó làm giảm (S - Ï), qua 

đó làm giảm mức cung đô la 

tà tăng tỷ giá hỏi doái thực tế. 
cân bảng. - 


Hình 7-10. Tác động của chính sách tài chính mơ rộng trong nước 
tới tý giá hối đoái thực tế 


Chính sách tài chính ở nước ngoài. Điều gì Xây ra với tỷ giá hối đoái thưc tế nếu 
các chính phủ ở nước ngoài tăng chi tiêu của mình hoặc giam thuế? Sự thay đổi này 
làm giảm mức tiết kiệm thế giới và tăng lãi suất thế- giới. SỰ gia tăng lãi suất thế dới 
làm giam dâu tư trong nước, dẫn tới cả (S - I) và NX đều tăng. Điều này hàm ý lãi 3 ất 
thế giới tăng. tạo ra thặng dư thương mại. 0D ào 


Tỷ giá hối đoái thực tế 
. —>Ẳ@ 


Hình 7-1 cho thấy sự thay đổi chính sách này làm dịch chuyển đường (S - I) thẳng 


đứng sang phải và tăng c \ ¬ : ' ‹ NÌ về , | i 
HỆ? (hg về , _ HH cung về đô la phục vụ cho đầu tư nước ngoài ròng. Ty giá hối ' . NX.4+—¬NX, NX 
mở đc cc chẽ giảm xuống. Tức là, đồng đô la giảm giá và hàng nội trở nên | Xuất khẩu ròng 


tương đối rẻ so với hàng ngoại. 
Hình 7-12. Tác động của sự dịch chuyển đường cầu đầu tư 


sang trái đối với tỷ giá hối đoái thực tế 


- 


LÍ 6-l®)  ẩ- l(r*,) Chính sách tài chính mở Ông ở 
ở nước ngoài làm giảm tiết kiêm _ _ _ 
8 ị nh ng thế giới và tăng ldi suát thể giới, | " 
§ đo đó làm giảm đầu tự trong Tác động của chính sách thương mại 
G nước. Tình trạng giảm đầu tư _ : _ ý 
=_c bóó ,g16: C1 & về đỏ la, dẫn tới | Bây giờ, khi có mô hình giải thích cán cân thương mại và tỷ giá hối đoái thực tế, vi 
ề h) đai hằng H giá hồi doái thực chúng ta có công cụ để phân tích tác động kinh tế vĩ mô của chính sách thương mại. 
| nh . — Theo nghĩa chung nhất, chính sách thương mại được định nghĩa là các chính sách được - 
NX——>NK. NX _ hoạch định để tác động trực tiếp vào khối lượng hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu hoặc 
Xuất khẩu ròng _ nhập khẩu. Chính sách thương mại thường được thưc hiện đưới hình thức bảo hộ sản. 
Hình 7-11. Tác 0E dii3eRirtpsfeiisôyteff ¬ - xuất trong nước khoi sự ng TÊN DI nước ngoài. - pHHỆ cách đánh TỤC hàng 
SN PS Bh In: chính mở rộng ở nước ngoài. nhập khâu (thuế quan) hoặc hạn chế số lượng hàng hóa và dịch vụ được phép nhập 
. tới ty giá hối đoái thực tế _ khẩu (hạn ngạch). | š n 
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1—. mm... 


Chẳng hạn, chúng ta hãy xem điều 8Ì Xảy ra nếu chính phủ cấm nhập khẩu ô tô. 
Tại mọi mức tỷ giá hối đoái thực tế cho trước, nhập khẩu bây B1Ờ giảm xuống và xuất 
khẩu ròng tăng lên. Do đó, đường xuất khẩu ròng dịch chuyển ra phía ngoài như trong 
hình 7-13. Tại trạng thái cân bằng mới, tỷ giá hối đoái thực tế cao hơn và xuất khẩu 
ròng không thay đổi. | : 


_ Chính sách bảo hộ máu địch, ví 
dụ cấm nhập khẩu ô tô, làm 
tăng nhụ cầu về xuất khẩi rÒNG, 
qua đó làm tăng tỷ giá hối đoái 
thực tế. 


Tỷ giá hối đoái thực tế 


NX,=NX, - " MVY 
Xuất khẩu ròng 


Hình 7.13. Tác động của chính sách bảo hộ mậu dịch tới 
tỷ giá hối đoái thực tế  - 


— Phân tích này cho thấy chính sách bảo hộ mậu dịch không tác động đến cán cân 
thương mại. Kết luận gây ngạc nhiên này thường không được Xcm Xét trong các cuộc 
tranh luận công khai Về chính sách thương mại. Vì thầm hụt thương mại cho thấy nhập 
khẩu lớn hơn xuất khẩu, người ta có thể dự đoán rằng việc giảm nhập khẩu - chẳng hạn 
cấm nhập khẩu ð tô - làm giảm thâm hụt thương mại. Tuy nhiên, mô hình của chúng 
(a cho thấy chính sách bảo hộ chỉ làm tăng tỷ giá hối đoái thực tế. Sự tắng giá hàng 
nỘI SO Với giá hàng ngoại có xu hướng làm giảm §uất khẩu ròng để bù lại phần gia tăng 
xuất khẩu ròng do chính sách hạn chế thương mại trưc tiếp gây rá. Vì chính sách thương 
mại không làm thay đổi cả tiết kiệm và đầu tư, nó cũng không làm thay đổi cán cân 
thương mại. ” : | 


Song các chính sách bảo hộ lại tác động đến khối lượng thương mại. Như chúng ta: 


đã thấy, vì tỷ giá hối đoái thực tế tăng, hàng hóa và dịch vụ mà chúng (a sản xuất trở 


nên tương đối đất so với hàng hóa và dịch vụ của nước ngoài. Do đó, chúng ta xuất 


"khẩu được ít hơn ở trạng thái cân bằng mới. Vì xuất khẩu ròng không thay đổi, chúng 


ta cần nhập khẩu ít hơn. Như vậy, chính sách bảo hộ mậu dịch làm giảm cả khối lượng 
nhập khẩu lẫn khối lượng xuất khẩu. | 


Do nó làm giảm tổng khối lượng thương mại, các nhà kinh tế thường chống lại 
chính sách bảo họ. Thương mại quốc tế làm cho tất cả các nước đều có lợi do nó cho 
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phép mỗi nước chuyên môn hóa sản xuất những sản phẩm đem lại hiệu Ho #iynh _ 
và cung ứng cho mỗi nước danh mục hàng hóa và Định oi đa dạng HUTẺ Việt: ' n by 
hộ làm giảm ích lợi thu được từ (hương mại. bi 2D CHÍNH b2 tp, nh và s: BÉ 
nhóm người nhất định trong xã hội, chẳng hạn Màn Sâm nhập Sư: Ô tủ ¬ ki, n Bp 
hãng sản xuất ô tô trong nước - nhưng xét trên bình BH SÔnH xã hộn nó làm c Đ "nh 
nước bị thiệt vì gây ra sự suy giảm khối lượng thương mại quốc tế. 


Những yếu tố quyết định tỷ giá hối đoái danh nghĩa 


Bây giờ chúng ta chuyển sự chú ý từ tỷ giá hối đoái thực tế sang ty giá do n 
danh nghĩa - là mức giá mà tại đó đồng tiền hai nước được trao đổi với nhau. Hãy nhớ 
lại mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái danh nghĩa và tỷ giá hối đoái thực tế: 

Tỷ giá hối đoái Tỷ giá hối đoái Tỷ số của các 


thực tế — đanhnghia  X mức giá 
£ = e x P/P* 


Chúng ta có thể viết lại tỷ giá hối đoái danh nghĩa như sau: 
c=egx(P*/P) 


Phương. trình này cho thấy tỷ giá hối đoái danh nghĩa phụ . Mày tỷ giá n vếi 
thực tế và mức giá ở cả 2 nước. Nếu mức giá (rong nước tăng, tý giá hối Nha ng 
nghĩa sẽ giảm: vì I đô la có giá trị nhỏ hơn, và THNg cược ít đồng vên nh) li: | và. 
nếu mức giá ở Nhật tăng, tỷ giá hối đoái sẽ tăng, vi đông yên trở nên kém giá trị hơi 


và I đô la mua được nhiều yên Nhật hơn. 


Vấn đề quan trọng là cần xem xét sự thay đổi của tỷ giá hối đoái theo thời gian. 
Phương trình tỷ giá hối đoái có thể viết thành: 
% thay đổi của e = % thay đổi của 6 + % thay đổi của P* - % thay đổi của P | 
: . chải BC ` v Đệ 
Phần trăm thay đổi của e là sự thay đổi của tỷ giá hối đoái thực tế: Phần trăm thay 


' b _ T133 Si của D* là tở là qữ1 
đổi của P là tỷ lệ lạm phát của chúng ta œ và phần trăn: thay đồi cua P*# là tỷ lệ lại 
: ` se: ` "3 ° . . _“° ⁄‡ ~—~- , Mi 
phát của nước ngoài x*. Do đó, phần trăm thay đối của tỷ giá hối đoái danh nghĩa được tín] 


% thay đổi của e = % thay đổi của e + (x* - m) 


Phần trăm thay đổi Phần trăm thay đổi Chênh lệch 
của tỷ giá hối đoái = của tỷ giá hối đoái +, về tỷ lệ lạm phát 
danh nghĩa thực tế 
_ _ _. 
4ö 


Phương trình này nói rö rằng sự thay đổi tỷ giá hối đoái d 
hai nước bảng phần trăm thay đối tỷ giá hối đoái thực tế cộng với chênh lệch về tỷ lệ 
lạm phát (F0nE nước và nước ngoài. Nớu "HỘI nước có tỷ lệ lạm phát cao hơn so với Mỹ, 
đồng đô la ngày Càng na được lượn § ngoạt tệ lớn hơn. Nếu HỘI nưỚC CÓ tY 
th) lợn so với Mỹ, đồng đó la n gày 


anh nghĩa giữa đồng tiền 


lệ lạm phát 
cảng mua được lượng ngoại tệ ít hơn. 


Phân tích này chỉ ra tác động của chính sách tiền tệ tới tỷ giá hối đoái danh nghĩa. 
-Trong chương 6, chúng ta đã biết mức tảng cao của cung ứng tiền tệ dã 


n tới lạm phát 
cao. Một hậu quả của lạm phát cao là SỰ giảm gi 


á đông nội tệ: x cao hàm Ý € giảm. 
Nói cách khác, cũng như tốc độ tăng của cưng ứng tiền tệ làm tăng BIÁá C 
được tính bằng tiền. nó cũng có xu hưởng 
bằng đông tiền trong nước. 


ä của hàng hóa 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG 


7-3. Lạm phát và tỷ giá hối đoái danh nghĩa 


Khi xem số liệu về ty giá hối đoái và mức giá của các nước khác nhau. chúng ta 
nhanh chóng nhận thấy vai trò quan trọng của lạm phát trong việc lý giải biển động 
của tỷ giá hối đoái danh nghĩa. Ví dụ trong thời kỳ siêu lạm phát: mức giá ở Mê-hi-cô 
tăng 2300% từ năm I983 đến 1988. Vì lạm phát cao như Vậy, số đồng pêsô mà một 
người cần để mua được I đỏ la tăng từ 144 năm 1983 lên 228Ì vào năm 1988, 


Mối quan hệ đó cũng đúng với những nước có lạm phát trên mức bình thường. 
Hình 7-14 là biểu đồ hồi quy chỉ ra mối quan hệ giữa lạm p 
1Ì nước. Trục hoành biểu thị chênh lệch về tỷ lệ lạm phát bình quản của mỗi nước so 
với Mỹ. Trục tung biểu thị sự thay đổi tỷ giá hỡi đoái bình quân tính bảng phần tràm 
giữa đông tiền của mỗi nước và đô la Mỹ. Mối quan hé tỷ lệ thuận giữa hai biến SỐ này 
bộc lộ rất rõ trong hình vẽ. Đồng tiền của những nước phải chịu lạm phát tương đối cao 


có Xu hướng giảm giá, còn đồng tiền của những nước với mức lạm phát tương đối thâp 
có xu hướng lên giá. 


hát và tỷ giá hối đoái của 


* 
, 


Chúng ta hãy xem xét một ví dụ về tỷ piá hối đoái giữa đồng mác Đức v 


à đồng đô 
¡a Mỹ. Cá Đức và Mỹ đều có Ị 


am phát trong suốt 20 nám qua. như vậy cả đồng mác 
và đô la đều mua được ít hàng hóa hơn so VỚI trước. Nhưng như hình 7-14 cho thấy, 
an phát ở Đức thấp hơn ở Mỹ. Điều đó có nghĩa Ì 
nƠn giá trị của đồng đô la. Do đó, số đồng m 
'hco thời gian. 


À piá trị của đồng mác giảm chậm 
ác Đức mà một độ la mua được giảm đần 


- l6 


làm tăng giá của đồng tiền nước ngoài tính: 
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Mức chênh lệch lạm phát 


Hình 7-14. Mức chénh lệch lạm phát và tỷ giá hối đoái _ "1 

Biểu đồ hồi quy này cho thấy mối quan đoái thổi nước ('rẻn đô la) trong thời kỳ . 
hệ giữa lạm phát và tỷ giá hối đoái danh 
nghĩa. Trục hoành biểu thị mức chênh 
lệch tỷ lệ lạm phát bình quân của mỗi 
_HƯỚC sở với Mỹ trong thời kỳ 1970 - 
1991. Trục tung biểu thị sự thay đối bình đã gi đinh 
quản tính theo phần trăm của tỷ giá hối tiên của họ có xw hướng lên giá. 


SH  —ƒccẻ-.c-.. {cố ƒẽỶ 2 SỐ. 


đó. Hình về cho thấy những nước có tỷ lệ n, 
lạm phát tương đối cao, đồng tiền của họ _ 
có xu hướng bị giảm giá, còn những nước 

có mức lạm phát tương đối thấp, đồng. 


° 


Trường hợp đặc biệt: sự ngang bằng sức mua 


Một giáo điều cơ bản trong kinh tế học, được gọi là quy luật một giá, nói đạn 
không thể bán cùng một mặt hàng với mức giá khác nhau ở nhĩng địa điểm khác n m 
trong cùng một thời gian. Nếu l gia lúa mỳ bán Ở New à 01k với giá thấp hơn _ ì Ì 
Chicago, thì nhà đầu cơ sẽ thu được lợi nhuận khi mua lứa mỳ ở New : và Hạ ai 
ở Chicago. Do luôn luôn chớp lấy những thời cơ như thể, nhà đầu cơ làm tăng Kê: _ 
mỳ ở New York và tăng cung ở Chicago. Điều đó đây giá ở New York tăng lên và làm. 
giảm giá ở Chicago - cứ như vậy cho đến khi giá cả ngang nhau trên hai thị trường. 


Qui luật một giá áp dụng cho thị trường quốc tế được gỌI là sự ngang bằng sức - 


mua. Nó chỉ ra rằng, nếu đầu cơ quốc tế xảy ra, thì một đô lz (hay một đơn vị đồng : 


tiên nào đó) phải có sức mua như nhau ở tất cả các nước. Điều đó có thê được giải thích ¡ 
như sau. Nếu I đô la mua được nhiều lúa mỳ ở trong nước hơn ở nước ngoài, thì sẽ có 


` _ ¬ _—_2Ú7 


cơ hội kiếm lợi nhuận khi mua lúa mỳ ở thị trường trong nước và bán ra nước ngoài. 
Các nhà đầu cơ khao khát lợi nhuận sẽ đẩy giá lúa mì trong nước tăng lên tương ứng 
VỚI giá ở nước ngoài. Điều tương tự cũng xảy ra, uếu trên thị trường quốc tế, I đô la 


^ 


mua được nhiều lúa mỳ hơn so với trong nước, các nhà đầu cơ sẽ mua lúa mỳ ở nước 


ngoài và đem về bán trong nước, làm cho giá lúa mỳ trong nước giảm xuống ngang với 


g!1á quốc tế. Như vậy, việc các nhà đầu cơ quốc tế tìm kiếm lợi nhuận làm giá lúa mỳ 
trên thế giới ngang nhau. 


Chúng ta có thể sử dụng mô hình của mình về tỷ giá hối đoái thực tế để giải thích 


học thuyết về sự ngang bằng sức mua. Phản ứng nhanh nhạy của các nhà đầu cơ quốc 
tế này cho thấy rằng xuất khẩu ròng rất nhạy cảm đối với những thay đối nhỏ trong tỷ 
giá hối đoái thực tế. Chỉ sự giảm sút nhỏ của giá trong nước so với giá ở nước ngoài - 
tức tỷ giá hối đoái, thực tế giảm không đáng kể - cũng làm cho họ mua hàng trong nước 
và bán ra ở nước ngoài. Chỉ cì 
trong nước cũng làm cho họ nhập khẩu hàng từ nước ngoài. Do đó, như hình 7-I5 cho 
thấy, đường xuất khẩu ròng gần như nằm ngang ở mức tỷ giá hối đoái thực tế, tạo ra 
sự ngang bằng sức mua giữa các nước: bất kỳ sự thay đổi nhỏ nào trong tỷ giá hối đoái 
thực tế cũng dẫn tới sự thay đổi lớn trong xuất khẩu ròng. Tính nhạy cảm cực kỳ cao 
này của xuất khẩu ròng đảm bảo rằng tỷ giá hối đoái thực tế cân bằng luôn luôn xấp 
xi ở mức đảm bảo sự ngang bằng sức mua. | 


E | §-J 


Tỷ giá hối đoái thực tế 


Xuất khẩu ròng MX 
Hình 7-15. Sự ngang bằng sức mua 
Quy luật một giá Áp dụng cho thị trườn ợ 


cảm với những sự thay đổi nhỏ trong tỷ 
_ thế giới cho thấy xuất khẩu ròng rất nhạy 


giá hối đoái thực tế, - 


Sự ngang bằng sức mua có hai: ý nghĩa quan trọng. Thứ nhất, vì đường xuất khẩu 
ròng gần như nằm ngang, những thay đổi trong tiết kiệm hoặc đầu tư không ảnh hưởng 
tới tỷ giá hối đoái thực tế hoặc danh nghĩa. Thứ hai, với tỷ giá hối đoái thực tế không 
thay đổi, mọi sự thay đổi trong tỷ giá hối đoái danh nghĩa bất nguồn từ sự thay đổi giá 
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ản một sự gia tăng nhỏ trong giá cả tương đối của hàng ' 
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cả. Lý thuyết Về sự ngang bằng sức mua có thực tế không? Đa số các nhà kinh tế tin 


rằng, cho dù lô gích của nó rất hấp dẫn, nhưng sự ngang bằng SỨC mua E 0Hề mô _ 
thế giới một cách hoàn toàn chính xác. Thứ nhất, nhiều hàng hóa không đề dàng it 
đổi. Cắt tóc ở Tôkyô có thể đất hơn ở New York, nhưng không thể có buôn bán quốc 
tế, vì không thể vận chuyển dịch vụ cắt tóc. Thứ hai, ngay cả những mật hàng hóa lo: 
đổi được không phải lúc nào cũng là những mặt hàng thay thế hoàn hảo. Một SỐ người 
thích xe Toyota hơn, một số khác lại thích xe Ford. Do đó, giá tương đối của Toyota 
và Ford có thể biến động trong một phạm vi nhất định mà không tạo ra một cơ hội kiếm: 
lợi nhuận nào. Vì những lý do này mà trên thực tế, tỷ giá hối đoái thực tế biến động 
thường xuyên. 


Mặc dù lý thuyết về sự ngang bằng sức mua không mô tả thể giới một cách hoài: 
hảo, nhưng nó nêu ra một căn cứ để nhận định rằng tỷ giá hối đoái thực tế biến. CÔN 
trong một phạm vi nhất định. Lô gích của nó có nhiều giá trị quan trọng: khi tỷ giá hối 
đoái thực tế càng xa rời mức dự đoán của lý thuyết về sự ngang bằng sức mua, thì càng 


có nhiêu người có động cơ tham gia vào hoạt động đầu cơ quốc tế. Mặc dù chúng ta 


không thể dựa vào sự ngang bằng sức mua để phủ nhận mọi sự thay đối trong tỷ giá 
hối đoái thực tế, nhưng lý thuyết này đưa ra lý do dê chúng ta tin rằng sự biến động 
của tỷ giá hối đoái thực tế không lớn hoặc chỉ mang tính chất tạm thời. 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG 
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_?-4. Big Mac khấp thế giới 


Lý thuyết về sự ngang bằng sức mua nói rằng sau khi điều chỉnh tỷ giá hối doát, 
hàng hóa được bán ra với cùng một giá ở khắp mọi nơi. Do đó, ty giá hối đoái giữa hai 


đông tiền phụ thuộc vào biến động giá cả ở hai nước. 


Để tìm hiểu xem lý thuyết này phát huy tác dụng tốt đến mức nào, tờ tạp chí quốc 
tế Nhà kinh tế thường xuyên thu thập số liệu về giá cả của một mặt hàng được bán tại 
nhiêu nước: bánh Hamburgcr Big Mac của hãng Mc Donald. Thcp sự ngang bằng SỨC 
mưa, giá của l chiếc bánh Big Mac phải có quan hệ chặt chế với tý giá nổi đoái vi 
nghĩa của một nước. Giá Big Mac tính bằng nội tệ càng cao, ty giá hối đoái (tính cho 
L đô la) càng cao. 


Bảng 7-I ghi mức giá quốc tế vào năm 1993, khi l chiếc Big Mac bắn với giá 2,28 
đô la tại Mỹ. Dựa vào số liệu này, người ta có thể sử dụng lý thuyết về sự ngang băng 
SỨC mua để dự báo tỷ giá hối đoái danh nghĩa. Ví dụ, vì tại Nhật L chiếc Big Mac giá 
391 yên, người ta dự báo rằng tỷ giá hối đoái giữa đô la và yên là 331/2,28 hay l7i 
yên ăn một đô la. Tại mức tỷ giá này, chiếc Big Mac được bán với giá như nhau ở Nhật 
và Mỹ. 
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Bảng 7-I nêu ra số liêu về tỷ giá hối 
í ra số liệu vẻ tỷ giá hối đoái {O và 
c ANH : đoái dư báo và thưc tếc ¿ 
thể thấy rằng bằng chứng về s ti: vó BỤ bảo và thực tẺ cho 24 nước. Hạn có 
an chứng VỀ sự ngang bằng sức mua không rõ ràng. Trong một số trườ 
!ỢP, tý giá hồi đoái thực tế và dự báo khác nhau đáng kể CỊ 18. lrong một số trường 
su: " „”.. N l H c h ‹ q1 KỀ. 4 b Y sa ~“> Z% 
của đông yên so với đồng đô la được dư báo là là hà  NHỆ hạn tỷ giá hối đoái 
!13. Tuy nhiên, đối với hồ là bài tin báo là 171, khác Xa so với mức thực hiện là 
« + bà ^ ... ` Lá ` M "x. ^“*° zzs ` tế € 
nhau, chẳng han đối ¡ ñâu hết các nược, tý giá hối đoái dự báo và thực hiện gần giống 
° Ra B nIIEH đôi VỚI những nước láng giêng của Mỹ là Ca-na đã s Mê-l _— 
giá hói đoái dư báo và "`... cu q Mic-hI-Cô, f 
r báo và thực hiện rất găn nhau. Mặc dù không chính xác, song lý thuyết 


VỀ Sự ng: ằng sú a là.một đi Ề 
# ngang băng sức mua là.một định hướng gần đúng về tỷ giá hối đoái 
i ‹ GÖÓal1. 


Bảng 7.1. Giá Big Mac và tỷ giá hối 
° ` M ìa hói đ ái: í 2 : ¬ 
_ bằng sức mưa oái: Ứng dụng lý thuyết về sự ngang 


Tỷ giá hối đoái (trên 1 đô la Mỹ) 


: Z ` sẻ —==————————————___ 
Nước Đông tiền Ciá Bip Mac 
Ác-hen-ti-na ÊsÔ 360 Tên 
UCc " ưÕ 
Bỉ Ề Me: 2.45 L,07 L39 
Bra-xin Vi: ¡09,00 47,81 32,45 
p? Cruzciro 77 000,00 33 772.00 27 52I 00 
ẻ Háng g I,79 L27 TƯ Ng | 
a-na-đa Đôla: 276 L2 L,26 
` Quốc Nhân dân tệ 8.50 na | 1,26 
nu Mạch Crôn 25.75 Ỷ Đụ se 
Đức 18.50 8,1 5.34 | 
Hưng Kông — Đôla 9.00 305 Bo 
R Sa tiệt Phôrin 157,00 68,86 1h 
\-rơ-len Bảng 148 ni 88,18 
Y "r ; : [ | 
Nhật ni 4 500,00 I 974.00 th ng: _ 
Ma-lai-xi =. 321,00 171,00 H3. 
a-ÌÏal-Xi-a Ringrt 335 ` 3,00 
Mê-hi-cô Pêsô Bi) HÀ 2/58 
Hà Lan Cundđơ 545 : 3,10 : 
Nga Hà Íp— - : : : 
SG ` n _ 780,00 342.00 tu) 
nã. ; 2 300.00 | 009,00 196.00 
na. MU 325.00 143,00 400 —- 
Thụy Điền | Crön 2S 50 | › Ỉ I4,00 
Thụy Sĩ Frăng Si Đ 743 
lên Lan t 48.00 21.05 : _ 
ủy ôla 2,28 1.00 _. 
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_ ` 


— Dự báo Thực hiện 
P | 
| | 1,00 


7.4. Nước Mỹ với tư cách nền kỉnh tế lớn và mở cửa 


Trong chương này, chúng ta đã thấy nền kinh tế nhỏ và m¿ cửa vận hành ra sao. 
Chúng ta đã xem xét những yếu tố quy định lưỡng chu chuyển vốn quốc tế phục vụ cho 
tích lũy vôn cũng như lưồng hàng hóa và dịch vụ quốc tế. Chúng ta cũng phân tích 
những yếu tố quy định tỷ giá hối đoái thực tế và danh nghĩa của một nước. Phân tích 
của chúng ta cho thấy những chính sách khác nhau - như tiền t$, tài chính và thương 
mại - tác động ra sao đến cán cân thương mại và tỷ giá hối đoát. | 


Nền kinh tế mà chúng ta nghiên cứu là nền kinh tế "nhỏ" h ếu theo nghĩa lãi suất 
của nó bị quy định bởi thị trường tài chính thế giới - nghĩa là chúng ta giá định rằng - 
-nó không thể tác động tới lãi suất thế giới, do đó nó có thể vay và cho vay lượng vốn 
không hạn chế ở mức lãi suất thể giới. Giả định này trái ngược với gia định được đưa 
ra khi nghiên cứu nền kính tế đóng trong chương 3. Trong nền kinh tế đóng, lãi suất 
trong nước phải đắm bảo sự cân bằng giữa tiết kiệm và đầu tư trong nước, nghĩa là 
những chính sách tác động đến tiết kiệm hoặc đầu tư sẽ làm thay đổi lãi suất cân bằng. 


Kết luận nào trong những phân tích trên có thể áp dụng cho nền kinh tế như Mỹ 
chẳng hạn? Câu trả lời là mỗi mô hình cho ta một vài kết luận. Một mặt, nên kinh tế 


Mỹ không lớn hoặc biệt lập đến mức không hề bị ảnh hưởng bở những xu hướng phát-. 


triển ở nước ngoài. Mức thâm hụt thương mại trâm trọng vào thập ky &0 và đầu thập 
kỷ 90 cho thấy tầm quan trọng của thị trường tài chính quốc tế trong việc cung cấp vốn 
cho đầu tư ở Mỹ. Do đó. những phân tích về nên kinh tế đóng ở chương 3 không thể 
giải thích đầy đủ tác động của chính sách đối với nền kinh tế Mỹ. 


Mặt khác, nên kinh tế Mỹ cũng không nhỏ và mở cửa đến mức có thể sử dụng triệt 
để kết quả phân tích ở chương này. Trước hết, Mỹ dủ lớn để ảrh hướng tới thị trường 
tài chính thế giới. Chính sách tài chính của Mỹ bị quy trách nhiệm đã gây ra lãi suất 
thực tế cao, nhổ biến khấp thế giới vào những năm 1980. Hai là, vốn không có tính cơ 
động hoàn hảo giữa các nước. Nếu như mọi người thích giữ của cải của họ dưới dạng 
tài sản trong nước hơn là tài sản nước ngoài, vốn phục vụ cho quá trình tích lũy vốn 
không di chuyển tự do để san bằng lãi suất ở tất cả các nước. Với hai lý do như Vậy, 
chúng ta không thể sử dụng tiếp mô hình của mình về nên kinh tế nhỏ và mở cửa để 


mô tả nên kinh tế Mỹ.. | | 

Khi phân tích chính sách của một nước như Mỹ, chúng ta cần phối hợp lô gích về 
nền kinh tế đóng ở chương 3 với lô gích về nên kinh tế nhỏ và mở cửa ở chương này. 
Phân phụ lục của chương này trình bày một mô hình về nền kinh tế nằm giữa 2 thái 
cực trên. Trong trường hợp trung gian đó, chúng ta có quan hệ vay và cho vay quốc tế, 
nhưng lãi suất không bị quy định bởi thị trường tài chính quốc tế. Thật vậy, khi một 
nền kinh tế vay nợ nước ngoài nhiều, nó phải đưa ra mức lãi s+ất cao đủ sức hấp dẫn 
các nhà đầu tư nước ngoài. Và kết quả không có gì ngạc nhiên là, chúng ta có một kết 


hợp của 2 thái cực đã trình bày. 
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VÍ dụ, chúng ta! - trường hợp giảm tiết kiệm quốc dân do biên pháp mỞ rộng 
tài chính. Cšng ,„» _¬ng nền kinh tế đóng, chính sách này làm tăng lãi suất và lấn át 
đầu tư.“ ¡_ -' +0ng nên kinh tế nhỏ và mở cửa, nó gây ra thâm hụt thương mại và 
sự lê +.“....: đồng nội (ê. Bởi vậy, mặc dù mô hình về nền kinh tế nhỏ và mở cửa đã 
c°®'“ ,zửn CỨU không mô tả chính xác nền kinh tế Mỹ, song nó đem lạ lời giải đáp 

›¡ ng về tác động của chính sách đối VỚI cán cân thương mại và tỷ giá hối đoái. 


Tóm tắt 


l. Xuất khẩu ròng là phần chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu. Nó bằng mức 
chênh lệch giữa cái mà chúng ta sản xuất và cái mà chúng ta có nhu cầu để phục 
vụ tiêu dùng, đầu tư và mua hàng của chính phủ. | 


2. Đầu tư nước ngoài ròng là mức chênh lệch giữa tiết kiệm và đầu tự trong nước. 
Cán cân thương mại là khối lượng xuất khẩu ròng của chúng ta về hàng hóa và 
dịch vụ. Đồng nhất thức hạch toán thu nhập quốc dân cho thấy đầu tư nước ngoài 
ròng luôn luôn bằng cán cân thương mại. 


3. Tác động của một chính sách nào đó đối với cắn cân thương mại có thể được xác 
định bằng cách phân tích tác động của nó đến tiết kiệm và đầu tư, Những chính 
sách làm tăng tiết kiệm hoặc giảm đầu tư dẫn đến thăng dư thương mại, còn những 
chính sách làm giảm tiết kiệm hoặc tăng đầu tư dẫn đến thâm hụt thương mại. 


4. Tỷ giá hối đoái danh nghĩa là tỷ lệ mà tại đó.người ta trao đổi đồng tiền một nước 
với đồng tiền của nước khác. Tỷ giá hối đoái thực tế là ty lệ được áp dụng để trao 
đổi hàng hóa được sản xuất ở hai nước, Tỷ giá hối đoái thực tế bằng tỷ giá hối 
đoái danh nghĩa nhân với tỷ lệ mức giá của hai nước, 


2. - Tỷ giá hối đoái thực tẾ càng cao, lượng cầu về xuất khẩu ròng của chúng ta càng 
giảm. Tỷ giá hối đoái thực tế cân bằng là tỷ giá tại đó. lượng cầu về xuất khẩu ròng 
bằng đầu tư nước ngoài ròng. .,. | 


6. Tỷ giá hối đoái danh nghĩa bị quy định bởi tỷ giá hối đoái thực tế và mức giá Ở 
hai nước. Do đó, tỷ lệ lạm phát cao làm giảm giá đông nội lỆ. 


Các thuật ngữ then chốt 


Lãi suất thể giới 

Tỷ giá hối đoái danh nghĩa 
Tỷ giá hối đoái thực tế 

Sự ngang bằng sức mua 


Xuất khẩu ròng 
Đầu tư nước ngoài ròng 
Cán cân thương mại 

Nên kinh tế nhỏ và mở cửa 


F22722: 


I. Đầu tưnước ngoài ròng và cán cân thương mại là gì? Hãy giải thích mối quan hệ 
giữa chúng. 

2. Hãy định nghĩa tỷ giá hối đoái danh nghĩa và thực tết | 

3. Nếu một nên kinh tế nhỏ và mở cửa giảm chỉ tiêu cho quốc phòng, điều gì sẽ xây 
ra với tiết kiệm, đầu tư, cán cân thương mại, lãi suất và ty giá hối đoái? 

4. Nếu một nền kinh tế nhỏ và mở cửa cấm nhập khẩu đầu máy ghi hình của Nhật, 
điều gì sẽ xây ra với tiết kiệm, đầu tư, cán cân thương mại, lãi suất và tỷ giá hối đoái? 

3. Nếu Đức có lạm phát thấp và Ý có lạm phát cao, điều gì sẽ xảy ra với tỷ giá hối 
đoái giữa đông mác Đức và đồng lia Ý? 


Bái tập và vận dụng - 

l. Hãy sử dụng mô hình về nền kinh tế nhỏ và mở cửa để dự báo phản ứng của cán 
cân thương mại, tỷ giá hối đoái thực tế và tỷ giá hối đoái danh nghĩa khi có sự 
kiện sau: 

a. Sự giảm sút niềm tin của người tiêu dùng về tương lai làm cho họ chỉ tiêu íthơn - 
và tiết kiệm nhiều hơn. 
b. Việc đưa ra một sản phẩm hợp thị hiếu của hãng Toyota làm cho một số người 
tiêu dùng thích ô tô ngoại hơn ô tô nội. 
c. Sự xuất hiện của máy đếm tiền tự động làm giảm nhu cầu tiền tệ. 
2. Trong nền kinh tế nhỏ và mở cửa, điều Bì sẽ xảy ra với cán cân thương mại và tỷ 


z .  . , k = ˆ Š ằ : 4 =-hbh:K Mì 
giá hối đoái thực tế khi chỉ tiêu chính phủ tăng lên, chăng hạn do có chiến tranh: 
Cầu trả lời của bạn có phụ thuộc vào chỗ đây là cuộc nội chiến hoặc chiến tranh 


thế giới hay không? - ¬ _ 
3... Giả sử một số nước khác bắt đầu trợ cấp cho đầu tư dưới hình thức miễn thuế: 
đầu tư. : 


Ù 
a. Điều gì xảy ra với nhu cầu đầu tư của thế giới với tư cách một hàm của lãi suất 


thế giới? 
b. Điều gì xảy ra với lãi suất thế giới? ' 
c. Điều gì xây.ra với đầu tư ở nền kinh tế nhỏ và mở cửa của chúng ta? 
đd. Điều gì xảy ra đối với cán cân thương mại của chúng ta? 


" _.“. ~.. " ., ˆ“* ..* ' ˆ“ + 4 : Ò, 
c. Điều gì xảy ra đối với tỷ giá hối đoái thực tế của chúng ta? 
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t2 


4. 


b. Bạn có thể kết luận ØÌ vẻ sự 


Một người bạn nói "đi du lịch ở Ý b 


Mười đc , trước, I0 đô la mua được 000 la; năm nay, Ì đỏ la mua được 1500 lịa" 


TIYCYT ¬Y , TT. v' ^ ° ¬# + 

.. h gi " ng Giá na THỐNG cả giai đoạn này, lạm phát ở Mỹ là 

TH SH, : 4 bói , vứ đi du 0H ` Y trở nến rẻ hơn hay đất hơn. Hãy trả 
CÚI Hãy băng cách sử dụng một ví dụ cụ thể - chẳng han lấy ví Ÿ 

Hà? cóc cà phê ở Mỹ và Ý - để thuyết phục bẩn của bạn D2. 


Báo chí đưa tin rà ÄÍ SUẤ _ 
Tinh le: n lãi suất danh nghĩa là 12% ở Ca-na-đa và 8% ớ Mỹ. Giả sử 
‹ ` H C ê } ` X* ` Sa ˆ* & : ' ‹ I H » 
| k Ø ¿ nước như nhau và lý thuyết về 3ự ngang bằng sức mua dũng 
a. Nếu sử ; ì xE= ' : 
Ni dụng phương trình Fisher trong chương 6, bạn có thể rút ra Kết An) 
C lạm phát dự kiến ở Canada và Mỹ? ` uận gì 
thay đối dự kiến của tý gị 
x ` ^^ . n cua { } 
la Canađa và đồng đô la Mỹ? si g 


ä hối đoái piữa đồng đô 


CỔ. Ban của biển đề Ä Â£ s⁄ do” 
* © e by .^ v r 
E nhNrei ". một ÿ tưởng làm giàu môt cách nhạnh chóng: Vay tiền ở 
q Dáng Z1 ENT cHẾ GV . - ¬< ` 
NÓ ‹ÁÑÍẰúằ 5c 


_12% và t : lợi như: Ý tưẻ 
o và thư được lợi nhuận 4%. Ý tương này sai ở chỗ nào? , 


ÄYy giờ rẻ hơn nhiều so với cách đây !0 năm 


PHỤ LỤC 
NỀN KINH TẾ LỚN VÀ MỞ CỬA 


Khi phân tích chính sách ở một nước như Mỹ, chúng ta phải kết hợp lô gích của 
nên kinh tế đóng ở chương 3 với lô gích của nền kinh tế nhỏ và mở cửa ở chương này. 


Trong phần phụ lục này, chúng ta phát triển mô hình về nền kinh tế nằm giữa 2. thái - 


cực đó, gọi là nên kửừnh tế lớn và mở cửa. 


Đầu tư nước ngoài ròng 


Điểm khác biệt quan trọng giữa nền kinh tế nhỏ và mở cửa với nền kinh tế lớn và 


mở cửa là ở biểu hiện của đầu tư nước ngoài ròng. Trong mô hình về nền kinh tế nhỏ ˆ 


và mở cửa, các lưỡng vốn tự do di chuyển từ nước này sang nước khác với mức lãi suất 
thế giới cố định r*. Mô hình về nền kinh tế lớn và mở cửa đưa ra giả định khác về luồng 


chu chuyển vốn quốc tế. Để hiểu được giả định này, chúng tả cần nhớ rằng đầu tưnước - ˆ 
ngoài ròng là lượng tiên các nhà đầu tư trong nước cho nước ngoài vay trừ đi lượng tiền 


các nhà đầu tư nước ngoài cho chúng ta vay. 


Giả sử một trường đại học được tài trợ một số tiền nhất định và bạn là trưởng phòng - 
tài vụ của nhà trường đó. Bạn phải quyết định đầu tư ở đâu. Bạn có thể đầu tư ở trong ˆ 
nước (chẳng hạn cho các công ty Mỹ vay tiền), hoặc đầu tư ở nước ngoài (chẳng hạn — ' 


cho các công ty nước ngoài vay). Nhiều yếu tố có thể tác động vào quyết định của bạn/ 


trong đó trước hết phải kể đến lãi suất mà bạn thu được. Nế+ lãi suất trong nước thu ‹ 


được càng cao, bạn càng ít quan tâm đến việc đầu tư nước ngoài. 


Các nhà đầu tư nước ngoài cũng đưa ra quyết định tương tự. Họ cũng lựa chọn giữa — ' 
. đầu tư trong nước hoặc cho Mỹ vay tiền. Lãi suất ở Mỹ càng cao, càng có nhiều nhà,  - 


đầu tư nước ngoài cho các công ty Mỹ vay hoặc mua tài sản của Mỹ. 


Như vậy, do hành vị của cả các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, đầu tư nước 


ngoài ròng NFI có quan hệ tỷ lệ nghịch với lãi suất trong nước r. Khi lãi suất r tăng, 
tiết kiệm của chúng ta chảy ra nước ngoài ít hơn, và luông vốn nước ngoài khác tràn. 


vào càng nhiều để phục vụ cho quá trình tích lũy vốn. Chúng ta biểu thị nhận định này 
như sau: ˆ _ 


\ NFL=NFlœ) 


Phương trình này chỉ rõ đầu tư nước ngoài ròng là hàm của lãi suất trong nước. - 


Hình 7-16 mô tả mối quan hệ này. Lưu ý rằng NFI có thể mang giá trị dương hoặc âm, 
tùy thuộc nước đó là con nợ hay chủ nợ trên các thị trường tài chính thể giới. 
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Lãi suất trong nước càng cao, cảng 
hạn chế các nhà đầu tư fFOI1Ø Hước 
, Cho vay ở nước ngoài và khuyến 
khích các nhà đầu tư nước #igoài 
cho vay ở trong nước. Do đó, đầu tự 
. NƯỚC ngoài ròng có quan hệ !ỷ lệ 


Tại sao lãi suất của một nên kinh tế lớn như Mỹ lại không thể ổn định tại TIẾT lãi... 
suất thế giới. Có 2 lý do. Thứ nhất, Mỹ là nước đủ lớn để có thể tác động vào Dh trường 
thế giới. Mỹ càng cho nước ngoài vay nhiều, cung là vốn li trong TIỀN kinh vu: giới 
càng lớn và lãi suất càng trở nên thấp hơn trên khấp li TH NH Mộ nước ngoài 
càng nhiều (dầu tư nước ngoài ròng mang giá trị âm ngày E HỆ tịnh kh vo du giới 
càng cao. Chúng ta sử dụng tiêu đề "nền kinh tế lớn và mở cửa" vì mô hình này áp dụng 


Lãi suất thực tế 


0 NFI 


Đầu tư nước ngoài ròng 


nghịch với lãi suất. 
Hình 7-16. Sự phụ thuộc của đầu tư nước ngoài ròng vào lãi suất 


Để thấy được hàm NFI liên kết các mô hình trước đây của chúng ta như thế nào, 
hãy quan sát hình 7-17. Hình này biểu diễn 2 trường hợp đặc biệt: hàm NF] thắng đứng 
và hàm NFI nằm ngang. 


Nền kinh tế đóng là trường hợp đặc biệt được mô tả trong hình 7-l7(a). Trong nền 
kinh tế đóng, NFI = 0 tại mọi mức lãi suất. Trường hợp này có thể xuất hiện nếu các 
nhà đầu tư trong nước và nước ngoài không muốn giữ tài sản nước ngoài, cho dù họ thu 

được lợi nhuận. Điều đó cũng có thể xảy ra nếu chính phủ cấm công dân của mình g1ao 

dịch trên thị trường tài chính quốc tế như một số chính phủ đã làm. Trong nền kinh tế 
đóng, không có hoạt động vay và cho vay quốc tế, còn lãi suất điều chỉnh để đảm bảo 
sự cân bằng giữa tiết kiệm và đầu tư trong nước. 


Nền kinh tế nhỏ và mở cửa với tính cơ động hoàn hảo của vốn được biểu thị bằng 
hình 7-I7(b). Trong trường hợp này, luồng vốn tự do di chuyển giữa các nước tại mức 
lãi suất thế giới cố định r*. Trường hợp này có thể xảy ra, nếu các nhà đầu tư trong 

'hƯỚC Và nước ngoài mua loại tài sản nào mang lại lợi tức cao nhất và nền kinh tế quá 
nhỏ không thể tác động tới lãi suất thế giới. Mức lãi suất của nền kinh tế sẽ được qui 
định bởi mức lãi suất nhồ biến trên thị trường tài chính thế giới. 


(a) Nên kinh tế đóng 


(b) Nên kinh tế nhỏ và mở cửa với tính 
_— tơ động hoàn hảo của vốn 


Lãi suất thực tế 
Lãi suất thực tế 
= 


0 NƑ7 0 
Đầu tư nước ngoài ròng 
Hình 7-17. Hai trường hợp đặc biệt 
Trong nền kinh tế đóng (hình a), đầu tư | 
Hước ngoài ròng bằng 0 tại "HỌ! nước lái 
xuất. Trong nền kinh tế nhỏ tà mở cửa 


NFI 


Đầu tư nước ngoài ròng 


đâu tư nước ngoài ròng co giãn hoàn 
toàn tại mức lãi suất thế giới r*, 
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với tính cơ động hoàn hảo của vốn (hình b), - 


cho những nền kinh tế đủ lớn để phát huy ảnh hưởng đối với lãi suất thế giới. 


Thứ hai, lãi suất trong nên kinh tế có thể không bị quy định bởi lãi suất thế giới: 
có thể vốn không có tính cơ động hoàn hảo. Nghĩa là, các nhà đầu tư ử trong HG và 
nước ngoài thích giữ của cải đưới dạng tài sản trong nước hơn tài sản nước ngoài. Sự 
thích đối với tài sản trong nước như thế có thể hình thành do không có đủ thông tin vŠ 
tài sản của nước ngoài, hoặc do chính phủ căn trở hoạt động vay và cho vay quốc tế. 
Trong cả hai trường hợp, vốn phục vụ cho quá trình tích lũy vốn không guốt tự do ðI 
chuyển để san bằng lãi suất ở tất cả các nước, mà đầu tư HP Lo TUNg Sẽ phụ TUộP 
vào tỷ lệ giữa lãi suất trong nước và lãi suất ở nước ngoài. Các nhà đầu tư CÚ sey 
nước ngoài vay tiền khi lãi suất ở Mỹ tương đối thấp, còn các nhà đầu tự nước ngoài 
chỉ cho Mỹ vay tiền khi lãi suất ở Mỹ tương đối cao. Do đó, mô hình nền kinh tế lớn. 
và mở cửa có thể vận dụng ngay cả cho nền kính tế nhỏ, nếu vốn không được tự do di 
chuyển vào hoặc ra khỏi nền kinh tế đó. 


Như vậy, vì nền kinh tế lớn và mở cửa tác động tới lãi suất thế giới, HOẶC vì Mu 
không có tính cơ động hoàn hảo, hoặc có thể vì cả hai, mà hăm NFI đốc TH UnE: th 
hàm NFTI mới đó, mô hình về nền kinh tế lớn và mở cửa giếng mô hình về nên kinh tế 
nhỏ và mở cửa. Chúng ta sẽ lấp ghép tất cả các mảnh nhỏ này lại trong mục tiếp theo. 


Mö hình 
Để hiểu được nền kinh tế lớn và mở cửa hoạt động ra sao, chúng ta cần khảo sát 2 


thị trường quan trọng: thị trường vốn vay và thị trường hối đoát. 


Thị trường vốn vay. Tiết kiệm của nền kinh tế mở được sử dụng theo 2 cách: tài 
trợ cho đầu tư trong nước I và cho đầu tư nước ngoài ròng NFI. Chúng ta có thể viết 
S=I+NFI 

Hãy phân tích xem 3 biến số này phụ thuộc vào những yếu tố nào. Tiết kiệm quốc 
dân bị quy định bởi sản lượng, chính sách tài chính và hàm tiêu dùng. Cá đầu tư và đầu 
(tứ nước ngoài ròng đêu phụ thuộc vào lãi suất. Chúng ta có thể viết 

S = lứ) + NFlứŒ) 
A13 


Hình 7-I§ biểu diễn thị trường vốn vay. Cung về vốn là tiết kiệm quốc dân. Cầu 
về vốn là tổng số nhu cầu đầu tư trỏng nước và nhu cầu về đầu tư nước ngoài ròng. Lãi 
suất được điều chỉnh để đảm bảo sự cân bằng giữa cung và cầu. 


Biến số cuối cùng chúng ta cần bàn đến là tỷ giá hối đoái danh nghĩa. Giống tủy 
trước đây, tỷ giá hối đoái danh nghĩa là tỷ giá hối đoái thực tế 1hân với tỷ số của các 


mức giá: 


r Tại mức lái suất cân bằng, c=ex (P*/P) `. : 
cung về vốn vay hình thành | _... : xác định bởi _ NỔ - 

v X3 úy hung he Quản ; giá hối đoái thực tế được xác định như hình 7-19, và mức giá được xác định bởi "| 

° từ trẻ Kiệm (Š) bằng câu về Tỷ giá hối đoái thực tế dược „ lä :rình bày trưng chương: ` Ï 

z vốn vay hình thành từ đầu chính sách tiền tệ trong nước và ở nước ngoài, như chúng ta loi Ay : đổi BI `. 

s : : fc (lì và đã Xã ..— đổi tỷ giá hối đoái thực tế hoặc mức giá đều làm thay y 

5 _..- fir t<ong nước (Ï) và đầu tư 6. Những yếu tố.làm thay đổi ty gi | 

Ki ñi suất thực tế snC: 

—_i 


cân bằng . NƯỚC ngoài ròng (NFI). 


giá hối đoái danh nghĩa. 
l(r) + NFl(r) 


S.Ï + NFI 


Chính sách trong nền kinh tế lớn và mỡ cưa ¬ 

Bây giờ chúng ta có thể xem xét phương thức tắc động của chính sách vào niên EIND _ 
tế lớn và mở cửa. Hình 7-20 vẽ 3 đồ thị cần cho phân tích: sự cần băng li nhớt: "- 
vốn vay (hình a); mối quan hệ giữa lãi suất cân bằng và đầu tư nước ngoài rOnE ( ình b),. j 
và sư cân bằng trên thị trường hối đoái (hình ©). 


Vấn vay 


Hình 7-18. Thị trường vốn vay (rong nên kinh tế lớn và mở cửa 


Thị trường ngoại hối. Sau đây, chúng ta sẽ b 
ngoài ròng và cán cân thương mại. Đồng nhất th 
chúng ta biết 


àn về mối quan hệ giữa đầu tư nước 
ức hạch toán thu nhập quôc dân cho 


(a) Thị trường vốn vay (b) Đầu tư nước ngoài ròng. 
NX=S-] 
Vị NX là hàm của tỷ giá hối đoái và NF] =S -I, cho nên chúng ta có thể viết 


... Sa CS Ằ Ằ{ 8] S 
¬ 


NX(e) = NFI 
Hình 7.19 biểu diễn trạng thái cân b 
tỷ giá hối đoái thực tế là mức giá | 
ròng cân bằng. 


Tỷ giá hối đoái thực tế. 


ằng trên thị trường hối đoái. Hãy nhớ lại rằng ` 
àm cho cán cân thương mại và đầu tư nước ngoài 


$,f+ NEI “Ụ NFI | x 


_ Vốn vay Đậu tL nước ngoài ròng „ ' 
DI | Tại mức tý giá hối đoái cản R : tin Nữ: ` : 
bằng, c⁄ng về đô la hình Hình (a) cho thây thị trưởng vôn vay quyết : 
» ` VÀ về + v * “ v.° ˆÔv ˆ^ Ỳ bị ` ) 
thành từ đầu tt nước ngoài định mức lãi suất cân bảng. Hình ( b) ch‹ E 


thấy lãi suất quyết định đầu tt nước ngoài. 
ròng, qua đó quyết định cung về ““ la đ 
đổi lấy ngoại tệ. Hình (c) cho thấy tỷ giá 
hối đoái thực tế điều chỉnh để đảm báo sự 
cản bằng giữa mức C1 về đô la và mức 
cầu có nguồn gốc ở xuất khẩu ròng. 


ròng bằng cầu về đô la hình 
thành từ xuất khẩu ròng. về 
hàng hóa và dịch tỤ, 


Tỷ giá hối đoái 
thực tế cân bằng 


“Tỷ giá hối đoái thực tế 


Tỷ giá hối đoái thực tế 


NXẶ) 


NX 


Xuất khẩu ròng Xuất khẩu ròng  TẤ 
Hình 7-19. Thị trường ngoại tệ trong nền kinh tế lớn và mở cửa Hình 7-20. Sự cân bằng trong nên kinh tế lớn và mở cưa 
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(a) Thị trường vốn vay (b) Đầu tư nước ngoài ròng 


ả— ` `. .ẽ 
 ŠŠẽ sẽ ............ 
sẻ. . 


. 
-................. 


Lãi suất thực tế. 


S,/+ NEHị 


Vốn va - lu 
y. - — Đầu tr nước ngoài ròng 


NFi 


Hình (a) cho thấy Sự giảm sút tiết kiệm 

quốc dân làm giảm CHNg wÊ Vốn vay. Lãi 

suát cân bằng tăng. Hình (b) cho thấy lãi 
suất càng cao, đầu ti nước HgOài ròng càng 

iảm. Hình (c) cho thấy đầu tư nước. 
Hgoài ròng giảm, làm cho Cung (J2 la 

trên thị trường hối đoái giảm xưống. Sụ 

&Iảm sút cúa cung đô la làm cho tỷ giá 

hối đoái tăng và xuất khẩu ròng giảm. 


(e) Thị trường: hối đoái 


Tỷ giá hối đoái thực tế 


NX 


Xuất khẩu ròng - 
Hình 7-21. Sự giảm sút tiết kiệm quốc dân trong nên kinh tế lớn và mở cửa 
Chính sách tài chính trong nước. Bây giờ chúng ta xét những tác động của chính 


n na Fonh mở rộng - tăng chị tiêu chính phủ hoặc giảm thuế. Hình 7-21 mô tả quá 
1 đÓ, Chính sách này làm giảm tiết kiệm quốc dân S, qua đó lần! giảm nguồn vốn 


VàV2v4i: 3i suã : NT : Mộ 
aY Và tăng lãi suất cân bằng r. Lãi suất cao hơn làm giảm cả đầu tư trong nước ] và. 


đ: 5 AT rẻ + ' 1 r 
nả.. tưẾt ròng NFL Sự giảm sút của đầu tư nước ngoài ròng làm ølảm cung 
a rén thị trường hối đoái. Tỷ giá hối đoái tăng và xuất khẩu ròng giảm Xuống 
- EN n đt tắc động của chính sách tài chính trong mô hình này là tác động kết 
TA sh _ sách đó trong nên kinh tế đóng và trong nền kinh tế nhỏ và mở cửa. 
ni : n _ hoc nên kinh tê đóng, VIệc mở rộng tài chính trong nền kinh tế lớn và mở 
- Me ảng lãi suất và lấn át dầu tư. Giống như trong nền kinh tế nhỏ và mở cửa. sư 
: h rộng tài chính dẫn đến thâm hụt thương mại và tỷ giá hối đoái tăng lên. " 
— Một cá Ẩ nhân hiấ Â ơigt ' hà là 
Một cách để nhận biết quan hệ giữa 3 loại hình kính tế là xét đồng nhất thức: 
S=lI+NX 


: F dàn. cả EttiEs HỢP, chính sách tài chính mở rộng làm giảm tiết kiệm quốc dân 
hệ nên kinh tế đóng, sự giảm sút của S phù hợp với sự giảm sút của ] và NX 
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không đổi ở mức bằng không. Trong nền kinh tế nhỏ và mở cửa, tình trạng suy giảm 
tiết kiệm phù hợp với sự giảm sút của NX và:I không đổi tại mức lãi suất thế giới cố 
định. Nền kính tế lớn và mở cửa là trường hợp trung gian: cả I và NX đều giảm, và mỗi 
biến số giảm một lượng ít hơn mức suy giảm của S. 

Sự dịch chuyển của đường cầu đầu tư. Giả sử đường cầu đầu tư dịch chuyển ra 
ngoài, có thể do quốc hội thông qua đạo luật miễn thuế đầu tư. Hình 7-22 biểu thị tác 


động đó. Nhu cầu về vốn vay tăng lên làm tăng lãi suất cân bằng. Mức lãi suất cao hơn 


làm giảm đầu tư nước ngoài ròng. Người Mỹ cho nước ngoài vay ít hơn, còn người nước 
ngoài cho Mỹ vay nhiều hơn. Đầu tư nước ngoài ròng giảm làm giảm cung về đô la: 
trên thị trường hối đoái. Tỷ giá hối đoái tăng và xuất khẩu ròng giảm. | 


(a) Thị trường vốn vay (b) Đầu tư nước ngoài ròng 


T 


5S... .............. kẽ... c .ẽ.ẽnh.ẽ nh chẽ... . 


Ả—“—— —  —  —  —  .. ..ẽ... 


Lãi suất thực tế 


NFI(r) 


NHĨ 


$I+ NET. gi 
-_ Đầu'tư nước ngoài ròng 


Vốn vay 


Hình (a) cho thấy nhụ cầu đầu tw tăng (c) Thị trường hối đoái 
làm tăng lãi suất. Hình (b) cho thấy lãi : ¬ ` 
suất cao hơn làm giảm đầu tư nước | 
ngoài ròng. Hình (c) cho thấy đầu tư 
nước ngoài ròng ít hơn làm tăng tỷ giá 
hối đoái và giảm xuất khẩu ròng. 


Tỷgiá hối đoái thực tế 


_— 


Xuất khẩu ròng 


Hình 7-22. Sự gia tăng nhu cầu đầu tư trong nên kinh tế lớn và mở cửa 


Chính sách thương mại. Hình 7-23 biểu thị tác động của chính sách hạn chế 
thương mại, ví dụ áp dụng hạn ngạch nhập khẩu. Nhu cầu nhập khẩu giảm làm dịch 
chuyển đường xuất khẩu ròng ra ngoài. Vì không có điều gì xảy ra trên thị trường vốn 
vay, lãi suất không thay đổi và đầu tư nước ngoài ròng cũng không thay đổi. Sự dịch 
chuyển của đường xuất khẩu ròng làm tăng tỷ giá hối đoái. Tỷ giá hối đoái tăng làm 
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hàng của Mỹ trở nên đất tương đối so với hàng ngoại. Điều này hạn chế xuất khẩu và 
khuyến khích nhập khẩu. Cuối cùng, chính sách hạn chế thương mại không ảnh hưởng 


đến cán cân thương mại. 


(a) Thị trường vốn vay _ (b) Đầu tư nước ngoài ròng 


k- 

§. 

= 

E 

2 9 8... ......Ẻ6..... .. hố nh .ẻẽ cốc 

's 

_ 

.J,+ NEị NFI 
Vốn vay £ Đầu tư nước ngoài ròng 

Chính sách hạn chế nhập khẩu làm tăng (c) Thị trường hối đoái 


nh câu về xuất khẩu ròng như được mô 
tả ở hình (c). Tỷ giá hối đoái thực tế tăng, 
trong khi cán cân thương mại ở trạng thái 
cân bằng như cũ. Không có điều gì xảy ra 
trên thị trường vốn vay ở hình (a) hoặc 
đâu tư nước ngoài ròng trong hình (b). 


Tỷ giá hối-đoái thực tế 


Xuất khẩu ròng 


Hình 7-23. Chính sách hạn chế nhập khẩu trong nền kinh tế lớn và mở cửa 


Sự dịch chuyển của đường đầu tư nước ngoài ròng. Nhiều nguyên nhân có thể 
làm cho đường đầu tư nước ngoài ròng dịch chuyển, ví dụ sự thay đổi chính sách tài 
chính ở nước ngoài. Giả sử Đức theo đuổi chính sách tài chính nhằm làm tăng tiết kiệm 
ở Đức. Chính sách này làm cho lãi suất của Đức giảm xuống. Lãi suất thấp ở Đức làm 
nản lòng các nhà đầu tư Mỹ đang cho vay ở Đức và khuyến khích các nhà đầu tư Đức 
cho vay ở Mỹ. Đầu tư nước ngoài ròng giảm xuống tại mọi mức lãi suất cho trước của Mỹ. 


Lý do khác có thể làm đường NFI dịch chuyển là tình hình chính trị bất ổn ở nước 
ngoài. Giá sử xảy ra cuộc chiến tranh hoặc cách mạng nước ngoài. Các nhà đầu tư khắp 


thể giới sẽ tìm cách rút tài sản của họ ra khỏi nước đó và tìm nơi "an toàn" ở một nước 
luôn luôn ổn định như Mỹ. Kết quả, đầu tư nước ngoài ròng của Mỹ giảm. 


Hình 7-24 biểu diễn tắc động của sự dịch chuyển đường đầu tư nước ngoài ròng 
(NFL). Cầu về vốn vay giảm làm cho lãi suất cân bằng hạ xuống. Lãi suất thấp hơn làm 


232 


tăng NFI nhưng điều này chỉ làm giảm một phần sự dịch chuyến của đường NFI Mức - ' 
đầu tư nước ngoài ròng thấp hơn làm giảm cung vẻ đô la trên thị trường hối đoát, tỷ _ 
giá hối đoái tăng và xuất khẩu ròng giảm xuống. 


(a) Thị trường vốn vay (b) Đầu tư nước ngoài ròng 


®Ð 
bà 2E 
=n T .`ẢÃÃ `... 
ẵ na 
È h \S2 BA” 
!G c - ¬ 
ỉ"Hn | — `. ._.... “. — : : " | 
I + NE] \ NEI(r) 
+ NI | - - NFI 
Vốn vay Đần tự nước ngoài ròng 


_(c) Thị trường hối đoái 


Hình (a) chỉ ra rằng sự dịch chuyển sang 


trái của đường NF1 làm giảm cầu vẻ vốn h 
vay, qua đó làm giảm lãi suất cân bảng. E T 
Hình (b) cho thấy mức đầu tư nước ngoài Š _` 
ròng giảm xuống. Hình (c) cho thấy tỷ S à _ 
giá hối đoái thực tế tăng và xuất khẩu R 
ròng giảm. se | Nh: 
NX 
Xuất khẩu ròng 
Hình 7-24. Sự giảm sút đầu tư nước ngoài ròng trong nên : 


kinh tế lớn và mở cửa 


Kết luận 


` ° , là ` kủ ¬ 3 - ` °) e ° 
Nền kinh tế lớn và mở cửa khác nền kinh tế nhỏ và mỞ cưa ở chó ti CD bờ So 
những chính sách ảnh hưởng đến lãi suất trong nên kinh tế lớn và mở cửa nữ giống „ 


như trong nền kinh tŠ nhỏ và mở cửa. Nhưng trên những giác độ khác, hai mô hìnhđem . 


lại những kết luận tương tự. Trong cả nền kinh tế mở cửa. quí mô lớn la te Hội ni | 
các chính sách làm tăng tiết kiệm hoặc giảm đầu tư đều dẫn đến thăng dư thương mại; 


ngược lại, những chính sách làm giảm tiết kiệm hoặc tăng đầu tư đều dẫn đến tham hụt .....- 


thương mại. Trong cả hai nên kinh tế, chính sách bảo hộ mậu địch đều làm tăng tỷ giá 
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hối đoát và không ảnh hưởng øì đến cán cân thương mại. Do những kết quá tương tự 
như vậy mà đối với nhiều vấn đề, người ta có thể sử dụng mô hình đơn giản hơn về nền 
kinh tế nhỏ và mở cửa, cho dù nền kinh tế được xem xét thực ra không phải nhỏ. 


Bài tập và vận dụng 


l. 
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Nếu chiến tranh bùng nổ ở nước ngoài, điều đó có thể tác động đến nền kinh tế 
Mỹ theo nhiều cách. Hãy sử dụng mô hình của nền kinh tế lớn và mở cửa để xem 
xét những tác động dưới đây do cuộc chiến tranh øơ gây ra. Điều gì xảy ra với tiết 
kiệm, đầu tư, cán cân thương mại, lãi suất và tỷ Biá hối đoái ở Mỹ? (Để đơn giản, 


Xem xét từng tác động riêng biệt). 
a. Chính phủ Mỹ tăng chỉ tiêu cho quốc phòng vì lơ vn ai tham chiến. 


b. Nhu cầu của các nước khác về các lội vũ khí tối tân đo Mỹ sản xuất tăng. 


C. Cuộc chiến tranh làm cho các công ty của Mỹ Ũ \ Íí 
h í ÿ ít tin tưởng về tương lai và Ì 
hoãn một số dự án đầu tư. = ï lớu 


d. Cuộc chiến tranh làm cho người tiêu đì An... _ 
S: Tp, Bười tiêu dùng Mỹ ít tin tưởng về tươ ¡ Và 
tiết kiệm nhiều hơn. | | Ề : ng lai và họ 


e. Người Mỹ trở nên lo ngại Về các chuyến du lịch ra nước ngoài, Vì Vậy có nhiều 
người quyết định nghỉ tại Mỹ. | 


rổ nà nhà đầu tư nước ngoài cho rằng Mỹ là nơi đầu tư an toàn cho vốn đầu tư 
của họ | 


-PHÂN III 
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NỀN KINH TẾ TRONG NGẮN HẠN. 


Trong phần 2, chúng ta đã trình bày những lý thuyết giải thích biểu 
hiện của nền kính tế trong dài hạn. Những lý thuyết đó dựa trên cơ sở 
sự phân đôi cổ điển - tức tiền đề cho răng các biến thực tế như sản lượng 
và việc làm không phụ thuộc vào biến danh nghĩa, chẳng hạn cung ứng 
tiền tệ. Mặc dù sự phân đôi cổ điển nhìn chung có hiệu lực trong dài hạn, 
song phần lớn. các nhà kinh tế đều cho rằng điều đó không thể nào áP 
dụng trong ngắn hạn. Trong phần II này, chúng ta sẽ xem xét cách giả: 
thích của các nhà kinh tế về những biến động kinh tế ngắn hạn. 


Chương 8 bàn về những sự khác nhau căn bản giữa dài hạn và ngắt: 
hạn, đồng thời giới thiệu mô hỉnh tổng cung và tổng cầu. Với mô hình 
này, chúng ta phân tích xem các cú sốc tác động đến nền kinh tế gây 
ra những biến động của sản lượng và việc làm như thế nào. 


Ba chương tiếp theo sẽ trình bày đầy đủ hơn: về mô hình tổng cung 
và tổng cầu. Chương 9 và 10 giới thiệu lý thuyết về tổng: cầu, được gọ? 
là mô hình IS - LM, qua đó chúng ta hiểu được tác động của chính sách 
tiền tệ và tài chính đối với tổng cầu về hàng hóa và dịch vụ. Chương 1í 
trình bày các lý thuyết về tổng cung và mối quan hệ giữa chúng. 


Trong chương 12, chúng ta sẽ thảo luận về việc các nhà hoạch định 
chính sách nên phản ứng như thế nào trước những biến động ngắn hạn. 
Chính sách tiền tệ và tài chính nên đóng vai trò chủ động hay bị động ? 
Chính sách nên được thực hiện dựa trên một đạo luật hay nên được phép 
tùy nghi hành động? 


Chương 13 đưa các vấn đề quốc tế vào trong phân tích của. chúng 
ta. Mõ hình Mundell - Fleming, một lý! thuyết về biến động của nền kinh 
tế mở trong ngắn hạn sẽ được giới thiệu ở chương này. 


Chương cuối cùng của phần này, chương 14, giới thiệu lý thuyết về 
chu kỳ kinh doanh thực tế. Lý thuyết khác này về biến động kinh tế ngắn: 
hạn được một nhóm các nhà kinh tế tuy nhỏ, nhưng có ảnh hưởng lớn: 
ủng hộ. Nó cho rằng sự phân đôi cổ điển mô tả biểu hiện của nền kinh 
tế cả trong ngắn hạn và dài hạn. Nó hoàn toàn đối lập với lý thuyết ngắn 
hạn được trình bày từ chương 8 đến chương 13 được đa số các “22 tế 
ủng hộ. 
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CHƯỜNG là 
GIỚI THIỆU NHŨNG BIẾN ĐỘNG KINH TẾ 


The giới hiện dại theo đối chư kỳ kinh doanh giống như người Ai 
Cập cô đại quan sát tñ lụt ở Sông Nin. Cứ sau một thời gian, hiện 
tượng này lại lặp lại, nó có tầm quan trọng lớn lao đối với mọi người 
nhưng chưa ai hiểu được những nguyên nhân tất yếu của nó. | 


John Batcs Clark, 1898 


| 'ến đọng Kinh tế là một vấn đề lặp lại thường xuyên đối với các nhà kinh tế và 
hoạch định chính sách. Như các bạn thấy trong hình 8-I, GDP thực tế không tăn Niớt 
cách đều đặn. Các cuộc suy. thoái - tức thời kỳ thu nhập giảm SÚC Và thất nh TT 
lòng - tất điện nhiều lần. Cuộc suy thoái kinh tế ở Mỹ vào năm 1990 đã làm cho GDP 


thực !ế gia 29. nếu tính từ đi ...'. ..:.. .. so” 
1W giam 2,23% nếu tính từ đỉnh tới đáy của nó, và tỉ lệ thất nghiệp tăng lên tới 17%. 


Các cuộc suy thoái kinh tế còn gắn với tuần làm việc ngắn hơn : nhiều công nhân chỉ 
l1 việc nửa ngày và chỉ có rất ít công nhân làm thêm giờ. 


làn: nhà kinh tế gọi những biến động này của sản lượng và việc làm là chu kỳ kinh 
dodnii, Mặc dù khái niệm này làm chúng ta nghĩ rằng những biến động trong nền kinh 
c Iang tính q vy luật và có thể dự báo được, nhưng thực tế không phải như vậy. Các 
cuộc suy thoái diễn ra thường xuyên, nhưng không tuân thco qui luật nào. Đôi khi LRHH 

Xay ra gần nhau như các cuộc suy thoái năm 1980 và 1982. Đôi khi chún ; các Ì \ 
bự các cuộc suy thoái năm 1982 và |990, pg uy do: 


: TU nhân T của cuốn sách này, chúng ta đã phát triển mô hình để xác định những 
- tà quy định thu nhập quốc dân, thất nghiệp, lạm phát và các biến số kinh tế khác. 
hưng caúng !z không phân tích tại sao các biến số này lại biến động nhiều như vậy 
" năm GIAN năm khác. Trong phân H này, chúng ta xây dựng mô hình để lý giải 
:aững Biện ông ngắn hạn này. Vì GDP thực tế là chỉ tiêu tốt nhất vẻ phúc lợi kinh tế 
zên uố đóng vai trò trọng tâm trong mô hình của chúng ta. | | 


s Cũng như người AI cập tìm cách đắp đập Aswan để ngăn lũ lụt ở Thung lũng sông 
SIN xã nỘ!t Fiện đại tìm cách chế ngự chu kỳ kinh doanh thông qua các chính sách kinh 
ẹ thi¿a hợp. Mó hình mà chúng ta trình bày trong nhiều chương sau cho thấ chính 
_ sách tải CE +. ¡ và tiền tệ tác động tới chu kỳ kinh doanh như thế nào. Chúng va thấy 


Á sh 
tả} 
- 

~- 


rằng các chính sách này có thể ổn định nền kinh tế, nhưng cũr g có thể làm cho chúng. 
trở nên trầm trọng hơn. ..” : 


8.1. Sự khác nhau giữa ngắn hạn và dài hạn 


Để xây dựng mô hình về những biến động kinh tế ngắn hạn, trước hết, chúng Ya " 
phải xem xét mô hình đó khác với mô hình cổ điển dài hạn được trình bày từ chương ' 
3 đến chương 7 như thế nào. Đa số các nhà kinh tế vĩ mô cho rằng sự khác nhau căn ˆ- 
bản giữa ngắn hạn và dài hạn là biểu hiện của giá cả. Trong thời gian dài, giá cả linh -- 
hoạt và có thể phản ánh được những thay đổi của cưng và cău. Trong thời gian ngắn,. 
nhiều loại giá bị “mắc” ở một mức nhất định nào đó. Vì giá cả biểu hiện khác nhau 
trong ngắn hạn và dài hạn, nên chính sách kinh tế cũng có tác dụng khác nhau trong. 
các khoảng thời gian khác nhau. 


I0 | _ " 


Tỷ lệ tàng trưởng bình quản 


œ 


`° 


Phần trăm thay đôi từ 4 quý trước 
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Hình 8-1.:Tăng trưởng của GDP ở Mỹ 


t 


Sự tăng trưởng của GDP thực tế bình 
quân khodng 3%/ năm nh đường chấm 
nằm ngang cho thấy, nhưng có sự biển 
thiên đáng kế vung quanh mức bình quân 


` 


GDP giảm - tức trong những thời kỳ tỷ lệ - 
tăng trưởng của GDP mang dấu âm. - 


Để thấy được sự khác nhau giữa ngắn hạn và dài hạn, chúng ta hãy xét tác động 


của sự thay đối chính sách tiền tệ. Giá sử Quỹ Dự trữ Liên banz bất ngờ giảm cung ứng - -. 


tiền tệ 5%. Theo mô hình cổ điển mà đa số các nhà kinh tế nÈất trí rằng được sử dụng ` 


413 sự * 


này. Suy thoái là những thời kỳ trong đó n : 


để mô tả biểu hiện của nền kinh tế trong dài hạn, cung ứng tiền tệ tác động tới biến 
danh nghĩa - tức các biến tính bằng tiền - chứ không tác động tới biến thực tế. Như 
chúng ta đã biết trong chương ó, nguyên tắc này được gọi là sự phân đôi cổ điển. Trong 
đài hạn, việc giảm mức cung ứng tiên tệ 5% làm cho giá cả của mọi hàng hóa, dịch vụ 


(bao gồm cả tiền lương danh n hĩa) giảm 5%, trong khi tiền lương thực tế, việc làm và : 
Ẹ B B Ð tÍỆ 


sản lượng không thay đổi. 


Nhưng trong ngắn hạn, nhiều loại giá cả chưa phản ánh kịp những thay đổi trong 
chính sách tiền tệ. Việc giảm cung ứng tiền tệ không ngay lập tức dẫn đến việc tất cả 
các doanh nghiệp đều cất giảm mức lương đang trả, tất cả các cửa hàng đều thay đổi 
giá cả ghi trên hàng hóa của họ, tất cả các cửa hàng nhận đặt và trả hàng qua bưu điện 
đều phát hành ca-ta-lô mới, và tất cả các nhà hàng đều in lại thực đơn. Trái lại, miá cả 


chỉ thay đổi rất ít, nghĩa là nhiều loại giá cả có tính cứng nhắc, Tính cứng nhắc của giá | 
cả trong ngắn hạn hàm ý ảnh hưởng ngắn hạn của sự thay đổi cung ứng tiền tệ không 


giống như ảnh hưởng dài hạn. 


Mô hình về biến động kinh tế phải chú ý đến tính cứng nhắc của giá cả trong ngắn 
hạn. Chúng ta sẽ thấy rằng, vì giá cả không thể điều chỉnh ngay lập tức khi có sự thay 
đổi của cung ứng tiền tệ, lý thuyết sự phân đôi cổ điển sụp đổ - và chính sách tiền tệ 
tắc động tới sản lượng và việc làm. Vì lẽ đó khi có sự thay đổi cung ứng tiền tỆ trong 
ngắn hạn, sản lượng và việc làm phải điều chỉnh. 


Về nguyên tắc, khối lượng hàng hóa được sản xuất ra có thể khác mức mà mô hình 
cổ điển dự kiến, nếu giá cả cứng nhắc. Trong mô hình cổ điển, khối lượng sản phẩm 
phụ thuộc vào khả năng cung ứng hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế, do đó phụ thuộc 
vào khả năng cung ứng tư bản, lao động và công nghệ hiện có. Ở đây, chúng ta thấy 
tính linh hoạt của giá cả là đặc điểm cốt lõi của mô hình cổ điển : mô hình này giả định 
giá cả điều chỉnh để đảm bảo cho lượng cầu về sản phẩm bằng lượng cung. Ngược lạt, 
khi giá cả cứng nhắc, sản lượng phụ thuộc cả vào như cầu về hàng hóa và dịch vụ. Bản 
thân nhu cầu lại chịu sự tác động của chính sách tiền tệ, chính sách tài chính và vô vàn 
yếu tố khác. Do đó, tính cứng nhấc của giá cả tạo ra cơ sở hợp lý cho việc sử dụng có 
hiệu quả chính sách tài chính và tiên tệ nhằm ổn. định nền kinh tế trong ngắn hạn. 


- — lrong phần còn lại của chương này, chúng ta đưa ra một mô hình có thể lý giải 
những biến động ngắn hạn của nền kinh tế. Mô hình cung cầu mà chúng ta đã sử dụng 
để phân tích thị trường bánh mỳ trong chương Ì cung cấp một số hiểu biết cơ bản nhất 
về kinh tế học. Mô hình này cho thấy cung và cầu về một mặt hàng nào đó đồng thời 


: quyết định giá, lượng hàng bán ra và sự thay đổi của các biển ngoại sinh tác động tới 


giá cả và sản lượng như thế nào. Ở đây, chúng ta trình bày mô hình này cho toàn bộ: 


nên kinh tế - được gọi là mô hình tổng cung và tổng cầu. Mô hình kinh tế vĩ mô này 
cho phép chúng ta nghiên cứu xem mức giá chung và tổng sẵn lượng được quy định 
như thể nào. Nó cũng là phương tiện để xem xét sự tương phin giữa biểu hiện của nền 
Kinh tế trong dài hạn và ngắn hạn. 
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Mặc dù mô hình tổng cung và tổng cầu giống mô hình cung cầu về một loại hàng 
hóa cá biệt, nhưng chúng không hoàn toàn giống nhau. Mô hình cung cầu về một mặt 
hàng duy nhất chỉ xem xét một mặt hàng trong nền kinh tế rộng lớn. Ngược lại, mô | 
hình tổng cung và tổng cầu là mô hình phức tạp, găn những tác động qua lại giữa các 
thị trường với nhau. | 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG _ .. 
ma = 
8-1. Vấn đề nan giải về tính cứng nhắc của giá tạp chí 


Giá cả cứng nhắc đến mức nào ? Câu trả lời phụ thuộc vào chỗ giá mà chúng ta 
xem xét thuộc loại nào. Một số loại hàng hóa, chẳng hạn lúa mỳ, đậu tương và thị lợn 
móc hàm được mua bần ở các sở giao dịch có tổ chức và giá cả của chúng thay đối từng 
phút: Không ai có thể cho rằng các loại giá này cứng nhắc. Nhưng giá cả của hầu hết 
hàng hóa và dịch vụ rất ít thay đổi. : 


Một cuộc điều tra cho thấy 37,7% doanh nghiệp thay đổi giá hàng của họ mỗi năm 
một lần; 17,4% khác thay đổi giá cả dưới một lần mỗi năm. 

Những lý do dẫn đến tính cứng nhấc của giá cả không phải bao giờ cũng rõ ràng. 
Chẳng hạn, chúng ta hãy xem xét thị trường tạp chí. Một công trình nghiên cứu cho 
thấy giá tạp chí bán ở các quầy bán báo rất ít khi thay đổi. Một tạp chí điển hình cho 


_phép lạm phát làm xói mòn giá thực tế của nó tới khoảng 25%, trước khi nó tăng giá 


danh nghĩa. Nếu lạm phát ở mức 4%/năm, thì một tờ báo thay đổi giá cả của nó trong 
khoảng 6 năm. _ | 

Tại sao giá tạp chí lại cố định quá lâu như vậy ? Các nhà kinh tế không có lời giải 
đáp dứt khoát. Câu hỏi này khó trả lời vì dường như đối với các tạp chí, chỉ phí cho sự 
thay đổi giá cả không đáng kể : để thay đổi giá cả , các cửa hàng nhận đặt và trả hàng 
qua bưu điện phải in ca-ta-lô mới và các quán ăn phải in thực đơn mới, nhưng cơ quan 


xuất bản tạp chí chỉ cần in giá mới ngoài bìa trong Fần xuất bản tới. Có lẽ tổn thất của 
-_ cơ quan xuất bản do tính giá không đúng cũng không quá lớn. Hoặc cũng có thể khách 


hàng sẽ cảm thấy khó chịu nếu giá những tờ báo mà họ yêu thích thay đổi hàng tháng. 

Như vậy, thường không dễ dàng lý giải tính cứng nhắc của giá cả ở tầm vi mô. Do 
đó, nguyên nhân dẫn đến tính cứng nhắc của giá cả là một lĩnh vực được nhiều người 
nghiên cứu. Trong chương IÍ chúng ta sẽ đề cập đến một số lý thuyết mới nhất về lý 
do tại sao giá cả lại cứng nhắc. | _ 

Mặc dù chưa được lý giải đầy đủ, song tính cứng nhắc của giá cả vẫn được nhiều 
người coi là có ý nghĩa quan trọng đối với việc tìm hiệu biến động của nền kinh tế. 
Trong chương này, chúng ta bất đầu xác định mối liên hệ giữa tính cứng nhắc của giá 
cả và biến động kinh tế, : 
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8.2. Tổng cầu. 


Tông cảu (AD) biểu hiện mối quan hệ giữa lượng cầu về hàng hóa và mức giá chung. 


Nói cách khác, đường AD cho chúng ta biết lượng hàng hóa và dịch vụ mà moi người 
muôn mua tại mức giá ca bất kỳ nào đó. Chúng ta sẽ xem xét lý thuyết vẻ tổng cầu 
trong chương 9 và 10. Ở đây, chúng ta sử dụng lý thuyết số lượng tiền tệ để thiết lập 


đường tổng cầu rất đơn giản, dù chưa hoàn chính. 


Phương trình số lượng với tư cách tổng cầu 


Lý thuyết số lượng trình bày trong chương 6 đã khẳng định rằng 
MV =PY | 


Trong đó M là cung ứng tiên tệ, V là tốc độ lưu thông tiền tỆ (mà tạm thời chúng 
tả COI là không đôi), P là mức giá và Y là lượng sản phẩm. Phương trình này nói rằng 
cung ứng tiến (ý quyết định giá trị danh nghĩa của sản lượng và giá trị này bằng tích 
của mức giá và lượng sản phầm. | 


Mức giá 


Thu nhập, sản lượng 


Hình 8-2. Đường tổng cầu 
Đường tổng cầu AI biểu thị mối quan hệ 
sIa mức giá P và lượng cầu về hàng hóa 
"nà dịch vụ Y. Nó được vẽ cho NỘI tức 
cung ứng tiền tệ nhát định M. Đường 


tông câu dóc xuống : mức giá càng cao, 
số dư thực tế M càng nhỏ, do đó lượng 
câu về hàng hóa và dịch vụ Ý cũng càng tháp. 


- Bạn hãy nhớ lại rằng phương trình số lượng có thể được viết lại dưới đạng cung và 
câu về số dư tiền tệ thực tế : _ : | 


M/P = (M/P)' = kY 


Trong đó k = 1/V. Dưới dạng này, phương trình số lượng nói rằng cung vẻ số dư 
. tiền tệ thực tế M/P bằng câu (M/P)” và mức cầu này ty lệ thuậ+ với sản lượng Y. - 


Đối với mỗi mức cung ứng tiên tệ nhất định, phương trình số lượng nói lên mối 
quan hệ tỷ lệ nghịch giữa mức giá và sản lượng Y. Hình §-2 cho biết những kết hợp 
giữa P và Y thỏa mãn phương trình số lượng với mức cung ứng tiên tệ cố định. Nó được 
gọi là đường tổng cầu. _ 


Tại sao đường tổng cầu lại dốc xuống? 


Đường tổng cầu dốc xuống. Đối với mỗi cung ứng tiền tệ nhất định, phương trình 


số lượng xác định giá trị danh nghĩa của sản lượng PY. Vì vậy, nếu mức giá P tăng, 


sản lượng Y phải giảm.” | | 

Có một cách để hiểu mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa P và Y là xem xét mối quan 
hệ giữa khối lượng tiền tệ và giao dịch. Vì chúng ta đã gia định tốc độ lưu thông tiền 
tệ không đổi, nên cung ứng tiền tệ quyết định giá trị tính bằng dô la của tất cả các giao 


dịch diễn ra trong nên kinh tế. Nếu giá cả tăng, mỗi giao dịch cần một lượng tiền nhiều hơn, - 


do đó lượng giao dịch, cùng với nó là lượng hàng hóa và dịch vụ mua được,"phải giảm. 


Tương tự, chúng ta có thể xem xét cung và cầu về số dư tiền tệ thực tế. Nếu sản 
lượng cao hơn, mọi người thực hiện nhiều giao dịch hơn và cần một lượng số dư thực 
tế M/D lớn hơn. Với mức cung ứng tiền tệ danh nghĩa nhất định, số dư thực tế lớn hơn 


hàm ý mức giá thấp hơn. Ngược lại, nếu mức giá thấp hơn, số dư tiền tệ thực tế lớn: 


hơn; số dư tiền tệ thực tế lớn hơn cho phép thực hiện được nhiều giao dịch hơn và như 
vậy san lượng cũng phải cao hơn. | _ 


Sự dịch chuyển của đường tổng cầu 


Đường AD được vẽ cho một mức cung ứng tiền tệ nhất định. Nói cách khác, nó 
cho ta biết nhiều kết hợp có thể có của P và Y khi có một mức cung ứng tiên tệ nhất 


- định. Nếu cung ứng tiền tệ thay đổi, các kết hợp giữa P và Y sẽ thay đổi, nghĩa là đường 


tổng cầu dịch chuyển đi. Chúng ta hãy xem xét vài trường hợp có sự dịch chuyển. 
Trước hết, chúng ta phân tích xem điều øì xảy ra nếu Quỹ Dự trữ Liên bang giảm 

cung ứng tiền tệ. Phương trình số lượng MV = PY cho chúng ta biết biện pháp cát giảm 

cung ứng tiền tệ dẫn đến sự giảm sút tương ứng của giá trị sản lượng danh nghĩa PY, 


Tạt mọi mức giá cho trước, lượng sản phẩm sẽ thấp hơn và tại mọi lượng sản lượng cho 
trước, mức giá sẽ thấp hơn. Như được chỉ ra trong hình §-3, đường tông cầu dịch chuyến - 


vào phía trong. 


Tiếp theo, chúng ta xem xét điều gì xảy ra nếu Fcd tăng cung ứng tiên tệ. Phương 
trình số lượng cho chúng ta biết có sự gia tăng của PY, Tại mọi mức giá cho trước, 


lượng sản phẩm sẽ cao hơn, và tại mọi lượng sẵn phán cho trước, mức giá sẽ cao hơn.. 


Như được chỉ ra trong hình 8-4, đường tổng cầu dịch chuyển ra phía ngoài. 
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®lúc giá 


Thu nhập, sản lương 


Hình 8-3. Sự dịch chuyển vào phía trong của đường tổng cầu 


Bất kỳ sự thay đổi nào tr OHg CH1g ứng 
tiên tệ cũng làm cho đường tổng cầu dịch 
chuyển. Tại IHỌI !HỨC giá cho trước, sự 
Cẩt giảm cưng tp tiền tệ sét hàm ý số dư 


Mức giá 


thực tế MỊP thấp hơn, do đó sản lượng 
thấp hơn. Cho nên, biện pháp cắt giảm 


Cwng ứng tiền tệ làm cho đường AD dịch 


Chuyển "ào ) Irong. 


Thu nhận, sản lương 


Hình 8- 4. Sự dịch chuyển của đường AD ra phía ngoài 


Tại mọi mức giá P cho tr HỚC, Sự gia tăng 
cung ứng tiền tệ M hàm ý số dh thực tế 
cao hơn, do Nám sản lượng Y cao hơn. Cho 


Sự biến động củ 


nên, Diện pháp tăng cung ứng tiền tệ làm 
cho đường tổng cầu địch chuyển ra 
phía ngoài - 


¬- động của cung ứng tiền tệ không phải là nguồn gốc duy nhất 
biến động của tông cầu. Thậm chí ngay cả khi cung š ... 


_ đường tổng cầu vẫn dịch chuyển do những thay đổi 
nghiên cứu đầy đủ hơn về tổng cầu trong chương 9 


ứng tiền tệ được giữ ở mức cố định, 
trong tốc độ lưu thông tiền tệ. Khi 
và 10, chúng ta sẽ phân tích nhiều 


nguyên nhân có thể làm cho đường tổng cầu dịch chuyển. 
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8.3. Tổng cung 


Đường tổng cầu tự nó không cho chúng ta biết mức giá hay lượng sản phẩm; nó 
chỉ phản ánh mối quan hệ giữa hai biến số này. Để bổ sung cho đường tổng cầu, chúng 
ta cân tới mối quan hệ khác giữa P và Y để tạo ra g1aO điểm với đường tổng cầu - đó 
chính là đường tổng cung. Cả hai đường tổng cầu và tổng KHHẾ cùng quy định mức giá 
và lượng sản phẩm. 


Tổng cung (AS) biểu.hiện mối quan hệ giữa lượng cung vẻ hàng hóa và dịch vụ 
và mức giá. Vì giá cả linh hoạt trong thời gian dài và cứng nhắc trong thời gian ngắn, 
mối quan hệ này phụ thuộc vào khoảng thời gian mà chúng ta xem xét. Chúng ta cần 
phải thảo luận về hai đường tổng cung khác nhau : đường tổng cung dài hạn (LRAS) 
và đường tổng cung ngắn hạn (SRAS). Chúng ta cũng cần trình ROẠI bước quá độ từ 
ngắn hạn sang dài hạn. 


Dài hạn : Đường tổng cung thắng đứng 


— Vì mô hình cổ điển mô tả biểu hiện của nền kinh tế trong thời gian dài, chúng ta 
xây dựng dường tổng cung dài hạn từ mô hình cổ điển. Trong chương 3, “chúng ta đã 

biết lượng sản phẩm được sản xuất phụ thuộc vào lượng tư bản và lao động cố định, 

cũng như vào › trình độ công nghệ hiện có. Chúng ta có thể mô tả điều này bằng hàm 


U= F &K,Ù) 
=V 


Theo mô hình cổ điển, sản lượng không phụ thuộc vào mức giá. Để biểu thị mức 
sản lượng bằng nhau tại mọi mức giá, chúng ta vẽ đường tổng cung thắng đứng như 
trong hình 8-5. Giao điểm của đường tống cầu và đường tổng cung thắng đứng này 


. quyết định mức giá. 


Trong thời gian đài, mức sản 
lượng bị quy định bởi khối lượng 
tư bản, lao động và trình độ công 
nghệ hiện có. Như vậy, nó khône 
phụ thuộc vào mức giá. Đường 
tổng cung dài hạn LRAS là 
đường thẳng đứng. 


- Mức giá - 


Thu nhập, sản lượng 


Hình 8-5. Đường tổng cung dài hạn. 
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Nếu đường tổng cung là đường thẳng đứng, thì sự thay đổi của tổng cầu chỉ tác 
động tới giá cả chứ không ảnh hưởng tới sản lượng. Ví dụ, nếu Cung ứng tiền tệ giảm, 
đường tổng cầu dịch chuyền xuống đưới như trong hình 8-6. Nền kinh tế chuyển từ giao 
điểm A sang giao điểm B. Sự dịch chuyển của đường tổng cầu chỉ tác động tới giá cả, 


Mức giá 


Thu nhận, sản lương 


Hình 8-6. Sự dịch chuyển của đường tổng câu trong dài hạn 
Biện pháp cắt giảm CuHg ứng tiền tệ làm 
cho đường tống cầu dịch chuyển xuông 
dưới. Điểm cản bằng của nền kinh tế 
Chuyển từ A sang B. Vị đường tổng cung 


thẳng đứng trong dài hạn, biện pháp cắt 
_ giảm tổng cầu chỉ tác động tới mức giá, 
Chứ không tác độn § tới sản lượng. 


Đường tổng cung thắng đứng thỏa mãn sự phân đô 
lượng độc lập với cung ứng tiền tê. Mức sản lượng dài h 
toàn dụng hay sản lượng tự nhiên. Đó là mức 
của nền kinh tế được sử dụng hết, hoặc nói mỘ 
tự nhiên. | 


¡ cổ điển, vì nó ngụ ý rằng sản 
ạn Ÿ này được gọi là sản lượng 
sản lượng được tạo ra khi các nguồn lực 
( cách thực tế hơn, khi thất nghiệp ở mức 


Ngắn hạn: Đường tổng cung nằm ngang 


Mô hình cổ điển và đường tổng cung thẳng đứng ch¡ 
ngắn hạn, một số loại giá cả cứng nhắc, do đó không điề 
của tổng cầu. Tính cứng nhắc này của giá cả h 
thắng đứng, ` | | : 


ấp dụng trong dài hạn. Trong 
u chỉnh khi có những thay đổi 
ảm ý đường tổng cung ngắn hạn không 


. Chúng ta hãy xét một ví dụ cực đoan. Giả sử tất cả các doanh nghiệp đều phát hành 
bảng giá và chị phí để phát hành những bảng giá này rất lớn. Nhu Vậy, tất cả các loại 
giá cả đều bị "mắc kẹt" ở mức định trước. Tại mức giá đó, doanh nghiệp sẵn sàng đáp 
Ứng mọi nhu cầu của n SƯỜI mua và họ thuê vừa đủ công nhân để sản xuất ra một lượng 
bằng nhu cầu của khách hàng. Vì B1á cả cứng nhắc, chúng ta biểu thị trường hợp này 
bằng đường tổng Cung nằm ngang như trong hình 8-7, 
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- . + ' % h4 ` l `: | | tự 
° B - 


` \ - * | ˆ^* , ˆ ` 
| ° - 2 ` 


. ứng tiền tệ, đường tổng 
ứng tới sản lượng. Ví dụ, nếu Fcd đột ngột giảm XP, ERI ổn từ điểm A sang 
1  tỢI PP càng ) ân kinh tế chu 
ảnh hư tho chuyển vào trong như trong hình 8-8. Nên sử sẻ Và tên siinx0ðbn: 
... : nhắc, sự dịch chuyển của đường tông cầu làm sản lực : 
B. Vì giá ca cứng nhặc, sự đị 


Trong trường hợp này, : 
° _ mọi loại giá cả đều cô 
định trong ngắn hạn, 
Bởi vậy, dường tổng 
SRAS cung ngắn hạn -ŠRAS 
ƒ SẺ) VỐI ®PPP TY HằH Igang. 


nh sen St y tem VỀ HN BOỂN ch: ng 
s T94 S2 x@nŠ _s 
St see GA Vẽ tây KRY Cà này 2) - 
Tư tên Cu 2 ĐÁ sẻ chểy 


Mức giá 


Y 


Thu nhập, sản lượng . 


Hình 8-7. Đường tổng cung ngắn han 


` P4 .. ể 
° KẢ hị H VỊ 81a ca không th số Tà 
"...- âm sản lượng trong ngắn hạn, | koi 
lắm của tông cầu làm PB ›ác doanh nghiệp bị mắc kẹt 
tiề Mi te lập tức. Sau khi tổng cầu giảm đột ngột, các doanh nghiệp 
điều c Ộ 


Biện pháp cắt giảm cụng | 
ứng tiền tệ làm cho. 


Trạng thái cân bừng của 
nền kinh tế chuyển từ 
điểm A sang B. Vì đường. 
¡tổng Cung Hđm ñgang, 
trong ngắn hạn, nên việc 
tổng câu giảm kéo theo : 
SIf SH gĐidIH của san 


Mức giá 


li(@g. 


Thu nhập. sản lượng 


ừng tổng cầ n hạn 
Hình 8-8. Sự dịch chuyển của đường tổng câu trong ngắn hạ 


S.) 
»Ð- 
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đường tổng cầu dịch ` 
chuyển xuống dưới. - 


PHAN ĐỌC THÊM _ 


Ngắn hạn, dài hạn và rất đài hạn 

Cuốn sách này trình bày rất nhiều mô hình về nền kinh tế và mỗi mô hình gắn với 
một tập hợp giả định để đơn giản hóa vấn đề. Có một cách để phân loại mô hình dựa 
trên cơ sở khoảng thời gian mà các mô hình đó ấp dụng. Có ba nhóm mô hình : 


® Ngắn hạn. Chương này và các chương tiếp theo giới thiệu lý thuyết ngắn hạn về 
nên kinh tế. Lý thuyết này giả định giá cả cứng nhắc và vì thế, tư bản và lao động có 
lúc không được sử dụng hết. Tính cứng nhắc của giá cả được cho là quan trọng đối với 
việc lý giải những biến động của nền kinh tế mà chúng ta quan sát được từ tháng này 
sang tháng khác hoặc từ năm này sang năm khác. 


® Dài hạn. Chương 3 đã giới thiệu lý thuyết cơ bản dài hạn về nền kinh tế, được 
gọi là mô hình cổ điển. Chương 6 trình bày lý thuyết cổ điển về tiền tệ và chương 7 
. trình bày lý thuyết cổ điển về nền kinh tế mở. Những chương này giả định giá cả linh 
hoạt, do đó tư bản và lao động được sử dụng hết. Chúng cũng cố định lượng tư bản, lao 
động và công nghệ chuyển tư bản và lao động thành sản lượng. Những giả định này áp 
dụng tốt nhất cho khoảng thời gian vài năm. Trong khoảng thời gian đó, giá cả có thể 
điêu chính đủ mức để đạt mức cân bằng, còn tư bản, lao động và Công nghệ tương đối 
-ốn định. | 


_® Rất dài hạn. Chương 4 trình bày lý thuyết cơ bản về tăng trưởng kinh tế được 
gọi là mô hình Solow. Mô hình này phân tích khoảng thời gian đủ để tư bản, lao động 
và công nghệ hiện có thay đổi. Mô hình này được xây dựng nhằm lý giải phương thức 
hoạt động của nền kinh tế trong khoảng thời gian nhiều thập kỷ. 


Khi phân tích các chính sách kinh tế, điều quan trọng cần lưu ý rằng chúng ảnh 
hưởng đến nền kinh tế trong tất cả các khoảng thời gian. Do đó, chúng ta cần phải hiểu 


thấu đáo tất cả các mô hình này. 


Từ ngắn hạn đến dài hạn 


| Chúng ta có thể tổng kết các kết quả phân tích của mình như sau: Trong thời gian 
ngắn, giá cả cứng nhắc, đường tổng cung gần như nằm ngang và sự thay đổi của tổng 
câu tác động tới sản lượng của nền kinh tế, Trong thời gian dài, giá cả linh hoạt, đường 
tổng cung thẳng đứng và sự thay đổi của tổng cầu chỉ tác động tới mức giá. Do đó, 
những thay đổi của tổng cầu có tác dụng khác nhau trong những quãng thời gian 
khác nhau. _ 
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tà iâm tổng cầu. Giả sử ban đầu nền kini: 
Hãy lần theo dấu vết tác động của sự suy gtảm tổng bon, n. lo tiền này có 2 
ễ Ở SA thái cân bằng dài hạn như được mô ta trong hình 8- . TO SỆH h... 
, : : BI á : ì ề Ồ : H 4n. lrạne 
nh Xe: Ti tổng cầu, đường tổng cung ngắn hạn và đường tổng cung _ 
đường: ảU, 


m tai đó đường tổng cầu cắt đường tổng cung dài hạn. Giá 
thái cân bằng dài hạn là điểm tại đó đường tông cầu cất đường tông cung i 
tái cân bị 


cc 


tổ ắ :ũ a1 đi điểm đó 
thái cân bằng đài hạn, đường tông cung ngắn hạn cũng phải đi qua 


Mức giá 


Trong dài hạn, nền kinh tế tự điêu chính 
: bù “ ˆ è lai . 

để đạt tới trạng thái cân bằng tại giao 
điểm của đường tổng cung đài hạn và 


Mức giá 


Cân bàng: 
dài hạn 


F Y 
Thu nhập, sản lượng 

Hình 8-9. Trạng thái cân bằng dài hạn | - 

đường tổng cầu. Vì giá cả đã B0 hầu 

đến mức này, đường tổng cung ngắn han 

cũng phải đi qua điểm này. 


Thủ nhập, sản lượng 
Hình 8-10. Sự suy giảm của tổng cầu | 
tế từ điểm A sang diểm B. với sản lượng 
ở dưới mức tự nhiên. Khi giá cả gi2:H, 
nền kinh tế dần dần thoát khỏi tình tran g 
suy thoái và chuyển từ điểm B đến điểm £. 


Ban đầu nền kinh tế nằm ở trạng thái cân 

bằng dài hạn tại điểm A. Sự suy giảm 
: v *sằˆ “ ` s4 ‹«ẮẲẰ3 

tổng câu, có thể do biện pháp cắt giảm 


{ tên tê dây Fr ẩn nên kính 
cune ứng tiền tệ gây ra, chuyên 


VỆ, ` 
Vi 


Hây giờ giả sử Feb cát giảm cung ứng tiền tỆ và đường tổng cầu dịch chuyển Xuống 
dưới như trong hình 8-10. Trong ngắn hạn, giá cả cứng nhắc, do đó nền kinh tế chuyển 
từ điểm A sang B. Sản lượng và việc làm giảm Xuống dưới mức tự nhiên. Điều đó hàm 
ý nên kinh tế bước vào thời Kỳ suy thoái. Sau một thời giad, tiền lương và giá 

xuống. Khi giá cả từ từ giảm xuống, nền kinh tế chuyển dần xuống dưới dọc theo đường 
tổng cầu cho tới điểm C, điểm cân bằng dài hạn mới. Tại điểm này (C), sản lượng và 


việc làm trở lại mức tự nhiên, nhưng giá cả thấp hơn so với trạng thái cân bằng dài hạn 
cũ (A). 


cả giảm 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG | 


ð-2. Vàng, những tờ giấy bạc xanh và sự thu hẹp vào những năm 1870 

Hậu quả của cuộc Nội chiến ở Mỹ là một ví dụ sinh đông về ảnh hưởng của chính 
sách thu hẹp tiền tệ đối với nền kinh tế. Trước chiến tranh, nước Mỹ duy trì chế độ bản 
Vị vàng, Những đồng đô la bằng giấy dễ dàng chuyển đổi thành vàng. Với chính sách 
này, lượng vàng quyết định cung ứng tiền (Ệ và mức giá, | 


Vào năm 1862, sau khi cuộc Nội chiến nổ ra, bộ T 
vàng lấy đô la nữa, Thực chất, hành động này đã thay chế độ bản vị vàng bằng hệ thống 
tiền pháp định. Trong mấy năm sau đó, chính phủ phát hành lượng tiền giấy rất lớn - 
được gọi là những ¿ở giây bạc xanh do màu của chúng - và sử dụng thuế đúc tiền để 
trang trải cho các khoản chỉ tiêu trong chiến tranh. Do cung ứng tiền tệ tăng, giá cả đã 
tăng gần pấp đôi trong những năm chiến tranh. | | 


\i chính thông báo không đối 


Khi cuộc chiến tranh kết thúc, trọng tâm của nhiều cuộc tranh luận hướng vào vấn 
đê có nên quay trở li chế đó 


) bản vị vàng hay không. Đảng Giấy bạc xanh được thành 
lập với mục tiêu chủ yếu là duy trì hệ thống tiền pháp định. Tuy nhiên, Đảng Giấy bạc 
xanh đã thất bại. Các nhà hoạch định chính sách quyết định rút dần những tờ giấy bạc 
mầu xanh để khôi phục chế độ bản vị vàng ở mức tỷ giá giữa đô la và vàng phổ biến 
trước chiến tranh, Mục đích của họ là trở lại giá trị trước đây của đồng đô la. 


Việc quay trở lại chế độ bản vị vàng theo c 


ách này đòi hỏi phải khôi phục lại mức 
siÍ trước chiến tranh và điêu này đồn 


8 nghĩa với sự Suy giảm của tổng cầu. (Nói chính 
>dc hơn. tốc độ Lũng của tông cầu phải chậm hơn tốc độ tầng trưởng của sản lượng tiềm 
nàng). Do giá cá giảm, nền kinh tế trải qua một Cuộc suy thoái kéo dài nhất trong lịch 


sử (l873 đến 1879). Vào năm 1879, mức giá trở lại mức trước chiến tranh và chế độ 
bản Vị vàng được khỏi phục. 
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FT n2... 


8.4. Chính sách ổn định kinh tế ' 


nói ất nguồn từ những, thay đổi của tổng cung 

Biển động của nên kinh tế nói chung bắt nguồn từ những ZÃ ạ . : Mưc: 

và tổng cầu Các nhà kinh tế gọi những thay đổi ngoại sinh của các : _ + pH | 
{ . z€ © vn ñ š ? : : & : : : ằ 

ốc đối với nên kinh tế. Các cú sốc phá vỡ sự yên bình về kinh tế, € - Xin /1uÖ 
ti | ễn cí Í ình tổng c à tổng cầu cho 
việc làm ra khỏi mức tự nhiên của chúng. Mô hình tổng cung và tổng c | và 
Tê gây ra những biến động kinh tế như thế nào. 


*ˆ + Su ^ ` t£ s. kinh tế vĩ 
Mö hình này cũng rất có tác dụng trong việc đánh giá ". Re bên đồng 
: ng. "nề ¡ nó muốn giảm bớt quy m .g0n§. 
3 có thể tác đề :ác cú sốc như thế nào khi né KIÊN 
mô có thê tác động tới c SN) : bit › hy se lê 
Chính sách ổn định là chính sách của nhà nước nhầm giữ cho sản lượng và việ 


Ắ th mẽ tới :ổng cầu, nên chính sách - 
ở mức tự nhiên. Vì cung ứng tiền tệ có tác động mạnh mẽ tới :ổng cầu, nên chị 


tiền tệ là một thành tố quan trọng của chính sách ổn định. 


“s LẠC. ~ ~ 
Các cú sôc đồi với tông câu 


_ | ê cú sốc đối với tổng c¡ lệc phát minh ra máy . 
Chúng ta hãy xét một ví dụ về cú sốc đối với tổng cầu việc phát I | 


c máy này lì lệc rút tí: ặt trở nên đễ hơn, do 
đếm tiền tự động. Những chiếc máy này làm cho việc rút tiền mặt tr( 


iä sử trước khi xuất hi ũ lếc máy này, mỗi. 
đó làm giảm nhu cầu về tiền tệ. Giả sử trước khi xuất hiện những TP í bên : lạ 
i tư ôt tần để rú à chị tiêu dần di i 
người cần đến nhà băng mỗi tuần một lần để rút 100 đô la và chỉ H 


tiền bì ợc giữ là 50 đô la. Sau khi 
đó trong cả tuần, trong trường hợp này, số tiền bình quân được giữ là 50 đí 


: ì ôi (tị ân và :ú ô la mỗi lần, cho 
có máy đếm tiền, mỗi người đến ngân hàng mỗi tuần 2 lần và :út 50 đô l: ' 


ộ Í ày, nhu cầu về tiền tệ giảm 
nên số tiền bình quân được giữ là 25 đô la. Trong ví SỤ này, lớn SH: tin _- 
một nửa. Việc giảm nhu cầu về tiền tệ tương đương với sự g:a tăng ng 
tiền tệ. Để thấy được điều đó, hãy nhớ rằng 


M/P = kY 


Ì ế tại mọi ruức sả ; cho trước 
trong đó k = 1/V. Sự cắt giảm số dư tiền tệ thực tế tại mọi ruức sản lượng I 


{ Ìs ãt hiện loại máy đếm tiên tự 
hàm ý có sự giảm sút của k hay gia tăng của V. Vì sự xuất hiện loại máy 


_ : ân đt tay vòng nhanh 
động cho phép mọi người giữ ít tiền hơn trong ví, cho lệ tồng li la bÈNi ve vi ly 
hơn. Điều đó có nghĩa là, vì mọi người nhận tiền thường xuyân Thế Như vy, tốc độ 

ý ^” ° ° “sa Là< 1 : ồ 
gian kể từ khí đồng độ la được rút ra cho đến khi chỉ tiêu giảm xuống. 


_ lưu thông tăng lên. 


4 


Nếu cung ứng tiên tệ không thay đổi, thì khi tiền Mỹ kệ thế Song Eeprivg 
tiêu danh nghĩa tăng, và đường tổng cầu dịch chuyển ra tiệt dit tê Bà St Sp 
Trong ngắn hạn, sự gia tăng tổng cầu làm tăng sản Đo TP , Bùi TRE if o T< 
sự bùng nổ kinh tế. Tại mức giá cũ, các doanh nghiệp bây giờ bán đưc 


, & ⁄ ` . .. ình. 
| ( êm € ắn ƒc sư dụng nhà máy và thiết bị của mì | 
hơn. Do vậy, họ thuê thêm công nhân, tăng mức sử dụng 
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xeấ 


Mức giá 


Thu nhập, sắn lượng 


Hình 8-11.Sự gia tăng của tổng câu 


Ban đâu nên kinh tế nằm (Fong trạng thái 
cán bằng đài hạn tại điển A. Sự gia tăng 
tổng cầu do tốc độ lưu thông tiền tệ tăng 
chuyển nền kinh tế từ điểm A đến B, dẫn 


đến sản lượng cao hơn mức tự nhiên. Khi 


giá cả tăng, sản lượng giảm dần trở lại. 
mức tt nhiên của nó và nền kinh tế 


chuyển từ điển B sang C. 


Theo thời gian, tổng cầu cao đẩy tiền lương và giá cả lên cao. Khi giá cả tăng, 
lượng cầu về sản phẩm giảm xuống, và nền kinh tế đân dần trở lại mức sản lượng tự 


nhiên. Nhưng trong bước quá độ tiến tới mức 


đạt mức cao hơn sản lượng tự nhiên. 


giá cao hơn, sản lượng của nền kinh tế 


Fed có thể làm gì để ngăn chặn sự bùng nổ này và giữ sản lượng ở gần mức tự 
nhiên ? Fed có thể giảm cung ứng tiên tệ để bù lại sự gia tăng của tốc độ lưu thông. 
Biện pháp loại trừ ảnh hưởng của sự thay đổi tốc độ lưư thông có thể làm tổng cầu ổn 
định. Như vậy, Fed có thể kiềm chế hoặc thậm chí triệt tiêu ảnh hưởng đối với sản lượng 
và việc làm của các cú sốc đối với tổng cầu, nếu nó. kiểm soát cung ứng tiền tệ một 
cách khéo léo. Nhưng liệu Fed thực sự có được năng lực cần thiết hay không. Đây lại 
Tà một vấn đề khó khăn hơn mà chúng ta sẽ giải đấp trong chương 12. 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG 


HzTỶTxszaszmnsmmammammsmn Sex. s 5. ............... 


'8-3. Tốc độ lưu thông và cuộc suy thoái năm 1982 


Tốc độ lưu thông tiền tệ ổn định hay biến động mạnh ? Lời giải đáp cho câu hỏi 


này ảnh hưởng đến cách thức điều hành chính sách tiền tệ của Fed. Một mặt, nếu tốc 
độ lưu thông ổn định, việc ổn định tổng cầu khá dể dàng : Fed chỉ cần giữ cho cung 
ứng tiên tệ không đối hoặc tăng theo một tỷ lệ đều đặn. Mặt khác, nếu tốc độ lưu thông 
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biến động mạnh, việc ổn định tổng cầu đòi hỏi phải điều chỉnh cung ứng tiên tệ thường 
xuyên nhằm triệt tiêu những thay đối của tốc độ lưu thông. ' 


Cuộc khủng hoảng sâu sắc mà Mỹ đã trải qua vào năm 1982 một phần có thể qui 
cho sự suy giảm mạnh, đột ngột và nhìn chung vẫn còn chưa giải thích được, của tốc 
độ lưu thông. Hình §-12 biểu diễn tốc độ lưu thông (được tính bằng cách lấy GDP danh 
nghĩa chia cho MỊ) từ năm 1960. Hình này cho thấy tốc độ lưu thông liên tục tăng trong 
những năm 1960 và 1970, nhưng giảm đáng kể vào thời kỳ sau năm 1981. Kinh nghiệm 


. của đầu những năm I980 cho thấy Fed không thể dựa vào sự ổn định của tốc độ lưu thông. 


Vào năm 1982, Fed loại trừ ảnh hưởng của sự giảm sút tốc độ lưu thông bằng cách 
tăng cung ứng tiên tệ. Tuy nhiên, kiêm chế lạm phát là mối quan tâm hàng đầu của Fcd 
vào đầu những năm L980, do đó nó đã giảm tỷ lệ tăng cung ứng tiền tệ và sau đó tổng 
cầu giảm xuống. Tác động tổng hợp của hai lực lượng đó - sự suy giảm tốc độ lưu thông 
và chính sách tiên tệ chống lạm phát - đã dẫn đến cuộc suy thoái sâu sắc nhất kể từ sau 
cuộc Đại suy thoái vào những năm 1930. | 


Chúng ta nên đánh giá hành động của Fed như thế nào ? Nó đã đạt được mục tiêu 
kiềm chế lạm phát ở mức thấp (tuy vẫn cao hơn mức dự kiến), nhưng tổn thất mà nó 
gây ra là sự giim sút đáng kể của sản lượng và việc: làm. Cuộc suy thoái 1982 làm bộc 
lộ rõ các mục tiêu mâu thuẫn nhau của Fcd : duy trì mức toàn dụng và giữ lạm phát ở 
mức kiềm soát được. Chính sách ổn định thường hay vấp phải sự đánh đổi giữa hai mục 
tiêu này. 


(“Z 
Tóc da theo xu thể % ⁄Z 
(1900-I0&0) ắ 
£ Tác độ của MỊ 
. . 
2 
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_- 
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Năm 
Hình 8-12. Tốc độ lưu thông tiền tệ 
giảm sút này góp phản làm giảm tổng 
cảu và dân đến cuộc suy thoái -!982, mộ: 
trone những cuộc suy thoái sâu sắc nhất 
trong lịch sử hiện đại. 


Vào đầu những năm 80, vì nhiều lý do 
mà chúng ta chưa biết, tốc độ lưu thông. 
tiền tệ (GDP danh nghĩa cha cho My) 
gim xuống thấp hơn nhiều so với chiều 
hướng tăng trong những năm trước đá. Sự 
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Những cú sốc đối với tổng cung 


| Cũng như cú sốc đối với cầu, các cú sốc đối với cung cũng g 
của nên kinh tế. Cú sốc đối với cung là cú sốc ảnh hưởng tới nề 
động tới chỉ phí sản xuất và qua đỏ tác động vào giá cả mà c 
Vì các cú sốc đối với cung có tác động trực tiếp tới mức g 
còn được gọi là cú sốc giá cả. Có thể nêu ra một số ví dụ : 


Ay ra những biến động 
n kinh tế thông qua tác 
ác doanh nghiệp quy định. 
lá, cho nên đôi khi chúng 


Mức giá 


* Khi hạn hán tàn phá mùa mà | 
an hán tà h dng - lượng cung về lương thực giảm. làm øiá 
sac & thực giảm, làm giá lương 
%* F Pa _ ° ` .. + + 
: Luật bảo vệ môi trường mới yêu cầu các doanh nghiệp phải giảm mức Đây Ô 
nhiệm - họ chuyển chỉ phí tăng thêm cho khách hàng dưới hình thức giá cả cao hơn. 


Thu nhập, sản lượng -_ 


* X X . " xỀ 2 
: Công đoàn đấu tranh mạnh hơn - điều này làm tăng lương và giá cả của những 
áàng hóa được sản xuất bởi công nhân trong các tổ chức công đoàn. 


- Hình 8-14. Thích ứng với cú sốc cung bất lợi 


* Tổ chức các ten đầu mỏ quốc tế - bằng cách hạn chế canh † _ h | | Để đối phó với cú sốc cung bất lợi, Fed từ điểm A sang C. Tác liại của chính sách. 
ỶH.. Nó, : : cạnh tranh, các nhà sả ấ `... + ".. N tứ J3 uprx0t2 Tổ x 2 w 
lớn có thể tăng giá đầu trên thế giới. bởi SSH-NMAI có thê tăng tông câu để ngăn chặn sự này là mức giá liên tục tăng lên. ` 


giảm sút sản lượng. Nền kinh tế sẽ chuyển 


Tất cả những trường hợp trên đều là những cú sốc bất lợi đới với cung. Cú sốc cung “ 
thuận lợi, chẳng hạn sự tan rã của các tcn đầu mỏ quốc tế, sẽ làm giảm chi phí và giá cả. 


Hình §-Í3 cho thấy cú sốc cung bất lợi ảnh hưởng đến nên kinh tế như thế nào. 
Đường tổng cung ngắn hạn dịch chuyển lên trên. (Cú sốc cung có thể làm giảm sản 
lượng tự nhiên và như vậy nó làm dịch chuyển đường tổng cung dài hạn sang trái, nhưng 
ở đây chúng ta bỏ qua ảnh hưởng này). Nếu tổng cầu được giữ không đổi, nền kinh tế 

- chuyển từ điểm A sang B : mức giá tăng lên và sản lượng giảm xuống dưới mức tự 
nhiên. Đó chính là hiện tượng lạm phát kèm suy thoái, vì nên kinh tế rơi vào tình trạng 
suy thoái (sản lượng giảm) trong khi phải chịu lạm phát (gtí táng). | 


Mức giá 


Đứng trước cú sốc cung bất lợi, nhà hoạch định chính sách có trách nhiệm kiểm 
soát tổng cầu, chẳng hạn Fcd, sẽ gặp khó khăn trong việc lựa ciọn giữa hai phương án.  ~ 
Phương án thứ nhất, được minh họa trong hình §-I3 là giữ cho tổng cầu không đổi. ; - K 
Trong trường hợp này, sản lượng và việc làm thấp hơn mức tự nhiên. Có khả năng giá ˆ -.' 
cả giảm để phục hồi mức toàn dụng tại mức giá như cũ (điểm: A). Nhưng tác hại của : 


. : . ‡ 
4 } quá trình này là cuộc suy thoái đau đớn. "`... 
Thu nhập, sản lượng LIN - 
l 
} 


Phương án thứ hai được minh họa bằng hình 8-14. Nó yêu cầu phải mở rộng tổng 


Hình 8-13. Cú sốc bất lợi đối với cung —_ cầu để đưa nền kinh tế tới mức tự nhiên nhanh chóng hơn. Nếu sự gia tăng tổng cầu 4 

Cú sốc cung bất lợi đẩy chỉ phí và giá cả giá cả tăng lên và sản lương giảm. Có thể diễn ra đông thời với cú sốc cung, nền kinh tế nhanh chóng chuyển từ điểm A sang C. bộ, 

.ăng lên. Nếu tống câu được giữ cố định, khi giá cả giảm xvuố ' - _ - i 1T0nE trưởng hợp này, người ta nói Fcd đã thích ứng với cú sốc vs. Tất nhiên, nhược "- 

sền kinh tế sẽ chuyển từ điểm A sa _ _ Š với ti có tin) tẾ sẽ điểm của phương án này là mức giá liên tục tăng lên. Không thẻ điều chính tông câu "¬ =N 
SG HÀo: li quay trở lạt mức tự nhiên tại diểm A. để vừa duy trì mức toàn dụng, vừa giữ cho giá cả ổn định. _ 


» 


C 
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NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG | - 
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8-4. OPEC đã góp phần gây ra tình trạng lạm phát kèm suy thoái vào 
những năm 1270 như thế nào và quá trình phục hồi kinh tế vào những 
năm 1980 


Cú sốc cung có hại nhất trong lịch sử hiện đại là do OPEC, Tổ chức các nước xuất 
khẩu đầu mỏ, gây ra. Vào đầu những năm 1970, OPEC phối hợp hành động để giảm 
lượng cung về dầu mỏ và điều này làm cho giá dầu thế giới tầng gần gấp đôi. Sự gia 
tăng giá đầu đã gây ra lạm phát kèm suy thoái ở Thật hết các nước công nghiệp. Số liệu 

thống kê sau cho thấy điều gì đã xảy ra ở Mỹ : 


Thay đổi — Tỉ lệ lạm Tỉ lệ 
giá dầu (%) 


phát (CPI) (%) thất nghiệp (%) 


Giá đầu tăng 68% vào năm 1974 là một cú sốc cung bất lợi lớn nhất. Như dự kiến, 
nó dẫn đến cả lạm phát cao và thất nghiệp cao. 


Vài năm sau, khi nền kinh tế thế giới gần như hồi phục sau cuộc suy thoái do OPEC 
gây ra lần thứ nhất, điều tương tự lại xảy ra. OPEC lại tăng giá dầu, gây ra tình trạng 
lạm phát kèm suy thoái tiếp theo. và đây là số liệu thống kê của Mỹ : 


“Thay đổi - Tỉ lệ làm. | Tỉ lệ 
giá dầu (%) phát (CPD (%) thất nghiệp (%) 


1978 


1979 
1980 
1981 
1982 


Giá dầu tăng vào các năm 1979, 1980 và 1981 lại dẫn đến lạm phát cao và thất 
nghiệp cao. | : 


Vào giữa những năm 1980, tình hình chính trị rối ldặp ở các nước A.rập đã làm 
suy giảm khả năng của OPEC trong việc hạn chế mức cung đầu mỏ. Giá đầu giảm 
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xuống, đảo ngược tình trạng lạm phát kèm suy thoai vào những năm lônIh và đầu những 
năm 19580. Sau đây là số liệu cho thấy điều gì đã là ra : 


Thay d đổi | Tỉ lệ lạm _Tilệ 
phát (CPI) (%) 


giá dầu (%) thất nghiệp (%) 


Vào năm 1986, giá dầu giảm gần một nửa. Cú sốc cung thuận lợi đưa tỉ lệ lạm phát 
giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại và làm giảm tỉ lệ thất nghiệp. 


Gian đây, OPEC không còn là nguyên nhân chính gây ra những biến động kinh tế. | 
Trừ một thời kỳ ngắn sau khi I-rắc tấn công Cô-oét vào mùa hè năm 1990, giá dầu 
tương đối ổn định. Nhưng tình hình trong những năm 970 và 1980 có thể tái diễn bất 
cứ lúc nào. Những sự kiện ở Trung Đông là ngưồn gốc tiềm tàng của những cú sốc đối 
với các nền kinh tế khắp thế giới. 


——>—"T——ttễsmmmmmmmmmmmmmmm===m=m=mm==m=m "`... `... 


8.5. Kết luận. 


Chương này đã giới thiệu mô hình tổng quát về biến động kinh tế - mô hình tổng 
cung và tổng cầu. Nó được xây dựng dựa trên cơ sở giá cả cứng nhắc trong ngắn hạn 
và linh hoạt trong dài hạn. Mô hình cho thấy các cú sốc tác động đến nền kinh tế làm 
cho sản lượng tạm thời bị chệch ra khỏi mức được giả định trong mô hình cổ điển như 
thế nào. 


Mô hình cũng làm sáng tỏ vai trò của chính sách tiền tệ. Chính sách tiền tệ yếu 
kém có thể là nguồn gốc tạo ra các cú sốc đối với nền kinh tế. Còn chính sách tiền tệ 
tốt có thể làm giảm tác động của các cú sốc và ổn định nền kinh tế. 


Trong các chương tiếp theo, chúng ta hoàn chỉnh mô hình này và phân tích của 
mình về chính sách ổn định. Chương 9 và 10 sẽ đi xa hơn phương trình số lượng để 
hoàn chính lý thuyết về tổng cầu. Quá trình phân tích chi tiết này cho thấy tổng cầu 
phụ thuộc cả vào chính sách tài chính và tiền tệ. Chương II nghiên cứu tổng cung chi 
tiết hơn và lý giải tại sao tiền lương và giá cả lại cứng nhắc. Chương 12 trình bày cuộc 
tranh luận về hiệu lực và hạn chế của chính sách ổn định. 


ưnn 
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Tóm tắt và tiền gửi không kỳ hạn, bao gôm cả tài khoản viết séc, do đó sự thay đối quy _ 

| | định này làm cho việc giữ tiền trở nên hấp dẫn hơn. 

l.. Sự khác nhau căn bản giữa dài hạn và ngắn hạn là ở chỗ giá cả linh hoạt trong đài 
hạn; nhưng cứng nhắc trong ngắn hạn. Mô hình tổng cung và tổng cầu tạo ra mô 
hình để phân tích biến động kinh tế và tìm hiểu xem tác động của các chính sách 
thay đổi như thế nào (trong những khoảng thời gian khác nhau. 


a. Sự thay đổi này tác động tới như cầu tiền tệ như thế rào : 
b. Điều gì xảy ra với tốc độ lưu thông tiền tệ ? 


| | c. Nếu Fed giữ cho cung ứng tiền tệ không thay đổi, điều gì sẽ xảy ra với sản lượng 

SÃ Đường tổng cầu dốc xuống. Nó cho biết tổng cầu về hàng hóa và dịch vụ tăng khi và giá cả trong ngắn hạn và dài hạn ? 

Hi Ê-via : : 4 THỊ 

Miu KeDh : : | d. Fcd có nên giữ cung ứng tiền tệ không đổi không để đáp lại sự thay đổi qu 

3. Trong dài hạn, đường tông cung là đường thẳng đứng : sản lượng bị quy định bởi định này ? Tại sao có và tại sao không 2 
khối lượng tư bản, lao động và công nghệ hiện có. Do dó, sự dịch chuyền của _ | 

đường tổng cầu chỉ ảnh hưởng tới mức giá, chứ không tác động tới sản lượng hoặc 


2.  Fcd cắt giảm mức cung ứng tiền tệ 5%. 
việc làm. | 


¬ a. Điêu gì sẽ xảy ra với đường tổng cầu ? 

4... Trong ngắn hạn, đường tổng cung nằm ngang, vì tiên lương và giá cả được quyết | | 
định từ trước. Do đó, sự dịch chuyển của đường tổng cầu tác động tới sản lượng 
và việc làm. _ 


b. Điều gì xảy ra với mức sản lượng và giá cả trong ngắn hạn và dài hạn ? 

c. Thco định luật Okun, điều gì xảy ra với mức thất nghiệp trong ngắn hạn và dài : 
hạn 2 (Gợi ý : Định luật Okun phản ánh mối quan hệ giữa sản lượng và thất : 
nghiệp được trình bày trong chương 2). 


5. Các cú sốc đối với tổng cầu hoặc tổng cung gây ra biến động kinh-tế. Vì Fed có 


thể làm dịch chuyển đường tổng cầu, nên nó có thể triệt tiêu các cú sốc để duy trì 


sản lượng và việc làm ở mức tự nhiên của chúng. d. Điêu gì xảy ra với lãi suất thực tế trong ngắn hạn và dài hạn (Gợi ý : sử dụng n 


mô hình lãi suất thực tế trong chương 3 để thấy điều gì xảy ra khi sản lượng 


Các thuật ngữ then chốt thay đổi). 


Tổng cầu | Chính sách ổn định 3. Hãy phân tích xem mục tiêu của Fcd ảnh hưởng ra sao đến phản ứng của nó (rước ` 
Tổng cung Lạm phát kèm suy thoái . Các cú sốc. Trường hợp A, Fcd chỉ quan tâm đến việc giữ cho giá cả ổn định. - 
St SÚV | Trường hợp B,.Fcd quan tâm giữ cho sản lượng và việc làm ở mức tự nhiên. Trong _ 


mỗi trường hợp, hãy giải thích Fed sẽ phản ứng ra sao khi : 
Câu hỏi ôn tập 


a. Tốc độ lưu thông tiền tệ giảm xuống. 
l. Cho ví dụ về một loại giá cứng nhắc trong ngắn hạn và linh hoạt trong dài hạn. b. Sự gia tăng ngoại sinh của giá đầu. 


2. Tại sao đường AD lại dốc xuống? 


3. Hãy giải thích tác động của biện pháp tăng cung ứng tiên tệ trong ngắn hạn và _ : 
đài hạn. 


.e 
3 


4. Tại sao Fcd đễ xử lý cú sốc cầu hơn CÚ sốc cung? 
Bài tập và vận dụng | _ ¬ 
Ì. - Giả sử những sửa đổi trong quy định của chính phủ cho phép các ngân hàng trả 


lãi suất cho tài khoản viết séc. (Trước đó, tài khoản viết séc không được hưởng lãi : : _ 
suãt). Chú ý rằng khối lượng tiền tệ (cung ứng tiền tệ) là tổng mức cung tiên mặt ` K 
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CHƯƠNG 09 
TỔNG CẦU I 


Tôi sẽ lập luận rằng các định đề của lý thuyết cố điển chỉ đứng 
(rong một sô trường lợp đặc biệt, chứ không đún 8 Với trường hợp 
tông quát... Hơn !Hữa, các đặc trưng của trường hợp đặc biệt mà 
lý thuyết cổ điển giả định không xảy ra trong xã hội kinh tế mà 
chứng ta hiện đang sống, và vì táy những giáo điều của nó sẽ 


đứn đến những hiểu lầm và hậu quả tại hại, nếu Chúng ta cố áp 


dụng để lý giải bằng chứng thức. tế. 


John Maynard Kcynes; Lý thuyết Tổng quát 


| Biến động kinh tế tai hại nhất trong lịch sử nước Mỹ là cuộc Đại suy thoái. Trong 
những năm L930, nước Mỹ đã trải qua nạn thất nghiệp và suy giảm thu nhập trâm trọng. 
Vào năm 1933 - năm tồi tệ nhất của cuộc Đại suy thoái, một phần tư lực lượng lao động 
của Mỹ không có việc làm và GDP thực tế chưa bằng 30% mức năm I920, | 


Sự kiện nghiêm trọng này làm cho nhiều nhà kinh tế nghĩ ngờ tính xác thực của lý 
thuyết kinh tế cổ điển - lý thuyết đã được xem xét từ chương 3 đến chương 7. Lý thuyết 
cô điển hầu như bất lực trong việc giải thích cuộc Đại suy thoái. Nó chỉ ra rằng, thu 
nhập quốc dân phụ thuộc vào cung về nhân tố và công nghệ hiện có, nhưng không thấy 
được những thay đổi cơ bản từ năm 1929 đến 1933. Sau khi cuộc Đại suy thoái bất đầu 
diễn ra, nhiều nhà kinh tế cho rằng phải có một mô hình mới để giải thích sự suy giảm 


kinh tế đột ngột và rộng khắp như vậy, từ đó đề xuất với chính phủ những chính sách: 


8Óp phần làm giảm khó khăn kinh tế mà rất nhiều người phải chịu. 


Vào năm 1936, John Maynard Keynos - một nhà kinh tế người Anh - đã làm cuộc 


-Ỡ cách mạng trong kinh tế học bằng cách cho ra đời tác phẩm Lý rhuyếi tốn quát về việc 


làm, lđi suất và tiền rệ. Keynes đã đề xuất một phương. pháp mới để phân tích nền kinh 
tC mà theo ông hoàn toàn khác với lý thuyết cổ điển. Quan điểm của Keynes về phương 
thức hoạt động của nền kinh tế nhanh chóng trở thành trung tâm của các cuộc tranh 
luận. Chính cuộc tranh luận giữa các nhà kinh tế về cuốn Lý (huy? tống quát đã dần 
đần dem lại cho chúng ta nhận thức mới về biến động kinh tế. | 
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Keynes cho rằng tổng cầu thấp là do thu nhập thấp và thất nghiệp cao, mà đây 
chính là đặc điểm đặc trưng của giai đoạn suy thoái kinh tế. Kcynes phê phán lý thuyết 
cổ điển vì nó giả định rằng chỉ có tổng cung - tư bản, lao động và công nghệ - quy định 
thu nhập quốc dân. Ngày nay, các nhà kinh tế tìm cách dung hòa hai quan điểm- này 
bằng mô hình tổng cầu và tổng cung được giới thiệu ở chương 8. Trong thời hạn dài, 
giá cá linh hoạt và tổng cung quy định thu nhập. Nhưng trong thời gian ngắn, giá cả 
cứng nhắc, do vậy những thay đổi của tổng cầu tác động tới thu nhập. 


Trong chương này và chương tiếp theo, chúng ta tiếp tục nghiên cứu biến động kinh 
tế bằng xem xét tổng cầu chỉ tiết hơn. Mục tiêu của chúng ta là xác định các biến số 
làm dịch chuyển đường tổng cầu và gây ra biến động của thu nhập quốc dân. Chúng ta 
cũng xem xét đầy đủ hơn những công cụ mà các nhà hoạch định chính sách có thể sử 
dụng để tác động vào tổng cầu. Trong chương 8, chúng ta đã vẽ đường tổng cầu dựa 
trên lý thuyết số lượng tiền tệ và chỉ ra rằng, chính sách tiền tệ có thể làm dịch chuyển 
đường tổng cầu. Trong chương này, chúng ta sẽ thấy rằng chính phủ có thể tác động 
vào tổng cầu bằng cả chính sách tài chính và chính sách tiên tệ.. 


= Mức giá 
'Đ0 cô định 
= 
> 
k4 
ln Thu nhập, sản lượng | 


Hình 9-1. Sự dịch chuyển của đường tổng cầu 

nhằn làm cho thu nhập thay đổi. Do vậy, 
mô hình IS-LM chỉ ra nguyên nhân làm 
cho đường tông cầu dịch chuyển. 


Tại một mức giá nhất định, thu nhập 
quốc dân biến động đo sự dịch chuyển 
của đường tống cầu. Mô hình IS-LM giả 
định mức giá không đổi và chỉ ra IIpHyên 


Mô hình tổng cầu được phát triển trong chương này có tên là mô hình IS-LM, một 
mô hình đóng vai trò chủ đạo trong việc giải thích lý thuyết của Keynes. Mô hình này 
coi mức giá là yêu tố ngoại sinh, sau đó chỉ ra yếu tố quy định thu nhập quốc dân. Có 


† * 
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lai cách xen xét mộ hình IS-ÙM. Cách thứ nhất là xem xét nó bằng cách chỉ ra yếu tố 
tầm cho thụ nhạa thay dói trong ngắn hạn, khí mức giá cố định. Cách thứ hai là xem 
xế: mô hính lŠ-LM bảng cách chỉ ra yếu tố làm cho đường tổng cầu dịch chuyển. Hai 
cách này tương đương nhau vì, như hình 9-1 cho thấy, sự thay đổi của thu nhập tại một 
mức gi cổ cnh hoàn toàn giống như sự dịch chuyển của đường tổng cầu. Điều này 
hầm ÿ rằng trong ngắn nạn, khi mức giá cố định, sự dịch chuyển của đường tổng cầu 
quy định sự taay đối của thủ nhập, 


Không có dì ngạc nhiên khi hai bộ phận của mô hình IS-LM chính là đường IS và 
đườa2 CÀI. [š là ký hiệu để :hí “đầu tư" và "tiết kiệm". Đường IS biểu thị thị trường 
hàng 5ỏa và lịch vụ mí chúng ta đã bàn đến ở chương 3. LM là ký hiệu để chỉ "khả 
tang thánh tạ:1” và "tiên tệ”, Đường LM biểu thị cũng và cầu về tiền tỆ mà chúng ta 
dạ bạn đèn Gens chương 6. Vì lãi suất tác động đến cả đầu tư và nhu cầu về tiền (Ệ, 


nên chinh no liền kết các bộ phận của mô hình IS - LM lạ với nhau. Mô hình này chì 
rô Phương thìc xác định tông cầu thông qua tác động qua lại giữa các thị trường này. 


+* 


3.1. thị trường hàng hóa và đường IS 


Đường FŠ biếu thị mối quan hệ giữa lãi suất và thu nhập phát sinh trên thị trường 
hàng hóa và cịch vụ, Để hiểu mối quan hệ này, chúng ta hãy bất đầu bằng một lý thuyết 
dụn gin vẻ nhu cầu hàng hóa và dịch vụ, được gọi là piao điểm Keynes. 


Ciao diện, Keynes là cách giải thích đơn giản nhất lý thuyết của Kcyncs về thu 
nhập ;uốc dâu. Nó là nên tảng của mô hình IS-LM, sát với thực tế hơn và phức tạp hơn. 
Chúng (a đã là. quen với nhiều yếu tố của giao điểm Keynes khí bàn về thị trường 
hãng hóa và dịch vụ ở chương 3, | | 


kh! tiễu dụ kiến. ĐỀ hiểu được giao điểm Keynes, chúng ta hãy bắt đầu bằng việc 
Xcm XẾt các yếu tố quvệt định chỉ tiêu dự kiến. Chỉ tiêu dự kiến là số tiên mà hộ gia 
đình, doanh nghiệp và chính phủ dự kiên chỉ ra để mua hàng hóa và dịch vụ. 


Mức chênh ;ậch giữa chỉ tiêu dự kiến và chỉ tiêu thực hiện là phần đâu tư không 
dự kiến vao hàng tồn kho. Khi các doanh nghiện bán được ít sản phẩm hơn so với dự 
K'ìn, hàng toi nho của họ ¡ý động tăng lên. Ngược lại, khi các doanh nghiệp bán được 
nhiều hàng hóa hơn so v^¡ dự kiến, hàng tôn kho của họ giảm xuống. Vì những thay 
dot không dự Kiến nìy tron+ hàng tồn kho được coi là một khoản chỉ tiêu của doanh 
PdCÐ, nén cúi tiêu thực hiện có thể cao hơn hoặc thấp hơn mức chỉ tiêu dự kiến. 


+. k!'“ hình '5-LM đươz nha kinh t3 nhận giải thưởng Nôben, John R. Hicks đưa ra trong -bài báo "Ống 
Kayt..s và È sai .ó điện. thư ly giải sự khác biệt", tạp chí Econometrica số 5 (1937): 147-159. 
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_Œ, tức là: 


- Cụ tiều dự kiến phụ thuộc vào thu nhập, 


Chúng ta hãy giả định nên kinh tế đóng, vì vậy xuất khẩu ròng bằng 0 và chỉ tiêu 
dư kiến là E, bằng tổng của tiêu dùng C, đầu tư dự kiến Ï và mua hàng của chính phủ 


l;=6G,.1.] Ấy 
Hàm tiêu dùng chỉ ra rằng, tiêu dùng phụ thuộc vào thụ nhập khả dụng: 
_ | C =C(Y-T) 


Thu nhập khả dụng là tổng thu nhập Y trừ thuế T. Hơn nữa, chúng ta giả định đầu 
tư dự kiến không đối 
[=l 
và cũng giả định rằng chính sách tài chính - tức mức mua hàng và thuế của chính phủ 
không đối: 
G=G 
T= 
Kết hợp các phương trình này lại, chúng ta có: 
E=C(Y-T)+ I+G 


Phương trình này chỉ ra rằng chỉ tiêu dự kiến là một hàm của thu nhập Y, 


m 
ngoại sinh của đầu tư dự kiến Ï; và các biến chính sách tài chính ngoại sinh G và T 


Chi tiêu dự kiến 


Ũ Y 


Thư nhập. sản lương 


Hình 9-2. Chỉ tiêu dự kiến là một hàn của thu nhập 


biên (MPC). 


w thu nhập cao hơn dân đến mức tiêu 


_ dùng cưo hơn. Độ dốc của đường này. 


Hình 9-2 biểu thị tiêu dùng dự kiến với tư cách một hàm của thu nhập. Đường này | 


đốc lên, vì thu nhập cao hơn dẫn đến tiêu dùng nhiều hơn, qua đó chỉ tiêu dự kiến cũng 
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ỨC - 


Chính là khuynh hướng tiêu dung cận 


cao hơn. Độ dốc của đường này chính là khuynh hướng tiêu dùng cận biên MPC: nó 


cho thấy chi tiêu dự kiến tăng thêm bao nhiêu khi thu nhập tăng thêm một đô la. = n, 

k; DỊCH kinh tế trong trạng thái cân bằng. Bây giờ chúng ta giả định rằng nền kinh Nhiệt: Air nh 
tÈ đang ở trạng thái cân bằng khi chỉ tiêu thực hiện bằng chỉ tiêu dự kiến. Hãy nhớ rằng V 
\ không những bằng tổng thu nhập, mà còn bằng mức chỉtiêu thực tế VỆ hàng hóa và_  . ES C +/+G 
dịch vụ. Chúng ta có thể viết điều kiện cân bằng này như sáu: 8 EI|$ ch nhe nh hen nhe : 

sọ: Can kiệt hàng tồn 

Chỉ tiêu thực hiện = Chỉ tiêu dự kiến ET- lhing se” 
Y =. E E Ey 
Ta 


` lê) ` ".. ộ : sự. § | 
: Đường 45 trong hình 9-3 biểu thị các điểm cân bằng khi điều kiên này đúng. Khi 
h Kế: thêm hàm chỉ tiêu dự kiến, đô thị này trở thành giao điểm Keynes. Trạng thái 
cản Đăng của nên kinh tế nằm ở điểm A, nơi hàm chỉ tiêu dự kiến cất đường 459. 


- Thu nhận -: 
- cần bàng : 


Y, Ÿ, Y 


Thu nhập, sản lượng 


: Nền kinh tế đạt tới trạng thái cân bằng như thế nào? Đối với nhiều doanh nghiệp _ 
h Ỹ - bộ ` $ La ` — k ` ' l 
tài tôn kho đóng VaI trô quan trọng trong quá trình điều chính. Những thay đổi không 

ự lên của hàng tồn kho làm cho doanh nghiệp thay đổi mức sản xuất, qua đó làm 
thay đối mức thu nhập và chi tiêu. : 


Hình 9-4. Quá trình điêu chỉnh tới trạng thái căn bằng 
của giao điểm Keynes 


"hợp M^9p- hd tý nh0fbox li ee và, Yì trong hình 9-4, trong trường Nếu các bim TU n ghiệp dung sản KVi/7, ở Ngược lại, nếu các đit 200 nghiệp đang 
chủ Tn n : nhiên b n : `. thê C Dan Sự C100 DẠD hơn TU sản xuất, mức Tì chỉ liêu dự Kiến Eị tháp hơn mức _— wan Thế Ø IHỨC độ. chỉ tiểu di Ki: k2 
bồ SP những hàng mi NHieg nản nh tà Brei "... họ. Như vậy, họ phải sơn THỂ . vậy nh doanh nTEHHN : _— MHƯỢI gHá quy Mộ sơn XIIỂH do li các 

_ kho không dự kiến như tủy bNioorriszijB Nnhiế: nà Đo Ai SH 1. Mị Ba ĐỘ hàng tôn ly nhÌeh hàng tôn kho. Quá TINH tích doanh !rehrệp bị cạn. ki HS Xã: ki 
xuất, qua đó làm giảm GDP. Quá ‹trì h tích Hệ len „ _ nhân và BIAN seo tu lũy hàng tôn kho ni thê Duộc QUAIHI _ Tình trạng cạn kiệt hàng IGHING này làm 

Jnh tích ly hàng tồn kho không dự kiến và tình nghiệp phải giảm quy mô sản xuất. cho họ tăng quy mô sản xuất. 


trạng giảm thu nhập như thế tiếp diễn cho đến khi thu nhập giảm tới mức*cân bằng. Tại | 
mức cân bằng, thu nhập bằng chỉ tiêu dự kiến. _ | Tương tự, giả sử GDP đang ở mức thấp hơn mức cân bằng, như Y2 trong hình 9-4. 
Trong trường hợp này, chi tiêu dự kiến bằng E2, cao hơn Y2. Vì chí tiêu dự kiến vượt 
quá quy mô sản xuất, nền các doanh nghiệp bán nhiều hàng hơn quy mô sản xuất của 
họ. Khi nhận thấy hàng tồn kho của mình giảm xuống, họ sẽ thuê nhiều công nhân hơn 
và tăng quy mô sản xuất. Quá trình này tiếp diễn cho tới khi thủ nhập bằng mức chi. 


tiêu dự kiến. 


Thu nhập 
cân bằng 


1...“ .ằ....... ẻẽ6 .ẽ ốc. 


Tóm lại, giao điểm Kcynecs chỉ ra phương thức xác định thu nhập Y tại mức đầu tư 
dự kiến Ï và chính sách tài chính G và T cho trước. Chúng ta có thể sử dụng mô hình 
này để chỉ ra cách thức điều chỉnh của thu nhập, khi một trong các biến ngoại sinh 
thay đổi. | | 


Chỉ tiêu dự kiến 


— Thu nhập 
cân bằng 


“Chính sách tài chính và nhân tử: mua hàng của chính phủ. Chúng ta hãy phân 
tích xem sự thay đối trong mức mua hàng của chính phủ có tác động như thế nào tới : 
nền kinh tế. Vì mua hàng của chính phủ là một thành tố của chi tiêu, nên tại bất kỳ 
mức thu nhập cho trước nào, khi mức mua hàng của chính phủ cao hơn, chỉ tiêu dự kiến 
cũng cao hơn. Nếu mua hàng của chính phủ tăng thêm một lượng bằng AG, đường chi 
tiêu dự kiến sẽ dịch chuyển lên phía trên một khoáng bằng AG, như trong hình 9-5. 
Trạng thái cân bằng của nền kinh tế chuyển từ điểm A đến điểm B. 
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Thu nhập, sản lượng 


| | Hình 9-3. Giao điểm Keynes 
Trạng thải cản bằng tại giao điểm tiêu dự kiến. 
Keynes là A, điển có thụ nhập bằng chỉ 
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Chị tiêu dự kiến 


tị=hH, #ạ= y 


Thu nhập, sản lượng 


Hình 9-5. Sự gia tăng mức mua hàng cửa chính phủ 
| trong giao điểm Keynes 
"Tại nưức thu nhập bất &} nào đó, sự gia nhập tăng từ Yị lên Y3. Cần tia ý rằng, 
tăng mua hàng của chính Phú bảng AG mức tăng thu nhập (AY) cao HƠn mức 
tủng na hàng của chính phu (AGŒ). Do 
tậy, chính sách tài chính có tác ditng 
khuyếch đại đối với #hu nhập. 


làm cho chỉ tiêu chí kiến tăng thê "HÔI 
lượng tương ứng. Trạng thái cân bằng 
Chuyển từ điểm A sưng điểm B, còn thu 


Đồ thị này chỉ ra rằng, mức tăng mua hàng của chính phủ thậm chí còn làm tăng 
thu nhập với quy mô lớn hơn. Điều đó có nghĩa là, AY lớn hơn AG. Tỷ số AY/AG được 
ĐỌI là nhán tỉ tua hàng của chính phú: nó cho chúng ta biết thu nhập tăng thêm bao 
nhiêu khi mua của chính phủ tăng thêm một đô la. Một ý nghĩa của giao điểm Keyncs 
là ở chỗ, nhân tử mua hàng của chính phủ lớn hơn I. | 


Tại sao chính sách tài chính có tác dụng khuyếch đại thu nhập? Lý do là theo hàm 
tiêu dùng, thu nhập cao hơn dẫn đến mức tiêu dùng cao hơn. Vì mức mưa hàng tăng 
thêm của chính phủ làm tăng thu nhập, cho nên nó cũng làm tăng tiêu dùng, tiếp đó 
làm tăng thu nhập hơn nữa, sau đó lại làm tăng tiêu dùng và v.v... Dọ vậy trong mô 
hình này, mức tăng mua hàng của chính phủ tạo ra mức tăng thu nhập lớn hơn. 

Nhân tử lớn đến mức nào? Để trả lời cậu hỏi này, chúng ta hãy theo dõi từng bước 
diễn ra trong quá trình thay đối của:thu nhập. Quá trình này bất đầu khi chi tiêu tăng 
thêm một lượng bàng AG. Mức Lãng chị tiêu này dẫn đến thu nhập tăng thêm một lượng 
ng AG. Sự gia tăng thu nhập như vậy làm cho tiêu dùng tăng thêm mới lượng bằng 
XIPC x AG, trong đó, MPC là khuynh hướng tiêu dùng cận biên. Mức tũng tiêu dùng 
đên lượt nó lại làm tăng. chị tiêu và thu nhập. Mức tăng thu nhập bàng MPC x AG lần 
:hứ hai này tiếp tục làm tăng tiêu dùng một lượng bằng MPC x (MPC x AG) và bản 
ân nó lại làm tăng chi tiêu và thu nhập, v.v... Sự hồi tiếp như vậy tứ tiêu dùng tới thu 


nhập, sau đó tới tiêu dùng tiếp diễn vô hạn. Hiệu ứng tổng cộng đối với thu nhập là: 
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Thay đổi ban đầu trong mức mua hàng của chính phủ ' ng 
Thay đối đầu tiên trong tiêu dùng : n _ 
Thay đổi vòng hai trong tiêu dùng h: l m 
Thay đôi vòng ba trong tiêu dùng rz Xứ 


AY =(I + MPC + MPC” + MPCˆ+...) AG 


Nhân từ mua hàng của chính phú băng : 
AY/AG = I : MPC + MPC” + MPC" +... ¬ 
Công thức tính nhân tư này là một cấp số nhân vô hạn. Su qua tính MiỄM Nhựt cho 
phép chúng ta viết nhân tử như sau : | 
—AY/AG = 1/1-MPC) 
Ví dụ, nếu khuynh hướng tiêu dùng cận biên là 0,6; nhân tử sẽ bàng 
| | AY/AG = l+06+ 0,6 + 0,61 đa, 


I/(1-0,6) 
TP giỒ 


lÍ 


Trong trường hợp này, l đô la tần 
thu nhập cân bằng tăng thêm 2,5 đô la. 
IN Ị ê. Bây giờ, chúng ta xét xem sự thay đổi 
Chính sách tài chính và nhàn tử: thuế. Bây giờ, chúng ta xét xem BH thi 
`: T hở A ° T k2 
của thuế có tác động như thế nào đến thu nhập cân bằng. Biện pháp giảm 


B thêm trong mua hàng của chính phủ làm cho 


ẤT lập tức làm cho thu nhập khả dụng Y-T tăng một lượng bằng ẤT, qua Bi Đ ® 
tiêu dùng ở mức MPC x AT. Tại bất kỳ mức thu nhập Y nào, -h¡ tiêu dự kiến bây giờ. 


, ` ° và: TA _—. H ` 'n một 
đều cao hơn. Như chúng ta thấy trong hình 9-6, đường chỉ tiêu dự Kiến ÿ An ộ 
đoạn bằng MPC x AT. Điểm cân bằng của nền kinh tế chuyển từ điểm A sang ‹ B. 


‹ 


1. Ghi chú về toán học: chúng ta chứng minh kết quả đại số này như seu. Cho : 
=1+Xx+X +... 
Nhân cả hai vế của phương trình này với x 
ZXEx+xX“ổ+x”+ 


£ 


Lấy phương trinh thứ nhất trừ đi phương trình sau, chúng ta được ; sói 
Z-XZz 1 
hay Z(1†-x) = † 
SUY ra z = 1/(1-x) 


2. Ghi chú về toán học: Có thể rút ra nhân tử 
một chút vi phân. Bắt đầu bằng phương trình: 
: Y=C(Y-T)tl+G '- 
Lấy vi phân chúng ta được: : 
dY =CdY +dG. 
Biến đổi, chúng ta được: 
dY/dG = 1/1-C) : 
Kết quả này cũng giống như phần trình bày trên. _ 


mua hảng của chính phủ một cách dễ dàng nếu sử dụng : 


_:. 
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- pháp cắt giảm thuế ở mứcAT làm cho chỉ 


Cũng như biện pháp tăng mua hàng của chính phủ có tác dụng khuyếch đại thu 
nhập, chính sách giảm thuế cũng có tác dụng như vậy. Như đã trình bày trong phần 
trước, thay đổi ban đầu của chỉ tiêu được khuyếch đại ở mức 1/(1-MPC). Tác dụng tổng 
cộng của chính sách thay đổi thuế đối với thu nhập bằng: 


AY/AT = - MPC/(I-MPC) 


Công thức trên được gọi là nhân tứ thuế: tức lượng thu nhập thay đối tương ứng 
với một đô la thay đổi của thuế. Ví dụ, nếu khuynh hướng tiêu dùng cận biên là 0,6; 
nhân tử thuế sẽ bằng: 
| —_AV/AT = -0,6/(1-0,6) = -l,5. 


- 


Trong ví du này, biện pháp cất giảm ! đô la thuế làm cho thu nhập cân bằng †ăng 
thêm 1,5 đô la. : | 


MPCx AT 


Chị tiêu dự kiến 


E\ =Ÿ\ 


#=à 


Thu nhập, sản lượng 


Hình 9-6. Biện pháp cắt giảm thuế trong giao điểm Keynes 

thụ nhập tăng từ Vì lên Y2. Trong trường 
hợp này, chúng ta cũng thấy rằng chính 
sách tài chính có tác dụng khuyếch dại 
đối với thu nhạp. 


Tại một mức thu nhập bất kỳ nào đó, biện 


tiên dụ kiến tăng thêm một lượng tương 
ứng bằng MPC x. AT. Trạng thái cán 
bằng chuyển từ điển A sang điểm B, còn - 


® 


4. Ghi chú về toán học: Cũng như trên, có thể rút ra nhân tử một cách dễ dàng nếu sử dụng một chút 


-_ vi phân. Bắt đầu bằng phương trình: 


| Y=C(Y-T)+l+G 
Lấy vi phân chúng ta được: 
dY =€' (dY - đT) 


_ Biến đổi chúng ta được: 


dY/dT = -C'/(1-C) 
Kết quả này cũng giông như phần trinh bảy trên. 
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NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG 


9-1. Kennedy, Keynes và chính sách cất øiam thuế năm 1964 


Khi John Kennedy trở thành tông thống Mỹ vào năm I9ó[I, ông đã đưa đến- 
Oasinhtơn một-số nhà kinh tế trẻ tài ba trong thời kỳ đó vào làm việc trong Hội đông 
Cố vấn Kinh tế. Các nhà kinh tế được đào tạo theo tính thần kinh tế học của Keynes này 
đã đưa'tư tưởng của Keynes vào các cuộc thảo lưận về chính sách kinh tế ở cấp cao nhất. 


“Một trong những kiến nghị đầu tiên của Hội đồng là tăng thu nhập quốc dân bằng 
cất giảm thuế. Chính sách này tất nhiên dẫn đến việc cắt giảm đáng kể thuế thủ nhập 
cá nhân và công ty vào năm 1964. Mục tiêu của cất giảm thuế là khuyến khích tăng 
chí tiêu cho tiêu dùng và đầu tư, dẫn đến mức thu nhập và việc làm cao hơn. Khi một 
nhà báo hỏi Kennedy tại sao lại ủng hộ chính sách cất giãm thuế, Kenncdy trả lời: "Để 
kích thích nền kinh tế. Ông không nhớ học trình kinh tế học 101 ông đã học sao?" 


Đúng như các cố vấn kinh tế của Kennedy dự đoán, chính sách cất giảm thuế dẫn 
đến thời kỳ bùng nổ kinh tế. Tốc độ tăng trưởng của GDP thực tế là 5,3% năm 1964 
và 6,0% năm 1965. Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 5,7% năm 1963 xuống còn. 5 2% năm | 
1964 và 4,5% năm 1965. 


Các nhà kinh tế vẫn tiếp tục tranh luận về nguyên nhân tạo ra sự tăng trưởng nhanh 
chóng này vào đầu những năm I960. Một nhóm các nhà kinh tế được gọi là các nhà 
trọng cung lập luận rằng bùng nổ kinh tế là kết quả của hiệu ứng kích thích do chính 
sách cắt giảm thuế thu nhập tạo ra. Theo quan điểm của họ, khi công nhân được phép 
giữ lại phần thu nhập lớn hơn của mình, họ sẽ cung nhiều lao động hơn một cách đáng 


kể, qua đó làm tăng tổng cung về hàng hóa và dịch vụ. song những người theo Keynes 


lại nhấn mạnh tác động của chính sách cắt giảm thuế đối với tổng cầu. Họ coi chính 

sách cất giảm thuế năm 1964 là thử nghiệm thành công của chính sách tài chính mở 
^ ` _ z + + Z , ˆ ^“ 5 ì 

rộng và minh chứng cho tính đúng đắn của kinh tế học Keynes. 


Lãi suất, đấu tư và đường IS 


Giao điểm Keynes chỉ là một bước đặt nên móng trên con đường phát triển mô hình 
IS - LM của chúng ta. Giao điểm Keynes rất bổ ích, vì nó chỉ ra yếu tố quyết định thu 


5. Hãy xem phân tích của Arthur Okun về chính sách cắt giảm thuế năm 1964 do các nhà kinh tế của 
Kennedy đưa ra, trong "Tính toán ảnh hưởng của chính sách cắt giảm thuế năm 1964”. 
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2Ù của nên kinh tế tại bất kỳ mức đầu tư dự kiên nào. Tuy nhiên, nó dưa trên giả định 
Ò ) ` tÂ #3 H sẮ ^ +° : xẻ : 
tông thực tế rằng đầu tư dự kiến không thay đổi. Như đã trình bày ở chương 3 chúng 


tt có thể thấy đầu tư dự kiến phụ thuộc vào lãi suất theo quan hệ tỷ lệ nghịch 


" l | | (b) Giao điểm Keynes 
Hình (ưa) vế hàm đầu trí: ldi sudt (110 tiừ ' 
"Ị lên ra làm giảm đầu tr df KiẾH trừ È 


Š _ .Ƒ“ ` Ị^ Ỳ , : ó 
!(rị) Xưởng côn l(r2). Hình (bị vẽ UIdO@ 


điểm Keynes: đău tư dt KIỂH im từ ky tt Lên . 
. ¬-- gà h ` : _< ll - N 

l(rị) xuống còn l(ra) làm cho thu nhập „ ” LẺ đáo: 

&Id1m từ VỊ vuông Y2. Hình (c ) vẽ đường 8 5. ân 

lS biểu hiện mới 2 du lđi xi = nHDIÊ 200 lê 2, 

qIan hệ ọ TIÊN: W= dối uh 


"dở thự nhập: lạt suất Càng cao, thu nhập 
càng tháp. | | 


F¬ Ÿ, l y 


„ Thư nhập, sản lượng 


(a) Hàm đầu tư 


(c);Đường IS 


¬ >> 


lạ) - lí) P )¬w 
2 3 Y 
Đâu tư h Ỉ ú 


Thu nhập. sản lượng 


Hình 9-7. Cách vẽ đường IS 


Để đưa thêm mối quan hỆ giữa lãi suất và d 


ft cờ ĐC: 3u tư vào mô hình, chúng ta biểu thị 
mức dầu tư dự kiến như sau: _ › chúng ta biểu thị 


[ = l(r) 
Hàm đầu tư này được vẽ trong hình 9-7 (a). Vì lãi suất là chị phí đi vay để tài trợ 


cho dự án đầu tư, nên khi lãi suất tăng, đầu tư dự kiến sẽ giảm 
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Chúng ta có thể sử dụng hàm đầu tư và đồ thị giao điểm Keynes để xác định xem 
thu nhập thay đổi như thế nào khi lãi suất thay đổi. Vì đầu tư +ó mối liên hệ tỷ lệ nghịch. 
với lãi suất, việc lãi suất tăng từ rị lên r2 làm giảm lượng đầu tư từ l(r1) xuống còn ˆ 
I(r2). Sự giảm sút trong đầu tư dự kiến làm dịch chuyển hàn chí tiêu xuống dưới như 
trong hình 9-7(b). Do vậy, tình trạng giảm đầu tư dự kiến làm dịch chuyển hàm chỉ tiêu - 
dẫn đến mức thu nhập thấp hơn, do đó làm tăng lãi suất và thu nhập giảm. | : 


Đường IS tóm tất mối quan hệ giữa lãi suất và thu nhập rút ra từ hàm đầu tư và- 
giao điểm Keynes. Lãi suất càng cao, mức đầu tư dự kiến càng thấp, do đó thu nhập 
càng thấp. Vì vậy, đường IS dốc xuống, như trong hình 9-7 (c). _ 


Chính sách tài chính làm cho đường IS dịch chuyển như thế nào? - 


Đường IS chỉ cho chúng ta biết mức thú nhập tại bất kỳ mức lãi suất nào. Như - 3 


chúng ta đã biết từ giao điểm Keynes, thủ nhập cũng phụ thuộc vào chính sách tài. 


chính. Đường IŠ được vẽ cho một chính sách tài chính nhất định. Điêu đó có 


nghĩa là, đường IS giữ G và T cố định. Khi chính sách tú chính thay đổi, đường 
IS sẽ dịch chuyển. | | "hệ 
Hình 9-8 sử dựng giao điểm Keyncs để phân tích xem khi mức mua hàng của chính 
phủ tăng từ G¡ lên G2, đường IS dịch chuyển như thế nào. Hình này được vẽ cho mức 
lãi suất r nhất định, do đó cũng cho mức đầu tư dự kiến nhất định. Giao điểm Kcynes. 
chỉ ra rằng, sự thay đổi này trong chính sách tài chính làm tăng chỉ tiêu dự kiến và thu 
nhập cân bằng từ Y lên Y2. Do đó, khi mua hàng của chính phủ tầng, đường 1S dịch 


chuyển ra ngoài. 


Chúng ta có thê sử dụng giao điểm Keynes để phân tích xem những thay đổi khác 
trong chính sách tài chính làm dịch chuyển dường IS như thế nào. Vì biện pháp giảm 
thuế cũng làm tăng chỉ tiêu và thu nhập, nên nó cũng làm dịch chuyển đường IS ra 
ngoài. Ca biện pháp cắt piảm mua hàng của chính phủ và tăng thuế đều làm giảm thu. 
nhập; do đó làm dịch chuyển đường IŠ vào trong. 


Tám lại, đường FŠ củ ra mới quan hệ giữa lại suất và thụ nhập trên thị trường hàng 
hóa và dịch vụ. Đường FS dược vẻ cho một chính sách tài chính nhát định. Bát kỳ sự 
thay đói nào trong chính sách tài chính làm tăng như cầu về hàng hóa và dịch vụ cũng. 
làm cho đường IS dịch chuyển về bên phái. Bất kỳ sự thay đổi nào trong chính sách tài 
chính làm giảm nhụ câu về hàng hóa và dịch vụ cũng làm cha đường FS dịch chuyển về 


Đén trái. 
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Hãy nhớ lại rằng đồng nhất thức tài khoản thu nhập quốc dân có thể viết dưới dạng: 


(a) Giao điểm Keynes 


côn 3 Hình (a) cho thấy khi Y-C-G=I 
E— C(Y-T) .____ Ha hàng của chính Ss=l _ 
h lê l) Đã Ca MIÍT J * v ' ? ^* ,.. , ` ` ` “ A“ ° ° ` .A + ° ° 
: lo ` IÉP ng Chỉ tiêu dự Vế trái của phương trình này là tiết kiệm quốc dân S, bằng tổng của tiết kiệm tư 
LCNWNG tầng tại bất nhân Y - T - C và tiết kiệm công cộng T - G. Vế phải là đầu tư I. Tiết kiệm quốc dân 


E-CY-T - kỳ mức ldi suất nào. 
LÊ) rỚi -f dịch chuyển lên 
phía trên của chỉ tiêu 
dự kiến một khoảng 
bảng AG làm cho thu 


biểu thị cung về vốn vay và đầu tư biểu thị cầu về vốn vay. 


Chỉ tiêu dự kiến 


Để xem thị trường vốn vay tạo ra đường IS như thế nào, chúng ta thay C bằng hàm 


tiêu dừng và Ï bằng hàm đầu tư: | : 
Y -C(Y -T)- G = Ir) 


- Vẽ trái của phương trình này chỉ ra rằng cung về vốn vay phụ thuộc vào thu nhập › 
và chính sách tài chính. Vẽ phải chỉ ra rằng cầu về vốn vay phụ thuộc vào lãi suất. Lãi 
suất điều chính tới khi có sự cân bằng cung cầu về vốn vay. 


nhập tăng thêm một 
lượng bằng AG/(1 - 
¡ tràn T Ÿ. MPC). Do dó trong 

hình (b), đường IS dịch: 
chuyển sang phải một 
hượng nhàr thế, 


— Như hình 9-9 cho thấy, chúng ta có thể giải thích đường IS khi chỉ ra rằng lãi suất 

- làm cân bằng thị trường vốn vay tại mức thu nhập bất kỳ nào. Khi thu nhập tăng từ Y¡ 
tới Y2, tiết kiệm quốc dân Y - C - G cũng tăng. (Tiêu dùng tăng ít hơn thu nhập vì - 

khuynh hướng tiêu dùng cận biên nhỏ hơn l). Cung về vốn vay tăng làm cho lãi suất 

giảm từ rị xuống ry. Đường IS tóm tắt mối quan hệ sau: thu nhập cao hơn dẫn đến tiết 

kiệm cao hơn và điều đó làm cho mức lãi suất cân bằng thấp hơn. Vì vậy, đường IS 


(b) Đường IS 


đốc xuống. 


(a) Thị trường vốn vay _ (b) Đường IS 
lở : rÌ 
h -S(Y4) A(Y)) 
vs s 
F, F› | VY. _ ¬ "I.  ^¬ = 
Thu nhập, sản lượng ` 
J [ng cx2y c5 


l(r) 


Hình 9-8. Khi mua hàng của chính phủ tăng, đường 1S 


dịch chuyển sang phải : : 
: | : _ IS lá YV V- 
: L 2 
Đầu tr, tiết kiệm Thủ nhập, sản lượng ` ˆ 


°s2?« 


Cách giải thích đường IS bằng vốn vay : | 

; a ' , @ ` * ^“ 

_ : g SU IAY ĐỘ | : Hình 9-9, Lý giai đường IS bằng vốn vay 

- tỀ MỐI VdV, Đường IS trong hình (b) biểu 


Hình (a) chỉ ra rằng thu nhập tăng từ Vì 
thị mối quan hệ tý lệ nghịch giữa thu 


K La h n ° % « % ` 2 ^^ _ ` ` , ` « 
Hi lần đầu tiên nghiên cứu về thị trường hàng hóa và dịch vụ ở chương 3, chúng 
tới Y2 làm tăng tiết kiệm và do đó làm 


ta đã ^ h2 X * xé tr h Hy ` x vÀ SA b ` 
ä đề cập đến sự cân bằng.giữa cung và cầu về hàng hóa và dịch vụ, cũng như cung 


và cầu về vốn vay. Sư câ ằng nà `... ỐẼẻẼẻẼẽẻ 6S... _ _ >>... ẽố. s. "" . ẽ 5. 
y. sự cân bằng này đưa ra cách gu thích khác nữa về đường IS. giam lại suat, dân đén cần Dáng CHUNG câu nhập và lại suát. 
thà cà _ — 27] 
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Cách giải thích này về đường IS cũng cho thấy tại sao sự thay đổi trong chính sách 
tài chính làm dịch chuyển đường 1S. Biện pháp tăng mua hàng của chính phú hay cất 
giảm thuế đều làm giảm tiết kiệm quốc dàn tại mọi mức thu hhập. Sự giảm sút của cung 
về vốn vay làm tăng lãi suất, dẫn đến cân bằng thị trường. Vì lãi suất bây piờ cao hơn 
tại mọi mức thu nhập, nên đường IS dịch chuyển lên trên để thích ứng với sự thay đổi 
có tính chất mở rộng trong chính sách tài chính. 


Cuối cùng, cần lưu ý rằng đường IS không quy định thu nhập Y và lãi suất r, mà 
chỉ là mối quan hệ giữa Y và r phát sinh trên thị trường hàng hóa và dịch vụ, hay nói 
tương đương là thị trường vốn vay. Để xác định trạng thái cân bàng của nền kinh tế, 
chúng ta còn phải xem xét môi quan hệ Khác nữa piữa hai biến số này. Đó là điều chúng 
ta sẽ để cập đến ở nhân sau đây. 


9.2. Thị trường tiền tệ và đường LM 


Đường LM là mối quan hệ giữa lãi suất và thu nhập hình thành trên thị trường về 
số dư tiền tệ. Để hiểu mối quan hệ này, chúng ta bắt đầu bằng việc xem xét một lý 
thuyết đơn giản về lãi suất được gọi là lý thuyết về sự ưa thích thanh khoản. 


Lý thuyết về sự ưa thích thanh khoản 


Lý thuyết về sự ưa thích thanh khoản là cách giải thích đơn giản nhất tư tưởng của 
Keyncs về lãi suất. Cũng như giao điểm Kcyncs đặt nẻn tảng cho đường IS, lý thuyết 
về sự ưa thích thanh khoản đặt nền tàng cho đường LM. Lý thuyết này giải thích cung 
và cầu về số dư tiền tệ thực tế (vấn đề chúng ta đã nghiên cứu trong chương 6) quy định 
lãi suất như thế nào. 


Chúng ta hãy bát đầu bằng cung về số dư tiền tệ thực tế. Nếu bọt M là cung ứng 
tiên tệ và P là mức giá, thì M/P là cung về số dư tiền tệ thực tế. Lý thuyết về sự ưa 
thích thanh khoản giả định cung về số dư tiền tệ thực tế cố định, nên: 


(M/P)` = M/P 


Cung vẻ tiền tệ M là một biến chính sách ngoại sinh do ngân hàng trung ương quyết 
định. Mức giá P cũng là một biến ngoại sinh trong mô hình này. (Chúng ta coi mức giá 
la cho trước, Vì mô hình [S-LM - mục tiêu cao nhất trong chương này - nghiên cứu 
những vấn đề ngắn hạn, khi mức giá không đổi). Giả định này ngụ Ý rằng cung về số 
dư tiên tệ thực tế cố định, cụ thể là không phụ thuộc vào lãi suất. Khi đặt cũng về số 
dư tiên tệ thực tế trong mới liên hệ với lãi suất như trong hình 9-[0, chúng ta có đường 
sung tháng đứng. 


Đà g9, 


: ¬.. . “ ng 
Tiếp theo, chúng ta xem xét cầu về số dư tiên tế thực tế. Mọi người giữ tiên vì n 


xi ofS sen viế ;sŸ ể piao dị-h. Lý thuyết về sự ưa - 
là một tài sản để thanh toán - nghĩa là rất dễ sử dụng để giao dị-h. Lý thuy 
( : ` 


_ âu về số dư tiền tệ thực tế ô- vào lãi suất. Lãi suất 
thích thanh khoản cho rằng cầu về số dư tiền tệ thực tế phụ thuộ: vào lãi su IL tản: 
: giữ tiền: đó chính là cái mà bạn từ bỏ khi giữ tiền, vì nó 
là chỉ phí cơ hội của việc giữ tiên: đó chính là cải mà bạn từ bo khi giữ 
‹ ° . b°= 


thể mứt tiên và ân h _: a trái phiếu 
không đem lại lãi suất, trong khi bạn có thê gứt tiến vào ngắn h:ng hay mua trái p 


¡ người muốn giữ ít tài sản của mì 1 dưới dạng tiền. 
để lấy lãi. Khi lãi suất tăng, mọi người muốn giữ ít tài sản của mình hơn ĐO) dạng tiể 


¿ Cung 


Lãi suât 


MIP MIP 


Số dư tiên tệ thực tế 


Hình 9-10. Cung về số dư tiên tệ thực tê 
Đường củng về sở chí tiền tệ thực tê thủng 


v + . # `» `a _ ^ "^^ A S 4 ư sau: 
Chúng ta có thể biểu diễn như cầu về số dư tiên tệ thực tế như s¿ 


(M/P} = Lự) 


chứng, vì cúng không phụ thuộc vào lãi suất. - 


sản dễ n. tức là tiền. P g trình này chỉ.ra 
trong đó LO biểu thị cầu về tài sản dễ thanh toán, tức là tiên. Phương trìn Vy 


“13 một hàm của Ti suất. Hình 9-11 chỉ ra mối quan hệ - 
rằng lượng cầu về số dư thực tế là một hàm của lãi suất. Hình 9-1 chỉ r: 'q " 


tế. Đường cầu này đốc xuống, vì lãi suất cao 
ưiữa lãi suất và lượng cầu về số dư thực tế, Đường cầu này đốc xuống, äI SU | 
€ + ` 4 (« x : 


zẽa ng 
hơn làm giảm lượng cầu về số dư thực tê. 


+ 


ý rằng ở đã sử để chỉ lãi suất khi : 
6. Lưu ý răng ở đây r được sử dụng [co la: tà»2 đài : 
suât danh nghĩa quyết định nhu cầu về tiền tệ vả lãi suất thực tế quyết định đề 


trình bày về đường IS. Nói chính xác hơn, lãi - 
u tư. Để đơn giản hóa, chúng 


2Ì ổ và ấ ï ¡ trỏ của lạm 
ta bỏ qua lạm phát là cái tạo ra sự khác biệt giữa lãi suất thực te và lãi suất danh nghĩa. Vai tr | 
g l6) x * H . H 


phát trong mô hình IS-LM được để cập đến trong chương 10. 
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18 KTVM 


Lãi suất 


MP 


Số dư tiền tệ thực tế 
Hình 9-11. Nhu cầu về số dư tiền tệ thực tế 
Vì lãi suất là chỉ phí của "iệC giữ tiên, 


Số đh tiền tệ thực tế. 
nên lái suất cao làm eidm lIf@1i0 câu vẻ -. 


Lãi suất 
cần bằng 


Lãi suât 


lẽ... .............ẻẽ 


MP MP 


Số dư tiền tệ thực tế 


Hình 9-12. Lý thuyết về sự ưa thích thanh khoản 
Lai suất điều chính cho tới khi hi@10 câu Mẻ số dự tiền tệ thực tế bằng cung. 
_— Để có lý thuyết về lãi suất, chúng 1 
trong hình 9-12. Theo lý thuyết về 
cân bằng thị trường tiền tỆ. T 
tê bằng cung. 


a kết hợp cung và cầu về số dư tiền tệ thực tế 
sự ta thích thanh khoản, lãi suất điều chính để | 


àm 
ại mức lãi suất cân bằng, lượn 


# cầu về số dư tiền tệ thực 


Sự điều chỉnh của lãi su 


ất tới điểm cân bằng c 
người tìm cách điều chính t 


ung cầu về tiền tệ diễn ra vì mọi 
ai sản của mình khi l1 s 


uât không đạt mức cân bàng. Nếu 
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—“ đãi su 


-_ cách gị 


“còn M2 làm giảm cung về số dư thực tẻ, 


ất quá cao, lượng cung về số dư tiền tệ thực tÈ vượt quá lượng tệ: ". 

nụ lận SEN lìnm cách chuyển số tiên không đem lại lãi suất thành + Ẻ : SIỂ: 
có quả .. Ni lãi suất. Ngân hàng và người phát hành Mã) phiêu . N 
B5 á Hải suất thấp - phản ứng lại tình trạng dư cung VẺ tiên này tết 
TEƯỜi #350: tà TY) nà Hộ sản sàng trả. Ngược lại, nếu lãi suất Di iE Đi rÊ: 
"an na kẽ oặc rút tiền ra khỏi các ngân hàng 
—.. a6 ...... 
và điêu này làìm tầng lại suất 1à ằ 


_ NỊ hân tên của ho. 
_ tài sản bằng tiền và không phải bằng tiên của hẹ 


x/ c0 ` HÊU Út Của cuúng Về tiền tỆ 
Lý thuyết về sự ưa thích thanh khoản ngụ ý rằng, sự nã Để giải Thích lý do 
àm tầng lãi suất và sự gia tầng cung VỀ tiên tệ lâu xefitfrtiie9Moi ng ứng tiền tệ. 
làm nà äy øiá định rằng Quỹ Dự trữ Liên bang cắt giam hàng HD Si s.. 
đó, chúng ta . HP? M /P "vì P trong mô hình này không thay đổi. Cung bi: 
Việc Má . te bà Sinn Tủ ñhữ trong hình 9-13. Lãi suất cân lêP, báo ừ 
nỉ t trinh tiên vã khiến mọi người muốn giữ lượng số dư tiền tệ thực tế ít hơn. 
rỊ 1c ID. LH SA Cao, | „z.vc 


Lãt suất 


My/P ®S—o MP MỊF 


Số dư tiên tế thực tế 


, „ . : ết 
Hình-9-13. Biện pháp cắt giam cung ứng tiên tệ trong lý thuy 
về sự ưa thích thanh khoan 


¡ lây, lái 
) mức eiá không thay đòi. Do vậy, 
Sự cất 0i citg trụ tiên tế từ MĨ{ Xuóng từ mức giá không tha: 


suyt cản bảng tăng từ rị lên r2. 
NGHIÊN CỨU TÌNH HUỖNG 


ất chặt tiền tệ và ¡a tăng lãi suất 
9-2, Paul Volker, chính sách thất chặt tiền tệ và sự gia tăng 


| : ` ` ất piảm mìạạnh nhấi 
Thời kỳ đầu những năm 1980 đã chứng kiến tình hình lạm ph : # bát dšEdet 
1€ € & lắc _ Í _ i ¬ { am ph: H ' 
à nhanh nhất trong lịch sử cận đại ở Mỹ. Vào cuối những năm 1970, lạm | 
và nh: H SH hi Ế” VU Sợ, 


1A3 " — 


mức hai con số. Vào nã 
S0, VÀO năm I979, giá hà lêu đủ 
- | 7/7, BIA Hàng tiêu dùng tăng tới 0 Jnä 
năm 1979, chỉ hai tháng san khi c2 crẻ Ê lãng tới I!,3%4/năm. Vào thá 
hanh ° ị hai thắng sau khi trở thành chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên b n n l0 
: Ò răng chính sách tiền tả e3 : : 1E, Pau 
San "ở xêt sách tiền tế cần được sử dụng để cát Tưng thà lạ Volker 
+ ‹ ` bK ` Z ' : xx * © € c Hị ^ 
n cho thời kỳ thất chặt tiền tê. Vào 1983, |; Bế 2n) lê ỜI tuyên 
khoảng 3%, › lạm phát đã giảm Xuống còn 


Chính sách thất chát tịê 
sách thất ch: ê S5 £# 
tùy thuộc vào độ dài «ở : \ "v7 tịc động như thể nào đến lãi suất? Cậu trả lời 
: \ ; Ốc HƠI gian. tân tích ".. xa ‹Ãf SUtal{: € ä TỚI 

kết luận ràng s À8 của chúng ta về hiệu ứng Fisher ¿ 

ân rằng sự tha Tản 5 ` 8 FIshcr ở chương 
danh nghĩa Tuy lần K. Net tha cua Volker làm giảm lạm phát và là Bi! 
k n ẤI VÀ « 2 G * để Và lAI suất 
khi giá cả ổn định. cị h v thuyết v€ sự ưa thích thanh khoản cho rằng trong n ï Ì _ 
số dư tiền tệ thực tế ` k NA cu tệ nhằm vào mục tiêu chống lạm phát sẽ x vn 
€ tHỰC fC và tăng lãi suất danh nghĩa tt nút ti V9 IỤNH HH) 


Cá hai kết luận đó đề ù đới lễ 
na... li n th bu thực tiền. Trong những năm 1980 lãi suất danh 
tt ae H bô Tân h Bói: SỌ yúI năm trước Khi có tuyên bố tháng 10-1970 
ni Heo, Tê th; tiện: tiền tệ thực tế (Michia cho CPH) giảm 6,39 
vậy, mặc dù chính sách thát chà bự T thương mại) tầng từ 10,154 lên 11,9% _ | 
8É Chất tiên tệ làm giảm lãi suất trong dài han, nhưng ni hi 


làm tăng lãi suất (rong nuấn han 


Thu nhập, nhu cầu tiền tệ và đường LM 


-Ầ-Ẳ 


l3ây piờ chú ` 
‹ ưng ta dùng lý Ác : 
Chúng ta đã thấy rằng tr le: Ty Sự ưa thích thanh khoản để thiết lập đường LM 
s& ` ‹ dỉ 5Mat Can Đang - "Tức lÃI suất t ' ẹ : 
tiễn tệ - phụ thuộc và ' € - mức lI suất làm cân bà = 
E L TƯỘC VítO { ^ “ sa : ‹ củn Dãngư CUDP Và c3 *x 
TRUNHHD: Đường LM biểu thị mỏi quan hệ tiữa h tiêm N. hi 
: dị) Và T1 suất. 


Cho đến nay. chú vẽ 
ty, chúng tạ pïa định rà còn TẾ Đc 
È tả gi định rằng chí có lãi SUấT mới tác động đến lượng cầu về 
| Jng cầu v 


| 
1 


thu nhập ca ƒC Chỉ tị 
ụ Ò, mức chị tiêu cũ : : SANG 
Vì vậy, thu NHA: cáo nhà. cao, do đó mọi giao dịch phải sử dụng tiền nhiều hợ 
° B € ( + ` ^^ ^^ k rÃ 
"`" ơn dân đến nhu cầu tiền tê cao hơn. Bây giờ, chú Ni 
Út VỆ liền tệ như sau: ï | - Đây giờ, chúng ta viết hàm 


(M2P3 = Ltr,Y) 


Lượng cầu về số ? 
“đc CẬU VỀ NÓ dư tiên tệ (Ì P.ước 2 

= - tHỰC {C cÓ qui: Ä từ |A ; Si, 
VỚI thu nhập, quan hệ tỷ lệ nghịch với lãi suất và ty lệ thuận 


Khi sử dụng lý thuyết về sự tra thích thị | 
ra với lãi suất khi , tanh khoản, chúng ta có thể thấy điều ơì xã 
nG ` v ví Mc chúng ta hãy xem điều gì bê So, 
dịch chuyển đường cầu tiền tỆ S : - h T00 làn, (8), sự gia tăng của thụ nhập làm 
thực tế, lãi suất Phải tăng từ rị le lu Đ: SN, Đ cân bằng thị trường về số dư tiềi tỆ 
& từ rI lên r2. lời vậy, thu nhập cao hơn dẫn đến lãi XUẤT cao và 
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Hình (a) biểu điển thị trường về số dư 


(a) “Thị trường về số đư tiền tệ thực tế - (b) Đường LM 


Lãi suất 


W\) Wỳ 
Thu nhập, rán lượng 


ArP Af/†'- 
SỐ đứt tiên tÈ thực tế. 


Hình 9-14. Cách vẽ đường LM 
LM biểu diễn mới quan hệ giữa lãi suất 


thực tế. Thu nhập tăng từ Vì lên Y2 làm "à (l~ nhập: thu nhập càng cao, lãi suất 


tăng như câu về tiên tệ, qua đó làm tăng 
lãi suất từ rị lên rạ. Hình (b) vế đường 


Càng cao. 


— Đường LM biểu thị mối quan hệ giữa thu nhập và lãi suất: Thu nhập càng cao, nhu 
cầu về số dư thực tế càng cao và lãi suất cân bằng cũng càng ceo. Do vậy, đường LM - 


đốc lên như trong hình 9-14(0). 
Chính sách tiền tệ làm đường LM dịch chuyển như thế nào ? 


Đường LM cho chúng ta biết lãi suất làm cân -bằng thị trường tiên tỆ tại mọi mức . 
thu nhập. Lý thuyết về sự ưa thích thanh khoản chỉ ra rằng, lãi suất cân bằng phụ thuộc ' - 
vào cung về số dư thực tế. Đường LM được vẽ tại một mức cunz về số dư tiên tệ thực 
tế nhất định. Nếu số dư thực tế thay đổi - chẳng hạn khi Quỹ Dự trữ Liên bang thay 
đổi mức cung ứng tiền tệ - đường LM sẽ dịch chuyển. ` _ 
(b) Đường LM 


w® 


-(a) Thị trường về sỏ dư tiên tệ thực tế 
LM; 


Lãi suất 
Lãi suất 


Y Ế 


Thu nhập, sản lượng 


M;/P«—M\IP MIP 
Số dư tiền tệ thực tế 


Hình 9-15. Biện pháp cắt giảm cung ứng tiền tệ làm dịch chuyền 

- đường LM lên phía trên | 
cán bằng trên thị trường tiên tệ. Do vậy. 
đường LM trong hình (b) dịch chuyển lên 


e 


Hình (a) chỉ ra rằng tại mức thu nhập 
bất kỳ Y, biện pháp cắt giảm cung ứng 


tiên té làm tăng mức lãi suất tạo ra sự phía trên bên trái. 
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Chúng ta có thể sử dụng lý thuyết về sự ưa thích thanh khoản để tìm hiểu Xem 


chính sách tiền tệ làm dịch chuyển đường LM như thế nào. Giả sử Quỹ Dự trữ Liên 


bang cắt giảm cung ứng tiền tệ từ Mị xuống Mạ; làm cho cung về số dư thực tế tiảm 
từ M1/P xuống M2/P. Hình 9-15 cho thấy. điều gì sẽ xảy ra. Bằng cách giữ cho thu nhập 
không đổi và do vậy đường cầu về số dư thực tế cũng không thay đối, biện pháp cát 
giam cũng về số dư thực tế làm tăng lãi suất để cân bằng thị trường tiền tệ. Như vậy, 
biện pháp cất giảm cung về số dư tiền tệ thực tế làm dịch chuyến đường LM lên trên, 


Tóm lại, dường LM biểu thị mối quan hệ giữa lãi suất và thu nhập hình thành trên 


thị trường về số dự tiền tệ thực tế, Đường LM được vẽ cho mức cung nhất định về số 


đụ tiền tệ thực tế. Sự gia tăng của cùng về số dht tiền tệ thực tế làm dường LM dịch 
chuyển lên trên, Sự giảm xút của Cung tữlp về sổ dự tiền tệ thực tế làm dhườn EM dịch 
chuyển xuống phíu dưới. 


-« 2« 


Cách giải thích đường LM dựa trên phương trình số lượng 

Khi trình bày tổng cầu và quá trình xác định thu nhập ngắn hạn lần đầu tiên ở 
chương 8, chúng ta đã thiết lập đường tổng cầu dựa trến lý thuyết số lượng về tiền tê. 
Chúng ta đã viết phương trình số lượng như sau: 


MV=PY 


Chúng ta cũng giả định rằng tốc độ lưu thông V không thay đổi. Giả định này hàm 
ý tại mọi mức giá cho trước, cung ứng tiền tệ là yếu tố duy nhất quy định thu nhập. Vì 
thu nhập không phụ thuộc vào lãi suất, nên lý thuyết số lượng tương ứng với đường LM 
thắng đứng. | | | 


Chúng ta có thể rút ra đường LM dốc lên thực tế hơn từ phương trình số lượng bằng 
cách nới lỏng giả định cho rằng tốc độ lưu thông V không đổi. Giả định tốc độ lưu 
thông không đổi tương ứng với giả định cho rằng nhu cầu về số dư tiền tệ thực tế chi 
phụ thuộc vào thu nhập. Trên thực tế, cầu về số dư tiền tệ thực tế còn phụ thuộc vào 
lãi suất: lãi suất cao làm tăng chỉ phí giữ tiền và tiảm nhu cầu về tiền tệ. Vì mọi người 
phản ứng với mức lãi suất cao hơn bằng cách giảm lượng tiền mà họ đang giữ, nên đông 
đô la trong nên kinh tế lưu thông từ người này sang người khác nhanh chóng hơn, tức 
tốc độ lưu thông tiền tệ tăng lên. Chúng ta có thể viết như sau: 


MV(r) = DY 


Hàm tốc độ lưu thông V7) chỉ ra rằng, tốc độ lưu thông có quan hệ tỷ lệ thuận với 
lãi suất. 


Dạng phương trình số lượng như vậy tạo ra đường LM dốc lên. Vì lãi suất tăng làm 
tăng tốc độ lưu thông tiền tê, nên nó làm Lãng thu nhập tại mọi mức cung ứng tiền tỆ và 
mức giá cho trước. Đường LM biểu thị mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa lãi suất và thu nhập. 


Phương trình này cũng chỉ ra tại sao sự thay đối của cung ứng tiền tệ lại làm dịch 


chuyển đường LM. Sự gia (ăng cung ứng tiên tệ làm tăng thu nhập tại mọi mức lãi suất. 


278 


và mức giá. Do vậy, sự gia tăng cung ứng tiên tệ làm dịch chuyển đường LM sang phải 
và Sự cắt giảm cung ứng tiền tệ làm dịch chuyển đường LM sang bên trái. | 

Cần nhớ rằng phương trình số lượng này chỉ là một cách mô tả khác vê lý TUYếT 
nằm sau đường LM. Cách giải thích đường LM như vậy vê cơ bản cũng tương tự tức 
cách giải thích được nêu ra trong lý thuyết về sự ưa thích thanh khoản. Trong án nội 
trường hợp, đường LM đều biểu thị mối quan hệ ty lệ thuận giữa thu nhập và lãi suất 
hình thành trên thị trường tiên tệ. | 

Cuối cùng, cần nhớ rằng đường LM tự nó không quy định thu nhập Y hoặc lãi TH T. 
Cũng giống như đường [S, đường LM chỉ biêu thị mối quan hệ giữa hai biến nội sinh 
này. Cả đường IS và LM cùng tham gia quyết định trạng thái cân bằng của nên kinh tế. 


9.3. Kết luận: trạng thái cân bằng ngắn hạn 


Bây giờ, chúng ta đã có tất cả các thành tố của mô hình IS - LM. Hai phương trình 
của mô hình này là: | 
ˆY=C(Y -T) + l) +G IS 
M/P = Lự,Y) LM 
Mô hình này coi chính sách tài chính (G và T), chính sách tiền tệ (M) và mức giá 
(P) là biến ngoại sinh. Khi cho trước các biến ngoại sinh này, dường lề biều thị các kết 
hợp của r và Y thỏa mãn phương trình mô tả thị trường hàng hóa, còn đường LM kệ 
thị các kết hợp của r và Y thỏa mãn phương trình mô tả thị trường tiên tệ. Hai đường 
này cùng được vẽ ra trong hình 9-1ó. ' 


LM 


Lãi suất - 
cân hàng 


"¬ ... . — 


Lãi suất 


ì 


Mức thu nhập 
cân bảng 


" Thu nhập. sản lượng | 
Hình 9-16. Trạng thái cân bằng trong mô hình IŠ - LM 


trường hàng hóa, dịch vụ và tHỊ thường s 


Giao điểm của đường IS và LM biểu thị ường hàng ¡ 
Số dụ tiên tệ thực tế. 


trạng thái cân bằng đồng thời trên thị 


# 
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Trạng thái cân bằng của nền kinh tế là điểm mà tại đó đường IS và dường LM cất 
nhau. Điểm này cho ta mức lãi suất r và mức thu nhập Y thỏa mãn cả diều kiện cân 
bằng thị trường hàng hóa lần điều kiện cân bằng thị trường tiền tệ. Nói cácn khác. tại 
giao điểm này, chỉ tiêu thực hiện bằng chỉ tiêu dự kiến và cầu về số dư tiền tệ thực tế 
bằng cung. 


-_ Các nhà kinh tế sử dụng mỏ hình IS - LM để phân tích tác dụng ngắn hạn của thay 
đổi chính sách và các biển cố khác đối với thu nhập quốc dân. Chúng ta sẽ vận dụng 
mô hình này vào mục đích đó ớ chương sau và hiểu được mô hình IS - LM lý BHẢI vị 
trí và độ dốc của đường tông cầu như thế nào. 


Tóm tắt 


Ì. Giao điểm Kcyncs là mô hình đơn giản về xác định thu nhập. Nó coi chính sách 
tài chính và đầu tư dự kiến là yếu tố ngoại sinh, sau đó chỉ ra rằng có một mức 
thu nhập quốc dân mà tại đó chỉ tiêu thực hiện bằng chỉ tiêu dự kiến. Nó cũng chỉ 
ra rằng sự thay đổi trong chính sách tài chính có tác dụng khuyếch đại thu nhập. 


2... Khi chúng ta cho phép đầu tư dự kiến phụ thuộc vào lãi suất, thì giao điểm Keynes 
tạo ra mối quan hệ giữa lãi suất và thụ nhập quốc dân. Lãi suất càng cao, đầu tư 
dự kiến càng thấp, và chỉ tiêu dự kiến thấp hơn sẽ làm giảm thủ nhập quốc dân. 
Đường IS tóm tắt mối quan hệ tỷ lệ nghịch này giữa lãi suất và thu nhập. 


3... Lý thuyết về sự ưa thích thanh khoản là một mô hình đơn giản về. xác định lãi suất. 
Lý thuyết này coi Cung ứng tiền tệ và mức giá là yếu tố ngoại sinh và giả định 
Tầng lãi suất điều chỉnh để cận bằng cung cầu về số dư tiền tệ thực tế. Nó hàm ý 
rằng sự gia tăng cung về tiền tệ làm giảm lãi suất. | 


4. Khi chúng ta cho phép cầu vẽ số dự thực tế phụ thuộc vào thu nhập quốc dân, thì 
lý thuyết về sự ưa thích thanh khoản tạo ra mối quan hệ giữa thu nhập và lãi suất. 
Mức thu nhập cao làm tăng số dư thực tế, do đó làm Lăng lãi suất. Đường LM tóm 
tắt mối quan hệ tỷ lệ thuận này giữa thu nhập và lãi suất. 


3. Mô hình IS - LM kết hợp các yếu tố của giao điểm Keyncs và các yêu tố của lý 
thuyết về sự ưa thích thanh khoản. Giao điểm của đường IS và đường LM chỉ ra 
mức lãi suất và thu nhập thỏa mãn sự cân bằng của cả thị (rường hàng hóa và tiền tệ. 

Tin) 


Sác khái niệm then: chốt 

Mô hình IS - LM 

Đường IS | 

Nhân tử mua hàng của chính phủ 

Lý thuyết về sự ưa thích thanh khoản 


Đường LM 
Ciao điểm Keynes 
Nhân tử thuế 
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T -a= 


ính sách tài chính có tác dụng 
IỂ ể giải thích tại sao chính sách tài chính có "ng 
F : *yncs để giai thích tại sát 
Sư dụng giao điểm Kcy! C8 ` | 
khuyếch đại thu nhập quốc dân. 


ăn để giải thích tại sao cung về tiền tệ 
Sử dụng lý thuyết về sự ưa thích thanh khoản đề giải tớ: tuoi nã giá? 
. Í : ° ... . , s. ^ ‹ 5 } b € 
tăng lại làm giảm lãi suất. Khi giải thích, cần nêu ra giả cịnh gì 
h ả + 


Tại sao đường IS dốc xuống? 


Tại sao đường LM dốc lên? 


tập và vận dụng 
Sử dụng giao điểm Kcynes đề giải thích tác động của biện pháp: 
a. Tăng mức mua hàng của chính phủ 
b. Tăng thuế. 
c. Tăng mua hàng của chính phủ và thuế ở mức như nhau. 
Trong giao điểm Keynes, giả sử hàm tiêu dùng đã cho là: 
C = 200 +0,25(Y -T) _ 
Đâu tư dự kiến bằng 100; mua hàng của chính phủ và thuế đêu bằng L00. 
a. Viết chỉ tiêu dự kiến dưới dạng một hàm của thu nhập. 
b. Mức cân bằng của thu nhập là bao nhiều? _ - 
C. Nếu mua hàng của chính phủ tăng lên 125, mức thu nhập cân bằng mới là bao nhiêu? 


: Ẩ : / 9 
d. Mua hàng của chính phủ phải bằng bao nhiêu để đạt được thu nhập 1.6001 


| " : ` : + . * Ức 
3... Mặc dù khi thiết lập giao điểm Keyncs trong chương này. chúng ta giả định m 


thuế cố định, nhưng ở nhiều nước, thuế phụ thuộc vào thụ nhập. Chúng ta hãy trình 
bày hệ thống thưế bằng cách-viết mức thu từ thuê vo dạng: 
T=T+tY | 
Trong đó T và t là các tham số của luật thuế. Tham số t là mức thuế cận biên: khi 
thu nhập tăng thêm ¡ đô la, thu về thuế tăng thêm t x I đô la. ¬. 
_a. Hệ thống thuế này làm thay đổi cách thức phản ứng của tiêu dùng đối với những 
__ thay đổi của GDP như thế nào? _ 
b. Hệ thống thuế này làm thay đổi phản ứng của nên ninh tế đối với những thay 
đổi trong tức mua hàng của chính phú như thế nào? 


44Ó _ lờ 


C€Ồ. Trong mô hình IS. LM, hệ thống 


như thế nào? thuế này lạ 


mm thay đổi độ dốc của đường lSỉ 


. TC vn nen Anh nangeger 


4. Hãy xem xét tíc 
Hãy xem XCt tắc động củ 


` hội  S Địa ta HÁn slj 252 
hầm tiêu dùng là: ° 8W gÌa tăng tiết kiệm trong gi: 


| : !Aa0 điểm Keynes, glả sử | 
'EsEtaVd _ ¬ 


a. Địa 
: U gì sẽ xây ra đối với i thu nhập C¿ 
tiỆn ở sự gỉ Lìm sút của  -ú 


à ithiffft hhữiđÍ tiêu dùng c 
ản bằng khi x 


cận biện. ¡ 
Ị 
Ặ 


H ˆ^*^ ; 
hội tiết kiêm nhiều hơn, biểu : 


« gì 


C. Tại sao bạn lại coi kết ko ñày là 
d. Nghịch lý này có xuất 
CỔ Và tại sao không? 


q Nghịch Mc Của tiêƒ kiệm? 


lã B ° ‹ 


Ệ 

_ 

3. Giá sử hàm cầu V | 
ị 


Ê tiên tệ là 


: _ 
(M/P)° = I000 - 100y 
). Cung về tiền tệ M bà ng 


Vị 
ä cầu về Số dư tiền tỆ thực tế? 


Trong đó r là lãi suất (% | 
a. Vẽ đồ thị tứ: 1000 và mức giá P bằng 2, 


b. Lãi suất cân bằng là bao nhiêu? 


C: lành sử mức giá không đổi, điều ĐÌ SẼ x 
ng tiên tệ tăng từ 1000 lên 1200 


d. Nếu Quỹ 
Y Dự trữ Liên ba 
HE muốn n¿ Ất la ị 
“ung ứng tiền tệ bằng bao nhạy "6 _ II lên 7%, nó cần quy định mụ 
D : : C 


h x3 218 :ln Ông: 5 
aY ra đối với lãi suất cân bằng nếu cung 
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CHƯƠNG 10 
TỔNG CẦU II 


Khoa học là một ngành ký sùnh: càng có mhiều bệnh nhân thì sin: 
lý và bệnh lý học càng dạt được nhiều tiên bộ; và chính bệnh té 
làm nay xiIHh cách chữa bệnh. Năm 1932 là đáy của cuộc Đại suy 
thoái và cho dù muộn màng, mánh đất thối rữa đó dã xinh ra mỏi 
tôn học tHỚI tà ngày nay chúng tạ gọi là kinh tế vĩ mô. 


Paul Samuelson 


—_ Trong chương 9, chúng fa đã lắp ghép các mảnh rời rạc của mô hình [S-LM lại với 
nhau. Chúng ta đã thấy ràng, đường IS biểu thị trạng thái cân bằng trên thị trường hàng 
hóa và dịch vụ, còn đường LM biểu thị trạng thái cân bằng trên thị trường số dư tiền 
tệ thực tế và cả hai đường [S và LM đồng thời quyết định thu nhập quốc dân trong ngắi: 
hạn, khi mức giá cố định. Bây: giờ, chúng ta chuyển sang ứng dụng, mô hình đó. Chươn,: 

này sử dụng mô hình IS-LM để phân tích ba vấn đề. : 


Thứ nhất, chúng ta xem xét nguyên nhân tiềm tàng dẫn đến những biến động của 
thu nhập quốc dân. Nói chính xác hơn, chúng ta sử dụng mô hình IS-LM để xem xé: 
sự thay đổi của các biến ngoại sinh ảnh hưởng như thế nào tới các biến nội sinh. Vì 
chính sách tài chính và tiên tệ là những biến ngoại sinh, nên mô hình IS-LM cho thấy 

“chúng ảnh hướng như thế nào tới nên kính tế trong ngắn hạn. Mô hình này cũng cho 
thấy những biến động trên thị trường tiền tệ và thị trường hàng hóa tác động tới nên 
kinh tế như thế nào. 

- Thứ hai, chúng ta cũng chỉ ra mức độ phù hợp của mô hình IS-LM TẾT với mô hình 
tổng cung và tổng cầu đã bàn đến trong chương 8. Đặc biệt, chúng ta phân tích xem 
mô hình IS-LM làm thế nào để đưa ra lý thuyết về đường tổng cầu. Ở đây, chúng ta bo 
qua g4 định cho rằng mức giá không đối và chỉ ra rằng mô hình IS-LM biểu thị mối 
quan hệ ty lệ nghịch giữa mức giá Xã thu nhập quốc dân. 

Thứ ba, chúng ta sẽ nghiên cứu cuộc Đại suy thoái, biến cố đã thúc đẩy Keynes 
chú ý tới tổng cầu, coi nó là yếu tố then chốt quy định thu nhập quốc dân. Như lời trích 


» 


dẫn ở đầu chương này cho thấy, Đại suy thoái là biến cố dẫn tới sự ra đời lý thuyết kinh 


tế vĩ mô ngắn hạn. Chúng ta có thể sử dụng mô hình IS-LM để bàn về những cách !¿ 
giải khác nhau đối với hiện tượng suy thoái kinh tế đau thương này, 
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10.1. Lý giải biến động kinh tế bằng mô hình IS-LM 


Ciiao điểm của đường IS và LM quyết định mức thụ nhập quốc dân. Thu nhập quốc . 
dân biến động khi một trong hai đường này. dịch chuyển, dẫn tới sự thay đổi trạng thái 
cân bằng ngắn hạn của nền kinh tế. Trong mục này, chúng ta phân tích xem sự thay đổi 
chính sách và các cú sốc ngoại sinh đối với nền kinh tế làm cho đường IS và LM dịch 
chuyển như thế nào. _ 


Lãi suất 


Những thay đổi trong chính sách tài chính 


Trước hết, chúng ta phân tích tác động của sự thay đồi trong chính sách tài chính 
đối với nền kinh tế. Hãy nhớ lại rằng sự thay đổi trong chính sách tài chính làm dịch 
chuyển đường IS. Mô hình 1S-LM chỉ ra tác động của sự dịch chuyển như vậy của đường 
[S tới thu nhập và lãi suất. : ằ 


',——> v, Y 


“Thu nhập, sản lượng 


Chúng ta hãy xem xét ảnh hưởng của sự gia tăng mức mua hàng của chính phủ (AG). Hình 10-2. Biện pháp cắt giảm thuế trong mỏ hình IS-LM 
Nhân tử mua hàng của chính phủ trong giao điểm Keynes cho chún 


E ta biết rằng tại 


KP An NICN TH vật 
.— Kê 


: : _ ụ ` ; vÀ ~P 37 “- ` r ` 
: k : : Biện pháp cắt giảm thuế làm dịch chuyển tăng từ Vị lên W2 và lãi suất tăng từ Ẻ n 
mọi mức lãi suất cho trước, sự thay đổi này trong chính sách tài chính làm cho thu nhập dường IS sang phải. Trạng thái cân bằng lên r3. _ ¬Ã 
tăng thêm một lượng bằng AG/(1-MPC). Do đó như hình 10-1 chó thấy, đường IS dịch j... # A sang điểm B. Thu nhập =- 
- z `ˆ + ` ^“ r# * , `^ ° ^* vẻ VN ii li I0/HI s # $ .ổ Kế: 
chuyên ra phía ngoài bằng một lượng như thế. Trạng thái cân bằng của nền kinh tế : bác cà | | i _ _-- 
chuyển từ điểm A sang điểm B. Mức ua hàng tăng lên của chính phủ làm tăng cả t | 3 biên phán mẻ tài 
TH và lãi suất š ` ĐC S2EEISHDISDE.ISH RỆTChERAINKHIDI ` 6a bà _ Chú ý rằng mức tăng thu nhập trong mô hình IS-LM do biện pháp mở rộng tà _ 


chính gây ra thấp hơn so với mức tăng trong giao điểm ng: Và kihBh tàn 
thấy điều đó ở hình 10-1 và 0-2. Sự chuyên dịch thco chiều đ hB n đt ". ty 
mức tăng thu nhập cân bằng trong giao điểm Keynes. Mức tăng đó tà c nên 
nhập cân bằng trong mô hình [S-LM. Sở di CÓ Sự khác nhau ta h4 Bộ _ tên 
Keynes gia định đầu tư không thay đổi, còn mô hình 1S-LM `... n : tang 
khi lãi suất tăng. Trong mô hình IS-LM, biện pháp mở rộng tìi chính làm tăng 


Tương tự, chúng ta hãy phân tích ảnh hưởng của biện pháp giảm thuế một lượng 
bằng AT. Nhân tử thuế trong giao điểm Kcynes cho chúng ta biết rằng tại mọi mức lãi 
suất cho trước, sự thay đổi chính sách thuế như vậy làm cho thụ nhập tăng thêm một | 
lượng bằng AT x MPC(( !-MPC). Do đó, như hình 10-2 cho thấy, đường IS dịch chuyển 
ra phía ngoài bằng một lượng như thế. Trạng thái cân bằng của nền kinh tế chuyển từ 


điểm A sang điểm B. Biện pháp giám thuế làm tăng cả thu nhập và lãi suất. Ã và lấn át đầu tư. 

J8 1422 Mức mua hàng tăng lên của Những thay đổi trong chính sách tiền tệ : 
Chính phú làm dịch Chuyển : ích tiền tê Hãy: 
đường IS sang phải. Trạng Bây giờ chúng ta xem xét tác động của Sự thay dồi tronE, Bàng lên : tia ảnh 

| _ thái cân bằng chuyển từ | nhớ lại rằng sự thay đổi trong chính sách tiền tệ làm dịch chuyển đường LM. 


| — Ni ï với ập và lãi suất, 
điểm A sang điển B. Thụ [S-LM chỉ ra tác động của sự dịch chuyển của đường LM đối với thu nhập và lãi sưi 


Lãi suất 
— . 


: » Ñ 4 
TỶ a.v „ " .—. it 61g đÄRgth ”ng tiền tế ñnglàmcho -  :ó 
nhập tăng từ Y\ lén Ÿ2 và lãi Chúng ta hãy xem xét tác động của sự 614 tầng €° HỆ PHẾ ti KẺ ni $ rằng tai 
bi 0k ong Đ Sưất tăng từ rị lên rạ. M/P tăng, vì P không thay đổi. Lý thuyết về sự ưa thích thanh khoản chỉ ra rì sên: " 


: “ ` ˆ : '\ Ầ _ Lành , Ấ 
mọi mức thu nhập cho trước, sự gia tăng của số dư tiền tệ thực tê dẫn đến lãi ti Red _ 
| hơn. Do đó đường EM dịch chuyển xuống dưới như trong hình 0-3. Tị "` 
| bằng chuyển từ điểm A sang điểm B. Sự g1a tăng cung ứng tiề+ tệ làm giảm lái suấ và 
ị 


Lư _—.— V› Y 
Thu nhập. sản lượng 


Hình 10-1. Sự Bia tăng mức mua hàng của chính phú trong mỏ hình IS-LM 


tăng thu nhập. 


. ' ` l 

` , ⁄# ˆ^*. ˆ La Š ˆ La : ) 

Như vậy, mô hình IS-LM chỉ ra rằng, chính sách tiền tệ tác động tới thu nhập b Ing : 

q k Na € “ , ^ l 2. ` , v3 ˆ Ai ` 

cách làm thay đổi lãi suất. Kết luận này làm sáng to phân tích chính sách tiền tệ của — 
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chúng ta ở chương 8. Trong chương đó, chúng ta chỉ ra rằng trong ngắn hạn, khi giá cả 
không đổi, biện pháp mở rộng cung ứng tiền tệ làm tăng thu nhập. Tuy nhiên, chúng 
ta đã không bàn đến VIỆC mở rộng tiền tỷ làm tăng mức chi tiêu để mua hàng hóa và 
dịch vụ như thế nào. - tức quá trình được gọi là cơ eliế tác động tiền té. Mô hình IS-LM 
Chỉ ra rằng, cung ứng tiền tệ tăng làm giảm lãi suất, do đó kích thích đầu tư và làm tăng 


nhu câu về hàng hóa và địch vụ. 


LA, 


Lãi suất 
> s*— ~ 


f——>V. Y 
Thủ nhập, sản lượng 


Hình 10-3. Sự gia tăng cung ứng tiền tệ trong mỏ hình IS-LM 


SIf gỈ4 tng cưng ứng tiền tệ làm dịch 
Chuyển đường LM xuống dưới. Trạng thái 
-_ cân bằng chuyến từ điểm A sung diem: B. 


Thu nhập tăng từ Y\ lên f3 và lái xuát 
HN TỪ FỊ Xưởng rà. 


Sự tương tác giữa chính sách tiền tệ và tài chính 


Khi phân tích bất Kỳ sự thay đổi nào trong chính sách tiên tê và tài chính, điều - 


quan trọng cân nhớ là các chính sách này có thể không độc lập với nhau. Sư thay đổi 
trong chính sách này có thể tác động tới chính sách kia. Sự phụ thuộc lẫn nhau này có 
thể làm biến dạng tác động của một trong hai chính sách. 


Chẳng hạn. chúng ta hãy xem xét kế hoạch cất giảm thâm hụt ngân sách bằng cách 
tăng thuế do tổng thống Clinton đề xuất năm 1993. Chính sách này tác động như thế 
nào đến nền kinh tế ? Theo mô hình IS-LÙM, câu trả lời phụ thuộc vào việc Ecd phan 
-_ Ứng ra sao đối với chính sách tăng thuế này. 


- Hình 10-4 chỉ ra ba trong nhiêu khả năng có thể XâY ra. Trong hình 10-4(a}, Fed 
E1ữ mức cung ứng tiên tệ không đồi. Thuế tăng làm dịch chuyển đường IS vào phía 
trong, dẫn tới thu nhập và lãi suất giảm. Trong hình 10-4(b), Fcd muốn giữ cho lãi suất 
không thay đổi. Trong trường hợp này, khi thuế tăng làm dịch chuyển đường IS vào 
trong, Fcd phải giảm cung ứng tiên tệ để giữ cho lãi suất ở mức bạn đầu của nó. Điều 
này. làm dịch chuyển đường LM lên trên. Lãi suất không giảm, nhưng thu nhập giảm 
mạnh hợn so với trường hợp Fed cỏ định cung ứng tiên tệ. 


2&6 


(b) Fed giữ cho lãi suất không đổi 


(a) Fed giữ cho cung ứng tiền tệ không đổi 


Lãi suất 
Lãi suất 


Thu nhập, sản lượng 


Thu nhập. sản lượng 


| (c) Fed giữ cho thu nhập không đổi 
Phản ứng nên kính tế đối với biện 


pháp tăng thuế phụ thuộc vào phán 
ứng của Chính sách tiền té. Trong 
trình (a), Fedl giữ cho cũng ứng tiền 
tệ không dối. Trong hình (b), Fed 
giữ cho lái suất không đổi bằng 


Lãi suất 


cách giảm cung ứng tiền tẻ. Trong 
hình (C), Fed giữ cho nưức thu nhập 
không đối bằng cách tăng cung ứng 
tiên tế. 


Thu nhập. sản lượng 


Hình 10-4. Phản ứng của nên kinh tế đối với biện pháp tăng thuế 


Trong hình 10-4 (c), Fed muốn ngăn chặn tình trạng giam thụ nhập do Xi tát hệ 
tăng thuế gây ra. Do đó, nó phải tăng cung ứng tiên tệ. Trong trường hợp này, xHeh 
sách tăng thuế không gây ra suy thoái, nhưng lại làm cho lãi suất giảm mạnh. tế: ù 
mức thu nhập không đổi, nhưng sự kết hợp giữa tăng thuế và mở rộng tiên đệ ki: t Bh 
đổi quá trình phân bổ nguồn lực của nền kinh tế. Thuế cao làm g1am tiêu dùng, còn lãi 
suất thấp thúc đẩy đầu tư. 


Từ ví dụ này, chúng ta có thể thấy tác động của sự thay đốt trong HN ". 
chính phụ thuộc vào chính sách mà Fcd vận dụng : nghĩa là phụ thuộc ly : lên 
muốn giữ cung ứng tiền tệ, lãi suất hay mức thu nhập không đối. Nói SA - n ừ : 
quát hơn, khí phân tích sự thay đổi.trong một chính sách, ta phải đưa ra giả định về án 


2&?7 


hưởng của chính sách kia. Việc g 
hợp cụ thể và nhiều phương diện chính trị nằm sau quá trình hoạch định chính sách. 


# 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG 


10-1. Phân tích chính sách bằng các mô hình kinh tế lượng vĩ mô 


Mô hình IS-LM cho thây chính sách tài chính và tiên tệ ảnh hưởng tới mức thu 
nhập cân bằng như thế nào. Tuy nhiên, những dự đoán của mỏ hình này có ý nghĩa về 
chất chứ không phải về lượng. Mô hình IS-LM cho thấy sự gia tăng mức mưa hàng của 
chính phủ làm tăng GDP và biện pháp tăng thuế làm giảm GDP. Nhưng khi phân tích 
từng phương án chính sách cụ thể, các nhà kinh tế không những cần biết phương hướng 
tác động đó, mà còn phải nắm được quy mô của nó nữa. VÍ dụ, nếu quốc hội tĩng thuế 
thêm 100 tỷ đỏ la, và nếu chính sách tiền tệ không thay đổi, GDP sẽ giam bao nhiêu ? 
Để trả lời cho câu hỏi này, các nhà kinh tế cần trình bày mô hình IS-LM bàng đại sở. 

Các mô hình kinh tế lượng vĩ mỏ về nền kinh tế t 
giá các phương án chính sách. Aó hình kinh tế lượng vĩ mó là mô hình mô ta nên kinh 
tẺ về mặt lượng, chứ không phải về mát chất. Nhiều mô hình loại này phức tạp và sát 
với thực tế hơn nhiều so với mô hình IS-LM của chúng ta. Khi xảy dựng mê hình kính 

_ t£ lượng vĩ mô, các nhà kinh tế sử dụng số liệu lịch sử để ước lượng các tham số, như 
khuynh hướng tiêu dùng cận biên, độ nhạy cảm của đầu tư đối với lãi suất, độ nhạy 
cảm của nhụ cầu về tiền tệ đối với lãi suất. Khi đã thiết lập được mô hình, các nhà kinh 
tế có thể mô phỏng tác động của các chính sách khác nhau với sự trợ giúp của máy tính. 


ao ra một phương pháp để đánh 


Bảng I0-Í nêu ra các nhân tử của chính sách t 
lượng vĩ mô được ứng dụng rộng rãi, ĐỌI Ï 
EỌI thco tên của công ty dự báo kinh tế đ 
dưa ra với hai giả định về phan ứng của F 


ài chính trong một mô hình kinh tế 
à Mô hình Liên kết các Nguôn Số liệu (DRI), 
ä phát triển mô hình này. Các nhân tử đó được 
cd khi có sự thay đổi trong chính sách tài chính, 


Một giả định về chính sách tiền tệ là Fcd giữ cho lãi suất danh nghĩa không đối. 
Điều đó có nghĩa là khi chính sách tài chính làm dịch chuyển đường IS sang phải hoặc 
sang trái, Fcd sẽ điêu chỉnh cung ứng tiền tÈ nhằm làm cho đường LM dịch chuyển theo 
cùng một hướng. Vì không có sự lấn át đầu tư đo thay đói lãi suất gây ra, nên các nhân 
tử chính sách tài chính này tương tự như nhân tử của giao điểm Keÿnes. Mỏ hình DRI 
Chỉ ra rằng trong (trường hợp này,°nhân tử mua hàng của chính phú là 1,93 và nhân tử 
thuế là -I,I9. Tức là, nếu mua hàng chính phủ tăng thêm 100 ty đỏ la, GP sẽ tăng 
thêm E93 tỷ đô la và nếu tăng thuế thêm T00 tỷ đô la, GDP sẽ giảm đi [T9 tý đó la, 


Giá định thứ hai về chính sách tiên tệ là Fed giữ cho cung ứng tiền tệ không dõi, 
do vậy đường LM không dịch chuyển. Trong trường hợp này, có sự lấn át đầu tư đáng 
kể. Nhân tử mua hàng của chính phú chỉ là 0,6 và nhân tử thuế chỉ là -0,26. Điều đó 
có nghĩa là, nếu mua hàng của chính phủ tăng thêm [00 tỷ dõ la, GDP sẽ tũng thêm 60 
ty đô la và nếu thuế tũng thêm 100 tỷ đó la, GDP sẽ giảm đi 2ó tỷ đỏ la. 
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iq định nào thích hợp nhất còn tùy thuộc vào trường 


: _ St 0s lácb đài chứ a trên hai eì định trên 
Bảng 10-1 cho thấy rằng các nhân từ chính sách tài chính dựa p Đạt Si: thon 
ẻ hinh: tinlt tiên tệ rất khác nhau. Tác động của bất kỳ sự Si Mà: sẻ thay đổi đó 
là Cc .‹ L PP CÁ F s ` LỆ ng _ nã Y 7Q ® ‹ 
ý h tài chính cũng phụ thuộc phần lớn vào việc Fcd phản ứng đôi | co 
sách ti kh c lên: Ai 


như thê nào. 


, ` ® , 4 ^ ` { 
Bang 10-1. Các nhân tử chính sách tài chính trong mô hình ĐR 


ẤN /JAC ] 


Ciả dịnh vẻ chính sách tiên tệ: 


ĩ Ộ ỗi I.93 
L.at suất danh nghĩa không dối n 
+t , h ' ` ' _ : 
Cung ứng tiên tệ không đổi 


Ũ lị ` ( h ( ỉ 


gu thứ tứ kể từ sau Khi có sự thay đội chính sách. 
| | ¿ nền kinh tế MỸ (New York: McGreaw-THE, F983). 163. 
Nguồn: (Áo ;cksteim, mô hình DIRH về nén kính tế MỸ (New York: McGre | “ 

=. =..... ... € "... 


Các cú sốc trong mô hình IS-LM 


Tn › xác đi ế nào trong ngắn: - 

Vì mô hình IS-LM chỉ ra thu nhập quốc dân được xắc định ¿Öšt tận Me t0 Mr 

hạn, nên chúng ta có thể sử dụng mô hình này để phân tích tế TÚ li tin Ai tiệt | 

‹ * 3 .# cụ ` nẹ P 'S + ° ‹ 4 : 

tế khác nhau tác đóng như thế nào đến thu nhập. Cho đến nay, chúng ta đi 
C Niic : b " = 


3 ài ^) ` H s.ấ ¿5 - -tỀ 
¡ chính là ¡ch chuyể ờng 15 và sư thay đôi chính sách tiền tệ 
đổi chính sách tài chính làm dịch chuyên dường (5Š và sự thay 


"nà :húng ta có thể phân loại các xáo - 
làm dịch chuyển đường LM như thế nào. Tương tự, chúng ta có thể phân loa : 


To ` 'à c{c cú sốc đối với 
troôn khác nhau thành hai nhóm: các cú sốc đối với đường IS và các cú sốc đối VỚI. 
đường LM.. | _ ¬ _— 

Cúc cú sốc đối với đường IS là những thay đổi BEDN) Si Men te Viện Btbi 
hóa và dịch vụ. Một số nhà kinh tế, kế cũ Kcynes, đã Mếp, tàu đề tất "` 
cầu có thể nảy sinh từ bưu năng của nhà đầu tư : j _ ` tên „ tật đền : 
các lần sóng lạc quan và bị quan mà tự nó có thể trƠ thàn ` › t5 Đ BỌN Bo, Bộ 
trở nên bí quan về tường lại của nền kinh tê và do đó họ xây dựng 


: âv gây ra sự dịch chuyển có tính chất thu - 
Tình trạng giảm như câu về hàng đầu tư như vậy gây ra sự dịch . ít hơn. Đầu tư: 
hẹp trong hàm đầu tư: tại mọi mức HH suất, các CÔNG bà Thi Ỷ tưng y làm. 
tiảm làm dịch chuyển đường IS vào phía trong, do đó làm giảm thụ nhập và việ 
giảm làm dị Thun Đó 


Sự giảm sút của thụ nhập cân bằng góp phần làm cho nhận cịnh bị quan bạn dầu của 
các công ty trở thành sự thật. - . 

Các cú sốc đối với đường [Š cũng có thể phát sinh từ Đế rời XI Thki h : vn 
về hàng tiêu dùng. Giá sử niềm tin của người tiêu CHÚP Hệ: HP con) vo ân. 
cho người tiêu dùng tiết kiệm ít hơn cho tương lại tô 0 ng HH "`... kh 
tt. Chúng ta có thể coi nguyên nhân của sự thay đòi này là sự dị \ 


Au£ 


19 KTVM- 


M 


hàm tiêu dùng. Sự dịch chuyển như vậy của hàm tiêu dùn 


# làm cho đường IS dịch 
chuyển ra phía ngoài và thu nhập tăng lên. 


Críc cú sốc đối với đường LM phát sinh từ nhữn 
tiên tệ. Giá sử nhu cầu tiền tệ tăng lên một cách nhanh chóng, như đã từng XâY ra vào 
đầu những năm 1980, Sự g1a tăng như cầu tiền tệ hàm ý rặng tại mọi mức thu nhập và 
cung ứng tiên tệ, mức lãi suất cần thiết để cân bằng 
vậy, nhu câu tiền tệ tăng làm dịch chuyển đường. 
thư nhập giảm. 


g thay đổi ngoại sinh của nhu cầu 


LM lên trên, dẫn tới lãi suất tăng và 


Tóm lại, nhiều loại biến cố có thể gây ra biến động kinh tế bằng cách làm dịch 
chuyển đường IS hoặc đường LM. Song cần nhớ rằng, những biến động như vậy không 
phải tất yếu. Chính sách tiền (Ệ và tài chính có: thể làm triệt tiêu các cú sốc ngoại sinh. 
Nếu những thay đổi (rong chính sách diễn ra Kịp thời, các cú sốc đối với đường [S và 
_ đường LM sẽ không dẫn đến những biến động trong thu nhập hoặc việc làm. 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG _ 
10-2, Cuộc suy thoái năm 1990 


_ Khi tông thống Clinton bước vào nhà trắng năm 1993, nước M 
cuộc suy thoái trước đó. Tình trạng giảm sút trong họ 


ÿ đang phục hồi sau 

ạt động kinh tế bất đầu vào giữa 
năm 1990. Thất nghiệp tăng từ 5,1% vào tháng 6/1990 lên 77% vào tháng 6/J992. Mặc 
_dù đây chưa phái là cuộc suy thoái nghiêm trọng trong lịch sử, nhưng có một nguyên 
nhân lầm cho các nhà hoạch định chính sách hết sức lo lắng. Thất nghiệp cao tồn tại 
trong suốt năm 1992 và thực trạng của nên kinh tế đã trở thành vấn đề trung tâm trong 
chiến dịch tránh cử tổng thống. : 


“Điêu gì đã gây ra tình trạng suy thoái này 


¿ Có vẻ như không phái chỉ có một 
nguyên nhân duy nhất, mà một loạt nguyên nhân. 


Nguyên nhân đầu tiên Đây ra tình tr 
thu hẹp của đường LM do chính sách tiê 
năm 1980 dược hầu hết các nhà kinh tế đ 
bát đầu tăng lên. Điều đó làm cho Fed 
Lăng từ 6 vào giữa năm 1988 lên kho 


ạng suy thoái là sự dịch chuyển có tính chất 
n lỆ tạo ra. Ty lệ thất nghiệp vào cuối những 
nh giá là thấp, dưới mức tự nhiên và lạm phát 
tim niức cụng ứng tiền tỆ. LAI suất ngắn hạn 
ng 9% vào nàm sau đó, 

Ngay sau khi có chính sách thất chặt tiền tệ của Quỹ Dự trữ Liên bang, hai cú sốc 
đối với đường ]$ đã góp phần làm cho nên kinh tế suy .piảm. Thứ nhát, vì nhiều lý do 
` (kể cả các quy định không đúng trước đó), nhiều định chế tài chính, như tổ chức tiết 

kiệm và cho vay, rơi vào tình (rạng phá sản hoặc gần như phá sản. Điều đó làm cho 
các ngân hàng và cơ quan giám sát ngân hàng tó ra thận trọng hơn trong việc chấp nhận 
cho vay. Tình trạng “khan hiếm tín dụng" buộc nhiều công ty từ bó dự án đầu tư, do 
đó làm giảm như cầu về hàng đầu tư.Thứ hai, khi I-rắc xâm lược Cô-oét vào mùa hè năm - 
990, niêm tín của người tiều dùng bị suy giảm. Tính bất trắc do chiến tranh vùng Vịnh 
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thị trường tiền tê đều cao hơn, Do, 


` 4 ~ mm ` 2 ba ' ` b ÝI \ I ` được 
Ấy ra làm cho nhiều người tiêu dùng hoàn các khoan chỉ dùng cho tới khi nó đực 
"02 Hà ha r 
loa {rữ. n... 
; " : - : z = : ta H ` S Gì I - 
Có thể tránh được suy thoái đó không 2 Nhìn lại, chúng ta th ¡tt King kh: 
` _ ^ˆ ng SAn ` Â H $ Ì 
mở rộng có thể có tác dụng. Fcd đã hạ thấp lãi suất, nhưng chị HIẾP ảnh kia: kia: 
tình trạng suy thoái bộc lộ rõ. Lãi suất ngắn hạn giảm khoảng 33% th L3 " & 
S ° nc š , ˆ ^? “° *^A my v L4 my Ầ « ` 1‹ : 
đồng thời, các biện pháp để tăng một số chỉ tiêu về cung j n n ại xy Thức Nhi 
C : n. SA _ tâm: thể 1aớ cđhô Fed đã KÔN : 
Tôn ên nhân của những biến cố này ` : ng, bà 
châm chạp. Nguyên nl + - H | .i b + ï |: N tất S$Ul "1m 
: : ĐỚN Ho) Xi 1 A7 ` Ti h êu nhầm rững Tat sua SUY 61: 
3 của Cú sốc 1 đường IS. Fcd có thê đã hì ,Ự Bì 
uy mô của cú sốc đối Vi ỊNG: ch la GA ` ›hứ không 
là nà hiệu cho thấy sự chuyên dịch có tính chất mở rộng của Hàn SE SEHH tắc: 
à dầu hiệ 3c kúc NA nh . Vì số liệu về thu nhập chỉ thu được 
„ Sn.dÍị ch. eó-fReBã ›p của đường IS. Vì số liệu về th : 
ai chuyên dịch có tính chất thu hẹp c an ti TREEEIERRE 
phái chuyện dị nại nh ` ập chỉ thích ứng với chính sách tiên tê 
3% thời ơi: ẳ và cũng.vì thu nhập chi bát : 
sau một thời gian nhất định TỐ BH. : Ifcxilh38tsái (Dữ cu 
sau một thời gian nhất định, nên Fcd đã quá chậm trẻ trong Việc HH IM" 
mình, do đó không ngăn chặn được cuộc suy thoái. 


. Ất tất E2 Điva *'hính sách ôn định ngắt: 
Cuộc suy thoái năm 1990 chỉ ra một số khó khăn trong chính HEh ôn tức Hiếp 

h ‹ € TL AC Z. - P Ã v/à Ầ H H 

"ahf : ñn gây ra các cú sốc đốt với nên kinh tê và không dê gì nhà 

'đ â Ê ân gây ra các cú sốc đốt vú ` Ni? 20h 
hạn. Có nhiều nguyên nhân g ha rc ca hàn 
thức đúng quy mô của chúng. Các nhà hoạch định chính sách chì tong V xung 
Đở k š Y Í:\ © £rì R ì Yn"¬›$ƠC =° 
'ác cú sốc sau một thời gian nhất định. Như chúng (a sẽ trình bày đ P0»ng p P lui C 
F Ị ững độ trẻ này hạn chế khả nàng của các nhà hoạch định chính sách trong việc 

2, những đề day hạ | 


ốn định nên kinh tế. 


10.2. Mô hình IS-LM với tư cách lý thuyết về tông cầu 


: _ đ9jB27 6-4063 œ đã ngắn hai: 

Chúng ta đã sử dụng mô hình [Š-LM để lý giải thu nhập Hi Sn jn _ 

: K= ` B l .~ F ä ` ` ` ỦU VỚI m 1in 1 Øøn Ễ tà 

" x. xem mô hình IS-LM phù hụ N n 

khi mức giá được cố định. Đê TU THANH TẠP hệ A4 Hc bái xa t tiết) 

tông cầu đã thiết lập trong chương § đến mức nào, chúng ta hãy phân SitiMSR định 

xảy ra trong mô hình IS-LM khi mức grá thay đôi. Đúng như chúng ta ‹ tung nh, 
P. € : § R @ _ xu ˆ .. ` - ^* ` các P ` ˆ Ỹ z . 

mộ hình IS-LM tạo ra lý thuyết để lý giải vị trí và độ đốc của đường tổng cí 


Từ mô hình IS-LM đến đường tổng cầu 


ñ lẻ ” vỲ . ‹ +e $ ˆ tửa mức 
Hãy nhớ lại rằng trong chương 8, đường tổng cầu biểu mì ti etitt jn BỘ 
€ Š ; “ R « ˆr* ^ > ƯƠC rủ rt Ề th 
TT h8 ^ /{A 'ong chương 8, mối quan hệ này đực 
"ñ Và thu nhập quốc đân. Trong E R độ ý a h àm cho thu 
n tiên tệ. Tại mọi mức cung ứng tiên tệ nhất dịnh, mức giá cao hơn SIÀ bong: 
I < gc : Nà » hi hy m ` Ẩ Ề h 11¿ ‹ ‹ 
nhập thấp hơn. Cung ứng tiền tệ tăng làm dịch chuyên đường tông câu ra phía ng 
kÌ & * R k K \ x _ by X4 nơ. 
cung ứng tiền tệ giam làm dịch chuyển đường tông câu vào phía trong 


Ạ 


` ‹hứ khé ù ý ết số lượng vẻ 
Bây giờ chúng ta sử dụng mô hình IŠ-LM, chứ không lệ lý ¬a. lếh ni 
Ti  đ mac. v rước hết, chúng ta sử dụng mô hì : È 
"  . ng cầu. Trước hết, chúng HN 1 ` cac 
tiên tệ, để xây dựng đường tí Sa bàn De ng cầu đốc xuống biểu 
HS.) XP : SỈ Số, P . k in ý : . đường tông CáâU QGÓỌC 
š[iI 282 ä _ ;: đân giam khi mức giá tăng; : ha) 
chỉ ra rằng, thư nhập quốc đã 2A th RNiisTEI xIuGim tì gà 
thị mối quan hệ này. Thứ hai, chúng ta xem xét những yêu tố làm cho đường tông 
dịch chuyền. | 


LH nn | _ ' : „ 


.__— 


- t1 sac đường tổng cầu lại đốc xuống ? Để trả lời câu 
điệu EI XâY ra trong mô hình IS-LM khi mức giá thay đối. 
cHà sự điay đói mức giá. Tại mỌI mức cung ứng tiền tê M 
lùn chà: cúng về số dư tiền tệ thực tế M/P thấp hơn. Mức 
ty thầo hơn làm dịch chuyển đường LM lên trên, làm t 
cầa băng, nitr trong hình I0-5(a). Ở đây, chúng ta th 
3, thu nhập quốc dân giảm từ Y¡ Xưống Và. 


hỏi này, chúng ta hãy xem 
Hình [0-5 minh họa tác động 
cho trước, mức giá P cao hơn 
Cung ứng vê số dư tiền tê thưc 
dang lãi suât và giảm thu nhập 
ấy rằng khi mức giá tầng từ P¡ lên 


tủ Chính xích tiên tế mỡ rong 


Đường tổng cầu trong hìn| ` sb 'ỡ 
Ú1Ị mối quan hệ tỷ lệ nghịch giũ na... Ỹ " 
: quan hẹ ; nghịch giữa thu nhà t\ TNG lá 2 rẻ AÓP Hà À E 
Ti | B tP quốc dân và mức giá hình thành từ mô hình G Š 
a) X2 hị v : | AI 
| ) hình IS LM (b) Đường tổng cần 
: AD 
| LM(P: P)J nà | `. 
Ƒ— š Y : — 
Thu nhập, sản lượng ˆ Thu nhậ2, sản lượng 
ị 
LAt(P - ?.\) h vs “ _.-. li hđy 
S: (0 Chính xitch ti chỉnh mìợ rọng 
j Í - 
| = — 
: bx 0 
ls h, Y › Ÿ› L : Y 


Thu nhậ , sản lượng 
ìp Ơn Thư nhập, sản lượng 


| cau bằng cách sử dụng mô hình IS-LM 
bi - h 2 h^ 

° 114 (21 tÈ mo hình FS-LM- "ỨC giá tằng 
cử tt đc. : 27 H bã 

#1 dội P3 làm tiểm sở dự tiền tẺ thực 
¿ đo đó làm dịch chuyển đường LM lén 


ti, SW dịch chuyển lên trên của đường 


Hiish 10-5. Cách vẽ đường tổng 


ESiEES —Y 
Thủ nhận. sản lượng 


Thủ nhập, sản lượng 


Hình 10-6. Chính sách tài chính và tiền tệ làm d:ch chuyển 
| đường tổng cầu như thế nào 


LM lùm giảm thụ nhập từ Vì Xưuổng 2. 
Phản (b) vẻ đường tống cầu tóm tất mối 
giun lệ này giữa nức giá và thụ nhập. 


Yếu tÔ nào làm cho đường tổng cầu dịch chuyển? Vì đườn 
quả vú: mu, l:inh F5-LM, nên các cú sốc làm dịch chu 
4Ú! c1Ó đường tổng cầu dịch chuyển. Chính s 


Mức giá càng cao, thụ nhập càng thấp. 


: £ tông cầu tóm tất kết 
yên đường IS hoặc đường LM đều 
ách tài chính hoặc tiền tê mở rộng làm 


Hình (a) biểu thị sự mở rộng tiền tệ. Tại 
mọi mniíc giá cho trước, củng ứng tiền tệ 
làm tăng số đhí tiền tệ thực tế, làm dịch 
ciuuyển đường LM xuống dưới và tăng thu 
nhập. Do vậy, củng ứng tiền tệ làm dịch 


tài. chính nhí tăng mức mua hàng của - 
chính phủ hay giim thuế. Biện pháp mở. 
rộng tài chính làn dịch chuyển đường ỨS. 
ra phía ngoài và làm tăng thu nhập tại 
mọi tức giá cho trước. 2o váy, Điện 


mm. 1. ‡e g “ Ầ ` 

=6 Bì miáp trong mô hình IS-LM, do vậy cũng làm dịch chuyề 
pi nhũ trong nình I0-6, Tương tự như vậy, chính sách t 
„1 8mm thu nhập trong mô. hình IŠ5-LM. do v 
voz Miát tone, 


n đường tổng cầu lên 
ai chính hoặc tiên tệ thu hẹp 
3y cũng làm dịch chuyển đường tổng cầu 


pháp mở rộng tài chính làm dịch chuyển 


chuyển đường tổng cầu ra phía ngoài. 
dhờng tông cảu ta phía ngoài. 


Hình (b) biểu thị các biện pháp mở rộng 


_ Chúng tt Có thẻ tôm tắt những kết (ta này nÌự sau. Sự thay 
ựi ủi /Š-LM Phá? sinh rừ những thay'.đối fFone nh, 
Tông tÒn$ cản. Sự thay đới thu nhập trong 0" 
có, S địch: chuyên của đường tông cầu. | 


đổi thư nhập FFOI0 mÔ Mô hình IS-LM trong ngắn hạn và dài hạn 
tức giá biểu thị sự dị Chuyển doc theo | ¬ | ¬. 
À hình fS-LM khi cố dịnh mức giá biểu Mô hình IS-LM được xây dựng đẻ lý giải nên kinh tế trong ngắn hạn, khi mức giá 
cố định. Song bây giờ, khi đã biết sự thay đổi mức giá tác động tới trạng thái cân bằng 


như thế nào, chúng ta cũng có thể sử dụng mô hình IS-LUM để mô tả nền kinh tế trong 


lân "¬ 
c _ _ 293--: 


SE Khi mức giá điều chỉnh để bảo đảm rằng nền kinh tế hoạt động ở mức tư nhiên 
chi xử dụng mô hình IS-LM để mô tả nền kinh tế trong dài hạn, chúng ta có thể chỉ rõ 
mô hình thu nhập quốc dân của Keynès khác với mô hình cổ điển trong chương 3 ở chỗ nào. _ 


" Hình 10-7 (a) về ba đường cần thiết để hiểu trạng thái cận bằng trong ngắn hạn và 
- hạn: đường 1S, đường LM và đường thẳng đứng biểu thị mức sản lượng tự nhiên YV. 
ân như cũ, đường LM được vẽ cho một mức giá cố định PỊ. Trạng thái cân bằng của 


nên kính tế trong ngắn hạn là điểm K, giao điểm của đường IS và LM. 


` Hình 10-7 (b) biểu thị cùng tình huống đó trong biểu đồ tổng cung và tổng cầu. 
ai mức giá P, lượng cầu về sản lượng thấp hơn mức tự nhiên. Nói cách khác, tai mức 
yỊ« Ầ . ` Ã b k‹ h H ¬ ` " lên 

l tủa tại, lượng cầu về hàng hóa và dịch vụ chưa đủ để giữ cho nền kinh tế ở mức 
ự nhiên. | _ 


| Trong hai biểu đồ này, chúng ta có thể xem xét trạng thái cân bằng ngắn hạn hiện 
Lại của nên kinh tế và trạng thái cân bằng dài hạn mà nền kinh tế từng bước đạt tới 
Điểm K biểu thị trạng thái cân bằng ngắn hạn, vì nó g1ả định mức giá bị kẹt ở Pị Có 

thê do lượng cầu về hàng hóa và dịch vụ thấp làm cho giá cả piảm xuống và điều nà 
làm cho nên kinh tế dịch chuyển trở lại mức tự nhiên. Khi mức giá đạt tới Pạ nên kinh 
tê năm Ở điểm C và đây là trạng thái cân bằng dài hạn. Biểu đồ tổng cung và tổng cầu 
chỉ ra răng tại điểm C, lượng cầu về hàng hóa và dịch vụ bằng mức sản lượng tự tịền 
Tên "m đô 1Š-LM, trạng thái cân bằng dài hạn này đạt được nhờ sự dịch chuyển của 
Đi Bảm Bình giả giam làm tăng số dư tiền tệ thực tế, do đó làm dịch chuyển đường 
(a) Mô hình IS-LM 


} 


(b) Mô hình tổng cung và tổng cầu 


Y Y = 
: : Y 
Thu nhập, sản lượng : 


Thu nhập, sản lượng 
| Hình 10-7. Trạng thái cân bằng ngắn hạn và dài han 
Chúng ta có thể so sánh trạng thái cản | | 
Dáng ngắn hạn và dài hạn bằn 9 Cách sứ 
dụng biểu đồ IS-LM trong hình (a) hoặc 
biểu đồ tổ!ig cung - tổng cần trong hình (b). 
Trong ngắn hạn, mức giá bị kẹt ở P\. Do 


đó, trạng thái cân bằng ngắn hạn của 
nên kinh tế là điểm K. Trong dài hạn, 
mức giá điều chỉnh để nền kinh tế ở mức 
tự nhiên. Vì vậy, trạng thái cản bằng dài 
hạn nắm ở điểm €. | 
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IS và LM: 


Bây giờ chúng ta có thể thấy sự khác nhau cơ bản giữa phương pháp tiếp cận của 
Keyncs và trường phái cô điển đối với quá trình quy định thu nhập quốc dân. Giả định 
của Keynes (biểu thị bằng điểm K) là mức giá bị kẹt. Do chính sách tiền tệ, tài chính 
và các thành tố khác của tổng cầu, sản lượng có thể chệch khỏi mức tự nhiên. Giả định 
của trường phái cổ điển (biểu thị bằng C) là mức giá linh hoạt. Mức giá điều chính để 
bảo đảm rằng thu nhập quốc dân luôn luôn ở mức tự nhiên. 


Để diễn tả điều đó dưới hình thức khác đôi chút, chúng ta có thể tưởng tượng ra 
một nên kinh tế được mô tả bằng ba phương trình. Hai phương trình đầu là phương trình. 


V_ =C(Y-T)+l(r)+Q@G - IS 
M/P=kL(r,Y) LM 


Phương trình IS mô tả thị trường hàng hóa và phương trình LM mô tả thị trường 
tiên tệ. Hai phương trình này có ba biến số: Y, P và r. Phương pháp tiếp cận của Kcynecs 
là hoàn chính mô hình này với giả định mức giá không đổi, do đó phương trình thứ 


ba là: 
P= là 
Giả định này ngụ ý rằng r và Y phải điều chính để thỏa mãn phương trình IS và 
LM. Phương pháp tiếp cận cổ điển là hoàn chính mô hình này bằng giả định cho rằng 
sản lượng đạt đến mức tự nhiên. Do đó. phương trình thứ ba là: 
j=N 
Giá định này ngụ ý rằng r và P phái điều chính dê thỏa mãn phương trình IS và LM. 
Vậy giả định nào thích hợp nhất? Câu trả lời phụ thuộc vào từng thời điểm. Giả 
định cổ điển là cách diễn tả tốt nhất trong dài hạn. Vì vậy, phân tích dài hạn của chúng 
ta vê thu nhập quốc dân ở chương 3 và giá ca ở chương 6 giả định sản lượng bằng mức 


- tự nhiên. Gia định Keynes là cách diễn tạ tốt nhất trong ngắn hạn. Do đó, phân tích của 


chúng ta vê biến động kinh tế dựa vào gì định cho rằng mức giá cố định. 
| | 


10.3. Đại suy thoái 


Sau khi đã phát triển được mô hình tổng cầu, bây giờ chúng ta hãy sử dụng mô 
hình này để trả lời câu hỏi ban đầu đã thôi thúc Kcynecs: Những yếu tố nào gây ra cuộc 


“Đại suy thoái? Thậm chí cho đến nay, sau hơn nửa thế kỷ diễn ra biến cố đó, nhiều nhà 


kinh tế vẫn tiếp tục tranh luận về nguyên nhân của tình trạng suy giảm kinh tế này. 
Cuộc Đại suy thoái cũng cấp một nghiên cứu tình huống rộng lớn cho thấy các nhà kinh 
tế sử dụng mô hình 1S-LM như thế nào để phân tích các biến động kinh tế. 


1ú 2 | 
mã... | 205 


bang 10-2. Điều øì đã xây ra trong cuộc Đại suy thoái? 


Ty lệ thất 
nghiệp 


Nlua h ng 


Đầu tư..... 
cua chính phú 


GDP thực tế Tiêu dùng 


O2( 

tìm h 203.0 I396 40-1 22/0 
Móc 8U [83.5 130.4 2744 243 
"- ló3 169,5 26. ló,§ 25.4 
ke 24. [44.2 II4,8 47 142 
” 25.) I41.5 ID, 53 233 
„ 220 I54.3 E8] 9.4 26,6 
= 20.3 169,5 125,5 [8,0 27/0 
tá, l70 [93.2 138.4 240 318 
1937 l43 203.2 I431 209 308 
lớn [9,1 [92.0 [40.2 [7.0 13,0 

39 I7.2 209.4 I48.2 2447 TÔ 
[940 146 227.2 I557 330 : : 
DU ẫ sp ` 


Lãi suất 
danh nghĩa 


Cung ứng 
(iên tệ 


Sỏ dư tiền tệ 
thực tế 


Năm fC giá 
Mức giá  Lạm phát 


929 20,6 5406 
( \ ki Mó.. ø Ñ2 
„. hi 25.8 49 3 -26 ch 
!932 . +4, 44,4 -10,1 545 
933 - z hiện -9.3 52,5 
¡934 ¡ bê BE 2.2 50.7 
[935 An +19 42,2 7,4 518 
I936 08 mờ 42,6 0,9 60,8 
937 P se ... 0.2 62,9 
I938 .. ly M= 42 69,5 
0£ 30.5 430 " 9,5 
I939 0,6 342 432 : 69,5 
I940 0,6 39.7 nà -k6 


Ngôn: Thống kệ lịch dệ Mã Tờ Hà `. _ 
Thương li BA: THÊ Hh ti : De Kỳ Thuộc địa đến năm !970, phần ! và 2. Bỏ 
D9; GNP thực tế tiên dân Na 2 nlngton, J3.C, TỶ lệ thất nghiệp lấy ở đấy sở 
14 NHÀ ni so lo, Bọn, : n tư tà Ma hàng của chính plui lấy ở dây số E3, E44, 
tại, 4-6 thẳng, dây số x445 Cũng Au năm 1958. Lái suất là lđi suất kỳ phiêu thương 
lộ tri 0i l8: hit Bộ P ÂN HỮNg tiền tệ là dy sỏ X414, tiền mật vờ tiền gửi không 
¡AT VNI ,: kết . . n. bảng chủ Số điều chính GIP (1958 = 100 }. n 
cách chia cung ứng tiền tẻ Tà 8 n0 kes tì là ĐÀ 
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Trước khi chuyển sang cách lý giải mà các nhà kinh tế đã đưa ra, chúng ta hãy nhìn 
vào bảng 10-2, trong đó có số liệu thông kẻ liên quan đến cuộc Đại suy thoái. Những 
số liệu thống kê này là một bãi chiến trường, nơi diễn ra các cuộc tranh luận vê cuộc 
Đại suy thoái. Bạn nghĩ điều gì đã xây ra? Phải chăng, đường IS dịch chuyển? Phải - 


- chăng đường EM dịch chuyển? Hay còn yếu tố nào khác nữa? 


Giả thuyết chỉ tiêu: các cú sốc đôi với đường IS 


Vì tình trạng giảm thu nhập vào đầu những năm 1930 gắn liền với sự sụt giảm của 
[ñi suất, nên một số nhà kinh tế cho rằng nguyên nhân của nó là sự dịch chuyển có tính 
chất thu hẹp của đường 1S. Quan điểm này đôi khi được gọi là giá thuyết chỉ tiêu, VÌ 
nó nhấn mạnh rằng nguyên nhân trước hết gây ra cuộc Đại suy thoái là sự 0i111 sÚt 
ngoại sinh của chỉ tiêu vẻ hàng hóa và dịch vụ. Các nhà kinh tế tìm cách lý giải sự 
giảm sút chỉ tiêu này bằng nhiều cách khác nhau. 


Một số nhà kinh tế lập luận rằng sự chuyển dịch xuống dưới của hàm tiêu dùng đã 
gây ra sự chuyển dịch có tính chất thu hẹp của đường l5. Sự sụp đồ của thị trường chứng 
khoán năm 1929 có thể đã góp phần làm giảm tiêu dùng. Bằrg cách làm cho của cải 
giảm và tính bất trắc tăng, sự sụp đổ này có lẽ đã làm cho người tiêu dùng tiết kiệm 

- nhân thu nhập lớn hơn của mình. 


Một số người khác lý giải sự giảm sút tiêu dùng là do sỰ giảm mạnh của đầu tư 


vào nhà ở. Một số nhà kinh tế tin rằng sự bùng nổ đầu tư vào nhà ở trong những năm - 


920 đã đạt đến mức thái quá và khi mọi người biết được tình trạng "xây dựng quá 
nhiều" này, thì nhu cầu về đầu tư vào nhà ở giảm sút nhanh chóng. Cách lý giải khác. 
đối với sự giảm sút của đầu tư vào nhà ở là tình hình giảm bớt số người nhập cư trong 
những năm 1930; dân số tăng chậm, nên như cầu về nhà ở mới Ít di. 


Khi cuộc Đại suy thoái bất đầu. nhiều biến cổ diễn ra sau có tiếp tục làm giảm tiêu 
dùng. Thứ nhất, sự phá sản trần lan của các ngân hàng làm giảm đầu tư. Các ngân hàng 
đóng vai trò trọng yếu trong việc thu hút vốn đầu tư để các nhà đầu tư có thể sử dụng 
một cách tốt nhất. Việc đóng cửa cúc ngân hàng vào đầu những năm 1950 đã cần trở 
một số nhà đầu tư trong VIỆC nhận được số vôn mà họ cần, do vậy dẫn tới sự chuyển 
dịch thu hẹp hơn nữa của hàm đầu tư. ~. 

Hơn nữa, chính sách tài chính trong những năm 1930 cũng gây ra sự dịch chuyển 
có tính chất thu hẹp của đường IS. Các nhà chính trị lúc đó quen tâm nhiêu đến cân đối 
ngân sách hơn là sử‹dụng chính sách tài chính để kích thích nền kinh tế. Luật thu ngân 
sách năm 1932 đã tăng các loại thuế, đặc biệt thuế đánh vào người tiêu dùng có thu 


nhập thấp và trung bình. Cương lĩnh của đăng Dân chủ trong nàm đó thể hiện sự quan. 


tâm đến thâm hụt ngân sách và ủng hộ chính sách "giám chỉ tiêu chính phú ngay lập 
tức và mạnh mẽ", Ngay trong lúc nạn thất nghiệp đạt mức cao nhất trong lịch sử, các 
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nhà hoạch địch chính sách lại đi tìm kiếm phương sách để tăng thuế và giảm chi tiêu 
chính phủ. _ 


— Hơi vậy, có nhiều cách lý giải sự dịch chuyến có tính chất thu hẹp của đường IS. 
Chúng ta hãy nhớ rằng các quan điểm khác nhau này hoàn toàn nhất quán với nhau. Có 
lẻ không phải chỉ có một cách giải thích duy nhất về sự giảm sút trong chi tiêu. Rất có 
thể là tất cả những thay đối này đồng thời diễn ra và chúng cùng nhau tạo ra SỰ giảm 
SÚt mạnh mẽ trong chi tiêu. : ¬ 


” 


Giả thuyết tiền tệ: cú sốc đối với đường LM 


Bảng [0-2 cho thấy cung ứng tiền tệ piảm 25% từ 1929 đến 1933. Trong thời gian 
đó, tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 3,2% lên 25,2%. Thực tế này tạo ra động cơ và sự ủng hộ 
cho cái gọi là giả thuyết tiên té. Giả thuyết này cho rằng nBuyén nhân của Đại suy thoái 
là Fed làm cho cung ứng tiền tệ giảm trên quy mô lớn. Những người nồi tiếng ủng hộ 
cách lý giải này là Milton Friedman: và Anna Schwartz, những người đã bảo vệ giả 
thuyết này trong tác phẩm của mình về lịch sử tiền tê ở Mỹ. Fricdman và Schwartz lập 
luận rằng sự thu hẹp cung ứng tiền tệ gây ra hầu hết Các trường hợp suy tầm kinh tế 
và rằng Đại suy thoái là một ví dụ đặc biệt sinh động. 


Sử dụng mô hình IS-LM, chúng ta có thể thấy rằng giả thuyết tiền tệ lý giải cuộc 
Đại suy thoái dựa trên sự dịch chuyển có tính chất thu hẹp của đường LM. Tuy nhiên, 


khi xem xét tình hình bằng cách này, giả thuyết tiền tệ vấp phải hai vấn đề. 


Vấn đề thứ nhất là biểu hiện của số dư tiền tệ thực tế. Chính sách tiền tệ chỉ dẫn 
đến sự dịch chuyển có tính chất thu hẹp của đường cầu khi số dư tiền tệ thực tế giảm. 
Nhưng từ năm 1929 đến 1931, số dư tiền tệ thực tế lại tăng chút Íf, VÌ sự suy giảm cưng 
ứng tiền tệ đi kèm sự sụt giảm mức giá thậm chí còn lớn hơn. Mặc dù từ năm 193] đến 
1933, thời kỳ mà số dư tiền tệ thực tế giảm, sự thu hẹp tiền tệ có thể đã làm tâng thất 
nghiệp, nhưng rõ ràng nó không phải là nguyên nhân làm suy giảm kinh tế ban đầu từ 
1929 đến 1931. Đa 


. Vấn đề thứ hai của giả thuyết tiền tệ là biểu hiện của lãi suất. Nếu sự dịch chuyển 
có tính chất thu hẹp của dường LM đã gây ra cuộc Đại suy thoái, thì đáng lẽ ra chúng 
ta phải thấy lãi suất cao hơn, nhưng lãi suất danh nghĩa đã giảm liên tục từ năm 1929 
đến 1933, » | 


Hai lý do này đủ để bác bỏ quan điểm cho rằng Đại suy thoái là do sự dịch chuyển 
có tính chất thu hẹp của đường LM tạo ra. Nhưng phải chăng sự giảm bớt khối lượng 
tiên tệ không có ý nghĩa? Tiếp theo, chúng ta chuyển sang cơ chế khác mà thông qua 
_ đó, chính sách tiền tệ có thể làm tăng mức độ nghiêm trọng của cuộc Đại suy thoái - 
tức là tình trạng giảm phát trong những năm 1930, _ 
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Lại bàn về giả thuyết tiền tệ: những ảnh hưởng của sự giảm giá 


Từ năm 1929 đến 1933, mức giá đã giảm 25⁄4. Nhiêu nhà kinh E Kê Ông sử. 
thái giúm phát này là nguyên nhân gây ra cuộc xả suy töS: nh BÙI ko HẠ h 
TH phát diễn ra trong năm 193] làm cho ng NINH „ .. nà & Si 
nghiệp cao và thu nhập giảm đến mức chưa VHHẺ Nhận thuc đUU : ( | lệ tiện n h 
số làm sông lại gia thuyệt tiên tệ. Vì điều dễ hiểu là, tình trạng giim cung 


L ên nó phải chịu trách nhiệm về mức rhiêm trọng của cuộc . 
làm cho mức giá giảm, nên nó phải chịu trách nhiệm về mức độ ng )ng 


Í ti phân tích xe Ứng thay đổi: 
Đại suy thoái. Để đánh giá lập luận này, chúng ta phải phân tích xem những y đô 
của mức giá tác động tới thu nhập như thế nào trong mô hình IS-LM. 


Hiệu ứng ön định của giảm phát. Trong mô hình tin tò tên XRệt, Nhớ: 
ta đã phát triển, giá cả phim làm tầng thu nhập. ly mỌI bào ve hụ ủy thời: 
trước, mức giá thấp hơn hàm ý số dư tiên tệ thực tế TP cao biện : Ieert aiệt 
tăng pây ra sự dịch chuyển có tính chất mở rộng-của đường LM, dẫn đến ập 


na Rối đề niẾu về và chao, ĐỀ và cu 2i ậ ýc gọi là 

Một kênh khác mà thông qua đó giá ca giảm cũng làm tầng thu nhập ¬ ¡ 

Ề : “. Fe x Irnơ nĩ HỆ 

hiệu ứng Pigou. Arthur Pigou, nhà kinh tế cổiển nối tiếng trong t5: TC ' 

' `... ế là một phần tài sẵn của hộ gia đình. Khi giá cả giảm 

È 2 siời ;ố dư tiên tệ thực tế là một phần tài sản của hệ | : 

chỉ ra ràng, số dư tiên tệ thụ ` : thiên à chỉ tiêu nhiều 

và số dư tiên tệ thực tế tăng, người tiêu dùng cảm thấy khá gì hơn và chỉ tí . 
Đề vn - ¬¬n.- Ấy gửi, #Ý "'hâ Yy rộng 
hơn. Sự gia tầng tiêu dùng như vậy gây ra sự dịch chuyển có tính chất mở rộng 


đường IS và cũng làm cho thủ nhập cao hơn. 


Hai lý do này làm cho một số nhà kinh Tế HỒNG những hưng HIà n AỶ 
giam giúp cho nên kinh tế tự nó trở lại trạng . toàn dụng. hi tập : Eiài toieke 
tế khác không t1in tường lắm vào khá năng tự t nh ng của là ¡nh tế. Hẹ 
hiệu ứng khác của sự giảm giá mà chúng ta sẽ bàn đến sau đây. 


. §) z 2 ) Â (1 ì ra hai Iý ết 
Hiệu ứng gây mất ốn định của piảm phát. Các nhà kinh tế đã đưa ra Bến: nà : 
ĐÓ & é r Xu < P" e ^ 
` H r _ si z _ ` Hội F z ˆ hai tìng thu nhập. Vy { uyc 
ễ lý giải tại sao giá cả giảm có thể làm giám, chứ không p Eip ánh 
đề lý giải tại sao giá cả giảm c Ki bo: n1 min tư 
thứ nhất được gọi là giảm phát nợ, quan tâm tới hiệu ứng của sự pRÊI M= 5 
€ ` Ấn : ° ' H, TẾT z ` NG à LÊN P4 ư rên. 
không dự kiến. Lý thuyết thứ hai quan tâm tới hiệu ứng của piảm phát : 


, ^^ ` ˆ* kẻ ý .“Ỹ < sh. LH. đã biết tron 
Lý thuyết giảm phát nợ bất đầu bằng kết quả quan sát mà RE: n : ni tê: ni 
= .. . v ..ự ` se ^ s, Ầ \T Ê£ %$¿ Ề 
chương 6:.những thay đổi mức giá không dự kiến gây Ý sự xu TM - 1000 
- : Ni gi vhủ 9 H ¡ mức n‹ . ‹ 
7" `... lí vay nợ chủ nợ 1000 đô la, th _ ng 
con nợ và chủ nợ. Nếu người ‹ AI rau cap % : tế này - tức lượng 
đô la⁄P, trong đó P là mức giá. Mức giá giảm làm tăng mức nợ thực tê trở ạh tac 
/P, 8 Ni tiệc: Hi ¬ ai? át không dụ 
SỨc mua mà người di vay phái hoàn trả lại cho chủ nợ. Do đó, giảm phát không 
làm giàu chủ nợ và làm nghèo con nợ. | 
la #g _ âu cÃ ` ` A \ 16 ân hối lại 
Lý thuyết giam phát nợ căn cứ vào thực tế này và thừa nhận bảo sự là thiện Sàn 
bi ga nhe vì iẾ Ẫ "1x. ¡ có sự phân phối lạ 
`... +, “ vã > ˆ x\ T7 hàng hóa va địch vụ. Khi C m4 „ 
tại sản có tác động đến tiêu dùng kh li nh | 
k : "` 1%. =hừv : ơn. Nếu như 
nợ sang cho chủ nợ, thì con nợ chỉ tiêu ít hơn và chủ nợ chỉ tiêu nhiều h 
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hai nhóm người này có khuynh hướng chỉ tiêu ngang nhau, tác động tổng hợp sẽ bằng 
Ú. Nhưng hầu như con nợ luôn luôn có khuynh hướng chỉ tiêu cao hơn chủ nợ - có lẽ 
đó là điều giải thích hợp lý tại sao con nợ lại phải chìm ngập trong nợ n 
hựp này, con nợ im mức chí tiêu của mình nhiêu hơn mức t 
Hiệu ứng ròng làm giảm sút chỉ tiêu, hay sự dịch chuyể 
lŠ và thu nhập quốc dân thấp hơn. 


ân. Trong trường 
ảang chỉ tiêu của chủ nợ, 
n có tính chất thu hẹp của đường 


Để hiểu được sự thay đổi mức giá dự kiến ảnh hường đến thu nhập như thế nào, 
chúng ta cần thêm một biên mới vào mô hình IS-LM. Cho đến nay, khi ph 
mô hình này, chúng ta chưa phân biệt lãi suất thực tế và lãi suất d 
các chương trước, chúng ta đã biết răng đầu tư phụ thuộc vào Ï 
cầu tiên t£ phụ thuộc vào lãi suất đanh nghĩa. Nếu ¡ là lãi su 


ân tích về 
anh nghĩa. Song trong 
äI suất thực tế, còn nhu 
ät danh nghĩa và x° là lạm 
phát dự kiến, thì lãi suất thực tế dự kiến là ¡ - œẺ. B 


Ay kiờ chúng ta có thể viết mô hình 
[S-LM như sau: 


¡Ặ “Ý 


_=C(Y -T) + l(i-mh) + Q IS 
M/P 


Lũ, Y) LM 


- bạm phát dự kiến tham gia với (W cách một biến trong đường IS. Do đó, sự thay 
đổi của lạm phát dự kiến làm dịch chuyển đường IS. 


lI 


Chúng ta hãy mở rộng mô hình IS-LM này để xem xét sự thay đổi của hưm phát 
dự kiến ảnh hưởng như thế nào tới thu nhập. Chúng ta bát đầu bằng giá thuyêt cho rằng 
"HỘI người đều muốn thảy mức giá như cũ. Trong trường hợp này, không có lạm phát 
dự kiến (® = 0) và hai phương trình trên tạo thành mô hình IS-LM mà chúng ta đã biết. 
Dây giờ, giả sử Mọi người đột nhiên Hong muốn mức giá giảm trong tương lai, do đó 
Ø âm. Hình 10-8 cho thấy điêu gì sẽ XâY ra. Tại mọi mức lãi suất danh nghĩa cho trước, 
lãi suất thực tế cao hơn, do đó làm giam chỉ tiêu cho dầu tư. Sự piam sút của đầu tư dự 
kiện như vậy gây ra sự dịch chuyển có tính chât thu hẹp của đường IS. Cho nên, sự 
0tam phát dự kiến làm giam thú nhập quốc dân từ Yị xuống Y2. Lãi suất danh nghĩa 
Đ1am Từ ïì xuống ï2, còn lãi suất thực tế tăng từ rị lên ra. 


“Cần lưu ý rằng có thột ý tưởng chung trong hai trường hợp giảm phát không ôn 
định này. Trong cá hai trường hợp, mức giá giảm làm giảm thụ nhập quốc dân, vì nó 
gây ra sự dịch chuyển có tính chất thụ hẹp của đường IS. Vì không thể loại trừ sự pniảm. 
phát với quy mô đã biết từ năm T929 đến 1933 khi có sư hiện diện của sự thu hẹp đẳng 
kể trong cung ứng tiền tệ, nên cả hai cách lý giải đều quy trách nhiệm cho Quỹ Dự trữ 
Liên bang đối với cuộc Đại suy thoái - đặc biệt mức độ nghiêm trọng của nó. Nói cách 
khác, khi giá cả Điảm có tác động pây mật ổn định, sự thu hẹp cũng ứng tiên tê có thể 
dẫn đến giám thu nhập, ngay cả khi số dư tiền tệ thực tế không giám hoặc lãi suất danh 
_nphĩa không tăng. : 
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Thu nhập, sản lượng 


Hình 10-8. Giảm phát dự kiến trong mô hình xui, | —- 
váy làm dịch chuyên đường lŠ xuông 

dưới. Mức thu nhập giảm từ Ÿ\ Xung , sớni 
lãi suất dụnh nghĩa giảm từ ï xuống 2ˆ pí 
và lđi suất tực té tăng từ r\ lên r2. 


Giảm phát dhự kiến làm tăng ldi xuấi trực 
tế tại toi mức lãi suất danh nghĩa TH 
trước nà điều này làm gidm quy mô dâu 
tư chự kiên. Sự giam sút trong đâu tt HÌHư 


Đại suy thoái có xảy ra nữa không? 


| íi vì bản chất của nó là biến cố kinh - 
Các nhà kinh tế nghiên cứu cuộc Đại suy thoát vì bản chất của xe ` ti Xếp ai SE 
Ộ | r h + M ' ` hỶ: ` H ` | 
tế ló _ à vì để tạo ra sự định hướng cho các nhà hoạch định chính sách, nhỉ 
ê lớn vi qO ra sự đị | 


sa z NN ` ¬ ⁄¡ .x - ta hài  -- 
nó không bao giờ xảy ra nữa. Để tin chấc biến cố này không tái diễn, chúng ta phải 


: sỹ l2? về hân của cuộc 
biết tại sao nó xảy ra. Vì cho đến nay vẫn chưa có sự nhất trí về kiệt ái với quy mô. 
Ị : : ' NI. TẾ lý, PIN 2t CcUÔ AI S 1OạI quy. : 
“Đại RỦY thoái, nên không thể nói chắc chắn rằng một cuộc Đại suy 
như vậy sẽ không xảy ra. `". 
_- ¡ . cán sai H a dân : 
Tuy nhiên, hầu hết các nhà kinh tế tin tưởng rang những sai th : tiên tệ giảm 
M + „ P vn L4 ` bị , ` 
Đai TT thoái không lập lai nữa. Fcd hầu như không cho phép _ Bi n 
một lỗ tư. Nhiều nhà kinh tế cho răng tình trạng piim phát m sec np - oái. Có lẽ 
l b k - ' ` 2 h "- kì tủa CUÔC AI Š a1... 
Ti Shin Si YY lý ệ môÔ và mức độ dai dàng c | | 
hai chịu trách nhiệm về quy kườN màn cờ 
lnh trạng giảm phát kéo đài như vậy là vì cung ứng tiền tệ giản Ẻ 


| ¬.... TƯ n T lặp lại- 

Những sai lầm của chính sách tài chính thời kỳ Đại "`". hở tử 

Chính sách tài chính trong những năm xin Nhu tin h : vẫn ủng hộ chính sách 

làm cho tổng cầu giảm mạnh hơn. bài lo: tÓi củ .. nghiệp tràn lan. | 
cứng nhấc về cân đối ngân sách khi phải dương đầu với nạn thí 


46A 30T 


Hơn nữa, hiện nay có nhiều định chế góp phần ngăn chặn sự tái diễn các biến cố 


Xây ra trong những năm 1930. Hệ thống Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang làm cho sự phá 
sản của các ngân hàng không diễn ra một cách tràn lan. Thuê thu nhập lầm cho mức 


thuế tự giảm xuống khi thu nhập giảm và điều này góp phần ổn định nên kinh tế. Cuối. 


cùng, hiện nay các nhà kinh tế biết nhiều hơn những năm 1930. Cho dù còn nhiều hạn 
chế, kiến thức của chúng ta về phương thức hoạt động của hền kinh tế có thể giúp cho 
các nhà hoạch định chính sách hoạch định những chính sách tốt hơn để chống lại tình 
trạng thất nghiệp tràn lan như vậy. 


10.4. Kết luận 


Mục dích của chương này và chương trước là tìm hiểu sâu hơn về tông cầu. Bây 
giờ chúng ta có sẵn công cụ để phân tích chính sách tiền tỆ và chính sách tài chính 
trong dài hạn và ngắn hạn. Trong dài hạn, giá cả linh hoạt và chúng ta sử dụng phân 
tích cổ điển trong phần ]T của cuốn sách này. Trong ngắn hạn, giá cä cõ định và chúng 
ta sử dụng mô hình IS-LM để phân tích xem sự thay đổi chính sách có ảnh hưởng như 
thế nào đến nền kinh tế. _ | 


Mặc dù mô hình được trình bày trong chương này tạo ra khuôn mẫu cơ bản để phân 
tích tổng cầu, nhưng nó không phải là tất cả, Trong các chương sau, chúng ta sẽ xem 
xét Kỹ hơn các Yếu tố của mô hình này và qua đó làm sâu sắc thêm nhận thức của chúng 
ta về tổng cầu. Chẳng hạn, trong chương 15, chúng ta nghiên cứu các lý thuyết về tiêu 
dùng. Vì hầm tiêu dùng là yếu tô quan trọng của mô hình IS-LM, nên sự thay đổi trong 
phân tích về tiêu dùng có thể làm thay đôi quan điểm của chúng ta về tác động của 
chính sách tiền tệ và tài chính đối với nền kinh tế. Mô hình đơn giản IS-LM đã trình 
bày ở chương 9 và chương 10 là cơ sở cho phân tích tiếp tục đó. | 


Tóm tắt 


l. Mô hình IS-LM là một lý thuyết tổng quát về tổng cầu. Các biến ngoại sinh trong - 


mô hình này lä chính sách tài chính, trên tệ và mức giá. Mô hình giải thích hai 
biến nội sinh: lãi suất và thu nhập quốc dân, 


2 


Đường IS biểu thị mối quan hệ ty lệ nghịch giữa lãi suất và thu nhập hình thành 
từ trạng thái cân bằng của thị frường. hàng hóa và dịch vụ. Đường LM biểu thị mối 
quan hệ tỷ lệ thuận giữa lãi suất và thu nhập hình thành từ trạng thái cân bảng của 
thị trường số dư tiền tệ thực tế. Trạng thái cân bằng trong mô hình IS-LM - tức 
giao điểm của đường IS và LM - biểu thị trạng thái cân bằng đông thời trên thị 
trường hằng hóa, dịch vụ và thị trường số dư tiền tệ thực tế. ¬ 


3... Chính sách tài chính mở rộng - tức mức mua hàng của chính nhủ tăng hoặc giảm 
thuế - làm dịch chuyển đường IS ra phía ngoài. Sự dịch chuyển này của đường [S 
làm tăng lãi suất và thu nhập. Sự gia tăng thu nhập nói lên sự dịch chuyên ra phía 
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ngoài của đường tổng cầu. Tương tự như vậy, chính sách tài chính thu hẹp làm 
dịch chuyển đường IS vào phía trong, làm giảm lãi suất, thu nhập và dịch chuyển 
| đường tổng cầu vào phía trong. | | 

Chính sách tiền tệ mở rộng làm dịch chuyển đường LM xuống phía KUẾT Sự dịch 
| chuyển này của đường LM làm giảm lãi suất và tăng thu nhập. Thu nhập tầng nói 
lên sự dịch chuyền ra phía ngoài của đường tổng cầu. Tương tự, chính TIỂU tiền 
tệ thu hẹp làm dịch chuyển đường LM lên phía trên, làm tăng lãi suất, giảm thu 
nhập và dịch chuyển đường tổng cầu vào phía trong. 


Các khái niệm cơ bản 


Mô hình kinh tế lượng vĩ mô 
Lý thuyết giảm phát nợ 


Cơ chế tác động của tiền tệ 
Hiệu ứng Pigou - 


Câu hỏi ôn tập 

I. Giải thích tại SảO đường tổng cầu đốc xuống. 

2. Tác động của biện pháp tăng thuế đối với.lãi suất, thu nhập, tiêu dùng và đầu tư 
làg)? _ : | 

3... Tác động của biện pháp cất giảm cung ứng tiên tệ đối với lãi suất, thu nhập, tiêu 
dùng và đầu tư là gì? 

4. Trình bày những hiệu ứng có thể xuất hiện của việc giá cả piìm đối với thu nhập 


cân bằng. H 


Bài tập và vận dụng 
1. Thco mô hình IS-LM, diều gì sẽ xảy ra đối với lãi suất, thu nhập, tiêu dùng và 
đầu tư khi: _ | 
a. Ngân hàng trung ương tăng cung ứng tiền tệ? 
b. Chính phủ tăng mức mua của chính phủ? | 
c. Chính phủ tăng thuế? _ 
d. Chính phủ tăng mức mua hàng và: thuế với quy mô như nhau? 
2. Hãy xem xét nền kinh tế Hicksonia: 
a. Hàm tiêu dùng là: 
C = 200 + 0,75 (Y - T) 


Hàm đâu tư là: 
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Ì= 200 - 25y 
Mua hàng chính phủ và # đêu bà | 
, di phụ và thuê đều bằng 100. Hãv vã ch y : `... 
cho nên kinh tế này. & “66. Hãy về dường 1S với r ở mức từ 0 đến §. 
0. Hàm cầu về tiền tệ ở Hicksonia là: 
(M/P)”= Y - 100y 


Cung ứng tiền tê : "`. 
đến 8 cho nền kinh tế này. ö VI FƠ mức từ 


c. Hãy tìm lãi suất cân bằng r và mức thu nhập Y 


d. Giả sử mua hàng của chí T- ` 
bá " hàng Của chính phủ tạng từ T00 lên [ 50), Đường IS dịch chuyển bao 
- Lai suất và thu nhập cân bàng mới là bao nhiều? =- : 


C. Ca sử thay vào điều kiên trẻ ¬ 
RE ÁN: Bên Kiện trên, cũng ứng tiên tệ tăng từ 1.000 lên 1.200 Đường 
L ycn bao nhiêu? Lãi suất và thụ nhập cân bằng mới là bạo nhiêu? 


f. Với giá trị ban đầu cụ É 
_ ' & ‹ ì M ` 4 ` vế v ` ` : Ẻ š suy ñ 
XP! _ đầu của chính sách tài chính và tiền tế gii sử rằng mức giá tăng 
% : lều ï sẽ " &z ) ^2 : ^ « : v1? = * € tẲi 
E1 5C XâY ra? Lãi suất và thụ nhập cân bằng mới là bao nhiêu? 


', Rút ra phươ v sẽ n. ` | 
B tưki : \ ng trình và vẽ đô thi cho đường tổng cầu, Điều gì sẽ XuY ra đối với 
Ê l0ng cầu này nếu chính sá S9) - để ` . SẺ XÂY f( ỚI: 

- àS š ính sách tài ch "` ae: 
(d) và (c)2 AI chính hoặc tiền tệ thay đổi, như ở câu 


3. Giải thích tai 
: ai thích tại sao các nhân định can đán, đe : 
ï  nhieng: Kỹ các nhận định sau đây đúng. Hãy trình Dày tác động của chính 

củ cñ1imh và tiên tệ trong mỗi trường hợp đặc biệt đó lào 


q. Nếu đầu tư không phụ thưộc vào lãi suất, đường IS sẽ thẳng đứng 

b. lầy nhu cầu về tiền tệ không phụ thuộc vào lãi suất, đường LM Sẽ thắng đứng 
C. lóc nhủ cầu về tiền tệ không phụ thuộc vào thụ nhập, đường LM sẽ nầm HỆ hy | 
d. Nếu nhu cầu về tiền tỆ rất nhạy cm với lãi suất, đường LM:sẽ nàm ngang 


‡. Giả sử chí Ì muốn tăng đã 
nn mi Bà T „nh „ nhưng giữ cho sản lượng không thay đói. Trong 
mục tiêu này) Vào Phiên Ò ` MU sách tiên tệ và tài chính cho phép đạt được 
trạng thiếu hui ngân ... KH Đ chính phủ Mỹ cát giảm thuế và lâm vào tình 
tim ấn n lề snh ve _ Fcd l1 theo đuổi chính sách tiền tệ chặt. Hiệu 

: Su ty là 0ì? : 


°. Sử dụ _" | 

s5: "ng biểu đồ IS: Ẩ trà Sa. 
nÌh:Ầp c lúc dã _ bì nh ln trình bày tác động ngắn han và dài hạn đối với tỊ 

S! qUỐc dân, mức giá và lãi suất của biên pháp: | % 1U 


a. Tăng cung ứng tiền tê 
b. Tăng mua hàng của chính phủ 


c. Tăng thuế 


04 


ma ma... ..:..Ố 


Fcd đang cân nhắc giữa hai phương án chính sách tiền tệ khác nhau: - 

e Giữ cung ứng tiền tệ không đối. | 

e Điều chỉnh cung ứng tiền tệ để giữ lãi suất không đổi. 

Trong mô hình IS-LM, chính sách nào ổn định sản lượng tốt hơn nếu: 

a. Tất cả các cú sốc đối với nền kinh tế đều phát sinh từ sự thay đổi ngoại sinh - 
của như câu về hàng hóa và dịch vụ. : 

b. Tât cả các cú sốc dối với nên kinh tế đều xuất hiện từ sự thay đổi ngoại sinh 
của nhu câu về tiền tệ. 

7. Giả sử như cầu về số dư tiên tệ phụ thuộc vào tiêu dùng chứ không vào tổng chỉ 

tiêu. Tức hàm cầu về tiên tệ là 


"M/P = Lự.C) 


Hãy sử dụng mô hình IS-LM để phân tích xem liệu sự thay đổi của hàm cầu về _ 


tiên tệ này có làm thay đổi: 
a. Phân tích những thay đổi trong mua hàng của chính pE ủ. 
b. Phân tích những thay đổi vẻ thuế. 
(Gợi ý: Thay thế hàm tiêu dùng C = C(Y - T) vào hàm cầu về tiền tệ). 
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CHƯƠNG II 
_TỔNG CUNG 


Luôn luôn có xự đánh đổi tạm thời giữa lạm phát và thất "ghiệp, 
nhưng không có Af đánh đối lâu dài. St dánh đổi tạm thời không 
m phát sinh từ lạm phát nói Chung, mà từ lạm phát không cự kiến, mà 


điều này nhìn chung có nghĩa là t lệ lạm phái Hgày càng tăng. 


—— Milton Friedman 


Bây giờ chúng ta chuyển sự chú ý sang tổng cung, Trong chương 9 và 10, chúng 

_ta đã sử dụng mô hình IS-LM để phân tích xem những thay đổi trong chính sách tiền 

tệ, tài chính và các cú sốc ngoạt sinh tíc động vào thị trường hàng hóa và tiền tệ làm 

dịch chuyển đường tổng cầu như thế nào. Để phân tích tác động của sự dịch chuyển 

đường tổng cầu đối với sản lượng và-mức giá, chúng fa phải đưa đường tổng cung vào 

phân tích. Nói cụ thể, chúng ta phải hiểu được những yếu tỏ quy định vị trí và độ dốc 
của đường tổng cung. Đó là mục tiêu của chúng ta trong chương này. 


Khi bàn về đường tỐng cung trong chương §, chúng ta đi đến kết luận rằng tổng 
cung biểu hiện rất khác nhau trong ngắn hạn và dài hạn. Trong dài hạn, giá cả lĩnh hoạt 


và đường tổng cung là đường thẳng đứng. Đường tổng cung thắng đứng hàm ý rằng sự: 


dịch chuyển của đường tổng cầu tác động tới mức giá, nhưng không tác động tới tổng 
sản lượng. Ngược lại trong ngắn han, giá cả cứng nhấc và đường tổng cung khòng thẳng 
đứng. Trong trường hợp này, sự dịch chuyền đường tổng cầu là nguyên nhân gây ra sự 
biến động của tổng sản lượng. Trong chương 8, chúng ta đã chấp nhận quan điểm đơn 
giản về tính cứng nhấc của giá cả băng cách vẽ đường tổng cung ngắn hạn nằm ngang, 
biểu thị trạng thái cực đoán trong đó tất cả các loại giá cả đều cố định. | 


Để hiểu sâu hơn về tổng cung, chúng ta bất đầu bằng việc xem xét kỹ lưỡng hơn 
'cách lý giải độ dốc của đường tổng cung ngắn hạn. Vì các nhà kinh tế không nhất trí 
về cách lý giải tốt nhất đối với tổng cung, chúng ta sẽ xem xét bốn mô hình nổi bật. 
Mặc dù có sự Khác nhau ở một số chỉ tiết quan trọng, nhưng các mô hình này đều bàn 
VỆ một vấn đề chung là yếu tố nào làm cho đường tổng cung ngắn hạn và dài hạn khác 
nhau. Cá bốn mô hình đều đi đến cùng một kết luận răng đường tổng cung ngắn hạn 
đốc lên. _ 
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Sau khi xem xét các mô hình, chúng ta sẽ thấy rằng đường tổng cung ngắn hạn 


"hàm ý có sự đánh đối giữa hai chỉ tiêu phản ánh tình hình kinh tế là lạm phát và thất 


nghiệp. Sự đánh đổi này hàm ý rằng để cất giảm lạm phát, các " " 
sách phải tạm thời tăng thất nghiệp và đê cất giảm thất Hiện He) h Hh bu : tả làn 
lun phát cao hơn. Như lời trích dẫn ơ đầu chương cho thấy, sự đánh đối giữa lạm ph: 
và thất nghiệp chỉ đúng trong ngắn hạn. 

Tổng cung là một lĩnh vực được nhiều người quan tầm HEIICH . He: Sẻ 
cùng của chương này, chúng ta sẽ điểm qua một SỐ Công trình ng tiên lên - Nipg 
trong lý thuyết về tổng cung. Người ta vẫn chưa biết công trình HENED Hit ÉP Ẻ c 
số này tỏ ra hữu ích nhất, nhưng chúng chỉ ra phương: pháp mà các nhà kinh tế vị 
vận dụng để đạt được nhận thức mới VỆ tông cung. 


11.1. Bốn mô hình tổng cung ˆ 


Trong mục này, chúng ta trình bày bốn mô hình nổi bật về tổng cung gần yhiNH 
rẻ Ệ : z ” s š pc 3 ` ˆ ` z , h ỳ 
trình tự ra-dời của chúng. Trong tất cả các mô hình, đường tổng cùng ngân „tụ : ng 
: + ^ˆ ^~“ , ~“ ^ˆ _ Bụ '-ể 2 ° ` ` 1 
tháng đứng, vì thị trường có một số tính chất không hoàn hao. Kết qua, sự dịch chuyết 
của đường tổng cầu làm cho sản lượng tạm thời lệch khỏi mức tự nhiên... 
Cá bốn mô hình đều dựa vào một phương trình tổng cung có dạng: 
_—Y=Y+q@(P-P) _, œ>0 
| ĐH, vV yêu ï 3Â ìà mức ơøt{ và PÝ là nức 
Trong đó: Y là sản lượng, Y là mức sản lượng tự nhiên, P là mức giá Và đ : tết 
giá dự kiến (hay kỳ vọng vê giá cả). Phương trình này nói rằng sản lượng ệc ly 
kc - HÔI X: D25 : 292 ;TA Ề `A ` „ ` ng 
mức tự nhiên khi mức giá lệch khỏi mức giá dự kiến. Tham số ơ cho `. 1E 
ä : “z . St AgaA  yic .. x * ha 2G HP h ^ Ýc của 
phản ứng như thể nào đối với những thay đổi bất ngờ của mức giá; l/œ là độ dốc củ: 
đường tổng cung. _ 
" ` àv. Nói 
Mỗi mô hình chỉ ra một nguyên nhân khác nhau nằm sau phương trình này Sài 
“ ^ Ầ ^ b\ ' ˆ ` .ó ï "n 
cách khác, mỗi mô hình nhấn mạnh một nguyên nhân nhất định làm cho sản lượng biề 
động cùng với những biến động bất nườ của giá cả. 


Mô hình tiền lương cứng nhắc _.„ 


Để lý giải vì sao đường tổng cung ngắn hạn không tháng đứng, nhiều it ĐC tẾ 
F v. .z § SIÀ W = š 1C 
nhấn mạnh tính cứng nhắc của tiên lương danh nghĩa. Ổ nhiều ngành công nghiệp | 
: b "- 3z ` : L¿ bê ` \( 
biệt những ngành có công đoàn, tiên lương danh nghĩa được quy định trong các hợp 


, . , + ` `“ `. . vs , Ổ]. 
đồng dài hạn, nên không thê điều chính nhanh chóng khi điều kiện kinh tế thay di 


: : w A6: 'BúY 3S Nữ ông chí ức, 

Thậm chí ngay trong các ngành không bị ràng buộc bởi những hợp ket: 0D B 

các thỏa thuận ngầm giữa công nhân và doanh nghiệp cũng có thể hạn chế sự 1ay - 

« ‹ € Ñ - : : ~ ng ` : ị 
tiên lương. Tiên lương còn phụ thuộc vào các quy phạm xã hội và quan ch vờ Hh& 

bằng, mì những điều này thường thay đối rất chậm chạp. Vì các nguyên nhân 
4ph 
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nhiêu nhà kinh tế tin rằng tiền lương danh nghĩa thay đổi chậm chạp hay có tính chất 
cứng nhắc" trong ngắn hạn. 

Mô hình tiền lrrơng cứng nhắc cho chúng ta thấy tiền lương danh nghĩa cứng nhắc 
có ý nghĩa như thế nào đối với tông cung. Để tóm tất mô hình, chúng ta hãy xem điều 
BÌ Xây ra với sản lượng được sản xuất ra khi mức g1á tăng. _ 


1. Khi tiền lương danh nghĩa cứng nhấc, sự g1a tăng mức giá làm giảm tiên lượng 
thực tế, dẫn đến lao động rẻ hơn. 


2. Tiên lương thực tế thấp hơn làm cho các doanh nghiệp thuê thêm lao động. 


3. Lao động thuê thêm tạo ra nhiều sản lượng hơn. 


Mỗi quan hệ tỷ lệ thuận giữa mức giá và sản lượng h 


: m ý đường tổng cung đốc lên 
trong thời gian tiền lương danh nghĩa chưa điều chinh. 


Để trình bày vấn đề tổng cung dưới hình thức chặt chẽ hơn, chúng ta hãy giả định 
rằng công nhân và doanh nghiệp thương lượng, sau đó đi đến nhất trí về tiên lương danh 
nghĩa trước khi họ biết mức giá là bao nhiêu vào thời điểm hợp đồng bát đầu có hiệu 
lực. Các bên thương lượng - công nhân và doanh nghiệp - đều có mục tiêu về tiền lương 
thực tế. Mục tiêu có thể là mức lương thực tế làm cân bằng cung và cầu về lao động. 
Chúng ta có thể nói chắc chắn hơn rằng nó phụ thuộc vào một loạt các yếu tố giữ cho 
tiên lương thực tế cao hơn mức cân bằng - sức mạnh của công đoàn, các cân nhắc về 
tiền lương hiệu quả và những yếu tố khác mà chúng ta đã bàn tới trong chương 5, 


Hai bên quy định tiền lương danh nghĩa W dựa trên tiền lương thực tế dự kiến w 
và kỳ vọng của mình về mức giá P”. Tiền lương danh nghĩa mà họ quy định là 


W = W x p* 


Tiên lương 


Tiền lương 
- danh nghĩa 


Xa - X — Mức piá dư kiến 
thực tế dự kiến XUNG 


Sau khi đã quy định tiền lương danh nghĩa và trước khi lao dộng được thuê, các 
doanh nghiệp biết được mức giá hiện tại P. Tiền lương thực tế sẽ bằng 


W/P  = W x (Pf/P) 


Tiên lượng Tiên lương 


ng _ | P Mức giá dư kiến 
thực tế thực tế dự kiến 


Mức giá hiện tai 

Phương trình này cho thấy tiền lương thực tế lệch khỏi mục tiê 
giá thực hiện không bằng mức giá dự kiến. Nếu mức giá thực hiện ca 
:ương thực tế thấp hơn mục tiêu; nếu mức giá thực hiện th 
-hực tế cao hơn mục tiêu. | 


U Của nó nếu mức 
0 hơn dự kiến, tiền 
ấp hơn dự kiCn, tiền lương 


Ciả định cuối cùng của mô hình là lượng cầu về lao động quyết định việc làm. Nói 


cách khác, quá trình thương lượng giữa công nhân và doanh nghiệp không quyết định 
(rước mức lao động được thuê, mà thay vào đó, công nhân đồng ý cung ứng lượng lao 
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Ph¿ ? dường cảu vẻ nụ. Vì tiên 
- Phản (u) về đường câu về lao động. Ý 


¬ xù (đã linh từ trước. Chúng ta mô tả 
lông mà doanh nghiệp muốn thuê tại mức lượng đã quy định Làn hi, 
( ‹ - › : “sa * " Mị rỄŠ Íe h 
íC ăn định thuê lao động của doanh nghiệp bằng hàm cầu về lao dc 
cá è ⁄ H Tu cm 


L =LỶ(W/P) 
| Ê cì ấp, các do: rhiệp thuê cần 
- tầm cầu này nói rằng tiên lương thực tế càng thấp, các tH tn ị và TH 
` t € = - = sẽ - ®* : nh \ So : 
hiệu lo động. Đường cầu về lao động được vẽ trong phần (a) của hìn 
ñ - € . _° - 3 F l *° 3 L 
được xác định bơi hàm san xuất: 
Y=F(L)- 
Š Cc iêu lao động, thì sản lượng được 
Hầm này nói rằng các doanh nghiệp thuê càng nhiêu E9 BÊ PL) thì tết ý hi | 
1 xuất ra càng nhiều. Kết luận đó được mình họa trong phần (b) của h : 
sản xui : . ỊC | _ 
} ăn ánh tình hì êu trên. Sự tha 
Phần (c) của hình LI-l vẽ đường tông cung phản ánh tình hình nếu kề AM bội 
' Á Y › M Ac “5 ` “ F b Š 1, cn ` 
đổi không dự kiến của giá cả làm cho tiên lương thực tế tích rời mục cÉrh thê Sạ 
: . ` , & ..* vư by ï ì 
ư thay đổi của tiền lương thực tế lí tác động tới số lượng lao động dưc 
sự thị | sản ốc lốc dàng 
lượng được sản xuất ra. Đường tổng cưng có thẻ viet dưới dạn 
. 6= ° _ _ h 
Y=Y+oơ(P-P`) 
| lên của nó khi mức giá lệch khỏi mức giá dự kiến. . 
Sản lượng lệch khỏi mức tự nhiên của nó khi mức giá lệch khoi mức giá dụ | 


\ Ì b) Hàm sản xuất 
(a) Nhu câu về lao động (b) ` 


-W/P . _ 
go ` . Ý= F{L) 
+ tê : 
bí) £& š 
Š W/P| - E : 
> L E— L (1! Ị } 5 
& = 
: L lê L 
L Ị s 
Lì L Lao động 


l.ao động 


(c) Đường tổng cung 
lương danh nghĩa cứng nhắc, 3If gia lăng nHÉC 
giá từ P\ lên Pa làm giam tiên lường thực tẻ 
từ WIP\ vuống WIP. Tiền lương thực tẻ thấp 
hơn làm tăng lượng câu vẻ lao động từ Lq lên 
Lạ}. Phần (b) về hàm xan vuất. Sự sia lãng của 
lượng câu lao động từ kì lên La (20 2 L0) sản 
lirơne từ Y\ lén W3. Phản (©) về KHUNG Mác: 
cung, phản ánh mới qItan hệ giữa mức nh vả : 
sản lượng. S1f.gía tăng của mức giá từ Pì lên 
Pa làm tăng san lượng từ Vị lên Y2. _ | 

Hình 11-1. Mỏ hình tiên lương cứng nhắc 


Y=P+tơœ(P- P°) 


Niức giá 


Y; ": 


Thủ nhập. sản lương 
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Mô hình nhận thức sai lầm của công nhân 


Mô hình tiếp theo về đường tông cung ngắn hạn cũng tập (rung vào thị trường lao 
động. Nhưng không giống như mô hình tiên lương cứng nhắc, mô hình nhận thức sai 


lâm của công nhân giả định tiền lương tự do biến động để cân bằng cung cầu. Giả định. 


then chốt là công nhân tạm thời hiểu sai về tiền lương danh nghĩa và thực tế. 


Hai thành phần cấu thành mô hình nhận thức sai lầm của công nhân là cung và cầu 
VỀ lao động. Vẫn như trước, lượng cầu về lao động phụ thuộc vào tiền lương thực tế: 


L° = L*(W/n 


Đường cung về lao động là một đường mới: 


LÌ= LẦ(W/P®) 


Phương trình này cho biết lượng cung về lao động phụ thuộc vào tiền lương thực 
tế mà công nhân dự kiến. Công nhân biết tiền lương danh nghĩa W của họ, nhưng không 
biệt mức giá chung P. Khi quyêt định làm việc họ suy đoán dựa trên cơ sở tiền lương 
thực tế dự kiến - nó bằng tiền lương danh nghĩa W chia cho kỳ vọng của họ về mức giá P“. 
Chúng ta có thể biểu thị tiên lượng thực tế dự kiến như sau: 


W/P” = W/P x P/p° 


Tiền lương thực tế dự kiến là tích của tiền lương thực tế thực hiện W/P và nhận 
thức sai lầm của công nhân về mức giá được tính bằng P/P°. Để hiểu được yếu tố nào 
. quy định cung về lao động, chúng ta có thể dùng biểu thức sau thay thế cho W/p° 


LẺ = LẦ(W/P x P/P® 


Lượng cung về lao động phụ thuộc vào tiền lưỡng thực tế và mức độ sai lầm trong 
nhận thức của công nhân. ; | 


Để hiểu được ý nghĩa của mô hình này đối với tổng cung, chúng ta hãy xem xét 
trạng thái cân bằng trên thị trường lao động vẽ trong hình 11-2, Thông thường, đường 
cầu về laø động đốc xuống, đường cung về lao động đốc lên và tiền lương điều chỉnh 
để cân bằng cung cầu. Hãy chú ý rằng vị trí của đường cung về lao động - và cả trạng 
thái cân bằng của thị trường lao động - phụ thuộc vào mức độ nhận thức sai lầm của 
công nhân P/P', š 


310 


HP Lề = L*{WIP x P/P) 


= 


Aiức lương thực 
tể cân đằng 


._ Tiền lương thực tế 


L_ L4(1V/ P ) 


AX1ức việc làm : 
cần bằng 


Lao động | 
Hình 11-2. Mô hình nhận thức sai làm của công nhân: 
trạng thái càn bằng trên thị trường lao động | 
động được thuê. Hãy nhớ rằng vị trí của 
chờng cung về lao động phụ thuộc vào 
nức độ nhận thức sai lâm của công nhân 


Về mức giá. 


Trong mô hình nhận thức sai lâm của 
công nhân, thị trường lao động cản bằng,” 
cho nén giao điểm của dường cầu và: 
CHI19 về Ído động quy định lượng lao 


MP 


⁄H"ì 


—— —. ——  —  — ——— 


Sự phim sút tiền 
lươmp thực tẻ 


— 


Tiền lương thực tế 


Múc tăng 
việc làm 


Lao động 


Hình I1-3. Mô hình nhận thức sai lâm của công nhân: 

sự gia tăng bất ngờ của mức giá | | 
họ nghĩ rằng tiền lương thực tế cao hơn 
„mức thực hiện. Mức việc làm cân bằng 


- đ@ đó cũng tăng Tôn. 


Nếu mức giá bắt ngờ tăng lên, công nhân 
sản sàng cung tứng lao động nhiều hơn ở 
mọi phức tiền lương thực tế cho trước. vì 
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: Khi mức giá P tăng, hai phản ứng có thể xay ra. Nếu công nhân đã dự kiến sự tha 
dồi, thì Ƒ tầng ty lệ thuận với P. Trong trường hợp này, cả cung và cầu Về la: | lệ Bị 
| đều không thay đổi. Tiền lương thực tế và mức viêc làm vẫn như cũ Tỉ | lo ÂN: 
nghĩa tăng thêm một lượng bằng sự g1 tăng của mức giá pH Ngg: 


Ngược lai, gi sử mức qiá ta | 
tàn C lại, KP t IìỨC nà tăng, nhưng công nhân không nhàn thức được. Trong 
Ợp này, Pˆ như cũ. Khi đó công nhân sẵn sà búp lóệc: Ta — 
KG "` 8H sản sang cung ứng lao đóng nhiề 
tì mọi mức tiền lươn : tế, bởi vì Hà rẻ S '80 dÓng nhiều hơn 
ME 11 g thực tế, bởi vì ho tin răng tiền lương thực tế ec† : 
SỐ - : kL ° le 1C tế cua họ Cứ | 2 
thưc hiên Sư tịa tăn siyê / C p¬ . % B : ‹ J CO HƠN- mức 
tài ñh Tuy sóc 6 của D/P” làm dịch chuyển đường c ê : 
_ : ïnE cung về lao động ra phía ngoà 
như trong hình II-3. Sự điệhE: cbuvf : Kh- )RE ra phía ngoài, 
: Ich chuyển ra phía ngoài của đưi ° 
. SĂNG. : ị Của đường cung về lao đông E 
4H11) (Ta ¬ TH ; : = È q0 động làm 
gtam tiên lương thực tế và (ĩng việc làm. Ve cơ bản, việc tăng tiền lương danh nghĩa 
š _ € 


do tăng giá làm cho cê Ty NN 
n giá làm cho công nhân nghĩ ràng tiên lương thực tế của họ cao hơn và vì thể. 


hợ cung ú “độ T. Xí se 
b: tho RỊA PHO nhiêu hơn. Trên thực (C, tiên lương danh nghĩa tăng ít hơn mức 
d, ( Lị ỉ s?< . : : b = € 
nha bệ lể giả BH, n doanh nghiệp được thông tin tốt hơn công nhân và nhân biết 
sở SM BHAM SÚI tiên lương thực tế, nên | iêu la "TN hth 
h É $ 1Ò (thu : 5 Ấy n .*. 
sản lượng hơn. : € nhiều lao động hơn để tạo ra nhiều 


Tóm lại ì Ạ TT: = 
- THỊ lại, mộ hình nhận thức sai lầm của công nhân nói rằng sự chênh lệch giữa 
nức giá hiện hành và mức giá dự kiến làm cho công nh Ổi r | 
động của họ. : 
cứng nhắc: 


ân thay đổi mức cung ứng 
li bibpn bát: ' An ø ứng lao 
Mô hình cũng đưa ra đường tổng Cung giông như mô hình tiền lương 


Y=Y+ưa(P-p® 


Sản lượng lệch khỏi mức tự nhiên khi mức giá lệch khỏi mức giá dự kiến 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG 


LI-1. Biểu hiện chu kỳ của tiền lương thực tế 


Trong bất cứ mô hì t0 có đường cầu về 
Tan kÀ ". ` hình - „ đường cầu về lao động không thay đồi, chăng hạn hai 
: E tả Vừa trinh bày, việc làm đều tả Ni: ' giảm xì 
, VIỆ Ăng khi tiền lương thực tế giá ] 

E ` | Ỉ t1 Xuông., 
tệp, r hình tiên lượng cứng nhắc và mô hình nhận thức sai j : ' 
ra ăn Ỹ ấ ` v. , s Đế < ` hiện. —~" ] : 
tà POàN ngờ Của mức giá làm kiăm tiên lượng thực tế, vì vậy làm tăng lượng lao 
- nh : : Re, và sản lượng san Xuất ra. Tiền lương thực tế có tính chất neươc với chu 
NI : ến ‹ ông thco hướng HEƯỢC VỚI Việc làm và sản lượng. Kcynes đã viết trong Lý 

\ÉL  OHĐ QUÁf rằng "sự gia tăng việc làm có lẽ chí xả: ni 
#‹ sỊ ang việc làm có lẽ chỉ xảv r 
lương thực tế", bi jảuu 


Âm của công nhân, sư 


CÓ SỰ giảm sút tiền 


Những người đầu tịa À& nh TA A2 2 | 
thế tiện tin Đn tiên _ phán cuốn LÝ thuy#t Tóng quát là các nhà kinh tế thách 
1n của Kcyncs. Hình 11-4 là biểu đồ hồi i 
| 5. u đô hôi quy ghỉ sự thay đổi tính bà : 
Tà II ví đôi tính bằng phần 
tFAÄ11 Cua tiên lương thực tế một piờ cẻ : Ã Tàn d8 Phản 
; : ` ĐHƯ Công và sự thay đối tính bằng phân tra ta CAI 
thực tế theo sở liêu hš ] ở. NIän: tiáp 206 Phản trăm của GDP 
ni JKM HàñẴHš§ năm cửa Mỹ, Nếu tiên đoán củ: í 
vị ^“* h ` . € cua Kcyncs đúng hình ở sư 5 ” 
ra mối quan hê Â Đự ng: g Si? Đ này sẽ chỉ 
quan hệ tỷ lệ nghịch. Nhưng nó chỉ cho thấy môi liên he tương quan yêu ớt eiữa 
: ụ ợ 
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tiền lương thực tế và sản lượng. Nếu tiên lương thực tế thực sự có tính chư kỳ, thì nó. 
phải thuận vớt chí kỳ: tiền lượng thực tế có xu hướng tăng khi sản lượng tăng. Như vậy, 
chỉ phí lao động quá cao không thê lý giải được mức việc làm và sản lượng thấp quan 
sát thấy trong các cuộc suy thoái. 

Chúng ta phải ghi thích hiện tượng này như thế nào? Hầu hết các nhà kinh tế kết 
luận rằng mô hình tiên lương cứng nhắc và mỏ hình nhận thức sai lầm của công nhân 


tự bản thân chúng không thể lý giải đầy đủ về tổng cung. Họ ủng hộ các mô hình trong 


đó đường cầu về lao động dịch chuyển trong chu kỳ kinh doa 1h. Sự dịch chuyển này 
phát sinh do các doanh nghiệp có giá cả cứng nhắc và không thê bán tất ca số hàng mà 
họ muốn bán với giá hiện hành. Khả năng khác có thể xảy ra l đường cầu về lao động 
dịch chuyển do các cú sốc công nghệ - một yếu tố làm thay đổi năng suất lao động. Lý 
thuyết mà chúng ta sẽ bàn tới trong chương l4 được gọi là lý thuyết vẽ chu kỳ kinh 
doanh thực tế, lý thuyết này đã làm nốt bật vai trò của các cú sốc công nghệ với tư cách... 


nguôn gốc gây ra biến động kinh tế. 
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%% thay đổi GDP thực tế 
Hình 11-4. Biểu hiện chu kỳ cưa tiên lương thực tế 


Hình này là một biếu đồ hồi guy phản đọng, tiền lương thực tê cũng biển động 


ánh sự thay đổi tính bảng phản trăm của 
ŒGI2P thực tế và sự thay đởi-tính bằng 
phần trăm của tiền lương thực tế (tính 
bằng mức thù lao thực tế cho một giờ 
công). Nó chỉ ra rằng ki sạn lượng biển 


lưng hơi có tính chát thuận với chủ kỳ. 


hình tiên lương cứng nhắc và mô hình 
nhận thức sai làn của công nhàn, 


kim 


€ 


theo cùng mọt hướng. Nghĩa là, tiên... 


Kết qua quan sát này mâu thuần với mô” 
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Mô hình thông tin không hoàn hảo 


Mô ` Z : N ~ ` Ñ = k : ` : 

hình thứ ba về (ông cung làÄfô hình thông tin không hoàn hđo.Nó cũng? gi 
Hi *IE, .á % Đị `, ờ - : k © ¿ 
: : n. (ự cân bằng và đường tổng cũng ngắn hạn và dài han khác ng th - 
nhận thức sai lầm ngắn hạn về øiá cả Am | 

: h GHI HẠN VỀ giả cá. Nhưng khác với mô hì : BAN 
: - ' mô,hình nhận thức sai lầm củ: 
cön } nhí xá hiệu. ° .* « b « SảI 1 Của 
n : No không Biả định rằng doanh nghiệp được thông tín tốt hơn công nhân 
3ưới dạng h ất. mô hì : h ta ng _ G THHẢN. 
| "ng dơn gian nhất, mô hình này không phân biệt giữa công nhân và luàn ngiiế: 


Mô hìn Ông tị A h ụ cm án g T+ 

TT TT : ni tin n hoàn hảo giả định mỗi nhà Cung cấp trong nền kinh ta 

ĐÓ AMÁE HỘT loại hàng hóa duy nhất và tiêu dì n Š ệ 
Xiỏc Ề dŸ Và tiêu dùng nhiều loại hà Ề í 

` : va : h > a! hàng hóa khác nhau. Vì 
Số lượng hàng hóa quá lớn, các nhà " Tên ch hi 

) 1 lớn, các nhà cung cấp khô Ẩ : , 

ANH uc ' ‹ 8 lông thê quan sát được tất cä các 
đá cả tại mọi thời điểm T =¬s: SG 3 BẠN SáL dƯỢC tất cả các loại 
nh Nội tà thời SH Họ theo đõi chặt chẽ giá sản phẩm mà họ sản guất và cune 
4p, nhưng không thể theo đõi chặt chẽ giá cản hà Nà ° 

Ệ 4 chế giá của hàng hóa mà lêu đì 

: tà c: : Sk ì mã họ tiêu dùng, Do thê 

tin không hoàn hảo. đôi khi - lóc TC unặ. 2o thông 
: đôi khi họ lẫn lôn giữa s TIÊN s 

K5 : + - ‹ s ®= ưa sư thay đổi cu HÌ I1ỨC IHIÍ 3 LẺ 
đổi của giá tương đối. Sự lần lôn này tr ` 614 chúng và sự thay 

> % ư lìn lôn nay tác đô vẽ ^ : : 

ÿ ““ * ˆ © € nø đến Quy ( đình cu Hi \ị GẮN Š k ` 
lãi ^ , `. shế : Ai ` : kh cạp cua họ Vvàa tao 
# mMÓI quan hệ có tính chất ngấn hạn giữa mức øiá và sản lượng : 


Chún ' lạ hà ‹ `. - ` .- ¬ 
ái pười ã í P_ Xcm XCE quyết định mà một nhà cũng câp duy nhất phải đưa ra. ví 
ØI nông dân trông lúa my. Vì ¬¬ = H h 4 fA, V 
" » bưổ —= : * Ị HƯUƯƠI nóng dân nhà Ị * ^ˆ ` NA z 
lúa mỳ và dùi can Ệ g d nh dược thu nhập từ việc bán 
‹ 1# thu nhập này để mưa hị %⁄ VÀ đi | si: 
` a hàng hóa và dich vu lự: r Ảnh 
XE 2H số ` di Vad dị › ILƯỢNg lúa mỳ mà anh t 
quyết định sản xu: ` KÙNI À4 LH: ý „Hà anh tà 
lát cú e xuất phụ thuộc giá tương đối của lúa mỳ so với giá của các hàng hóa 
\ đị chắc trong nền kinh tế. Nếu giá TỶ NT... 
ác : - JXCU 81A tương đối của lúa mÙ ean ‹ ¬ đà 
việc chăm chỉ và sản xuất nhiều lúa mỹ h 2 156 Hỷ C40, ảnh ta sẽ làm 
: At nhiều lúa mỳ hơn. Nếu giá ï 
ä thíc : : St - IXCU EIá tường đổi của lúa mỳ thấn : 
ta thích nghỉ ngơi hơn và sản xuất ít lúa mỳ hơn.. : ng PHÒN EÀTPHN 


Nhưng đáng tiếc là khi đựn ca n2 ng : | 

TỜN nà h tiếc thui đưa ra quyết định sản xuất của mình, anh ta không biết giá 

4 11a mỹ. Là người sản xuất lúa mà 3ï : : 

. - Ẹ xế Mất Hia mỹ, anh ta theo dõi thị trưi Í Ỳ mồ 

cách chặt chẽ và luôn luôn biết e:s EU” 1 trường lúa mỳ một 

trên - .. _ luôn biết giá danh nghĩa của lúa mỳ. Nhưng anh ta không biết 
&14 Cũa tắt ca các hàng hóa khác `... | 

Ta... C Su hóa khác trong nền kinh tế. Anh ta phải ước lượng giá tương đối 

€ H Lị h ` ` HỆ ` sŠ : $ & ` Ề b 
} 6 Cách sư dụng 0a danh nghĩa của lúa my và kỳ VOngØ VỀ mức giá chung 
" “ € + 


Chúng ta hã tt phản ú Ời nộ | 
mi : _ h RE 1 Nau tin người nông dân khi tất cả giá cả trong nên kinh tế 
An hai tin nn h | q bá vi khả năng là người nông dân dự kiến có sự thay 
Ð hong Haủ quan sát ẹ có Sự 61a tăng trong giá lúa mỳ, anh ta kết luận 
ợ của nó không thay đổi và vì thế không làm việc chăm chị hơn. | 


Khả năng khác là người nềng da 
.. h8: là DEƯUI nông dân không dự kiến mức giá tăng (hoặc tăng bạo 
: "ý CÔ SỰ Bia tăng trong tiá lúa mì : nct qC tặng D¿ 

ă. é Š .. X= = " HỊ I11Y anh ta khôn YT b Ô{ \ZSzy ị VN “.z _) to 
Có tầng không (trong trưi đu với © ðICt Các loại giá cả khác 

rường hợp này giá tươ 5i của lúa mè TRE 

mi lái hào = vụ. đẾ ng đối của lúa mỳ không thay đổi : 
Có giá lúa mỳ tăng (tr tin? NN, ý Không thay đôi) hay chỉ 
hợp lý là Ni | TP. (trong trường hợp này giá tương đối của lúa mỳ cao hơn). Kết luận 
lúa mỳ, người : b đc một ít. Nói cách khác, khi thấY có sự tăng giá danh nghĩa của 

‹ MỊ ìậŒ dân kế Ạ - lo : c = ‹ Đ h 
Tà : 1 ng dân kết luận giá tương đối của lúa mỳ đã tăng lên mót ít Anh ta 
01 VIỆC chăm chỉ hơn và tạo ra nhiêu sản phẩm hơn : c : 
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Người nông dân sản xuất lúa mỳ của chúng ta không phải là người duy nhất hành 
động như vậy. Khi mức giá bất ngờ tăng lên, tất cả các nhà cung cấp trong nền kính tê 
đều quan sát thấy sự gia tăng của giá hàng hóa mà họ sản xuất. Tất cả sẽ suy luận hợp 
lý, nhưng sai lâm ràng giá tương đói của hàng hóa mà họ cung cấp tăng lên. Họ làm 
việc chăm chỉ hơn và tạo ra nhiêu sản phẩm hơn. 

Tóm lại, mô hình thông tin không hoàn hảo kháng định rằng khi giá cả cao hơn dự 
kiến. các nhà cung cấp tăng sản lượng của họ. Mô hình có đường tổng cung dưới dạng 
mà chúng ta đã biết: 

Y=Y+ơœ(P-P) 


Sản lượng lệch khói mức tự nhiên khi mức giá lệch khỏi mức giá dự kiến. 


ˆ ` "® Z M¿ Lá 4 

Mõö hình giá ca cứng nhắc 

Mô hình thứ tư và cuối cùng về tổng cung là mô hình giá ca cứng nhắc. Nó nhấn 
mạnh rằng doanh nghiệp không điều chính đồng thời giá cả mà họ quy định để đáp ứng 
những thay đổi của nhu cầu. Đôi khi, giá được quy định trong các hợp đồng dài hạn 
giữa doanh nghiệp và khách hàng. Ngay cả khi không có hợp đồng chính thức, doanh 
nghiệp có thể vẫn giữ giá ổn định nhầm giữ uy tín đối với khách quen. Một số loại giá 
cứng nhắc do cơ cấu thị trường: khi doanh nghiệp đã in và phân phối các catalô hoặc 
danh mục giá cá, thì,việc thay đối giá trở nên tốn kém. | 

Đẻ hiểu ý nghĩa của giá cả cứng nhắc đối với tổng cung, trước hết chúng ta phải 
xem.xét quyết định định giá của các doanh nghiệp cá biệt. Sau đó, chúng ta có thể tổng 
hợp quyết định của nhiêu doanh nghiệp lại để có được đường tổng cung. 

[lãy xem xét quyết định của một doanh nghiệp duy nhất, có sự kiểm soát độc quyền 
nào đó đối với giá cả mà nó quy định. Giá p mà doanh nghiệp muốn quy định phụ thuộc 
vào hai biến kinh tế vĩ mô: _ _ 

e Mức giá chung P. Mức giá cao hơn hàm ý chỉ phí của doanh nghiệp cao hơn. 
Do đó, mức giá chung càng cao, doanh nghiệp càng muốn định giá cao hơn cho sản 
phẩm của mình. : 

ì 

e Mức tổng thu nhập Y. Mức thu nhập cao hơn làm tăng như cầu về sản phâm 
của doanh nghiệp. Vì chỉ phí cận biên tầng khi mức sản xuất cao hơn, nên như cầu càng _ 
lớn, doanh nghiệp càng muốn định giá cao hơn. 

Chúng ta viết giá mà doanh nghiệp muốn quy định như sau: 

pEP+a(Y-Y) 


trong đó a là tham số lớn hơn không. Phương trình này nói rằng giá mong muốn p phụ 


thuộc vào mức giá chung P và mức chénh lệch sản lượng so với sản lượng tự nhiên Y-Y. 


151 


: 315 


Bây giờ, giả sử có hai loại do 
giá theo Phương trình này. Một 
mình dựa trên nh i 
phương trình: 


anh nghiệp. Một số có giả lĩnh họ 
cnn này. Một số Khác có giá cứng thác: họ 
án định về điều kiện kinh tế. Các do 


—= DẼ ` — 
p=P +a(Y'. y® 
lronữ đó cũ . É W2 
Ni _ ung như trước đây, ký hiệu "e" 
‹ ° C r4 _ì HỆ : ' vo? 
: -' HH nh hãy gia định các doanh nụ 
nên biêu thức cuối cùng, a( 


ch giả trị Kỳ vọng của biến số, Để đơn gỉ 
kh: hiệp này dự kiến s ï 
- Y'), bằng không. Khi đó, các 


_p=P'* 


HH) 
an lượng ở mức tự nhiên, 
doanh nghiệp này định giá 


Nghĩa là họ định giá của mình dưa trẻ 


` | n mức piá mà Ì là ốh gu: 
sẽ quy định, giá mà họ dự Kiến các do 


anh nghiệp khác 

Chúng ta có thể sử dụng quy t† 
phương trình tổng cụng. Để 
tế - nó Ì 


ä : 5 . _ : : š 

va, c định giá của hai nhóm doanh nghiệp dể rút ra 

(11 ( š à ` TY P kó e s>.⁄ Ỷ : 

à số bình quân gia BƠI _ này, chúng ta tính mức g1á chưng trong nền kinh 
‹ 4 quy€n của giá cả do hai nhỏ ' ` : 

: xa Iai nhóm quy đ Ñ uc 1Ô TỦ 

doanh nghiệp có giá cứng nhắc và É[>g) quy dịnh. Nêu s là tỷ trọng 


. à tỷ trong , TÔM vo sp SỐ vi 2H 
giá chung sẽ là y trọng doanh nghiệp có giá linh hoạt, mức 


= vD€ N Ỹ 
| P=sP + (Í -S){P + a(Y - ŸY)] 
Biêu thức thứ nhất là B1 Của c 
bằng tỷ tr tủa họ. êm Ki 
È tý trọng của họ trong nên kinh tế và biểu thức thứ hai là 91á cũ 


có giá li at nhân với tỷ 
\ k linh hoạt nhân với tỷ trọng của họ. Bây giờ, trừ cả hai về 
một lượng bàng (I-s)P, chúng ta được | 


dc doanh nghiệp có giá cứng nhắc được gia quyền 
q8 Các doanh nghiệp 
của phương trình đi 


sP = sP° + (I-š)[a(Y - Y)] 


Chia cả hai vế cho s để tính mức giá chung 

=pt ©1(V. 

P=P +[(I-s) /⁄S}(Y - V) 

Chúng ta có thể giải thị 
-húng ta có thể øị: !h ý nghĩa củ ¡ biể 

giải thích ý nghĩa của hai biểu thức trong phương trình như sau: 
® H `. z+ L2 BHÀ + | _ ' | 
| Khi các doanh nghiệp dự kiến mức ơi | 
nghiệp định giá trước sẽ quy địn l 
nghiệp khác cũng định giá cao. 
hiện Cao, 


tàng q cao, họ sẽ dự kiến chi phí cao. Œ 
1 E1A của họ cao. Gií cả cao này Ì 
[J0 đó, mức giá dự kién cao d 


ác doanh 
q11 cho các doanh 
ản đến mức giá thực 


® Khi sa âu về 
- 1 SẠN lượng cao, như cầu về hàng hóa cũng cao. ác do 
NOẠt quy định giá của họ cao, dẫn đến mức giá 


giá phụ thuộc vào tỷ trọng các 


nh nghiệp có giá lĩnh. 
n Bom cao. Tác động của sản lượng tới mức 
oanh nghiệp có giá linh hoạt, 
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qt: họ luôn luôn đạt 
công bö trước 0iá của 
# ta ` ' : 

ảnh nghiệp này đặt giá theo 


Do đó, mức giá chung phụ thuộc vào mức giá dự kiến và sản lượng. Sau khi biến “- 
đổi, chúng ta có thể đưa phương trình xác định mức giá chung Về dạng qucn thuộc hơn: 
_ Ÿ 'nD_ pỀ 
V=Y+ơ(P-P`) 
trong đó œ = s/[(1-s)a]. Giống như các mô hình khác, mô hình giá cứng nhắc nói rằng 
độ lệch của sản lượng so với mức tự nhiên gắn với độ lệch của mức giá so với mức giá 
dự kiến. | ANG _ 


Mặc dù mô hình giá cả cứng nhắc nhấn mạnh thị trường hàng hóa, chúng ta hãy 
xét qua điều gì xảy ra trên thị trường lao động. Nếu giá của một doanh nghiệp bị cứng 
nhắc trong ngắn hạn, thì khi đó việc giảm tổng cầu sẽ làm giản: số lượng sản phẩm mà ˆ 
nó có thể bán ra. Do đó, doanh thu của doanh nghiệp bị giảm, doanh nghiệp phải thủ 
hẹp sản xuất và giảm nhu cầu về lao động. Doanh nghiệp phần ứng lại sự suy giảm - 
doanh thu bằng cách cắt giãm sẵn xuất và nhụ cầu về lao động. Không giống như trong - 
mô hình tiền lương cứng nhắc và mô hình nhận thức sai lầm cưa công nhần, trong mô | 
hình giá cả cứng nhắc, những biến động của sản lượng có liên quan tới sự dịch chuyển. 
của đường cầu vẽ ldo động. Do sự dịch chuyển này của đường cầu về lao động, VIỆC - 
làm. sản xuất và tiền lương thực tế, tất cả đều di chuyển thco cùng một hướng. Như. 
vậy, tiên lương thực tế có thể có tính chất thuận với chu kỳ. | 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG 


11-2. Sự khác nhau giữa các nước trong đường tổng cung 


Mặc dù tất cả các nước đều trải qua biên động kinh tế, nhưng những biến động này 
không giống hệt nhau ở mọi nơi. Bản thân sự khác nhau giữa các nước là một vấn đề, 
nan giải, nhưng hấp dẫn và chúng thường cung cấp cách thức để kiểm nghiệm những 
lý thuyết kinh tế khác nhau. Việc xcmxét sự khác nhau giữa cóc nước đặc biệt hữu ích 
trong việc nghiên cứu tông cung. _ | | 

Khi nhà kinh tế Robert Lucas-đề xuất mô *ình thông tin không hoàn hảo, ông lưu - 
ý rằng độ dốc của đường tổng cung phụ thuộc vào sự biến động của tổng cầu. Ở những. 
nước tổng cầu biến động trong phạm ví rộng, mức giá chung cũng biến động trong phạm 
vi rộng. Vì hầu hết các biến động của giá cả ở những nước này không phản ánh thay 
đổi trong giá tương đối, cho nên các nhà cung cấp đã không phản ứng mạnh đối với 
những thay đối bất ngờ của mức giá. Do đó, đường tổng cung tương đối dốc (nghia là œ 
nhỏ). Ngược lại, ở các nước tổng cầu tương đối ổn định, các nhà cung cấp biết rằng hầu 
hết thay đổi của giá cả đều là sự thay đổi của giá tương đối. Do vậy họ đã phần ứng. 
mạnh hơn đối với những thay đổi bất ngờ của giá cả, làm cho dường tổng cung tương 
đối thoai thoải (hàm ý ơ lớn). | 


ẠcÔ 317 


nh 


Lucas đã kiểm định tiên đoán này bằng cách xem xét số liệu quốc tế về sản lượng 
và giá cả. Ông phát hiện ra rằng những thay đổi trong tổng cầu có hiệu ứng lớn nhất 
đổi với sản lượng ở các nước mà tổng cầu và giá cả ổn định nhất. Lucas kết luận rằng 


bằng chứng đã ủng hộ mô hình thồng tin không hoàn hảo. 


Mô hình giá cả cứng nhác cũng đưa ra tiên đoán về độ dốc của đường tông cung 


ngắn hạn. Cụ thể, nó dự đoán rằng tốc độ bình quân của lạm phát tác động đến độ dốc. 


của đường tổng cung ngăn hạn. Khi tốc độ lạm phát bình quân cao, việc duy trì giá cả 


ôn định trong khoảng thời gian dài quá tốn kém đối với doanh nghiệp. Vì vậy, doanh 
nghiệp điều chỉnh giá cả thường xuyên hơn. Việc điều chỉnh giá thường xuyên hơn đến 
lượt nó lại cho phép mức giá chung phản ứng nhanh chóng hơn đối với các cú sốc tác 
động vào tổng cầu. Do đó, mức làm phát cao làm cho đường tổng cung ngắn hạn dốc hơn. 


Số liệu quốc tế ủng hộ tiên đoán này của mô hình giá cả cứng nhắc. Ở nhiều nước 


có ty lệ lạm phát bình quân thấp, dường tổng cung ngắn hạn tương đối thoai thoái: 


những biến động trong tổng cầu có hiệu ứng lớn đối với sản lượng và phản ánh lại trong 
giá cả một cách chậm chạp. Các nước có mức lạm phát cao có đường tông cung ngắn 
hạn dốc. Nói cách khác, lạm phát cao hình như đã làm xói mòn những lực căn là nguyên 


- nhân làm cho giá cá cứng nhắc, 


Hãy chú ý rằng mô hình giá cả cứng nhắc cũng lý giải được phát hiện của Lucas 
là Ở các nước có tổng cầu biến động mạnh cũng có đường tổng cung dốc. Nếu mức giá 
biến động mạnh, chỉ có ít doanh nghiệp cố định giá (s nhỏ). Do đó, đường tổng cung 
đốc (œ nhỏ). _ 


NEW -==.==-e... ....,. 
Tóm tắt và ý nghĩa 


Hình II-5 liệt kê bốn mò hình về tổng cung và tính chất không hoàn hảo của thị 


trường mà mỗi mô hình đã sử dụng để lý giải vì sao đường tổng cung ngắn hạn không 


thẳng đứng. Hình này phân loại các mô “hình theo hai đặc trưng. Đặc trưng thứ nhất là 
mô hình có giả định thị trường tự cân bằng không ? nghĩa là tiền lương và giá cả có tự 
do thay đổi để cân bàng cung và cầu hay không. Đặc trưng thứ hai là mô hình. coi thì 
trường lao động hay thị trường hàng hóa là nơi phát sinh ra tính chất không hoàn hảo 
của tÌị trường. | 


Cần lưu ý rằng các mô hình tổng cung này không nhất thiết phải mâu thuẫn với 


nhau. Chúng ta không nhất thiết phải chấp nhận một mô hình và bác bó những mô hình * 


khác. Thế giới có thể có cả bốn loại tính chất không hoàn hảo của thị trường và tất cả 


'đếu góp nhần tạo ra biểu hiện của tổng cung ngăn hạn. 


Mặc dù bốn mô hình về tổng cung khác nhau ở các giả định và điểm nhấn mạnh 
của chúng, ý nghĩa của chúng đối với nền kinh tế tương tự nhau. Tất cả đều có thể tóm 
tắt bằng phương trình | 


Y=Y+ư(P.P*) 
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Bốn mô hình tổng cung khác nhau ở hai 
tính chát đặc trưng: chúng có giá dịnh 
thị trường cán bằng không và tính chát 


Sám lương léch khởi mức tự nhiên khi 


Thị trường có tính chất không hoàn hảo 


) ;mụ hóa 
Lao động Hàng 


Mô hình thông tín không 


Mòỏ hình nhận thức sai lâm % RE 
hoàn hao: Nhà cung cấp lần 


của công nhân: Công nhân 


Thị Có lẫn lộn sự thay đổi tiền lương | lộn sự thay đổi mức giá - Sự 
: | h - » .”* Ũ Ề —® ` Ù s s2 : ý 
trưởng - danh nghĩa với sự thay đổi của | thay đối của giá tương đối 
có cân - tiền lương thực tế 
Hai: Mô hình tiền lương cứng | Mô hình giá cứng nhắc: So 
nhện Không nhấc: Tiên lương danh nghĩa | hàng hóa và dịch vụ điề 


điều chính chậm chạp chính chậm chạp | 

Hình 11-5. So sánh các mô hình về tổng cung 

khong hoàn hảo chủ yếu của thị trường 
năm ở thị trường hàng hóa hay thị trường 


lao động. 


V=F+œ(P-P") 


Đường tổng cùng 
ngắn hạn 


„_ Y 


Thủ nhập. szựi lượng 


Hình 11-6. Đường tổng cung ngắn hạn 
mức giá lệch khoi mức giá đt KIén. 


: ì ý gắn độ lệch của sản lượng so 
Phương trình này được mình họa trong hình 1 L6, Nó gản hề lệch n b thoại 
* t ... Hi v : văn ` 
- l Ẵ À _ 2⁄4 HH z. TG LỆ HÌ dư tiền. CH /NHí( ằ 
“4 đi 0v " J2 êch cua mìức B1 SỐ VỚI IHƯC E _ : 
với mức tự nhiên vớt độ lệch St bybte si Boitea 
: : Noi ` Nhỏ á tháp hơn 
hơn mức uữi dụ kiến, sản lượng cao hơn mức tt nhiên của HỚ. Nêu mức ựìị I 
( : ị " 


mức giá dự kiến, xan hương thập hơn mức t( nhiên của nó. 
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Hình 11-7 sử dụng phương trình tổng cung này để chí ra ph 

_ đối Với sự gia tăng bất ngờ của tổng cầu. 

đến H. Sự gia tăng tổng cầu làm cho mức giá tăng lên trên mức giá dự kiến và s 

cao hơn mức tự nhiên. Trong dài hạn, mức giá dự kiến t 

ngắn hạn dịch chuyển lên trên. Vì mức gi 

tế chuyển từ B đến C. Nên kinh tế quay tr 
glá còn cao hơn. 


%2 


_ ỗ 
Sự giatan ẠIÍ ` m..ẽ rẽ. ` 
‹q_ đài hạn 
"bu của mức giá 


b __ = All: M..:...N...... Ộ B 
= Sự gia tăng sa) 
“S nuấn hạn ` 


của mức piá 


-....... . .ẻ.. 


Biển đồng 
nuần han 
của sản lượng 


Thu nhập, sản lượng 


Hình L1-7. Sự dịch chuyển của đường tổng cầu 
Khi tổng cầu bất ngờ tăng lên, mức giá 
tăng cao hơn mức giá (lự kiến tà sn 
lểdng tăng cáo hơn mức tị nhiên. Tình 
hình này làm cho nền kinh tẻ di chuyển 
đọc theo đường tổng cung ngắn lu từ 
diểm A đến điểm B. Trong dài hạn, mức 


$iá dự kiến tăng, đường tổng cung ngắn 
hụn dịch chuyển lên phía trên và sản 
lượng trở lại mức tự nhiên ở điểm C. 


tông cầu dân đến những biên động ngắn 
hựn của sản lượng. : 


11.2. Lạm phát, thất nghiệp và đường Phillips 


Hai mục tiêu của các nhà hoạch định chính sách kinh tế là I 
nghiệp thấp. Ở đây, chúng ta phân tích mới quan hệ giữa Ì 
uỌi là đường Philips. Đường Phillips cho thấy có sự đ 
và thất nghiệp nầm sau đường tổng cung ngắn hạn. 


ạm phát thấp và thât 
ạm phát và thất nghiệp được 
ánh đối ngắn hạn giữa lạm phát 
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án ứng của nên kinh tế 
Trong ngắn hạn, điểm cân bằng chuyển từ A 
an lượng 
ng, cho nên đường tổng cung 
á dự kiến tăng, điểm cân bằng của nền kinh 
Ở lại mức sản lượng tự nhiên, nh Ưng VỚI mức 


Bảng cách đó, sự dịch chuyển của đường 


| 
| 


Ộ . .ã z hà ^ 3 2 cun n án 
Đường Philips chỉ là cách biểu diện khác của tổng cung. Đường vo: ¡ = 
' “ác z T12 Trệi va \ ' H HÌ H : r 
han chỉ ra mới quan hệ tý lệ thuận giữa mức giá và sản lượng. Vì lạm p k 4 điÖnp 
H h ‹ : r HINH: "NT. : nén 
Tác vi lệ nên 'BÌA fợc chiều với sản lượng, cho 
2h ; giá Và thất nghiệp biên động ngưc N ` 
đổi của mức giá và th : Sài To át và thất nghiệp. Đường 
tổng cung cũng nói lên mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa lạm phát và thất nghiệp | 


Phillips biểu thị mối quan hệ nghịch này. 


ị y lệ ắ íc tỷ lệ phần trăm thay đổi của 
Đường Philips khẳng định rằng tỷ lệ lạm phát - tức ty lệ phân trầm thay đổi 
mức giá - phụ thuộc vào ba yêu tố: 


!. Lạm phát dự kiến Ộ 
,..® - *®a. ` s ` ^“ 3 ° 3 Ẵ Hí : 
2. Độ lệch của thất nghiệp so với mức tự nhiên, được gọi là (hát nghiệp ch kỳ 
3. Các cú sốc cung _ 
lá yếu tố này được biểu thị bằng phương trình sau: 
| : n : 
TL = TU _  (u-u ) + E 


- Thất nghiệp 


Lạm phát 
nhện NCC chu kỳ 


) + Cú sốc cung 
dự kiến 


Lạm phát 


s ' » x⁄ v P X Ẹ % k ấ hiê „ | ' + 
trong đó B là tham số lớn hơn 0. Chú ý: có dấu trừ trước thất nghiệp chu kỳ: thất nghiệp 
š h 


cao có khuynh hướng làm giảm lạm phát. 


Từ tổng cung đến đường Phillips 


` ` * Š . F , ° . . ` mót 
Để thấy được rầng đường Phillips và đường tổng cung thực chất biểu thị cùng mệỆ 
mối quan hệ chúng ta hãy viết phương trình tông củng như sau: 


P=P°+(1/%)(Y - Y) | 
+ ` ˆ La ˆ s2 Š , P x“ " , ra 
Đăng một phép trừ, một phép thay thế và một phép cộnz; chúng ta có thê rút | 


ả hai vẽ mức giá của năm trước P-I 
đường Phillips. Trước hết, trừ cả hai vế phương trình cho mức giá của n 


chúng ta được | 


(P-P-I) = (PŸ - P-¡) + (1/œX(Y-Y) 
“Hy, * HỆ. SA ‹ .ẻ “2 H ` ÝC: nó 
Biểu thức ở vế trái (P-P-¡) là hiệu giữa mức giá hiện tại và mức giá âm vài C a 
.. iểu thức ở vế phải (PŸ - P.¡) là hiệu giữa mức giá dự kiến 
chínE là tỷ lệ lạm phát rx. Biểu thức ở về phải (Pˆ - P.1) là hị‹ ` xẻ 
s * ` L) ` _ 3 ï vì. € z _ , 3 thể tha 
và mức giá năm trước: nó-chính là lạm phát dự kiến Ø. Do đó, chúng ta c( \ 


(P- P.4) bằng øœ và (Pf-P-¡) bằng m.. 


lo n=m+(1/œ\(Y - Ÿ) 
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PHẦN ĐỌC THÊM 


Lịch sử đường Phillips hiện. đại 


Đường Phillips mang tên của nhà kinh tế người Anh A.W. Phillips.Nam I95S 


Phillips đã phát hiên ra mối anan hà tở la . 
`. ve lim hiện Tả mỖi quan hệ ty lệ nghịch giữa lạm phát tiền lương và thất nghiệp 
lä nhân tí (PS mà các nhà kinh tế sử dụng ngày nay khác với mối quan hệ mà Philips 
đa phân tích trên bà phương diện. b 


Thứ HÍ à Ti K " ˆ _= : 
Gsến Mô n hiện đại đã thay lạm phát tiền lương bằng lam phát giá 
œ ðM NHắC nhau này Không quan trong, vì l T012 sàn: È lc ‹ 
: Ẹ ›ng, Vì lạm phát giá cả và lam phát tiề : 
quan hê chăt chẽ với nhị #iện:- bi onee 8 ca Và lạm phát tiên lượng có 
TẾ, Ệ chặt chẽ với nhau. Trong các thời kỳ tiên lương tầng lên nhanh chóng : vả 
cũng tăng nhanh tương ứng, | | e› ĐA Cả 


Thứ hai À HÍHne hiaê : » 3 _ 
TH hai, đường Philips hiện đại bao gồm cả lam phát dự kiến. Sự bổ sunơ này xuất 
h Š ỹ E: R : ñ F - ` ` P * s « € 
| công trình của Milton Friedman và Edmund Phelps. Khi phát triển mÔ hình 


nhận thức sai lầm của cô ân vào nã ), hai 
ìn thức sai lầm của công nhân vào năm 1960, hai nhà kinh tế này đã nhấn manh tầm 
€ € € c H 


quan trọng của kỳ vọng đối với tổng cung. về 


Thứ b;: \ hi HA ha * , : | 
ba, đường Philips hiện đại bao ôm cả cú sốc cung, Người có công ở đây là 


OPEC: 1Ø chữa 7e: tà Quế Ni vã 
› tô chức các nước Xuất khẩu Dâu mo.: Vào các năm 1970, OPEC đã ĐÂY ra sự” 
` $ tt óc hi 


tăng vọt của giá đầu mỏ thế giới và diều nàv E 
l6 : của giá đầu mó thê KIỚI và điều này làm cho các nhà kinh tế hiểu rö hơn tầm 
quan trọng cửa các cú sốc tđối với tổng cung 


Tiếp theo, hãy nhớ lai rằng tr `... 
thiệp : BÀ, hãy nhớ lại rằng trong chương 2 chúng ta đã đưa ra định luật Okun phản 
( ( Ầ TẾ vì rà tố ^^ “ˆ : Ác + : k : 
Tên t3 XS kr Kciưa sản lượng và thất nghiệp. Một kết luận cửa định luật Okun là đỏ 

: 4 San lượng so Với mức tự nhiên của nó có Ê tỷ F mm Bo: 
: : JnẸ k nö có quan hệ tỷ lệ nghịch với đó lệch ek 
thất nghiệp so với mức thất IÊ "„- đc 01100200200 01á0 002 0. 

GIIỆP : mức thất nghiệp tự nhiê Ta là Đhịí vẻ | 
cP ft n. Nghĩa là, khi sản lương c; Í 
nhiề ấ IÊD sẽ thấ mm. An cc : + ợng cao hơn mức tự 
H vi \† nghiệp sẽ thấp hơn mức thất nghiệp tự nhiên. Sử dung quan hệ này, chúng 
q CÓ thê th: Y bà 1N: DÁN # ÊM đd lỆ 
: tê thay (1/œ)(Y - Y) băng -ƒu - u”), Phương trình trên trở thành : 


T£ = TỪ - (u - uŸ) 
đối N8Ên "nã mm... HC Bi Bộ biểu thị tác động ngoại sinh 
soát giá của chính KIÊN c n, B1ả dâu, tiên lương tối thiểu, hoặc quyết định kiểm 
_ ® = T- B(U - UP) +e 
Như vậy. chúng ta đã có đường Phillips từ phương trình tổng cung. 


Bã va -hhw%f“ Ũ Pr . Y3 Ầ Ỹ Ầ : 
\y g1ờ, chúng ta hãy tạm thời qucn các công thức này di. Chú ý rằng đường Phillips 


'văn giữ lai đạc tính cơ bản của che xa : | 
giữ lại đặc tính cơ bản của đường tổng cung ngắn hạn: mối quan hệ giữa các biến 


danh nghĩa và ti0G: lPlwn: 9 Xi vẻ AI ệN Vy / . 
l ghia và thực tế làm cho sự phân đôi cổ điển thật bại. Nói chính xác hơn đường 


t2 
`2 
`) 


Philips chứng tỏ có mốt liên hệ giữa hoạt động kinh tế thực tế và những thay đối 
bất ngờ của mức giá. Đường Phillips chỉ là phương sách thuận lợi để biểu thị và phân 


tích tÖng Cung. 
Kỳ vọng và sức ỳ của lạm phát 


Để làm cho đường Phillips có lợi cho việc phân tích các phương án mà các nhà 
hoạch định chính sách phải lựa chọn, chúng ta cần chỉ ra yếu tố quyết định lạm phát 
dự kiến. Một giả định đơn giản và dễ hiểu là mọi người hình thành kỳ vọng về lạm phát 
của mình dựa trên tình hình lạm phát mới quan sát được. Giả định này được gòi là kỳ 
vong thích nọh:. Ví dụ, gi\ sử mọi người dự kiến rằng giá cả sẽ tăng trong năm nay với 


tốc độ như năm trước. Khi đó 


TC — TL.I 
Trong trường hợp này, chúng ta có thể viết đường Phillips như sau: 
1 = 7-¡ - (U-u”) + _ 


Phương trình này khẳng định lạm phát phụ thuộc vào lạm phát trong quá khứ, thất 
nghiệp chu kỳ và cú sốc cung. | 

Biểu thức đầu dưới dạng này của đường Phillips -¡ hàm ý rằng lạm phát có sức 
ỳ. Nếu thất nghiệp ở mức tự nhiên và nếu không có cú sốc cung, giá cả sẽ tiếp tục tăng 
với tÿ lệ lạm phát phổ biến. Sức ỳ xuất hiện vì lạm phát trong quá khứ ảnh hưởng đến 
kỳ vọng về lạm phát trong tương lai và vì kỳ vọng này tác động đến tiền lương và giá cả 
mã mọi người quy định. Vào thời kỳ lạm phát cao của những năm 1970, Robecrt Solow 
đã nắm bắt chính xác khái niệm sức ÿ của lạm phát khi ông viết "Vì sao đồng tiền của 
chúng ta lại mất giá? Có lẽ có lạm phát chỉ đơn giản vì chúng ta dự kiến lạm phát và 
chúng ta dự kiến lạm phát vị chúng ta có nó." | 


Trong mô hình tổng cung và tổng cầu, sức ÿ của lạm phát được lý giải bằng sự dịch 
chuyển lên trên liên tục của cả hai đường tổng cung và tổng cầu. Trước hết, chúng ta 
hãy xem xét tổng cung. Nếu giá cả tăng lên nhanh chóng, mọi người sẽ dự kiến nó tiếp 
tục tăng nhanh. Vì vị trí của đường tổng cung ngắn hạn phụ thuộc vào mức giá dự kiến, 
đường tổng cung ngắn hạn sẽ dịch chuyển lên;trên theo thời gian. Nó tiếp tục dịch 
chuyển lên trên cho đến khi có một số sự kiện, chẳng hạn một cuộc suy thoái hoặc một 
cú sốc cung, làm thay đổi lạm phát và qua đó làm thay đổi kỳ vọng về lạm phát. 


Đường tổng cầu cũng phải dịch chuyển lên trên để xác nhận kỳ vọng về lạm phát. 
Điều chúng ta thường quan sát thấy là sự gia tăng liên tục của tổng cầu có nguyên nhân 
Ở sự gia tăng liên tục của cung ứng tiền tệ. Nếu Fed đột nhiên không tăng khối lượng 
tiền tệ thêm nữa, tổng cầu sẽ ổn định, và sự địch chuyển lên trên của tổng cung gây ra 
suy thoái. Thất nghiệp cao đi kèm suy thoái sẽ làm giảm lạm phát và lạm phát dự kiến, 
làm cho sức ÿ của lạm phát giảm đi. | 
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Hai nguyên nhân làm tăng và giảm lạm phát 


Biểu thức thứ hai và thứ ba trong đường Phillips chỉ ra hai lực lượng có thể làm 
thay đổi tỷ lệ lạm phát. hủy 


Biểu thức thứ hai (tu - u”) cho thấy thất nghiện chu kỳ - độ lệch của thất nghiệp 
SƠ VỚI mức tự nhiên của nó - tạo ra áp lực làm cho iạm phát tăng lên hoặc øiäm xuống, 
Tỷ lệ thất nghiệp thấp làm cho lạm phát tăng lên. Tình hình này được ĐỌI là lạm phút 
đo cảu kéo, vì tổng cầu cao bầy ra loại lạm phát nay. Tỷ lệ thất nghiệp cao Kéo lạm 
phát xuống. Tham số B phản ánh mức độ nhạy cảm của lạm phát đối với thât nghiện 
chu kỳ - | _ 


Biểu thức thứ ba e cho thấy lạm phát Lñng và pgiầm do các cú sốc cung. Một cú sốc 
cung bất lợi, chẳng hạn sự gia tũng giá đầu mỏ thế giới Vào những năm I970, hàm ý e 


mạng giá trị dương và làm cho lạm phát tăng lên. Tình hình này được gọi là lam phát 
đo chỉ phí đẩy, vì các cú SÓC cung Dất lợi thường đấy chị phí sản xuất tìng lén. Một cú 
sốc cung thuận lợi, chăng hạn mức Cung quá cao vẽ đầu mỏ dẫn đến Sự SỤt giá đầu mỏ 


vào những năm [980, hàm ý màng giá trị âm và kéo lạm phát xuống. 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG_. _ 
WSnauznrzrzzzze= “...ẽ.a 


II-3. Lạm phát và thất nghiệp ở Mỹ 


Vì lạm phát và thất nghiệp là chỉ tiêu quan trọng để phan ánh tình hình kinh tế, 
những diễn biến kính tế vĩ mô thường được xem xét thông qua ðng kính cúa đường 
Philips. Iình FI-§ trình bày lịch sử của lim phát và thất nghiệp ở Mỹ từ năm 196|. 
Trong hình này, chúng ta có thể theo dõi sự tầng giảm của lạm phát qua ba thập kỷ 
đa qua. 


Trong những năm l960, chính sách mở rộng làm giảm thất nghiệp và tăng lạm phát. 
Cùng với chính sách tiền tệ mở rộng, biện pháp cắt giảm thuế vào năm [96+ đã đây tỷ 
lệ thất nghiệp xuống dưới .5 phần trăm. Quá trình mở rộng liên tực của nên kinh tế vào 
cuối những năm 1960 là sản phẩm phụ của việc chính phủ tăng cường chỉ tiêu cho CUỘC 
chiến tranh Việt Nam. Thất nghiệp giảm xuống và lạm phát tăng lên trên mức mà các 
nhà hoạch định chính sách muốn thấy. "_ 


Những năm I970 là thời kỳ rối loạn về kinh tế Thân ký này khởi đầu bằng VIỆC 
các nhà hoạch định chính sách tìm cách cất giảm lạm phát, vốn là di sản của những 
năm 1960. Các biến pháp kiểm soát tam thời đối với tiền lương và gi cá, cũng như 
tỉnh trạng suy thoái do cầu gây ra, chỉ làm giảm tỷ lệ lạm phát rất ít, Tác “ông của 
chính sách kiểm soát Biá cả và tiền lương chấm dứt khi người ta hủy bỏ các biện phán 
kiểm soát và mức độ suy thoái quá nhỏ, không đủ để chống lại tác động gây lạm phát 
của thời kỳ bùng nổ kinh tế diễn ra trước đó. Vào năm 1972, tỷ lệ thất nghiệp vẫn như 
thập kỷ trước, trong khi lạm phát lại cao hơn 3%. | | 
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+i đối nho với những cú sốc cun 
âu năm 1973, các nhà hoạch định chính sách phải vỘI lào . J.. đầu nà 
b Ni -hức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OFEc ) gầy _ 10%. Cuộc suy thoái 
mẽ hững năm 1970, dấy tỷ lệ lạm phát H001 270408 t7 "JNg 'CHñ 
thứ nhất lớm Sie! : đc: Ti giảm đói chút, nhưng sự gia tầng dột ". & 
ni MP li nh j tăng lên vào những năm cuối cua thập ky 70. | 
OPI:C sau do lại đây lạ : so 


` ›ao về lạm phát. Dưới sự 
¬¬. át cao và kỳ vọng cao vệ lạm : 
- át /{* : am phát cao và kỳ —= 3i. chính sách 
ng nàm 1980 bất đầu bằng lạ `... . đuổi chính sác 
DU, tịch Paul Volcker, Quỹ Dự trữ Liên bang ERY . lệ tri tiep 
nì dOØ Cua C nhớ ao K ⁄ h h 0A2 V: š : : 
nh Ặ nhi vào mục tiêu cất giảm. lạm phát. Vào n nhưng pc HP: Hỗ trợ Dũng 
An. : 7 lại đây. Tình hình thất nghiệp c( : NT 
T= 'ở lại đây. Tình ⁄ˆ xuống chỉ còn 
: % k lục li önE 40 nãm trị Ỗ : II ' ¬T : I0⁄ Xuông chi 
đạt tiệt: sm mò vào năm T986 đã kéo mức lạm ` _ Sử sát với nhân lớn các 
SỰ SỤt giả đi _ 1 tở tệ thấ lệp vào Khuang 62ø, gần sĩ SN: 
TY uy ` thất nghiệp vào d1 tầm xướng để ứỨc 
-bod %, Đến năm LUS?, ty lệ † {ng CC tan KI : "im xuống đến m 
Khoảng xi Enh về tỷ lệ tự nhiên. Song việc thất nghiệp tiếp tục giải š 
con số ước tính St bộ 


... , P .‹ 4 "u kéo. 
Af tệ -Oá 7ï của lar1 phát do cỉ 
: sẻ Q.1: : q4 HỘI VÒnNE Xowy "nụ , | 
thấp 5.2% vào năm 1989 lại tạo ra mc | | | | 


Lạm phát (%) 


) L 

5 6 ` 
Ễ Thất nghiệp (3⁄4) 
| | TEvÑ by php1ftte 17 5NES/0nsptt0ef 
Hình 11-8. Lạm phát và thất nghiệp ở Mỹ từ nã 
Hình này sử dụng số liệu hàng 0 bên f\ 
lệ thát nghiệp và lạm phát (thay dõi ch, 
bàng phân trăm của chỉ sở điều chính 


vĩ mỏ trong ba :hập kỳ da qma. 


` 


H ' 6 cập đến trong chương 
: âp ky 90 bất đầu băng một cuộc suy thoái. Như chúng ta ni Buï: ¡ : tiệc 
Thập y ” :ó lẽ là do có nhiều cú sốc làm thu hẹp tông cầu. Tỷ lệ th HE 
Dàn n Set - 1992. Lạm phát giám, nhưng chỉ chút ít Không giỏng thoái 
- vn ˆ_ ¡ma ni thoái trước đó, ty lệ thất nghiệp trong chời SA 4 
điều đã xây ra trong c¿ ĐC SUY. la 


Pu ° Ệ Ề . xỶ . ni ` nh tế 
GDP) dể mình Lọa cho điên biến Ki 
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Hãy chú ý rang đường Philips ngắn hạn phụ thuộc vào lạm phát dự kiến. Nếu lạm 
phát dự kiến tăng, nó dịch chuyển lên trên, và sự đánh đối của nhà hoch định chính 
sách trở nên ít thuận lợi hơn: lạm phát cao hơn tại mọt mức thất nghiệp. Hình IT-10 
chỉ ra mức độ phụ thuộc của sự đánh đổi vào lạm phát dự kiến. 


năm 1990 chưa bao "IỜ quá c ŸI IÚ 
GIỜ Quả cao so với mức tư nhíê ên tá ỉ 
N : lên, c ắc A..... 
lạm phát cũng nhỏ. Về = cho nên tác động của nó đối VỚI 


Như . š L) ° ' ^^ _ & * , 
Tin Bo, ĐC SỬ kinh tế VI mô cận đại cho thấy có nhiều nguyên nhân gây ra lam 
sả _ " và 60 chỉ ra hai mặt của lam phát do cầu kéo: trong những năm 
dt nghiệp thấp kéo I: át lên, cè hũ † | | 
chiệp thấp kéo lạm phát lên, còn trong những năm §&0, thất nghiệp cao kéo lam 


phát XuỐng. Những năm 70 chỉ ra tác động của lạm phát do chị phí đẩy Vì mọi người điều chính kỳ vong của họ về lạm phát theo thời gian, nên sự đánh 
' r € . 


đổi này giữa lạm phát và thất nghiệp chỉ đúng trong ngắn hạn. Các nhà hoạch định 
chính sách không thể giữ cho lạm phát ở mức cao hơn lạm phát dự kiến mãi mãi được. 
Sư đánh đổi SA " ¬- - Có thể kỳ vọng Sẽ thích nạ] với bất kỳ tý lệ lạm phát nào mà các nhà hoạch định chính 
: ị öOi ngân hạn giưa lạm phát và thất nghiệp sách lựa chọn. Trong đài hạn, sự phân đôi cô điện đúng, thất nghiệp trợ lại ty lệ tự nhiên 
Chú của nó và không có sự đánh đổi giữa lạm phát và thảt nghiệp: 
1ùng ta ha k ữ ‹ › _ 

Tân ToïgG BÀ Mini phương án khác nhau mà dường Philips tạo ra cho 
sách tiền tệ hoặc tài chínl Tân ° họ muôn tác động vào tổng cầu thông qua chính 
ngoài tầm kiểm . _ "hy GEN thời điểm, lạm phát dự kiến và các cú sốc cung năm 
làm thay đổi TA : * đi _ P lê Sạn nhà hoạch định chính sách. Song thông qua việc 
có thể mở rộng tổng ch árPtyỆh thay đổi sẵn lượng, thất nghiệp và lạm phát. Ho 
ciid si lên ĐÓ bề» lộn giảm thất nghiệp và làm tăng lạm phát. Ngược lại, ho 
B1ảm tông cầu để làm tăng thất nghiệp và giảm lạm phát. M 


Lạm phát 


l am phiất 
dư kiến cao 


Hình II-9 chỉ Ắ :: _ | 
phương An su | ï TU ngán hạn giữa lạm phát và thất nghiệp hàm chứa trong 
[NEEstire đường Philips. Các nhà hoạch định chính sách có thể làm thay đổi 
Dị c8 6c chọn một kết hợp giữa lạm phát và thất nghiệp nằm'trên đườ HA 2A 

hillips ngắn hạn. : : Ứng gọi là đường 


__ Lạm phát 
— dự kiến thập 


ựụh ì H 


Thất nghiệp 


Hình 11-10. Sự dịch chuyển trong sự đánh đổi ngắn hạn 
kiến. Đường này ở vị trí cuo hơn khi lạm 


St đánh đối nuấn hạn giữa lạm phát và 
phát dự kiến cao hơn. 


1Ẻ + thát nghiệp phụ thuộc vào lạm phát chự 


Lạm phát 


Cắt giảm lạm phát và tỷ lệ hy sinh 


Chúng ta hãy hình dung ra một nền kinh tế, trong đó thất nghiệp ở mức tự nhiên và 


„ lạm phát ở mức 6%. Điều gì sẽ xảy ra đối với thất nghiệp và sản lượng nêu ngân hàng 

t : + ¿ - * . z ` ⁄ “ ñ 

Thất nghiện (rung ương theo đuổi chính sách cất giam lạm phát từ 62⁄2 xuống 2%. 

Hình 11-9. Sự đánh đối ngắn hạn giữa lam . hát và thá Đường Phillips chỉ ra rằng, nếu không có một cú sốc cung thuận lợi, việc cắt giản: 
L) s h f3 «£ Y `. và ty, Si sẽ : h Ta $ xã Sa : ` . ˆ : 
Trong ngắn hạn tồn tại mới quan hệ tỷ lê X0 /J Ẹ tế : s bc nghiệp lun phát đòi hoi phải chấp nhận một thời kỳ thất nghiệp cao và sản lượng giảm. Nhưng 
nghịch giữa lạm phát và thấi nghiệp Tại › bể ' lứt một kết hợp giữa lạm phát thất nghiệp phải tăng lên trên mức tự nhiên bao nhiêu và trong bao lâu? Trước khi quyết 
mọi thời điểm, các nhà hoạch định vh ( J kạ thất nghiệp trên đường Philips ngắn định có cắt giảm lạm phát hay không, các nhà hoạch định chính sách phải biết sẽ mất 
| Lái đc “bao nhiêu sản lượng trong quá trình chuyên sang mức lạm phát thấp hơn. Khi đó, người: 


ta có thể so sánh tổn thất này với ích lợi thu được từ mức lạm phát thấp hơn. 
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sách - những người kiểm soát tổn Ø cầu - 
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Nhiều công trình nghiên 
Phillips về mặt lượng. Kết quả 


cứu đã sử dụng số liêu hiện có để 

| của các công trình nghiên cứ 

_ bi TIM : lên 

_ dưới hình thức MỘT con số gọi n HẠ: 
Thiện TH Ng š U: Au : 

: Sy HE) phải bö qua để cất giảm một phân trăm lam ph 
: ny sinh khác nhau khá nhiều nhưng con số điển hình Ỉ 
1h: ỜI ta phải Í ẳ 

pHÁ(, người ta phải hy sinh 5 phần trăm GDP hàng năm 


Kiếm chứng đường 
ty thường được tổng kết 


at. Mặt dù các kết quả tính tỷ 
ä 5: để giảm | phần trăm lam 


Chúng ta củn . lu . . ” 
£ 8 có thê biểu thị tỷ lê hy sị F 
ng Đ\ : y Hý sinh bằng thất nghiê ` 
răng sự thay đổi I% của tở là th« vã G HIAtE nghiệp. Định lu: T 
điển hị _ bi ⁄0 của ty lệ thất nghiệp BẤY ra sự thay đổi 2% của mm... My, 
am lạm phát [, người ta phải tăng khoảng 2,5% thất ñriitP N: - Do đó, để 
§ ¬". LờN: : cp chu kỳ. 
„ + » 7 dụng tỷ lệ hy sinh để ước tính xem th 
+ KCO dài bao lâu để cất giảm lam phá ễ cất piả 
1i sốt qiờ Ử ¿ tát. Vì để cất ơi: z 
phải cất piảm 59 h ä : ` x dL giam lạm phát Í%, người h 
giảm 52 GDP hàng năm, nên khi muốn cắt giảm lạm phát 4% tiiiie YIP _ 
THÊM , ị 1 phải 


cất giảm 20% sử ă h 
chú Ni hi... kh: -”A một năm. Tương tự, để cất giảm lam hát với "Nà 
lũng ta phái tăng 10% thất nghiệp chu kỳ PM Phát VỚI quy mô này, 


ảt nghiệp phải tăng bao 


. pháp vẻ giảm lạm phát này có thể được thưc hiên du 
( d tông công lạt. chú đnn n s nh 
gải diễn là mi - hú của mỘt năm giảm 20%. Ví dụ, biên pháp 
này được gọi là "Ú/êm phá : TP khi. Em [0% trong hai năm:.đôi khi bách làm 
phải sẽ làm sản lượng im Hài BÉt Kộ: sinh ẻ BẸ vI biện pháp cất giảm lạm phát vừa 
nữa thậm chí còn t : xi tim khi nh "ảm. Biện pháp cất giảm lạm phát từ từ hơn. 
1 tẠO ra áp lực làm cho sản lượng giảm 2% trong một thập kỷ Bà, 


ỚI nhiều hình thức khác 


Kỳ - ` 'ˆ. ưa La . h | 
y vọng hợp lý và biện pháp cắt giảm lạm phát không đau đớn 


Vì kỳ vọng về |; {tả : 
° l& lì H 4 ` ^ế Lẻ : “'Ộ » 
nghiệp, nên nã đề ĐN #30161 nung dến sự đánh đổi ngắn hạn giữa lạm phát và thất 
tạ _ bạn | quan trọng đặt ra là mọi người hình thành kỳ vọng như thế nà Ch 
° H T + P) ss * ~“ * H °O. 
É ta giả định lạm phát dự kiến phụ thuộc vào lam phát mới quan sát BE 
và ác, an §sí TC. 


Mặc dù giả đi \ : 
. © nh k ` '. và Ÿ _ 

Nạn 614 dị ỳ vọng thích nghi này dễ hiểu, nhưng có lẽ nó quá đ hỗ U 

4P dụng được cho mọi tình huống đ75 0n giản và không 


Môt cách Hế "` | 
tất cả w xep nở cận được gọi là kỳ vọng hợp lý giả định mo 
€ bơi 1 n In IỆ Ñ: + , " l ' Ko : . ` 
lưng lãi Ỷ TIÊN TR tung: có thông tin về các chính sách hiến tại, để dự báo về 

bề H4 ‹ IlCn tỆ và tài chính tác đẻ ế Tung n 
kiên cũng phụ tÍ ì Ấn Đồ ac dòng đến lạm phát, nên l: Á 
1u àoc "nh... : : am phá 
ký TH nN: Đại thay ph sì ¡ Sách tiền tệ và tài chính đang có hiệu lực. Theọ lý ” P. 
vọng. Vì Vậy khi đá ni lệnh) trong chính sách tiên tệ hoặc tài chính làm thay đổi m 
* l 3 & TỊ h ` v ø ` lở € 
Tư th h nh pkí ảnh hưởng của bất kỳ chính sách nào, người ta cũ Ôi 
dc động của nó đối với kỳ th tiA A TÊP VD 4 Cung phải 
1ý. vọng. Cách tiếp cân này hàm ý cà : 
sức ÿ thấp hơn chúng ta tưỡng. P cản này hàm ý rằng lạm phát. có 


Ì Người sử dụng tối ưu 


: Dưới đây là những lời mô tả ý nghĩ 
¡ homas Sargent - một người ủng 
hợp lý: 


_ to kỳ Vọng hợp lý đối với dường Phillips của 
Ó tịch cực nhất cho phương pháp Liếp cận kỳ vọng 


428 


là fÿ lệ hy sinh, tính bằng số phần trăm GDP thực tế 


Quan điểm "kỳ vọng hợp lý" trái lại không thừa nhận rằng zó một xung lực cố hữu 
nào đó gắn với quá trình lạm phát hiện tại. Quan điểm này qua quyết ràng công nhân 
và doanh nghiệp bây giờ đều dự kiến tỷ lệ lạm phát cao trong tương lai và họ thưởng 
lượng với nhau về lạm phát dưới ánh sáng của các kỳ vọng này. Song chắc chắn mọi 
người dự kiến ty lệ lạm phát cao trong tương lai bởi vì chính sách tiền tệ và tài chính 
hiện tại và trong tương lai của chính phủ đạm bảo cho những cỳ vọnŸ đó... Như vậy, 
lạm phát dường như chỉ có xung lực của bản thân nó; bản thân chính sách dài hạn của 
chính phủ nhằm duy trì vĩnh viên thâm hụt ngân sách và ín tiền với tốc độ cao tạo ra 
xung lực cho lạm phát. Hàm ý của quan điểm này là lạm phát có thể chấm dứt nhanh 
chóng hơn nhiêu so với nhận định của những người ủng hộ quan điểm "xung lực" và 
con số ước tính của họ về độ đài thời gian và tốn thất để chấm dứt lạm phát, thể hiện 
ở sản lượng phải bỏ qua, là hoàn toàn sai lầm... (việc chấm đứt lạm phát) đòi hỏi phải 
thay đổi chế độ chính sách: phải có sự thay đổi đột ngột trong chính sách hoặc chiến 
lược của chính phủ xét về phương diện quy định mức thâm hụt hiện tại và tương lai, đủ 
để tạo ra niềm tin của mọi người... Cách làm như vậy tốn kém bao nhiêu nếu xét 
về mặt sản lượng bị mất di và cần bao lâu để phát huy tác dụng một phần tùy thuộc 


- Vào cam kết của chính phủ chắc chắn và rõ ràng đến mức nào. ” 


Như vậy, những người ủng hộ quan điểm kỳ vọng hợp lý lập luận rằng đường. 


Philips ngắn hạn không mô tả đúng các phương án lựa chọn hiện có. Họ tín tưởng rằng . 
nếu các nhà hoạch định chính sách cam kết một cách đáng tin cậy rằng họ sẽ cất giảm. 


lạm phát, thì những người suy nghĩ hợp lý sẽ hiểu được cam kế. đó và nhanh chóng hạ 


thấp kỳ vọng của họ về lạm phát. Theo lý thuyết kỳ vọng hợp lý, các con số ước tính 
. truyện thống về tỷ lệ hy sinh không có tác dụng gì đối với việc đánh giá ảnh hưởng cửa 


các chính sách khác nhau. Khi có chính sách đáng tin cậy, tốn thất do việc cắt giảm 
lạm phát gây ra có thể nhỏ hơn nhiều so với điều mà các con số ước tính về tỷ lệ hy 


sinh cho thấy. 


Trong trường hợp lý tưởng nhất, người ta có thể hình dung ra biện pháp cắt giảm 


tỷ lệ lạm phát mà không tạo ra bất kỳ sự suy thoái nào. Muôn vay, nó phải đáp ứng hai - 


yêu câu. Thứ nhất, kế hoạch cắt giảm lạm phát phái được công bố trước khí công nhân 
và doanh nghiệp - những người quy định tiền lương và giá cả - hình thành kỳ vọng của 
họ. Thứ hai, công nhân và doanh nghiệp phái tin ở lời công bố đó, nếu không họ sẽ 
không giảm kỳ vọng của mình về lạm phát. Nếu cả hai yêu cầu được đáp ứng, lời công 
bố sẽ lập tức có tác dụng làm dịch chuyển sự đánh đổi ngẫn hạn giữa lạm phát và thất 
nghiệp xuống dưới, cho phép giảm ty lệ lạm phát mà không làm tạng thất nghiệp, 
Mặc dù, phương pháp tiếp cận kỳ vọng hợp lý còn gây nhiều tranh cãi, nhưng hầu 
hết các nhà kính tế đều nhất trí cho rằng kỳ vọng về lạm phát tíc động tới sự đánh đổi 
ngắn hạn giữa lạm phát và thất nghiệp. Bởi vậy, tính chất đáng tin cậy của chính sách 


-_ cất giảm lạm phát. là yếu tố quyết định mức tồn thất mã nó gây ra. Trên thực tế khó dự: 


đoán xem công chúng có cho rằng lời công bố vẻ một chính sách mới có dáng tin cậy 
hay không. Vai trò trung tầm của kỳ vọng làm cho việc dự báo kết qua của các chính 
sách khác nhau trở nên khó khăn. i 


Tả cm Bneleve.. 


l1-4. Tỷ lệ hy sinh trong thực tế 


Đường Phillips với kỳ v ín 1"... 
Si) 08117500177 bi : nợ HIẾP nẠỤ và sản lượng thấp. Ngược lại, phương pháp 
)5 KY vòng hợp lý cho rằng biện pháp cất giảm lạm phát có thể gậy ra ứ tẻ, 1 
hơn nhiều. Điều gì đã Xây ra trong thực tiễn cất giảm lạm phát? sp số DI 


Chúng ta hã ân tức „na... | 
Bÿni? . h TUỔI Ha Hà quả trình cất piảm lạm phát ở Mỹ vào đầu thập kỷ §0. Th 
có 7N" GẦU VỚI tý lệ lạm phát cao nhất tr ich sử nướ _ 
` v ¿ df trong lịch sử nước Mỹ S ính sá 
Liên tệ chặt mà Fed the ˆ ÂN bổ - 32ibb 7- S0ng do chính sách 
Chị có đuổi dưới sự lĩnh đạo cũ 1 ti 
lo iÊk sự l: 30 của chủ tịch Paul Voleker te 
3hát } ‹ t *, š . TH - `^ , : D : O C CT, Ly lệ lam 
phát giảm mạnh HAY trong vài năm đầu cưa thập ký. Tình huống này cung cấp cho 
. ‹ « b ( 


Chúng ta môt thử nghiện lên để ước tí 
Š 1 ft nhiên đẻ ƯỚC tính _. ^“ : 

1... : ‹ SỐ Sa : . VŸ . 
giảm lạm phát. n lượng mất đi trong quá trình cất 


Ập 


Câu hỏi đầu tiên là lạm phát đã giảm bao nhiêu? Nếu tính b 


GDP, lạm phát đạt tới định địể ảng chỉ số điều chỉnh 
y lệ đẾ đạt tỚI định điểm 979% vàn na Ặ T 
m 9,74 vào năm 08. Đương nhiên tình trạng này phải 


_ lo Vào năm 985, vì giá đầu tim mạnh vào năm L9ã6 - và đây Ị 

Ỹ A . = “SA ` ~.. 12 : : 
sả thu, lợi không liên quan gi tới chính sách của Fcd. Vào nắm {9 
0; nen C 1ú Y ƒ- */Š _ Š* tý “ : m TÌ SH _ 
HỆ {a có thê tước tính rằng Fcd đã cất iam Ì 


ì CÚ sỐc cung 
Š5, lạm phát là 
am phát 6,7% trong 4 năm. 
Câu hỏi thứ hai là b; TT ĐC cận | _ 
n. kobki t thứ hai là bao nhiêu sản lượng bị mất dị rong giai đoạn này? Bảng II-I 
'Òn s A ^ A” `. h ° | ‹ ‹(\Y: - 
là tàn TU Mộ ly lệ thất nghiệp từ 1982 đến I985. Giả sử tỷ lê thất nghiệp tự nhiên 
ZỌ, lôi T , vi. Ẫ + : 2 DA, _ tự r h - ' b 
¡ \ \ 'úng he (hê tính được mức thất nghiệp chu kỳ lrong mỗi năm Tổng cộng cả 
d1 Kỳ này, thất nghiện chu kỳ là 9.59 Thi _ : )H8 C¡ 
, SH + 3,5%. Định luật OJI qñ HÓI rä › thấ 
| _ „3⁄0. T)Ị dí kun đã nói rñng l% tha T 
: BÌNH: JÊX Th : H “0 thầt nghiên 
tường đương VỚI mức tồn thất bằng 2% (;Dp, Do đó, 19,0% GDP hàng năm đã Ninh 
(rong quá trình cát giảm lạm phát, | l0 26 2~ 


Bảng I1-I, Thấy nghiệp trong quá trình cắt giảm lạm phát của Voleker 


Tỷ lệ thất nghiệp (%) _ Mức tự nhiên (%) Thất nghiệp chu kỳ (%) 


I982 Q.5 

' 6,0 
1983 T vn AC 
984 7,4 6,0 L4 
lì 3 }— su 
I985 so " 


Tổng cộng: 0 5% 


Bây giờ, chúng ta có thể t¿ ; lệ 

-.. Y giờ, chúng ta có thể tính (Y lệ hy sinh cho tình huống này. Chúng t; biết rà 

I9,0% GDP mất đi và lạm phát gia 1⁄4 ) VINA tia hoc 
S81 Phát giam 6,7%, Do đó, 19,0/6,7 bằng 2,8% GDP mất đi để 
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NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG ` : - 


cất giam 3% lạm phát. Con số ước tính tý lệ hy sinh của biện pháp cất giảm: lạm phát 
mà Volcker thực hiện là 2,8. _ 


Con số ước tính này về tỷ lệ liy sinh nhỏ hơn con số ước tính được đưa ra trước khi 
Volckcr được bổ nhiệm làm chủ tịch Fed. Nói cách khác, Voleker đã cắt giảm lạm phát 
với tốn thất ít hơn so với mức mà nhiều nhà kinh tế tiên đoán. Có một cách giải thích 
là quan điểm cứng rắn của Volcker đáng tin cậy đến mức có thể tác động trực Liếp vào 
kỳ vọng về lạm phát. Nhưng sự thay đổi của kỳ vọng không lớn đến mức làm cho quá 
trình cất giảm lạm phát không gây đau đớn: vào năm [982, thất nghiệp đạt mức cao 
nhất từ sau cuộc Đại suy thoái. 


Mặc dù biện pháp cất giảm lạm phát của Volcker chỉ là một tình huống lịch sử, 
loại phân tích này có thể áp dụng cho các trường hợp cất giảm lạm phát khác. Một công 
trình nghiên cứu mới đây đã ghi nhận kết quả của 65 trường hợp cắt giảm lạm phát của 
19 nước. Trong hầu hết các (trường hợp, sự cất giảm lạm phát đêu lầm mức sản lượng 
tạm thời thấp hơn. Nhưng, quy mô sản lượng mất đi khác nhau giữa các tình huống. 
Những trường hợp cất giảm lạm phát nhanh chóng thường có ty lệ hy sinh nhỏ hơn 
trường hợp cắt giảm lạm phát chậm. Nghĩa là, ngược với điều mà đường Phillips bao 
hàm kỳ vọng thích nghĩ dự kiến, liệu pháp sốc" tỏ ra ít tốn kém hơn phương pháp cất 
giảm lạm phát từ từ. Hơn nữa, các nước có những thể chế quy định tiền lương lĩnh hoạt, 
chẳng hạn hợp đồng lao động ngắn hơn, có tỷ lệ hy sinh nhỏ hơn. Những phát hiện này 
cho thấy việc cắt giảm lam phát luôn luôn Bầy ra một số tôn thất, nhưng chính sách và 
thể chế có thể ảnh hưởng đến quy mô của nó. | 


11.3. Các xu hướng phát triển gần đây: Kinh tế học Keynes mới 


Các nhà kinh tế không nhất trí về cách tốt nhất để lý giải những biến động kinh tế 
ngắn hạn. Có hai trường phái tư tưởng lớn: kinh tế học cổ điển mới và kinh tế học 
Keynes mới.. 


Các nhà kinh tế cổ điển mới ủng hộ những mô hình trong đó tiền lương và giá cả 
điều chỉnh nhanh chóng để cân bằng thị trường. Những mô hình cân bằng thị trường 
trình bày trong chương này - mô hình nhận thức sai lâm của công nhân và thông tin 
không hoàn hảo - được hầu hết các nhà kinh tế cổ điển mới biết tới trong những năm 
1970. Cần đây hơn, nhiều nhà kinh tế cổ điển mới chuyển sự chú ý của họ vào Lý thuyết 
chủ &ỳ kinh doanh thực tế , một lý thuyết áp dụng các giáo lý của mô hình cổ điển - - 
chẳng hạn như giá cả linh hoạt và tính (rung lập của tiên tệ - để lý giải biến động kinh 
tế. Chúng ta sẽ trình bày lý thuyết này trong chương l4, | 

Các nhà kinh tế Keynes mới tin răng mô hình cân bằng thị trường không lý giải 
được những biến động kinh tế ngắn hạn và họ ủng hộ mô hình giá cả và tiền lương cứng 
nhắc. Trong cuốn Lý rhuyếi Tổng quát, Keynes đã thúc giục các nhà kinh tế từ bỏ các 
định đề cổ điển cho rằng tiền lương và giá cả nhanh chóng điều chỉnh để cân bằng thị 


4c 2 _ s _ sn 


{ ` ^ XÃ : > F b 
rường. Ong nhấn mạnh rang tông cầu là yếu tố trước hết q 


{ _ `ˆ* gu : š 1 : : u Ởi ^ Xu & 
rong thời gian ngắn. Các nhà kinh tẻ Keynes mới chấp nh y định thu nhập quốc dân 
lắc 


" - ân kết luận cơ bản nà 
Trong lĩnh vực nghiên cứu. các nhà kinh tế kã 
T nhí: li : Tuy sẻ Ni Bnh Kinh tệ Kcyncs ni cố bằng phát triển đầy dủ 
cứu của phái Keyncs lệ: tệp chào Nhi biến động kinh tế. Nhiều công trình nghiên 
THEYT tàn De Bạn tt là km) c Tiếp chính lý thuyết về tổng cung bằng cách 
một cách chính xác n là lên n TIM trong thời gian ngắn. Chúng tìm cách xác đỉnh 
Và plá cả cứng nhắc, cũng như xe“ th hoàn THỜ CủI thị trường lầm cho tiền lương 
_lại mức tự nhiên. Trọng tâm nu hiê sài ng _ BIẾN chính chậm chạp khi quay trở 
để làm nên tảng cho mô hình của ME ii sen l 8 Keynes mới là tìm hiểu tiền đẻ 
ta trình bày một vài xu hướng nghi : - Ho uào, kinh tế. Trong mục này, chúng 
= ‹ ° 


Chi > 2 ` 2? 2 h | 
hi phí thực đơn nhỏ, và anh hướng ngoại hiện của tông cầu 


là se tê am mà sp N Đ the HP DET,| 

doanh nghiệp có thể phải ng bì k TẾ, chính giá. Để thay đổi giá cả của mình 

cho nhân viên bán hàn tà hệt Non mới cho khách hàng, phản phối bảng giá mới 

mới. Chỉ phí để điều chỉnh giá. được 20 È trường hợp nhà hàng, phải in thực dơn 

thỉnh thoảng mới điều chi E1 › : sói gọi là chỉ phí thực đơn, lầm cho các doanh n shiê 
4 điêu chỉnh giá cả, chứ không điều chính liên tuc HH nghiệp 


qp tức trong thời gian ngắn 


Các nhà kinh tế không nhã 
› k 1 t€ khô ; R 1 rÃ riẺ ` H , ' 
ñF can ống ng trí VỀ Việc chỉ phí thực đơn có lý giải được tính cứng 
Ý 35T rong ẠA tin, 1V gian ngắn hay không. Những người hoài nghi lập luận rã Ẹ 
1 r4 k ˆ "- ` , c= ' ‹| ‹ H Ị 
thể góp phần lý giải óc rầt nhỏ. Làm thế nào mà chỉ phí thực đơn nhỏ như vậy Bài & 
€ L) L7) ` ` cai Š š . v § _ : : R h `.. 
đề xướng giả tha n suy thoái gây ra tổn thất to lớn cho xã hội? Những tạng 
hậu quả: mặc dù chị bít thực đơn đáp lại rằng nhỏ không có nghĩa là không v : 
HỆ tOXi Bi ĐT tí thực đơn nhỏ đối với một doanh nghiệp ví biệt. nỊ shet Đã 
4y ra hiệu ứng lớn đối với nền kinh tế nói chung | ng thà HP 
Theo những người dì 5 | 
n ƯƠI ò r¬ y R , 
đ: Đán: &#fttD: xướng giả thuyết về chí phí thực đơn, thì để hiểu được vì sao 
sự diều chỉnh giá = " chúng (a phải thừa nhận những ảnh hưởng ngoại hiện : 
k đ Cả: DiỂn pháp piảm giá của : tức -ñ Cua 
- ` ‹ một doanh nghiép I: : 
nghiệp khác tronøơ nền kị số : : nghiệp làm lợi cho các do: 
¡1C . : : ‹ O 
 . Đ PAPIEEI tê. Khi một doanh nghiệp giảm gií, nó làm g1 giá tr 
+3 Pr ¬« "*L 4 $ ` € € 
tế góp phần mở hè tổ am tảng số dư tiên tệ thực tế. Sự gia tăng số dư tiền tê tị Ñ 
: "HỆ tông cầu (oàug cách di sẻ. ae... HH tC tHỨC 
Niể: ›uø Cách dịch chuyển đưc | 
mở rộng kinh tế đế nu | y{n dường LM ra phía ngoài 
ñöÌ Z tr dến lượt nó lại làm tăng nhu cầu về sản phẩm của tấ tẽ tà ñ Ai 
: ° "n- : đ tái ca CC H 
ta ñn : k NhAt: kinh tế vĩ mô này của sư điêu chỉnh giá cả do Note 
H chị €CÓI VỚI nhu cầu về vạt rr : . : sắt ‹ 
C sản phâm của tất cả cá 
di : Vi : bệ ‹ ca cac 
anh: hưởng Igoqt hiện của tông cầu. & 


một doanh nghiệp 
anh nghiệp khác được gọi là 


Khi tồn tại ảnh hưởng ngoại hiên của tổ 


_ . R nợ cầu, chí phí : l- nàn ca 28 
€C ` ` › _ \ .” g^A 
Đo lo cứng nhắc, và sự cứng nhắc này lu n phí thực đơn nhỏ có thể làm 


dy ra tồn thất lớn cho xã hội. Giả sử bạn 


tà 
tư. 
†-2 


đầu một doanh nghiệp định giá hàng của nó quá cao và sau đó phai quyết định xem nó 
nên giảm giá hay không. Do ảnh hưởng ngoại hiện của tổng cầa, ích lợi xã hội của VIỆC 


'cất giảm giá vượt quá ích lợi của doanh nghiệp. Vì doanh nghiệp bỏ qua ảnh hưởng 


ngoại hiện này khi ra quyết định, nên đôi khi nó không trả được chỉ phí thực đơn và 
cất giảm giá cả, mặc dù việc giảm giá có lợi về mặt xã hội. 2o đó, giá cá cứng nhắc 
có thể tới tt đối với người định giá, mặc dù chúng không có lạt cho xá hội nói chưng. 


Ú 
Ñ 


Sự đan chéo nhau của tiền lương và giá cả 


Không phải tất cả mọi người trong nền kinh tế quy định lên lương và giá cả mới 
cùng một lúc. Thay vào đó, quá trình điều chính tiền lương và giá cả trong nền kinh tế 
đan chéo nhau. $ đưn chéo nhau làm cho tiền lương và mức giá chung điều chính chậm 
chạp ngay cả khi từng loại tiền lương và giả cá cả biệt thay đối I[fờng Xuyên. 


Chúng ta hãy xem xét ví dụ sau đây. Giả sử ban đầu quá trình định giá xảy ra đồng 
thời: mọi doanh nghiệp đều điều chỉnh giá cả của mình vào ngày đầu tháng. Nếu cung 
ứng tiền tệ và tổng cầu tăng vào ngày L0 tháng 5, sản lượng sẽ ao hơn từ ngày 10 tháng 
5 đến I tháng 6 vì giá cả cố định trong khoảng thời gian này. Nhưng vào ngày l tháng 
6, tất cả các doanh nghiệp tăng giá khi mức cầu cao hơn, chấm dứt sự bùng nổ kinh tế. 


lây giờ, giả sử việc định giá đan chéo nhau: một nửa doanh nghiệp định giá vào. 
ngày đầu tháng và nửa kia định giá vào ngày 15. Nêu cung úng tiền tệ tăng vào ngày - 
I0 tháng 5, khi đó một nửa doanh nghiệp có thê tăng giá của họ vào ngày 15 tháng 5, 
Nhưng các nhà doanh nghiệp này không thể tăng giá quá nhiều, vi nửa còn lại không 
thay đổi giá của họ vào ngày 15, sự tăng giá của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng làm 
tăng giá (ương đới của doanh nghiệp đó và gây ra tình trạng mĩt khách. (Ngược lại, nếu 
tất cả các doanh nghiệp đồng thời tăng giá, thì giá tương đối không bị ảnh hưởng). Nếu 
ngày 15 tháng 5 những người định giá chỉ diều chỉnh giá của mình không đáng kể, thì 
vào ngày ! tháng ó, các doanh nghiệp còn lại cũng chỉ điều chinh giá rất ít, vì họ muốn 
tránh sự thay đối piá tương đối. Tình hình cứ tiếp diễn như thế. Mức giá tăng chậm là 
do sự gia tăng nhỏ giọt vào ngày [ và 15 hàng thắng. Do đó, sự đạn chéo nhau này làm 
cho mức giá thay đổi chậm chạp, vì không có doanh nghiệp no muốn là người đầu tiên 


lăng giá trên quy mô lớn. 
Sự đan chéo nhau cũng ảnh hưởng đến quá trình quy định tiền lương. Chúng ta hãy 
xem xét một ví dụ về tác động của sự cắt giảm cung ứng tiên tệ đối với nền kinh tế, 
Mức cung ứng tiền tệ nhỏ hơn hàm ý tổng cầu giảm và điều này đời hỏi phải có sự cất 
giảm tương ứng của tiền lương danh nghĩa để duy trì mức toàn dụng lao động. Từng ' 
công nhân sẵn sàng chấp nhận cắt giảm tiền lương danh nghĩa của mình, nếu tiên lương 
của những người kHác cũng giảm tương ứng. Nhưng từng công nhân không sẵn sàng là 
người đầu tiên bị cất giảm tiền lương, vì anh ta biết rằng. cho dù tạm thời, điều này cũng 
làm giảm tiền lương tương đối của anh ta. Do quá trình quy định tiền lượng đan chéo 
nhau, không người công nhân nào sẵn sàng chấp nhận là người đầu tiên bị cất piảm tiên 
lương và điều này làm cho mức tiền lương chung phản ứng chậm chạp đối với những 


4£? | _ "¬ | 
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thay đối của tổng cầu. Nói cách khác 


› quá trình quy định tiền lương cá biệt đan chéo 


nhau làm cho mức tiền lương chưng cứng nhắc. 


Suy thoái do thất bại trong p 


hối hợp 


` 


Một số nhà kinh tế Keynes mới cho rằng suy thoái phát sinh từ thất bại trong phối 
hợp. Trong thời kỳ suy thoái, sản lượng thấp, công nhân bị thất nghiệp, các nhà máy 


năm im. Chúng ta dễ đàng hình dung 


được khả năng phân bổ nguôn lực làm cho mọi 


người đều có lợi hơn - ví dụ, mọi người muốn thấy sản lượng và việc làm cao như trong 


những năm 1920 hơn là sản lượng và 


việc làm thấp như trong những năm 1930. Nếu 


. Xã hội thất bại trong việc đạt được kết quả khả thi mà mọi người đều mong muốn, thì khi 


đó các thành viên của xã hội đã thất bại 


_tả, VÌ người quy định tiền lương phải 


trong việc phối hợp với nhau theo cách nào đó. 


Các vấn đề phối hợp có thể phát sinh trong quá trình quy định tiền lương và giá 


tính đến hành động của những người quy định 


tiền lương và giá cả khác. Trong quá trình thương lượng về lương, những người lãnh 
đạo công đoàn quan tâm tới nhượng bộ mà các tổ chức công doàn khác đạt được. Doanh 


nghiệp định giá thường xuyên quan tâm 
sẽ thay đổi. 


Để hiểu được cuộc suy thoái phát sinh do thất b 


tới những loại giá cả mà các doanh nghiệp khác 


ạI trong phối hợp, chúng ta hãy đưa 


ra một ví dụ giả định về nền kinh tế bao gôm hai doanh nghiệp. Sau khi cung ứng tiên 
tỆ giảm, mỗi doanh nghiệp phải quyết định xem liệu có cất giảm giá cả hay không. Cả 


hai doanh nghiệp đều muốn tối đa hóa lợi nhu 
phụ thuộc vào quyết định piá cả của doanh 


định của doanh nghiệp kia. | 


Giả giá 


Gidm .DNI kiếm được $50 
Doanh giá — DN2 kiếm được $30- 


nghiệp I 


Hình 11-11. Định giá v 


Hình này trình bày một "trò chơi" gia 
dịnh giữa hai doanh !giHệp, từng doanh 


nghiệp ra quyết định có cắt giảm hay 
không sau khi Cụ ứng tiền tệ giam. Mỗi ~ 
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GIÚ. — DNI kiếm được $15 
giá cao DN2 kiếm được $5 


ân của mình, nhưng lợi nhuận không chỉ 
nghiệp mình, mà còn phụ thuộc vào quyết 


—— Doanh nghiệp 2 


GIữ giá cao 


DNI kiếm được $5 
DN2 kiếm được §15 


DNI kiếm được $15 
DN2 kiếm được $15 . 


à sự thất bại trong phối hợp ˆ 


doanh nghiệp chọn một chiến lưỚC,. 
nhưng không biết chiến lược mà doanh 

Iighiép kia lựa chọn. Theo bạn kê! cục sẽ 
thự thế nào 2 | 


+ 


Các phương án mà doanh nghiệp có thể lựa chọn Đo liệt kê trong tản, " L. 
Hình này cho thấy lợi nhuận của hai doanh nghiệp phụ thuộc Vào hành .c Bộ 
Nếu cá hai doanh nghiệp không giảm giá của mình, số dư tiên LỆ thực g Sẽ fdcre 
suy thoát sẽ xây ra và mỗi doanh nghiệp chì kiếm được 15 đô lạ s nhuận. bào se b% 
doanh nghiệp cùng giảm giá, số dư tiên tệ thực tế sẽ cao, người tạ tránh được CUỘC suy 
thoái và mỗi doanh nghiệp kiếm được 30 đô la lợi nhuận. Mặc dù cả hai doanh tên 
đêu muốn tránh tình trạng suy thoái, nhưng không doanh nghiệp nào làm được điều đó 


thông qua hành động của riêng mình. Nếu một doanh nghiệp giảm giá trong khi doanh 


nghiệp Ki không làm Việc đó, thì cuộc suy thoái sẽ xây ra. Doanh nghiệp cất giảm chỉ | 
Sở : _ ' . SỬA, ° L*A” V %& ñ 
kiểm dược Š đô la, trong khi doanh nghiệp kia kiếm được LŠ đô la. 
Thực chất của tình huống giả định này là quyết định của môi doanh nghiệp ảnh 
hưởng tới kết cục có thể xảy ra đối với doanh nghiệp kia. Khi một doanh nghiệp nh 
giá, nó tạo ra lợi thể cho doanh nghiệp kia, vì khi đó doanh nghiệp kia có thê tránh 


Ỷ ° “ ˆ 2ˆ .... ... ` nh F ˆ ®+ : ° Â « Ốt 
được suy thoát. Tác động có lợi của việc gim giá mà một doanh nghiệp thực hiện đối 


! SỐ ï - Ä KH CC x- Xã y Ị AI 
với cơ hội kiếm lợi nhuận của doanh nghiệp kia có thê phát sinh từ ảnh hưởng ngoại 
hiện của tông cầu. 


Chúng ta dự kiến hậu qua.gì sẽ xây ra trong nên kinh tế ? Một mặt, nếu một doanh 


no PhNIPordiSai lim NT) : £ đi đến kết 
-_ nghiệp dự kiến doanh nghiệp kia piìm giá, ca hai sẽ giảm giá, do đó họ sẽ đi đến k 


quả tốt đẹp là môi doanh nghiệp kiểm được 30 đô la. Mặt khác, nếu một doanh bu 
dự kiến doanh nghiệp kia không thay đối giá, cả hai sẽ giữ nguyên má S _ kệ r 
pháp cuối cùng không mấy tốt đẹp, môi doanh nghiệp chỉ kiếm sở th : vn 
kết cục này đêu có khái nàng xây ra: các nhà kinh tế nót rằng ở đây có nhiều trạng 

cản bảng. 


Kết cục mà trong đó mỗi doanh nghiệp chỉ kiếm dược 1Š đô la là một ví n đi dị 
that bại trong phới hợp. Nếu cả hai doanh nghiệp phối hợp được với TÌNG mi đm" _ 
giảm giá của mình và đạt được kết cục tốt đẹp. Không giống như ví Bộ si đt 
chúng ta, sự phối hợp trong thế giới hiện thực ĐH chờ lo l Kơ lẽ kẻ : _ 
đoanh nghiệp định giá: Ý nghĩa của ví dụ giá định này là ở chỗ giá cả có thể cứng nhác, 


` kệ : go “ vị ` - vn Ỳ _ ` 4 ắc 
da sặ? ÂN HIẾN HỖ C ứng nhắc, mặc dì tính cứng nh 
-đỚH 0d CÍI VÌ HNgHỜI tạ chữ KIÊN HỖ c tính chát cứng 


không có lợi cho dỦ ca. 


` 


^ z + ^“s L ị ”?2 ^“ ~ # iên 
Hiện tượng trê và thách thức đôi với gia thuyết vẽ mức tự nh 

Trình bày của chúng ta vê biến động kinh tế từ chương § đến chương lÌ Biên 

‹ 3 «~ Ỷ . ® % : _ 1 v. . „ ẩ ' h h n 
cơ sơ giả định được gọt là gii thuyết về mức tự nhiên, có thể tóm tắt trong luận điểm - 

sau đây: - _ 
Các biển đóng trong tổng câu CÍỉỈ: ảnh hưởng tới sản lượng và thát nghiệp #RE 

. `" b : + ' , ^“ ” Ẫ z `- v2 ` xẲ ˆ : ê 
nuắn hạn. Trone dài hạn, nên Kinh tế trở lại nức sản lượng, việc làm và thát nghiệp 


được mù tạ báng mỏ hình có điển. 


„6 €) 
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Gia thuyế V ' tÊn $ £ "`... .. 
1 TP lời lò mức tự nhiên Cho phép các nhà kinh tế vĩ mô nghiên cứu những xu 
# phát triên ngắn hạn và dài hạn trong nền kinh tế tách rời nhau. ' 


: Bào . kiện: S nhà Kinh tế Kcyncs mới không thừa nhận giá thuyết về mức 
ho Ôi ĐnG cách lập luận rằng tổng cầu có thể ảnh hường tới sản lượng và việc làm 
ngay ca trong đài hạn. Họ chỉ ra một loạt cơ chế qua đó các cuộc suy thoái để lại dã | 
ăn lâu dài trong nên Kinh tế bằng cách làm thay đổi tỷ lẻ thất nghiệp tự nhiên 'Hiện 
tượng trẻ là thuật ngữ được sử dụng để mô tả ảnh hướng Kéo đài của | ¡cÌ .ử đối đại 
mức tự nhiên. Ộ l2 suyàui 


: THÁI ve HE lớc: là tụ P 0uï6 lầu dài, nếu nó làm thay dối những người bị thất 

° n CÀ đn6 nạn, công nhân mất đi kỹ năng chuyên môn có giá trị khi bị thất nghiên 
và điều này làm giảm khả năng tìm kiếm việc làm của họ ngay cả sau khi cũ : n 
thuái chấm dứt, [loặc một thời kỳ thất nghiệp kéo dài có thể làm thay đối ý đức Nội 
nh cá nhân và có thể anh ta không thiết tha đi tìm việc làm như trước n Trong 

HN : ỹ . v> ` : : l li lề : h 
Ty tê" Xi 2H EQ thoái thường can trở sự tìm kiếm việc làm và làm tăng số lượng 


Một cá ác để cuộc | Tư † : | 
9t cách khác để cuộc suy thoái phát huy ảnh hưởng lâu dài đối với nền kinh tế 


là làm thay đổi quá trì nh trẻ 
‹ đ trình quy định tiê : „ï. . ẽ ẽ. 1 hố F 
Tuy đj én lương. Một người đã mất VIỆC cũng mất đi ảnh 


hưởng đối với quá trình quy định tiên lương. Ví dụ, những công nhân thât nghiệp có 
thể Không còn là đoàn viên công đoàn. Nói rộng hơn, một số người fr'21p n n 
gia vào quá frình quy định tiền lương trở thành người ngoài chốc. Nếu nh ii 
người trong cuộc nhỏ hơn quan tâm nhiều hơn tới mức lương thực tế Cáo và Ít quan tâ ' 
LỚi mức việc làm cao, thì khi đó cuộc suy thoái có thể đầy tiền lương li _ lên _ 
hơn mức cân bàng mãi mãi và làm tăng số lượng người thất nghiệp chờ việc lu 


hị R ˆ x 2 rŸ Là X ì r 

lện tượng tội có ÿ nghĩa hay không, hoặc vì sao ở một số nước. nó tỏ ra rõ ràng hơn 

ở các nước khác mãn" | ì hiển | 

le Ị C hắc. Nhưng chủ đề này có ý nghĩa quan trọng, vì hiện tượng trê hàm ý suy 

n gây ra mức tôn thất cao hơn so với tổn thất mà gIả thuyết về mức tự nhiên dư 
tên. Nói cách khác, hiện tượng trệ làm tăng tỷ lệ hy sinh. ¬ | 


Hiệ ".. n .. 'hủ đã dã nA 
x1 tượng trẻ vẫn còn là một chủ đề gầy nhiêu tranh luận. Người ta vẫn chưa biết 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG 


1Í-Š. Thất nghiệp ở Anh trong những năm 1980 


' Những sự hoài nghỉ đối với giả thuyết về mức tư nhiền và mối quan tàm đối với 
n tượng trẻ phân lớn phát sinh từ kinh nghiệm của những năm 1980 ở hhiều đit 
to ` ban ven nh PHNHE HẠNH: lố/:0 thất nghiệp ở Anh ở mức bình quân 

¡số \ựn§ bước vào những năm 1980, nó đạt mức bình quần 9,4%. Sự gia tăng nà 
của thất nghiệp là một khó khăn đối với các nhà hoạch định iiftil sách và là nn ấn 
dê nan giải đối với các nhà kinh tế | | | ' lẻ 


CLJ 
C1 
¬> 


Sự gia tăng thất nghiệp phần lớn do các chính sách của chính phủ Thatcher đưa ra 
nhằm cắt giảm lạm phát. Khi đẳng Bảo thủ nắm quyền và Margarct Thatchecr trở thành 


- Thủ tướng vào năm 1979, lạm phát lên tới gần 83⁄2/năm. Chính sách tiền tệ và tài chính 
_thu hẹp làm cho tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 4,3% năm 1979 lên II,1% vào năm 1984. 


Như đường Phillips tiên đoán, sự gia tăng thất nghiệp làm chc lạm phát giảm xuống 
dưới 53⁄2 vào năm L984. _ _ 

Vấn đề nan giải là thất nghiệp duy trì ở mức cao ngay cả sau khi lạm phát đã ổn 
dịnh. Do mức thất nghiệp cao này không tiếp tục làm giảm lạm phát, cho nên có vẻ 


_như ty lệ thất nghiệp tự nhiên đã tăng lên. Các lý thuyết về hiện tượng trễ nêu ra nguyên 


nhân để giải thích vì sao suy thoái lại làm tăng tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên. 


11.4. Kết luận 


Trong chương này, chúng ta đã bàn về bốn mô hình tổng cung và sự đánh đổi giữa 
lạm phát và thất nghiệp. Chúng ta đã thấy rằng bốn mô hình tương tự nhau nếu xét về 
ý nghĩa của chúng đối với nên kinh tế nói chung. Chúng ta cũng thấy rằng đường Phillips 
phản ánh sự phụ thuộc của lạm phát vào lạm phát dự kiến, thât nghiệp chu kỳ và cú. 
sốc cung. Nó đem lại một phương cách thuận tiện để biểu thị và phân tích tổng cung. 


Mục cuối cùng của chương này trình bày một số nghiên cứu mới trong lý thuyết 
về tổng cung. Cần nhớ rằng không phải tất các nhà kính tế đều tán thành các quan điểm 
trình bày ở đây. Một số phát hiện mới.này, chẳng hạn lý thuyết về hiện tượng trễ, phủ 
nhận các quan điểm truyền thống về tổng cung. Nếu bạn đọc thấy khó kết hợp các mắng 


này lại với nhau, thì điều đó cũng không có gì lạ. Nghiên cứu về tổng cung vẫn là một . 


trong những lĩnh vực nghiên cứu còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết - do đó nó là 
một trong những lĩnh vực nghiên cứu thú vị nhất trong kinh tế vĩ mô. 


« 


Tóm tắt 


I.. Bốn lý thuyết về tổng cung - mô hình tiền lương cứng nhắc nhận tHức sai lầm của 


công nhân, thông tin khônpyhoàn hảo và giá cả cứng nhắc - đêu pán mức chênh 
lệch của sản lượng và việc làm so với mức tự nhiên cho các tính chất không hoàn 
hao khác nhau của thị trường. Tất cả các lý thuyết này đều hàm ý rằng sản lượng 


tàng lên trên mức tự nhiên khí mức giá cao hơn mức giá dự ‹iến và sản lượng giảm. 


xuống dưới mức tự nhiên khi mức giá thấp hơn mức giá dự kiến. 


Các nhà kinh tế thường biểu thị tổng cung trong mối quar hệ được gọi là đường 
Philips. Đường Philips nói rằng lạm phát phụ thuộc vào lạm phát dự kiến, vào 
độ lệch của thất nghiệp so với mức tự nhiên và các cú sốc cung. Nó hàm ý rằng 
các nhà hoạch định chính sách có trách nhiệm kiểm soát tông cầu phải đối phó 
với xự đánh đối ngắn hạn giữa lạm phát và thất nghiệp. - 
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Nếu lạm phát dự kiến phụ thuộc vào lạm phát mới quan sát được thì khi đó lạm 
phát có sức ỳ, nghĩa là biện pháp cất giảm lạm phát đòi hỏi phải có một cú sốc 
cung thuận lợi hoặc một giai đoạn thất nghiêp cao và sản lượng giảm. Song nếu 
mọi người có kỳ vọng hợp lý, thì một công bố đáng tin cậy về sự thay đổi chính 
sách có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng, do đó có thể cất giam lạm phát 
mà không gây ra suy thoái. _. vệ 


Những kết qua nghiên cứu mới đây trong lý thuyết về tổng cung đã cố nắng lý giải 
VÌ sao tiên lương và giá cả cứng nhắc trong ngắn hạn. Chúng cũng phủ nhận gi: 
thuyết vê mức tự nhiên bàng cách nêu ra những cơ chế làm cho các cuộc suy thoái 
để lại dấu ấn lâu dài trong nên kinh tế, 


Các khái niệm then chốt 


AT ¬... 


Mô hình nhận thức sai lầm của công nhân 
Đường Philips _ | 

Lạm phát do cầu kéo 

Tỷ lệ hy sinh | 

Kinh tế học cổ điển mới 

Chỉ phí thực đơn 

Thất bại trong phối hợp 


Mô hình tiền lương cứng nhắc 

Mô hình thông tin không hoàn hảo 
Mô hình giá cả cứng nhắc 

Kỳ vọng thích nghi 

Lạm phát do chỉ phí đẩy 

Kỳ vọng hợp lý 

Kinh tế học Keynes mới 

Ảnh hưởng ngoại hiện của tổng cầu 
Giả thuyết về mức tự nhiên ` 


Hiện tượng trễ 


Hãy giải thích bốn lý thuyết về tổng cung! Mỗi lý thuyết dựa vào tính chất không 
hoàn hảo nào của thị trường? Điều gì làm cho các lý thuyết này có điểm chung? 


Đường Phillips gắn với tổng cung như thế nào? 


Vị sao lạm phát có sức ỳ? 


Hãy gi thích sự khác nhau giữa lạm phát do cầu kéo và lạm phát do chí phí đẩy!' 


` ^“ 2 + - “+ .... + ` ^ ^ “sa 
Trong tình huống nào có thể cắt giảm lạm phát mà không gây ra suy thoái? 


Hãy giải thích hai phương sách trong đó suy thoái làm tăng tỷ lệ thất nghiệp tự 
nhiên! : | 


Bài tập và vận dụng 


Hãy xem xét những thay đổi sau trong mô hình tiền lương cứng nhắc: 


li 


4) Giả sử các hợp đông lao động quy định tiền lương danh nghĩa áp dụng chỉ số. 
trượt giá toàn phần theo lạm phát. Nghĩa là, tiền lương danh nghĩa được điều . 
chính để bù lại toàn bộ những thay đổi trong chỉ số giá tiêu dùng. Chi số trượt 
giá toàn phần này làm thay đối đường tổng cung hàm ý trong mô hình như thế nào? 

b) Giá sử bây giờ chỉ số trượt giá chỉ mang tính chất từng phần. Nghĩa là, mỗi khi 
CPI tầng, tiên lương danh nghĩa tăng theo, nhưng với tỷ lệ phần trăm nhỏ hơn. 
Chí số trượt giá từng phần làm thay đổi đường tổng cung hàm ý trong mô hình 
như thế nào? 

Trong mô hình giá cả cứng nhắc, hãy mô tả đường tông cung trong các trường hợp 

đặc biệt sau đây. Làm thể nào để so sánh các trường hợp này với đường tông cung 

ngắn hạn mà chúng ta đã bàn trong chương 8? | : 

4) Không có doanh nghiệp nào có giá cả lĩnh hoạt (s=l). 

b) Giá cả mong muốn không phụ thuộc vào tổng sản lượng (a=0). 

Giá sử một nên kinh tế có đường Phillips 

1L = TL¡ - 0,5(u - 0,06) 

a) Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên là bao nhiêu? | 

b) Hãy vẽ đồ thị mô tả mối quan hệ ngắn hạn và dài hạn giữa lạm phát và thất 
nghiệp ! 

c) Thất nghiệp chu kỳ phải là bao nhiêu để cắt giảm lạm phát. 5%? Hãy sử dụng 
định luật Okun đề tính tỷ lệ hy sinh ! 

đ) Lạm phát đang ở mức 10%. Fcd muốn cất giảm nó xuống còn 5%. Hãy đưa ra 

2nphương án chính sách để đạt được mục tiêu này ! 

Theo phương pháp tiếp cận kỳ vọng hợp lý, nếu mọi người đều tin rằng các nhà 

hoạch định chính sách quyết tâm cất giảm lạm phát, thì tổn thất của biện phápcắt 

-_ giảm lạm phát - tỷ lệ hy sinh - sẽ thấp hơn trường hợp công chúng hoài nghị ý 

định của các nhà hoạch định chính sách. Vì sao điều đó có thê đúng? Sự tin cậy 

phải đạt được bằng cách nào? 

Giả sử rằng mọi người có kỳ vọng hợp lý và nền kinh tế được mô tá bằng mô hình 

tiên lương và giá cả cứng nhắc. Hãy giải thích vì sao các quan điểm sau đúng: 

a) Chỉ những thay đổi bất ngờ trong cung ứng tiền tệ mới ảnh hưởng đến GDP thực 

_1ế, Những thay đôi cung ứng tiền tệ được dự kiến vào thời điểm quy định tiền 

lương và giá cả không có tác động thực tế. 

b) Nếu Fcd chọn mức cung ứng tiền tệ đúng vào lúc mọi người quy định giá cả và 
tiên lương, do đó họ đều có thông tín như nhau về tình hình của nên kinh tế, thì 
như vậy không thể sử dụng chính sách tiền tê một cách hệ thống để ôn định sản 
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lượng. Cho nên, chính sách giữ cho cung ứng tiên tệ không đổi 
tÊ đúng như.chính sách điều chính cung ứng tiên tệ để đ 
trong nên kinh tế (điều n qui : 
Chính sách). 


có tác động thực 
ày dư § Áp lại tình hình diễn ra 
H QƯƠỢC ĐỌI uan I `. „ "` "`... " 

` & quan điểm vệ (nh Không vác đáng của 


c) Nếu Fcd quyết định mức cung ứng tiền tê khá Ì 

_B1ả cả và tiến lương, do đó Fcd thu được nhiều 

nên kinh tế, thì chính sách tiền tê có thể sử dun 
sản lượng. | 


du sau Khí mọi người quy định 
thông tin hơn về tình hình của 
# một cách hệ thống để ổn định 


6. Giả sử một nền kinh tế có đường Phillips 

1= T-¡ - (),5(u - u) 
và tý lệ thất nghiệp tự nhiên là số bình quân của thất nghiệp trong hai năm trước: 
u”= 0,5(u.I + u32) _ 


8) Vì sao tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên phụ thuộc vào th 


s3 A2 ất nghiệ (rong quá Tơìh 
(như được giả định trong phương trình trên)? IP 0N Q khứ gần 


-_b) Giả sử Fed theo duổối chính sách 


: cắt giảm tỷ lê lam nhát liê ‹ 19 ˆ Chý 


ắc dụng như thê nào đối với ty lệ thất nghiệp theo thời pian? 
€) Ty lệ hy sinh là bao nhiêu trong nên kinh tế này? Hãy giải thích 
đ) Các phương trình này có hàm ý øì về sư đ _ 


lã IR ở: ánh đối ngắn hạn và dài han piữa k 
phát và thất nghiệp? ÔI ngắn hạn và dài hạn giữa lạm 
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quá nóng. 


471. 


CHƯƠNG 12 


CUỘC TRANH LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH . 
KINH TẾ VĨ MÔ 


"Công việc của Qu‡ Dự trữ Liên bang là dan rượu dị đúng vào lúc 
bữa tiệc đang Ví. “ : 


William McChcsncy Martin_ 


Điều mà chúng ta cần không phải là một nhà quản lý tiền tệ tài : 
năng có thể lái cô xe kinh tế bằng cách liên tục xoay bánh lái để. 
đối phó với những thay đối bất thường không dự đoán được trong - 
chộc hành trình, mà là một phương tiện nào đó làm tầng tự trọng - - 
của xe nhằm giữ cho người hành khách tiền tệ ở ghế cuối cùng không - 
bị vóc quá mạnh và cỗ xe không luo ra khởi đường vì bị mất tay lái. _ 


Milton Fricdman 


Các nhà kinh tế tranh cãi kịch liệt trong các cuộc thảo luận về chính sách kinh tế. .- 
Hai đoạn trích dẫn trên đây - một của vị cựu chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang, một của ˆ: 
nhà phê phán hàng đầu đối với Fcd - minh họa cho tính đa dang của các quan điểm về 
phương pháp thực hiện chính sách kinh tế ví mô. : 


Một số nhà kinh tế, chẳng hạn Wiliam McChcsncy Martin, cho rằng không ổn ` 
định là thuộc tính vốn có của nên kinh tế. Họ lập luận làng Tên kinh tế thường xuyên “' 
trải qua các cú sốc tác động vào tổng cầu và tổng cung. Nếu các nhà hoạch định chính - ' 
sách không sử dụng chính sách tiền tệ và tài chính để ôn địch nền kính tế, các cú sốc 
này sẽ gây ra những biến động không cần thiết và không có hiệu quả của sản lượng, 
thất nghiệp và lạm. phát. Nói bằng hình ảnh, chính sách kinh tế ví mô phải "đi ngược 
chiều gió": phải kích thích nền kinh tế khi nó suy thoái và phanh lại khi nó trở nên 


Các nhà kinh tế khác, chẳng hạn Milton Fricdman, cho rằng về cơ bản nền kinh tế - - ®} 
luôn luòn ổn định. Họ quả quyết rầng các biến động lớn và không có hiệu quả mà đôi 
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khi chúng ta gặp phải là do chính sách kinh tế yếu kém gây ra. Họ lận luận rằng chính 
sách kinh tế không nên tìm cách "vị chỉnh" nền kinh tế. Thay vào đó, các nhà hoạch 
định chính sách kinh tế phải nhận thức được những hạn chế của mình và phải cảm thấy 


“hài lòng khi không gây ra thiệt hại nào cho nên kinh tế. 


Cuộc tranh luận này đã diễn ra trong nhiều năm. Những người ủng hộ và chống 
đối đã đưa ra nhiều lập luận để bảo vệ quan điểm của mình. Vấn đề cơ bản ở đây là 
các nhà hoạch định chính sách nên vận dụng lý thuyết vê biến động kinh tế được phát 


triển trong bốn chương cuốt này như thế nào. Trong chương này, chúng ta nêu ra hai 


vấn đề nảy sinh từ cuộc tranh luận đó. Vấn đề thứ nhất là chính sách tiền tệ và tài chính 
nên đóng vai trò chủ động trong việc tìm cách ổn định nên kinh tế hay nên giữ vai trò 
thụ động? Vấn đề thứ hai là các nhà hoạch định chính sách nên được tùy nghi hành 
động trước những điều kiện kinh tế thay đổi hay họ buộc phải cam kết tuân thủ một 
quy tắc chính sách cố định? 


ˆ 


12.1. Chính sách nên chủ động hay thụ động? 


._ Các nhà hoạch định chính sách trong chính phủ liên bartg coi ốn định kinh tế là 
một trong những trách nhiệm chủ yếu của họ. Phân tích chính sách kinh tế vĩ mô là 
nghĩa vụ thường xuyên của Hội đồng Cố vấn Kinh tế, Văn phòng Ngân sách của Quốc 
hội, Quỹ Dự trữ Liên bang và các cơ quan khác của chính phủ. Khi Quốc hội hoặc Tổng 
thống tính đến khả năng thay đổi lớn trong chính sách tài chính hoặc khi Quỹ Dự trữ 
Liên bang muốn thực hiện thay đổi lớn trong chính sách tiền tệ, thì điều trước tiên được 
đưa ra thảo luận là sự thay đổi như vậy có ảnh hưởng tới lạm phát và thất nghiệp không, 
có cần kích thích tổng cầu không, hay phải cất giảm nó. _ 


Mặc dù chính phủ lâu nay vẫn thực hiện chính sách tiền tệ và tài chính, nhưng quan 
điểm cho rằng chính phủ nên tìm cách ổn định nền kinh tế là một quan điểm mới mẻ. 
Đạo luật về Lao-động năm 1946 là phương diện pháp lý then chốt làm cho chính phủ 
thấy mình phải chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của nền kinh tế. Đạo luật này 
nói rằng "chính sách và trách nhiệm thường xuyên của chính phủ liên bang là... thúc 
đẩy sản xuất và tạo đủ việc làm”. Nó được soạn thảo khi mọi người chưa quên hồi ức 
Về cuộc Đại suy thoái. Giống như nhiều nhà kụnh tế, các nhà làm luật viết ra đạo luật 
này tin rằng nếu không có vai trò chủ động của chính phủ, các biến cố tương tự như 
cuộc Đại suy thoái sẽ thường xuyên xảy ra. 


-> Đối với nhiều nhà kinh tế, việc ủng hộ chính sách chủ động của chính phủ là điều 


hiển nhiên và đơn giản. Suy thoái là thời kỳ thất nghiệp cao, thu nhập thấp và phúc lợi: 


_ kinh tế giảm. Mô hình về tổng cầu và tổng cung cho thấy các cú sốc đối với nền kinh 


tế gây ra tình trạng suy thoái như thế nào. Nó cũng chỉ ra rằng chính sách tiền tệ và tài 


-chính có thể ngăn ngừa tình trạng suy thoái như thế nào khi các cú sốc này xảy ra. Họ 


cot việc không sử dụng những công cụ chính sách trên để ồn định nên kinh tế là quá 
lăng phí. | | 
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Một số nhà kinh tế khác chỉ trích nỗ lực của chính phủ nhằm ổn định nền kinh tế 

vỚi lập luận cho rằng chính phủ nên ấp dụng phương châm "không can thiệp vào nền 

-_ kinh tế" trong chính sách kinh tế vĩ mô. Nhìn qua, quan điểm này có vẻ kỳ quái. Nếu 

như mô hình của chúng ta chỉ ra cách thức ngăn ngừa hoặc piẩm bớt tính chất nghiêm 

trọng của các cuộc suy thoái, thì tại sao các nhà phê phán này lại muốn chính phủ phải 

kiểm chế không sử dụng chính sách tiền tệ và tài chính để ổn định nền kinh tế? Để hiểu 
được vấn đề này, chúng ta hãy xem xét một số luận điểm của họ. | 


` 


Độ trễ trong quá trình thực hiện và hiệu lực của chính sách 


Nhiệm vụ ổn định nên kính tế trở nên dễ dàng khi chính sách phát huy tác dụng 
nưaÿ. Khi đó công việc hoạch định chính sách sẽ giống như lái một chiếc ô tô: người 
bách định chính sách chỉ cần điều chính các công cụ của mình để g1ữ cho nền kinh tế 
chuyến động trên còn đường mong muốn. Lát xe là một việc làm đương nhiên đối với 
hâu hẻt mọi người, bởi vì ô tô đổi hướng đi hầu như ngay lập tức sau khi điều chỉnh 


tay lát. 


Nhưng các nhà hoạch định chính sách kinh tế phái đương đầu với một vấn đề giống 
CÔng Việc của người thuyền trưởng lái con tàu lớn hơn. Việc lái con tàu rất khó, vì sau 
khi điêu chính bánh lái khá lâu nó mới thay đối hướng đi. Và một khí con tầu bất đầu 
quay, nó sẽ tiếp tục quay sau khi bánh lái đã trở lại vị trí bình thường. Người chưa có 
kinh nghiệm thường lái quá nhiều và sau khi nhận thấy sai lầm của mình, lại phản ứng 
thất quá bằng cách lái quá mạnh sang hướng ngược lại. Kết quả là tình trạng mất ôn 
định, vì người không. có kinh nghiệm phản ứng lại những sai lầm trước đó của mình 
bảng cách hiệu chỉnh ngày càng nhiều. 


Ciống như người lái tàu, các nhà hoạch định chính sách kinh tế phải đối phó với 
những độ trễ lớn. Thực vậy, vấn đề đặt ra cho các nhà hoạch định chính sách thậm chí 
còn khó khăn hơn, bởi vì rất khó tiên đoán được độ trẻ là bao nhiêu. Những độ trễ dài 
và biến động này lầm cho việc thực thí chính sách tiền tệ và tài chính trở nên phức tạp 
hơn nhiều. | 


Các nhà kinh tế phân biệt hai loạt độ trể trong quá trình thực hiện chính sách ổn 
định: độ trẻ trong và độ trẻ ngoài. Độ rể trong là khoảng thời gian từ lúc xuất hiện cú 
sốc tác động vào nền kính tế cho đến khi biện pháp chính sách được thực thi đê phản 
ứng lại cú sốc này. Độ trễ này xuất-hiện vì các nhà hoạch định chính sách cân có thời gian 
để nhân thức được rằng cú sốc này đã xảy ra và sau đó thực thí một chính sách thích 
hợp. Đó frẻ ngoài là khoảng thời gian từ lúc thực thí chính sách cho tới khi nó phát 
huy ảnh hưởng đốt với nên kinh tế. Loại độ trễ này xuất hiện vì chính sách không tác 
động ngay lập tức tới chí tiêu, thu nhập và việc làm. _ 


Chính sách tài chính có độ trể trong dài. Ở Mỹ, những thay đổi trong chỉ tiêu hoặc. 
thuế cân tới sự chấp thuận của Tổng thống và hai viện của Quốc hội. Quá trình lập pháp 
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thườn Lj châm ch: ` r `. : : _ Ỷ 
SN bền Ti, ï n rồi. Ví dụ, chính sách cất giảm thuế vào năm I96-1, một chính 
đầu liên vì ục VNS T2 Tệng nên Kinh tế, được tổng thống Kennedy khuyến nghỉ lần 
Ẳ 3O năm . Những sự châm trễ này l r Sáo) 
1 Chàm trẻ này làm cho chính sách tài chí % thì 
Ôt công cu k SN lo nụ cau ri sạch tài chính trở thì 
một công cụ không chính xác đối với Việc ôn định nền kinh tế kh 


Chính sách tiền tê có đỏ trẻ ` ` 
NI ii no lệ có độ trẻ ngoài dài. Chính sách tiền tÈ phát huy tác dụng thông 
Ả lan ' | h to ". tới đầu tư. Nhưng nhiều doanh nghiệp lập kế Hoici 
‹ à 1 1ỨC TIỀN tá lâu Bởi vậy kÌ _ S Sử ' l «' ¬ 
Hạt 3 hôn ‹ ñ dY, lOang 6 tháng sau khi tỈ ¬ 
` ' TC THỜ, | ˆ +. z ‹ xât 1ƯỨC ` 
đôi trong chính-sách tiền tê mới tác động tới nền kinh tế PP tiếp nh TRỤ 


Đô trễ dài à biế : á %:bể ề k 
gi =ẻ Ni nh ta ". n sách tiên tệ và tài chính chắc chắn làm cho 
ti d8 TA Nứp " ` ._ sói Khăn hơn. Những người ủng hộ chính sách 
công chính sách ổn đmh. Giả ¡ , ° . ta Bị BEENI tụ Không thể thực hiện thành 
bất đầu thực hiện một bị ` toi Hước kết bu nh » thay đổi trong thời gian từ khi 

'€ Hiện một Diện pháp chính sách cho tới khi chính sách tác động tới nền kinh 


H Ề ` $ * b ( 


đang quá nóng hoặc là ì ma. TY AE S3 
Nộ kia "ma. Bì kế kinh tẻ Khi nó đang nguội di. Những người ủng 
định chính sách BiiÌ thân n ¬ ' le: nh Ki lào vi vậy đòi hiỏi các nhà hoạch 
chính sách nên hoàn t _ lệ Ê hưng, DÔ lập luận rằng như vậy không có nghĩa là 
Kin hoàn toàn thụ động, đặc biệt khi gập phải tình trạng s HT  - 
ghiêm trọng và kéo đài, : rạng suy thoái kinh tế 


Một số chính sác mủ 8n 5. 

nộ NI n.. xếp! ề là cơ chẻ tịr ôn định, được thiết kế để làm giảm đô 
Ð YPNS li taihiEtee eo - ỳ lạt tự ồn định là những chính sách kích thích hoặc 
dụ, hệ thống thuế thu nha t jR Sự thay đổi chính sách thận trọng nào. Ví 
không cần phải thay đổi lãm tn vẻ giảm thuê khi nên Kinh tế rơi vào suy thoái mà. 
thu nhập của họ giảm tưng: Soi ỜI VÌ cá nhân và các công ty đóng thuế ít hơn khi 
thúc lời te đối e T Đi h C ng tự, hệ thống bảo hiểm thất nghiệp và chương trinli 
xin ii vi 7 C b 1 nên kinh tế TƠI VÀO suy thoái, bởi vì có nhiều người 
tia SP. xhúng ta có thể coi cơ chế tự ổn định là chính sá `h tài chí 

độ trễ trong nào cả. | 1 sách (ài chính không 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG 


12-1. Sự phâ ân với cá | 
f phân chia lợi nhuận với tư cách một cơ chế tự ổn đỉnh 


Các nhà kinh tế thường đề xuất nhã | 
TT Đo m Nà: để xuất những chính sách cho phép cải thiện khả năng tự 
Nơi b ầ h H £° ` . hở h Đài: 

xhuyến nghị hấp d „ Ac Nhà te h Martin Wcitzman đã dưa ra một trong những 
¡ hấp di d[: sự phân chia lợi nhuân. Hiên n¿ âu hết cá : 

đồn duý di0E r2 Ni CÚ Số HHUẠN, Tiện nay, hầu hết các hợp đồne la 
ng nà hh : lương cổ dịnh. Ví dụ hãng Gencral Motors trả cho vn nhân Í „ 
+ ây chuyê AE giệ : ƒ lọc ccc n làm 
Tí nhoyt lệ : : ki đỏ la một EIƠ. Wcitzman khuyến nghị rằng tổng tiên lương 
` Cần cứ vào lợi nhuận của doanh nghiệp. Hợp dòng phân chia lơi 
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nhuận áp dụng cho Gencral Motors quy định trả cho công nhân 1Ö đô la mỗi giờ, nhưng 
thêm vào đó, công nhân được chia nhau một phần lợi nhuận củi hãng. 


Weitzman lập luận rằng sự phân chía lợi nhuận có tác dụng như một cơ chế tự ồn 
định. Trong hệ thống tiền lương hiện hành, việc giảm nhụ cầu vẻ sản phẩm của doanh 
nghiệp buộc nó phải tạm thời sa thải công nhân: vì sẽ không -ó lũ nếu thuế họ làm 
việc với mức lương như cũ. Doanh nghiệp chỉ thuê lại những công nhân này khi tiền 
lương giảm hoặc nhu cầu phục hồi. Weitzman lập luận rằng trong hệ thống phân chia 
lợi nhuận, rất có khả năng các doanh nghiệp tiếp tục giữ nguyên lực lượng lao động khi 
xuất hiện sự suy giảm nhu cầu. Ví dụ trong hợp đồng phân chia lợi nhuận giả định của 
chúng ta cho General Motors, hãng chỉ phải trả 10 đô la cho mỗi giờ làm thêm, phân 
còn lại của thù lao trả cho công nhân được lấy từ phần lợi nhuận chia cho công nhân. 
Vì chi phí cận biên của lao động thấp hơn rất nhiều trong điều kiện phân chía lợi nhuận, 
sự suy giảm như cầu thường không buộc doanh nghiệp phải sa thải công nhân. 


Để minh chứng cho những ưu điểm của phương pháp phâ,: chia lợi nhuận, Weitzman 
dẫn ra trường hợp lương ở Nhật Bản. Hầu hết công nhân Nhật nhận phần lớn tiên lương 
dưới hình thức tiền thưởng cuối năm. Wcitzman lập luận rằng do số tiên thưởng này, 
công nhân Nhật "tự nghĩ họ là người đồng hành được sử dụng lâu dài, chứ không phải 
người làm thuê". Và như lý thuyết của Weitzman dự đoán, việc /àm ở Nhật ôn định hơn 
nhiều so với các nước không áp dụng hình thức phân chia lợi nhuận nào. | 


Tờ (hời báo New York đã gọi khuyến nghị của Wcitzman là "ý tưởng hay nhất kể 
từ khi có Keynes". Những người ủng hộ lý thuyết của ông muốn chính phủ áp dụng 
biện pháp khuyến khích về thuế để tạo ra động cơ cho các doanh nghiệp áp dụng phương 
án phân chia lợi nhuận. Nhưng những người khác tỏ ra hoài ngÈ¡. Họ băn khoản không 
hiểu tại sao doanh nghiệp và công nhân không ký những hợp đồng như vậy mà không 
cần tới sự thúc giục của chính phủ, nếu phân chia lợi nhuận là ý tưởng hay đến thế. Câu 
hỏi liệu sự phân chia lợi nhuận có góp phần ồn định nên kinh tế không,như Wcitzman 
khuyến nghị, hiện vẫn chưa được giải đáp. 


-..... SE... ...... 


Công việc khó khăn của dự báo kinh tế 


Ù 
Vì chính sách tác động tới nền kinh tế với độ trẻ lớn, chính sách ổn định thành 
công đòi hỏi chúng ta phải có khả năng dự báo chính xác tình hình kinh tế tương lai. 
Nếu không thể dự báo nền kinh tế sẽ suy thoái hay phục hồi sat 6 tháng hoặc một năm, 
chúng ta không thể nói chính sách tiền tệ và tài chính hiện na1 nên tìm cách mở rộng 
hay thu hẹp tổng cầu. Thật không may là nhiều khi không thẻ dự báo tình hình phát 
triển kính tế, ít nhất trong điều kiện hiểu biết hiện nay của chúng ta về nền kinh tế. 


Một cách được các nhà dự báo sử dụng để hướng tới tương, lai là thông qua chỉ số 


tề các chỉ tiêu chỉ đạo. Chỉ số này được tính từ L1 dãy số liệu - như giá cô phiếu, số 
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TỦ Nế Về 
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lượng giấy phép xây dựng đã cấp, giá trị các đơn đặt hàng để mua máy móc và trang 
thiết bị mới, và cung ứng tiền tệ - đây là những chỉ tiêu thường biến động di trước nền 
kinh tế. Sự suy giảm lớn của các chỉ tiêu chỉ đạo đà tín hiệu cho thày khá nàng xuất 


hiện một cuộc suy thoái. 


Một: cách khác được các nhà dự báo sử dụng để hướng tới tương lai là thông qua 
các mô hình kinh tế. Cả các cơ quan chính phủ và công ty dự báo tư nhân đẻu có những 


mô hình lớn sử dụng máy tính. Các mô hình này bao gồm nhiều phương trình, mỗi 
phương trình biểu thị một bộ phận của nên kinh tế. Sau khí nêu ra giả định về hướng 
đi của các biến ngoại sinh, chẳng hạn chính sách tiền tệ, tài chính, giá đầu, các mô hình 
này cho phép dự báo về tình hình thất nghiệp, lạm phát và các biến nội sinh khác. Sons 

_ chúng ta phải luôn luôn nhớ răng, tính đúng đấn của kết qua dự báo không vượt ra Ngồi: 
giá trị của mô hình và gia định về các biến ngoại sinh. 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG 
12-2. Hai cầu chuyện trong dự báo kinh tế 


Dự báo kinh tế là đầu vào quan trọng cho quá trình ra quyết định công cộng và tư 
nhân. Các thành viên của hội đông quản trị doanh nghiệp dựa vào kết quả dự báo khi 
quyết định sản xuất bao nhiêu và đầu tư bao nhiêu. Các nhà hoạch định chính sách của 
chính phủ cũng dựa vào đó để hoạch định chính sách. ˆ 


Vậy dư báo kinh tế chính xác đến mức nào? Chúng ta có thể trả lời câu hỏi này 
bằng cách tìm hiểu xem chu đến nay các nhà dự báo đã dự báo chính xác đến mức nào. 


-_ Cuộc suy thoái kinh tế thảm khốc nhất trong lịch sử nước Mỹ, cuộc Đại suy thoái 
trong những năm 1930, làm cho các nhà dự báo kính tế bị bất ngờ. Thậm chí ngay cả 
sau Khi có sự sụp đổ của thị trường chứng khoán vào năm 1929, họ văn tín rằng nên 
kinh tế suy giảm không đắng kể. Vào cuối năm 1931, khi nền kinh tế rõ ràng đã lâm 
vào tình cảnh đen tối, nhà kinh tế nỏi tiếng Irving Fisher vân tiên đoán rằng nó sẽ phục 
hồi nhanh chóng. Các biến cố sau đó cho thấy những dự báo này tỏ ra quá lạc quan. - 


— Hình 12-1 cho thấy các nhà dự báo kinh tế đã làm gì trong cuộc suy thoái năm 
1982 - cuộc suy thoái kinh tš nghiêm trọng nhất ở Mỹ kế từ sau Đại suy thoái. Hình 


này phi tỷ lệ thất nghiệp và ó kết quá dự báo cho § quý tiếp sau. Bạn có thể thấy rằng 
các nhà dự báo đã dự báo rất tôt tỷ lệ thất nghiệp trước một quý. Song khoảng cách dự 


báo càng xa, kết quá càng không chính xác. Ví dụ, trong quý thứ hai năm 19], các 


nhà dự báo tiên đoán ít có sự thay đổi về tỷ lệ thất nghiệp trong 5 quý tiếp theo, nhưng 
chỉ hai quý sau đó, thất nghiệp đột nhiên tăng VỌI. Sự gia tăng thất nghiệp tới gần 11% 
trong quý tư năm 982 làm cho các nhà dự báo sửng sốt. Sau khi mức độ trầm trọng 
của tình trạng suy thoái trở nén Khóng thể chối cãi, các nhà dự báo đã thất bại trong 
việc dự báo tốc độ pimm tỷ lệ thất nghiệp. 
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íI VÀ CUỘC $s ái năm 982 - chỉ ra rằng, 
Hai câu chuyện này - cuộc Đại suy thoái và cuộc suy thoái năm 1982 í ợ 
€ € “ | ñ 


AI G:REEliiE CAN có ế bi thảm. Mặc dù kết quả dự 
qyười ta đã không dự báo được hầu hết các biến cô kinh tế bị tham. M XIN Xe dêM | 
€ : : z ` Ô " ` T.C ⁄Á cha 

t kinh tế là đầu vào quan trọng cho quá trình ra quyết định công cộng | 


chúng tỏ ra không chắc chân. 


19823:4 


I983:3 


Tỷ lệ thất nghiệp (%2) 
% 
t¬ 


I983:4 


XK Ä I981:2 ".. 7754 
70 | | 


Thực tế - 


1983 I984 1985 1986- 


Năm 

Hình 12-1. Dự báo cuộc suy thoái năm 1982 | 
cụt báo, vòng tròn đánh dâu tỷ lệ thát 
" shiệp hiện tại wà, cụt báo cho 3 qHÝ Đo 
đó. Chú ý rằng các nhà dự báo không 
nắm bắt dược ca sự gia tăng nhanh chóng 
của tỷ lệ thất nghiệp lẫn sự giảm sút 
mạnh sau đó. 


Đường nhạt hơn biểu thị tỷ lệ thất nghiệp 
thực tế từ quý đâu năm 1950 đến quý dâu 
năm 1986. Các đường sâm hơn biểu thị 
tý lệ thất nghiệp dụ báo tại 6 thời điểm: 
quý 2 năm 1961, quý 4 nám loài sfl) ˆ 
năm 1982 và v.v... Đốt với môi két qua 


_ 3 g4 Tỷ lệ thấi lệ ío là trị số 
Nguồn: Tỷ lệ thất nghiệp lấy từ Bộ Lao dộng Mỹ+ Tỷ lệ thất nghiệp dự bác 


í © Hói thống kê Mỹ và Văn phòng 
giữa của kết quả dự báo do 20 nhà dự báo đua ra, dược Hội thông kê Mỹ và phòng 


Nghiên cứu Kinh tế Quốc giá phí lại. 


NGƯIEGGTESTEDEDGGEEREEEEEEIDEEOEOEEORNGOEWNEEHGGWWGGGEEEGGGEEEGEETEEEGWWNE 


Sư kém cỏi, kỳ vọng và phê phán của Lucas. 


“ t* ~ ⁄7 HIẾN A S®Ø vấn nhiều 
Nhà kinh tế vĩ mô nổi tiếng Robecrt Lucas có lần đã nói “làm nghề cô vẽ nhàn 
€ h ` £ - . xen : `“ ÔU HƯPƯỜI 
khi chúng ta phải túm tóc tự nhấc mình lên khỏi mặt đất”. Ngay ca nhiều HỆ 
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XUYVên cố Vânec ki Đà ¬. : : : 
c dệt _ in cho vũ Kt hoạch định chính sách cũng đồng ý với nhận định này. Kinl 
dC la ĐỘ môn Khoa học non trẻ và vẫn cè ố s : hôn BA ì 
| : : C và vận còn quá nhiều điề í 
đa 6 Tổ .Y'tưa: điều chúng 4 
tệp CÓI nhắc nhở các nhà kinh tế phải thận trọng khi cố v ï 
chính sách. Nhà kinh tế không nề ` ac _ 
nn hà Kinh tế không nên hoàn toàn tự tin khi đánh piá ảnh hưởng của cá 
chính sách khác nhau. | và ĐỊA anh hương của các 


Trong nhiều chủ đề mà các nhà Eieb sa vn 
trình Thợ: "mm. Chưa hiểu LỐ, Lucas đặc biệt chú ý tới quá 
trong nền kinh tế, vì SE đi: Tô ph ng lại, bj vọng đóng vai trò quan trọng 
Riìn kinh tố khít, kẻ cun ni : tình, VI Của người tiểu dùng, nhà đầu tư và các tác 
chính sách kinh tế mà n nh tì _ ° bu phụ thuộc vào nhiều yêu tố, trong đó có 
thay đối chính sách đòi hỏi phải ] thời : gio hàn 'Sấ» VIỆC ỨC tính ảnh hưởng của sự 
ứng của họ đối với những thay đói (óc kỳ vọng của mọi người, phải hiểu được phản 
hi THÊ tinh trẻ trí ( là SêN, chính sách. Lucas lập luận rằng các phương 
chính sách đối với kỳ vong Qụ núi: “hông thích hợp để tính đến ảnh hưởng này của 
truyền thống này nổi tiếng : . SH lềm phè phán phương pháp đánh giá chính sách 

° di th phé phán Lucas., 


Chúng ta đã xem xét một vý . | NI. 
lưn Ũ C P, b , - xÃ , Ũ 
Ni GỐ củn kỳ lo " n một VÍ dụ về phé phán của Lucas trong.chương I1! khi bàn về 
, !# ` ^ NẮC ^* ' P = ‹ 4 
c6 NỢP lý và tồn thất phải chấp nhận khi cặt giảm lạm phát. Các con 
L cá. Ác 


SỐ ước tính truyền thống về tỷ lê hv c; † 
| yên thông vẻ ty lẹ hy sinh - hay ty lệ phần trăm GDP phải bỏ qua để cắt: 


âm 19% lạ át - dựa vào giả định kè 
: hàm ni "mẽ... St bên Xi: thích nghỉ. Nghĩa là, chúng giả định rằng 
pháp tiếp đi kỳ lấn h : Ñ ki .. Định Những người ủng hộ phương 
kém hơn nhiều, vì kỳ vọng nhạy si # th tê hp Si lạm p hát có thể ít tốn 
Nói cách khác, họ quả quyết rằng các con ti củ n ti) ph i0) ên),cHÍnh hàn 
không đáng tin cậy, vì chúng tùy thuộc vào phê phán SẺ đs:o, thống về tý lệ hy sinh 


Các sự kiện lịch sử 


- Đp, .: chính sách của chính phủ nên đóng vai trò c| 
= bo bung, chúng ta phải chú ý tới các sự kiện lịch sử 
tho Nrê lớn Kẻ với tổng cung và tổng cầu, và nếu chính s 

rc làm cho nề Ÿ trá M`¬- na. 
hợp chính sách . " \ sức TÔ  hỘ h thì rõ ràng cân chấp nhận (rường 
nếu những biến ii Ti Hi NỊ: lên nên kinh tế ít khi gặp phải các cú sóc lớn, và 
kinh tế, thì khi đó rõ gửi Nin Alaiau lai © cho thấy cần bác bỏ các chính sách 
TIẾN! TẠRI Thìn tinh Vi | ` bà: nhận trường hợp chính sách thụ động. Nói cách 
thi Tố dào Ty z tổ lA VẺ chính sách ổn định nên dưa trén thực tế lịch sử là 
1Ó ra sự ồn định hay #£ay mất ôn định. Vì lý do này, cuộc Ji m ko 


chính sách kinh tế vĩ me Ừ 
: D_ ! mô thường xuyê *tHUỐC š c0 _ 
VI mô. 6 XuyCn Xoay quanh Cuộc franh luận vẻ lịch sử kinh tế 


ì" động hay thụ động 
Nếu nền kinh tế trải qua 


Nhưng lịch sử khó S3 _ 
bất đồng về ma si tà gui bi cuộc tranh luận về chính sách dn định Những 
liiniE SN lề nội ' ÔH tuệ, VI người ta rất Khó xác định IPUÔn ưốc pây tà biên ch 

. -$ h e ` : è ` HỆ ⁄ Ni .. go bx š =. ¬ h . 
C TVN ch sự thường cho phép chúng tạ lý giải theo nhiều cách khác nhau. 
© € “ 
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| q chưa biết. Sự 
an cho các nhà hoạch định 


ñ ủa € ng tiên tệ đã g 
- sụt giảm mạnh của cũng ứng tiên tệ da gảY uộc ĐẠI : | 1 3ì Ai bị N. 
ánh được nó, nếu Fed theo đuổi chính sách tiền tệ thụ đóng, liên tục tăng cung... 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG 


sách đã thành công trong - 


à một trường hợp điển hình. Quan điểm của các nhà kinh tế 
án liền với quan điểm của họ về nguyên nhân gây | 
ầng cú sốc thu hẹp đổi với chỉ tiêu cá nhân 
diễn ra trên điện rộng đã gây ra cuộc suy thoái đó. Họ khẳng định rằng các bà 1n 
định chính sách đáng lẽ phải kích thích tông cầu. Các nhà kinh tế khác lại cho răng sự 
ây ra cuộc Đại suy thoái. Họ quả quyết lẽ ra 


Cuộc Đại suy thoái Ì 
về chính sách kinh tế vĩ mô thường 8 
ra Đai suy thoái. Một số nhà kinh tế cho r 


có thể tr | 
ứng tiền tệ với tóc độ ồn định. 
người ta có thể coi cuộc Đại suy thoái Ì dục ` 
và tài chính chủ động lại cần thiết, hoặc vì sao nó là nguy hiểm. 


Như vậy, tùy theo quan điểm vé nguyên nhân của nó,. 
à một ví dụ cho thấy vì sao chính sách tiên tệ - 


———————— 


| ° : ° + `^ ° ^*“ ` K¿ ` ¬, vi .Aˆ ° 
12-3. Phải chăng sự ôn định của nén kinh tế chỉ là bịa đặt sỏ liệu? 


năm 1950, và hòa vào làn sóng 


Keynes đã viết cuốn CÝ thuyết Tổng quát vào những 220, : TRO 
| âu coi ổn định kinh tế là trách 


cải cách theo Keynes, các chính phủ trên thế giới bất đi ốnd Ị 
nhiêm hàng đâu của họ. Một số nhà kinh tế tin rằng sự hình thành lý thuyê của Keyne 
đã ánh hưởng sâu rộng tới biểu hiện của nên kinh tế.' SO sánh những số liệu từ trước. 
Thế chiến T và sau Thế chiến Ï, họ nhận thấy GDP thực tế và thất nghiệp đã trở. nên 
ớn định hơn nhiều. Một số người theo Kcyncs quả quyết đây là bằng chứng tốt nhất 
ủng hộ,chính sách ổn định chủ động: nó đã phát huy tác dụng. | _ 

à có ảnh hưởng lớn, Christina Romer đã chống 


Trong một loạt bài báo đáng chú ý v hưstina Romer 
định ø sự giảm bớt tín chất biến động mạnh 


d¡ nhân định này về lịch sử. Bà lập luận rần 1 biến độn h 
"n... ¡nh sử cải thiện trong chính sách và thành tựu kinh tê, mà Môi là sự cải 
thiên số liêu kinh tế. Số liệu cũ kém chính xác hơn nhiều so với số liệu gìn đây. Anh 
quả quyết rằng mức độ biến động lớn hơn của thất nghiệp và GDP thực tế phi nhận 
được cho giai đoạn trước Thế chiến T phần lớn chỉ là sự bịa đặt số liệu. _ 
Romer sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để bảo vệ nhận định của bà. Cách 
thứ nhất là cố gắng tìm ra số liệu chính xác hơn cho thời kỳ trước đây. Nhiệm lệ ti 
rất khó khăn vì không có số liệu. Cách thứ ha: là cô gắng thu thập số liệu kém chính, 
xác hơn cho thời kỳ gần đây - nghĩa là tìm nÏ ĩng số liệu có thể SỐ sánh với số liệu 
trước đây và như vậy chúng cũng không chính. xắc, Sau khi tìm CƯỚC sỐ . mới xà 
"chất lượng kém", Romer phát hiện ra rằng thời kỳ gần dày biến động tÓ ra quá mạn 
- đi nhiên cũng biến động gần bằng thời kỳ trước dây. Điều này cho thấy tính biến động 
manh của thời kỳ trước đây phần lớn là do ngụy Tạo số liệu. 


Công trình của ltomer Ì ' ận dang \ Khải 
ấn đề liêu chính sách kinh tế vĩ mô có cái thiện dược hoạt động của nên kinh tê mê! 
không. Mác dù công trình của bà vẫn còn gây nhiều tranh cãi. nhưng hiện giờ hầu hí 
các nhà kinh tế tin rằng nền kinh tế chỉ ôn định hơn chút ít so với trước đây. 


"`... .ẽ 1k... TT” a0 0007070700U0007000WANNSUGIEN 
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tcủa Keynes -: 


à một phần quan trọng của cuộc tranh luận dang diễn ra VỆ - 


12,2. Chính sách nên được thực hiện theo quy tắc hay tùy nghi? 


Vấn đề thứ hai của tranh luận giữa các nhà kinh tế là chính sác 
thực hiện theo quy tắc hay tùy nghi. Chính sách được thực hiện theo quy tắc Khi các 
nhà hoạch định chính sách thông báo trước ràng chính sách Sẽ phản ứng như thế nào 
trong các tình huống khác nhau và tự mình cam kết làm theb thông báo này. Chính sách 
được thực hiện tùy nghi nếu các nhà hoạch định chính sách không bị ràng buộc khi xử 
lý từng tình huống và lựa chọn chính sách sao cho thích hợp với thời điểm đó. 


h kinh tế nên được 


Cuộc tranh luận về việc chính sách nên được thực hiện theo quy tắc hay tùy nghị 
Khắc với cuộc tranh luận về chính sách chủ động và thụ động. Khi chính sách được thực 
hiện theo quy tắc,.nó vẫn có thể là chính sách chủ động hoặc thụ động. Ví dụ, quy tắc 
của chính sách thụ động có thể quy định mức tầng liên tục của Cung ứng tiền tê là 
3/năm. Quy tắc của chính sách chủ động có thể quy định rằng: 


Tốc độ tăng cung ứng tiên tệ = 3% + (tý lệ thất nghiệp - 6%) 


Khi vận dụng quy tắc này, cung ứng tiền ( tăng 3% nếu tỷ lệ thất nghiệp là 6%, 
nhưng đối với mỗi phân trăm tỷ lệ thất nghiệp vượt quá 63⁄2, khối lượng tiền tệ tầng 
thêm 1%. Quy tác này nhằm ổn định nền kinh tế bằng cách Lăng khối lượng tiền tệ khi 
nên kinh tế rơi vào suy thoái. TU§ 


Chúng ta bát đầu mục này bằng cách nêu ra những nguyên nhân làm cho chính 
sách được cải thiện thông qua cam kết tuân thú một quy tắc chính sách cố định. Sau 
đó, chúng ta sẽ xem XÉf những quy tác chính sách có thể vận dụng. 
Sự hoài nghi đối với các nhà hoạch định chính sách và quá trình 
chính trị | 

Một số nhà kinh tế cho rằng 
để cho các nhà hoạch định chính 
ÿ nghĩa chính trị hơn là kinh tê, nhưng việc đánh giá nó giữ Vai trò trung tâm trong 
quyết định của chúng ta về chính sách kinh tế. Nếu các nhà chính trị là NgưƯỜi bất tài 
hoặc cơ hội chủ nghĩa, chúng ta không muốn trao cho họ quyền tùy nghỉ sử dụng các 
Công cụ mạnh mẻ của chính sách tài chính và tiên té. 


(€ 


chính sách kinh tế quá quan trọng, vì thế không thể 
sách tùy nghi hành động. Mặc dù quan điểm này có: 


Sự bất tài trong chính sách kinh tế phát sinh do nhiều nguyên nhân. Một số nhà 
kinh tế cho rằng quá: trình chính trị có tính chất thất thường, có lẽ vì nó phần ánh sự 
thay đổi cán căn quyền lực giữa các nhóm lợi ích nào đó. Ngoài ra, kinh tế vĩ-mô là 

một lĩnh vực phức tạp và các nhà chính trị thường không đủ kiến thức về nó để đánh 
giá một cách chính Xác. Sự kém CÓI này tạo điều kiện cho bọn lang băm nêu ra các 
khuyến nghị hấp dẫn,'nhưng thiển cận,để giải quyết các vấn đề nhức tạp. Các nhà chính 
trị thường không phân biệt được khuyến nghị của những kẻ. bịp bợm và của các nhà 
kinh tế có tài. 


T : (2z 


TẾ GP IÊ” Tai iÊ a vaết ¡ mục tiêu của các nHà hoạch 
Chủ nghĩa cơ hội trong chính sách kinh tế phát sinh khi nã ( | se th) Hệ 
` > = SÝ 2) Sà4 N. SN P * SƠ Tỉ : H 
- : hính sách xung đột với lợi ích xã hội. Một số nhà kinh té Ò : vã Tin Hưng 
C ‹ m : : : ` "=... vì *ư của ba H }. 
là F lụng chính sách kinh tế vĩ mô đề đạt được mục dích Dầu cử và H4 HA linh tờ 
I SƯ dụ `. : : Ä đu 0L Ai HÀ âu cử, các nhà : 
trỊ ; dân bỏ phiếu dựa trên tình hình kinh tế tại thời điểm b ẦL Xa) da: tốt'đẹp 
sông dc Sẽ _ Z s0 Ea VÀ , ên kinh : vi 
d : chân có động cơ theo đuôi những chính sách làm cho nên thoái ngay sau khi 
HN, vn | ; X ¡ thể gây ra tình trạng suy thoi Mà 
: Ki + ^ : ` tlrÊ gay ra | 8 - : “4 
ũ : âu cư. Tông thống có | Si cổ) ăÐ Xi #D lệ 
ong những năm bà : NN (0h nề ' để cất giảm thất nghiệp 
ni để cất giảm lạm phát, sau đó kích thích nền kinh tế _ : ha XitRctiến 
THIÊN "na ằầ sẽ. lắm bảo cho cả lạm phát và thí TP 
âu cử tiếp theo đến sân: cách làm này đảm bị ết " 
khi cuộc bầu cư tiếp theo đến gân; _ mn M šn kinh tế để phục vụ cho mục tiêu 
m..... ín trong ngày bầu cử. Việc làm biến dạng nền hiều nhà kinh tế 
cú thế 5 RE và hiên nav được nhiề à Ki 
jí ữ được gọi là chu kỳ kinh doanh chính trị và hiện nay đưc 
thăng c JC ĐỌI l nhổ: : Sàn sử 
và khoa học gia về chính trị tăng cường nghiên cứu. lếng đòi 
“ ( D ~ ` : À Ông li 
| " Ẩtob h h tế lên tiếng đ: 
Sự hoài nghĩ đối với các nhà chính trị làm cho một số nh ĐẸP $ iigười Khuyếh 
Sự hö: | xa "1. Một số nữ 
hải lạt hính sách kinh tế ngoài vòng cương tỏa của chính trị. Tà ` bằng ngân 
1A1 đặt C€ bị ¬... : an đặt ra yêu cầu về cân bỉ : 
P thị sửa đổi một số điểm trong hiến pháp, chẳng hạn đật ¡ -  aa.. 
nếm su: N. : ` ; của các nhà làm luật và H 
° : _— ộc bàn tay của các nhà T | 
: ôt điều khoản trói buộc bàn tay c 
sách - một điều khoa 


không bị cần trở bởi sự bất tài và chủ nghĩa cơ hội. 
NGHIÊN CỨU TÌNH HUỖỒNG 
| r du ống C( ba và Dân chủ 
& dưới thời các tô ông Cộng hòa và Dân chị 
_ 12-4. Nên kỉnh tế dưới thời các tông thông Cộng 


` 1 Xu tê nào? Các chuyên gia 
` ˆ L2 ` Hiệy ‹ 
Chính đẳng cầm -quyên tác động vào nên kinh tế như ha 7". giải 
1I1nn đan ca _ xa, E lốc Ä sườ, „£ 1 đã và đan: : 
hiện cứu những vấn đề liên quan đến cả kinh tế và chính bhn tai | ki EE/1i0® 
lị | Ề b ý # ¬ * v12 Z pH k ( 5 ki 
nì vi hỏi này. Một phát hiện lý thú là hai chính đẳng ở Mỹ dường 
cho câu h aAy. ĐC Ề ðt cách có hê thống 
: màn 5... )( cách có hệ thống. 
(nh sác È vị mô khác nhau mề | | 
chính sách kinh tê "nh ẻ.. 
: ` ôi khóa bốn năm cua c¿ 
ình bày tăng trưởng của GDP thực tế trong môi khóa ï Tin _. 
TH lì QUÚP côi Chú ay chú ý răng mức tăng trường luôn luôi 
hi kỳ tổng thống từ năm 1948. Chúng ta hãy chú ý rằng ền Cộng hòa. Sáu trong 
êm b : ` : “... : Ầ ông A. Sc 
` “ mẽ. mang dấu âm, trong năm thứ hai của chính ERSC si ền Công hòa 
4q b) vàa bàn - x h `ạ P . ` Ả ng “ r ` ` Ù) ` HÌ 1 Ẳ | ` 
n hộ mà GDP thực tế giam là năm thứ hai hoặc thứ ba của chính quy 
ay năm mà 2Ð thụ B 


X ờn hôi vào nãun thứ hai và thứ ba của chính quycn 
Ngược lan, nên -kinh tê thường phục 1ÓI Vệ : 
&) Lj 
Dân chu. 


_ ¡ đẳng có mối quan tâm khác nhau về lạm 
Một cách lý giải cho phát hiện này là hai In: lo , mì Hợi 2ng0set9 cơ hội, 
Ta hiệp. Nghĩa là, không nên coi các n Kho th ki: Đà KG 
phát ` tr n là những người có chính kiến riêng. Những TH (0R 
Dò V uÁ mẽ : ` : ĐEẠP Dân chủ. Do đó, họ theo đuôi chính sách thu va Đi 
ghét TH PHÀ, ANH - BÓC: ba sảng chịu đựng một cuộc suy thoái đề Xi it TỀU lệ 
TH MU lên .. th: chính sách mở rộng nhằm cắt giảm thất nghiệp hp _ 
ñ an là lạm phát cao hơn. Khi phân tích tình hình BỆNG cung ứng 
sang chịu dựng hậ Do 
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tiên tệ, chúng ta thấy rằng trên thực tế, chính sách tiên tệ gây ra lạm phát ít hơn trong 
các chính quyền Cộng hòa. Như vậy, đường như hai chính đảng theo đuổi chính sách 
khác nhau rất nhiều và quá trình chính trị.là một nguồn gốc gây ra biến động kinh tế. 


Tính bất nhất của chính sách tùy nghỉ 


` ¡nh chính sách của mình, thì nhìn 
Giả sử chúng ta tin tưởng vào các nhà hoạch định chính jệ tac ñ à bản chất 
¡ra SƯ C : | sẻ thính sách cô định, Xét VỆ Dị cữu 
ï vỗ sêt lê đính sách cô đi : 
_.. øÏ\ tÒ ra việt hơn € l n . 
áng qua chính sách tùy ng nà  n chính sách là người 
- n. tùy nghĩ là chính sách lĩnh hoạt. Khi các nhà tên n _ "`. 
k ` H “= k h ˆ^ và ý Ì ^ k ƠI ` Š . 
ï Đã : minh và rông lượng, có lẽ chúng ta không có lý do gì gồ hức _ 
{ 1Óðng + .. ¬. = - 2 “+ ~ T "sÁ a đÔI 
nghỉ hành động khi phải ứng phó với những điều kiện thay 
€ ` Bì 


Thậm chí ngay cả khi chấp nhận cách lý giải bằng chứng này, chúng ta vẫn chưa 
thể khẳng định rằng nó chống lại hay ủng hộ quy tắc chính sách cố định. Một mặt, quy 
tắc chính sách làm cho nền kinh tế không phải chịu dựng các cú sốc chính trị. Trong 
điều kiện áp dụng quy tắc cố định, Fcd không thể thay đổi chính sách tiền tệ khi có sự 
thay đổi trong bầu không khí chính trị. Nền kinh tế sẽ ốn định hơn và kết quả kinh tế. 
dài hạn được cải thiện. Mặt khác, quy tắc chính sách cố định cũng 1 
của cử trí trong việc tác động tới chính sách kinh tế vĩ mô. 


Song chính sách cố định có thể ưu việt hơn chính "`... nan ¬ 
¬-< bát nhát (tính bất nhất) trong quá trình thực thị kề gi lã z ¡ - H5 the 
tiền hưu Vé à hoạch định chính sách muốn thông báo trước cÍính sắc ì mà hụ . 
huông, thờ n Đứa: r kỳ vong của nhà ra quyết định tư nhân Nhưng n dó, sau À h 
duối nhằm ch : lều s#_ hiện hành động trên cơ sở kỳ vọng của họ, các nhà Kiệt Nà 
- "nã... "na lim theo thông báo của mình. Khi ni My . ni 
ĐIỊNNH ĐEN xử BÀ! anh động, các nhà ra quyết định tư nhân hoài 
_ `" 8b " P2” 2I00JÊ» hy k2 Thy gi nỉ VAO thông kề: của mình, 
"`". sách lí muốn cam két thực hiện chính sách có định. 


àm giảm sức mạnh 


Bảng 12-1. Tăng trưởng của GDP thực tế trong các chính quyền Cộng hòa 
và Dân chủ ằ 


Các chính quyền Dân chủ 


b v sgấP h ŸOQ W ] c 
: í SN xi $Ài Hộ 9 sách cua nhà nước trong VIỆ 
Năm [FoOIg Hệ kỳ [lĩnh vưc kinh tế, mà từ lĩnh vực chính trị - cụ thể là chính ( 


-~ 


in. Chính sách có tai của 

| t thủ 3 để giải thoát con tín. Chính sách công kÌ 

“ ~ „.. Tạp " : thương lượng với những kẻ khủng bố dẻ gu thoát còn, Mue:tiêu của on, 96 đố: là: 

— konôioeg Mức ào — Sâu hầu hết các quốc gia là họ không thương lượng vẻ con tn. Thi tin hoàn toàn 

1âu hét đc GV TẾ /bêo TƯ hà À in: nếu việc bài cóc con ẲI ‹ aũ 

" : Ty Ô bắt cóc coón n1: nẻu Việc Đc hào làn ` 

Truman Ú,4 __8,7 . 43 ngăn chặn tình trạng bọn khủng bổ bắt c lý sẽ không bắt cóc con tín, Nói cách khác, 

F.ennedy/Johnson Bì 342 Mở Môi không 3 2330310100710 00105 tủ lo ủa bòn khủng bố và qua đó vào hành 

$ 3 $ 3 hs. “ : n k ˆ* ` LẠ ˆ Ỹ YaO xý vọng c H , *° 
Johnson 5,6 5,9 2€ | : đích của công bố là tác động 
vợ › : ,Õ 42 I1ỤC ỔIC Ề 
Cartcr- 4,5 48 25 -().5 - VỊ của chúng. 


: íẮc rằng c4 nhà hoach định chính 

Song trên thực tế, nếu mọi người không túi chắc _. ... vê khủng 

sách thực hiện chính sách đã công bổ, thì việc công bố có tác dụng tràn nề thốt Sấi 

an a fi'§:Siếp tiệt đợt T6 
xin NAY h ảnă: hồ Cách duy nhất để ngăn cần bọn khủng bộ nh tia _ 
Vận tì he mn. nhà hoi định chính sách tùy nghĩ hành VNG: cài ¬ nó: „ | 
Bội Ex l DEE: Hà không thương lượng. Nếu các nhà hoạch định chính bhhhC hit: sẻ 
ma ` aa. bô. bọn khủng bố hầu như không có động cơ để bắt Tờ öu 

thông có kha nỉ 2à =0 lb 24 uiên kở 


Tổng thống Thứ nhất 


Eiscnhowcr | 


: (1 nữa. 
Eiscnhower ]J 


| = _.. š xuất hiên trong quá trình thực hiện 
Nixon - 2/7 0,0 20 5 Vấn đề tương tự nhưng Không bị thám HH SÁNh lành ". si TP EEEn Hà YEéb 
20c nh s2 0ó - : 9 "Ni SIRIEMEP/GIE.NEDETM HUẾ) ¬ ` lên th TỊ có dường Phillips, sự đánh đồi 
8 2 : h khi nó phải quan tâm tới cá lạm phát và thất nghiệp; hệt: NI 'hắn Fed muốn tất 

Rcagan II s _- Hài Bà tài đãi hit và thất nghiệp phự thuộc vào lạm phát dự kiến. Chắc chả 


riữa lá Tu uc s 2 an œ sử đánh đổi thuận lợi. 
SP : ời đều dự kiến lạm phát thấp, vì như vậy, nó cô được sự dã 
Bush ca mọi người đêu dụ ` 


: : ^ ` vs thÃ tỐi 
"ã ` : ` : : ấp là mục tiểu 
: ân : TẾ) d Ên `1 bỏ rang lạm phít th ả 
_ ` ` : *'fasttiititrlb át dự kiến, Fed thường tuyẻ = 
: Đề làm giam lạm phát dụ : | 
:_ 3Ình quân ' 


cao cú: chính sách tiên tẻ. 


ư$a _ _ _- 


23 KTVM 


| Rcagan ] 
sÌ 
ị 


Song bản thân tuyên bố về chính sách lạm phát thấp tự nó đã không lliẤ¡tg time 
bên khi kỳ vọng đã hình thành, Fed có động cơ không gị ữ lời hứa nêu hệ Đi Sàn. 
v . mình để cắt giảm thất nghiệp. Các tác nhân kính tế tư nhân nhìn SN 8e 
hở boy công bố chính sách. Giống như vị Tông thống đứng trước vấn đề khủng Tiện 
k0 HỘI cam thấy đau đớn khi phải thương lượng để giải thuáPho Quỹ Dự trữ „a : _ 
" 'Ẻy nghỉ hành động cũng cảm thấy khổ tâm khi phải tăng lạm phát để cất tt 
thất nghiệp. Song cũng như bọn khủng bố không tin vào chính sách không thươn mày 
các tác nhân kinh tế tư nhân không tin vào chính sách lạm phát thấp NT Tn9 tôn lo 


Kết ïÌ HÝ (TY C1“ 4 tr» ` ` ˆ° : = TN 
luận bất ngờ của phân tích này là đôi khi các nhà hoạch định chính sách có thể 


dễ dàng đạt được mục tiêu của mình hơn do không được quyên tùy nghi hành đông 
Trong trường hợp bọn khủng bố hành động hợp lý, sẽ có ít con tin bị bất lu ` te 
hơn, nếu các nhà hoạch định chính xách cam kết tuân thủ nguyên tắc nghe : ng 
nhân là từ chối thương lượng để giải thoát con tin. Trong trường hợp chính ri tiên 
LỆ, SẼ CÓ lạm phát thấp hơn mà không phải chịu mức thất nghiện cao hơn nể F * ' : 
kết theo đuổi chính sách lạm phát bằng không. | D300) chào 


Sư bấ Ấ ` 1 ` : s4 '` : 5 š | Ti, : 
sSU 'hộ t nh ' của chính sách tùy nghi phát sinh trong nhiều hoàn cảnh khác nhau 
Dưới đây là một số ví dụ: | 


se Để Ôi ích đa Si t2 : - `. 
Xe: m . khích đầu tư, chính phủ tuyên bố sẽ không đánh thuế thu nhập thu 
| vỏn dâu tư. Nhưng sau khi vốn đã được đầu tư, chính phủ không giữ lời hứa 


mà mì äã đưa ra. Vì viác để T900 102 2x vay 
ình đã đưa ra, vì việc đánh thuế đối với số vốu hiện có không làm biến dạng kích - 


thích kinh tế, 


` Đề Khuyến khích hoạt động nghiên cứu, chính phủ tuyên bố cho phép các doan] 
nghiệp phát mình ra loại thuốc mới tạm thời được đóc quyên. Nhưng sau Hi tưới Ỷ 
thuốc đã được phát minh, chính phủ muốn hủy bỏ bằng phát minh hoặc điêu tiế tên 
nhàm làm cho nó hợp với túi tiền của nhiều người hơn. - PP Ni 


® Để khuvế Tọ 1 ca. ; T Ki _ 

" khuyến khích trẻ em HEoan ngoän, cha mẹ tuyên bố phạt con cái khi chúng 
1 phạm mó dn : Ly trổ. sẽ k uê 5 
| m . quy tắc. Nhưng sau khi đứa trẻ vị phạm, các bậc cha me muốn tha thứ cho 

chúng A đu SE : S chị „ 

!ung, vị biện pháp trừng phạt gây ra sự khó chịu cho cả cha me và con cái 


® Để khuvến khích k¿ ` tìm e Ân e3 TT 
— bệnh khích bạn học tập chuyên can, VỊ giáo sự của bạn tuyên bố cuối khóa 
n Đệ Sẽ pÐ tẦI thí. Nhưng Sau khi bạn đã nghiên cứu và học thuộc tất cả các Hội dụng 
" : : m b : b ` ' ‹ ‹ € ` h. ca 
SHỆ không muốn tổ chúc thị nữa và như vậy bạn không thể đạt điểm cao | 


% 


- Trong Các trường hợp nêu trên, tíc nhân hành động hợp lý hiểu được đông cơ nuốt 
lời hứa ng các nhà hoạch định chính sách và kỳ Vọng này ảnh hưởng tới hành VỊ cửa 
họ. Và Ử đây, câu trả lời chung cho tất cá tình huông trén là không cho nhé 1 các nÌ 
. hoạch định chính sách tùy nghi hành động, mà phải buộc họ tuần thủ : t8 mà 
sách cố định. „dd Ty 
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NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG _. ' = | 
2>kBhisiEibuaxdftuejxE biiodv TEEN SE s.. 


I2-Š5. Alexander Hamilton và tính bất nhất 


Tính bất nhất từ lâu đã là một vấn đề gắn liền với chính sách tùy nghỉ. Trong thực 
tế, nó là một trong những vấn đề đầu tiên mà Alexander Hamilton phải đương đầu, khi 
tông thống George Washington bổ nhiệm ông làm Bộ trưởng Tài chính của Mỹ vào 


"năm 1789. 


Hamilton phải đối phó với vấn đề làm thế nào để giải quyết các khoản nợ lớn của 
nhà nước mới thành lập phát sinh trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập từ tay người. 
Anh. Khi phải vay nợ, chính phủ cách mạng đã hứa sẽ thanh toán khi chiến tranh kết 


-thúc. Nhưng sau khi kết thúc chiến tranh, nhiều người Mỹ muốn nhà nước tuyên bố 


quyt nợ, vị việc hoàn trả cho chủ nợ đòi hỏi phải tăng thuế, mà điều nắy vừa tốn kém, 
vừa không hợp lòng dân. 

IHamiton chống lại chính sách tiền hậu bất nhất là quyt nợ. Ong biết rằng trong 
tương lại nhà nước lại phải vay nợ một thời gian. Trong bản Báo cáo Đầu tiên về Tín 
nhiệm của Nhà nước trình bày trước Quốc hội vào năm 1790, Ông viết: 


“Nêu việc duy trì tín nhiệm của nhà nước thực sự quan trọng như vậy, thì cuộc 
trưng cầu dân ý tiếp theo tự nó sẽ nói lên tất cả: Điều gì sẽ tác động tới nó? Câu trả 
lời cho câu hỏi này là sự trung thực; là thực hiện hợp đông đúng hạn. Cũng giống như 
những cá nhân biết tôn trọng cam kết của mình, nhà nước sẽ được mọi người tôn trọng 
và tin tưởng, trong khi điều ngược lại sẽ xảy ra đối với những kẻ lật lọng". 


Như vậy, Hannlton khuyên nghị nhà nước phải cam kết thực hiện quy tắc chính 


sách tôn trọng các khoản nợ của mình. 


Quy tấc chính sách mà Hamilton là người đầu tiên khuyến nghị tiếp tục được thực 
hiện trong 2 thế ký qua. Khác với thời Hamilton, ngày nay khí Quốc hội tranh luận về 
thứ tự ưu tiên trong chỉ tiêu, không ai nêu ra ý kiến quyt nợ nhà nước nữa. Trong trường 


hợp nợ nhà nước, hiện nay mọi người đều nhất trí rằng chính phủ nên cam kết tuân theo 


quy tác chính sách cố định. | : 
_ _. 


^ 


Các quy tắc cho chính sách tiền tệ 


Ngay cá khi chúng ta tín rằng chính sách cố định ưu việt hơn chính sách tùy nghĩ, 
cuộc tranh luận về chính sách kinh tế vĩ mô vẫn chưa kết thúc. Nếu Fed cam kết tuân 
theo một quy tấc trong chính sách tiền tệ, thì nó nên chọn quy tắc nào? Chúng ta hãy 
bàn qua ba quy tắc chính sách mà nhiều nhà kinh tế ủng hô. _ 


2759 .~ ". 


Một số nhà kinh tế, được goi là các nhà tiền f¿, ng hộ quan điểm cho rằng Fecd 
nẻn duy trì tốc độ tăng cung ứng tiên tệ không đối. Đoạn trích ở đã 
Milton Friedman - nhà tiên tệ nổi tiềng nhất - là ví dụ mình họ 


chính sách tiên tẻ. Các nhà tiên lệ tinr 


âu chương này của 


ảng biến động trong cung ứng tiên tệ là nguyên 
nhân gây ra những biến động lớn về kinh tế. Họ lập luận rằng sự pia tăng củng ứng tiên 
lý từ từ và vững chắc sẽ mang lại sự ôn định cho sản lượng, việc làm và giá cả. 

Mặc dù quy tác chính sách của các nhà tiền tệ có thể ngàn ngừa nhiều biến động 
Kinh tế mà chúng tạ đã trải quá trong lịch sử, nhưng hầu hết các nhà Kinh t¿ đều cho 
răng đó không phải là quy tắc tốt nhất. Sự gia Lạng đêu đặn của cúng ứng tiên tệ chỉ 
làm ồn định tổng cầu khi tốc độ lưu thông tiên tệ ổn định. Những sự suy piẩm lớn của 
hó Vào đầu những năm T980 như chúng ta đã biết trong chương § cho thấy đôi khi nó 
không ổn định. lầu hết các nhà kinh tế tín rằng quy tác chính sách cần cho phép cung 
ứng tiên tệ điều chính để thích Ứng với các cú sốc khác nhau đôi với nền kinh tế. 
Quy tắc chính sách thứ hai mà phân lớn các nhà kính tế ủng-hồ là mục tiêu GIP 


dành nghĩa. Theo quy tác ni AY, Fed công bỏ đường lối đự kiến cho GDP d 


nh nghĩa, 
Nêu GDP danh nghĩa vượt quá mục tiêu, Fcd cất gì 


am tốc độ tạng tiên tế để ép tông 

cầu xuống. Khi nó giảm xưông dưới mục tiêu, Fed tia tăng tốc do tạng tiên tệ để kích 
thích tông cầu. Vì mục tiêu GIP danh nghĩa cho phép chính sách tiền tế điều chính khi 
có những thay đổi của tốc độ lưu thông tiên tế, nén hầu hết các nhà kinh tế tin TÄHU SỐ 
vớt quy tặc chính sách của các nhà tiền tẺ, nó 1 
giá cả cao hơn nhiều. 


Quy tác chính sách thứ ba thường cũng được ủng hộ là mục tiêu về mức tá. Theo 


quy tắc này, Fcd công bỏ đường lôi cho mức giá và điều chính cung ứng tiền tệ khi 


mức giá hiện tại lệch khỏi mục tiêu. Những người bao về quy tác nị ty thường cho rằng 
ôn định giá cả là mục tiêu trước hết của chính sách tiền tệ. 

Cần chú ý ràng cả bà quy tác này đều được biểu thị dưới hình thức một biến danh 
nghĩa nào đó - như cùng ứng tiền tế, GP danh nghĩa, hoặc múc giá..Chúng ta cũng có 
thể hình dung ra những quy tác chính sách được biểu thị dưới hình thức các biến thực 
tẻ. Ví dụ. Fed có thể tìm cách đạt đÑrrc mục tiêu ty lệ thất nghiệp 5° 
.Việc vận dụng quy tác này là ở chỏ chúng ta không biết chính x 
nhiền. Nêu Fed chọn một mục tiêu ty lệ thất nghiệp dưới mức tự nhiên. kết quả sẽ là 
lạm phát tăng tốc. Ngược lai, nêu Eed chọn mục tiêu cho tỷ lệ thất nghiệp trần mức tự. 
nhiên, Kết quả sẽ là tình trạng giảm phát tăng tốc. Vì lý do này, các nhà kinh tẻ ít khi 
ung hộ những quy tắc của chính sách tiên tỆ chỉ biểu thị được dưới hình thức các biến 


thực t¿. mặc dù các biến thực tê như thất nghiệp và GIP thực tẻ là những chỉ tiêu tối 
nhật dẻ ph tì ánh kết quá hoat động của nên kinh tế, 


ð. Khó khăn trong 
ác tŸ lẻ thất nghiệp tự 


aä cho quan điểm này về: 


qÓ ra mức dọ ôn định của sản lượng và. 


Atd:vvaer 


Các quy tắc cho chính sách tài chính 


Mặc dù hâu hết các cuộc thảo luận Về quy tác chính sác|L. đêu xoay l lạng 
sách tiên tệ, các nhà kinh tế và chính trị cũng thường khuyến nhị nẻn hiện `. LG 
cho chính sách tài chính. Quy tác Hy n ý n . b4 R . : 

eo quy tác này, chính phủ không được phép chỉ tiẻ 
vi nn: hình thức các khoản thu vẻ thuế. Ở Mỹ, nhiều chính mm... An 
theo quy tác chính sách này, vì Độ phận lập pháp của hà Nà VI ng: 
sách phải cản bằng. Chủ để thường xuyên được đưa ra tranh ni _ 
có cân yêu câu chính phú liên bang phải cần bang ngắn sách không. 


âi cân 
Hãu hết các nhà kinh tế phản đỏi quy tắc nghiêm "nụ vắt đòi hỏi chính ` hụt; 
bảng ngân sách của mình. Có ba nguyên nhân làm cho họ tin rằng đôi khi thí 
hoặc thàng dư ngân sách trở nên cần thiết, 


Thứ nhất. thâm hụt hoặc thặng dư ngân sách có thể góp p - : đụ tá: 
Về cơ bản, quy tác cân bàng ngắn sách thủ tiêu nắng lực tự m định IMÉI Tử: thuế 
và các khoan chuyển giao thu nhập (trợ cấp). Khi nẻn kinh tế rơi ni) St shẳn ứng - 
tự động siäm xuống, các khoản chuyến giao tự đóng tầng lén. Trong nã xiznh luc 
tự động này góp phần ổn định nén kinh tế, chúng lại làm chc ngàn sỉ 


: cất ơi ảm- b 
Quy tác cân bằng ngân sách nghiêm ngặt dòi hoi chính phủ phái tàng thuế hay cất gu 


âu sụt giam hơn nữa... | 
-chỉ tiêu vào thời kỳ suy thoái và tình hình này tiếp tục R tì cho tông cầu sụt 


iắm thiểu 
Thứ hai. người ta có thể sử dụng thầm hụt hoặc ii dư ngân sách để 


»ây ra tốn '... 
sự biến dạng của tác động kích thích do hệ thông thuế tạo ra. Mức thuế cao gây | 


›n1 thất xã hội của: 
thất cho xã hỏi vì nó căn trở hoạt động kinh tế. Mức thuế càng cao, tôn th ñ 


ä hội do thuế gây ˆ 
thuế càng lớn. Người ta có thể giảm đến mức tôi thiểu tổng tổ thất xã hội ‹ gây. 


ăng cách quy định 
ra bằng cách giữ cho mức thuế tương đối ôn định. chứ không phái k Sp h k kh Tại 
‹ © « ‹ " 
mức thuế cao trong một số năm và thấp trong các nằm khúc. C sen nh le bị sài) s chấp 
sách này là sưn bảng mức thuế. Để giữ cho mức thuế không thểy dồi, người tá p 


ái) và chỉ tiêu cao - : 
nhân thâm hụt trong những năm thủ nhập thấp bất thường (có suy thoái) `. 


bất thường (chiến tranh). _- | 


ảng thuế của 
Thứ ba, người ta có thể sử dụng thâm hụt ngân sách để chuyên gánh ° thuở XE - 
thể hệ hiện ti cho các thế hệ tương lai. Ví dụ, một số mhà kinh tế lập luận rằng 


ộ 
thế hệ hiện tại phải phát dòng chiến tranh để bao về tự do, ` qC HP n tri ni 
lợi. Để buộc những người thụ hưởng tương lai phải tra một phần chỉ Ị h. Chính phủ có 
có thể tài trợ cho chiến tranh bằng cách chấp nhận thầm hụt vn „ tiếp thco. 
thể trả lại số nợ vay trong chiến tranh bằng cách đánh thuế vào thẻ hệ HỎI 


ân quy tác cân 
HN NGHÿNH nhân 1H t phe cho hầu hết các ID KH) tẺ Nt nhận ,9 y t 


h Lê T h 


sách. 
Hình Iựt ngắn 8 tiệc có j thử CƠI h. tnth ng Jêg lý của chính 
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Hì n 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG 


12-6. Tỷ lệ nợ trên GDP qua hai trăm năm 


" Khi nhìn lại lịch sử nước Mỹ, chúng t 
"biển động lớn theo thời gian. Hình 12-2 
| 790. Nếu so với quy mô của nên kinh tế 
không vào những năm I§30 đến mức tối đa 129% GDP vào năm 1946 


Vệ mật lịch sử, nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng nơ cú 
tranh. Ty lệ nợ trên GDP tăng vọt trong thời chiến và giảm d : 
năm [280 và đầu những năm 1990 là một trường hợp nự 
liên bang bị thâm hụt ngân sách lớn trong thời bình. ? tổ 


I4 
L2 Thế chiến IỊ __ — 
8 Í Ộ 
lứa) 
© 
ồ' 08 
/- 
= ""hc 
¬ Chiến tran! 
Ú.6 cách minh” 
0.4 Nài „, ` Thể chiến ] 
¡ chiến 
0.2 
b, ”W : 
GÀ hà, IR30 I850 I870 I890 1910 1930 I950 1970 Iloog 2010 


Năm 


| _ Hình 12-2. Tỷ lệ nợ chính phủ trên GDP từ năm 1790 
Hình này biểu thị nợ của chính phu Mỹ | 
3o tới quy mô của nền kinh tế M Tỷ l¿ 


1980, khi tỷ !¿ nợ tra : 
ÌY fðng w về : XẾ: Sứ. 3 tự HỢ trên GDP tăng mà 
HAY ldHg vọt trong thời CHIẾU tà tim Ly: 


KHÔI CÓ cuộc 1W" đột quân sự lớn nào. 


Nhiều nhà kinh tế nghĩ rà ` 
`tài chính. Để " t€ nghĩ rảng xu thể lịch sử này là thích hợp để thưc hiên chính sách 
Tịnh X ¡ sm sa ` thưế và tạo ra sự công bằng giữa các thế hệ việc chấp nhân 
‹ nh ÓC CHI tiểu cho chiến tranh tỏ ra là tối ưu ¡ Ä viết TXiy : 
R SN a tối ưu. Tuy nhiê fc tha NHI 
Bây ra nhiều tra 'I .. Ki: # tàn , n, mức thâm hụt àn đâ 
anh cãi hơn. Nhiều nhà kinh tê đã phê phán tình hình (hâm hut hàn viên 


và cho rằng chúng ta đã chất gánh na 
a đã chất gánh nặng thuế khóa lên e4 : 
^“ ˆ ‹ € 1u : `“ #.hÄ . 3 „ 
bất công. in Ê khóa lên các thế hệ tương lai một cách 
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a có thể nhận thấy nợ của chính phủ liên bang 
Diều thị tỷ lệ nợ liên bang trên GDP từ năm 
„ thì nợ của chính phủ biến động từ gần bằng 


Ị a chính phủ là chiến 
\n trong thời bình. Những 
oại lệ đáng chú ý: chính phủ 


` dân trong thời bình, trừ giai đoạn từ 


12.3. Kết luận: Hoạch định chính sách trong thế giới bất định 


Trong chương này, chúng ta đã phân tích xem chính sách nên đóng vai trò thụ động. 
hay chủ động khi có các biến động kính tế và nên được thực hiện theo quy tắc cố định 
hay tùy nghĩ. Có nhiều lý lẽ ủng hộ ca hai phương diện của các câu hỏi này. Có lẽ, kết 


luận rõ ràng duy nhất là không có trường hợp đơn giản và bất buộc cho bất cứ quan 


điểm cụ thể nào về chính sách kinh tế vĩ mô. Xét cho cùng, chúng ta phải cân nhắc các 
lý lẽ khác nhau, ca vê kinh tế và chính trị, và tự mình quyết định xem chính phủ nên 
đóng vai trò gì khí tìm cách ổn định nền kinh tế. | 


Trong bất cứ tình huống nào, các nhà kinh tế đêu đóng vai trò then chốt trong việc 
hoạch định chính sách kinh tế. Vì nền kinh tế rất phức tạp, nên vai trò này thường khó 
khăn. Nhưng đó cũng là điêu không thể tránh khỏi. Các nhà kinh tế không thể bó tay 
đợi cho đến khi kiến thức của chúng ta về nền kinh tế hoàn háo mới đưa ra khuyến 
nghị. Khi chưa đạt được mục tiêu trên, ai đó vẫn phải cố vấn cho các nhà hoạch định 
chính sách kinh tế. Cho dù đôi Khi rất khó khăn, công việc đó vẫn là của các nhà 


kinh tế. 


” Vai trò của các nhà kinh tế trong quá trình hoạch định chính sách còn vượt ra ngoài 


phạm vị cố vấn cho các nhà hoạch định chính sách. Ngay cả những nhà kinh tế trong 
các học đường cũng gián tiếp tác động tới chính sách thông qua các công trình nghiên 
cứu và bài báo của mình. Trong phân kết luận cuốn Lý thuyết tổng quát, John Maynard 
Keynos đã viết ràng: ` 


"... Cho dù đúng hay sai, tư tưởng của các nhà kinh tế và triết gia về chính trị vẫn 
có sức mạnh lớn hơn nhiều so với quan niệm thông thường của chúng ta. Dĩ nhiên, thế 
giới còn bị chế ngự bởi vài yếu tố khác nữa. Các nhà thực hành nghĩ rằng mình không 
hề chịu ảnh hưởng của giới trí thức, trên thực tế lại thường là nô lệ của một số nhà kính 
tế quá cố. Những kẻ cầm quyên mất trí nghe được lời nhán bảo của chúa cũng cảm thấy 
yên lòng hơn khi đọc tác phẩm mà một học giả hạng xoàng nào đó đã viết một vài 
năm trước”. : 


Hiện nay, nhận định này vẫn giữ nguyên giá trị như khi Keynes viết ra vào năm 
[935 - chỉ có điều hiện nay nhà học giả hạng xoàng đó lại chính là Keynes. 


Ù 
Tóm tắt 


4 


|. - Những người ủng hộ chính sách chủ động cho rằng nếu chính sách tài chính hoặc 
trên tệ không phán ứng với các cú sốc thì nền kinh tế thường xuyên phải chịu đựng 
các cú sốc tạo ra những biến động bất lợi đối với sản lượng và thất nghiệp. Nhiều 
người tin rằng chính sách kinh tế thành công trong việc ồn định nền kinh tế. 


2. Những người ủng hộ chính sách thụ động cho rằng, vì chính sách tài chính và tiên 
“tệ gấn với độ trẻ kéo dài và biến động, nên mọi mưu toan ổn định nền kinh tế chắc 
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chấn sẽ dẫn đến kết cực là làm cho nền kinh tế mất ổn định. Ngoài ra. họ tín rằng 
hiểu biết hiện nay của chúng ta về nên kinh tẺ quá íLỏi, không đủ để hoạch định 
ra các chính sách ón định thành công và chính vì Vậy, những chính sách hiện nay 
là nguồn gốc thường xuyên tây ra biển động kinh tế, 


Bài tập và vận dụng "¬ 
K ¬ v s,.$ VY Š « 3ƠI đường 1I ID. ợ 
\ sứ sư đánh đối giữa thất nghiệp và lạm phát được Xác định Ì _ 
Ca SỬ Sự đt giu_c CHỈ: 


V 
0= ụu" - (TL ¬ 1L } 


3. Những người ủng hộ chính sách tùy nghi lập luận rằng quyẻ 
tao điêu kiện cho các nhà hoạch định chính sách ứn 
những tình huống bất ngờ. 


n tùy nghi hành động 


R à\ fý lệ lun phát và 
t nghiep, úŸ Tà tý lệ thất nghiệp tự nhiền,rmÏlà tý lệ lạm phát vị 
+ là ty lệ thât nghiệp, à tý lệ 0hic 
E phó lĩnh hoạt khi phái xử lý trong đó u là ty lệ 


`. ân chủ luôn theo đuổi chính sách _Ấ 
ít dự kiến. Ngoài ra, gia sử đăng Dân chủ luôn thec Si TRE - 
`. 5a. C 1 ba luôn theo đuôi chính sách tốc độ tăng tỉ 
. ss : ` Mà : "ông \ H 
Xe 1Q tả Šn tệ cao, con đang Công, 
tốc độ tăng tiền tệ 


„..:. át và thất 
| _ 'hính trí" nào của lam phát và thã 
~ `». ˆ 5 ` $ + s22 ^“ ° n .® sẽ # : ˆ Km ` t | ` | “eltu kỳ kinh doanh chính (rI li 0O © € € | - 

+... Những người "ng họ quy tấc chính sách cố định lặp luận rằng chúng ta không thể tê thấp. Theo bạn thì loại hình "ch 

: € * . 


LH tưởng vào quá trình chính trỊ. [lo cho rằng các nhà chính trị thường xuyên mắc 
sa lâm trong quá trình thực hiện chính sách kinh tê và đòi khi sử dụng chính sách 


-kinh tế đẻ phục vụ cho tục tiẻu chính trị của riêng họ. Ngoài ra, họ còn lập luận 
tí QUYẾT Vấn đề tính 


| : | : : nnh | | ` ˆ ` vã ^ N : 
Cứ bốn năm một đang sẽ nắm quyên thco nguyên tắc tung dòng 
a. Cứ bốn ni )L dang 


rằng cần cam kết thực hiện quy tác chính sách cỏ định để gỊ 


ngầu nhiên? 
bất nhất. 


h _ R ủy s ) : R | _ă F 
b. Hai đăng thay phiên nhau câm quyên | 


* , | ` ˆ* ˆ ˆ .... ˆ.`« | ^ ` ` s ` , : 


. : is U 
‹ 4ï ma ^“ m : hô. thì thông thường các đạo luật này chỉ áp dụng cho những _ 
Các khái niệm then chốt định cho mỗi cân hộ. thì thông œettcificotralitrehiusáy 'Biltttre 0ebi20NE 
Hồi nhà hiện có và không áp dụng cho các ngôi n nn hy íp dụng cho các ngôi 
ˆ ˆ ` ˆ ˆ `..* ` “ . ° nHEgờiI : : Ũ : , sa ` h HN Ẵ } VIỆC 10n3 ‹ bổ =- 
Độ trẻ trong và độ trẻ ngoài Cơ chế tự ổn định hộ chính sách kiểm soát tiền thuê lập luận rằng vi 
Chỉ số về các chí tiêu chị đạo Phẻ phán của Lucas . 


. LM ^ { 
` ,.* N- tên MXH) sư bất nhât 
° ` ° h - ẻ ` z * “. Si “œ. 2 - ^ N H đưới nh han C - 
Chu kỳ kinh doanh chính trị Tính bất nhất xây dựng nhà mới. Hãy đánh giá lập luận này 


€ ác nhà tiền tệ . : in sách điều chính chí kỳ Tà thâm hụt ngân vo ĐP n Vy he 
)- Thâm hụt HẸNH sút r của chu kỳ kinh doanh. Nói cách khác, dó là mìức l : tên 
đẻ loạt trừ BH, ". sũ khi thất nghiện ở mức tự nhiền (còn bi tị =6 | | HUNN 
ngân sách bè KIÌM) ĐIẠP Một số nhà kinh tế đã đề xuất quy tắc by bận _ : 
lui HE0N vác h số t ki : tt 6 Eìng: Sơ sinh'd° xuất này pin IS 
bon NET kếh lấn l ngặt. Quy tắc nào tốt hơn? _ xỞ bo tì TM ở 
No lan tắc ngân sách diều chính chủ ÿ cân bằng 

nay sinh khí ấp dụng quy tắc ngần sắc 


Câu hỏi ôn tập 


L. Độ trễ trong và độ trẻ ngoài là mì? Chính sách n 


do có độ trễ trong dài hơn - chính 
sách tiền tệ hay ti chính. Chính sách n 


d0 có độ trễ ngoài dài hơn” Vì sao? 


—- VÌ sao dự báo kinh tê chính xác hơn lại tạo thuận lựi cho các nhà hoạch dịnh chính 
sách trong việc ổn định nên kính tế? Hãy trình bày 2 Phương pháp mà các nhà 
Kinh tế sử dụng để dự bío xu thế Phát triển trong nên kinh te! 


3. Hãy trình bày phê phán của Lucas ! 


Vì sao lịch sử kinh tế vị mô có ý nghĩa quan trọng đối với chính sách kinh tế vĩ mô? _ | “hờn 


=. 


Tính bất nhất của chính sách kinh tế là Eì? VÌ sao nhà hoạch định chính sách Không 
muốn giữ lời hứa nêu-ra trong các thông báo mà họ đã đưa ra? Trong tình huông 
này, ưu điểm của quy tắc chính sách cố định là gì? 


É... Hãy liệt kê ba quy tắc chính sách mà Ecd cần tuân thco, 


ạn ứng hộ quy tác nào? 
VỊ sao? 


= 


Hãy đưa ra ba lý do giải thích Vì sao yêu cầu c 
quá nghiêm ngạt đổi với chính sách tài chính! 


| | — 36I 
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an bằng ngân sách có thể là quy lắc 


* 
.Ằ®- 


Lẻ 


_ PHỤ LỤC 


TÍNH BẤT NHẤT VÀ SỰ ĐÁNH ĐỔI GIỮA LẠM PHÁT 


"VÀ THẤT NGHIỆP 
Trong phi › này, chú ¬ | 
TA Xi : Ất Túi tạp tu chúng ta phân tích kỹ hơn lập luận về sự bất nhất để ủng 
: Sứ nh chứ Không phải chính sách tù ¡. Nội li tệc các 
Y ..—- ` l 1% y nghĩ. Nội dung này SA UY 
phần phụ lục vì chúng ta phải sử dụng cả giải tích : £ này được xếp vào 


Ciiá sử đườ illins 2 mAI : 
"Na nà : ° hillips mô tả môi quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp. Nếu ký hiệu 
tt l _ nâ nạ HỆP, u là tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên, z là tỷ lệ lạm phái và œ là tỷ lẻ 
am phát dự kiến, thì thất nghiệp được xác định bởi: 1¬ Móc 


— „n1 ".. 
U=U - đ(ã1 - T@) 


Thất nghiệp thấ : : 
: ;D thấp khi lạm phát vượt quá mứ í 
_ Ý _ ẹ Jt qua mức lam phát TÀ nan K là : - 
giảm xuống dưới mức lạm phát dư kiến m ph: s" kiến và cao khi lạm phát 


Để đơn- TH 4, v1. R _ siu : R 
thực tế Fcd x.t . t8 cũng &Ià dịnh rằng Fed chọn tỷ lệ lạm phát. Tất nhiên 
biên pháp kiến n6 hoàn toàn kiếm soát được lạm phát, mà chỉ kiểm soát nó thông tì 

ký € h 1 $%( H ` 2 ” Ộ : Óc 
giả định rằng E Ni hc ¿ng tiên tệ: Nhưng để phục vụ cho mục đích minh họa )m 
Ị dn§ Ecd Kiếm soát lạm phát một cách hoàn hảo là điều hữu ích.: „w. 
Fcd muốn thấy lạ í ty ⁄20: d6 | | 
| 4y lạm phát thấp và thất nghị ĩ TẾ 
1, F xổ : ‹ phiệp thấp. Giti sử tổn thất của thấ _ 
và lạm phát theo quan điểm của Fcd có thể biểu diễn bằng hàm: là 2222 


-Lúu, #Ø)=u+yrt 


Trong đó AT. Kha : : 
tên: ° - B Đệ: SỐ : cho thấy Fed ghét lạm phát đến mức nào nếu xét trọng mối 
dt nghiệp. L(u, x) được gọi là hàm tổn thư nà 2 
TIENG : ., ỨC ĐỌI là hàm tổn the ` HÔN en K12 ty vẽ 
thất đến mức cho ñhép tát. Mục tiêu của Fcd là g!am tốn 


Sau khi đã cu thể Hỏi 
: 1€ hóa cách thức hị ` , ` . = 
c hoạt động của nền kinh tế và mục tiêu của Fed 


Đâu tiên, hã Ất guv tá ‹ : 
dù tri KG ng Ai quy tắc chính sách cố định. Fed cam kết thco đuổi quy tắc 
: € lạm phát nhất định. Khi các tác nhân tư nhân còn tin rằng F TM hất 
: ° ‹ C nh: 


€ I8) tra. 


Đo lạm phá ni St › To 
báo và L dự kiến bằng lạm phát thực tế (“” = œ) nên thất nghiên sẽ ở nàn 
Cửa nó (u = u)). _ 1n thật nghiệp sẽ ở mức tự nhiên 
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Quy tác tốt ưu là øì? Do thất nghiệp ở mức tự nhiên, cho dù mức lạm phát ghi trong 
luật pháp là bao nhiêu, người ta không được lợi gì khi chấp nhận bất kỳ sự lạm phát 
nào. Do đó, quy tắc cố định tối ưu đòi hỏi Fcd phải tạo ra lạm phát bằng không. 

Thứ hai, hãy xem xét chính sách tiền tệ tùy nghị. Trong điều kiện tùy nghị hành 
động, nền kinh tế vận hành như sau: 


I. Các tác nhân tư nhân hình thành kỳ vọng về lạm phát của họ 7. 


2. Fcd chọn mức lạm phát hiện tạiT, 

3. Do lạm phát dự kiến và hiện tại đã được xác định, tỷ lệ thất nghiệp cũng được: 
xác định. 

Trong điều kiện như vậy, Fcd tối thiểu hóa tổn thất của mình Lí(u, ) dựa trên ràng. 

-buộc mà đường Philips đặt ra. Khi đề ra quyết định của mình về tỷ lệ lạm phát, Fcd 
coi lạm phát dự kiến là yếu tố cho trước. 

Để tìm kết quả trong điều kiện chính sách tùy nghi, chúng ta phải xem xét mức 
lạm phát mà Fed chọn. Bằng cách thay thế đường Phillips vào hàm tổn thất của Ecd, 
chúng ta được : £ 

L(u, x) = u” - d( - 1Ø) + y1® 

Hãy chú ý rằng tổn thất của Fcd quan hệ tỷ lệ nghịch với mức lạm phát không dự 
kiến (biểu thức thứ 2) và quan hệ tỷ lệ thuận với mức lạm phát hiện tại (biểu thức thứ 3). . 
Để tìm ra mức lạm phát tối thiểu hóa tổn thất này, chúng ta hãy lấy vi phân theo r: 

dL/ủdn = - œ + 2yT. 

Tốn thất nhỏ nhất khi vi phân này bằng không. Điều đó có nghĩa là 

m4 =œ /(2Yy) | 

Cho dù các tác nhân tư nhân dự kiến mức lạm phát nào, đây vẫn là mức lạm phát 
' "tối ưu" cần chọn. Tất nhiên, một tác nhân tư nhân hành động hợp lý hiểu được mục 
tiêu của Fed và ràng buộc mà đường Philips đặt ra. Bởi vậy, họ dự kiến Fcd chọn mức 
lạm phát này. Lạm phát dự kiến bằng lạm phát thực tế [7 = r = œ/(2y)] và thất nghiệp 

bằng mức tự nhiên của nó (u = u?). | 
Bây giờ chúng ta hãy so sánh kết cục trong điều kiện tùy nghi hành động "tối ưu" 
với kết:cục trong điều kiện quy tấc "tối ưu". Trong cả hai trường hợp, thất nghiệp đều 


ở mức tự nhiên của nó. Nhưng chính sách tùy nghĩ tạo ra lạm phát cao hơn so với chính 
sách cố định. Như vậy, chính sách tùy nghi ở mức tối ưu kém hơn chính sách cố định 
tối ưu, mặc dù Fcd tối thiểu hóa tổn thất L(u, œ) trong điều kiện tùy nghi. 


Nhìn qua, chúng ta thấy có vẻ kỳ lạ khi Fcd đạt được kết cục tốt hơn khi tuân theo 
quy tắc cố định. Vì sao trong điều kiện tùy nghĩ hành động, Fcd không bất chước trường 


vi ^ 
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-Ã. 


TS... 


vế« -G, 


hợp cam Kết tuần thủ quy tắc lạm phát bằng không”? Câu trả lời lì E 
với chơi với các nhà hoạch định chính sách ùy nh Y0 V3 9n nàc 
két tuân thủ quy tắc cố định ty lệ lạm ph 
nhần dự kiến lạm phát bằng không. 


hệ ii Ang Chơi một 
m Ăn có Kỳ vọng hợp lý. Khi không cam 
at bằng không, Ecd không thể làm cho các tác 


Vị ` r : ~ ¬--. n : ' 

hi dụ, chúng ta hãy gia định Fed chỉ đơn piản tuyê 
ạm phát bảng Không. Một công: bỏ như vậy tự bản thân 
Vòng vẻ lạm phát đã th: ẵnh:'E Seo ph 

* — 4 «4 ( 1‹\ ] SÃ tàu `. n ` * 
tế tIP đình sản lạnh Rẻ hình, Fcd có động cơ từ bỏ lời hứa trong công bố của mìn] 

ĐI d{ nghiệp. Cúc tác nhà An bi ° k 

HưaliE Si voi Cp. t äc tác nhàn tư nhân hiểu được động cơ đó, vì thể nơav từ đề 

}) dã Không tín vào tuyên bố của Fed Mà Ki» SE0 ĐẸP I0 HỘ 


n bô sẽ theo đuối chính sách 
an nộ không đắng tin cậy. Khi kỳ 


Lý 4% : VÀ z về 
_ ï thuyết này Vẻ chính sách tiên tệ đem lai mót kết lu 
UONĐ VỚ èên tỉ hì nh. 
kHön: ph : quyền tuy nghĩ hành động, Fcd có thể tao ra cùng một kết 
\ CÍ thực hiện quy túc cố đi 2n 7 k ÿ một kết cục như khi 
ở : | äc cổ định lạm phát bằng khé Xi 
n Ca - : ẹ ‹ nữ khôn ', Nệ : ` : 
nhiều so với thất nghiệp (vì thê 3 rấ : &- Nếu Ƒcd ghét lạm phát hơ 
ät nghiệp (vì thê y rất lớ í T0 [nã 
c1 Ất lớn). lạm phát tr lêu kié 
: - đả d{ trong điệu Kiện tùy nghi gần bà 
: thí gần bằng 
( ÁtL Ph:ít hiê h ` : Thiền > 
Xà phát. Phát hiện này là một chí dẫn đối 
thay cho việc chấp nhận quy tắc cố đi làn ngân hàng trung ương: một cách khác 
Cũ lề%&1:98:in1 tHày kg _. có định là bố nhiệm những người phè tởm lạm phát 
đy má ngay cả các nhà chính trị theo chỉ ï lên : lại 
- I theo chủ nghĩa tự do quan tâm tới tha 
h x = sàn ` * `“ 1c ‹ , § kế 
nhiều hơn lạm phát cũ tbiptierTf7 giiifmu quan tâm tới thất nghiệp 
- tức người chú ý nhiều hơn tới lạm phát, 


ân quan trọng, Trong mỏi 


không, vì Fcd không có đông cơ làm tăng 
VỚI NGƯỜI Có trách nhiệm bộ nhiệm thống 


1 thông đóc ngắn hàng (rung ương báo thủ 


Bài tập và vận dụng bổ sung 


| : Ấ£s vì. r 5 F : 
Bước vào những năm 1970, cả tỷ lẻ lam phát và th 
tq L tr nY ^ a .- ` W: 
tp Hãy sư dụng mô hình về tính bất nhật để ph 
định chính sách tùy nghi được vận dụng!. 


AE nghiệp tự nhiền ở Mỹ đều 
Ăn tích hiện tượng này. Hãy giả 


Àằ, kể k ` ^n > x hp 
a. Trong mỏ hình đã trình bày, điều gì sẽ xảy ra đôi với tỷ lê | 
& * \+€ R M C 


tát chileotr titiei: táng Tri? am phát khi ty lẻ 


b..Hây giờ hã 3i mô hị | 
y giờ hãy thay đổi mô hình một chút bàng cách uia định r 


` + lu ` by s ca Ạ R ằ " h = . _ 
của Fcd là hàm bậc hai cho cá lam phát và th T nAD KỆ hậU 


I Ất nghiệp. Nghĩa lí 
: 
L(u, 86) =u"+ ym _ 


[läy tiếp tục các bước tương tự như phần trình b 


Sốc BE Bà : ày trên đẻ tìm lời piải c lộ 
phát trong điều Kiện chính sách tùy nụhĩ? y tìm lời giai cho tý lệ lun 


ˆ 


cC. L / É ` * ỳ j ° 
+ 


bao thủ Paul V : 
b Olckcr Ì: ` nã - Am... 
TH số thể sử ckci làm chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang, Theo mô hình nề 
€l CƠ EỊC Xây ra đối với lạm phát và thất nghiệp” ' Tông 
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“dùng. Nền kinh tế mở cũng V 


CHƯƠNG lä 


NỀN KINH TẾ MỞ TRONG NGẮN HẠN 


ng. cách bố 


Hãy giờ, chúng tạ mở rộng phân tích của mình vẻ biển động kinh tế b 
ong chườnG - 


sung thêm thương mại và tài chính quốc tế. Như đã trình bày [ần đầu tiên tr 
yên kinh tế lớn trên thể giới đếu mở cửa. Nền kinh tế mở xuât khâu một số hàng 
sản xuất và nhập khẩu một số hàng hóa và dịch vụ mã nó tiêu 
ay và cho vay trên các thị trường tài chính thể giới. 


7, các I 
hóa và dịch vụ mà nó 


chúng ta bàn về biểu hiện của nên kinh tẻ ngắn hạn. Mục tiêu 
q tìm hiểu phương thức tác động của chính sách tiên tệ và tài 
phát triển trong 


Trong chương này, 
trước hết của chúng ta Í 
chính đối với tổng thủ nhập của nên kinh tế mớ. Mô hình chúng tạ 
chương này được gọi là m2 hình Alundell-Fleming. Đây là một dạng của mô hình 
IS-LLM cho nên kinh tế mở. Cả hai mô hình dêu giá định mức giá cố định, sau đó phân 
áp. Cả hai đếu nhấn mạnh. 
Sự khác nhau cơ bản là - 
mìng gia định 
äé quốc tế mà 


tích nguyên nhân gây ra những biến động trong tông thu nh 
tác dộng qua hủ giữa thị trường hàng hóa và thị trường tiền tỆ. 
mô hình ÍS-LM giá định nên kinh tế đóng, trong khi mô hình MundelH-l'le 
nên kinh tế nhỏ và mở cứa. Mô hình MÍ undeli-Fleming đưa những cân nh 
chúng tạ đã bàn đến trong chương 7 vào mô hình ngắn hạn Vẻ thu*nhập quốc dân đã 
phát triển trong các chương 9 và 10, | 


Một trong những bài học rút ra từ mô hình Mundell-Fleming là biểu hiện của: nên - 


kinh tế phụ thuộc vào hé thông tỷ phí hỏi do 
cách giá dịnh tỷ giá hỏi đoái thả nói. Nghĩa là, chúng ta gia định 
ái điều chính: theo những thay đôi trong điều kiện kinh tế. Sau 
at động của nén kính tế trong diều kiện tỷ giá 
ä nói hay có dịnh tỷ giá 


cho phép tỷ gii hối do 
đó. chúng ta sẽ xem xét phương thức ho 
hỏi đoái cố định và đề cập tới cuộc tranh luận về vấn đề-nén tì 


hối đoái. 
13.1. Mô hình -Mundell-Fleming 


Trong mục này chúng 1 
sử dụng nó để đánh giá ảnh hưởng của các chính sách k 


hỏi doal thả nội và có dịnh: 
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=4 


ái mà nó áp dụng. Chúng ta bắt đầu bàng. 
quản hàng trung ưƯơn'. ˆ 


Các thành tố của mô hình 


Mô hình Mundell-Ƒ leming bao gồm những thĩnh tố mà chúng ta đã biết trong các, 


chương trước. Chúng ta bắt đầu một cách đơn giản bằng cách viết ra bạ phương trình 


tạo ra mô hình. Đó là : | ` 
Y =C(Y-T)+lứ)+@G + NX(e) IS 
M/P = L(, Yỳ LM 
r=r* 


Trước khi ghép ba phương trình với nhau để thiết lập mô hình ngắn hạn về nền 
kinh tế nhỏ và mở cửa, chúng ta hãy lần lượt xem lại ý nghĩa của từng phương trình này. 


Phương trình đầu tiên mô tả thị trường hàng hóa. Nó phản ánh tổng thu nhập Y 
bằng tổng của tiêu dùng C, đầu tư [, mưa hàng của chính phủ G và xuất khẩu ròng NX. 
Tiêu dùng tỷ lẹ thuận với thu nhập khả dụng Y-T. Đầu tư tỷ lệ nghịch với lãi suất r. 


Xuất khẩu ròng tý lệ nghịch với tỷ giá hối đoái e. 


-Hãy nhớ lại rằng chúng ta định nghĩa tỷ giá hối đoái e là lượng ngoại tệ tính trên 
một đơn vị nội tệ - ví dụ, € là 00 yên trên l đô lạ. Để phục vụ cho mô hình 
Mundell-Fleming, chúng ta không cần phân DIỆt giữa tỷ giá hối đoái danh nghĩa và thực 
tế. Trong chương 7, chúng ta đã liên kết xuất khẩu ròng với tỷ giá hối đoái thực tế e: 
nó bằng cP/P*, trong đó P là mức giá trong nước và P* là mức giá ở nước ngoài. Vì 
mô hình MundclI-F lcming giả định pií cả cố định, sự thay đổi của tỷ giá hối đoái thực 


_ tế ty lệ thuận với sự thay đối của tỷ giá hối đoái danh nghĩa. Tức là, khi tỷ giá hối đoái 


“ 


danh nghĩa tăng, hàng ngoại trở nên rẻ hơn so với hàng nội và điều này làm tim xuất 
khẩu và khuyến khích nhập khẩu. | 


Phương trình thứ hai mô tả thị trường tiền tệ. Nó phản ánh cung về số dư tiền tệ 
thực tế M/P bằng cầu L(r,Y). Cầu về số dư thực tế tỷ lệ nghịch Với lãi suất và tỷ lệ 
thuận với thu nhập. Cung ứng tiền tệ M là biến ngoại sinh do ngân hàng trung ương 
kiểm soát. Giống như mô hình IS-LM, mô hình Mundell-Fleming coi mức giá P là biến 
ngoại sinh. _- _ 


Phương trình thứ ba nói rằng lãi suất thế giới quyết định lãi suất trong nước. Phương 
trình này đúng vì chúng ta đang xem xét nền kinh tế nhỏ và mở cửa. Điều này hàm ý 
rằng so với nền kinh tế thế giới, nền kinh tế trong nước nhỏ đến mức có thể vay 
hoặc cho vay nhiều như nó muốn trên thị trường tài chính thế giới mà không gây ra ảnh 
hưởng gì đối với lãi suất thế ĐIỚI. ' ' | 


Ba phương trình này mô tả đầy đủ mô.hình Mundell-Flcming. Công việc của chúng 
tt là xem xét ý nghĩa của chúng đối với những biến động ngắn hạn trong nên kinh tế 
nhỏ và mở cửa. Nếu bạn đọc chưa hiểu được các phương trình này, hãy xem lại chương 


7 và 9 trước khi tiếp tục nghiên cứu I1ỤC sau. 
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Mô hình trên đồ thị Y-e 


ễ phân tí t bằng cách sử ; đồ thị. Cách đơn 
Mô hình Mundell-Fleming dễ phân tích nhất bằng cách sử dụng đô thị 


: ôt đô thị trong đó âp được biếu thị 
¡ăn nhất để trình bày mô hình là sử dụng một đồ thị trong đó thu nh key th 
Lễ F' € € : | | | : nà An : 
ly trục hoành và tỷ giá hối đoát được biểu thị trên trục tung như trong h lội yhbenht 
| ¡ suất khê 0i ở mức lãi suất thế giới. Hai phưc 
thị này được vẽ với điều kiện lãi suất không đôi ở mức lãi suất thê giới. Hai pÏ E 
1. H: : : 


trình của hình này là : 


—Y_ =C(Y-T)†l(r*)+G+NX(e) l» 
b * 
M/P =L (r*, Y) LM 


n Í Ũ ay là 1S* và * để nhớ ràng chúng ta giữ cho 
Chúng ta đặt tên cho các đường này là lŠ* và LMZ đê Ợ 


, `. : ... hằng của nên kính tế là 
lãi suất không đổi ở mức lãi suất thể giới r*. Trạng thái cân bằng ko 2 0) on 
« . Lấc cm , " ò . ' % - ^“* ái 4 IƯỨC )\ủññn H s 
giao điểm của đường IS”Và LM- Giao điểm này quyết định tỷ giá hối đoái 9 


Tỷ giá hối đoái 


` Tỷ giá hối đoái 


cân bằng 


Thu nhập 
cần hàng 


Thu nhập. sản lượng 


Hình 13-1. Mô hình Mundeli-EFleming "¬ 
| cho lãi suất không đi ở mức lại xuất thê 

' ^““ + - hy § .. 
giới. Nó cho thấy mức thu nhập và tý giá 


hỏi doái cân bảng. 


Đồ thị này của mô hình Munilell-Fleming 
mô ta điền kiện cản bảng IS* của thị 
trường hàng hóa và điệu kiện cán bảng 
LM* của thị trường tiên tệ trong khi giữ 


Đường LM* lä đường thắng đứng, vì tỷ giá hối đoái FÔNE Sinh tàn . 
trình LM*. Với lãi suất thể giới cho trước, phương trình LM Hộ: mm nEn Re 
cho dù tỷ giá hối đoát là bao nhiêu. [nh 13-2 cho thủ TƯỜNG MP ' kẹt h 
nào từ lãi suất thể giới và đường LM - đường liên kết lát suất với th ập. 


: độ? ¬... 


¿} 
/ 


(a) Đường LLÀI 


Phân (da) vẽ (hờn LẮM chudj 
Cùng tới dường màm Hụd/l0 
ĐiệU tÍ lãi xudi thẻ” giới Hà 
lai dường mày quyết định 


(a) Đường xuất khẩu ròng (b: Giao điểm Keynes 


tức tt nhập cho dù tÝ. giá Xe sỹ 
” -~ #6 ` : * ‹ Ằ@) ` 
: hỏi doái là báo nhiều. Do đủ +S „ 
r3 20A ` : Ð - - 
sẽ . 0 útt (b) cho ty, dường = 5. 
LÀIJ* Jq (1100110 thằng thữn Ợ, lân h 
>> C 
¬ C) - 
E.=C(Y:-T) + lịr*) +G 
+ NX(œ) _ 
Ỳ : : 
Thủ nhân; sản lương NX(ea) 4— NX(et) NX | : tạ S—— Y, V 
| Xuất khẩu ròng „ ‹ Thu nhập, sản lượng 
(b) Đường I,N†* 2 
(c) Đường IS* 
Đường lS* đượa rút ra từ dường xuất „ 
_ khẩu ròng và giao điểm Kevnes. Phần 
.‹¬ ~ ` .“ TA, ` *® A ? °ư/ 
Š — (4) về dường xuét Khảu ròng : việc tỷ giá 
= S hối đoái táng từ e\ đến e2 làm xuất khẩu 
mm k= ròng giảm từ NX*et) xuống NX(c2). Phần 
nỊ ({b) về giao điểm Keynes : khi vuất khẩu 
NNG ròng giảm từ NX(e\) xuống NX(e3), thu 
Sĩ nhập giam từ ÝY xuống Và. Phân (c) về. 
đường IS* dã tém tắt mối quan hệ này 
giữa tỷ giá hối đuái và thu nhập : tỷ 
Thủ nhập, sản lương _ | giá hối đoát cảng cao, mức thu nhập 
Hình 13 . I,< hấn Ỹ càng tháp. 
ình 13- | ` ' 
+. Đường LM Thu nhập, sẵn lượng 
ẦP; CHẾ 
Đường | * đốc xuưỡng `. s. Hình 13-3. Đường IS* 
làm giảm tổng thụ nh Để y giả hối đoái cao hơn làm giảm xuất khẩu ròng, qua đó : 
dường xuất khẩu XE: ¿chỉ h CƠ Chẻ này vận hành như thế nào hình 13 3 kết „ 

Bà NA tà 8 Vào giao điể SỞ Hư: NI 29s 09x Bế st ở 92 KCthc 3 
của xuất khẩu ròng. [: cử‹ xuất Khâu rồng giảm từ NX(e) xuống NX(e3). Sư giản sứ 13.2. Nên kinh tế nho và mở cưa trong điều kiện ty giá hôi — ä 
= XU: : 'òn9. l¿ ... Số sò Xi : “ kã I1} g2 c : E 
dường IS chuẩn kết Tin lề Déu dự Kiến, qua đó làm giảm thụ nhập N đoái thả nổi Ẵ 
VN  G Anh ữ dầu từ và đao điển Kevnes VC, KU á 4N, _ 
xuất khâu ròng với E1ao điểm Keynes : XeynSs., dường 1S* Hiên kết đường Trước khi phân tích ảnh hưởng của chính sách trong nền kinh tế mở chúng ta phải vn ni 

+... s - ì b € & P y há ›€ h b * » Ỗ D=- s8 
lây ĐIỜ chú K \ P ^ x4 k-' v kếy ˆ z *4 A“ ` “ à ~ ~* S ˆ 2 n _ 
‹ : HĐ ta có thể s "¬".. cụ thê hóa hệ thống tiên tệ quốc tế mà đất nước đã quyết định vận dụng. Chúng ta bắt "-: 
ft;Nhan: 0n e0 ä tt !¿ sử dụng đồ thị này cho mỏ hình Mundell-Fleminø để chỉ xitiRibetaoitirhbedtoirftscek-gtitenorbeptrkrtotettrxd0:okli ve tro shC sàn hệ ~Ã 
nã 4 Mức thu nhập Y và ÿ gi Hồi dai te đổi xót cming đề chị đầu bàng hệ thống phù hợp với phần lớn các nên kinh tế hiện nay : (y giá hót đoát tha _ 
xH1nh sa =4 Í C dÒI Vớ Í (i06 di gu VN, 3h: „.. "`. xẻ “€6 ẽ kẽ. g b 2Ế ` 
! sách, ơi những thay đổi của nói. Trong hệ thống tỷ giá hối đoái thả nội, tỷ giá hối đoái được phép biến động tự do - 
| khi có những thay đổi trong điều kiện kinh tế. " 


xá . $%- N hs: 
24 _1/rfÐt7n# : 3áo0 Tế? 


Chính sách tài chính 


Giả sử chính phủ kích thích chi tiêu trong nước bằng cách tăng mua hàng của chính 
phủ hoặc cất giảm thuế. Chính sách tài chính mở rộng này làm dịch chuyển đường IS* 
ra phía ngoài như trong hình 13-4, Tỷ giá hối đoái tăng và mức thu nhập không thay đổi. 


Kết luận này về chính sách tài chính trái ngược hoàn toàn với kết luận được rút ra 
từ mô hình IS-LM cho nền kinh tế đóng. Trong nền kinh tế đóng, sự mở rộng tài chính 
làm tăng thu nhập. Trong nền kinh tế nhỏ và mở cửa với tỷ giá hối đoái thả nổi, biện 
pháp mở rộng tài chính không làm thay đổi thu nhập. Lý do của sự khác nhau là ở chỗ 
trong nên kinh tế mở, sự giảm sút tiết kiệm quốc dân do chính sách tài chính mở rộng 
gây ra làm cho đầu tư nước ngoài ròng giảm và tỷ giá hối đoái tăng, Sự tăng lên của tỷ 
giá hối đoái làm suy giảm xuất khẩu ròng và điều này làm mất ảnh hường của sự mở 
rộng tổng cầu trong nước về hàng hóa và dịch vụ. 


Để hiểu rõ hơn sự khác nhau giữa nền kinh tế mở và nền kinh tế đóng, chúng ta 
hãy xem Xét phương trình mô tả trạng thái cân bằng trên thị trường tiền tệ : 


M/P=L(rVY)_- 


Cung về số dư tiền tệ thực tế M/P cố định và: cầu phải luôn luôn bằng mức cung 
cố định này. Trong nền kinh tế đóng, sự mở rộng tài chính làm cho lãi suất tăng, cho 
phép thu nhập cân bằng tăng lên. Nhưng ngược lại, trong nền kinh tế nhỏ và mở cửa, r 

_bị cố định ở mức r*, nên chỉ có một mức thu nhập thỏa mãn phương trình này. Do đó, 
trong nên kinh tế ñhỏ và mmở cửa, sự tăng lên của t giá hối đoái và SUY giam của xuất 

. khẩu ròng phải lớn đến mức đủ để bù lại toàn bộ ảnh hưởng mở rộng của chính sách 
tài chính. _ | 


Biện pháp tăng mua hàng 
của chính phù hoặc cắt 
giảm thuế làm dịch chuyển 
dường 1S* san phải. Điều 
này làm tăng t giá hối 
đoát, nhưng không tác động 
tới thụ nhập. 


Tỷ giá hối đoái 


Y 


Thu nhập, sản lượn LH 


Hình 13-4. Sự mở rộng tài chính trong điều kiện tỷ giá hối đoái thả nổi 
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Chính sách tiên tệ 
| x í .. ` > r ` H4 : bà THỊ 
Hãy giờ, giá sử ngân hàng trung ương tăng cưng ưng tiên tệ. Vì mức giá li Bì 
€ c ° . * F sâu B R đề F `. HỆ “ sử? by và ư 1a 
định khóng đổi, sự gia tăng cùng ứng tiền tệ hàm ý có sử gia tăng số dư thực n : đi 
: ke ao = ì Mi ' : . l Ộ 3-6 ` 
tăng của số dư thực tế làm dịch chuyên đường LM* sang phải, như trong tên 1 
lóc | tiền tế làm HH ậẬp và gi / pá hối đoái. 
đó, biện pháp tăng cung ứng tiên tệ làm tăng thu nhập và giảm tỷ giá hối đc 


Mặc dù trong đền kinh tế mở, chính sách tiền r ty hưởng lên nh ko: bài Ho 
nên kinh tế đóng, nhưng cơ chế tác động tiền tệ lại Thiện THÊ THOA, Đứn Đ% 
Kihi tế đứng, biện pháp tăng cung ứng tiên LỆ ch 11m bung: "... Nét ni 
đầu tư. Trong nền kinh tế nho và mở cửa, lãi suất ke vị hU ỹ NM Đ lệ lên 
Ngay sau Khi sự gia tăng cùng ứng tiên tệ l2 ra áp ba lo BẠN Ai N ` : sọ lêa 
vốn sẽ chảy ra khỏi nền kinh tế, vì các nhà đầu tư luận DỤ) kiếm tỷ. lề ` 3 öiện 
hơn ở đâu đó. Luông vốn chảy ra này ngắn Không ti n suất của tho Tên so 
ty giá hối đoát giảm. Sự giảm sút của tỷ E5 HỘI đoái BỊ Su .. ` nã lệ hại 
hàng ngoại và điều này làm tăng xuất khâu ròng. Do vậy . tàu | Rh &c tỷ giá hỏi 
cửa, chính sách tiên tệ tác động tới thu nhập thông qua việc làm thay đổi tý gữ | 


đoái, chứ không phải lãi suất. 


Tỷ giá hối đoái 


Thu nhập. sẵn lượng 


; ' = “^^ » ^^ .® ` là H- ^“. c2? j nói 
Hình 13-5. Sư mơ rộng tiền tệ trong điêu kiện ty giá hoi đoái tha _ 
11 tới ủ" giảm tÝ giá hối doái và tăng thu 
HN, ft, lên té dân tới sự làm giam PV giá hỏi doát và 4 
SIf£ 0i t0 CHH”0 Hữ LÊN tẺ dan tốt *xụ Ụ 


Šip:/XF] ở HE áy ñ Hhạp. 
dịch chuyên cua dường PM" sang phát, nha 
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NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG 
13-1. Sự lên giá của đồng đỏ la, 1979 - 1982 


Vào đầu những năm 1980, nước Mỹ đã vận dụng một sự kết hợp khác thường giữa 
chính sách tiền tệ chặt và chính sách tài chính lòng. Mục tiêu chủ yếu của ông Chủ tịch 
Quỹ Dự trữ Liên bang Paul Voleker là cắt giảm tý lệ lạm phát cao - mỘT dị sản của 
những năm 1070. Cùng lúc đó, Tông thống Ronald Reagpan lại muốn thực hiện lời hứa 
khi tranh cử là cát giảm thuế và tăng chỉ tiêu quốc phòng. 


Mó hình Mundcll-Fleming dự đoán rằng cả hai chính sách sẽ làm tàng giá (rỊ của 
đồng đó la. Và dĩ nhiên đồng đô la tăng giá so với các đồng tiền chủ yêu khác. Vào 
năm E979, một đô la có thể mua Zl18 yên Nhật hoặc I,%3 mác Đức. Vào năm I9Ñ2, HỘI 
đô la có giá trị bằng 248 yên hoặc 2,42 mác. Sự gia tăng giá trị của đồng đó la này làm 
hàng nhập khẩu rẻ hơn. Sức cạnh tranh của các ngành công nghiệp Mỹ với hàng hóa 
tương tự của nước ngoài, chàng hạn như ngành ô tô, bị suy yếu, Các kỳ nghỉ ngơi du 
Tịch ở châu Âu trở nên hợp với túi tiền của người Mỹ hơn và nhiều người Mỹ tận dụng 
cơ hội này để đi du lịch nước ngoài. 


Chính sách thương mại 


Giả sử chính phủ cất g;Hìm nhú cầu về hàng nhập khẩu bằng cách đặt ra hạn ngạch 
nhập khẩu hoặc thuế quan. Điêu gì sẽ xảy ra đối với tông thu nhập Và tỷ giá hối đoái 2 


Do xuất khẩu ròng bằng xuất khẩu trừ nhập khẩu, sự giảm sút của nhập khẩu hàm 
ý có một sự gia tăng xuất khẩu ròng, nghĩa là đường xuất khẩu ròng dịch ra ngoài như 
trong hình 13-6. Sự dịch chuyển này của đường xuất khẩu ròng làm cho đường [ŠS dịch 
chuyển sang phải. Do đó, biện pháp hạn chế thương mại làm tăng tỷ giá hối đoái vì 
không tác động tới thu nhập. | 


Thông thường một mục tiêu rõ ràng của chính sách hạn chế thương mai là làm thay 

đổi cán cân thương mại NX. Nhưng như lần đầu tiên chúng ta đã nhận thấy trong chương 

-!, các chính sách như vậy không nhất thiết có hiệu ứng đó. Kết luận này cũng dúng với 
mô hình Mundcll-Flcming trong điều kiện tỷ giá hối đoái thả nổi. Hãy nhớ lại rằng 


NX€)=Y- C(Y-T) - lr) - G 


Vì chính sách hạn chế thương mại không ảnh hưởng đến thu nhập, tiẻu dùng. đầu 
tư hoặc mức mua hàng hóa và dịch vụ của chính phủ, cho nên nó cũng không tác đọn, 
đến cần cân thượng mại. Mặc dù sự dịch chuyển của đường xuất khẩu ròng nhằm làm 
tăng NX, nhưng sự gia tăng ty giá hối đoái lại làm giảm NX một lượng đúng như thế. 
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giá hối đoái 


Tỷ 


Thuế quan hoặc hạn: 
tuạch nhập khẩu làm 
cịch chuyển đường xuất 
khẩu ròng ra phía ngoài. 
Điều này cũng làm cho - 
cường IS* dịch chuyển. : 
!a phía ngoài, dẫn đến 
sự gia tăng tỷ giá hối 
coái và thụ nhập không 
thay đổi. ® 


Xuất khẩu ròng „ 
(b) Sự thay đổi của cân bằng kinh tế 


ơŒ LÀI* 


5 
5 
s 
Xi 
He 
Thu nhập, sản lượng 
Hình 13-6. Chính sách hạn chế thương nại trong điều kiện 
tỷ giá hối đoái tha nôi 
_ X .“^ 2 b› “~”e 
13.3. Nền kinh tế nhỏ và mở cửa trong điều kiện tỷ giá hối 
đoái cô định ệ _ 


4ã 
' WNG 
kẻ 


nÌ ýng tỷ giá hối đoái thứ hai, đó là hệ thốn 
Bây giờ, chúng ta chuyển sang loại hệ thống ty giá hối đoái ĐI HỘI, s " G 
tỷ giá hỏi đoái cố định. Trong những năm 1950 và 1960, hầu hết các h 


`" /\ 
Ð 
, 
—¬ 
G2 


trên thế giới trong đó có Mỹ đều hoạt động trong phạm ví hệ thống Bretton Woods - 
một hệ thống tiền tệ quốc tế mà hầu hết các chính phủ đều nhất trí cố định tỷ giá hối 
đoái. Thế giới xóa bỏ hệ thống này vào đầu những năm 1970 và tý giá hối đoái được 
phép tự do biến động. Mới gần đây, nhiều nước châu Âu đã phục hồi lại hệ thống tỷ 
giá hối đoái cố định g1ữa họ với nhau và một số nhà kinh tế đã ủng hộ cho sự ấp dụng 
trở lại hệ thống tỷ giá hối đoái cố. định rộng khắp trên thế giới. Trong mục này, chúng 
La phân tích xem hệ thống như vậy hoạt động như thế nào và Xem Xét ảnh hưởng của 
các chính sách kinh tế đối với nền kinh tế áp dụng hệ thống tỷ giá hối đoái cố định. 


Hệ thống tỷ giá hối đoái cố định hoạt động như thế nào 2 


Trong điều kiện hệ thống tỷ giá hối đoái cố định, ngân hàng (rung ương đồng ý 
mua hoặc bán nội tệ để đổi lấy ngoại tệ tại mức giá được quy định trước. Giả sử, Fed 
tuyên bố rằng nó cố định tý piá hối đoái ở mức 100 yên ăn [l đó la. Như vày nó đông 
ý trả Í đô la để đối lấy 100 Yên hoặc trả 100 yên để đối lấy ! đô la. Để thực hiện chính 
sách này, Fcd phải có dự trữ đô la (cái nó có thể in ra) và dự trữ đông yên (cái nó phải 
tích lũy từ các giao dịch trước đây), : Tiến 


Việc cố định tỷ giá hối đoái làm cho chính sách tiền tệ chỉ tập trung vào việc theo 
đuổi mục tiêu duy nhất là giữ cho ty giá hối đoái ở mức công bố. Nói cách khác, thực 
chất của hệ thống tỷ giá hối đoái cố định là cam kết của ngân hàng trung ương cho 
phép cung ứng tiền tệ điều chỉnh đến mức đủ để đảm bảo tỷ giá hối đoái cân bằng được 
duy trì ở mức công bố. Hơn nữa, chừng nào mà ngân hàng trung ương còn đồng ý mua 
hoặc bán ngoại tệ ở mức tỷ giá hối đòái cố định thì cung ứng tiền tỆ tự điêu chính tới 
mức cần thiết. : | 


Để hiểu được việc cố định tỷ giá hối đoái quyết định cung ứng tiên tệ như thế nào, 
chúng ta hãy xem XÉI ví dụ sau. Giả sứ Eed công bố rằng nó cố định ty giá hối đoái ở 
mức I00 yên ăn I đô la, Nhưng trong trạng thái cân bằng hiện (HI VỚI mức cùng Ứng 
tiên tệ hiện tại, tỷ giá hối đoái bằng 150 yên ăn Ì đô la, cao hơn Lý giá công bố 50 yên. 
Tình huống này được minh họa trong hình 13-7(a). Hãy chú ý rằng ở đây có cơ hội để 
kiếm lợi nhuận : người đầu cơ cố thể mua 300 yên ở chợ den với giá 2 đô la, sau đó 
bán đồng yên cho Fed lấy 3 đô la, tạo ra ! đô la lợi nhuận. Khi Fed mua số yên này 
của người đầu cơ, những đồng đô la mà nó trả tự động làm tăng cung ứng tiên tệ. Sự 
gia tăng cung ứng tiên tệ làm cho đường LM* dịch chuyển ra phía ngoài, dẫn tới sự 
giảm sút của tỷ giá hối đoái cân bằng. Hằng cách này, cung ứng tiền LỆ tiếp tục tăng. 
cho đến khi tý giá hối đoái cân bằng giảm Xuống mức công bố, 


"â Ngược lại, giả sử khi Eed công bố rằng nó cố định tỷ giá hối đoái ở mức 100 yên 
an Ì đô la, trong khi trạng thái cân bằng là 50 yên ăn I đô la. Hình I3-7(b) biểu thị 
tình huống dó. Trong trường hợp này, người đầu cơ có thể tạo ra lợi nhuận bằng cách 
mua 100 yên của Fed mất [ đô la, sau đó đem bán số yèn đó ra chợ đen để lấy 2 đô la. 
Khi Fed bán đông Yên, số đô la mà nó nhận lại tự động làm giảm cung ứng tiên tệ. Sự 
BIẢN) SÚI của cúng ứng tiền tệ làm dịch chuyển đường LM* vào phía trong, dẫn tới sự 
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=“. `. .ẽ. v ưjÄ ông cho đến 
là tầng của tý giá hối đoái cân bằng. Cung ứng tiên tệ tiếp tục giảm xuông 
Ẹ ‹ l =° ì *% - HP *% ` vĂ X 
khi ty gi hối đoái cân băng tầng tới mức công Đồ. T 
= - : ` : ¬ : F s +. _ ái ` ` I CÔ địn † 
Điều quan trọng là phải hiệu được rằng hệ thống tỷ giá hôi " by bọn si tù 
1á hồi đoái danh nghĩa. Việc nó có cố định tỷ giá hối doái thực tê sử n ù giá + 

‹ = .. Ẩn viid s#xÊ 3 „ đài hịc : 
TP vào khoảng thời gian xem xét. Nếu giá cả lĩnh hoạt như NGHỆ dan Ạ hĩa không 
đoái thực tế có thể thay đổi, thậm chí ngay cả khi tỷ „P Ân định tỷ 

ì ` Nn Ñ Hs h 'ong chương 2, chính Sỉ : 
y $ trong dài hạn như đã trình bày trong hi ii ờ yy 
thay đôi. Do đó trong šn bất kỳ biế : nào, kê ca ty giá hối đoái 
T xố. *n bất kỳ biến thực tế nào, 

tớ Bát oi ca a không tác động đến bất kỳ BSIcÀ- áo seRfsbrgel 
á hối đoái danh nghĩa kÌ ND, St É Khê r tiên tÊ Và mức 
li: tế. Tỷ giá hối doái danh nghĩa cố định chỉ ảnh hưởng đến Tê ng ni TnG. 

b Š. tin (eir ` 3 kì undcll-Flcming, do giá c¡ 

Rc . : ăn hạn, như đã mô tả băng mô hình M lên CÓ GA. 
rá. Nhưng trong ngắn hạn, Ejht? V72000: 4 " 1a với tỷ piá hối đoái thực 
định nén ty giá hối đoái danh nghĩa cố định cũng đồng nghĩa với tỷ giáh 
( Ì : € ° 
tế cố định. 


(ta) Tỷ giá hỏi đoái cân bàng cấu hơn tỷ giá hỏi đoái cố định | ¬ 
Trong phản (d), tỳ giá hồi 
đoái cân bảng cao hơn mức 
BHờg : cố định. Nhà đầu cơ sẽ mua 
ngoại Kệ trên tÍị frường hội 
đoái và bán nó cho Fed đề 
lây lợi nhuận. Quá trình 
này tựt động làn tăng Cung 
ứng tiền tệ, dịch chuyển 
đường LM* và tỷ giá hối 
doái giảm. Trong phản (b), 
IS* ty giá hối đoái cản bảng 
thấp hơn mức cố định. Nhà 
đâu cơ sẽ múa đô lạ trên thị. 
trường hối đoái và dùng nó 

_—— để mua ngoại tệ của Fed_S 
giờ Quá trình này tự động làm 
| gldm cung ứng tiên tệ, dịch 
chuyển đường LM* và tăng 
tỷ giá hối. đoái. 


L À t: 


Tỷ giá hút doát - 
cần hàng 


NV H1 MÔ R 


Tỉ giá hỏi đoái 


Tỷ gia bốn doái 
vỏ định 


YV 


Thu nhân, sản lượng 


(b) Tỷ giá hỏi đoái cân bằng thấp hơn tỷ giá hỏi đoái cố định 


Ầe 


Ty piả ' 
hối duái 


3 zZ cố dinh 
` Tỷ giá hối doái 
"` cần bằng 
Y 
Thủ nhập, sản lượng 
^“ . ° ^“e , BỤ TẢ hệ nào? 
Hình 13-7. Ty giá hối đoái cố định chỉ phối cung ứng tiên tệ như t : 
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13-2. Chế độ bản vị vàng quốc tế 


Vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, hầu hết các nền kinh tế lớn trên thế giới đều 
áp dụng chế độ bản vị vàng. Mỗi nước duy trì một lượng dự trữ vàng và đông ý đổi đơn 
vị tiên tệ của nó để lấy một lượng vàng nhất định. Thông qua chế độ bản vị vàng, các 
nên kinh tế trên thế giới giữ cho tỷ giá hối đoái không thay đổi. 


Để hiểu được chế độ bản Vị Vàng quốc tế cố định tỷ giá hối đoái như thể nào, chúng 
ta hãy giả sử rằng Bộ Tài chính Mỹ sẵn sàng mua bán mỘC aoxơ vàng với giá 100 đô 
la và Ngân hàng Anh sẵn sàng mua hoặc bán một aoxơ vàng với giá 100 bảng. Chính 
sách này cũng đồng thời cố định tỷ giá hối đoái giữa đô la và bảng : l đô la phải đồi 
được l bảng. Nếu khác đi, luật một giá sẽ bị vị phạm và người ta có khả năng kiếm 
được lợi nhuận khi mua vàng ở một nước và bán nó ở nước khác. 


Giả sử tỷ giá hối đoái là 2 bảng ăn I đô la. Như vậy, nhà đầu cơ có thể mua 200 
bảng khi trả 100 đô la, dùng số bảng đó để mua 2 aoxơ vàng của Ngân hàng Anh, sau 
đó mang vàng sang Mỹ và bán cho. Bộ Tài chính để lấy 200 đô la, qua đó kiếm được 
[00 đô la lợi nhuận. Hơn thế nữa, khi mang vàng từ Anh sang Mỹ, nhà đầu cơ làm tăng 
cung ứng tiền tệ ở Mỹ và Bläm cung ứng tiền tỆ ở Anh. 


Như vậy, trong thời đại bản vị vàng, Việc vận chuyển vàng giữa các nước do các 
nhà đầu cơ tiến hành là cơ chế tự động điều chỉnh cung ứng tiên tệ và ổn định tỷ giá 
hối đoái. Cơ chế này không cố định hoàn toàn tỷ giá hối đoái, vì Việc vận chuyển vàng 
bằng tàu biển quả Đại Tây Dương rất tốn kém. Nhưng chế độ bản VỊ vàng quốc tế đã 
giữ cho tỷ giá hối đoái nằm trong một khoảng nào đó do chị phí vận chuyến quy định. 
Bằng cách đó, nó ngăn chặn được những biến động lớn và dai dẳng của tỷ giá hối đoái.. 


Chính sách tài chính 


Bây giờ chúng ta hãy phân tích xcm các chính sách kinh tế tác động như thế nào 
tới nên kính tế nhỏ và mở cửa với tỷ giá hối đoái cố định: Giả sử chính phủ kích thích 
tiêu dùng trong nước bằng cách tăng mức mua hàng của chính phủ hoặc thông qua biện 
pháp cắt giảm thuế. Chính sách này làm dịch chuyển đường IS* ra ngoài như trong hình 
I3-8, tạo ra áp lực đẩy tý giá hối đoái tăng lên. Nhưng do cung ứng tiền tệ điêu chỉnh 
để giữ cho tỷ giá hối đoái không thay đổi, cung ứng tiền tệ phải tăng, làm cho đường 
LMTdịch chuyển ra phía ngoài. Ngược lại với trường hợp tỷ giá hỡi đoái 
rộng tài chính trong điều kiện tỷ giá hối đoái cố định l 
tăng lên là vì sự mở rộng tài chính trong điều kiện hệ 
[ä Sự MỞ rộng tiên tệ tự động. | 


thả nội, sự mở 
àm tăng tông cầu. Sở đĩ thu nhập 
thống tỷ giá hối đoái cố định tạo 
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ở 


=8 .e 


hối đoái 
cố định 


Tỷ giá hối đoái 


Thu nhập, sản lượng 


Hình 13- 8. Sự mở rộng tài chính trong điều kiện tỷ giá hói . cỏ keo n 

| quy mô tương ứng Do dó, Igược dạt VỚI 
trường hợp t° giá hối đoái tha nôi, trong 
điều kiện tỶ giá hối đoái cố định,sự mở _ 
rộng tài chính làm tăng thu nhập. 


Sự mở rộng tài chính làm dịch CỤ" 
dường IS* sang phải. Để duy trì tỷ sIó 
hối đoái cố định, Fed phải tăng cung dc: 
tiền tệ và đẩy đường LM* sang phải với 


Chính sách tiền tệ 


mm" .. UA VIỆC 
Điều gì sẽ xảy ra nếu Fcd tìm cách tăng cung ĐH và ` Ề h lì Bể Nhi 
a trái phiếu của công chúng ? Ảnh hưởng ban đầu của chính sách xa Anh Nhưng, 
nh Áo, vn hía ngoài, làm cho tỷ giá hối đoái giảm như trong hình Tin: tri: Và 
.a mã hở tần ngoại tệ ở mức tỷ giá hối lê cố "P SP tự HP 
do Fe bệ: Tu vu ng tiên tệ và đường L bà Vi 
Ty kh top xả Đrx Pin Đi A0yBmỹ (BMg 2H) "1m sa 
m„ vai 9y thi tý giá hối đoái cố định. Khi đông ý si định tỷ giá hối doái, Fcd dã 
ực trO : Ề `... ỗ TÔNN 
từ bỏ uyên liếm soát của nó đối với cung ứng tiên ` "aa rã 
` - Y  nự ĐẠT ái cố định có th : : cấp E Á 
ng đan non 0000 gi hỏi doá. Biện pháp 
sách tiên tệ : nó có t là tin mì là phá giá và biện pháp tăng giá đông tiên ve Mỹ 
hÓi “in sử lô gà ðïiil Mundell-F leming, chính sách phá giá làm dịch hp 
là nắng dại bi k c: nó có tác động giống như biện pháp tăng cung ứng liện : thêu 
„à Đo bài XS đoái thả nổi. Như vậy, phá giá làm tăng nh THàU N th Tá _ 
Hội . bàn gìủ làm dịch chuyển đường LM* vàc phía trong, làm cho Th ngg 
ẬP. Dài Wioir = sa) B0 Ni 
khẩu rồng và tổng thủ nhập đều giám 


kyy: 
119 


ì tỷ tá hối đoái cũ chị z tỉnh trạng 
1 ì tỷ gií hối đoái cũ chịu đựng 
Ta Tí : lại, các nước duy trì tỷ g | 
# và mở rộng sản xuất. Ngược lạ 


suy thoái lâu đài hơn. 


Chính sách thương mại 
Ty giá hối đoái 
cố định 


Tỷ giá hối đoái 


_ ¬- ích áp đặt hạn ngạch nhập khẩu hoặc 
Giá sử chính phú cất giảm HTẬP Nai "nã... HH ngoài như 
tiùế quan. Chính vàn: ghi ve `. _ R xu hướng làm tầng tỳ giá tài biết 
`. ... đoái ở mức cố định, cung ứng tiên tệ phải tăng lên. .làm Ị 
Ô ĐIW C Đtc 3 ề sà 
ả đường LM* ra phía ngoài. x t0080009/0000060a0102n 
A1... ...‹.Á 
ñ03onvtd VỐ6 động của nó trong điêu kiện ty giả hối ( DĐ : : Hon thế nữa, 
khác xa so ¬ tinh, biên nhấp hạn chế thương mại làm tăng tổng SP bọc byyl 
0E 0y 0 khẩu ròng NX. Vì tỷ giá hối đoái không thay đổi, ¬ 
HU Hà An nàn khẩu ròng hàm ý có sự gia tầng xuất khẩu ròng. Đề nhì 
"n. theo cách khác, chúng ta hãy nhớ lại rằng 


NX=S-I 


la tăng tiết kiệm và điều này có nghĩa là xuất 
Sự mở rộng thu nhập dẫn đến sự gia tăng tiết kiệm và điều nì 
ự - x + 


"nh lo and sa. ĐC G TẬ9 cưàn 


. 13a seo. 15112010423 S0 cac 3X AXes¿2 


Thu nhập, sản lượng 


Hình 13-9. Sự mở rộng tiên tệ trong điêu kiện tỷ giá hối đoái cỡ định 

Nóu Fod tHHg CUunNg ng tiền tỆ - tÝ dụ pháẩi trở lại tị trí bạn đâu của chúng. Do 
thông qua việc mua trái PhIẾM của cỏnp đ$ trong' điều Kiện tỷ giá hối đoải cơ 
ChứHĐ - nó sẽ tự ra áJ)? lực làm ĐINH PO — đình, chính sách tiên tê bình thường là 
giá hối đoái. Để duy trì tỷ giá hối đoái không có hiệu lực. 

Cố địHh, cung ứne tiền tê và đườn  LMT _ 


khẩu ròng tăng lên. 


@ LAï* h LAf*› 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG 


— 


13-3. Chính sách phá giá và sự phục hôi sau cuộc Đại suy thoái 


Cuộc Đại suy thoái của những năm 1930 là sự kiện có tính chất toàn cầu. Trong 


Tỷ giá hối đoái 


Ñ B SP xể Ïý : `. Sề? sưà : « y >....v ¬ : kệ Tỷ phí 

khi những biến cố ở nước Mỹ có thể đã thúc đẩy sự sụp đổ, thì tất ca các nên kính tế : hỏi mà 

lớn trên thế giới đều trải qua thời kỳ suy giảm mạnh về sản lượng và việc làm. Tuy vậy, sai kio SA. sỉ hạ Ông in 
không phải tất cả các chính phủ đều phản ứng với tai họa này: theo Cùng một cách.. ` 


Sự khác nhau chủ yếu giữa các chính phủ là họ quyết tâm theo đuổi tỷ giá hối đoái 
cố định do chế độ bản vị Vàng quốc tế tạo ra đến mức nào. Một số các nước, chẳng hạn 
như Pháp, Đức, Ý và Hà Lan, duy trì ty lệ trao đổi cũ g1ữa vàng và đông tiền của họ. 
Các nước khác như Đan Mạch, Phần, Lan, Na Uy, Thụy Điển'và Anh tuyên bố giảm 
khoảng 50 phần trăm hàm lượng vàng mà họ trả cho mỗi đơn vị tiền tệ của mình. Khi 
giảm hàm lượng vàng quy định cho đồng tiền của mình, các chính phủ này đã phá giá 
đồng tiền của họ so với đông tiền của các nước khác. 


Thu nhập, sản lượng 


_ b mai lêu kiên. 
Hình 13-10. Biện pháp hạn chế thương mại frong điêu 
_ ty giá hối đoái có định " 
| để duy trì tỶ piá hối đoái cố định. Vì vậy, 


đi ícC hạn noạch nhập khẩu ki ; 
Thuê quan hoặc h‹ S tông cau tạng lên. 


* ^ "- + ` hứa 
làm dịch chuyên dường IS* ra ¡ 


"TẾ. TIẾN tìntt 7/7088 
ngoài. Điều đó làm tăng củng nạ tiên tí 


Kinh nghiệm sau đó của hai nhóm nước phù hợp với dự đoán. của mô hình 
Mundell-Fleming. Các nước theo đuổi chính sách phá g1á nhanh chóng vượt qua CUỘC 
suy thoái. Giá trị đông tiền thấp hơn đã làm Lñng cung ứng tiền tệ, thúc đấy xuất khẩu 
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Tóm tắt mô hình Mundell-Fleming 


Bài học quan trọng nhất rút ra từ mô hình Mundell-Fleming | 
hết các chính sách kinh tế đối với nền kinh tế nho và mở cửa Hì tÍ 
hối đoái được thả nổi hay cố định. Bang 13-1 tóm t „ẽ 
lực của chính sách tiên tệ, tài chính và thương m 
Nó cũng chỉ ra tác động của chúng đối v 

là tất cả các kết quả này đẻ Í 


tu khác: nhau trong điều kiện tỷ giá hối doái thả nói v 


Bang 13- 0 hì 'lemi 
ang 13-1. Mô hình Mundell-R leming : Tóm tắt hiệu quả chính sách 


Chế độ tỷ giá hối đoái 
"mm ———ễ_—__SB__BÔ.... 
Thủ nói 


mm, Ừ.ưủư ờựy._———-—-—>®—=ễ>ễ>ễ$ễệễẼằ 


_. Anh hướng tới 


*s§ 2 ïẮẰđœ.ợgợợxsassãm.m.....' 
Chính sách Vv Tà) 
: bàn Y : NX 
Mở rộng tài chính - () † lÿ + 
Mở rộng tiền tệ lì LÔ h 0) () 
Hạn chế nhập khẩu 0 † 0 + h 1 


Tmơ——— 
Chủ ý - Hang này chí ra Hướng tác động 
F, tỷ giá hồi đÌodi ©, và cán cản (ÏHtfr7ng 
CÔN NHẪỦ tÊH lHƯỚNt Vuôi 1. điE-Chế nà 2 0i(‡, : 
nh. Hữ \ HỆ tha? đu CÍ rdnự HÓ 0m: số () được dđhìng cho trtờng hơi! chín: súc 
# CÓ Hiệu lực. Cdản nhớ tráng tý giá hót đoái được định LẤU : nà 
một đơn vị nội tệ (ví dụ 100 À\V2///./00/c7ï .- | 


Cttd Các Chính vách kính tẻ 


lý CHủ cá khác nhau tú? tu nhập 
mạt NX. Mũi cên ltớng lên tr ' 


én đmM CHỦ Điển sở đó tăng, 
hứa là lưựng ngoạt t¿ tính trên 


Nói cụ thể ữa, mô hị _ | 
Nhi set đRi mô hình Mundell-Fleming cho thấy sức mạnh của chính sách 
x vÑ tại chính trong việc tác đông tới tổ ị Th nhá : 
sở _ 1E TỚI tông cầu phụ thuộc vào chế dõ tỷ øii hết 
đoái. Trong điều kiên tỷ niá hết đ›ết Hệ ớt ca có. °€ vào chế dò tý giá hối 
SRIẬU Đụ điều kiện tỷ giá hối đoái thả nói, chí có chính sách tiền tê tác đông tới thu 
1 1a 5 , X ` , s k k * > 
Bài : đh nh mở rộng thông thường của chính sách tài chính bị loại trừ do có sự 
‹ 4 f1 Ñ ñ T\ B LÔ tÂ Ẹ B4 ˆ“* Lưu , KV: * x 
M tự về S TÚ Trong điều kiện tỷ giá hối đoái cố định, chí có chính sách t 
ninh tắc động tới thu nhập. Tác động thông thường củ ` 
VI cung ứng tiên tệ phục vụ cho viếc duy 


ÀI 
5 th a chính sách tiền tệ bị triệt tiều, 
duy trì tỷ giá hối đoái ở mức công bó. 


vn 23 “ ^“ . _ _ 

13.4. Nên thả nổi hay cố định tỷ giá hối đoái ? 
: Sau khi đã phân tích phương thức hoạt động củ 
nổi đoái cố định và thả nối, chúng ta chuyển sang v 
việt hơn. Hệ thống tiền tệ quốc tế thường | ( 


a nên kinh tế trong điều kiên tỷ giá 
ân đề chế độ tỷ giá hối doái nào ưu 
\ chủ đề tranh luận nóng bỏng giữa cúc nhà 
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ä hiệu qua của hầu 
| UỘC Vào Việc tỷ giá 
df phần tích của chúng ta về hiệu 
5 ạt đốt với thụ nhập và ty giả hỏi đoái. 
ỜI cắn cân thương mại. Điều đang chú ý nhất 


q cỏ định. 


kinh tế và hoạch định chính sách trên thế giới. Vẻ mặt lịch sử, lầu hết các nhà kinh tế 


ưa thích hệ thống tỷ giá hối đoái thả nội. Song trong những năm gần đây, mội số người. 
bất đầu ủng hộ cho việc quay trở lại hệ thống tỷ giá hối đoái cả định. 

Lập luận chủ yếu ủng hộ hệ thông ty giá hối đoái thí nổi :à nó cho phép sử dụng. 
chính sách tiền tệ vào các mục dích khác nhau. Trong điều kiện ty giá hối đoát cổ định, , 


chính sách tiền tế chỉ được sử dụng vào một mục tiêu duy nhất là duy trì tỷ giá hối đoái 


ở mức công bố. Nhưng ty giá hối đoái chỉ là một trong nhiều b ến số kinh tế ví mô mà 
chính sách tiền tệ có thể tác động tới và các nhà hoạch định chính sách quan tâm. Hệ 
thống tỷ giá hối đoái tha rổi cho phép các nhà hoạch định chính sách tiên tỆ theo đuổi 
những mục tiêu khác, chăng hạn như ôn định việc làm hoặc 0Á Cả. 


Những người bênh vực tỷ giá hối đoái cố định lập luận rrng tính bất định củatý ˆ~ 


giá hối đoái làm cho thương mại quốc tế trở nên khó khăn hơn. Sau khi thế giới hủy 
bỏ hệ thống tỷ giá hối đoái cố định Brctton Woods vào đầu những năm 1970, cả tỷ giá: 
hối đoái thực tế và đanh nghĩa đều biến động mạnh hơn dự kiến của bất kỳ ai. Một số - 
nhà kinh tế quy sự biến dộng mạnh này cho hoạt động đầu cơ vô lý và gây mất ồn định. 

của các nhà đầu tư quốc tế. Giám đốc các doanh nghiệp thường quả quyết rằng sự biến 
động mạnh của tỷ giá hối đoái có hại cho thương mại, vì nó làm tăng tính bất định của 
các giao dịch kinh doanh quốc tế. Song, mặc dù có sự biến động mạnh này trong tỷ giá 


hối đoái, khối lượng thương mại thế giới liên tục tăng trong điều kiện ty giá hối đoái — “ 


thả nối. | 

Đôi khí những người bênh vực ty giá hối doái cố định lập luận rằng cam kết thực 
hiện tỷ giá hối đoái cố định là một cách để bắt cơ quan tiền tệ phải hành động có kỷ 
luật và ngăn chặn tình trạng tăng cung ưng tiên tệ quá mức. Nhưng có nhiều quy tắc 
chính sách khác mà ngân hàng trung ương cần cam kết chấp hành. Có thể so sánh chính _ 
sách cố định tỷ giá hối đoái với các quy tắc chính sách mà chúng ta đã bàn đến trong 
chương l1, ví dụ như nhằm vào mục tiệu GDP danh nghĩa hoặc mức giá. Việc cố định 
tỷ giá hối đoái có ưu điểm là dễ thực hiện hơn một số quy tắc -hính sách khác, vì cung. 
ứng tiền tệ tự động điều chính, nhưng chính sách này có lẽ sẽ làm cho thu nhập và VIỆC. 


làm mất ổn định hơn. 


Xét cho cùng, sự lựa chọn giữa tỷ giá cố định và thả nổi không cứng nhắc như khi 
mới nhìn qua. Trong thời kỳ áp dụng tỷ giá cố định, các nước có thể thay đổi giá trị 
đồng tiên của họ, nếu việc duy trì tỷ giá mâu thuẫn nghiêm trọng với các mục tiêu khác. 
Trong thời kỳ áp dựng tý giá hối đoái thả nổi, các nước thường đề ra mục tiêu chính 
thức hoặc không chính thứẻ về tỷ,giá hối đoái khi quyết định mở rộng hay h:ìn chế cũng 
ứng tiền tệ. Chúng ta hầu như không thấy có tỷ giá hối đoái hoàn toàn cố định hay hoàn 
toàn thả nổi. Thay vào đó, trong cả hai hệ thống, ôn định tỷ giá hối doái thường là miột 
trong nhiều mục Liêu của ngân hàng trung ương. 
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-NGHIEN CƯU TĨNH HUỖNG 
? . : Š ' P 
[3-4. Hệ thống tiền tê châu Âu 
Từ năm 1979, hầu hết các nước châu Au đã tham gia trong Nệ thỡng Tiền f¿ Châu 
Au (EMS). Mục tiêu của EMS là giới hạn quy mô biến động của ty giá hối doái giữa 
Các nước thành viên. Các đông tiên châu Âu này cùng nhau biến động đối với những 
đồng tiên không thuộc IMS, chàng hạn đồng đỏ la Mỹ. Tô chức các nước như EMS 
được gọi là liên mình tý giá hỏi đoái. 


MS không cố định hoàn toàn ty giá hối đoái. Ngân hàng trung ương của các nước 
thành viên cho phép tỷ giá hối đoái của họ biến động trong phạm ví một đải nào đó 
xung quanh một mục tiêu cụ thể. Tỷ giá hối đoái được tự do thay đổi nếu nó còn nàm 
trong dại này. Nhưng khi tỷ giá hối đoái tiến đần đến giới hạn trên hoặc dưới của nó, 
ngần hàng trung ương can thiệp ngay vào thị trường hối đoái. Nghĩa là, ngàn hàng trung 
ương phải điêu chính cung ứng tiền tệ để giữ cho tỷ giá hối doái nằm trong dái quy 
định cho nó. Như vậy, các thành viên của EMS mất đi một số khả năng của họ trong 
việc thực hiện chính sách tiền tệ độc lập. _ 


Khi việc duy trì mục tiêu cho thấy nguyên nhân là do các vấn đề kinh tế khác gây 
ra, người ta có thể thay đối mục tiêu. Sự thay đổi như vậy được gọi là đèn vé? lại, Một 


(rong các mục tiêu của EFMS hạn chẻ sự dàn xếp lại thông qua sự phối hợp chính sách 


tiên tệ và tài chính giữa các nước: thành viên. Nếu sự phối hợp như vậy thành công, 
MS sẽ là bước đầu tiên đi đến mỘI Hiểm nh tiền rẻ - nghĩa là chỉ có một đông tiên 
chung cho cả châu Âu. | 


13.5. Mô hình Mundell-Fleming với mức giá thay đổi 


Như vậy, chúng ta đã sử dụng mô hình Mundell-Fleming để nghiên cứu nên kinh 
(C nhỏ và mở cửa trong ngắn hạn, khi mức giá cố định. Để hiểu được mô hình này có 
quan hệ như thế nào với các mô hình đã được xem xét trước đầy, chúng ta hãy phân 
tích xem điều gì sẽ xảy ra khi múc giá thay đối, 

Đề phân tích quá trìàh điều chỉnh giá cả trong nền kinh tế mở, chúng ta phải phân 
biệt giữa tỷ giá hối đoái danh nghĩa e và tỷ giá hối đoái thực tế £ với £ bằng cP/P*, 
. Chúng ta có thể viết mô hình Mundell-Feming như sau | mẽ dd 
Y. =C(Y-T)+lứ*)+G+NX (E) lều 
MứP = Lú*, Y) | _ LM* 


Bạn đọc đã biết các phương trình này. Phương trình thứ nhất biếu thị đường IS* và 
phương trình thứ hai biểu thị dường LM*. Hãy lưu ý rang xuất khấu ròng phụ thuộc tỷ 
\# tí hốt đoái thực tế, 
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Hinh I3-IT cho thấy điều gì sẽ xây ra khi mức giá giảm xuống. Vì mức giá thấp 
hơn hàm ý số dư tiên tệ thực tế cao hơn, nên đường LM* dịch sang phải như trong hình 
13-11(a). Tỷ giá hối đoái thực tế giảm và mức thu nhập cân bằng tầng lên. 


(a) Mô hình ÄTundell-Fleming 


È 
LMPtP\u LAI P‹; 
*4) ' 
5. 
3 
® 
k 
e 
ki 
_ 
—= 
— 
Y 
Thụ nhập. xảt lương 
(b) Đường tổng cầu, 
U 

"3 

Su 

= 

~ 


Y 


Thu nhập, sản lượng 


Hình 13-11. Mô hình Mundell-Fleming với'tư cách lý thuyết về tổng câu 


rằng mới quan hệ tý lệ nghịch này giữa 


Phân (4) cho thấy khi mức giá giảm n hệ tý Ì 7. 
' P và Y chức biếu thị bảng đường tổng cảu. 


Xung, dường LM* dịch sang phải. Mức 
tt nhập cân bảng tăng. Phần (b) cÍH ra 


Đường tổng cầu biểu thị mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa mức giá và (thu nhập, Bê: 
chúng ta thấy trong hình 13-11(b). Như vậy, đường tổng cầu ân chứa trong mô hình 
Mundell-Fleming tương tự đường tổng cầu ẩn chứa trong mô hình IS-LM. Các chính 
sách làm tầng thu nhập trong mô hình Mundell-Fleming sẽ làm dịch chuyển đường tổng 


j5 0 
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Cả điểm K và C đều đáng quan tâm. Điểm K, điểm cân bằng ngắn hạn, là mối quan | : 
tâm chủ yếu của chúng ta trong chương này, Điểm C€, điểm cân bằng dài hạn, là mối: -. 
quan tâm chủ yếu của chúng ta trong chương 7. Tốc độ chuyểngiữa trạng thái cân bằng - 
ngắn hạn và trạng thái cân bằng dài hạn phụ thuộc vào tốc độ điêu chỉnh của mức giá - - 


cầu san bH h xe. si ` ` “ ` 4 ` h H2 | 
Sạn 8 phải, còn các chính sách làm giảm thu nhập trong mô hình Mundell-Flemins 
sẽ dịch chuyên đường tổng cầu sang trái : 


# 
Chú ïT L) - x sự `^ 5 ` ` r “ »ề : 
n n ta có thể sử dụng đô thị này để chỉ ra mối liên hê giữa mô hình ngắn han 
y š ˆ ` h * * b > 
: n kề ng này với mô hình dài hạn, trong chương 7. Hình 13-12 chỉ ra các trạng 
141 Cá q 7 hì H rr NI 4 ` .. Tưng hở ‹ 
nà n sứ " tông dài hạn. Điểm K là điểm cân bằng ngắn hạn, vì nó giả định 
+ CỔ định. Tại điểm cân bằng này, cầu về hà ýa Và dị cãi 
đhẾP, | kh ›câu vẻ hàng hóa và dịch v {:thấn "khò 
thẻ piữ cho nên kính tế sa c TẾT . tờ, ụ quá thấp, không 
E C san Xuất ở mức tự nhiên của nó ỜI ơi nề 
` h ƠO. Theo thời }Ị/ ` rà ^ 
Tư PMIC that Xi ` HỘI f pian, mức cầu thấp 
it _ TING cê . Sự giảm sút của mức giá làm tăng số dư tiền tẻ thưc tế 
C1 chuyên dưỡng * ra phía ngoài, tỷ giá hối đoái Ê tổ ` 
go giá hối đoái thực tế giá " ... : 
khẩu ròng tăng lên. Có thể cuối cùng »ẹỆ ực tế giảm và qua đó đẩy xuất 
¿ ăng lên. Có thể cuối cùng nền kinh tế sẽ in Ko A2 
đãi Ti E h tế sẽ đạt tới điểm C là điểm cân bằng 


để trả lại mức tự nhiên cho nên kinh tế.. 


13.6. Kết luận .. - 


Trong chương này, chúng ta đã phân tích nên kinh tế nhỏ và mở cửa hoạt động như ' 
thế nào trong ngắn hạn, khi giá cả cứng nhắc. Chúng ta cũng biết được phương thức tác 
động của chính sách tài chính và tiền tệ đối với thu nhập và tỷ giá hối đoái, cũng như _ 
việc biểu hiện của nền kinh tế phụ thuộc như thế nào vào chỗ tỷ giá hối đoái được thả 
nổi hay cố định. Trong nên kinh tế đóng, chúng ta nên nhắc lại một bài học từ chương 
7. Nhiều nước, chẳng hạn như nước Mỹ, không phải là nền kinh tế đóng, mà cũng không ` - . 
phải nền kinh tế nhỏ và mở cửa, chúng nằm ở đâu đó giữa hai 'oại này. l s 


(a) Mö hình Mundell-Fleming 


: ` ¬ 

L.M*(P\) LM*(P)) | Điểm K là điểm cân bằng, 
theo giả dịnh của phái 
Keyles, mức giá được cố 
dịnh tại P\. Điểm C là điển 
cản bằng với giả định cở 
diển cho rằng mức giá điều 
Chỉnh để dụy trì thu nhập ở 
"ức tt nhiên Y. 


Nên kinh tế lớn và mở cửa như nước Mỹ kết hợp biểu hiện của nền kinh tế đóng 
với biểu hiện của nền kinh tế nhỏ và mở cửa. Khi phân tích các chính sách trong nên 
kinh tế lớn và mở cửa, chúng ta cần xem xét cả lô gích của kin tế đóng trong chương 
10 và lô gích của kinh tế mở được phát triển trong chương này. Phần phụ lục của chương -- 
này trình bày mô hình cho trường hợp trung gian của nền kinh !ế lớn và mở cửa. Đúng ˆ 
như chúng ta phỏng đoán, các kết quả của mô hình đó là sự pha trộn của hai trường 


Ty giá hối đoái thực tế 


2 hợp trái ngược nhau mà chúng ta đã xem xét. 


Y Y 
Thu nhập. sản lượng 


Để hiểu được cách thức tạo ra lô gích của cả nền kinh tế đóng và nền kinh tế nhỏ. 

và mở cửa cũng như vận dụng nhận thức này đối với nước Mỹ, chúng ta hãy xét xem 

trường hợp thu hẹp tiền tệ ảnh hưởng đến nền kinh tế trong ngắn hạn như thế nào. Trong - 

nền kinh tế đóng, sự thu hẹp tiền tệ làm tăng lãi suất, giảm đậu tư, qua đó làm giảm: 

tổng thu nhập. Trong nền kinh tế nhỏ và mở cửa với tỷ giá hối đoái thả nổi, sự thu hẹp 

tiền tê làm tăng tỷ giá hối đoái, giảm xuất khẩu ròng, qua đó làm giảm thu nhập. Tuy 
nhiên, lãi suất không bị ảnh hưởng, vì nó do thị trường tài chính thế giới quy định. 


(b) Mô hình tổng cung và tổng cầu 


Nền kinh tế Mỹ chứa các yếu tố của cả hai trường hợp. Vì Mỹ lớn đến mức có thể 
tác động vào lãi suất thế giới và vì vốn không hoàn toàn cơ động giữa các nước, nên 
sự thị hẹp tiền tệ làm tầng lãi suất và giảm đầu tư: Đông thời, sự thu hẹp tiên tệ cũng 
làm tăng giá trị của đồng đô la, do đó dẫn đến sự giảm sút của xuất khẩu ròng. Cho 
nên, mặc dù mô hình M undell-Fleming không mô tả chính xác nền kinh tế như nước - : . 


ự Y : : Mỹ, nó cũng dự đoán đúng điều xảy ra vớt các biện quốc tế như tỷ giá hối đoái và nó “ ˆ # 


: Thụ nhập, sản lượng, cho thấy tác động của chính sách tiền tệ và tài chính sẽ thay đổi như thế nào khi có sự bẻ 
Hình 13-12. Cân bàng ngắn hạn và dài hạn trong nền kinh tế nhỏ và mớ cửa tác độn, qua lại giữa các nước. _ " Já 
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Tóm tắt 


Mô hình Mundell-Fleming là mô hình IS-LM đối với nền kinh tế nhỏ và mở cửa, 
Nó coi mức giá là biến số cho (rước và chỉ ra yếu tố bây ra biến động trong thu 
nhập và tỷ giá hối đoái. _ 


` 


Mô hình Mundell-Fleming chỉ ra rằng chính sách tà: chính không ảnh hưởng đến 
tổng thư nhập trong điều kiện tỷ giá hối đoái thả nổi. Sự mở rộng tài chính làm 
cho đồng tiền lên giá, xuất khẩu ròng giảm Và triệt tiêu tác dụng mở rộng thông 
thường đối với tổng thu nhập. Chính sách tài chính phát huy tác dụng đối với tổn 
thu nhập trong điều kiện tỷ giá hối đoái cố định. 


° 


Mô hình Mundell-F lcming chỉ ra rằng chính sách tiền tệ không tác động tới tổng 
thu nhập trong điều kiện tỷ giá hối đoái cố định. Mọi mưu toan mở rộng cung ứng 
tiền tệ đều vô ích, bởi vì cung ứng tiền tệ phải điều chính để đảm bảo cho tỷ giá 
hối đoái ở mức công bố. Chính sách tiền tệ tác động tới tổng thu nhập trong điều 
kiện tỷ giá hối đoái thả nổi. 


Cả hai hệ thống tỷ giá hối đoái cố định và thả nối đều có những ưu điểm. Tỷ giá 
hối đoái thả nổi cho phép nhà hoạch định chính sách tự đo theo đuổi các mục tiêu 
khác ngoài sự ổn định tỷ giá hối đoái. Tỷ giá hối đoái cố định làm giảm bớt tính 
bất định trong các giao dịch kinh doanh quốc tế, 


Các khái niệm then chốt 


Câu hỏi ôn tập 


1: 


t2 


3&6 


Mô hình Mundell-Fleming 
Tỷ giá hối đoái cố định 
Nẵng giá 


Phá giá i 
Liên minh tỷ giá hối đoái 
Tỷ giá hối đoái thả nổi 


^ 


Hãy giải thích khi tăng thuế điều 8Ì SẼ XẩY ra với tổng thu nhập, tỷ giá hối đoái 
và cấn cân thương mại trong mô hình Mundel]-E leming với tỷ giá hối đoái tha nối. 
Điều gì sẽ xảy ra, nếu tỷ giá hối đoái được cố định chứ không phải thả nổi ? 


Hãy giải thích khi Cu8g ứng tiền tệ giảm xuống điều gì xảy ra với tổng thu nhập, 
ty giá hối đoái, cần cân thương mại trong mô hình Mundell-Fleming VỚI tý giá hốt 
đoát thả nổi. Điều BÌ SẼ XÂY ra nếu tỷ giá hối đoái được cố định chứ Không phải 
thả nối ? | | 

Hãy giải thích điều 8Ì SẼ Xảy ra với tổng thu nhập, tỷ giá hối đoái, cán cân thương 
mại trong mô hình Mundell-Fleming Với tỷ giá hối đoái thả nổi, khi hạn ngạch 
nhập khẩu ô tô bị xớa bỏ, Điêu gì xảy ra nếu tỷ giá hối đoái được cố định chứ 
không phải thả nổi? | 


— 


Những ưu điểm của tỷ giá hối đoái thả nổi và cố định là gì ? 


tập và vận dụng: 
Hãy dùng mỏ hình Mundell-Fleminp để dự đoán điều gì sẽ xảy ra với tông thu 
nhập, tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại trong điều kiện tỷ giá hối đoái thả nổi 
và cố định khi có mỗi cú sốc sau đây : | 
a. Sự suy giảm niêm tin của người tiêu dùng về tương lai làm cho họ chỉ tiêu ít 
hơn và tiết kiệm nhiều hơn. | 
b. Việc đưa bán các mẫu mới rất hợp thị hiếu của Toyota làm cho một số người 
tiêu dùng thích ô tô ngoại hơn ô tô hỘI. 
c. Việc bán máy đếm tiền tự động làm g1ảm nhụ cầu về tiền. _ 
Mô hình Mundell-Fleming coi lãi suất thế giới là biến ngoại sinh. Hãy xem xét | 
điêu gì sẽ xảy ra khi biến này thay đôi. 
a. Nguyên nhân nào làm cho lãi suất thế Hiới tầng ? 
b. Điều gì xảy ra với tổng thu nhập, tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại trong 
mô hình Mundell-Flcming với tỷ giá hối đoái thả nổi khi lãi suât thể giới tăng › 
c. Điều gì xảy ra với tổng thu nhập, ty giá hối đoái và cán cân thương mại trong 
mô hình Mundell-Flcming với tỷ giá hối đoái cố định khi lãi suất thể giới tăng? 
Ciám đốc các doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách thường quan tâm 
tớt “khả năng cạnh tranh" của nền công nghiệp Mỹ (khả năng của các ngành công 
nghiệp Mỹ trong việc bán sản phẩm của mình một cách có lãi trên thị trường 
thế giới). 
a. Sự thay đổi tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến khả náng cạnh tranh như thế nào 2 
b. Giả sử bạn muốn làm cho công nghiệp trong nước có khả năng cạnh tranh hơn 
nhưng không muốn thay đổi tổng thu nhập. Theo mô hình Mundell-E leming, 
bạn sẽ theo đuổi cách kết hợp nào của chính sách tiền tệ và tài chính ? 
| : ` h ¬n ? 
Cả sử thủ nhập cao hơn hàm ý nhập khẩu cao hơn và như vậy xuất khẩu ròng thấp 
hơn. Nghĩa là, hàm xuất khẩu ròng là 
NX =NX(c,Y) 


Hãy xem xét các ảnh hưởng của sự mở rộng tài chính đối với thu nhập và cán cân 


` 


thương mại trong nền kinh tế nhỏ và mở cửa trong điều kiện 


a. Ty giá hối đoái thả nổi. 


b. Ty giá hối đoái cố định. 
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Câu trả lời của bạn khác với những câu trả lời đã cho trong B 


điểm nào ? ang l3-1 ở những 


NẢ.....ẽ.ốẽẽ 
k „ * € u V „` ẨX¿» ra ` ^^ ` ờ 
tintiike: ẻ tiên tệ phụ thuộc vào tiêu dùng cá nhân chứ không phái vào thu 
p, sao cho phương trình thị trường tiền tê trở thành 
MứP = L[r, C(Y - T)] 


Hã' 3hâ cả 2 1a ` A2 Š : ¬ 
cửa thiện .. tê lên NH cc, - _. lên trong nền Kinh tế nhỏ và mở 
. gIẢ hỏi đoái và thu nhập cả khi tỷ giá hối đoái thá nổi và cố định I 
9. Giả sử mức giá fnơ với ... " 
_ giá "ma. a .. TÊN] lồ D40 com giá hàng hóa nhập khẩu và 
được iHbtä bùng | phụ thuộc vào ty giá hối đoái. Nghĩa là thị trường tiền tẻ 
MP = L(r,Y) 


trong đó 
P =^DPq+ (1 -A) Pợc 


“Tham số ^. làtÿ tr : ^i để siết sỹ 
làty trọng hàng nội trong chỉ số giá P. Giả sử giá hàng rong nước là P 
Mã Ì c ¬.. 


và T11 by Xã K ` 3 Ý ` 
à giá hàng hóa nước ngoài tính bằng ngoại tệ Pr không thay đổi. 


a. Hãy giải thích vì sao troi ^ hì 
Ẹ Sao tronp mô hình nà MIƒL * đốc ï : 
đứng. : ly dường LM* dốc lên chứ Không thắng 
b. Tác 3 "1ì chí sỂ rv bệ z +. 
T .: sSrhiei sách tài chính mở rộng trong mô hình này là ơì khi 
ä hồi đoát tha nội ? Hãy giải thíc T ï Sông 
; Hãy giai thích. Hãy so sánh v 
_ l ` * 1 V 
chuân. ú : 


] i áp dụng tỷ 
Ới mô hình Mundell-Flcming 


c. Tác đông của tỷ ølá hối đoái đổi với má 
Siê: È tứ ty giá hối đoái đối với mức giá đôi khi được gọi là "cú sốc cung 
nội sinh”. Vì sao có thể gọi như vậy ? SH co SÓC CHHỆ 
Dùng mô hì N 
nh I-Fle Ẩ trả lên cá T 
HE, ị Mundell Flcming để trả lời các câu hỏi sau về bang California (mẻ 
nên kinh tế nhỏ và mở cửa). Et aiiornia (một 
a. Nêu California bị s út chí ` 
tài Nhi! th se thoái , chính quyền bang nên dùng chính sách tiền tê hay 
: - Kịch thích việc làm 2 Hãy giải thích vì Tnn 
nh nà. yC tHH : giải thích vì sao (cmí ý : đối với câu hỏi 
: ; THÊ š P " Ni ớu VY. GÓI VƠI Cc 
này, hãy giá định răng chính quyền bang có quyền in đô la) ĐỀ NHỜI 
9 : ‹k},. 
b. Nếu California cấ _ : 

„nh h ` ma cẩm nhập khẩu rượu vang từ bang Washinpton, thì điều øì x 
fa VỚI San lư 1001: NỘI si Si giệc giả vá v : : 12 
. bà ho, ty giá hối doấi và cán cân thương mại ? Ïlãy xem xét cả 

động ngắn hạn và dài hạn. SN 001072262) 106622060 02, 


\Y 
ác 


PHỤ LỤC 


- MÔ HÌNH NGẮN HẠN VỀ NỀN KINH TẾ LỚN VÀ MỞ CỬA 


Khi phân tích các chính sách trong nên kinh tế như nước M7, chúng ta cần kết hợp 
lô gích của kinh tế đóng trong mô hình IS-LM và lô gích của kinh tế nhỏ và mở cửa 
trong mô hình Mundcll-F leming. Trong phần phụ lục này, chúrg ta trình bày mô hình 


cho trường hợp trung gian của nền kinh tế lớn và mở cửa. 


Như chúng ta đã trình bày trong phần phụ lục của chương 7, nền kinh tế lớn và mở 
cửa khác với nên kinh tế nhỏ và mở cửa vì lãi suất của nó không bị cố định bởi thị 
trường tài chính thế giới. Trong nên kinh tế lớn và mở cửa, chúng ta phải xem xét mối 
quan hệ giữa lãi suất và đầu tư nước ngoài ròng. Đầu tư nước ngoài ròng [à số tiền mà 


các nhà đầu tư trong nước cho nước ngoài vay trừ sở tiền mà các nhà đầu tư nước ngoài - 


cho vay trong nước. Khi lãi suất trong nước giảm xuống, các nhà đầu tư trong nước 


phát hiện ra răng cho vay ở nước ngoài hấp dẫn hơn. Như vậy, đầu tư nước ngoài ròng 


có quan hệ tỷ lệ nghịch với lãi suất. Ở đây, chúng ta bổ sung thêm mối quan hệ này - 


vào mô hình thu nhập quốc dân ngán hạn của mình : 
HN G. `... I0) +G + NX(©) 
M/P =L(Y) 
NX(c) = NFI(r) 
Hai phương trình đầu giống những phương trình sử dụng trong mÔ hình 
Mundell-Flcming của chương này. Phương trình thứ ba rút =a từ phần phụ lục của 


chương 7, nó cho biết răng cán cân thương mại bàng đầu tư nước ngoài ròng NFI và. 


đầu tư nước ngoài ròng phụ thuộc vào lãi suất trong nước. 


Để hiểu được ý nghĩa của mô hình này, chúng ta hãy thế phương trình thứ ba vào 


phương trình đầu tiên, khi đó mỏ hình trở thành 


Y_ =C(Y-T)+l()+G+NFlứ) I5 
M/P = Lựr,Y) LM 


Hai phương trình trên rất giống hai phương trình của mô bình IS-LM cho nên kinh 
tế đóng. Sự khác nhau chỉ là ở chỗ bây giờ chỉ tiều phụ thuộc vào lãi suất vì hai lý do. 
Vẫn như trước, lãi suất cao hơn.hàm ý đầu tư thấp hơn. Và bây giờ, lãi suất cao hơn 
còn hầm ý đầu tư nước ngoài ròng thấp hơn và điều này làm ziám xuất khẩu ròng. 


Để phân tích mô hình này, chúng ta có thể sử dụng ba đồ thị trên hình 13-13. Phân 
(a) vẽ đồ thị IS-LM. Giống như trong mô hình nền kinh tế đéng ở chương 9 và 10, lãi 


79 : _ 380- 


suất r được ghi trên trục tung và thu nhập Y được phi trên trục hoành. Các đường IS và 


# 


LM cùng nhau xác định mức thu nhập cân bằng và lãi suất cân bằng. 


(b) Đầu tư nước ngoài ròng 


(a) Mô hình IS-LM 


— 
5. 
== 
E ¿ 
œ 
'®g 
~ 
Ỳ, —Y : 
NFI. 
Thu nhập, sản lượng 3 h : Ả, lẻ 
TIẾN, | Đầu tư nước ngoài ròng 
(c) Thị (rường hối đoái 
Phản (a) cho thấy các đường IS và LM ¬-ˆ 
Si vực _ x l : Š ặ 
quyết định lai suất rị và thu nhập VI. R N oi 
Phân (b) cho thấy rị quyết định đầu tr. S N : 
nước ngoài ròng NFH. Phần (c) cho ơn — 
thây NEI; và đường xuất khẩu ròn Ø k | » 
qILyềt định tỷ giá hối đoái eI. = : N 
Ề 


Xuất khẩu ròng 


Hình 13-13. Mô hình ngắn hạn về nền kinh tế lớn và mở cửa 


Ð . bi tinÀ đầu tư nước ngoài ròng NFI) trong phương trình IS làm cho đường 
| y ít dốc ơn SO VỚI trong nên kinh tế đóng. Đầu tư nước ngoài ròng càng phản ứn 
" Xe đường JŠ càng ít dốc, Phần phụ lục của chương 7 khẳng định tt, 
lượn ti "giện ni cửa E (rường hợp, trong đó đầu tư nước ngoài ròng co Điãn vô 
Kê hệt Â{ thế giới. rong trường hợp này, đường IS có độ: đốc bằng 0. Do đó 
8 hình này, nên kinh tế nhỏ và mở cửa được mô tả bằng đường IS nầm ngang. 


Ân Si kg và (C) cho Ấy bài ạng thái cân bằng rút ra từ mô hình IS-LM quyết định 
(b), chún tra - tan cần cân thương mại và tỷ giá hối đoái như thế nào. Trong phần 
HỘI lãi MP: Sun nh m kg và. E100 ke: c ngoài ròng. Đường này dốc xuống 
liên TH. 1n các n â đầu tư trong nước không muốn cho nước ngoài Vay và 
yVR Khích các nhà đầu tư nước ngoài cho vay trong nước. Trong phần (c), chúng ta 
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thấy tỷ giá hối đoái điều chỉnh để đảm bảo rằng xuất khẩu ròng về hàng hóa và dịch 
vụ bằng đầu tư nước ngoài ròng. 

Bây giờ chúng ta hãy sử dụng mô hình này để phân tích tác động của các chính 
sách khác nhau. Chúng ta giả định rằng nền kinh tế có tỷ giá hối đoái thả nôi, vì giả 


định này đúng với hầu hết các nên kinh tế lớn và mở cửa như nước Mỹ. 


Chính sách tài chính 


Hình 13-14 phân tích tác động của sự mở rộng tài chính. Biện pháp tăng mức mua 
hàng hoặc cất giảm thuế làm dịch chuyển đường IS ra phía ngoài. Như phân (a) cho 
thấy, sự dịch chuyển này của đường IS làm tăng thu nhập và lãi suất. Hai tác động này 
giống như điều xây ra trong nền kinh tế đóng. 


Song trong nền kinh tế lớn và mở cửa, lãi suất cao hơn làm suy giảm đầu tư nước 
ngoài ròng như trong phần (b). Sự suy giảm đầu tư nước ngoài ròng làm giảm cung đô 
la trên thị trường hối đoái. Tỷ giá hối đoái lên giá như trong phần (c). Vì hàng nội trở 
nên đắt hơn hàng ngoại, nên xuất khẩu ròng giảm. _ 


(b) Đầu tư nước ngoài ròng 


(a) Mô hình IS-LM 


Lãi suất thực tế 


Y NƑlyạ NFI, NEI 


”.. `. 
Đầu: tư nước ngoài ròng 


Thu nhập, sản lượng 
(c) Thị trường hối đoái 


Phần (ad) cho thấy sự mở rộng tài 
chính làm dịch chuyển đường IS ra 
ngoài. Thu nhập tăng từ Y\ lên Y2, và 
lãi suất tăng từ r¡ lên r2. Phản (b) cho 
thấy lãi suát tăng làm cho đâu tt nước 
ngoài ròng eiim từ NFTH, xuống NFÌ. 
Phần (c) cho thấy sự suy giảm đâu tư 
nước ngoài ròng làm 0IẢM CHHĐU rÒHĐ 
"ề đô lq nà tăng tÝ giá hối đoáit từ e\ 


~ 


Tỷ giá hối đoái 


lên c2. 


Xuất khẩu ròng 
« 


Hình 13-14. Sự mở rộng tài chính trong nên kinh tế lớn và mở cửa 


4196 - | ¬ 


Hình I3-14 cho thấy sự mở rộng tài chính làm t 
và mở cửa, khác nền kinh tế nhỏ và mở cửa với t 
động đối với thu nhập nho h‹ i 
tác động mở rợng của chính 
tăng, đầu tư giảm và điều này làm giảm nhân tử của chính sácl 
kinh tế lớn và mở cửa lại có các yếu tố làm dịu khác Tin 
Igoài ròng giảm, tỷ giá hối đoái lên Ølá và xuất khi 
những tác động này không đủ lớn để làm cho chính sá :ht 
trong nên kinh tế nhỏ và mở cửa, m 


nhưng rõ ràng nó làm s . 
sách tài chính. Š TÔ ràng nó lầm suy gi 


Chính sách tiền tệ 


- Hình 13-15 phân tích tác đôn 
tiên tệ làm dịch chuyển đường LM 
suất giảm. Một lần nữa. các ä § ÀYV piố 

Ø )t lần nữa, các ảnh hưởng này giống như điều Xây ra trong nên kinh tế đóng 


(a) Mỏ hình IS-LM | 
(b) Đầu tư nước ngoài ròng 


Lãi suất thực tế 


".. số. 


° 
_-.¬.ố......... .... 


NF] NF]; NEI 


Thu nhập, sản lượng 
Đầu tư nưđc ngoài ròng 


Phản (a) cho thấy sự mở rộng tiền té PC TIẠU HỆ NG Quá 
làm dịch chuyển đường LM ra ngoài. Ã 
TRu nhập tăng từ Y\ lên V3, lãi suất 
Sián Hừ rì xuống rạ. Phần (b) chỉ ra 
"ng lãi suất giảm làm cho đầu tư nhức 
"Ngoài ròng tăng từ NFH lên NE]a. 
+ hản (C) cho thấy sự gia tăng đâu tư 
it 'goài ròng làm ft CHHg ròng về 
đô la và điều này làm cho ty giả hởi 
doái giảm từ ct XHMỔIHữ £2. | 


Ty giá hối đoái 


Xuất khẩu ròng 


"ng thu nhập trong nền kinh tế lớn 
là, / giá hối đoái thả nổi. Tuy nhiên, tác 
7n SỐ VỚI trong nên kinh tế đóng. Trong nền kinh tế đồn 

sách tài chính dịu đi do có sự lấn át đầu tư : khi lãi N. 
ài chính. Trong nền 
c© : khi lãi suất tăng, đầu tư nước 
âu ròng giảm xuống. Kết hợp lại, 
ài chính trở nên bất lực như 
am tác dụng của chính 


ợ của sự mỞ rộng tiên tệ. Biện pháp tăng cung Ứng 
ra phía ngoài như trong phần (a). Thu nhập tăng và lãi 


» 


Nhưng, như phần (b) cho thấy, lãi suất thấp hơn dẫn đến đầu tư nước ngoài ròng - ~ 
cao hơn. Sự gia tăng của NFI làm tăng cung về đỡ la trên thị trường hối đoái. Tỷ giá. 


hối đoái lên giá như trong phần (c}ỳ. Vì hàng nội trở nên rẻ hơn so với hàng ngoại, xuất 
khẩu rồng tăng. _ 


Quy tắc may rủi 


Mô hình về nền kinh tế lớn và mở cửa này mô tả đúng nên kinh tế nước Mỹ hiện 
nay. Nhưng nó phức tạp hơn và công kênh hơn đôi chút so với mô hình về nền kinh tế 
đóng mà chúng ta đã nghiên cứu trong chương 9 và 10, cũng như mô hình vẻ nên kinh 
tế nhỏ và mở cửa mà chúng ta đã phát triển trong chương này. Thật may mắn, có một 


quy tắc may rủi hữu ích giúp bạn đọc xác định được tác động của chính sách tài chính - 
đối với nền kinh tế lớn và mở cửa, mà không cần phải nhớ tất cả các chỉ tiết của mô _ 


hình : nền kinh tế lớn và mở cửa là số bình quân của nền kinh tế đóng và nên kinh tế 
nhỏ và mở cửa. Để tìm xem một chính sách nào đó tác động tới một biển nhất định như 
thế nào, chúng ta chỉ cân từn câu trả lời trong hai trường hợp cực đoan này và tính 
ra số bình quản. _ | 


Ví dụ, biện pháp thu hẹp tiền tệ ảnh hưởng đến lãi suất và đầu tư trong ngắn hạn 


như thế nào ? Trong nền kinh tế đóng, đầu tư giảm xuống. Trong nền kinh tế nhỏ và. 


mở cửa, cả lãi suất lẫn đầu tư đều không thay đổi. Tác động đối với nền kinh tế lớn và 
mở cửa là số bình quân của hai trường hợp này : biện pháp thu tẹp tiên tệ làm tầng lãi 
suất và giảm đầu tư, nhưng không nhiều. Sự suy giảm đầu tư nước ngoài ròng làm-dịu 
bớt sự gia tăng của lãi suất và sự giảm sút của đầu tư - điều xảy ra trong nền kinh tế 
'đóng. Nhưng không giống như trong nền kinh tế nhỏ và mở cửa, luông vốn quốc tế 
không đủ mạnh để loại trừ hoàn toàn tác động này. 


Quy tắc may rủi này làm cho tất cả các mô hình đơn giản trở nên có giá trị hơn. 


Mặc dù nó không mô tả thế giới mà chúng ta đang sống một cách hoàn hảo, nhưng lại 


cung cấp sự định hướng hữu ích về tác động của chính sách kinh tế. : 


.Bài tập và vận dụng bổ sung 


I. - Hãy hình dung ra rằng bạn đang diêu hành ngân hàng trung ương trong nền kinh 
tế lớn và mở cửa. Mục tiêu của bạn là ổn định thu nhập. Khi thực hiện chính sách 


của bạn, điều gì sẽ xảy ra đối với cung ứng tiền tệ, lãi suất, tỷ giá hối đoái và cán 


cân thương mại khi có các cú sốc sau đây : 
a) Tổng thống tăng thuế để giảm thâm hụt ngân sách. 


b) Tổng thống hạn chế nhập khẩu ô tô Nhật. 


Trong nhiều thập kỷ qua, các nhà đầu tư trên thế giới ngày càng có xu hướng tận _ 
dụng cơ hội đầu tư vào các nước khác. Do tính chất phức tạp ngày càng tăng, các "án 
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Hình 13-13, 


Sự mở rộng tiên tệ (rong nên kinh tế lớn v 


à mở cửa 


nên kinh tế hiện nay mở cửa hơn so với trước đây. Hãy phân tích xem xu thế phát 
triển này ảnh hưởng như thể nào tới khả năng của chính sách tiền tê trong việc tác 
động vào nền kinh tế: . T | | 


a. Nếu các nhà đầu tư sẵn sàng thay thế tài sản nước ngoài và trong nước cho nhau, 
thì điều gì sẽ xảy ra với độ K0BIE của hàm NFI ? : 


b. Nếu hàm NEI thay đổi theo cách đó, thị điêu gì sẽ xảy ra với đô đốc của đường 
IS ? | | 


c. Sự thay đôi này của đường IS ảnh hưởng như thể nào tới khả năng của Fed trong 
việc kiểm soát lãi suất ? 


d. Sự thay đổi này của đường IS ảnh hưởng như thế nào tới khả năng của Fcd trong 
VIỆC kiểm soát thu nhập quốc dân. 


3. Giả sử rằng nền SH Di tế lớn và mở cửa có tỷ giá hối đoái cố định. 


a. Hãy mô tả điều gì sẽ xảy ra để đáp lại sự thu hẹp tài chính, ví dụ tăng thuế. Hãy 
sO sánh câu trả lời của Đạn với trường hợp nền kinh tế nhỏ và mở cửa. 


b. Hãy mô tả điều gì sẽ Xây ra nếu ngân hàng (rung ương mở rộng cung ứng tiền 
tệ bằng cách mua trái phiêu của công chúng. So sánh câu trả lời của bạn với 
trường hợp nền kinh tế nhỏ và HỞ cửa. 


CHƯƠNG 14: 


LÝ THUYẾT CHU KỲ VỀ KINH DOANH 
_THỤC TẾ 


Cách tốt nhất để lý giải những biến động ngắn hạn của sản lượng và việc làm là 
gì? Nhà hoạch định chính sách có nhiệm vụ giám sát chính sách tiền tệ và tài chính 
phản ứng ra sao đối với những biến động này? Đó là những vấn đề trung tâm của khoa 
kinh tế vĩ mô ngắn hạn. Thật không may là người ta vẫn chưa đi tới sự nhất trí về cách 


lý giải những vấn đề này. 


Hầu hết các nhà kinh tế đều đồng tình với cách tiếp cận được vận dụng trong các 
chương trước. Họ tin rằng mô hình cổ điển không thể lý giải các biến động kinh tế và 
để giải thích nền kinh tế trong ngị ắn hạn, chúng ta cần một mô hình giả định giá cả 


cứng nhắc. 


Một số nhà kinh tế khác nghi ngờ nhận định này. Một nhóm nhỏ nhưng có ảnh 
hưởng được gọi là các nhà kinh tế cổ điển mới tin rằng có thể lý giải những biến động 
kinh tế ngắn hạn trong khi vẫn duy trì các giả định của mô hình cổ điển. Họ cho rằng 
cách tốt nhất là giả định giá hoàn toàn linh hoạt, thậm chí ngay trong ngắn hạn. Hầu 
như tất cả các phân tích kinh tế vi mô đều dựa trên tiền đề cho rằng giá cả điều chỉnh 
để cân bằng thị trường. Các nhà kinh tế cổ điển mới lập luận rằng các phân tích kinh 
tế vĩ mô cần dựa vào chính giả định đó. 


- Cách lý giải chủ đạo của phái cổ điển mới Về biến động kinh tế được gọi là lý 
thuyết về chu kỳ kinh doanh thực tế. Theo lý thuyết này, các giả định mà chúng ta đã 
dùng để nghiên cứu thời hạn dài cũng đúng với thời hạn ngắn. Điều quan trọng nhất là 
lý thuyết về chu kỳ kinh doanh thực tế khẳng định nền kinh tế tuân theo sự phân đôi 
cổ điển: các biến danh nghĩa như cung ứng tiền tệ và mức giá được giả định không tác 
động tới các biên thực tế như sản lượng và việc làm. Để lý giải những biến động trong 
biến thực tế, lý thuyết vẽ chu kỳ kinh doanh thực tế nhấn mạnh các thay đổi thực tế 
trong nền kinh tế, như sự thay đối trong chính sách tài chính và công nghệ sản xuất. 


131 | _ 305 


Khái niệm "thực tế" 7 thuyết về ÿ ki 
` Ma thực tế” trong lý thuyết về chu kỳ kinh doanh thực tế ám chỉ việc loại bỏ 
ct H ^ . ` sỐ # ⁄ Pý % T | 
mặt lý thuyết các biến danh nghĩa trong quá trình lý giải biến động kinh tế 
, 


Trong chương này, chúng ta xem xét lý thuyết vẽ chu kỳ kinh doanh thưc'tế. Mặc 
- Việc trình bày dây đủ lý thuyết này cần tới nhiều chương, nhưng trong chươ _ 
CHỦNg tả có thể xây dựng một mô hình đơn gian bao øöm bức yêu tố then ch ạ - jMS 
Sau đó, chúng ta chuyển sang trình bày những ý kiến tần đồng và chống ái ' tun cụ 
cô điền mới này về biến động kinh tế. | Š 1E ANH IỆN] 


14.1. Xem xét lại nền kinh tế trong điều kiện giá cả linh hoạt 


Mặc đù lý Âf Vê e xb : : 
n: ụ | lý HHYẾI về chu kỳ kinh doanh thực tế là một lý thuyết mới về biến động 
7 ý £ bộ ... .? - : : | 
n ; nhưng nó vận bao hàm nhiều mối quan hệ kinh tế mà chúng ta đã thấy trong 
các chương trước với những tê Ân... Nợ ` 
ti E trước với những tên gọi khác. Để thiết lập mô hình chu kỳ kinh doanh thưc 

C¡ C lun Lệ ta HỈ Lr h ^ˆ ` Ũ z Ề 
hoệg Sẻ na † lm bằng mô hình IS-LM. Ở đây, chúng ta cần nhớ lại phương thức 

qt dòng của nó Khi có giá định giá cả lï %e{ 
d đỊ + cả lĩnh hoạt. Sau đó, chúng ta biến đổi nó đề x 

: Khi, ° ạt „ chúng ta biến đối nó để xã 

dựng mô hình "thực tế” về các biến động ngắn hạn ì ' ng 


Hãy nhớ lai rà ô hì Ta 
vẽ y | lại rằng mô hình IS-LM mô tả nền kinh tế bằng cách sử dung các phương 
rình sau đây cho thị trường hàng hóa và thị trường tiền tệ: tỐ ' 


_Y=C(Y-T)+lđ)+Q@G ~ I§ 
M/P = Lự, Y) LM 


Phương trì Í Ất nói rh H # 
=- na thứ nhất nói rằng sản lượng Y là tông của tiêu dùng C, đầu tư Ï và 
a hàng của chính phủ G. Tiêu dì | at 
1. ủng phụ thuộc vào thu nhập khả : 
Số y2. S : UC Ví 1hập khá dung Y-T và đà 
tư phụ thuộc vào lãi suấ . ẤP khả dụng và đầu 
ĐC Vào lại suất thực tế r. Phương trì NH  n 
Na : : ø trình thứ hai nói rằng cu Â vế .. 
thực tế M/P bàng cầu và cầu về số : 418 cung vẻ số dư tiền tê 
: tng cầu và cầu về số dư thực tế là hà ".. 15. ể, 
" : C là hàm cua lãi Suât và Sử : V! 
, ` v2 : : 19 Nhìn 1! san lương 1L) † Ý 
giản, chúng ta giả định lạm phá tến bà "cv 
nh lạm phát dự kiến bằng không, vì thế lãi suấ 3 
x : ‹ „ VI thế lãi suất danh nơ| X 
tố quy định nhu cầu tiền tê - bằng lãi cu dt suất danh nghĩa - yếu 
: 4U tiên tỆ - bằng lãi suất thực tế ` 
l : : di suất thực tế. Bạn đọc đã lần #t nhũ 
phương trình này ở chương 9 và 10. re cướp” s69? 9à RE EU 


Để hân tích tế XU ; > $ : 
_ BộN Hit Suối Nh ngàn nạn bằng mô hình IS-LM, chúng ta thường giả định 
ad CÔ định. Song khi giá cả lĩnh hoạt, thì mức giá sẽ đề : nh, 
n P qt, thì mức giá sẽ điều chủ 'ho sảnh 
bằng mức tự nhiên của nó: ậ\h sao cho sản lượng 


Y=Y=F(K.D) 


Ba phương trình n¿ nh ba biế 

nay quy định ba biến nói sinh: sả 
SƯ nn : ỘI sinh: sản lư an". sẽ. ẽ.. 
mức giá P, ` sản lượng Y, lãi suất thực tế r và 
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Hình I4-l biểu thị trạng thái cân bằng của nền kinh tế trong, điều kiện giá cả lĩnh 


hoat. Sản lượng ở mức tự nhiên của nó Ÿ. Giao điểm của đường 1Š và đường thẳng đứng 
biểu thị mức tự nhiên quy định lãi suất. Mức giá điều chính để đảm bảo rằng đường. 


LM đi qua đúng điểm này. 


Lãi suất 


Y Y 


Thu nhập, sản lượng 


Hình 14-1. Mỏ hình 1S - LM với giá cả linh hoạt 

đường IS và dường thẳng đứng tại Y, mức 
sản lượng tự nhién. Mức giá diều chỉnh 
sưo cho đường LM đi qua giao điểm của 


hai đường kia. 


Trong điều kiện giá ca lính hoạt, mức sản ` 
lượng Y được xác định bởi cung về các 
nhán tố sản xuất và hàm sản xuất. Lãi 
suất dược xác dịnh bởi giao điểm của 


Hãy lưu ý rằng ở đây đường LM không quan trọng lắm. Vì giá cả linh hoạt, mức 
giá sẽ điều chỉnh để cân bằng thị trường tiền tệ. Sự điều chỉnh giá này hàm ý đường 


LM luôn luôn đi qua giao điểm của hai đường Kia. Để đạt được mục dích tìm hiểu các. 


biến thực tế như sản lượng và lãi suất thực tế. chúng ta không cần để ý tới thị trường 


tiên tệ. Ũ 


Chúng ta có thể nghiên cứu nền kinh tế trong điều kiện giá cả linh hoạt bằng cách 
sử dụng hai mối quan hệ nêu ra trong hình L3-2. Thứ nhất, đường IS cho chúng ta biết 
nhu cầu về hàng hóa.và dịch vụ phụ thuộc vào lãi suất như thế nào. Trong phần còn lại 
của chương này, chúng ta gọi đường 1S là đường tổng cầu thực fé. Thứ hai, dường 
thâng đứng ở mức sản lượng tự nhiên biểu thị cung về hàng héa và dịch vụ. Chúng ta 
uọi nó là đường tòng cung tÍufc té. Lãi suất thực tế điêu .chíh để cân bằng cung và 


cầu về hàng hóa và dịch Vụ. 
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22C W2... , 


Đường 
tổng cung 
thực tế 


Lả 


Lãi suất 


Đường 
tổng cầu 
thực tế 


Y Lư 
Thu nhập, sản lượn 

Hình 14-2. Hai mới quan hệ then chốt trong điều kiện giá cả linh hoạt 
{rong điều kiện giá cả lỉnh hoạt, lai mối 
quan hệ then chốt là tổng câu thức tế và 
tổng cung thực tế, Đường tổng cầu thực 
tế cho thấy như cầu về hàng hóa và dịch lao động và công nghệ hiện có. 
_*ụ là hàm của lãi suất: nó là cái tÔH gọi | 
Chúng ta không nói thêm được diều gì mới, mà chỉ đơn thuần biểu thị mó hình thu 
nhập quốc dân trong chương 3 dưới hình thức mới. Trong m 
tổ và công nghệ sản xuất quyết định cũng về hàng hóa .v 
điêu chỉnh để bảo đảm rằng cầu về hàng hóa và dịch vụ bằng cung, 


ô hình này, cung về nhân 


Khi giải thích ý nghĩa của hình 14-2, không nên nhầm lần đườ 
và đường tổng cung thực tÊ với đường tổng cầu và đường tổng c 
phân tích trước đây, Trong các chương trước, mức giá được ghi trên trục tung, nhưng ở 
đây trái lại là lãi suất. Trong lý thuyết về chu kỳ kinh doanh thực tế, mức giá không 
quan trọng, bởi vì nó là một biến danh nghĩa khôn 


g ảnh hưởng đến các biến thực tế. 
Bây giờ chúng ta sẽ phát triển một lý thuyết hoàn toàn khác về biến động kinh tế. 


ˆ 
LÙ 


14.2. Mô hình chu kỳ kinh doanh thực tế 


Trong phần này, chúng ta chuyển mô hình của nền kinh tế (rong điêu kiện giá cả 
linh hoạt thành một mô hình mô tả các biến động. Đặc điểm mới của mô hình là biểu 
hiện của cung về lao động. Trong mô hình cổ điển trình bày ở trên, cung về lao động 
không đổi và mức cung cố định này quyết định việc làm. Nhưng việc làm biến, động 
mạnh trong chu kỳ kinh doanh. Nếu muốn duy trì giả định cổ điển cho rằng thị trường 
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khác của đường IS. Đường tởng cung 
thực tế biểu thị cung về hàng hóa và dịch 
"ụ, nó được xác định bởi cun g " tư bán, 


à dịch vụ, còn lãi suất thực tế. 


ng tổng cầu thực tế 
ung mà chúng ta đã. 


Ặ R : ^* r - V* zã ` n Z ải x ' 3 ên 
lao động cân bằng như các nhà kinh tế cổ điển mới làm, chúng ta phải tìm được nguy 

€ ổ : : _ 

nhân gây ra biến động của lượng lao động cung ứng. 


Sau khi trình bày các yếu tố quyết định cung về nh động, chúng nh Mi 
hình cổ điển của mình về tổng thu nhập để đưa thêm XSU TỊH HE thay sở Sênp hệt - 
lao động. Cung về hàng hóa và dịnh vụ phụ thuộc BIỆL PHAN lò: HE Mộ lông bà 
- HIờ Hối người sản sàng làm việc càng lớn, nên kinh tễ càng sản NN BC Bạn n. bạ 
Chúng ta sẽ phân tích xem theo lý thuyết chu kỳ kinh EDDIT,THME tế, các biến cố khi 
nhau tí động tới cung về lao động và tổng thu nhập như thế nào. 


Sự thay thế giữa các thời kỳ và cung về lao động 


Lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế nhấn mạnh rằng lượng EÚRE TÊN ". 
mọi thời điểm phụ thuộc vào các biện pháp khuyên khích đối với công tuy si & 
nhân được trả công cao, họ muốn làm việc nhiều giờ hơn, Khi được trả KH : - _ 
muốn làm việc ít giờ hơn. Đôi khi, nếu sự trả công cho Màn: làm sêt TẾ, HN kê 
bỏ việc - ít nhất là tạm thời. Sự sẵn sàng phân bổ tại giờ làm việc theo thời gian này 
được gọi là sự thay thế giữa các thời kỳ của lao động. 


| _ : " k xi tớ = ` Ạ * ° kị ú à/ 

Để xem sự thay thế giữa các thời kỳ ảnh hưởng ra sao đến cung về lao động, ch ng 

lội _- ˆ^ . R nh Ø : ° .À : * ` ' ƯỚC 
ta hãy xét ví dụ sau đây. Một cô sinh viên đại học năm thứ hai còn hai kỳ nghỉ _ tI 

€ ( ¬ D : Ï - R : ` Vy án TỶ 

_ khi tốt nghiệp. Cô ta muốn làm việc vào một trong hai kỳ nghĩ này (Vì cô ta ĐP „ 
ì ` . z š -= . . : NG sẻ ¬ £ : C on 

ô tô sau khi tốt nghiệp) và muốn đi nghỉ ở biển trong mùa hè kia. Cô ta nên chọn kỳ 

nghỉ nào để làm việc? 


Gọi W¡ là tiền lương thực tế mà cô ta thu dược trong ÔN với Ẫ ". 
tiên lương thực tế mà cô ta dự kiến thu được trong mùa hệ THỂ bào ự ` h n B vn 
để làm việc liên quan tới sự so sánh tiền lương trong hai kỳ nghỉ này. hắt: hệ 
viên có thể nhận lãi suất từ khoản tiên kiếm được sớm hơn, ị đô la thu ong êm: RE: 
hè thứ nhất giá trị hơn ! đô la thu được trong mùa hè Ko hai. sự, Bọi ¿ m _ le 
tế. Nếu làm việc trong mùa hè đầu và tiết kiệm HỘP kiểm kh % tại lu, vi . n 
số tiền bằng (I + r)W1 trong năm sau. Nếu làm Việc VIo nản, bz la Hà Etai đi làm 
bằng W2. Tiền lương tương đối theo thời gian „ là 9 tiên kiếm “. : là _ | 
trong mùa hè đầu so với số tiền kiếm được từ việc đi làm trong mùa hè sau,tức là : 

Ệ (l+r) W¡ 
Tiền lương tương đối theo thời gian. = “an 

Làm việc trong mùa hè đầu sẽ hấp dẫn hơn nếu lãi suất cao hoặc tiền lương cao 

hơn so với tiền lương dự kiến phố biến trong tương lai. 


ễ, tất ca cổ ân đê : hiện các phân 
Thco lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế. tất cả công nhân đều thực hiện Re đu 
: 1 đị ¡ nào làm việc và khí nà ngơi. Nếu tiền 
tích ích lợi - chỉ phí để quyết dịnh khi nào làm việc và khí nào nghỉ ngơi 
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lương tạm thời cao hoặc nêu lãi suất cao, thì đó là thời gian thích hợp để đi làm. Nếu . 


tiền lương tạm thời thấp hoặc lãi suất thấp, đó là thời gian thích hợp để nghỉ ngơi. 
# 


Lý thuyết vẻ chu kỳ kinh doanh thực tế sử dụng sự thay thế giữa các thời kỳ của 
lãi suất để lý giải vì sao việc làm và sản lượng biến động. Các cú sốc đối với nền kinh 
tế làm cho lãi suất tăng hoặc tiền lương tạm thời cao, làm cho mọi người muốn làm 
việc nhiều hơn. Sự gia tăng nỗ lực lao động làm tăng mức sử dụng lao động (hay việc 
làm) và sản lượng. | 


Tổng cung thực tế và tổng cầu thực tế 


Lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế đưa sự thay thế giữa các thời kỳ của lao động 
vào mô hình cổ điển về nên kinh tế. Nhận thức chủ yếu rút ra từ phân tích của chúng 
ta đối với cúng về lao động là lãi suất tác động đến tính hấp dẫn của quyết định lao 


động hiện tại. Lãi suất càng cao, lượng cung về lao động càng lớn và sản lượng được 


sản xuất càng nhiều. 


Hình 14-3 biểu thị mô hình chu kỳ kinh doanh thực tế về nên- kinh tế. Do có sự 
thay thế giữa các thời kỳ, đường tổng cung thực tế bây giờ dốc lên chứ không thẳng 
đứng. Điều: đó có nghĩa lãi suất cao hơn làm tăng lượng cung về lao động, qua đó làm 
tăng lượng cung về sản lượng. Ở đây vẫn như trước, lãi suất thực tế điều chỉnh để cân 
bằng cung cầu về hàng hóa. = 


Dây giờ chúng ta có thể sử dụng mô hình kinh tế này để giải thích những biến động 


trong sản lượng. Bất cứ cú sốc nào đối với nền kinh tế mà làm dịch chuyển đường tổng 
cầu thực tế hoặc đường tổng cưng thực tế đều làni thay đổi sản lượng cân bằng. Sự thay 
thế giữa các thời kỳ của lao động dẫn đến sự thay đổi tương ứng trong mức việc làm. 


Để giải thích sự dịch chuyển của dường tổng cầu thực tế và tổng cung thực tế, các 
nhà lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế nhấn mạnh những thay đổi trong chính sách 
tài chính và công nghệ. Bây giờ chúng ta hãy xem xét nguồn gốc của những biến động 
ngắn hạn này. 


Chính sách tải chính 


Giai sử mua hàng của chính phú tăng lên, ví dụ như trong thời kỳ chiến tranh. Hình 
14-4 cho thấy thay đổi này ảnh hưởng như thế nào đối với nền kinh tế theo lý thuyết 
chu kỳ kinh doanh thực tế. Đối với bất kỳ mức lãi suất cho trước nào, lượng cầu về 
hàng hóa và dịch vụ bây giờ đều cao hơn. Sự gia tăng mua hàng của chính phủ làm 
dịch chuyển đường tổng cầu thực tế ra phía ngoài. Cá sản lượng và lãi suất đều tăng. 
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P , Đường 
tỏng cúng 
thực tế 


äi suất 


Lã 


Đường 
tông câu 
thực tế 


Thu nhập. sản lượng 


Hình H-3. Tổng cầu thực tế và tổng cung thực tế. 

—— yẻ ldø đọng, qua đó làm tăng sản lượng. | 
Lai suất thực tế điều chính để cân bằng: 
tông cwng và tởng cảu thực tế: 


lo có sự thay thế giữa các thời kỳ của 
lao đọng, di(ờng tỏng cung thực té đọc. 
lén: ldi suất cao hơn làm cho lạo đọng 
trở nón háp dâu hơn; nó làm tảng CHI8 


Đường 
tñnp củng 
thực tẻ 


`... 


Lãi suấi 


:. Đường 
“ tỎng cầu y 
thực tẻ 


Thu nhập, sản lượng 


` 


Hình 14-4. Sự gia tăng mua hàng của chính phụ trong mô hình 
chu kỳ kinh doanh thực te 


Sự gia tăng mua hàng của chỉnh phú tam JIta nuoöài. Kết qua là sữn lượng cao hơn 


dịch chavển đường tông cảu thực tế ra và ldi xuất thực tế cao hơn. 
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Chú ý rằng có những điểm tương đồng giữa cách lý giải bằng hiệu ứng của chính 
xách tài chính và cách mà chúng ta đã thấy khi nghiên cứu mô hình IS-LM trong chương 
LŨ. Sự gia tăng mua hàng của chính phủ làm dịch chuyển đường tổng cầu ra ngoài và 
đây cũng là lý do làm cho đường IS dịch ra ngoài trong mô hình IS-LM: tại bất kỳ mức 
lãi suất cho trước nào, chỉ tiêu về hàng hóa và dịch vụ đều cao hơn. Trong cả hai trường 
hợp, kết quả đều là sản lượng cao hơn và lãi suất cao hơn. Như vậy, hai mô hình đưa 
ra dự báo giống nhau. 


Nhưng, có sự khác nhau quan trọng giữa hai cách lý giải, Trong mô hình IS-LM., 


giá cả cứng nhắc và tlỔng cầu quyết định sản lượng và việc làm, trong khi cung vệ lao 


động và sự thay thể giữa các thời kỳ không đóng vai trò gì trong việc lý giải tác động 
của chính sách tài chính đối với sản lượng. Trong mồ hình chu kỳ.kinh doanh thực tế, 
giá cả lĩnh hoạt, và công nhân thay thế lao động theo thời gian. Mở rộng sản lượng là 
kết quá của sự tăng cung về lao động: do mức lãi suất cạo hơn mọi người sẽ bố trí nghi 
ngơi vào địp khác và làm việc nhiều giờ hơn. 


Công nghệ 


Nhiều nhà lý thuyết chu kỳ kinh doanh - thực tế nhấn mạnh vai trò của các cú #ỐC 
công nghệ. Để hiểu được các cú sốc công nghệ tạo ra biến động như thế nào, chúng ta 
hãy giả định rằng mỘT số người cải tiến công nghệ hiện có, chàng hạn nhữ phát mình 
ra máy tính mới có tốc độ nhanh hơn. Theo lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế, sự thay 
đôi này ảnh hưởng đèẻn nên kinh tế theo hai cách. 


Thứ nhất, công nghệ tốt hơn làm tăng cung về hàng hóa và dịch vụ. Nói cách khác, 
do hàm sản xuất bảy giờ đã được cải thiện, nên sản lượng cao hơn được sản xuất ra tại 
bất kỳ mức lãi suất cho trước nào. Đường tổng cung thực tế dịch ra ngoài. 


Thứ hai, sự xuất hiện công nghệ mới làm tăng cầu về hàng hóa. Ví T nếu công 
nghệ mới là máy tính có tốc độ nhanh hơn, các Công ty muốn mua máy. tính nàY sẽ tăng 
nhu cầu đầu tư của họ. Đường tổng cầu thực tế dịch ra ngoài. 


Hình. HẠ 53 trình bày hai hiệu ứng này. Trong phần (4), tác động của -cú sốc công 
nghệ tới câu lớn hơn tác động tới cung, cho nền cả sản lượng và lãi suất đều tàng. Trong 


` phần (b), tíc động tới cầu nhỏ hơn tác động tới cung, vì thế sản lượng t tăng và lãi suất 


_ Điảm (việc trường hợp nào đóng vai trò chủ yếu tùy thuộc vào chỗ mọi người nghĩ rầng 
cú sốc tôn tại lâu đài hay chỉ có tính chất nhất thời (hãy xem bài tập Í ở cuối chươn 1ử)), 
Hài học quan trọng rút ra ở đây là cú sốc công nghệ làm thay đổi sản lượng và lãi suất. 
Và như chúng (ta đã thấy, do có sự thay thế giữa các thời kỳ của lao động. các cú sốc 
lim thay đối lãi suất cũng ảnh hưởng tới việc làm, 
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(a) Tổng cầu thực tế địch chuyển nhiều hơn tông cung thực tế 


r “v2 Đường tổng ” thực tế 


Đường tổng cầu 
thực tế 


Lãi suất 


——— Y 


Thu nhập, sản lượng 


(b) Tổng cung thực tế dịch chuyển nhiều hơn tổng cầu thực tế 


Đường 
tổng cung 
thực tế 


Lãi suất. 


“ 
ca, 


Đường 
tổng cầu 
thực tế. 


————— YV 


Thu nhập, sản lượng 


Hình 14-5. Cải tiến công nghệ trong mô hình chu kỳ kinh doanh thực tế 


nhiều hơn đường cung. Trong phân (b), 


Cứ sốc thuận lợi "ề công nghệ làm tăng ơn dÍ 1g. | 
chờng cản dịch chuyển ít hơn đường cúng. 


cả tổng cầu thực tế và tốn Ø CWHN0 thực tế. 
Trong phản (d), dường cầu dịch chuyển 
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kì) 


- Việc làm. Khi công nghệ sản xuất hiện có được cải tiến, 


14.3. Cuộc tranh luận xung quanh lý thuyết chu kỳ kinh doanh 
thực tế 


Các nhà kinh tế không nhất trí về tính đúng đắn của lý thuyết chụ kỳ kinh doanh 
thực tế. Trung tâm của cuộc Tranh luận xoay quanh bốn vấn đề cơ bản: 


^“ 


® Tầm quan trọng của cú sốc công nghệ. 
® Cách lý giai tình trạng thất nghiệp. 
se Tính trung lập của tiên tê. 


®© Tính linh hoạt của tiên lương và giá cả. 


Bây giờ chúng ta hãy xem xét lần lượt những vấn đề này. 


Tấm quan trọng của cú sôc công nghệ nàn 


Lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế giả định nền kinh tế trải qua các biến động 
trong khả nàng chuyển các đầu vào (tư bản và lao động) thành sản lượng (hàng hóa và 
dịch vụ) và những biến động trong công nghệ này gây ra biến động của sản lượng và 
nền kinh tế tạo ra nhiều sản 
lượng hơn. Do có sự thay thê giữa các thời kỳ của lao đông... công nghệ cái tiên cũng 
làm tăng việc làm. Các nhà lý thuyết chủ kỳ kinh doanh thực tê thường cho răng suy 
thoái là giai đoạn thụt lùi về công nghệ. Theo mô hình này, sản lượng và việc làm tiam 
trong thời kỳ suy thoái, vì công nghệ sản xuất hiện có xuống cấp và điều này làm giảm 
sản lượng và động cơ lao động. 


Những người phê phán lý thuyết chủ kỳ kinh doanh không tin rằng nên kinh tế phái 
trụ qua các cú sốc lớn vẻ công nghệ. Nhìn chung, tiến bộ công nghệ điên ra từ từ. Họ 
lập luận răng sự thụt lùi về công nghệ là diều đặc biệt khó hiểu: quá trình tích tủy Kiến 
thức công nghệ có thể chậm lại, nhưng khó có thể hình dung rằng nó bị đảo ngược. 


Những người ủng hộ lý thuyết này nêu ra quan điểm rộng hơn về cú sốc công nghệ. 
Họ lập luận răng nhiều biến cố mặc dù không có tính công nghệ thuận túy, vẫn có thẻ 
anh hướng đến nền kính tế giống như cú sốc công nghệ. Ví dụ, thời tiết xâu, việc áp 
đặt các quy dịnh nghiêm ngặt về môi trường, hoặc sự gia tăng giá dầu lửa thẻ giới cũng 
có ảnh hưởng tương tự như sự thay đổi công nghệ: tất cả các yếu tô này làm giam khả 
năng chuyển tư bản và lao động thành hàng hóa và dịch vụ. Nhưng vấn đề còn để ngỏ 
lì hệu các biến cố như Vậy có xảy ra thường xuyên đến mức đử để giải thích tần suất 
và quy mô của chủ kỳ kinh doanh không ? 
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NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG 


————————————-———-—-——-————- ———————. 
14-1. Phần dư Solow và chu kỳ kinh doanh 


Đé chứng min cho vai trò của các cú sốc công nghệ trong; việc tạo ra chủ kỳ kinh 


doanh, nhà kinh tế cổ điển mới Edward Prescott đã phân tích số liệu đầu vào (tư bản 


và lao động) và sản lượng (GDP) của nên kinh tế. Đối với mỗi năm, ông tính phần dư 
$olow - tức tỷ lệ phần trăm thay đồi sản lượng trừ di tỷ lệ phán trầm thay đổi của các 
đầu vào, trong đó các đầu vào khác nhau được gia quyền thco tỷ trọng của chúng. Phân 
dư Solow phản ánh phần thay đôi của sản lượng hàng hóa và cịch vụ trong nền kinh tế 
không thể giải thích bằng những thay đổi trong khối lượng tư bản và lao động. Prescott 
coi nó là chỉ tiêu phan ánh tốc độ tiến bộ công nghệ, 


Tăng trương của sản lượng 


Ệ 


%4 nãn? 
t2 


0 


Phân dư Solow 


¡070 1975 1980 I985 090 1995 
Năm 


|94S 1950 1955 1960 1963 


Hình 14-6. Mức tăng tr tướng của sản lượng! và phân dư Solow 
Phần dư Solow mà một số nhà kinh tê còi 
là chỉ tiêu phản ánh cú sóc công nghệ tở dịch v1 của HẺH kinh tế. 


` 


Hình 14-6 biểu thị phân dư Solow và tỷ lệ tăng trưởng của sản lượng trong thời kỳ 
từ 1948 đến 1992. liãy lưu ý răng J phần dự 5olow biến động rất mạnh. Ví dụ chúng ta 
biết rằng công nghệ giảm vào năm 1982 và cái thiện vào nặn 1984. Ngoài ra, phân dư 


Solow biến động gần như cùng hướng với sản lượng: trong những năm sản lượng giảm, 


biến động cùng với sản lượng hàng hóa 
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công nghệ giảm. Theo Prescott, các biến động lớn này của phần dư Solow cho thấy cú 
sốc công nghệ là ngưôn gốc quan trọng gây ra biến động kinh tế, 

Tuy nhiên, cách giải thích về chi tiêu này của Prescott gây nhiêu tranh cãi. Nhiều 
nhà kinh tế cho rằng phần dư Solow không biểu thị chính xác những thay đổi công nghệ 
trong thời hạn ngắn. Cách giải thích chuẩn về biểu hiện chu kỳ của phần dư Solow là 
nó nhân ánh hai vấn đề tính toán, 


Thứ nhất, trong thời kỳ suy thoái, các công ty có thể tiếp tục thuê những công nhân 


mà họ không cần để họ có ngay số công nhân này khi nền kinh tế phục hôi. Hiện tượng 


này được gọi là sự tích trữ lao động. Nếu các công ty tích trữ lao động, thì đầu vào lao 
động được ước tính quá cao trong thời kỳ suy thoái, vì công nhân được tích trữ không 
thực sự làm việc chăm chỉ như bình thường. Sự tích trữ lao động làm cho phân dư Solow 
có tính chu kỳ mạnh hơn công nghệ sản xuất hiện có. - | 


Thứ hai, khi nhu cầu giảm, các công ty có thể sản xuất những thứ không dẻ gì tính 


toán được. Trong thời kỳ suy thoái, công nhân có thể làm vệ sinh nhà máy, tổ chức 


kiểm kê và những nhiệm vụ có ích khác mà các chỉ tiêu phần ánh sản lượng không đưa 
vào. Nếu tình hình đúng như vậy, sản lượng bị ước tính quá thấp trong thời kỳ suy thoái 
và do đó làm cho phần dư Solow tính được có tính chu kỳ mạnh hơn công nghệ. 


Vì thế, các nhà kinh tế có thể giải thích biểu hiện chu kỳ của phần dư Solow theo 
nhiêu cách khác nhau. Các nhà lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế coi năng suất thấp 
trong thời kỳ suy thoái là bằng chứng cho cú sốc công nghệ bất lợi. Còn các nhà kinh 
tế khác cho rằng năng suất tính được trong thời kỳ suy thoái thấp vì công nhân không 
làm việc chăm chỉ như thường lệ và vì có nhiều loại sản lượng của họ không được thống 
kê. Tuy vậy không có chứng cớ hiển nhiên về tam quan trọng của sự tích trữ lao động 
và mức độ sai lầm trong tính toán sản lượng chu kỳ. Do đó, cách giải thích khác nhau 
vê hình 14-6 vẫn tồn tại dai dẳng. Sự bất đồng này là một phần của cuộc tranh luận 
g1ữa những người ủng hộ và phê phán lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế. 


s2? 


Cách giải thích về thất nghiệp 


Lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế giả định rằng những biến động trong việc làm 
phan ánh sự thay đổi của:số lượng người muốn làm việc. Nói cách khác, nó giả định 


. nền kinh tế luôn luôn ở trên đường cung về lao động: mọi người muốn làm một việc ở 
` tiên lương hiện hành đều tìm được việc làm. Để giải thích sự biến động của việc làm, 


những người bênh vực lý thuyết này lập luận rằng sự thay đổi tiền lương và lãi suất gây 
ra sự thay thế giữa các thời kỳ của lao động. 


Những người phê phán lý thuyết này cho rằng sự biến động của việc làm không 
phản ánh sự thay đổi của số lượng người muốn làm việc. Họ cho rằng mức việc làm 
mong muốn không nhạy cảm lắm với tiền lương thực tế và lãi suất thực tế. Họ cho rằng 
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ty lệ thất nghiệp biển động mạnh trong chủ kỳ kinh doanh. Mức thất nghiệp cao trong 


thời Kỳ suy thoái cho thấy thị trường lạo động không tự cân bằng được: nếu mọi người 


tự nguyện chọn cách không làm việc trong thời kỳ suy thoái, họ không tự gọi mình là 
thất nghiệp. Những người phê phán này kết luận rằng tiền lương không thê điều chinh 
để cân bằng cung cầu về lao động như mô hình chu kỳ kinh doanh thực tế gia định. 


Những người bênh vực lý thuyết chủ kỳ kinh doanh thực tế lại lập luận răng Khó 
có thể giải thích ý nghĩa của các số liệu thống kê về thất nghiệp. Chỉ riêng thực tế ty 
lệ thất nghiệp cao không nói lên rằng sự thay thế giữa các thời kỳ của lao động đóng 
vai trò thứ yếu. Những người tự nguyện chọn cách không làm việc có thê tự gọi họ là 
thất nghiệp để nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Hoặc họ có thể tự BỌI họ là thất 
nghiệp bởi vì họ sẵn sàng làm việc nếu được trả mức lương như trước đây. 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG : 


14-2. Tìm kiếm sự thay thế giữa các thời kỳ 


Vì sự thay thế giữa các thời kỳ của lao động là yếu tố trung tầm của lý thuyết về 
chu kỳ kinh doanh thực tế, nhiều công trình nghiên cứu đã tập trung vào việc phân tích 
xem liệu nó có phải là yếu tố quan trọng quy định cung về lao động hay không. Những 
công trình này đã nghiên cứu số liệu về tiền lương và số BIỜ làm việc đê phân tích xem 
mọi người có thay đổi số giờ làm việc khi có những thay đổi nhỏ trong tiên lương thực 
tế không. Nếu nghỉ ngơi được thay thế giữa các thời kỳ một cách đáng kể, thì những 
người nghĩ răng tiền lương thực tế đang tăng hiện nay làm việc ít và trong lương lai n 
làm việc nhiều hơn. Những người nghĩ rằng tiên lương thực tế của họ đang piam sút, 
thì hiện nay họ sẻ làm việc chăm chỉ và trong tương lại sẽ nghỉ ngơi nhiêu hơn. 


Các công trình nghiên cứu cung về lao động đã phát hiện ra rằng thay đổi dự kiến 
trong tiên lương thực tế chỉ dẫn đến thay đổi nhỏ trong số gIỜ làm VIỆC: Mọi người có 
Vẻ không đáp lại sự thay đổi dự kiến trong tiền lương thực tê bằng cách phân bộ lại Sự 
nghĩ ngơi thco thời gian. Bằng chứng này cho thấy sự thay thế giữa các thời kỳ không 
đóng Vai trờ quan trọng, trái với sự quá quyết của các nhà lý thuyết về chủ kỳ kinh. 
doanh thực tế. 


Tuy nhiên, bằng chứng này không thuyết phục được mọi người vì số liệu thường 
không hoàn hảo. Ví dụ, để nghiên cứu cung về lao động, chúng ta cần số JIẾM tiên 
lương; nhưng khi một người nào đó không có việc làm, chúng ta không Bh CHẾ D) GHẾC 
tiên lương mà anh ta có thể kiếm được nếu chấp nhận một việc đàm. Như vậy, mặc dù 
các công trình nghiên cứu cung về lao động này không tìm ra bằng chứng chứng “ có 
sự thay thế giữa các thời kỳ, nhưng chúng không chấm đút được cuộc tranh luận về lý 
thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế. — 
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Tính trung lập của tiền tệ 


Lý thuyết chu kỳ kính doanh thực tế giả định rằng tiềú có tính trung lập, nghĩa là 


chính sách tiên tệ được giả định không ảnh hưởng tới các biến thực tế như sản lương ' 


và việc là Ân của tiền khê 
| bà làm. Tính trung lập của tiền không chỉ đem lại cho lý thuyết chủ kỳ kinh doanh 
thực tÈ cái tên của nó, mà nó còn là đặc tính căn bản của lý thuyết này _ 


Những nhà phê phán lập luận rằng bằng chứng Không ủng hộ giả định về tính trung 
| lập của tiên tệ. Họ chỉ ra rằng biện pháp cất giảm tỷ lệ tầng tiền tệ và lạm phát hầu Hà 
luôn luôn đi kèm với thời kỳ thất.nghiệp cao. Chính sách tiên tệ só á h hưc | _ 
mẻ đến nên kinh tế. poonNggbá0C 

Những người ủng hộ lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế lập luận rằng những người 
phê phán có sự lẫn lộn về hướng của mối quan hệ nhân qua giữa tiền tỆ và sản lẽ ) 
bu làn quyết cung ứng tiên tệ là biên nội sinh: biến động của sản lượng có thể gây : 
HẸP động của cung ứng tiên tệ. Ví dụ, khi sản lượng tăng do có một cú SỐC công nghệ 
ĐINH bb lượng câu về tiền tệ tảng lên. Quỹ Dự trữ Liên bang phải tăng cung ứn k tiền 
(ệ đẻ thích ứng với mức câu cao hơn. Phản ứng nội sinh của tiền tê đối với ho h 


.. ố. : : ạt động 
Kinh tế có thể gây ra ảo tưởng cho rằng tiền không có tính trung lập. 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG | _ 


14-3. Kiếm định tính trung lập của tiền tệ, 


và có thể xác định được hướng của mối quan hệ nhân quả giữa biến động của 
cung ứng tiên tệ và biến động của sản lượng. Cách chắc chắn duy nhất là thực hiện 0i 
ty nghiệm có kiếm soát. Chúng ta hãy hình dung ra rằng Fcd quyết định mức 1 ' 
Ứng nh tỆ thco một quá trình ngẫu nhiên nào đó. Cứ vào thắng piêng vị chủ n lô, 
Fcd sẽ tung một đông xu. Nếu được mặt sấp, thì chính sách tiền tê Hữ rộng sẽ Tục: 
thực hiện cho năm đó, còn nếu được mặt ngửa thì thực hiện chính sách thu ND S 
nnh ) năm, chúng ta sẽ biết chấc ảnh hưởng của chính sách tiên tệ. Nêu sản hà 7 Và 
lên TRc thường xuyên tầng sau khi được mặt sấp, và thường Xuyên giảm với khi Sân 
ruật ngưa, thì chúng ta phải kết luận rằng chính sách tiền tệ có tác động lữ tê Nhùn 
LỆ tiên : b 


đu 


nếu việc tung đã 'Ủi ^ ‹ NA rã . 
cc tung đông xu của Fcd không có quan hệ gì với kết qua kính tế sau đó, thì 


€ 4 ° HH ' L ^ vi ự^ ¬à lý \ , 
nung pII kết luân rằng các nhà lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế có lý khi khẳng 
định rằng tiền có tính trung lập. : | ¬ 


Trên thực tế các nhà ki + hé : | 
fC tÊ các nhà kinh tế khóng được phép thực hiện thử nghiệm như Vậy mà 


phải tiến hành chát lọc từ những số liêu mà lịch sử đẻ lại 
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Trong một công trình nghiên cứu quan trọng và gây nhiˆu tranh cãi, Christina 


_Romer và David Romer đề xuất một cách để nghiên cứu số liệu lịch sử. Họ đọc qua 


biên bản các buổi họp của Ủy ban Thị trường Mở thuộc Quỹ Dự trữ Liên bang, trong 
đó có quyết định về chính sách tiền tệ và xác định thời điểm mà Fcd thay đôi chính 


sách của mình để cất giảm tỷ lệ lạm phát. Họ lập luận rằng những thời điểm này tương - 


đương với trường hợp Fcd tung đông xu và được mật ngửa. S¿u những thời điểm đó, 
nền kinh tế đều trải qua thời kỳ sụt giảm sản lượng và việc làm. Họ coi đây là bằng - 
chứng xác minh cho tính chất không trung lập của tiên tệ. 
““...ẽ...........Ộ...g.1g75— on 


Tính linh hoạt của tiền lương và giá cả 


Lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế giả định rằng tiền lương và giá cả điêu chỉnh 
nhanh chóng để cân bằng thị trường. Những người bênh vực lý thuyết này tín răng tính 
cứng nhấc của tiền lương và giá cả không đóng vai trò quan trọ 18 đối với hiểu biết của. 
chúng ta vẻ biến động kinh tế. Họ cũng tin rằng về mật phương pháp luận. gia định giá 
cả linh hoạt ưu việt hơn giả định giá cả cứng nhắc, vì nó gắn lý thuyết kinh tế vĩ mô 
chặt chế hơn với lý thuyết kinh tế ví mô. Hầu hệt các phân tích kinh té vĩ mô đều dựa 


trên giả định cho rằng giá cả điệu chỉnh để cân bằng cung cầu. Những người ủng hộ lý - 
thuyết chủ kỳ kinh doanh thực tế cho rằng các nhà kinh tế vĩ rô cần đặt phân tích vệ - 


biến động kinh tế trên cùng giả định đó... 

Những người phê phán chỉ ra rằng tiền lương và giá cả không lính hoạt. Họ cho 
rằng tính không linh hoạt này giải thích cả sự tôn tại của thất nghiệp và tính không 
trung lập của tiền tệ. Để lý giải vì sao giá cả cứng nhắc, họ dựa vào các lý thuyết khác 
nhau của phái Keynes mới mà chúng ta đã bàn trong chương ÏÌÌ. | 


PHÂN ĐỌC THÊM 
Kinh tế học cô điển mới là gì? 


Lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế được gọi là "cổ điển mới” vì nó sử dụng các 
giá định của mô hình cổ điển - đặc biệt giá định về piá cả lính hoạt và về tính trung 
lập của tiền tệ - để nghiên cứu biến động kinh tế ngắn hạn. Nhưng |ý.thuyết chu kỳ 
kinh doanh thực tế không phải là bộ phận duy nhất của kinh tẻ vĩ mô được dán cho cái 
nhãn "cổ điển mới" Hầu hết các nhà kinh tế đều dùng thuật ngữ này thco nghĩa rộng 


để mỏ tả những thách thức đối với phái Keyncs chính thống chiếm ưu thể trong những 


năm 1960. 
Theo nghĩa rộng này, người ta có thê gắn nhãn "số điển mới” cho một số quan điểm 
mà chúng ta đã bàn tới trong các chương trước, bao gôm cả quan diêm kỳ vọng hợp lý 
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(chương I1), phê phán của Lucas (chương 12) và vấn đề tính bất nhất (chương 12). và 
như chúng ta sẽ thấy, quan điểm của Ricardo về nợ của chính phủ (chương 16) cũng có 
thể được gọi là "cổ điển mới". Một số nhà kinh 1ế dán nhãn "cổ điển mới" cho bất kỳ 
mô hình nào dựa trên gia định giá cả hoàn toàn linh hoạt trong ngắn hạn. Theo nghĩa 
này, các mô hình nhận thức sai lầm của công nhân và thông tin không hoàn hảo về tổng 
Củng (chương 11) là những mô hình cổ điển mới, cho dù chúng vi phạm sự phân đói 
cổ điển. | : 


Mặc dù mô hình chu kỳ kinh doanh thực tế được nhiều người gọi là mô hình "c¿ 
điển mới", nhưng theo một nghĩa nào đó, thuật ngữ này có thể dẫn tới hiểu lìm, vì bản 
thân các nhà cổ điển chưa bao giờ nói rằng tiền tệ có tính trung lập trong ngắn hạn. Vị 
dụ trong cuốn "Bàn về tiền tệ” xuất bản năm | 752, David Hume nhấn mạnh ràng tiên 
chỉ trung lập trong đài hạn: | 


- Thco quan điểm của Lôi, thì số lượng vàng và bạc tăng thêm chỉ có lợi cho ngành 
công nghiệp trong khoảng thời gian hay tình huống trung gian giữa thời điểm kiểm được 
tiên và thời điểm tang giá... Khi thấy hàng hóa của mình tiêu thụ hết, người nông dân 
hoặc người làm vườn hãng hái trông cấy thêm... Chúng ta có thể đẻ dàng dõi theo dấu 
vết của đồng tiền lưu thông trong toàn bộ khối thịnh Vượng chung; ở đây chúng ta thây 
rằng ban đầu nó làm' cho HỌI n8ười siêng năng hơn, sau đó mới làm tảng glá của 
lao động." 


Khi quả quyết tiền có tính trung lập trong ngắn hạn, các nhà lý thuyết chu kỳ kinh 


doanh thực tế chấp nhận các g1á định của kinh tế học cổ điển nghiêm chính hơn bản. 


thân các nhà kinh tế cổ điển. 


14.4. Kết luận 


Lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế nhắc nhở rằng chúng ta không hiểu sâu biến 
động kinh tế đến mức mong muốn. Những vấn đề căn bản của nền kinh tế vẫn là những 


€ 


vấn đề còn tranh cãi, Tính cứng nhấc của ð!á cả Và tiền lương có phải là chìa khóa để 


hiểu được biến động kinh tế không? Chính sách tiền tệ có tác dụng thực tế không? 


Cách thức trả lời các câu hỏi này của các nhà kinh tế ảnh hướng đến phương pháp 


đánh giá của họ về vai trò của chính sách kinh tế. Các nhà kinh tế cho rằng tiền lương 


và giá cả cứng nhắc thường tin tưởng vào khả năng sử dụng chính sách tài chính Và tiên 
tệ để ổn định nền kinh tế Tính cứng nhấc của giá cả là một loại hình không hoàn hảo 
của thị trường. Sự không hoàn hảo này tạo ra khả năng để chính sách của chính phủ có. 


thể làm tăng phúc lợi kinh tế, 
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Ngược lại, các nhà lý thuyết chu kỳ kinh doanh TỰ tế nh TRANG _ Bàn Bi 
nền kinh tế của chính phủ bị hạn chế và chính phủ Không BN) tụ " : làn: Kẻ vn 
ngay cả khi có thể làm được. Họ coi chủ kỳ kinh doanh _ linh Này _ kệ trà 
quả của nền kinh tế đối với sự thay đổi của năng Đà công, ng Xã ` - n . 
chu kỳ kinh doanh thực tế đều không dựa vào _ cứ loại nh bà đời „r Ei ni n 
thị trường. Trong các mô hình này, bàn tay vô hình của thị trường dất di 
đi đến chỗ phân bố nguồn lực tối ưu. | 


Hai quan điểm này về biến động kinh tế là nguôn bốc n key RÀ và ". 
xuyên và nóng bỏng giữa các nhà kinh tế. Cả tin nc Kinh tật Set ì : ` " 
đều có thể gặt hái được nhiều điều từ cuộc tranh ph n mm. Sát : anh luậ : 
cho kinh tế ví mô trở thành một lĩnh vực nghiên cứu lý thú và hấp dân. 


Tóm tắt 


ˆ“ 1A s vết VÀ z s2 h .Í để N tẠc , ï ¡nh 
|... Lý thuyết vê chu kỳ kinh doanh thực tế là một cách lý giải khác về biển tinh _ 
| : c giả đị ¡a mô hì ô điển, bao gôm cả tí At củ 
tế. Nó vận dụng các giả định của mô hình cổ điển, bao gồm cả tính linh 10A củ: 

giá cả và tiền lượng trong ngắn hạn. 


lŠ số ế piữa các thời kỳ của 
2... Các mô hình chu kỳ kinh doanh thực tế dựa trên sự thay thế set : bệ hà 7 " 
Nì : : SI s. ¬—... : Ì am VIỆC 1é mn‹ 
: B1) Š ạm thời cao hoặc nếu lãi suất cao,-th : 
lao động.:Nếu tiền lương tạm tỈ THÔN củp Bi %4 56% ấn khích 
hấp dẫn hơn làm việc trong tương lai. Mọi người đáp lại tác động khuyến k 


này bằng cách thay đổi lượng cung về lao động của mình. 


L _ vã TẾ TY ^ï ` 8 + tài 
3... Mô hình chu kỳ kính doanh thực tế cho thấy những thay đổi trong xi Xi, 
_ + Ã : xrỶ Pr4 `Ys Y ` LẠ ön Là 
chính hoặc cú sốc công nghệ gây ra sự thay thế giữa các thời kỳ của lao động 
cũng như tác động tới sản lượng và lãi suất thực tế như thế nào. 


Ề l + ⁄ T t ' : b : ôn 
4... Những người bênh vực và phê phán lý thuyết chu kỳ Bọn Mới hiện m s 
- "".. TỶ... ... Ê có pây ra hâu hết biến đôn ị 
IÈ-tEỆ 21 11h ậ : Củ sốc công nghệ có gây ra hà óc 
nhất trí về những vấn đề như: c hệ ! _ : in bận 
tế không. liệu thất nghiệp cao có hàm ý thị trường lao động không thê re Bệc 
` k S : . + =“ XN¿ẻ "+ Â. C 
không, chính sách tiên tệ có ảnh hưởng đến các biên thực tế không và lệ b 
) n : ` ... Mẻ L‹ Lá Và 6 x Ỷ 
nhắc trong ngắn hạn của tiên lương và giá cả có đóng vai trò quan trọng đố 
€ = š » ^“ ˆ 
ớt °..“ + ⁄ »s sẽ Â 4 )›ñ ìv 
hiệu biết của chúng ta về biến động kinh tê khu HỆ 


Các khái niệm then chốt 


Lý thuyết về chu kỳ kinh doanh thực tế 
- Đường tổng cung thực tế 
Phần dư Solow 


Kinh tế học cổ điển mới 
Đường tổng 'cầu thực tế 

Sự tích trữ lao động 

Sự thay thế giữa các thời kỳ 
của lao động 
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Câu hỏi ôn tập ` 


1. 
Z. 


s; 


Lý thuyết chu kỳ kinh doanh- thực tế giải thích biến động của việc làm như thế nào” 


Thco lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế, biện pháp tăng chỉ tiêu chính phủ ảnh 
hương như thế nào đến nền kinh tế? 


Bốn văn đẻ bất đồng chủ yếu trong cuộc tranh luận xung quanh lý thuyết chu kỳ 
kinh doanh thực tế là gì? 


Bài tập và vận dụng 


Đà 


412 


Theo lý thuyết vê chu kỳ kinh doanh thực tế, các cú sốc thường xuyên và nhất thời 
có tác dụng rất khác nhau đối với nền kinh tế. Vì vậy, hãy so sánh tắc đồilE của 
một cú sốc công nghệ nhất thời (như thời tiết đẹp) và của mỘT cú sóc công n lí 
thường xuyên (như phát minh ra một quá trình san xuất mới). ì 


a. Cú sốc nào có ảnh hương lớn hơn đến như cầu về hãng đầu tư? Cú sốc nào gây 
ra sự dịch chuyền lớn hơn của tổng cầu thực tế? 


b. Cú sốc nào làm tăng tiền lương thực tế hiện j„ lên cao hơn mức tiền lương thực 


tế dự kiến trong tương lại? Cú sốc nào gáy ra sự dịch chuyên lớn hơn của đường 
tổng cung thực tế? 

c. So sánh tác động của hai cú sốc đó đối với sản lượng và lãi suất thực tế. 

Củ sử piá cả hoàn toàn linh hoạt và sản lượng của nền kinh tế biến đông do có 


cú sốc công nghệ như lý thuyết về chu kỳ kinh doanh thực tế qua quyết, 


. Nêu Quỹ Dự trữ Liên bang giữ cùng ứng tiên tệ không đôi, điều gì xảy ra đối 
với mức giá khí sản lượng biến động? 


b. Nếu Quỹ Dự trữ Liên bang điều chính cung ứng tiên tệ để ốn định mức giá, điêu 
gì xây ra đối với cung ứng tiền tệ khi sản lượng biên động? 


SỐ, lượn nhà kinh tế quan sát thấy rằng biến động trong cung ứng tiên tệ có mối 
lCn hệ tương quan thuận với những biến động của sản lượng. Bàng chứng này 
có chống lại lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế không? 


* 
, 


'PHẦN IV 


BẢN THÊM VỀ NHỮNG CƠ SỞ KINH TẾ 


VI MÔ NẴM SAU KINH TẾ VĨ MÔ 


Để hiểu nền kinh tế với tư cách một tổng thể, chúng ta phải hiểu. 


các hộ gia đình và doanh nghiệp cấu thành nền kinh tế. Trong 4 chương 
tiếp theo, chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn hành vị của hộ gia đình và 
doanh nghiệp. Các chương này trình bảy những. mô hình kinh tế vi mô 
góp phần hoàn chỉnh phân tích kinh tế vĩ mô của chúng ta. - 


Chương 15 nghiên cứu hành vi của người tiều dùng và lý giải kỹ 
hơn về hàm tiêu dùng. Như chúng ta sẽ thấy trong chương 16, quan 
điểm khác nhau về hành vi của người tiêu dùng có thể dẫn đến quan 
điểm khác nhau về tác động của nợ chính phủ cối với nền kinh tế. 


Chương 17 phân tích các yếu tổ của 3 loại đầu tư - đầu tư cố định 
vào kinh doanh, đầu tư vào nhà ở và đầu tư vắc hàng tồn kho. Nó lý 
giải tại sao đầu tư phụ. thuộc vào lãi suất, một yếu tố có thê làm cho 


hàm đầu tư dịch chuyển, và tại sao đầu tư biến động nhiều như vậy - 


trong chu kỳ kinh doanh. 


Chương 18 nghiên cứu cung và cầu về tiền tệ. Nó trình bảy vai trò 
của hệ thống ngân hàng trong quá trình quyết định cung ứng tiền tệ, 
cũng như những lý thuyết khác nhau về hàm cầu tiền tệ. Phần trình 
bảy này làm cho chúng ta hiểu sâu sắc hqn về các CUNG" cụ vả khó 
khăn của chính sách tiền tệ. 


Những chương này tạo điều kiện cho bạn đọc làm quen với các 


công trinh nghiên cứu mới nhất. Những tiến bộ mới đạt được trên linh. 


vực kinh tể VI mô phần lớn dựa trên sự ứng dụng các mô hình kinh tế 


vi mô. Phần lớn mô hình này làm cho kinh tế vĩ mô trở nên hoàn chính: 


hơn, chứ 'không đảo ngược lý thuyết kinh tế vĩ mô truyền thống. Chúng 
ta cần nắm chắc những mô hình này, vì chúng làm cho chúng ta hiểu 


. biết sâu sắc hơn về nền kinh tế và chính sách kinh tê. 


_đIlả3 


CHƯƠNG lŠ 
TIỂU DÙNG 


Tiêm dùng là mục đích duy nhất của mọi hoạt động sản vuất. 


Adam Smnth 


Các hộ gia đình làm thế nào để quyết định sử dụng thu nhập của họ vào mục đích 


tiêu dùng hiện tại và tiết kiêm cho tương lại? Đây là câu hỏi mang tính chất kinh tế vị, 


mô, vì nó đề cập đến hành ví của cá nhân người ra quyết định. Tuy nhiên, câu trả lời 
có ý nghĩa quan trọng với cả kinh tế vĩ mô. Như chúng ta đã thấy trong các chương 
trước, quyết định tiêu dùng của các hộ gia đình ảnh hưởng đến hoạt động của nền kinh 
tê với tư cách một tổng thể, cả trong dài hạn lẫn ngắn hạn. 


Quyết định tiêu dùng có ý nghĩa quan trọng đối với các phân tích dài hạn do vai 
trò của nó đối với tăng trưởng kinh tế. Mô hình tăng trưởng kinh tế của Solow trình bày 
trong chương 4 chỉ rõ tỷ lệ tiết kiệm là một nhân tố then chốt quyết định khối lượng tư 
bản ở trạng thái dừng và qua đó quyết định mức phúc lợi kinh tế. Tỷ lệ tiết kiệm phản 
ánh phần thu nhập mà thế hệ hiện tại để lại cho tương lai của họ và các thế hệ mai sau. 


Quyết định tiêu dùng có ý nghĩa quan trọng đối với các phân tích ngắn hạn vì nó 
có ảnh hưởng tới tổng cầu. Tiêu dùng chiếm khoảng 2/3 GDP, do đó sự biến động của 
tiêu dùng là nhân tố căn bản dẫn đến sự bùng nổ hoặc suy thoái kinh tế. Mô hình IS-LM 
trình bày trong chương 9 và 10 đã chỉ rõ rằng những thay đổi trong niềm tín của người 


tiêu dùng có thể là nguyền nhân gây ra các cú sốc kinh tế và khuynh hướng tiêu dùng : 


cận biên là yếu tố cơ bản quyết định nhân tử chỉ tiêu. 


Trong các chương trước, chúng ta cho rằng hàm tiêu dùng phản ánh mối quan hệ. 


giữa tiêu dùng và thu nhập khả dụng: C = C(Y-T). Trên cơ sở đó, chúng ta đã xây dựng 
được các mô hình giản đơn phục vụ cho phân tích kinh tế đài hạn và ngắn hạn. Nhưng 
cách làm này còn quá đơn giản, chưa cho phép lý giải đầy đủ về hành vi của người tiêu 
dùng. Trong chương này, chúng ta nghiên cứu hàm tiêu dùng chỉ tiết hơn và đưa ra cách 
lý giải đầy đủ hơn về các yếu tố quyết định tiêu dùng. | 
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Vì kinh tế vĩ mô khởi đầu với tư cách một lĩnh vực nghiên cứu, nhiều nhà kinh tế 
đã trình bày lý thuyết vê hành vị của người tiêu dùng và dưa ra những cách giải thích 
khác nhau đối với số liệu về tiêu dùng và thu nhập. Chương này trình bày quan điểm 
của bốn nhà kinh tế hàng đầu, về cơ bản được sắp xếp thco trình tự lịch sử. Thông qua 
việc nghiên cứu lý thuyết về hành ví tiêu dùng của J.M.Keynes, I. Fisher, E. Modipliani 


“và M. Friedman, chương này dưa ra cách nhìn tổng quan về những phương pháp tiếp 


cận khác nhau để lý giải hành vi của người tiêu dùng. 


15.1. J. M. Keynes và hàm tiêu dùng 


Chúng ta bất đầu nghiên cứu của mình về tiêu dùng bằng cuốn Lý thuyết tổng 


._ quát của Keyncs được xuất bản vào năm 1936. Keynes coi hàm tiêu dùng đóng vai trò 


trung tâm trong lý thuyết của mình vẽ những biến động kinh tế và từ đó, nó đóng vai 
trò then chốt trong các phân tích kinh tế vĩ mô. Chúng ta hãy xem xét quan điểm của 
Kecynes về hàm tiêu dùng, sau đó tìm hiểu những vấn đề nan giải phát sinh khi số liệu 
thực tế được sử dụng để kiếm dịnh tư tưởng của ông. 


Những phỏng đoán của Keynes 


Ngày nay, các nhà kinh tế nghiên cứu tiêu dùng dựa vào các. kỹ thuật tỉnh vị để xử 
lý số liệu. Với sự trợ giúp của máy tính, họ phân tích số liệu tổng hợp về biểu hiện của 
nên kinh tế rút ra từ các tài khoản thu nhập quốc dân và số liệu chỉ tiết về hành vi của 
hộ gia đình cá biệt thu được từ các cuộc điều tra. Tuy nhiên, vì Keynes viết vào những 
năm 30, ông không có số liệu và số lượng máy tính cần thiết để xử lý khối lượng số 
liệu lớn như vậy. Thay cho phân tích thống kê, Keynes đã phòng đoán về hàm tiêu dùng 
dựa trên cơ sở phân tích tâm lý và quan sát ngẫu nhiên. 

Trước hết và quan trọng nhất, Kcynes cho rằng khuynh hướng tiêu dùng cán biên 


- mức tiêu dùng từ một đô la thu nhập tăng thêm - nằm giữa 0 và I. Ong viết rằng "qui 
luật tâm lý cơ bản, mà dựa vào đó chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng,... tính bình quân, 


người ta quyết định tăng tiêu dùng khi thu nhập tăng, nhưng không băng mức tăng thu 


nhập của họ”. Khuynh hướng tiêu dùng cận biên tióng vai trò đặc biệt quan trọng đối 
với những khuyến nghị chính sách mà Keynes đưa ra để đối phó với tình trạng thất 
nghiệp tràn lan. Hiệu lực của chính sách tài chính - được biểu thị bằng nhân. tử của 
chính sách tài chính - xuất hiện do có sự hồi tiếp giữa thu nhập và tiêu dùng. 


Thứ hai, KeynEs nhận định rằng tý lệ tiêu dùng/ thu nhập, được gọi là khuynh 
hướng tiêu dùng bình quản, giảm khi thu nhập tăng. Ông tin rằng tiết kiệm có thể coi 
là hàng xa xỉ, do đó ông dự tính tỷ lệ tiết kiệm của người giàu cao hơn người nghèo. 
Tuy không phải là mặt bản chất đối với phân tích của bản thân ông, nhưng vào thời kỳ 

M, 
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đầu, định đê về sự suy giảm của khuynh hướng tiêu dùng bình quân đã trở thành bộ 


phận trung tâm trong kinh tế học của Keynes. 


# 


Thứ ba, Keynes cho rằng thu nhập là nhân tố quan trọng chủ yếu quyết định tiêu 
dùng và lãi suất không đóng vai trò quan trọng (chị có tác động nhỏ). Điều phỏng đoán 


này hoàn toàn đối lập với quan điểm của các nhà kinh tế học cổ điển trước Ông. Các 
nhà kinh tế học có điển tin rằng lãi suất cao hơn khuyến khích tiết kiệm và hạn chế tiêu 
dùng. Kcynes thừa nhận rằng lãi suất có thể ảnh hương đến tiêu dùng. Song ông viết 
“tôi thiết nghĩ, kết luận chủ yếu rút ra từ kinh nghẻm thực tế là ảnh hưởng ngắn hạn 


của lãi suất đến tiêu dùng cá nhân với mức thu nhập cho trước mang tính thứ yếu và 
tương đối không quan trọng”. 


Dựa trên cơ sở ba phỏng đoán này, hàm tiêu dùng của Kcyncs thường được viết 
dưới dạng 


C=C+cY C>0:0<c<l 


trong đó C là tiêu dùng, Y là thu nhập khả dụng, C là hằng số và đôi khi dược gọi là 


tí tiêu dựng và c là khuynh hướng tiêu dùng cận biên. Hàm tiêu dùng liệu có dạng tuyên 
tính như được mô tả ở hình IS-I. 


Tiêu dùng 


Thu nhập 


Hình 15-1. Hàm tiêu dùng của Keynes 
Hình này về đường tiêu dùng có 3 tính 
chất nhà KeYynes phủng đoán. Thứ nhất, 
khuynh hướng tiêu dìinu cạn bBÌ¿n c nu 
giữa Ö và [. Thứ hai, khuynh hướng tiêu 


dung bình quản giảm khi thú nhập tăng. 
Thứ ba, thu nhập hiện tại dóng vai trò 
quyết định mức chỉ cho tiêu dùng. 


Chú ý: Khuynh hướng tiêu dùng cận biên là đlQ đốc của hàm tiêu dùng. Khuvnh [HỊ1(211Th 


tiêu dụng Đình quản CÍY là dò dớc của đường vẽ từ gốc tọa độ đến mọt điểm trên hàm 
II°W dừng. 


+IÓ 


Hãy lưu ý rằng hàm tiêu dùng này thể hiện 3 tính chất mà Kcyncs thừa nhận. Nó 
thỏa mãn tính chất đầu tiên vì khuynh hướng tiêu dùng cận biên năm giữa 0 và I, do. 


đó thu nhập càng cao thì cả tiêu dùng và tiết kiệm càng cao. Hàm tiêu dùng thỏa mãn 
tính chất thứ 2 mà Keyncs nêu ra vì khuynh hướng tiêu dùng bình quân (APC) là 


APC = C/Y = C/Y +c _ 
Khi Y tăng, C/Y giảm, do đó khuynh hướng tiêu dùng bình quân C/Y giảm. Và 


cuối cùng, hàm tiêu dùng thỏa mãn tính chất thứ 3 mà Keyncs nều ra, vì lãi suất Không _ 


xuất hiện trong BÌNH với tư cách yếu tố quy định tiêu dùng... 


Những thành công mang tính kinh nghiệm ban đầu 


Ngay. sau khi Kcyncs đưa ra hàm tiêu dùng, các nhà kinh tế bát đầu thu thập và xử. 


lý số liệu để kiểm định phóng đoán của ông. Các công trình n phiên cứu đầu tiên cho 
thấy hàm tiêu dùng mà Keyncs đưa ra là sự mô phỏng gần đúng hành vị của người 
tiêu dùng. 


Trong một vài công trình, các nhà nghiên cứu đã điều tra hộ gia đình, tập hợp số 


liệu về tiêu dùng và thu nhập. Họ thấy ràng hộ gia đình tiêu dùng nhiều hơn khi thu. 


nhập tăng; điều này có nghĩa là khuynh hướng tiêu dùng cận biên lớn hơn 0. Họ cũng 
phát hiện ra rằng hộ gia đình có thu nhập cao hơn tiết kiệm nhiều hơn, tức khuynh 


hướng tiêu dùng cận biên nhỏ hơn I. Những kết quả này ủng hộ phỏng đoán Keynes là 


khuynh hướng tiêu dùng cận biên ở trong khoảng 0 và 1. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu 
cũng thấy các hộ gia đình có mức thu nhập cao hơn dành phần lớn hơn trong thu nhập 
cho tiết kiệm; điều này xác nhận phòng đoán của Kcyncs rằng khuynh hướng tiêu dùng 
bình quân giảm khi thu nhập tầng. 


Trong một số công trình, các nhà nghiên cứu kiểm tra số Hệ 3 tổng hợp về tiêu dùng 


và thu nhập cho thời kỳ giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới. Nhữr g số liệu này cũng ng 
nhận hàm tiêu dùng của Keynes là đúng. Trong những năm khó khăn, chăng hạn khi 
thu nhập quá thấp vào thời kỳ Đại suy thoái, cả tiêu dùng và tiết kiệm Sây ở mức lê. 
thấp; điều này chỉ ra khuynh hướng tiêu dùng cận biên ở trong khoảng 0 và I. Hơn nữa, 


trong những năm khó khăn đó, tỷ lệ tiêu dùng so với thu nhập rât cao, điêu này Xác 
- nhận phỏng đoán thứ 2 của Keynes. Cuối cùng, vì mối liên hệ tương quan giữa thu nhập 


và tiêu dùng rất chặt chẽ, nên không có biến nào khác đóng va. trò quan trọng đối với 
việc lý giải tiêu dùng, như vậy số liệu cũng xác nhận phỏng đoán thứ 3 của Kcyncs cho 
rằng thu nhập là nhân tố quyết định chủ yếu trong quyết định tiêu dùng của hộ gia đình. 
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Sự đình trệ lâu dài, Simon Kuznets và vấn đề nan giải của tiêu dùng 

Mặc dù hàm tiêu dùng của Keynes sớm gặt hãi được thành công, nhưng hai sự kiện 
bất thường đã xuất hiện ngay sau đó. Cả hai sự kiện đều liên quan đến phòng đoán của 
Keynes là khuynh hướng tiêu dùng bình quân giảm khi thù nhập tăng. 


Sự kiện thứ nhất bắt nguôn từ một dự báo mà một số nhà kinh tế đưa ra trong thời 
gian Thế chiến II. Trên cơ sở hàm tiêu dùng của Keynes, các nhà kinh tế này lập luăn 
rằng khi thu nhập trong nên kinh tế tăng lên theo thời gian, hộ gia đình có thể sẽ dành 
một ty lệ thu nhập ngày càng nhỏ cho tiêu dùng. Họ lo ngại rằng có thể sẽ không có 


dủ các dự án đầu,tư có hiệu quả để thu hút toàn bộ số tiết kiệm này. Nếu như VậY, mức 


tiêu dùng thấp sẽ dẫn đến nhu cầu quá thấp về-hàng hóa và dịch vụ, gây ra tình trạng 
suy thoái, khi nhu cầu trong thời chiến của chính phủ không còn nữa. Nói cách khác. 
dựa trên cơ sở hàm tiêu dùng mà Keynes đưa ra, các nhà kinh tế này dự báo nền kinh 
tẾ sẽ trải qua điều mà người ta thường gọi là ình trạng đình trệ muôn thuáa ¬ tức sự đình 
trệ kéo dài không hạn định - nếu chính sách tài chính không được sử dụng để mở rộng 
tông cầu. 


Thật may mắn đối với nền kinh tế, nhưng không may cho hàm tiêu dùng mà Keynes 


đưa ra, sự kết thúc Thế chiến I] không đưa các nước vào cuộc khủng hoảng khác. Mặc: 


dù thu nhập sau chiến tranh tăng lên đáng kể so với trước đó, song tỷ lệ tiết kiệm tăng 
không đáng kể. Điều phỏng đoán của Keynecs răng APC có thể giảm khi Y tăng đã tỏ 
ra không đúng. | _ | 


Sự kiện thứ hai liên quan đến số liệu về tiêu dùng và thu nhập thu thập từ năm 
I8ó9. Các số liệu đó đã được nhà kinh tế S.Kuznets, người sau đó đã nhân giải thưởng 


Nobcl cho công trình này, nghiên cứu vào những năm 1940. Kuznets phát hiện ra rằng. 


tý lệ tiều dùng sö với thu nhập rất ổn định từ thập ký này sang thập ky khác, cho dù 
thu: nhập tăng đáng kể trong suốt thời kỳ mà ông nghiên cứu. Một lần nữa, điều phòng 
đoán của Keynes rằng APC giảm khi thu nhập tăng tỏ ra không đúng. 


Thất bại của giả thưyết về sự đình trệ muôn thủa và những phát hiện của S. Kuznets 
chỉ rõ APC khá ổn định trong những khoảng thời gian dài. Thực tế này là một vấn đề 
an g1, tạo ra động cơ cho các công trình nghiên cứu sau đó đi sâu hơn nữa vào tiêu 


dùng. Các nhà kinh tế muốn làm rõ Lại Sao một số công trình nghiên cứu xác minh: 


những phỏng đoán của Kecynes, và một số khác lại bác bỏ. Nghĩa là, tại sao những phêng 
đoán của Kcynes được khẳng định qua các nghiên cứu số liệu về hộ gia đình và trong 
'Các công trình nghiên cứu sử dụng dãy số thời gian ngắn hạn, nhưng lại không đúng 
khi khảo sát dãy số thời man đài, | - 
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lầm tiêu đùng 
đài hạn (APC) không đổi 


bọ 
= 
.¬ 
T5 : 
a Hàm tiêu dùng 
The đài hạn (APC) giìm xuống. 
l 
Thu nhập 
| Hình 15-2. Vấn đề nan giải của tiêu dùng 
- Các công trình nghiên cứu sử dụng số cho thấy khuynh hướng tiêu dùng bình 
liệu điền tra tẻ hộ gia đình và dãy số thời quân không thay đổi theo thu nhập một 
gian ngắn phát hiện ra mối quan hệ giữa ` — cách có hệ thống. Mối quan hệ này được 
tiêu dùng và thụ nhập tương tự như gọI là hàm tiêu dùng dài hạn. Lưu ý rằng 
Keynes phóng đoán. Trong hình vẽ, mối hàm tiêu dùng ngắn hạn có khuynh 
quan hệ này được gọi là hàm tiêu dùng hướng tiêu dùng bình quân giảm, trong 
ngắn hạn. Tuy nhiên, các Công trình — khi hàm tiêu dùng dài hạn có khuynh 
nghiên cứu sứ dụng dãy số thời gian dài hướng tiêu dùng bình quản không đổi. 


- Hình 15-2 minh họa cho vấn đề nan giải này. Bằng chứng cho thấy có 2 hàm tiêu 
dùng. Đối với số liệu về hộ gia đình hoặc khi sử dụng những dãy số thời gian ngắn, 
hàm tiêu dùng của Keynes tỏ ra phù hợp. Tuy nhiên, khi xem xét những dãy số thời 
gian đài, hàm tiêu dùng dường như có APC không đổi. Trong hình 15-2, hai mối quan 
hệ này giữa tiêu dùng và thu nhập được gọi là hàm tiêu dùng ngắn hạn và dài hạn. Các 
nhà kinh tế phải lý giải tại sao hai hàm tiêu dùng có thể phù hợp với nhau. ˆ 


Vào những năm 1950, F.Modigliani và M.Friedman đã tìm cách lý giải những phát 
hiện dường như mâu thuẫn với nhau này. Cả hai nhà kinh tế sau đó đã được giải thưởng 
Nobel, một phần do công trình của họ về tiêu dùng. Nhưng trước khi xem xét cách giải 
quyết vấn đề nan giải về tiêu dùng của F. Modigliani và M.Fricdman, chúng ta cần đề 

cập đến đóng góp của I.Fisher vào lý thuyết tiêu dùng. Cả giả thuyết vòng đời của 
F.Modipliani và giả thuyết thu nhập thường xuyên của M.Fricdman đều dựa trên lý 
thuyết về hành vi của người tiêu dùng mà I.Fisher đã đưa ra trước đó rất lâu. 


15.2. I.Fisher (F) và sự lựa chọn giữa các thời kỳ 


# 


Khi quyết định tiêu dùng bao nhiêu và tiết kiệm bao nhiêu, người ta phải cân nhấc 

cả hiện tại và tương lai. Nếu hôm nay họ tiêu dùng nhiều hơn, thì ngày mai họ có thể 
Độ L2 _ 
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sẽ phải tiêu dùng ít hơn. Do có sự đánh đổi này, các hộ gia đình phải thấy trước được 
mức thu nhập mà họ dự tính sẽ nhận được trong tương lai, cũng như mức tiêu dùng hàng 
hóa và dịch vụ mà họ hy vọng có. thể đạt được. : | 


Nhà kinh tế I.Fisher xây dựng mô hình được các nhà kinh tế sử dụng để phân tích 
xem người tiêu dùng hợp lý, biết nhìn xa. quyết định lựa chọn giữa các thời kỳ như thế 
nào - nghĩa là những lựa chọn liên quan đến các thời kỳ khác nhau. Mô hình của Fisher 
cho thấy các giới hạn mà người tiêu dùng phải đối phó và cách lựa chọn của họ giữa 
tiêu dùng và tiết kim. _. _ 


Giới hạn ngân sách giữa các thời kỳ 


Hầu hết mọi người đều muốn tăng số lượng và chất lượng hàng hóa, dịch vụ mà họ 
tiêu dùng - mặc quần áo đẹp hơn, ăn ở nhà hàng sang trọng hơn, hoặc di xem phim 


nhiều hơn. Lý do làm người ta tiêu dùng ít hơn mức mong muốn là tiêu dùng của họ bị 


giới hạn bởi thu nhập. Nói cách khác, người tiêu dùng vấp phải giới hạn về mức chỉ 
tiêu, được gọi là giới hạn ngán sách. Khi quyết dịnh hiện nay nên tiêu dùng bao nhiêu 
và dành bao nhiêu để tiết kiệm cho tương lai, họ vấp phải giới hạn ngán sách giữa các 
thời kỳ. Để nắm được phương thức lựa chọn mức tiêu dùng của họ, chúng ta cần phu 
xcm Xét giới hạn này. _ 


Để đơn giản hóa vấn đề, chúng ta hãy xem xét quyết định của người tiêu dùng sống 
trong hai thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là tuổi trưởng thành và thời kỳ thứ hai là tuổi già. 
Người tiêu dùng kiếm được thu nhập Y¡ và tiêu dùng Cị trong thời kỳ 1, kiếm được 
thu nhập Y2 và tiêu dùng C¿ trong thời kỳ 2. ( Mọi biến số đầu là biến thực tế - nghĩa 
là đã được điều chỉnh để loại trừ ảnh hưởng của lạm phát). Vì người tiêu dùng có thế 
đt vay hoặc tiết kiệm, nên mức tiêu dùng trong một thời kỳ có thể lớn hơn hoặc nhỏ 
hơn thu nhập trong thời kỳ đó. 


Hãy xem xét cách thức thu nhập của người tiêu dùng trong 2 thời kỳ qui định mức 
tiêu dùng trong 2 thời kỳ đó. Trong thời kỳ thứ nhất, tiết kiệm bằng thu nhập trừ tiêu 
dùng. Nghĩa là : 

S=YI-C\ 


trong đó Š là tiết kiệm. Trong thời kỳ thứ hai, tiêu dùng bằng tiết kiệm tích lũy được, 
bao gồm cả lợi tức thu được từ tiết kiệm, cộng với thu nhập của thời kỳ thứ hai. 
Nghĩa là : 


Ca =(lI†+r)S + Y2 


trong đó r là lãi suất thực tế. Ví dụ, nếu lãi suất là 52, môi đỏ la tiết kiệm trong thời 
kỳ 1 cho phép người tiêu dùng chi tiêu thêm một lượng bằng 1,05 đô la trong thời kỳ 
2. Vì không có thời kỳ 3, người tiêu dùng không tiết kiệm trong thời kỹ 2. 
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Hãy lưu ý rằng hai phương trình này vẫn được sử dụng nếu người tiêu BÀI vay „ 
chứ không tiết kiệm trong thời kỳ l. Biến S biểu thị cả tiết Kiệm và vay nn, _ mức 
tiêu dùng ở thời kỳ [ nhỏ hơn thụ nhập của thời kỳ đó, người HếU dùng Uết ni và - 
tiết kiệm lớn hơn 0. Nếu mức tiêu dùng ở thời kỳ Ï vượt quá tha nhập, người tiêu dùng. : 
phải đi vay và tiết kiệm nhỏ hơn 0Ú. Để đơn giản, chúng ta giả sử lãi suất di Vay bằng TH 
lãi suất tiết Kiệm, 


Để xác định giới hạn ngân sách của người tiêu dùng, chúng ta hãy kết hợp 2 phương 
trình trên. Thay S của phương trình thứ nhất vào phương trình 2, ta có 


Mồ Tu2i bia B)IÀ di lâu Cj)+Y 


Chúng ta cần biến đổi các biểu thức để phương trình này TỞ nên dễ hiểu hơn. Đề K. 
đặt các biểu thức tiêu đùng cạnh nhau, chúng ta chuyển (I+r)C† từ vế phải sang vỀ HEBI, 
của phương trình 

_ (1+r)C¡ + C2 = (I+r)Y¡ + Y2 


Bây giờ chia cả 2 vế cho l+r, chúng ta thủ được 

Ca ¬-. 
= YỊ + —- T 
l+r | +? 


CỊ+ 


Phương trình này phản ánh mối quan hệ giữa tiêu dùng ở 2 thời kỳ và mức thu nhập 


tương ứng. Đó là cách thường được dùng để phản ánh giới hạn ngân sách giữa các thời Thi 


kỳ của người tiêu dùng. 


Giới hạn ngân sách giữa các thời kỳ của người tiêu dùng tương đối dễ giải Biện: 
Nếu lãi suất bằng không, giới hạn ngân sách kháng định tổng mức tiếu dùng . aI 
thời kỳ bằng tổng thu nhập trong hat thời kỳ dó. Thông thường, lất nh lớn bị Hệ? 
nên tiêu dùng và thu nhập trong tương lai được chiết khẩu băng hệ số |+r. oi š | 
kháu này phát sinh do lợi tức thu được từ tiết kiệm. Về cơ bản, thu nhập "`"... 
giá trị hơn so với thu nhập hiện tại, vì người tiêu dùng thu được lợi tức từ Việc tiết ¡êm 
một phần thu nhập hiện tại, thu nhập tương lại ít giá trị hơn thu nhập hiện tại. thở: : 
tự, tiêu dùng tương lai ít tốn kém hơn so với tiêu dùng hiện tại, vì tiêu tHRẸ TỌNG „ 
một phần được trang trải bằng lợi tức thu được từ tiết kiệm. Hệ số lL/( L‡T) là giá cớ 
tiêu dùng ở thời kỳ 1 tính bằng tiêu dùng của thời kỳ 2 đó là lượng _ dùng ở thời. 
kỳ ï mà người ta phải từ bỏ để có được một đơn vị tiêu dùng ở thời kỳ 2. 


Hình 15-3 biểu thị giới hạn ngân sách của người tiêu dùng. € húng ta xem xét 3 
điểm được đánh đấu trên đồ thị. Tại điểm A, mức tiêu dùng 3 thời kỳ | là Yqụy,ở Bo 
kỳ:2 là Y¿, do vậy không có tiết kiệm hoặc vay nợ giữa n, KỲ. cẠI HIỆm B, —. : 
tiêu dùng không tiêu dùng trong thời kỳ 1, mà dành toàn Đồ ¡d5 tiết kiệm, cho nên mức . : 
tiêu dùng ở thời kỳ 2 là (I+r)Yt + Y2. Tại điểm C, người tiêu dùng dự kiến tệ: nn. 
gì ở thời kỳ 2 và vay càng nhiều càng tốt dựa vào mức thu nhấp ơ thời kỳ 2 do ‹ ó mi : 
dùng ở thời kỳ L là Yq + Y2⁄(+r). Tất nhiên, ở đây chỉ đưa ra 3 trong số nhiều 
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năng kết hợp tiêu dùng ở thời kỳ l và 2 mà người tiêu dùng có thể lựa chọn: mọi điểm 
nằm trên đường thẳng BC đều có thể Xảy ra. 


Giới hạn ngân sách 
của người tiêu dùng 


Tiêu dùng thời kỳ 2 


Wị VI+(Ÿ2// + r) C\ 
- Tiêu dùng thời kỳ I _ 

Hình 15-3. Giới hạn ngân sách của người tiêu dùng 

Hình này chỉ ra kết hợp của tiêu dùng 
trong thời kỳ l và 2 mà người tiêu dùng 
có thể chọn. Nếu anh ta chọn các điểm 
nắm giữa A và B, thì trong thời kỳ } anh 
_f4 tIÊN dùng ít hơn thu nhập và tiết kiệm 


phản còn lại cho thời kỳ 2. Nếu anh ta 


thời kỳ 1 anh ta tiêu dùng nhiều hơn tÌu 
nhập và đi vay để bủ lại phản chênh tệch. 


Vùng bôi đen bên dưới đường giới hạn ngân sách cho thấy những kết hợp có thể 
có vê mức tiêu dùng thời kỳ 1 và 2. Người tiêu dùng có thể lựa chọn các điểm bên dưới 
đường giới hạn ngân sách, vì anh ta không sử dụng hết thu nhập của mình. Tuy nhiên, 
những điểm nằm trên đường giới hạn ngân sách có ý nghĩa quan trọng. Khi tiêu dùng 
cao được ta thích hơn mức tiêu dùng thấp, người tiêu dùng sẽ luôn lựa chọn những điểm 
nằm trên - chứ không phải bên dưới - đường giới hạn ngân sách. 


_ Sở thích của người tiêu dùng 


Sở thích của người tiêu dùng gắn mức tiêu dùng ở 2 thời kỳ được biểu diễn bằng 
đường bàng quan. Đường bàng quan cho biết những kết hợp của mức tiêu dùng trong 
thời kỳ I và thời kỳ 2 đảm bảo cho người tiêu dùng thỏa mãn ở mức độ như nhau. 


Hình I5-4 mô tả 2 đường bàng quan có thể xảy ra. Người tiêu dùng hoàn toàn bàng 
quan tại các kết hợp W, X, và Y, vì các kết hợp này đều nằm trên cùng một con đường 
bàng quan. Không có gì đáng ngạc nhiên khi mức tiêu dùng của người tiêu dùng ở thời 
kỳ 1 giảm xuống, chẳng hạn từ điểm W tới điểm X, thì mức tiêu dùng ở thời kỳ 2 phải 
tăng để piữ cho anh ta có mức phúc lợi như cũ. Nếu tiêu dùng ở thời kỳ I tiếp tục giảm 
từ điểm X tới Y, thì mức tiêu dùng bổ sung thêm ở thời kỳ 2 mà anh ta cần phải bù đấp 
phải lớn hơn. 


..- 


bằng 2 đường bàng quan. Đường bàng 


Chọn các điển nằm §Ia A và C, thì trong. 


« 


Tiêu dùng thời kỳ 2 


C) 


Tiêu dùng thời kỳ I | 

Hình 15-4. Sở thích của người tiêu dùng 

Đường bàng quan cao hơn được ta thích 
hơn. Hình này biểu diễn 2 trong số nhiều 
dường bàng quan. Người tiêu dùng thỏa 
mãn nhĩt nhau tại các điểm W, X, và V, 
nhưng điểm 2 được ứa thích hơn so với 
các diểm W, X và Y. 


Sở thích của người tiêu dùng đốt với tiêu 
đùng trong thời kỳ Ú và 2 được mô tả 


quan cho biết các kết hợp của mức tiêu 
ủng trong 2 thời kỳ đám bảo cho người 
tiêu dưng thu được phúc lợi nhí nhau. 


« . VÀ. ^“ ` ` -Â ` l ` ý ` *“ S ^? ï “đa ` 
Độ dốc tại I điểm bất kỳ nào trên đường bàng quan cho biết SỐ lượng ¬ 
của thời kỳ 2 mà người tiêu dùng muốn có để bù lại sự cất giảm Ỉ đơn vị tiêu Ki 
thời kỳ 1. Chúng ta gọi độ dốc này là fý lệ thay thế cận biên giữa mức tiêu dùng ở thời 
kỳ I và 2. Nó cho ta biết tỷ lệ mà tại đó người tiêu dùng sẵn sàng thay thế mức tiêu | 
dùng ở thời kỳ 2 bằng mức tiêu dùng ở thời kỳ 1. 


Qua hình 15-4, chúng ta có thể thấy tỷ lệ thay thế cận biên phụ thuộc vào mức hh 
dùng ở 2 thời kỳ. Khi mức tiêu dùng Ờ thời kỳ | cao và mức tiêu dùng ạ lào, sứ 2 Ki t 
chẳng hạn tại điểm W, mức thay thế cận biện thấp: người tiêu dùng chỉ tận Đa: _ 
dùng một chút ở thời kỳ 2 để từ bỏ l đơn vị tiêu dùng ở thời kỳ l.Khn nà n. Kênh 
kỳ l thấp và tiêu dùng ở thời kỳ 2 Cao, chăng hạn tại Y, mức thay thê cận và tà 
người tiêu dùng muốn mức tiêu dùng ở thời kỳ 2 phải tăng thêm nhiêu mới từ bỏ 
vị tiêu dùng ở thời kỳ l1. : _ 

Người tiêu dùng được thỏa mãn như nhau tại mọi điểm trên một đường bằng nup 
nhất định, nhưng anh ta thích một số đường này hơn những đường hi Vì vn xe 
dùng cao hơn được ưa thích hơn, nên đường bằng quan năm phía vẻ ti _ XiHÓt : ; 
những dường nằm ở dưới. Trong hình 15-4, những điểm nằm trên ‹ ường l2 đực 
thích hơn những điểm năm trên đường Ï. 


Tập hợp các đường bàng quan biểu thị đầy đủ thứ tự ưa thích của người tiêu dùng. 


c3? 5 - ` : %2 .ÓÒ £!A  )NHƠ €2 l) 
Nó cho chúng ta biết điểm Z được ưa thích hơn điểm W, vì đại zZ mức tiêu mg 
hơn trong cả 2 thời kỳ. Tuy nhiên, khi so sánh điểm Z và điểm Y, chúng ta lại thấy 
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điểm Z có mức tiêu dùng cao hơn ở thời kỳ l và thấp hơn ở thời kỳ 2. Vậy điểm nào - 


được ưa thích hơn, Z hay Y2 Vì Z nằm trên đường bàng quan cao hơn, nên điểm Z được 
ưa thích hơn điểm Y. Như vậy, chúng ta có thể sử dụng tập hợp các đường bàng quan 
để sắp xếp các kết hợp giữa mức tiêu dùng ở thời kỳ I và 2. 


Tối ưu hóa 


Sau khi đã bàn về sự giới hạn ngân sách và sở thích của người tiêu dùng, chúng ta 
có thể xem xét quyết định tiêu dùng bao nhiêu. Người tiêu dùng muốn có được một kết 
hợp tốt nhất của mức tiêu dùng trong 2 thời kỳ - tức là nầm trên đường bàng quan cao 
nhất. Song giới hạn ngân sách đòi hỏi người tiêu dùng phải nầm trên hoặc dưới đường 

- ngân sách, vì đường ngân sách phản ánh tổng số nguồn lực mà anh ta có. 


Trong hình I5-5 chúng ta thấy có nhiêu đường bàng quan đi qua đường ngân sách. 
Đường bàng quan cao nhất mà người tiêu dùng có thể chọn mà không vi phạm giới hạn 
ngân sách là đường bàng quan vừa tiếp xúc với đường ngân sách (được mô tả bằng 
đường l3 trong hình vẽ). Điểm tiếp xúc (điểm O) là điểm tối ưu, là kết hợp tốt nhất của 
mức tiêu dùng trong 2 thời kỳ mà người tiêu dùng có được. 


Chú ý rằng tại điểm tối ưu, độ dốc của đường bàng quan bằng độ dốc của đường 
ngân sách. Chúng ta có thể nói rằng đường bàng quan /¡iế?p tuyển với đường ngân sách. 
Độ dốc của đường bàng quan là tỷ lệ thay thế cận biên (MRS) và độ dốc của đường 
ngân sách bằng l cộng lãi suất thực tế. Chúng ta có thể kết luận rằng tại Ö 

MRS = l+r. 


Người tiêu dùng chọn mức tiêu dùng của 2 thời kỳ sao cho tỷ lệ thay thế cận biên 
bảng I cộng với lãi suất thực tế. 


Ỳ2 


Tiêu dùng thời k 


Tiêu dùng thời kỳ I 


Hình 15-5. Điểm tối ưu của người tiêu dùng 
Người tiêu dùng đạt được mức thỏa mãn 
cao nhất bằng cách chọn điểm nằm trên 
dung ngân sách và đường bàng quan 


cao nhất. Tại điểm tối tu, đường bằng 
quan tiếp tuyến với đường ngân sách. 
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Ảnh hưởng của sự thay đổi thu nhập đến mức tiêu dùng 


Như vậy, chúng ta đã biết phương thức ra quyết định tiêu dùng của người tiêu dùng. -- 


Bây. giờ chúng ta hãy xem xét tiêu dùng đáp lại sự gia tăng thu nhập như thế nào. Sự 


gia tăng của cả YỊ hoặc Y2 sẽ làm dịch chuyển đường giới hạn ngân sách ra ngoài, như . 
trong hình 15-6. Giới hạn ngân sách cao hơn cho phép người tiêu dùng lựa chọn kết - 
hợp tốt hơn của mức tiêu dùng trong thời kỳ | và 2 - tức giờ đúy người tiêu dùng có. 


thể đạt tới đường bàng quan cao hơn. 


Hãy lưu ý rằng trong hình 15-6, người tiêu dùng quyết định tiêu dùng nhiều hơn 
trong cả 2 thời kỳ. Tuy không rút ra được từ lô gích của-bản thân ruÔ hình, nhưng trường 
hợp này là phổ biến nhất. Nếu nhu cầu của người tiêu dùng vê một loại hàng hóa lớn 
hơn khi thu nhập của anh ta cao hơn, các nhà kinh tế gọi nó là hàng hóa thông thường. 
Các đường bàng quan trong hình L5-ó được vẽ với giả định rằng cả tiêu dùng trong thời 
kỳ I và tiêu dùng trong thời kỳ 2 đều là hàng hóa thông thường. 


Ý nghĩa chủ yếu của hình 15-6 là ở chỗ, cho dù đó là sự gia tăng thu nhập trong 
thời kỳ ! hay thời kỳ 2, người tiêu dùng vẫn tăng tiêu dùng trong cả 2 thời kỳ. Vì người 


tiêu dùng có thể vay hoặc cho vay giữa các thời kỳ, thời kỳ kiếm được thu nhập không - 


quan trọng đối với mức tiêu dùng hiện tại (tất nhiên phải trừ trường hợp thu nhập tương. 
lai được chiết khấu bằng lãi suất). Bài học rút ra từ phân tích này là tiêu dùng phụ thuộc 
vào giá trị hiện tại của thu nhập hiện tại và tương lai - tức vào giá trị hiện tại của thu nhập 
V 


Giá trị hiện tại của thu nhập= Yi + ¬ 


Khác với hàm tiêu dùng Keynes, mô hình Fisher cho thây mức tiêu dùng không phụ 
thuộc chủ yếu wào thụ nhập hiện tại. Ngược lại, tiêu dùng phụ thuộc vào nguồn lực mà 
người tiêu dùng dự kiến thu được trong cả cuộc đời của anÏ ta. 


Sự gia tăng của thu nhập 
trong thời kỳ l và 2 làm 
dịch chuyển đường giới hạn 
ngất sách ra phía ngoài. 
Nếu tiêu dùng trong cả thời 
kỳ ! và 2 đều là hàng hóa 


tông thường, thì sự gia 


Tiêu dùng thời kỳ 2 


Giới hạn 
ngân sách mới 


Cho tiêu dùng tăng trong ca 


Di 2 thời kỳ. 


Tiêu dùng thời kỳ I 
Hình 15-6. Sự gia tăng thu nhập 
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tăng này của thụ nhập làm" 


_S gìa tăng lãi suất làm cho đường giới 
hạn ngân sách quay quanh điểm (Y1, Vạ). 
Trong hình này, lái suất cao hơn làm 


Anh hưởng của sự thay đổi lãi suất thực tế đối với tiêu dùng 


- Bây BiỜ chúng ta sử dụng mô hình của Fisher để phân tích xem sư thay đói của lãi 
suất thực tế tác động như thế nào tới sự lựa chọn cửa người tiêu dùng 
c - R ` 4 > vNG _ ` ' * A“ ` ...e. l 
se Xcm XéL: trường hợp ban đầu người tiêu dùng tiến hành tiết kiêm và trường hợp ban 
đầu ỜI tiêu đì  đayv chú ằn VÄ;Nhyẽ : An. 
TP HE ƯỢI tiêu dùng đi vay. Ở đây, chúng ta bàn về trường hợp có tiết kiêm, và bài tập 

Ở Cuối chương yêu cầu bạn phân tích trường hợp đi vay. | | 


: tinh [5-7 cho thấy sự gia Lũng của lãi suất thực tế làm cho đường ngân sách quay 
: # tềm Ôi, Ý2). Sự thay đổi này tác động đến khối lượng tiêu dùng mà anh ta lưa 
( An rong cả 2 thời kỳ. Bạn có thể thấy, đối với đường bàng quan được vẽ [rong hình 
này, mức tiêu dùng Ở thời kỳ Í giảm và mức tiêu dùng ở thời kỳ 2 tăng - 

T tế nhà kinh tẾ phân tích tác động của sự gia tăng lãi suất đối với tiêu dùng thành: 

E) nã tiệu ng (hu nhập và hiệu ứng thay thế. Các sách giáo khoa kinh tế vi mô xem 

xét shị Toi IẾ _ ⁄ ^ ' xì Z ` ` Ề 
chi tiết những hiệu ứng này. Ở đây, chúng ta chỉ trình bày hết sức ngắn son, 


Giới hạn 
ngân sách mới 


ỳ2 


Tiêu dùng thời k 


Giới hạn 
ngân sách cũ 


AC, II lê 
Tiêu dùng thời kỳ I 
Hình 15-7. Sự gia tăng lãi suất 


giam tiêu dùng ở thời kỳ † và tăng tiêu 
chìng ở thời kỳ 2. 
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Có 2 trường hợp: 


Hiệu ứng thu nhập là sự thay đổi tiêu dùng do đường bàng quan chuyển đến vị trí 
cao hơn. Vì người tiêu dùng tiết kiệm, chứ không đi vay, do đó lãi suất tñng làm cho 
họ trở nên khá giả hơn. Nếu tiêu dùng trong thời Ï và 2 đều là hàng thông thường, thì 
người tiêu dùng nâng cao được phúc lợi của họ trong cả 2 thời kỳ. Sự gia tăng thu nhập 
có xu hướng làm cho người tiêu dùng lựa chọn mức tiêu dùng cao hơn ở cả 2 thời kỳ. 


Hiệu ứng thay thế là sự thay đổi bất nguồn từ sự thay đổi giá tương đối của tiêu 
dùng trong 2 thời kỳ. Đặc biệt, tiêu dùng ở thời kỳ 2 trở nên rẻ một cách tương đối so 
với tiêu dùng ở thời kỳ I khi lãi suất tăng. Tức là, do lãi suất thực tế thu được từ tiết 
kiệm, người tiêu dùng phải từ bỏ một lượng tiêu dùng ít hơn ở thời kỳ ! để nhận được 
| đơn vị tiêu dùng bổ sung ở thời kỳ 2. Hiệu ứng thay thế có xu hướng làm cho người 


tiêu dùng lựa chọn tiêu dùng nhiều hơn ở thời kỳ 2 và ít hơn ở thời kỳ I. 


Sự lựa chọn của người tiêu dùng phụ thuộc cả vào hiệu ứng thu nhập lẫn hiệu ứng 
thay thế. Cá 2 hiệu ứng này đều làm tăng tiêu dùng ở thời kỳ 2; do đó, chúng ta có thể 
rút ra kết luận chắc chắn rằng sự gia tăng lãi suất thực tế làm tăng tiêu dùng của thời 
kỳ 2. Tuy nhiên, 2 hiệu ứng này có tác động trái ngược đến tiêu dùng của thời kỳ I. 
Cho nên, sự gia tăng lãi suất có thể làm giảm hoặc tăng tiêu dùng ở thời kỳ 1. 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG : : 
CS S65ss»ẽ 522 sse CS LAN... 1... .,.. 


15-1. Tiêu dùng và lãi suất.thực tế 


Mô hình của I.Fisher cho thấy rằng tùy thuộc vào thị hiếu của người tiêu dùng, mà 
sự thay đổi lãi suất thực tế có thể làm tăng cũng như giảm tiêu dùng. Nói cách khác,” 
lý thuyết kinh tế không thể tự mình dự đoán được phương thức tác động của lãi suất 
đối với tiêu dùng. Do đó, các nhà kinh tế đã đành nhiều công sức để khảo sát số liệu 
thực nghiệm về tác động của lãi suất đối với tiêu dùng và tiết kiệm. 


Hình 15-8 vẽ biểu đồ hồi qui của tỷ lệ tiết kiệm cá nhân và lãi suất thực tế. Biểu 


- đồ cho thấy không có mối quan hệ rõ ràng: giữa 2 biến số. Điêu này cho thấy rằng tiết 


kiệm không phụ thuộc vào lãi suất. Nói cách khác, dường như hiệu ứng thu nhập và 
thay thế của lãi suất cao hơn gần như triệt tiêu lẫn nhau. 


Tuy nhiên, loại chứng cớ này chưa đủ cơ sở thuyết phục. Nhiệm vụ ước tính độ 
nhạy cảm của tiết kiệm với lãi suất đã được thực hiện ở phần bàn về vấn đề phát hiện 
trong chương 3. Song những khảo sát số liệu tỉnh vi hơn thường cho thấy lãi suất thực 
tế có ảnh hưởng nhỏ tới tiêu dùng và tiết kiệm. Điều phòng đoán của Keynes là tiêu 
dùng phụ thuộc trước hết vào thu nhập, chứ không phải lãi suất đã đứng vững trước 
nhiều kiểm định mang tính chất thực nghiệm. 
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ngắn sách 
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Hình 15-8. Biểu đỏ hồi quy của tiết kiệm và lãi suất 


Hình về sứ dung số liệu hàng năm từ ldi suất thực tế không. Kết qua cho thấy 
1954 đến 1992 đẻ khảo sát vem có mối không có mối quan hệ rõ ràng. 
quan hệ giữa tỷ lệ tiết kiệm cá nhân và _ 


ì Cì 


Tiêu dùng thời kỳ Ï 


Hình 15-9. Giới hạn vay nợ ¬ 
thời kỳ đó. Vàng bôi den mô †a 
êm dùng ở thời kỳ Ù và 2 


các kết 
Nếu người tiêu ("Hs không có kha Từng 
vay nợ, anh ta phái đối phó với mỌt Si 
hạn nữa là mức tiêu dùng ở thời KÝ j 
không thể vượt quá mức thu nhập trong 


4i ha hợp của mức tỉ 
H05 TATU VẬN, Ly : mã người tiêu (lừng có thể lựu chọn. 

Mô hình Fisher giả định rằng người tiêu dùng có thể đi vay cũng như tiết kiệm. 
Khả năng vay nợ cho phép tiêu dùng hiện tại vượt quá thu nhập hiện tại. Thực ra, khi 
người tiêu dùng vay nợ, anh ta hiện đang tiêu dùng một phần thu nhập của mình trong 
tương lai. Tuy nhiên, đối với nhiều người, việc vay nợ như vậy không thể thực hiện 
được. Ví dụ, một sinh viên muốn được nghỉ đông ở Florida có lẽ không vay được tiền 
của ngân hàng để trang trải cho kỳ nghỉ đó. Chúng ta hãy kiểm tra xem phân tích của 
Fisher thay đổi ra sao, nếu người tiêu dùng không có khả năng vay nợ. 


© 


nợ này thu hẹp sự lựa chọn của người tiêu dùng 


ả giới hạn ngân sách giữa 


Tình 15-9 cho thấy giới hạn vay 0P ph TRvC 
Hình 15-2 c tiệt u dùng nhải thoa mãn c: 


như thế nào. Sự lựa chọn của người tê _ 
“các thời kỳ lần giới hạn vay nỢ: Vùng bôi. đc 
ở thời kỳ 1 và 2 thỏa mẫn cả 2 giới hạn này. _ 
tới hạn vay nợ tác động ra 540 đếi kiện 
ười tiêu dùng muốn tiêu dùng Ít hơn bê Hêh: Đo Ăn 
thời kỳ 1. Trong trường hợp này, giới hạn VaAY HỆ Không sẽ bà B : . . ki là 
không ảnh hưởng đến tiêu dùng. Ở phân (b), nUƯỜI HệU ức le "na na na 
mức thu nhập trong thời kỳ Ì. Trong trường hợp khó Ea " nh _ ki riỆE 
thu nhập của họ ở thời kỳ l1 và giới hạn vay nỢ HS củn 


nhiều hơn. | 
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+ 


1 quyết định tiêu dùng. Có 
Tình trạng không có khả năng vay nợ làm cho tiêu dùng hiện tại không vượt quá 


tức thu nhập hiện tại. Do đó, giới hạn vay nợ có thể được biểu diễn như sau: 


CỊ<Y! 


- Hình 15-10 cho thấy g 
hai khả năng. Ở phần (a), n 


Bất đẳng thức này chỉ rõ tiêu dùng trong thời kỳ 1 nhỏ hơn hoặc bằng thu nhập ở 
thời kỳ 1. Giới hạn bỏ sung này đối với người tiêu dùng được gọi là giới hạn vay nợ 
hoặc đôi khi là giới hạn thanh khoản. 
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¬ biểu thị các kết hợp của mức tiêu dùng - 


(A) Giới hạn tiết kiệm không có 


@) Giới hạn tiết kiệm có tính chất 
tính chất rằng buộc 


rằng buộc 
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Tiêu dùng thời kỳ I Tiêu dùng thời kỳ ] 


Hình 15-10. Điểm tối ưu của người tiêu dùng với giới hạn vay nợ 


Khi người tiêu dùng phải đời phó với giới 
hạn vay nợ, có 2 khả năng có thể xảy ra. 
_Ở phần (a), n ĐHỜI tiêu dĩìng muốn tiên 
dưng ít hơn mức thu nhập trong thời kỳ 


có tính chất ràng buộc. Người tiêu dùng 
muốn vay và chọn điểm D. Nhưng do 
không vay nợ được, điểm tốt nhất mà anh 
ta có thể chọn là E. Khi giới hạn đi vay 
1, cho nên giới hạn vay nợ không có tác Có tính chất ràng buộc, tiêu đìng trong 
dụng ràng buộc và không ảnh hưởng đến thời kỳ I bằng tức thu nhập trong thời 
tiêu dìng. lộ) phân (b), giới hạn vay nợ kỳ H, 


Phân tích về giới hạn vay nợ đưa chúng ta đi đến kết luận rằng có hai hàm tiêu 
dùng. Đối với một số người tiêu dùng, giới hạn vay nợ không ràng buộc họ và tiêu dùng 
phụ thuộc vào giá trị hiện tại của thu nhập trong cả cuộc đời, Y¡ + [Y2 /( + r)]}. Đối 
với một số người tiêu dùng khác, giới hạn vay nợ ràng buộc họ và hàm tiêu dùng là 
Cị= Y1. Vì vậy, đối với những HgHỜI tIÊN dùng muốn vay nợ nhưng khôn Ø thể vay được, 
tiêu dùn g Chỉ phụ thuộc "ảo thụ nhập hiện tại. : 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG 


Ề 


15-2. Tỷ lệ tiết kiệm cao của người Nhật 


Nhật Bản là một trong những nước có tỷ lệ tiết kiệm cao nhất thế giới và nhiều nhà 


kinh tế tin rằng đó là chìa khóa cho sự thành công của nền kinh tế Nhật. Mô hình tăng 


trưởng kinh tế của Solow trong chương 4 cho thấy rằng trong dài hạn, ty lệ tiết kiêm 
là yếu tố chủ yếu quyết định thu nhập của một nước. Vì tiết kiệm có tầm quan trọng 
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* z ` : A2 z{^ l4 tÊ ỜI + lể 
hư vậy đối với nền kinh tế trong dài hạn, các nhà kinh tế dành khá nhiêu thời gian để 
n q | 3 


nghiên cứu sự khác nhau về mức tiết kiệm giữa các nước. 


| : ¬ s 

Tai sao người Nhật tiêu dùng tỷ trọng thu nhập nhỏ IêN bon tia Nà l 
Môi lý do là điều kiện vay nợ đối với các hộ gia bàn ở Nhật lôi i _ ; | ai Me) 
hình Fisher chỉ rõ, hộ gia đình phải đối phó với giới hạn vi nợ ràng HH § ng 
ít hơn mức mà lẽ ra anh fa muốn, nếu không có giới lu " lo 1i sâu Tội mà 
giới hạn vay nợ là điêu phổ biến thường có khuynh hướng tiết kiệm cao hơn. 


| TT. x à mua nhà. Ở Mỹ. người bình 
Một lý do làm cho các hộ gia đình muốn vay nợ là mua nhà. Ở vÓ bẻ | 
tường | oản tiền trả trước ời mua nhà ở Nhật được va 
thường có thể mua nhà với khoản tiên trả HƯỚC 10%. Người mua nhà ở k_ ` : ào, 
trước thông thưt ẵ y ữa, giá nhà ậ 
ít hơn nhiều: khoản tiền trả trước thông thường bằng 40 ⁄. Hơn nữa, ớ \ n . 
° ` Ề `ˆe* A 2 ° ˆ  .# tà & C 
cao, trước hết do giá đất rất cao. Gia đình người Nhật phải tiết kiệm nhiêu 
dQ, 
mua được nhà riêng. 


Mặc dù những giới hạn v na `... ẽ .s.. 
SONĐ còn có rất nhiều sự khác biệt giữa Nhật Và góp TRNH kài à se BH ' 
tý lệ tiết kiệm. Hệ thống thuế ở Nhật khuyên khích Hộ KIỀm s xơ KỆ Thán lE ng 
nhập từ vốn rất thấp. Ngoài ra, những khác nhau VỀ vài TIẾP phe IeND) mm 
khác nhau về thị hiếu của người tiêu dùng liên quan Anh cà CHẾ p | II HP 
lai. Môt nhà kinh tế nổi tiếng của Nhật viết, biệt SE .. ti) đài hạn là 

à những người ghét rủi ro và nhẫn nại hơn. Nếu điều đó đúng, Na 
HA ng: ` toàn bộ của cải trên thế giới. Tôi từ chối không bình luận gì về 


ay nợ phần nào lý giải được mức tiết kiệm cao ở Nhật, 


» ..Pp®. và LÃ) 
cách lý gi này. 


Ẫ — “. ^* ` ^ tÝ A ê kinh tế 
Nhiều nhà kinh tế cho rằng tỷ lệ tiết kiệm thấp là một trong những vẻ đ TH 
š : ~ ` ki ø # ` H H ˆ IÊ ‹ t% Hiệ) H 
lớn nhất của nước Mỹ. Như chúng ta đã bàn ở chương 3, sự 61a kệ bà, at bi rà _ 
ï :ên công khai của chính sách kinh tế. Tuy nhiên, nên nhớ r 

: À mm › : khai của chính sách kinh tế. T | ề 
thường là một mục tiêu công | sờ: keöt ii ững tác hai. Những 

ng Đán QU3Ế ch “át Viêm e ây ra những tác hại. 

Tin 1 Yb TÂY Quê › thiết kế để tàng tiết kiệm cũng gà ` 
những chính sách được thiể He h cHá1TRHRI:ASE(Ariet ti 
người mua nhà ở Mỹ sẽ không thích thú gì nếu họ vấp phải giới hạn vay nẹ : : 

ở Nhật. 


ì 


15.3. F.Modigliani và giả thuyết vòng đời 


Trong một loạt bài báo viết vào những năm đà: M lộ Tg m TA RE 
ông là A. Ando và R. Brumbcrg đã sử dụng mô bàn Ai on Đ vạt : ri biết) 
tiêu đùng để nghiên cứu hàm tiêu dùng. Một trong những THẾ TC 1 vn đh kiện ng 
giải đáp cho vấn đề nan giải - tức lý giải những CHÉNG là dường hy " E8 SKEH 
khi hàm tiêu dùng của Keynes được kiểm định bằng số liệu thực 20 00 Lào 


.} 4€ 43i 


của Fisher, tiêu dùng phụ thuộc vào thu nhập cả cuộc đời của con người. Modigliani 


nhấn mạnh rằng thu nhập thay đổi một cách có hệ thống suốt cuộc đời con người và 


tiết kiệm cho phép người tiêu dùng chuyển. thu nhập từ những thời kỳ có mức thu nhập 
cao sang những thời kỳ có mức thu nhập thấp. Cách lý giải đó về hành vị của nNĐƯỜI 
tiêu dùng tạo ra cơ sở cho giả thuyết vòng đời của ông. 


Giả thuyết 


Một nguyên nhân quan trọng làm cho thu nhập biến động trong cả đời người là - 


việc nghỉ hưu. Phần lớn mọi người có kế hoạch ngừng làm việc vào tuổi khoảng 65 và 
họ dự tính thu nhập giảm khi về hưu. Tuy nhiên, họ không muốn có sự giảm mạnh trong 
mức sống của mình nếu tính bằng mức tiêu dùng. Để duy trì mức tiêu dùng sau khi về 
hưu, người ra phải tiết kiệm trong những năm tháng làm việc. Chúng ta hãy phân tích 
xem động cơ tiết kiệm nào ẩn giấu trong hàm tiêu dùng... 


Chúng ta hãy xem một người tiêu dùng dự tính sống thêm T năm nữa, hiện đang 
có lượng của cải W và dự tính có mức thu nhập Y cho tới khi về hưu (ví dụ R năm 


nữa). Người tiêu dùng lựa chẹn mức tiêu dùng nào, nếu anh ta muốn duy trì tiêu dùng - 


ồn định suốt cả cuộc đời? 


Nguồn thu nhập trong cả cuộc đời của người tiêu dùng bao gôm của cải ban đầu 
W và thu nhập trong cả cuộc đời R x Y. (Đề đơn giản, chúng ta giả định lãi suất bằng 
không; nếu lãi suất lớn hơn không, chúng ta phải tính tới phần lợi tức thu được từ số 
tiên tiết kiệm). Người tiêu dùng có thể chia nguồn lực cả đời của mình cho T năm còn 
lại. Giả sử rằng anh ta muốn thực hiện cách tiêu dùng đều đặn nhất trong suốt cuộc đời, 
do đó anh ta chia tổng số W + R x Y thành những phần bằng nhau cho T năm và mỗi 
năm tiêu dùng : | 


C =(W +RYYT 
Chúng ta có thể viết hàm tiêu dùng của một người như sau : 
C = (1/1)W + (R/T)Y 
Ví dụ, nếu người tiêu dùng dự tính sống thêm 50 năm nữa và làm việc thêm 30 
năm nữa, thì T = 50 và R = 30, như vậy hàm tiêu dùng của anh ta sẽ là : 
C= 0,02 W +0,6Y 


Phương trình này cho thây tiêu dùng phụ thuộc cả vào thu nhập và của cải. Nếu 
thu nhập hàng năm tăng thêm 1 đô la, tiêu dùng hàng năm tăng 6Ú xu, còn của cải tăng 
"thêm l đô lạ làm cho tiêu dùng hàng năm tăng 2 xu. 
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"Nếu moi cá nhân trong nên kinh tế đều đưa ra kế hoạch tiêu dùng như vậy, thì Sài 
tiêu dùng hầu như giống với hàm tiêu dùng của mỗi cá nhân. Đặc biệt, tiêu dùng phụ 


Ôi: hờ a0 5 202x111 dyA hy cọ tối 
thuộc vào cả của cải và thu nhập. Nghĩa là hàm tiêu dùng của nân kinh tế có dạng : 


C=ơW+pY 


trong đó tham số œ là khuynh hướng tiêu dùng cận biên từ của cải và tham số B là 


khuynh hướng tiêu dùng:cận biên từ thu nhập. 


Y nghĩa 

Hình 15-!I biểu điển mối quan hệ giữa tiêu dùng và thu nhập được dự báo thco. 
mô hình vòng đời. Với mức của cải cho trước, mô hình đưa ra một dường tiêu dùng 
tương ứng, chẳng hạn như ở hình 15-l. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng điểm cất trục tung 
của hàm tiêu dùng œW không phải là giá trị cố định, mà phụ thuộc vào của cải, 


Tiêu dùng 


œ#ữ 


ý 


Thu nhập 


Hình 15-11. Hàm tiêu dùng theo mô hình vòng đời 


Mó hình vòng đời nói rằng tiên dùng phụ 


thuộc vào cả của cái và thụ nháp. Nói tiên dừng pÌHÑt thuộc vào của : aI. 


: NzZ⁄ ` r ` , ¬. "- ` v# -, Tà * ' vã đề n 3 
Mô hình vòng đời về hành vị của người tiêu dùng có thê ciái quyết được vấn 


nan giải của tiêu dùng. Hàm tiêu dùng theo giả thuyết vòng đời cho biết khuynh hướng 
tiêu dùng bình quân được xác định bởi. 
C/Y =ơ(W/Y)+ 
Vì của cải không thay đổi tỷ lệ thuận với thu nhập từ người tiêu dùng này tới: 
người khác hoặc từ năm này sang năm khác, nẻn chúng ta phát hiện ra rằng thu nhập 
= Lhnk : 
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_ cách khác, điểm =ất trục trng của hàm - 


cao hàm ý khuynh hướng tiêu dùng bình quân thấp khi xem Xét số liệu giữa các cá nhân 
hoặc trong khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian dài, của cải và 


thu nhập đêu tăng và điều này hàm ý tỷ lệ W/VY không đổi, do đó khuynh hướng tiêu 
dùng bình quân cũng không thay đổi. | 


Để hiểu vấn đề đó ở giác độ hơi khác một chút, chúng ta hãy xem xét đường tiêu 
dùng thay đổi ra sao theo thời gian. Như hình 15-11 cho thấy với mỗi mức của cải cho 
trước, hàm tiêu dùng theo lý thuyết vòng đời dường như giống hàm tiêu dùng mà Keynes 
đã đưa ra. Tuy nhiên, đường tiêu dùng này chỉ có tác dụng trong ngắn hạn, khi của cải 
cố định. Trong thời gian dài, khi của cải tăng lên, đường tiêu dùng dịch chuyển lên trên, 
như trong hình 15-12. Sự địch chuyển lên trên ngăn cán khuynh hướng tiêu dùng bình 
quân giảm khi thu nhập tăng. Theo cách đó, Modipliani đã dung hòa được những công 
trình nghiên cứu dường như mâu thuẫn nhau về hàm tiêu dùng. 


Mô hình vòng đời còn đưa ra nhiều dự báo khác. Điều quan trọng nhất là nó hàm 
ý rằng tiết kiệm thay đổi trong cả đời người theo cách dự báo được. Nếu một người bất 
đầu trưởng thành mà không có của cải, anh ta có thể tích lũy của cải trong những năm 
tháng làm việc của mình và sau đó dùng của cải để chỉ dùng trong những năm nghĩ 
hưu. Hình 15-I3 mình họa thu nhập, tiêu đùng và của cải của người tiêu dùng suốt cả 
cuộc đời sau khi đã trưởng thành. Hàm ý căn bản ở đây là người ta tiết kiệm khi còn 
trẻ và khi làm việc, trong khi chỉ tiêu phần tiết kiệm khi về già và nghĩ hưu. | 


là 


liêu dùng 


œÏlŸ¬ kz | 


œlft „,° 


. là 
Thu nhập 


Hình 15-12. Sự dịch chuyển của đường tiêu dùng do thay đổi của cải 


sự gia tăng của cải sẽ làm dịch chuyển 
cường tiêu dùng lên trên. 


Nền tiêu dưng phụ thuộc vào của cái, thì 
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Đô la 


Thu nhập 


Bát đầu Chứt 
về hưu 


Hình 15-13. Tiêu dùng, thu nhập và của cải trong cả cuộc đời 


việc và sau đó chỉ tiêu tiền tiết kiệm và 
» Lăn ze `* . k 
St dung của cải trong thời gian nghỉ hưu. 


Nếu người tiêu dùng điều hòa chỉ tiêu 
suốt cả cuộc đời, anh ta sẽ tiết kiệm và 
tích lấy của cải trong những năm làm 


NGHIÊN CƯU TĨNH HUỖỐNG | _ 
15-3. Tiêu dùng và tiết kiệm của người già 

Nhiều nhà kinh tế đã nghiên cứu tiêu dùng và tiết kiệm của người già. Những phát 
hiện của họ đặt ra nghỉ vấn đối với mô hình vòng đời. Bê ngoài đường như người già 


không tiêu xài tiền tiết kiệm nhiều như mô hình dự báo. Nói cách khác, người già không: 
sử dụng tài sản nhanh như người ta dự kiến, nếu họ tìm cách điều hòa mức tiêu dùng 


_ trong những năm tháng còn lại của cuộc đời. 


Có 2 cách lý giải chủ yếu để giải thích tại 'sao người già không tiêu xài tiền tiết 
kiệm như mức mô hình dự báo. Mỗi cách nêu ra một hướng cho việc tiếp tục nghiên 
cứu tiêu dùng. 


Lý giải thứ nhất là người già có những khoản chỉ tiêu không dự kiến trước được. 
Khoản tiết kiệm bổ sung phát sinh từ tính bất định được gọi là tiết kiệm dự phòng. Một 
lý do cân có tiết kiệm dự phòng đối với người 'già là khả năng họ có thể sống lâu hơn 
mức dự kiến và phải có tiền cho quãng thời gian về hưu đài hơn mức bình quân. Lý do 
khác là khả nâng ốm đau và những đơn thuốc đất tiền. Để đê phòng sự bất trắc đó người 
già tiết kiệm nhiêu hơn để chuẩn bị tốt hơn cho những khoản chỉ tiêu bất thường. 


4) f3 
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Lý giải về khoản tiết kiệm mang tính dự phòng chưa hoàn toàn có sức thuyết phục 
vì người già phần lớn đóng bảo hiểm cho những rủi ro nẻu trên. Để đối phó với sự bất 
trắc trong cuộc sống, người già có thể mua frái phiếu đồng niẻn do cắc công ty bao 
hiểm phát hành. Với một khoản lệ phí nhất định. trái phiếu đồng niên đem lại mức thu 
nhập kéo dài suốt cả cuộc đời của người mua. Tính bất định về tiền thuốc cần được loại 
trừ một cách căn bản thông qua bảo hiểm y tế, chương trình bảo hiểm sức khỏe của 
chính phủ đối với người già và các hợp đông bảo hiểm tư nhân. | _ | 


Cách lý giải thứ hai về việc người già không tiêu xài tiền tiết kiệm nhiều là có thể 
họ muốn để lại của cải cho con cháu. Các nhà kinh tế đã đưa ra những lý thuyết khác 
nhau về mối quan hệ cha con và động cơ để lại của thừa kế. Trong chương ló chúng 
ta sở bàn về một số lý thuyết đó và mối quan hệ với tiêu dùng. " ì 


Tóm lại, các công trình nghiên cứu về người già cho thấy rằng mô hình vòng đời 
Ở dạng đơn giản hình như không thể lý giải đầy đủ hành vi của người tiêu dùng, Chắc 
chắn rằng việc chuẩn bị cho thời gian nghĩ hưu là một động cơ quan trọng để tiết kiêm 
nhưng các động cơ khác, như tiết kiệm đề dự phòng và thừa kê, dường như cũng quan trọng. 


15.4. M. Friedman và giả thuyết thu nhập thường xuyên 


Trong một cuốn sách xuất bản năm 1957, M.Friedman đưa ra gia thutvết tru nhập 
thường Xityên để lý giải hành ví của người tiêu dùng. Giả thuyết thu nhập thường xu Sỹ 
của FTricdman bô sung cho giả thuyết vòng đời của Modigliani: cả hai đều _ ng 
thuyết VỀ người tiêu dùng của Fisher để lập luận rằng tiêu dùng không chỉ phụ thuốc 
vào thu nhập hiện tại. Nhưng không giống giả thuyết vòng đời. một gia thuyết khẳng 
định rằng thu nhập có tính chất định kỳ suốt cả đời người, giả thuyết thụ nhập linp 
xuyên kháng định rằng thu nhập cúa con nUƯỜời có thể có những tha đối tà thời ¡ 
ngấu nhiên từ năm này sang năm khác. _ | Tào 


Giả thuyết 


Friedman cho rằng chúng ta cần coi thu nhập hiện tại Y là tổng của 2 bó phận câu 
thành gôm (u nhập (huờng xuyên Y` và thu nhập tạm thời YÌ.TủclÀ  — 


v=yP+ vĩ 


: Thư nhập thường xuyên là bộ phận thu nhập mà người ta dự kiến tiếp tuc tôn tai 
ti tương lai. Thu nhập tạm thời là phần thu nhập mà người ta dự kiến không kéo 
dc ' “aư* 3z { Lá » Ầ h ' ý r s 

II. NÓI cách khác, thu nhập thường Xuyên là mức thu nhập bình quân và thu nhập tạm 


* 


thời là độ lệch ngẫu nhiên so với múc thu nhập bình quân 


Hãy xét các ví du sau để thấ 1 f " 

: sau đê thấy được tại sao chúng ta tách t An thì : 

P : : ỰC [AI : ách thu nhập thành 2 ậ 
cấu thành đó: J bộ phận 
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[. Maria có bằng cử nhân luật, có mức thu nhập trong năm nay lớn hơn John, người 
bị trượt đại học. Thu nhập cao hơn của Maria là do thu nhập thường xuyếut cao hơn tạo 


ra, Vì học vấn của cô tiếp tục đảm bảo cho có ta mức lượng cao hơn. 


/ 
2. Sue, một. người trông cam ở Florida, năm nay có mức thu nhập thấp hơn bình 
thường, vì các đợt rét kéo dài phá hủy mùa màng của cô. BIll, người trông cam ở 


California, có mức thư nhập cao hơn bình thường vì giá lạnh ở Florida đã đẩy giá cam 


tăng lên. Phần thu nhập cao hơn của Bill mang tính chất tạm thời, vì anh ta không thể 
chắc chắn năm sau tiếp tục gặp thời tiết thuận lợi hơn Suc. 


Những ví dụ trên cho thấy các loại hình khác nhau của thu nhập có độ dài khác 
nhau. Học vấn cao đảm bảo mức thu nhập ổn định cao hơn, trong khi thời tiết tốt chỉ 
đảm bảo mức thu nhập tạm thời cao hơn. Mặc dù người ta cé thể hình dung ra những 


trường hợp trung gian, song điều hữu ích là đơn giản hóa bằrg cách giả định chỉ có 2 _ 


loại thu nhập thường xuyên và tạm thời. 


Fricdman cho rằng tiêu dùng phụ thuộc trước hết vào thu nhập thường xuyên, vÌ 
người tiêu dùng sử dụng tiết kiệm và vay nợ để điều hòa mức tiêu dùng, khi có sự thay 
đối tạm thời trong thu nhập. Ví dụ, nếu một người nhận được khoản tăng thu nhập 


thường xuyên là 10.000 đô la, thì tiêu dùng của anh ta có thể tăng một lượng xấp XỈ, hi Ễ 


trong khi một người trúng xổ số được 10.000 đô la không tiệt dùng toàn bộ số tiền đó: 


trong một năm. Thay vào đó, anh ta san đều mức tiêu dùng bổ sung đó trong suốt quãng - 


đời còn lại. Giả sử lãi suất bằng không và anh ta còn sống thêm 50 năm nữa, tiêu dùng 
chỉ tăng 200 đô la một năm với món tiền thưởng 10.000 đô la đó. Như vậy, người tiêu 
dùng chỉ tiêu dựa trên thu nhập thường xuyên của họ và tiết kiệm, chứ không chỉ tiêu. 
phần lớn thu nhập tạm thời của họ. s. 


ˆ_ Fricdman kết luận rằng, chúng ta cân xét hàm tiêu dùng ¿ dạng gần đúng như sau: 
C=aYy? 


ở đây œ cố định: giả thuyết thu nhập thường xuyên được biển hiện dưới dạng phương 
trình này cho rằng tiêu dùng tỷ lệ với thu nhập thường xuyên. 


ÙỦ 
Ý nghĩa của mô hình 


Ca thuyết thu nhập thường xuyên giải quyết vấn đề nan giải vê hàm tiêu dùng 
bằng cách cho rằng hàm tiêu dùng chuẩn của Keynes sử dụng biến số không đúng. Theo 
giả thuyết thủ nhập thường xuyên, tiêu dùng phụ thuộc vào thu nhập thường xuyên; 
song nhiều công trình nghiên cứu về hàm tiêu dùng lại tìm céch gắn tiêu dùng với thu 
nhập hiện tại. Friedman cho rằng vdn đê sai sở trong các biến này lý giải những phát 


- 


hiện dường như mâu thuần nhau. 


. | | 


Chúng ta hãy Xem Xét ý nghĩa giả thuyết của Fricdman đối với Khuynh hướng tiêu 
dùng bình quân. Chia cả 2 vế của hàm tiêu dùng cho Y ta thu được 


APC=C/VY=qyÌ/y  - 


Theo giả thuyết thu nhập thường xuyên, khuynh hướng tiêu dùng bình quân phu 
thuộc vào tỷ lệ thu nhập thường xuyên trên thu nhập hiện tại. Khi thu nhập hiện tai lạm 
thời tăng lên cao hơn mức thu nhập thường xuyên, khuynh hướng tiêu dùng bình quân 
tạm thời giảm xuống: khi thụ nhập hiện tại tạm thời giảm xuống dưới mức thu nhập 
thường xuyên, khuynh hướng tiêu dùng bình quân tạm thời tăng lên, | 


: Bây giờ chúng ta hãy xem xét các nghiên cứu số liệu về hộ gia đình. Friedman cho 
rằng những số liệu nầy phản ánh sự kết hợp của thu nhập thường xuyên và thu nhập 
tạm thời. Các hộ gia đình có mức thu nhập thường xuyên cao hơn có mức tiêu dùng cao 
.„ hơn tương ứng. Nếu mọi sự biến động trong thu nhập hiện tại đều có nguồn gốc từ bô 

phận thu nhập thường Xuyên, người ta sẽ không thể quan sát thấy sự khác nhau trong 
khuynh hướng tiêu dùng bình quân giữa các hộ gia đình. Nhưng một SỐ sự thay đổi 
trong thu nhập có nguôn gốc từ bộ phận thu nhập tạm thời và những hộ gia đình có 
mức thu nhập tạm thời cao không có mức tiêu dùng cao hơn, Do đó, các nhà nghiên 


cứu phát hiện ra rằng nhìn chung những gia đình có mức thu nhập cao có khuynh hướng 


tiêu dùng bình quân thấp hơn. 


Tương tự, chúng ta hãy xem xét các nghiên cứu sử dụng dãy số thời gian. Friedman 
lập luận rằng sự biến động thu nhập từ năm này qua năm khác có nguyên nhân ở thu 
nhập tạm thời. Do đó, những năm có mức thu nhập cao phải là những nĩm có khuynh 
hướng tiêu dùng bình quân thấp. Song trong khoảng thời gian đài - chẳng hạn từ thập 
kỹ này đến thập kỷ khác - biến động của thu nhập bắt nguồn từ bộ phận thu nhập thường 
xuyên. Cho nên trong khoảng thời gian dài, người ta quan sát thây khuynh hướng tiêu 
dùng bình quân cố định. : 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG - 


15-4. Biện pháp giảm thuế vào năm 1964 và tăng thuế tạm thời vào năm 1968 


Giả thuyết thu nhập thường xuyên có thể giúp chúng ta lý giải phương thức tác 
| động của nền kinh tế khi có sự thay đối trong chính sách tài chính. Theo mô hình [S-LM 
ở chương 9 và 10, biện pháp giảm thuế kích thích tiêu dùng và làm tăng tổng cầu, còn 
biện pháp tăng thuế hạn chế tiêu dùng và thu hẹp tổng cầu. Nhưng giả thuyết thu nhập 
thường xuyên chỉ rõ tiêu dùng chỉ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong thu nhập 
thường Xuyên. Do đó, những thay đối về thuế mang tính tạm thời chỉ ảnh hưởng không 
đáng kể đối với tiêu dùng và tổng cầu. Nếu sự thay đổi của thuế có tác động manh đến 
tông câu, thì đó phải là sự thay đổi mang tính thường xuyên (hay lâu đài). | 
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dùng và tổng cầu. - 


Hai lần thay đổi chính sách tài chính - biện pháp giảm thuế vào năm l964 và tăng . 
thuế vào năm 1968 - mình họa cho nguyên tắc này. Biện pháp giảm thuế vào năm 1964 
là một biện pháp được áp dụng rộng rãi. Người ta thông báo rằng đây là trường hợp cắt 
giảm mức thuế lớn và có tính chất lâu đài. Như chúng ta trình bày trong chương 9, sự 
thay đổi chính sách này đem lại tác động dự kiến trong việc kích thích nền kinh tế. 


Biện pháp tầng thuế tạm thời vào năm 1968 được đưa ra trong bầu không khí chính 
trị hoàn toàn khác. Nó đã trở thành một đạo luật vì các cố vấn kinh tế của Tổng thống 
Lyndon Johnson lo ngại sự gia tăng chỉ tiêu chính phủ do có cuộc chiến tranh ở Việt 
Nam kích thích tổng cầu quá mạnh. Để trung hòa ảnh hưởng đó, họ đề nghị tăng thuế. 
Nhưng do nhận thấy rằng cuộc chiến tranh gây ra phản ứng miạnh trong dân chúng, 
dohnson lo ngại tác động phản hồi của mức thuế cao đối với chính trị. Cuối cùng, ông 
đồng ý (ăng thuế tạm thời - về cơ bản, đó chỉ là biện pháp tăng thuế trong vòng một 
năm. Chính sách tăng thuế này không gây được tác động mong muốn 'là thu hẹp tổng 
cầu. Thất nghiệp tiếp tục giảm và lạm phát tiếp tục tăng. 


Bài học rút ra từ những thực tế này là sự phân tích toàn diện về chính sách thuế 
vượt ra ngoài phạm vi hàm tiêu dùng đơn giản của Kcynes; nó phải tính đến sự khác 
biệt giữa thu nhập thường xuyên và thu nhập tạm thời. Nếu người tiêu dùng dự kiến 
rằng sự thay đổi thuế chỉ mang tính chất tạm thời, nó sẽ có ảnh hưởng nhỏ đối với tiêu 


-----_ïằằẶƒẶằằ=.-ẽẽẽ.ẽ.-.^....... 
Kỷ vọng hợp lý và tiêu dùng 


Cia thuyết thu nhập thường xuyên được đưa ra dựa trên mô hình của Fisher về sự 
lựa chọn giữa các thời kỳ. Nó được xây dựng trên ý tưởng cho rằng khi đưa ra quyết 
định tiêu dùng, người tiêu dùng biết nhìn xa không chỉ dựa vào thu nhập hiện tại, mà 
còn dựa vào thu nhập dự kiến nhận được trong tương lai. Như vậy, giả thuyết thu nhập 
thường xuyên nhấn mạnh rằng tiêu dùng phụ thuộc vào kỳ vọng của con người. 


Những công trình nghiên cứu gần đây về tiên dùng đã kết hợp quan điểm này về 
người tiêu dùng với giả định kỳ vọng hợp lý. Giả định kỳ vọng hợp lý cho rằng người 
ta SỬ dụng tất cả những thông tin hiện có để đưa ra kỳ vọng tối ưu về tương lai. Bạn có 
thể nhớ lại chương L1 để thấy rằng giả định này có những ý nghĩa sâu sắc tiềm tầng 
đốt với tổn thất để chặn- đứng lạm phát. Nó cũng có những ý nghĩa sâu sắc đối với 
tiêu dùng. 'ạOC 


Nhà kinh tế R.Hall là người đầu tiên phát hiện những ý nghĩa này của kỳ vọng hợp 
lý đối với tiêu dùng. Ông chỉ rõ nếu giả thuyết thu nhập thường xuyên đúng và nếu . 


2 SẺ C : | 
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người tiêu dùng có kỳ vọng hợp lý, thì những thay đổi theo thời glan của mức tiêu dùng 
không thể dự báo được. Khi những thay đổi củ 
người ta nói rằng biến đó tuân theO đuy luật ngấẫu nhiên. heo Hall, sự kết hợp Điữa giả 


thuyết thụ nhập thường xuyên và kỳ vọng hợp lý hàm ý rằng tiêu dùng tuân theo quy 
luật ngẫu nhiên. 


Hall lập luận như sau. Theo HAI 
phải đối phó với sự biến động thu nhập và cố gắng đến mức cao nhất để san đều mức 
tiêu dùng theo thời gian. Tại bất kỳ thời điểm nào, người tiêu dùng cũng lựa chọn tiêu 
dùng trên cơ sở kỳ vọng hiện tại về thu nhập trong cả cuộc đời họ. Theo thời gian, họ 
thay đối mức tiêu dùng của mình do nhận được những thông tin mới và điều này làm 
cho họ phải điều chỉnh kỳ vọng của mình. Ví du 


ụ, một người bất ngờ được thăng chức 
tăng tiêu dùng, còn người bất ngờ bị giáng cấp giảm mức tiêu dùng của mình. Nói cách 
khác, sự thay đổi trong mức 


tiêu dùng phản ánh "những bất ngờ" trong mức thu nhập 
của cả cuộc đời. Nếu người tiêu dùng sử dụng tối ưu toàn bộ những thông tin hiện có, 
thì những bất ngờ này sẽ không dự báo được. Do đó, những thay đổi (rong mức tiêu 
dùng của họ cũng không dự báo được 


Bằng chứng cho thấy luận điểm về quy lu 


Ạt ngẫu nhiên không mô tả thế giới một 
cách chính xác. Nghĩa | 


à những thay đổi trong tổng mức tiêu dùng có thể dự báo được 
ở mức độ nào đó, Song vì khả năng dự báo nhỏ, nên một số nh 


â kinh tế coi quy luật 
ngẫu nhiên - và do đó cả giả định kỳ vọng hợp, lý - là sự mô tả 


gần đúng thế giới hiện thực. 

Cách tiếp cận kỳ vọng hợp lý đối với tiêu dùng không 
trình dự báo, mà còn có ý nghĩa đối với phân tích chính sá 
đừng tuân theo giả thuyết thu nhập thường xuyên và có kỳ vọng hợp lý, thì chỉ niưững 
thay đổi chính sách bất Hgờ mới tác động tới tiêu dưng. Những chính sách này phát huy 
tác dụng khi chúng làm thay đổi kỳ tong. Ví dụ, giả sử hôm nay Quốc hội thông qua 
quyết định tăng thuế và quyết định đó bất đầu có hiệu lực từ năm tới. Trong trường hợp 
này, người tiêu dùng nhận được thông tin mới về mức thu nhập trong cả cuộc đời của 
họ khi Quốc hội thông qua luật dó ( hoặc thậm chí sớm hơn, nếu sự phê chuẩn dự báo 
được). Khi nhận được thông tin này, người tiêu dùng điều chỉnh kỳ vọng của họ và giảm 
mức tiêu dùng. Vào năm sau, khi biện pháp tăng thuế bắt đ 
không thay đổi, vì không có thông tin nào mới cả. 


chỉ có ý nghĩa đối với quá 
ch kinh tế. Mới người tiêu 


âu có hiệu lực, tiêu dùng sẽ 


Như vậy, nếu người tiêu dùng có kỳ vọng hợp lý, không những các nhà hoạch định 
chính sách có thể tác động tới nên kinh tế thông qua hành động của họ, mà còn thông- 
qua Kỳ vọng của công chúng về hoạt động của họ. Tuy nhiên, người ta không thể quan 
sát kỳ vọng một cách trực tiếp. Do đó, thường là khó biết được bằng cách nào và khi 
nào những thay đổi của chính sách tài chính tác động tới tổng cầu. 
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a một biến nào đó không dự báo được, - 


a thuyết thu nhập thường xuyên, người tiêu dùng: 
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NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG 


¡ .® ˆ d4 
_ n = Tnc ập tương lái không: 
ng : ⁄ n trước được thu nhập 
15-5. Người tiêu dùng có dự kiến f 


¬ `... à của hâu hết các công trình 
Bản chất của mô hình Fisher về người tiêu dùng - và của hầu hết - trà nà 
an chí Kn Í : Sa | , %( Và ¡ nhập hiện tạ 
ló về tiêu dùng - là tiêu dùng hiện tại không chỉ phụ thuộc vào thu nhật tương lai 
sau dÓ VỀ Tnnh ....... -iến t ập trong 
kết òn vào thu nhập trong tương lai. Người tiêu dùng dự kiến tu nhật Ễ 
mà còn vi : ôn: lo 
căng cao, thì hiện tại họ tiêu dùng càng nhiêu. 


`. 5. áo tốc độ tăng thu nhập. 
Mô hình này cho rằng tỷ lệ tiết kiệm có thể góp phân dự báo tôc " THÊM SH 
ô hì dty š tin NO: › cửa thu nhập hiện tại, 
lD mm... Xt đè ty trọng nhỏ cua 
_ zười tiêu dùng tiết kiệm | ` Ki An 
trong tương lai. Nếu ng _. người tiêu dùng 
khi „ họ phải lạc quan về thu nhập tương lai. Ngược li, nếu bên : E\ se bim | 
m ` ÿ ‹ ` xì s liư . 
+ kiêm tỷ trọng lớn của thu nhập hiện tại, thì như vậy họ đang My L in 
& it D ' : P nh U Đuà hiện ¬.- “ 4t lệ 1 ) r 
b lai. Nếu lý thuyết này là đúng, chúng ta phải có khả năng CN: n0 đồi 
nữ laI. s `"... TỶ. 7n. H ơn QUƯỢC. 
„ ' „ tiết kiệm và phát hiện ra rằng thời kỳ có mức tiết Kiệm thấp thường ˆ 
VỆ tý lệ : li He GÀN _ 
tiếp bằng thời kỳ có mức tăng thu nhập cao. 


3 thời gian về tiêu dùng; và thu nhập ủng hộ dự 
Những công trình nghiên cứu dãy số thời gian về tiệu dùng; và th Àp ung 


sái kina tế đến gần, và thời kỳ: 
báo này. Tỷ lệ tiết kiệm có chiều hướng tăng khi suy thoái Kin3 tÊ se : .. 
by SỆTHẾ tế thường được nối tiếp bằng mức tiết kiệm thấp. Người tiể Ụ 
. bùng nô Ki 


¡ đưa f: + địnÈ. tiêu dùng. 
lến mức thu nhập trong tương lai của họ khi đưa ra quyết địnF tiêu dùng 
Œứ( Q | 


_¬.- ` 3 lý ết. Đặc biệt, tiết kiệm: 
Tuy nhiên, bằng chứng không hoàn toàn phù hợp Bói, „. n nhà p tương lai: 

LÄQ Cừ là —. “, $% c{ch khác. điệu đó nói lên rải k 

tÊY i7 2x6 fc dư kiến. Nói cách Khác, điệu So Nï 

lông ít hơn mức dự kiêt : âp hiện tại có tác động mạnh hơn sO 
T. tin và yếu hơn đối với tiêu dùng và thu nhập hiện tại có I ` tệ gi có thể là 
siết thuyết thu nhập thường xuyên dự báo. Mật lý do kun Mộ 1 _. tiên thon? tr 

€ : P ⁄ ¬ “tia b t 

n : tiêu dùng không có kỳ vọng hợp lý: họ có thể dự kiến mức | 

người tiệt xảo 


5 thể là một số người tiêu dùng không thể - -' 
¡ mức thu nhập hiện tại. Lý do khác có thê là một số người tiều dùng ỡ 
vượt qua mức H `n tại. : 


` °« ' P ° Nà ` % n 1, 
vay nợ và do đó họ chỉ dựa vào thu nhập hiện tại đẻ tiêu dùng 


—— 
———————=== hà 


15.5. Kết luận. | 


` ¬- 7. a. , chúng ta thế 
ý Ỳ xế shéẹr, Modigliani và Ì rudman, Ÿ 
: sác tác phẩm của Kcyncs, Fisher, W 
Irong các tác phầm Ỏ 


_ ơi tiêu dùn: syncs cho 
tan ^ Bề ¡ của người tiêu dùng. Kcyne | 
hàng 08715 21 TỶ m về hành v¡ của nữ 
(c.-bước phát triển trong những quan niệ 
các bước phát triên Đ 


Sáo TÊN âp hiên tại. Từ đó, các nhà kinh tế đều 
ằng tiêu dùng phụ thuộc chủ yếu vào thu nhập hiện tại. Từ _ ề P "ma 
rạng : „nh new họ nhải đối nhỏ với quyết định giữa cá : 
hi ũ trí rằng người tiêu dùng biết rằng họ phải dối phỏ với quyết dụ . : à điêu này 
nhất H1 TAHE HỆ N. ng Añu của ho troiø tương lại ví 5 

: X tc Vi xâu của hỌ trong Ệ | 
vn... : tến nguôn lực và như cí : : 
rười tiêu dùng có tính ‹ An ì Keynes đưa ra. Keynes 
li ý rằng cần có một hàm tiêu dùng phức tạp hơn mô bình mì Keyn 
nơu ý răng cí : : 


cho rằng hàm tiêu dùng có dạng : 
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Tiêu dùng = f(Thu nhập hiện tại) 

Thay cho mô hình trên, những nghiên cứu gân đây cho rằng : 
Tiêu dùng = f{(Thu nhập hiện tại, của cải, thu nhập tương lai dự kiến, lãi suất) 
Nói cách khác, thu. nhập hiện tại chỉ là một nhân tố quyết định tổng tiêu dùng. 


Các nhà kinh tế còn tiếp tục tranh luận về vai trò tương đối của các yếu tố nêu trên 


trong việc quyết định tiêu dùng. Ở đây còn có những điểm bất đồng, chẳng hạn như, 
về ảnh hưởng của lãi suất và sự tôn tại những giới hạn vay nợ. Một lý do làm cho các 
nhà kinh tế đôi khi không nhất trí với nhau về hiệu quả của chính sách kinh tế là họ 
g1ả định hàm tiêu dùng khác nhau. Trong chương tới, chúng ta sẽ xem xét những cuộc 
tranh luận về ảnh hưởng của nợ chính phủ. Các cuộc tranh luận này chủ yếu xoay quanh 
quan điểm khác nhau về hành vị tiêu dùng. 


Tóm tắt 
l.. Keynes phỏng đoán rằng khuynh hướng tiêu dùng cận biên Có giá trị giữa 0 và I, 


t 
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khuynh hướng tiêu dùng bình quân giảm khi thu nhập tăng, và thu nhập hiện tại 
là nhân tố chủ yếu quyết định tiêu dùng. Các công trình nghiên cứu số liệu về các 
hộ gia đình và dãy số thời gian ngắn khẳng định những điều phỏng đoán của 
Kcynes. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu sử dụng dãy thời gian dài cho thấy 
không xuất hiện xu thế là khuynh hướng tiêu dùng bình quân giảm khi thu nhập 
tăng lên theo thời gian, 


Những công trình hiện đại về hàm tiêu dùng được xây dựng trên cơ sở mô hình 
tiêu dùng của Fisher. Trong mô hình này, người tiêu dùng phải đối phó với BIỚI 
hạn ngân sách giữa các thời kỳ và lựa chọn mức tiêu dùng cao nhất. Tiêu dùng 
phụ thuộc vào ngưồn lực của cả cuộc đời; nếu người tiêu dùng có thể tiết kiệm 
hoặc đi vay. _ | 


Giả thuyết vòng đời của Modi gliani nhấn mạnh rằng thu nhập biến động theo cách 
dự báo được trong cuộc đời của một người và người tiêu dùng sử dụng tiết kiệm 
hoặc đi vay để điều hôa mức tiều dùne cửa họ trong suốt cuộc đời. Giả thuyết này 
hàm ý rằng tiêu dùng phụ thuộc vào cả thu nhập và của cải. 


Giả thuyết thu nhập thường xuyên của Friedman nhấn mạnh rằng cá nhân trải qua 
những biến động trong cả thu nhập thường xuyên và thu nhập tạm thời của họ. Vì 
người tiêu dùng có thể tiết kiệm hoặc đi vay, và vì họ muốn điều hòa mức tiêu 


“dùng, tiêu dùng không phản ứng mạnh đối với thu nhập tạm thời. Tiêu dùng phụ 


thuộc trước hết vào thu nhập thường xuyên. 


; Những thuật ngữ then chốt 


Khuynh hướng tiêu dùng bình quân 
Chiết khấu 

Tỷ lệ thay thế cận biên 

Hiệu ứng thu nhập 

Cới hạn vay nợ 

Tiết kiệm dự phòng 

Thu nhập thường xuyên 


Khuynh hướng tiêu dùng cận biên 
Giới hạn ngân sách giữa các thời kỳ 
Đường bàng quan 

Hàng hóa thông thường 

Hiệu ứng thay thế 

Giả thuyết vòng đời 

Giả thuyết thu nhập thường xuyên 
Thu nhập tạm thời 


Câu hỏi ôn tập 


Cho biết 3 phỏng đoán của Keynes về hàm tiêu dùng. 


Hãy nêu ra những bằng chứng phù hợp và không phù hợp với những phỏng đoán 
của Kcynes. 


Giả thuyết vòng đời và thu nhập thường xuyên xử lý những bằng chứng dường như 
mâu thuẫn nhau về hành vi của người tiêu dùng như thế nào? 


Sử dụng mô hình tiêu dùng của Keynes để phân tích sự gia tăng của thu nhập ở 
thời kỳ 2. So sánh trường hợp người tiêu dùng phải đối phó với giới hạn vay nợ 
và trường hợp không phải chịu ràng buộc này. | 


Lý giải tại sao những thay đổi trong tiêu dùng không thể dự báo được, nếu người 
tiêu dùng tuân theo giả thuyết thu nhập thường xuyên và có kỳ vọng hợp lý. 


tập và vận dụng 


Chương này sử dụng mô hình Fisher để trình bày sự thay đổi của lãi suất đối với 
những người tiêu dùng tiết kiệm một phần thu nhập trong thời kỳ I. Bây giờ, giả 
sử người tiêu dùng là người đi vay. Hãy trình bày hiệu ứng thu nhập và hiệu ứng 
thay thế đối với tiêu dùng trong cả hai thời kỳ. 


Chương này phân tích mô hình Fisher trong trường hợp người tiêu dùng cớ thể tiết 
kiệm hoặc đi vay tại một mức lãi suất r và trong trường hợp người tiêu dùng có 
thể tiết kiệm ở mức lãi suất này nhưng không thể vay được. Bây giờ, hãy xem xét 
trường hợp trung gian mà người tiêu dùng có thể tiết kiệm ở mức lãi suất rạ và đi 
vay tại mức lãi suất rụ, trong đó rs < rp. _ 


a) Cho biết giới hạn ngân sách của người tiêu dùng trong trường hợp anh ta tiêu 
dùng ít hơn mức thu nhập của mình trong thời kỳ I1. 
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b) Cho biết giới hạn ngân sách của người tiêu dùng trong trường hợp anh ta tiếu 
dùng nhiều hơn mức thu nhập ở thời kỳ 1? 


l , 
c) Vẽ đồ thị mô tả giới hạn ngân sách trong 2 trường hợp trên và tô đậm phần biểu 


thị kết hợp của mức tiêu dùng ở thời kỳ I và 2 mà người tiêu dùng có thể lựa chọn.. 


đ) Bây giờ bổ sung vào đồ thị của bạn những đường bàng quan của người tiêu 
dùng. Chỉ ra 3 kết quả cụ thể: trường hợp l, người tiêu dùng tiết Kiệm; trường 
hợp 2. anh ta đi vay; và trường hợp 3, anh ta không tiết kiệm và cũng không đi vay. 


c) Điều gì quyết định mức tiêu dùng ở thời kỳ l trong mỗi trường hợp nói trên? 


Hãy giải thích xem giới hạn vay nợ làm tăng hay giảm hiệu quả của chính sách 
tài chính có mục tiêu tác động vào tổng cầu trong mỗi trường hợp sau : 


- 8) Biện pháp giảm thuế tạm thời. 


b) Biện pháp giảm thuế trong tương lai được thông báo trước. 


Khi bàn về giả thuyết vòng đời trong chương này, thu nhập được coi là cố định. 


trong khoảng thời gian trước khi nghỉ hưu. Tuy nhiên đối với hầu hết mọi người, 
thu nhập tăng lên trong suốt cuộc đời họ. Sự gia tăng đó của thu nhập có ảnh hưởng 
ra sao tới mÔ hình tiêu dùng và tích lũy của cải được vẽ ở hình 15-3 khi có những 
điêu kiện sau : Độ | | 


7 ° x k "„. là z “ s ..z — 
a) Người tiêu dùng có thể đi vay, cho nên của cái của họ có thê mang giá trị âm. 


b) Người tiêu dùng vấp phải giới hạn vay nợ và điều này không cho phép của cái, 
của họ giam xuống dưới 0. 


c) Bạn thấy trường hợp a) hay b) sát với thực tế hơn? Tại sao? 
Các nhà nhân khẩu học dự báo rằng tỷ lệ người già trong dân số tăng trong 20 năm 
tới. Mô hình vòng đời dự báo ra sao về ảnh hướng của sự thay đổi nhân khẩu này 


đối với tỷ lệ tiết kiệm quốc dân? 


Một công trình nghiên cứu cho thấy người già không có con sử dụng tiên tiết kiệm 


'ử mức xấp xỉ mức của những người tiêu dùng già có con. Phát hiện này có ý nghĩa 
øì đối với nhận định cho rằng người già không sử dụng tiền tiết kiệm nhiêu như 


mô hình vòng đời dự báo? 


LI CHƯƠNG 16 
BÀN VỀ VẤN ĐỀ NỢ CHÍNH PHỦ 


Chỏ này một tỷ, chỗ kia một tỷ và chẳng mây chóc ngài sẽ HÓI 
một khoản tiên lớn + 


“Thượng nghị sĩ Everett Dirksen 


Khi chỉ tiêu của chính phủ lớn hơn mức thuế thu được, chírh phủ phải vay nợ từ | 
khu vưc tư nhân để trang trải phần thâm hụt ngân sách. Tổng các khoản vay trong quá 
khứ được gọi là nợ chính phủ. Tất cả các chính phủ đêu vay nợ, mặc đù mức nợ khác 
nhau một cách căn bản giữa nước này và nước khác. Bảng 16-L ;hi mức nợ chính phủ 
của l§ quốc gia lỚn. | _~ 
Bảng 16.1. Các chính phủ trên thế giới đã lâm vào tình trạng nợ nần như : - 

thế nào? : 


+ 


Quốc gia Nợ chính phủ tính bằng % GDP 
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số nợ công công và GDP năm 1924. 
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__ Hình 16-1. Thu và chỉ của chính phủ tính bằng % GDP 
Hình này biểu thị thu và chỉ của chính 
phú liên bang Mỹ tính bằng % GDP. Khi 


Củ lớn hơn thu, chính phú lâm vào tình 
trạng thâm lụt ngân sách. Nó được trang 


trải bảng cách phát hành trái phiếu 
"Chính phủ. Khi thu lớn hơn Cñỉ, chính 


cho phép trả bớt một phản nợ chính plú. 


Chú ý : Số liêu này đã được điều chỉnh để loại trừ dnh hưởng của lạm phát như 


phản trình bày ở mục 16.3. Chỉ lãi suất thực tế đã trả cho các khoản nơ mới được tính - 


là Chỉ tiêu. 


Nguôn : Bộ Tài chính M ÿ, phòng Thương mại M ÿ Và tính toán của tác giả 


_ Trong những năm 1980, chính phủ Liên bang Mỹ bắt đầu lâm vào tình trạng thâm 
tụt ngân sách nặng nề. Hình 16-I chỉ ra thu và chị của chính phủ liên bang tính bằng % 


`. ỚDP. Khoảng cách giữa hai đường này là thăng dư hoặc thâm hut ngân sách. Hình này 


cho thấy chính sách đã thay đổi như thế nào trước và sau năm L980. Một phần do mứ 
chỉ tiêu cao hơn và một phần do mức thuế thấp hơn, chính phủ bất đầu t nhiều N : 
thu. Chính phủ đã làm tăng mức nợ thêm 3 nghìn tỷ đô la - tức từ 339% GDP năm mài 
lên đến 66% năm 1992. Mặc dù mức nợ hiện nay không có gì bất thường theo tiêu chuẩn 
quốc (, nhưng sự gia tăng nhanh chóng tạo ra ấn tượng mạnh mẽ. Sự gia tăng nơ c] ínl 
phủ trong thời bình lớn đến mức như vậy chưa từng có trong lịch sử NiẾP Mỹ ¬" 
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phu có thăng dư ngân sách vừ điều đó 


Kinh nghiệm này đã làm cho các nhà kinh tế và các nhà hoạch định chính sách 
quan tâm hơn tới những ảnh hưởng kính tế của nợ chính phủ. Một số cho rằng thâm hụt 
ngân sách lớn này là sai lầm lớn nhất của chính sách kinh tế từ sau cuộc Đại suy thoái. 
Một số khác lại cho rằng những khoản thâm hụt này chẳng có gì đáng quan tâm. _ 


Chương này trình bầy các quan điểm khác nhau về nợ chính phủ. Mục 16.1 mô tả 
các quan điểm truyền thống vẽ nợ chính phủ. Theo quan điểm này, việc vay nợ của 


chính phủ làm giảm tiết kiệm của quốc gia và mức tích lũy vốn. Quan điểm này được 


hầu hết các nhà kinh tế đồng tình và là quan điềm chủ đạo trong cuốn sách này khi bàn 
về chính sách tài chính. _ 


Mục 16.2 trình bày quan điểm khác, gọi là tương đương Ri-các-đô, được một số 
ít các nhà kinh tế có ảnh hưởng lớn bảo vệ. Theo quan điểm của Ri-các-đô, nợ chính 
phủ không ảnh hưởng tới tiết kiệm và tích lũy vốn. Chúng ta sẽ thấy rằng, cuộc tranh 
luận này về nợ chính phủ gây ra bất đồng về lý thuyết tiêu dùng. Khi đánh giá xem 


quan điểm truyền thống hay quan điểm Ri-các-đô về nợ chính phủ là đúng, thì vấn đề 


then chốt là : chính sách tài chính có ảnh hưởng như thể nào đến chỉ tiêu của người tiêu 
dùng. Đề phân tích ảnh hưởng của thâm hụt ngân sách chính phủ đối với nền kinh tế, 
chúng ta phải đứng trên quan điểm cho rằng người tiêu dùng có quan điểm thiển cận 
hay biết nhìn xa trông rộng, rằng họ có phải đối phó với giới hạn vay nợ không và phải 
xem xét vấn đê trên các phương diện khác nhau của hành vị người (tiêu dùng. 


Mục 16.3 xem xét lại một loạt các vấn đề khác trong cuộc tranh luận về nợ chính 
phủ. Chúng ta sẽ thấy rằng không dê dàng tính được thâm hụt ngân sách như nhiều 


- người vẫn tưởng. Một số nhà kinh tế lập luận rằng các chỉ tiêu truyền thống về thâm 


hụt ngân sách sai lầm đến mức phải hoàn toàn quên chúng đi. 


16.1. Quan điểm truyền thống về nợ chính phử 


Bạn là một nhà kinh tế làm việc cho Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO). Bạn 
nhận được một lá thư của ông chủ tịch Ủy ban Ngân sách Thượng Viện : 

Kính gửi nhà kinh tế của CBO, 

^“ ~sS , *À ° „ “ ^“ ì `. ác 2a .Z ˆ.% Đâu L ` 

Quốc hội đang xem vét đê nghị cưa tông thống về việc cất giám thuê đông loạt 20% 
Trước khi quyết định có nên đông ý vớt đề nghị này không, Ủy ban chúng tôi tong nhận 
chước phán tích của ngài. Chúng tôi thấy ít có hy vọng cắt giảm chỉ tiêu của chính phú, 
đo vậy việc cắt giảm thuế đồng nghĩa với tăng thâm hụt ngân sách. Theo ngài chính 
sách cát giảm thuế và thâm hụt ngân sách tác động nh thế nào tới nền kính tế và phúc 
lợi kinh tế của đạt nước ? 

Kính thụ, 
Cử tịch ty bạn 


S0 d2 
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Trước khi trả lời ngài thượng nghị sĩ, bạn mở cuốn sách kinh tế ưa thích của mình 
- và di nhiên là cuốn sách này - để xem các mô hình dự báo điều gì khi có sự thay đổi 
như vậy trong chính sách tài chính. | | 


Để phân tích tác động dài hạn của sự thay đổi chính sách này, bạn hãy xem lại các 
mô hình trong chương 3 và 4. Mô hình trong chương 3 chỉ ra rằng biện pháp giảm thuế 
khuyến khích chỉ tiêu cho tiêu dùng và làm giảm tiết kiệm quốc dân. Sự suy giảm tiết 
kiệm làm tăng lãi suất và gáy ra tình trạng lấn át đầu tư. Mỏ hình tăng trường Solow 


trong chương 4 chỉ ra rằng mức đầu tư thấp hơn có thể dẫn đến kết quả là khối lượng - 


tư ban ở trạng thái dừng và sản lượng thấp hơn. Do nền kinh tế xuất phát với số tư bản 
nhỏ hơn trạng thái dừng được xác định thco Quy tắc Vàng, nên sự giảm sút của khối 
lượng tư bản ở trạng thái dừng hàm ý tiêu dùng thấp hơn và phúc lợi kinh tế giảm. 


Để phân tích tác động ngắn hạn của sự thay đổi chính sách này, bạn trở lại mô hình 
[ŠS-LM trong chương 9 và 10. Mó hình này cho biết rằng biện pháp cắt giảm thuế khuyến 
Khích chỉ tiêu cho tiêu dùng và làm cho đường IS dịch chuyển lên trên. Nếu chính sách 
tiên tệ không thay đổi, sự dịch chuyển lên trên của đường IS dẫn đên sự dịch chuyển 
mang tính chất mở rộng của đường tổng cầu. Trong ngấn hạn khi giá cả cứng nhắc, sự 
dịch chuyển này của đường tổng cầu làm tăng thu nhập và giảm thất nghiệp. Theo thời 
gian, giá cả diều chỉnh, nên kinh tế trở về trạng thái sản lượng tiềm năng và tổng cầu 
ở mức cao hơn làm cho giá cao hơn. : 


Để xét xem thương mai quốc tế anh hưởng như thế nào đến phân tích của mình, 
bạn hãy quay lại mỏ hình nẻn kinh tế mở trong chương 7 và 13. Mô hình ở chương 7 
cho thấy tiết kiệm quốc dân giảm xuông do có thâm hụt trong cán cân thương mại. Mặc 
dù luông vốn đồ vào từ nước ngoài làm giảm nhẹ tác động của sự thay đổi chính sách 
tài chính đối với tích Hũy tư bản, nhưng nó hàm ý rằng nước Mỹ trở thành con nợ của 
nước ngoài. Sự thay đối chính sách tài chính cũng làm cho đồng đô la tăng giá, giá 
hàng hóa nước ngoài bán ở Mỹ rẻ hơn và hàng sản xuât trong nước đắt hơn khi bán ở 
nước ngoài. Mô hình Mundcll-Flcming trong chường l3 chỉ ra răng sự tăng giá này của 
đông đô la và sư suy giảm trong xuất khẩu ròng làm giảm tác động mở rộng của chính 
sách tài chính đốt với sản lượng và việc làm trong ngắn hạn. 


Sau khi nhớ lại tất cả các mô hình này, bạn dự thảo lời phúc đáp : 
Kính thưa ngài thượng nghị sĩ, - 


Mức cắt giảm thuế được bù đắp bằng cách tay nợ của chính phi có thể tạo ra nhiều 
cảnh lưng đối với nén kính tế, Tác động trực tiếp của biện pháp cắt giẩm thuê là khuyến 
Khích chị tiêu cho tiết dùng. Mức chỉ tiêu cÌo tiêu dưng cao hơn ảnh hương đến nền 
kinh tế cá trong ngắn hạn và dài hạn. | 


Trong ngắn hạn, mức chỉ cho tiêu dừn § cao hơn làm tăng cảu về hàng hoa và dịch 
", gua đó làm tăng sản lượng và việc làm. S0ng lãi suất cũng tăng, khi các nhà đầu 
tr cạnh tranh nhau để giành giật số tiết kiệm ít hơn. Lái suất cao hơn làm gidm đầu tự 
"à khuyến khích lướng vốn từ nước ngoài chảy vào. Đóng đó la xế lên giá so với các đồng 
tiền khác, làm cho các công 0 Mỹ giam khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới. 
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Trong dài hạn, tiết kiệm quốc dân tháp hơn, vÌ giảm thuế có nghĩa là khối lượng 
trí bản nhớ hơn và nợ nước ngoài lớn hơn. Do đó, sản lượng của đát nước tháp hơn wà 
người nước ngoài được hương phản lớn hơn. _ 


Anh hưởng tổng hợp của biện pháp cắt giảm thuế đối với phúc lợi kinh tế rất khó. 
dt báo. Thẻ hệ hiện tại dược lợi (lo dược tiêu dùng nhiều hơn và có nhiêu việc làm hơn, 
mặc chì lụi phát cường nút cũng cao hơn. Các thể hệ tương lại phải chịu gánh nặng 
của thảm hụt ngân sách hiện nay. Họ được sinh ra trong một quốc gia có khối lượng. ` 
tr bạn nho hơn và nợ nước ngoài lớn hơn. 


Người giúp việc trung thành của ngài; 
Nhà kinh tế CBO 


Ngài thượng nghị sĩ đáp lại : 


Kính gửi nhà kimh tế CBO, 

Cám ơn hgài về lá thự. Nó rất có Ý nghĩa đời với tôi. Nhưng hòm qua — Ủy bạn 
chúng tôi nghe được lời phản biện của một nhà kinh tế nối tiđng tự Xing "Phái 
Íi-các-dỏ” và ông ta rút ra kết luận hoàn toàn khác. ()nụ nói rửng việc giảm thuế tực 
nó không khuyến khích chỉ tiêu của người dùng: Ông kết luận rằng vì thể thâm lụt gân 
xách gảy ra những ảnh hưởng mà ngài dã liệt kê. Điền gì vay ra ở dây? 


K“nht thú, 
Chủ tích ty bạn 


Sau khi nghiên cứu các mục tiếp theo, bạn sẽ trả lời ngài thượng nghị sĩ và giải 


thích chị tiết cuục tranh luận về tương đương Ri-các-đô. 


16.2. Quan điểm của Ri-các-đô về nợ chính phủ 

Các lý thuyết hiện đại vẻ hành vị của người tiêu dùng nhân mạnh rằng, do người 
tiêu dùng biết nhìn xa, nên tiêu dùng không chỉ phụ thuộc vào thu nhập. Người tiêu 
dùng biết nhìn xa đóng vai trò trung tâm trong giá thuyết vòng đời của F.Modipliam 
và giả thuyết thu nhập thường xuyên của Milton Fricdman. Quan điểm Ri-các-đô Vẻ nợ 
chính phủ áp dụng lôgích của người tiêu dùng biết nhìn xa để phán tích ảnh hưởng của 


. chính sách tài chính: - 


Lôgích cơ bản của tươgng đương Ri-các-đô 


Chúng ta hãy xem xét phản ứng của người tiêu dùng biết nhì. xa đối với biện pháp - 
cắt giảm thuế mà Ủy ban Ngân sách Thượng viện đang cân nhắc. Người tiêu dùng hắn 
sẽ suy luận như sau : 
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F  — 


đi, vì giá trị của trái phiếu được bù lại bằng nghĩa vu nôp thuế trong tương lai. 
ị : b RỆ M3 5 


Chính phủ cắt giảm thuế mà không có kế hoạch giảm bớt chỉ tiêu. Chính sách này 


có làm thay đổi cơ hội của ta không ? Ta có khá giả hơn nhờ biện pháp cắt giảm thuê 


này không ? Ta có nên chỉ tiêu nhiêu hợn không ? 


Có lẽ không ! Chính phủ đang bà đắp phần cắt giảm thuế bằng cách chấp nhận 
thảm hụt ngân sách. Vào lúc nào đó trong tương lai, chính phủ phải tăng thuế để tra 
cho số nợ và ldi suất tích tự lại. Cho nên, chính sách thực sự là cắt giảm thuế hôạn HẠ 
rồi tăng thuế trong tương lai. Biện pháp cắt giảm thuế chỉ đen lạt cho ta thu nhập tạm 
thời mà một ngày nào đó sẽ bị đòi lại. Ta không khă øid hơn chú nảo, nên ta sẽ không 
thay đổi tiêu dùng của mình. | 


Người tiêu dùng biết nhìn xa hiểu được rằng việc vay nợ chính phủ hôm nay đồng 
nghĩa với mức thuế cao hơn trong tương lai. Biện pháp cắt giảm thuế được bù đắp bằng 
nợ chính phủ không làm giảm gánh nặng thuế khóa; nợ chỉ làm giãn nó ra. Thu nhập 
thường xuyên của người tiêu dùng không tăng và bởi vậy tiêu dùng cũng không tăng. 


Người ta có thể nhìn nhận lập luận này theo cách khác. Giả sử chính phủ vay 1.000 


đô la của một người dân, rồi lại cho anh ta một khoản cất giảm thuế 1.000 đô la. Vẽ 


thực chất, chính sách này giống như việc đưa cho anh- ta món quà là một trái phiếu : 


chính phủ !.000 đỏ la. Một mặt của trái phiếu ghi "chính phủ nợ bạn, người giữ trái 


phiếu, một khoản 1.000 đô la cộng với lãi suất". Mặt kia ghi rằng "bạn, người đóng 


thuế, nợ chính phủ 1.000 đô la cộng với lãi suất". Như vậy, quà tặng là một trái phiếu 
của chính phủ cho người công dân điển hình không làm cho anh ta g1àu lên hoặc nghèo 


: 
Nguyên tắc chung là nợ chính phủ tương đương với thuế (rong tương lai, và nếu 
người tiêu dùng biết nhìn xa, thuế trong tương lai tương đương với thuế hiện tại. Do đó, 
việc tài trợ cho chỉ tiêu của chính phủ bằng vay nợ tương đương với cách tài trợ cho 
nó-bằng thuế. Quan điểm này được gọi là ương đương Ri-các-đô, theo tên nhà kinh tế 
nổi tiếng trong thế kỷ 19, D. Ri-các-đô, vì ông là người đầu tiên chú ý tới luận thuyết này. 


Hàm ý của tương đương Ri-các-đô là biện pháp cắt giảm thuế được tài trợ bằng vay 
nợ không tác động tới tiêu dùng. Hộ gia đình tiết kiệm phần thu nhập khả dụng tăng 


-_ thêm để sau này trả cho phần nợ thuế hàm chứa trong bản thân biện pháp cất giảm thuế. 


Sự gia tăng tiết kiệm cá nhân vừa đủ để bù lại sự giảm sút trong tiết kiệm công cộng. 
Tiết kiệm quốc dân - tức tổng của tiết kiệm cá nhân và tiết kiệm công cộng - vẫn nguyên 
như cũ. Biện pháp cắt g1ảm thuế do đó không có tác dụng như phương pháp phân tích 
truyền thống dự báo. ; 


Lôgích của tương đương Ri-các-đô Không hàm ý rằng mọi thay đổi trong chính 


'sách tài chính đều không có tác dụng. Những thay đổi trong chính sách tài chính sẽ tác 


động đến chỉ tiêu của người tiêu dùng nếu chúng tác động vào chi tiêu của chính phủ 
trong hiện tại hoặc tương lại. Chẳng hạn hiện nay chính phủ cất giảm thuế vì nó lập kế 
hoạch giảm chi tiêu trong tương lai. Nếu người tiêú dùng hiểu được rằng việc cất giảm 
thuế này không hàm ý sự tăng thuế trong tương lai, họ cảm thầy khá giả hơn và tăng 
mức tiêu dùng của mình. Nhưng hãy lưu ý rằng biện pháp cất giảm chỉ tiêu chính phủ 
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có ý nghĩa hơn giảm thuế thì việc chính phủ sẽ cất piảm chỉ tiêu trong tương lai làm 
tăng tiêu dùng hiện tại, thậm chí ngay cá khi mức thuế hiện tại không thay đổi, bởi vì 
điều này hàm ý thuế sẽ thấp hơn vào một thời gian nào đó trong tương lai. 


ˆ , 


Giới hạn ngân sách của chính phủ 

Để hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa nợ chính phủ và thuế trong tương lại, chúng ta hãy 
hình dung nền kinh tế chỉ kéo dài trong hai thời kỳ. Thời kỳ I là hiện LH và thời kỳ 2 
là tương lai. Trong thời kỳ I, chính phú thu mức thuế TỊ và mua hàng ở mức GỊ; trong 
thời kỳ 2, nó thu mức thuế T2 và mua hàng ở mức G3. Vì chính phủ có thể có thâm hụt 
hoặc thăng dư ngân sách, thuế và chỉ tiêu trong từng thời kỳ không nhất thiết phải có 
mối quan hệ chặt chẽ với nhau. _ 


Bây giờ chúng ta sẽ xem xét mối quan hệ giữa mức thu về thuế của chính phủ và 
mức mua hàng (tức chỉ tiêu của chính phủ) trong hai thời kỳ như thế nào. Trong thời 
kỳ, đầu, thâm hụt ngân sách bằng mua hàng của chính phủ trừ thuế. Nghữ là : 


D=I - Tị 


trong đó, D là thâm hụt ngân sách. Chính phủ tài trợ cho phần thâm hụt này bằng cách 
bán lượng trái phiếu chính phủ tương đương. Trong thời kỳ thứ 2, chính phủ phải thu 
đủ thuế để trả nợ, trong đó có lãi suất, và để trang trải phần chỉ tiêu. Như vậy : 


Ta =(1 +r)D + Ga 
trong đó r là lãi suất, 


Để rút ra phương trình liên kết thuế với chỉ tiêu, chúng ta hãy kết hợp hai phương 
trình trên. Thay D trong phương trình thứ nhất vào phương trình thứ hai, chúng ta được : 


T2 =(I +r)/(Gn - Tị + G2 


Phương trình này gắn chỉ tiêu trong hai thời kỳ với thuế trong hai thời kỳ. Đề làm 


cho phương trình đễ hiểu hơn, chúng ta hãy sắp xếp các biểu thức. Sau một vài phép 


biển đối đại số đơn giản, chúng ta có 


.. lâu l+r 


Phương trình này là giới hạn ngán sách cửa chính phú. Nó phản ánh giá trị hiện 


*» 


Lại của chỉ tiêu chính phủ phải bằng giá trị hiện tại của thuế. 


- Ciới hạn ngân sách của chính phủ cho thấy sự thay đổi chính sách tài chính hiện 
nay gắn với sự thay đổi chính sách tài chính (rong tương lai như thế nào. Nếu chính 
phú cất niảm thuế trong thời kỳ đầu mà không thay đổi chỉ tiêu trong thời kỳ đầu, thì 
khi bước vào thời kỳ 2, nó phải trả nợ cho người nắm trái phiếu chính phủ. Món nợ này 
buộc chính phủ phải chọn giữa cất giảm mức mua hàng và tăng thuế. 
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' Hình 16-2 sử dụng biểu đồ Fisher của chương 15 để chỉ tác động của biện pháp cắt 
giảm thuế trong thời kỳ I đối với người tiêu dùng với giả định chính phủ không thay 
đối chi tiêu trong cả hai thời kỳ. Trong thời kỳ 1, chính phủ cất giảm một lượng thuế 
bàng AT và bù lại phần cất giảm thuế này bằng cách đi vay. Trong thời kỳ 2, chính phú 
phá tầng thuế một lượng bằng ([ + r)ÁT để trả lại nợ và lãi suất. Như vậy, sự thay đổi 
chính sách tài chính làm tăng thu nhập của người tiêu dùng một lượng bằng AT tronp 
thời kỳ 1, làm giảm một lượng bằng (l + r)AT trong thời kỳ 2. Tuy nhiên, số lượng cơ 
hội của người tiêu dùng không thay đối, vì giá trị hiện tại của thu nhập cả đời của người 
tiếu dùng vẫn như trước khi thay đối chính sách tài chính. Do đó, người tiêu dùng chọn 
mức tiêu dùng như khi không có sự cất giảm thuế. Điều này hàm ý rằng tiết kiệm cá 
nhân tăng một lượng bằng mức thuế cắt giảm. Vì vậy, thông qua việc kết hợp giới hạn 


ngân sách chính phủ với mô hình lựa chọn giữa các thời kỳ của Fisher, chúng ta thu 


được kết qua Ri-các-đô, nghĩa là biện pháp cắt giảm thuế được bù lại bằng vay nợ không 
anh hương đến tiêu dùng. | | ' 


y9 


La 


Tiêu dùng trong thời k 


Ya -(l+ "}AT 


Tiết kiêm cá nhân 
trước khi cất giảm thuế } 


XS ST —— 
Tiết kiêm cá nhân 
sau khi cất piẩm thuế 


Tiêu dùng trong thời kỳ ï b 


Hình 16-2. Biện pháp cát giảm thuế được tài trợ bàng vay nợ 

_ trong biểu đò Fisher _ | 
Biện pháp cắt giảm thuế được tài trợ 
bưng mức vay nợ ẤT làm tăng thu nhập 
thời Kỳ Ì. Nhưng -nếu chỉ tiêu của chính 
phí không thay đổi, thì giới hạn ngàn 
xách chính phú đòi hỏi thuế thời kỳ 2 
phái tăng một lượng (Ì + r)AT. Bởi vì 


giá. trị hiện tại của thụ nhập không thay 
đói, gIÓI hạn ngắn xách cũng không thay 
đổi và người tiều đủng chọn mức tiêu 
dừng nh trước khi cắt giảm thuế. 2o đó, 
fiH9 đương Ri-các-dđó đúng. 
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Người tiêu dùng và thuế trong tương lai. 


Thực chất của quan điểm Ri-các-đô là khi mọi người lựa chọn tiêu dùng của mình, 


họ thường hành động hợp lý và chú ý tới các khoản thuế phải nộp trong tương lai hàm . 


chứa trong nợ chính phủ. Nhưng người tiêu dùng biết nhìn xa đến mức nào ? Những 
người bảo vệ quan điểm truyền thống về nợ chính phủ tin rằng thuế trong tương lai 


không có ảnh hưởng lớn đến tiêu dùng hiện tại như quan điểm %i-các-đô giả dịnh. Đây - 


là một số lập luận của họ. 


Sự thiển cận. Các nhà kinh tế ủng hộ quan điểm Ri-cíc-đô về chính sách tài 
chính giả định rằng con người hành động hợp lý khi đưa ra cá: quyết định quan trọng 
như quyết định dành bao nhiêu thu nhập của họ cho tiêu dùng và bao nhiêu cho tiết 
kiệm. Người tiêu dùng hành động hợp lý chú ý đến mức thuế phải nộp trong tương lai 


-hàm chứa trong việc vay nợ hiện tại của chính phú. Như vậy, quan điểm Ri-các-đô cho 


rằng con người có đủ hiểu biệt và biết nhìn xa trông rộng. 


Một lập luận có thể ủng hộ quan điểm truyền thống về cất giảm thuế là con người. 


suy nghĩ thiển cận, bởi vì họ không nhận thức thấu đáo, đây dủ ý nghĩa của thâm hụt 
ngân sách chính phủ. Có thể một số người sử dụng quy tác cơn giản và không hoàn 
toàn hợp lý khi quyết định dành bao nhiêu cho tiết kiệm, Ví dụ một người hành động 
trên cơ sở giả định rằng thuế tương lai cũng như thuế hiện tại Anh ta không tính đến 


sự thay đổi thuế trong tương lai hàm chứa trong các chính sách hiện hành của chính 
phủ. Biện pháp cất giảm thuế được tài trợ bằng vay nợ làm cho anh ta tin rằng thu nhập _ 


thường xuyên của mình tăng lên cho dù nó không tăng. Biện pháp cắt giảm thuế do đó 
sẽ dẫn đến tiêu dùng cao hơn và tiết kiệm quốc dân thấp hơn. 


Giới hạn vay nợ. Quan điểm Ri-các-đô vẻ nợ chính phu dựa trên giả thuyết thu | 
nhập thường xuyên. Quan điểm này giả định rằng tiêu dùng không chỉ phụ thuộc vào - 


thu nhập hiện tại, mà còn phụ thuộc vào thu nhập thường xuyên, bao gồm cả thu nhập 
hiện tại và dự kiến. Theo quan điểm Ri-các-đô, biện pháp cất giảm thuế được bù đấp 
bằng vay nợ làm tăng thu nhập hiện tại, nhưng không làm thay đổi thu nhập thưởng 
xuyên và tiêu dùng. 


Những người bênh vực quan điểm truyền thống vê nợ -hính phủ lập luận rằng 
chúng ta không thể dựa vào giả thuyết thu nhập thường xuyến, bởi vì một số người tiêu 
dùng vấp phải giới hạn vay nợ. Như đã trình bày trong chương, l5, một người vấp phải 
giới hạn vay nợ chỉ có thể tiêu dùng thu nhập hiện tại của mình. Đối với người này, thu 
nhập hiện tại có ý nghĩa hơn thu nhập thường xuyên trong quyết định tiêu dùng. Biện 


pháp cắt giảm thuế được bù đấp bằng vay nợ làm tăng thu nhập hiện tại và như vậy - 


cũng làm tăng tiêu dùng, ngay cả khi thu nhập tương lai thấp hơn. Về cơ bản, khi cất 
giảm thuế hiện tại và tăng thuế trong tương lai, chính phủ đã cho người đóng thuế vay 
tiền. Đối với những người muốn vay nợ nhưng không vay được, biện pháp cắt piảm thuế 
làm tăng tiêu dùng. 
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Hình 16-3 sử dụng biếu đồ Fisher để minh họa biện pháp cất giảm thuế được bù 
đấp bằng vay nợ làm -tăãng tiêu dùng đối với người đang vấn phải giới hạn vay nợ. Như 
chúng ta đã Biết từ trước, sự thay đổi này trong chính sách tài chính làm cho thu nhậ D 
trong thời kỳ đầu tăng thêm một lượng bằng AT và làm cho thu nhập thời kỳ 2 giảm 
một lượng bằng (I+r)AT. Nhưng kết quả bây giờ đã khác đi. Mặc dù giá trị hiện tại của 
thu nhập như nhau, nhưng số lượng cơ hội của người tiêu dùng lớn hơn : biện phá cất 
81am thuế nới lỏng giới hạn VAY nợ - cái làm cho tiêu dùng trong thời kỳ đầu tiến: thể 
Vượt quá thu nhập trong thời kỳ đầu. Người tiêu dùng bây giờ có thể chon điểm B chứ 
không nhất thiết phải chọn điểm A. . | | 


lan đọc có thể nhận thấy rằng cuộc tranh luận về chị tiêu chính phủ đã chuyển 
thành cuộc tranh luận về hành vi người tiêu dùng. Nếu nhiều người tiêu dùng muốn va 
nợ để tiêu dùng nhưng không vay được, thì biện pháp cất giảm thuế được tài trơ bing 
VaY nợ sẻ kích thích tiêu dùng, như quan điểm truyền thống giả định. Nhưng nếu ri 
hạn vay nợ không quan trọng đối với hầu hết người tiêu dùng và giả thuyết thu nhị 2 
thường xuyên đúng, thì khí đó có nhiều khả năng người tiêu dùng sẽ tính đến mức TH 
tương lai phải nộp hàm chứa trong nợ chính phủ. sa 


, 


Y; ở (Í+ "AT 


Tiêu dùng thời kỳ thứ hai 


.Tiêu đùng thời kỳ đầu 
Hình 16-3. Biện pháp cắt giảm thuế được bù đắp bằng cách vay nợ 
nới lòng giới hạn vay nợ như thế nào ? 


Ở dây, người tiêu chìng vấp phải hai giới 
hạn. Giới hạn ngân sách nói rằng giá trị 
hiện tại của tiêu dùng không thể vui quá 
›01dđ trỊ lướn tại của tÍw nhập. Giới hạn 
Vay nợ nói rằng tiêu dung thời kỳ đầu | 
không đưỢC Y'WỢØ† quá thu nhập trong thời 
kỳ đâu. Biện pháp cát glảm thuế được bù. 
đạp bằng vay HỢ một lượng AT làm lừng 
thu nhập thời kỳ đầu một lượng bằng AT 


“ giảm thu nhập thời Kỳ 2 một lượng 
báng (I+r)AT. Bởi vì giá trị hiện tại của 
thu nhập không thay đổi, giới hạn n 142/1, 
sách cũng không thay đổi. Nhưng vì thụ 
nhập thời kỳ đầu cao hơn, giới hạn vay 
Hợ cho phép mức tiêu dùng trong thời kỳ 
đâu cao hơn. Bây giờ người tiêu dùng 
Chọn điểm B chứ không phải điểm A. Do 
. đó, tương đương Ri-các-đô không đúng. 
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NGHIÊN CỨU TÌNH HUỖỒNG _ _ | 


1ó-1. Thứ nghiệm kéo dài thời hạn nộp thuế của George Dush 


Vào đầu năm 1992, Tổng thống Gcorge Bush theo đuổi một chính sách khác thường 

để giải quyết tình trạng suy thoái kéo dài ở Mỹ. Thông qua một nghị định, ông đã giảm 
5 thuê thu nhập trừ vào tiền lương của công nhân. Nghị định này không làm giảm 
lượng thuế mà công nhân phải nộp, mà đơn thuần kéo dài thời hạn nộp thuế. Mức lương 


` 
` 


_ cao hơn mà công nhân thực sự nhận được trong năm 1992 đã bị mất đi bởi mức thuế 


phái nộp cao hơn, hoặc mức hoàn thuế nhỏ hơn, khi thuế thu nhập đến hạn phải trả vào 
tháng 4 năm 1993. 


Bạn dự báo chính sách này gây ra những ảnh hưởng gì ? Theo lô gích của tương 
đương li-các-dô, người tiêu dùng phải nhận thức được rằng nguồn lực cả đời của họ 
không thay đổi và do đó họ tiết kiêm phần tiền lương thực sự nhận được cao hơn để trả 
cho mức thuế cao hơn sẽ phải nộp. Nhưng George Bush quả quyết rằng chính sách của 
mình đã cấp “tiên cho mọi người dùng để trả tiền quần áo, vào đại học hoặc mưa ô tô 
mới”. Điêu đó có nghĩa là, ông ta tin rằng người tiêu dùng sẽ chị tiêu phần thu nhập 
cao hơn và bằng cách đó kích thích tổng cầu, giúp cho nền kinh tế thoát khỏi tình trạng 
suy thoái. Ông Hush dường như đã giả định rằng người tiêu dùng suy nghĩ thiển cận 


- hoặc vấp phải giới hạn vay nợ. 


Khó có thể sử dụng số liệu tổng hợp để tính toán hiệu quả thực sự của chính sách 
này, bởi vì có quá nhiêu vấn đề khác nảy sinh trong cùng thời kỳ đó. Nhưng một số 
chứng cứ được rút ra từ một cuộc điều tra của hai nhà kinh tế tiến hành ngay sau khi 


chính sách được công bố. Khi điều tra, người ta hỏi mọi người dân làm gì với phần thu 


nhập dôi ra. 57% số người được phỏng vấn nói rằng họ sẽ tiết kiệm nó, dùng nó để trả 
lại nợ hoặc điều chính nợ trả chậm của họ nhằm đảo ngược tác dụng của.nghị định do 
Bush đưa ra. 43% trả lời họ sẽ chỉ tiêu phần thu nhập dôi ra. Như vậy, đối với thay đổi 
chính sách này, phần đông công chúng dự kiến hành động theo phái Ri-các-đô. Dù sao 
di nữa Bush cũng đúng phần nào : nhiều người dự kiến chỉ tiêu phần thu nhập đôi ra, 
mặc dù họ biết rằng số thuế năm sau phải nộp cao hơn. | 
nh nh n0 sen 0 TU ƯRC (PP EEP. SN Tig 0n 0n n6 ng Cống. an 
Các thế hệ tương lai. Ngoài sự thiển cận và giới hạn vay nợ, lập luận thứ ba 
của quan điểm truyền thống về nợ chính phủ cho rằng người tiêu dùng hy vọng mức: 
thuế tương lai phải nộp không rơi vào họ mà vào các thế hệ tương lai. Ví dụ, -hiện tại 
chính phủ cất giản thuế, phát hành các trái phiếu kỳ hạn 30 năm để tài trợ cho thâm 
hụt ngân sách, và sau 30 năm sẽ tăng thuế để trả nợ. Trong trường hợp này, nợ chính 
phủ thể hiện sự chuyển giao của cải từ thế hệ đóng thuế sau (thể hệ phải trả thuế cao) 
sang cho thê hệ đóng thuế hiện tại (thế hệ được giảm thuế). Sự chuyển giao này làm 
| tăng nguôn lực cả đời của thế hệ hiện tại, do đó làm tăng tiêu dùng của họ. Về cơ bản, 
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biện pháp cất giảm thuế được bù đấp bằng vay nợ kích thích tiêu dùng, bởi vì nó tao 
cho thế hệ hiện tại cơ hội đề tiêu dùng bằng sự hy sinh của thế hê sau. | 


Nhà kinh tế Robert Barro đã nêu ra một lý lẽ phản bác thông minh đối với lập luân 
này và bênh Vực quan điểm Ri-các-đô. Barro lập luận răng, vì các thế hệ tương lai là 
con và cháu của thế hệ hiện tại, chúng ta không thể coi chúng là những tắc nhân vn 
tế độc lập. Thay vào đó, ông cho rằng giả định thích hợp là thế hệ hiện tại quan tâm 
đến các thế hệ tương lai thể hiện ở quà tặng mà nhiều người cho con cái họ ln 7 
dưới dạng của cái thừa kế khi họ qua đời. Sự tồn tại của thừa kế cho thấy nhiều n vười 
không tham lam lợi dụng cơ hội tiêu dùng mà làm hại tới con cháu ho. š 


Theo phân tích của Barro, đơn vị ra quyết định thích hợp không phải là những cá 
nhân chỉ sống số năm nhất định, mà là gia đình nối tiếp nhau vô hạn. Nói cích khác 
một cá nhân quyết định tiêu dùng bao nhiêu không chỉ dựa trên thu nhập của Tiến? ni 
a, mà còn căn cứ vào thu nhập của các thành viên tương lai trong gia đình mình. Biện 
pháp cắt giảm thuế được bù đắp bằng vay nợ có thể làm tăng thu nhập mà một gí nhân 
nhận được (rong cuộc đời của anh ta nhưng không làm tăng thu nhập thường Xuyên của 
HP lên anh ta. Thay cho việc tiêu dùng phần thu nhập dôi ra do cất giảm thuế, anh ta 
" : #otnÌh Nhi làm của cải thừa kế cho con cái mình, tức những HGƯỆI phải nộp 


Một lân nửa, chúng ta thấy rằng cuộc tranh luận về nợ chính phủ thực sự là cuộc 
tranh luận về hành VÌ CỦa người tiêu dùng. Quan điểm Ri-các-đô gia định rằng người 
tiêu dùng có tâm nhìn dài hạn. Phân tích của Barro về gia đình hàm ý rằng tầm nhìn 
của Tgười tiêu dùng, cũng như của chính phủ, thực ra là vô hạn. Nhưng có khả năng 
người tiêu dùng không nhìn xa tới nghĩa vụ nộp thuế của các thế hệ tương lai, có ti 
vì họ không quan tâm đầy đủ đến con cái họ và để lại cho chúng của cải thừa kế Trong 
trường hợp này, biện pháp cất giảm thuế có thể làm thay đổi tiêu dùng do có n 
phối lại của cải giữa các thế hệ. Và cáo 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG 


16-2. Vì sao cha mẹ để lại của cải thừa kế ? 


' Cuộc tranh luận về tương đương Ri-các-đô mót phần biểu thị cuộc trạnh luân về 
VIỆC các thể hệ khác nhau gắn bó với nhau như thế nào. Lời biện hộ của Roberi na 
cho quan điểm Ri-các-đô căn cứ vào giả dịnh cho rằng cha mẹ để lại cho con cái của 
cài thừa kể vì họ quan tâm đến chúng. Nhưng chủ nghĩa vị tha có thực sự là lý ' lẻ 
cha mẹ để lại của cải thừa kế không ? | 0á 00 UV đ nên 


Ô + ` ° ˆ* F . ` ¬ ` , _ 
sọn So sp nhà kinh tế nhận định rằng cha mẹ dùng của cải thừa kế để kiểm soát 
di họ. Cha mẹ thường muốn con cái họ làm một số Việc nào đó cho ho, chẳng han 
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thường xuyên gọi điện về nhà và về thăm họ vào các ngày nglỉ. Có thế cha mẹ dùng-- 


sự đc dọa ngấm ngâm về việc tước quyền thừa kế để bất con cái họ phải chú ý hơn. 


Để kiếm định "động cơ thừa kế chiến lược", các nhà kinh tế này đã phân tích số 
liệu về tần suất về thăm cha mẹ của con cái. Họ phát hiện ra răng cha mẹ càng nhiều 
của cai, con cái tới thăm càng thường xuyên hơn, Một kết quả khác gây ấn tượng sâu 
sắc hơn : chỉ có của cải để lại làm của cải thừa kế mới tạo ra thăm viếng thường xuyên. - 
Của cải không thể thừa kế, chẳng hạn dưới dạng lương hưu phả. trả lại công ty hưu trí 


trong trường hợp chết sớm, không khuyến khích con cái thăm viếng. Các phát hiện này - 


cho thấy rằng ngoài chủ nghĩa vị tha, có thể còn nhiều điều khá: chỉ phối mối quan hệ 


- ,iữa các thế hệ. 


Tiến hành lựa chọn 


Sau khi đã xem xét quan điểm truyền thống và quan điểm Ri-các-đô về nợ chính 
phú, bạn nên tự đặt ra cho mình hai loại câu hỏi. 


Một là, bạn đông ý với quan điểm nào ? Nếu chính phủ cắt giảm thuế ngày hôm 
nay, chịu thâm hụt ngân sách và tăng thuế trong tương lai, chính sách này sẽ tác động 
như thể nào tới nên kinh tế ? Nó có kích thích tiêu dùng theo quan điểm truyền thống 
không ? Hay người tiêu dùng hiểu rằng thu nhập thường xuyên của họ không thay đổi, 
do đó tiết kiệm nhiều hơn để bù lại phần thâm hụt ngân sách ?: | 

Hai là, vì sao bạn tán đồng quan điểm đã chọn ? Nếu bạn đông ý với quan điểm 
truyền thống về nợ chính phủ, thì lý do là gì ? Phải chăng người tiêu dùng không hiểu 
được rằng mức vay nợ chính phủ cao hơn hôm nay có nghĩa là thuế cao hơn trong tương 


lai 2 Hay họ phớt lờ thuế trong tương lại, vì họ vấp phải giới hịn vay nợ hoặc vì thuế - 


trong tương lai rơi vào các thể hệ tương lai mà họ không cảm thấy có mối liên hệ kinh 
tế nào ? Nếu tán đông quan điểm Ri-các-đô, bạn có tin rằng người tiêu dùng biết nhìn 


xa trông rộng và nhận biết được rằng vay nợ chính phủ hiện nay hàm ý thuế trong tương 


lai sẽ rơi vào con cháu họ không ? Bạn có tin rằng người tiêu dùng tiết kiệm phần thu 


-_ nhập dôi ra để trả cho số thuế sau này phải nộp không ? 


Có thể người ta hy vọng chúng ta tìm được bằng chứng để quyết định lựa chọn một 


- trong hai quan điểm này về vấn đề nợ chính phủ. Nhưng khi các nhà kinh tế phân tích 


kinh nghiệm lịch sử trong các thời kỳ có thâm hụt ngân sách lớn, họ thấy bằng chứng 
không rõ ràng. Người ta có thể giải thích lịch sử theo nhiều cách khác nhau. 


Ví dụ, chúng ta hãy xem xét kinh nghiệm của những năm J980. Các khoản thâm 
.hụt ngân sách lớn phát sinh một phần do các biện pháp cất giản. thuế của lteapan vào 
năm lãi, dường như đem lại một thử nghiệm tự nhiên cho việc kiểm định hai quan 
điểm về nợ chính phủ. Nhìn thoáng qua, sự kiện này có vẻ đứt khoát ủng hộ quan điểm 
truyền thống. Thâm hụt ngân sách lớn xảy ra đồng thời với tiết kiệm quốc dân thấp, lãi 
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và bà Am , 
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HH an la... sả ca Nhaứn 


suất thực tế cao và thâm hụt ngoại thương lớn. Dĩ nhiên những người bênh vực quan 
điểm truyền thống về nợ chính phú thường quả quyết kinh nghiệm của những năm 1980 
xác nhận quan điểm của họ. - | 


L¿ 


Nhưng những người tán đồng quan điểm Ri-các-đô về nợ chính phủ giải thích những 
sự kiện này hoàn toàn khác. Có thể mức tiết kiệm thấp trong những năm 1980 là do 
mọi người lạc quan về tình hình tăng trưởng kinh tế tương lai - chủ nghĩa lạc quan cũng 
thể hiện ở sự bùng nổ của thị trường chứng khoán. Cũng có thể tiết kiệm thấp vì người 
ta hy vọng rằng biện pháp cắt giạm thuế cuối cùng không dẫn đến mức thuế cao hơn 
như Reagan đã hứa, mà dân đến mức chị tiêu chính phủ thấp hơn. Vì khó có thể bác bỏ 
bất kỳ cách giải thích nào, nên cả hai quan điểm về nợ chính phủ cùng tồn tại, 


16.3. Có tính toán được chính xác thâm hụt ngân sách không? 


Mặc dù cuộc tranh luận giữa quan điểm truyền thống và quan điểm Ri-các-đô VỀ 

nợ chính phủ là trung tâm của sự bất đông giữa các nhà kinh tế về chính sách tài chính, 

nhưng nó không phải là nguồn gốc duy nhất của sự tranh cãi. Ngay cả các nhà kinh tế 
tán đồng quan điểm truyền thống rằng vay nợ của chính phủ có tác động quan trọng tới 

nên kinh tế cũng tranh luận với nhau về cách tốt nhất để đánh giá chính sách tài chính. 


Có nhiều luận điểm liên quan đến vấn đề tính toán thâm hụt ngân sách. Một số các 
nhà kinh tế tin rằng chỉ tiêu phản ánh thâm hụt hiện nay không phải là chỉ số tốt về 
quan điểm của chính sách tài chính. Họ tin rằng thâm. hụt ngân sách không phản ánh 
chính xác ảnh hưởng của chính sách tài chính đối với nền kinh tế hiện nay cũng như 
gánh nặng thuế đặt lên vai các thế hệ tương lai. Trong mục này, chúng ta trình bày ba 
vấn đề có liên quan đến chỉ tiêu thường dùng để phản ánh thâni hụt ngân sách. 


Nguyên tắc chung là /2m hụt ngân sách của chính phủ cần phản ánh chính xác 
sự thay đổi trong mức nợ Chung của chính phủ. Nguyên tắc này dường như khá đơn 
gian. Nhưng việc áp dụng nó lại không đơn giản như người ta tưởng. 


Vấn đề tính toán số 1 : Lạm phát 


| Vấn đề tính toán có lề ít gây tranh cãi nhất là phải điều chỉnh để loại trừ ánh hưởng 
của lạm phát. Hầu hết các nhà kinh tế nhất trí rằng mức nợ của chính phủ phải được 
. Phản ánh bằng biến số nợ thực tế, chứ không phải biến số danh nghĩa. Mức thâm hut 

tính được phải bằng sự thay đổi trong mức nợ thực tế, chứ không phải sự thay đổi trong 
mức nợ danh nghĩa. : | 


Nhưng chỉ tiêu thâm hụt ngân sách thường tính không điều chỉnh lạm phát. Để xác 
định xem sai số mà chỉ tiêu này gây ra lớn đến mức nào, chúng ta hãy xem Xét ví du 
dưới đây. Giả sử nợ thực tế của chính phủ không đổi; nói cách khác, tính theo biến số 
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thực tê, ngân sách cân bằng. Trong trường hợp này. nợ danh nghĩa phải tăng theo tỷ lệ 


lạm phát. Tức là 
AD/D = 

trong đó 7£ là tí lệ lạm phát và D là mức nợ của chính phủ. Điêu này hàm ý 
AD =rD 


Chính phú thấy có sự thay đổi trong nợ danh nghĩa AD và báo cáo rằng thâm hụt ngân 
sách bằng xD. Do đó, hầu hết các nhà kinh tế tin răng mức thâm hụt ngân sách báo cáo 


- đã bị phống đại một lượng bằng œ£D. 


Người ta có thể đưa ra lập luận như vậy bằng cách khác. Mức thâm hụt bằng chị 
trừ đi thu của chính phủ. Một phần chỉ tiêu là lãi suất trả cho nợ của chính phủ. Phần 
chỉ chí nên bao gôm lãi suất thực tế rD, chứ không phải lãi suất danh nghĩa ¡D. Vì hiệu 
giữa lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực tế bằng tỉ lệ lạm phát rr, thâm hụt ngân sách 


bị phóng đại một lượng bằng 7TD. 


Sự điêu chính này đối với lạm phát có thể lớn, đặc biệt khi lạm phát cao, và nó 
thường làm thay đổi đánh giá của mọi người về chính sách tài chính. Ví dụ vào năm 
979, chính phủ liên bang báo cáo mức thâm hụt ngân sách là 28 tỉ đô la. Lạm phát là 
6,66 Và chính phủ có mức nợ vào đầu năm (không tính đến Quỹ Dự trữ Liên bang) là 


495 tỉ đô la. Thâm hụt do đó đã bị phóng đại một lượng bằng 


1 = (),0&6 x 495 tí đô la 
= 43 tï đô la 


Sau khi điều chỉnh lạm phát, mức thâm hụt ngân sách theo báo cáo 28 tỉ đô la lại 
chuyển thành mức thặng dư ngân sách 15 tị đô la ! Nói cách khác, mặc dù mức nợ danh 
nghĩa của chính phủ tăng, nhưng mức nợ thực tế lại giảm xuống: 


Vấn để tính toán số 2 : Tài sản đầu tư 


Nhiều nhà kinh tế cho răng việc đánh giá chính xác thâm hụt ngân sách chính phủ 
đòi hỏi phải tính cả tài sẵn có và nợ của chính phủ. Cụ thể, khi tính toán tổng mức nợ 
của chính phủ, chúng ta phải trừ tài sản của chính phủ ra khỏi nợ chính phủ. Do đó, 
thâm hụt ngân sách phải được tính bàng cách lấy mức thay đối của nợ trừ mức thay đổi 
của tài sản. : | 

Chác chắn cá nhân và doanh nghiệp xử lý tài sản và nợ như nhau. Khi một người 
đi vay để mua 'nhà,'chúng ta không kết luận rằng người đi vay đang lâm vào tình trạng 
thâm hụt ngân sách, mà lấy mức tăng tài sản (nhà) trừ đi mức tăng nợ (khoản vay cầm 
cố) và khẳng định rằng không có sự thay đổi trong của cải ròng. Chúng ta cũng phải 
xử lý ngân sách của chính phủ theo cách như Vậy. | 
0U 
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Quy trình tính toán ngân sách bao gồm cả tài sản và nợ được gọi là đự toán đầu 
tư, bởi vì nó tính đến những thay đổi của vốn. Ví dụ, chính phủ bán môi trong các tòa 
nhà văn phòng của mình hoặc một số đất đai và dùng vào mục đích giảm bớt nợ chính 
phú. Theo quy trình hạch toán ngân sách hiện hành, mức thâm hụt được báo cáo sẽ thấp 
hơn. Theo cách dự toán đầu tư, khoản thu nhận được từ việc bán tài sản Không làm giảm 
thâm hụt, vì nợ và tài sản giảm ở mức như nhau. Tương tự, khi dự toán đầu tư, vay nỢ 
của chính phủ để trang trải cho việc mua hàng đầu tư cũng không làm tăng thâm hụt 
ngân sách. - ` 


Khó khăn chủ yếu của việc dự toán đầu tư là khó xác định khoản chỉ tiêu nào của 
chính phủ nên coi là chỉ tiêu cho đầu tư. Ví dụ, có nên coi hệ thống đường cao tốc liên 
bang là tài sản của chính phủ không ? Nếu có, giá trị của nó là bao nhiêu ? Thế còn 
kho dự trữ vũ khí hạt nhân? Chi tiêu cho giáo dục có nên được coi là chỉ cho đầu tư 
vào vốn nhân lực không? Những khó khăn này phải được giải đáp, nếu chính phủ chấp 
nhận và thực hiện dự toán đầu tư. 


| Các nhà kinh tế và hoạch định chính sách không nhất trí về việc liệu chính phủ 
liên bang có nên áp dụng quy trình dự toán đầu tư không (Chính phủ của nhiều bang 
sản sàng áp dụng nó). Những người phản đối phương pháp dự toán đầu tư lập luận rằng, 
mặc dù về nguyên tấc hệ thống này ưu việt hơn hệ thông hiện hành, nhưng việc thực 
hiện nó trong thực tế quá khó khăn. Những người bênh vực nó lập luận rằng, ngay cả 
khi việc xử lý tài sản đầu tư chưa hoàn thiện, cách làm này vẫn tốt. hơn là không để ý 
gì đến nó. 


Vấn để tính toán số 3 : Các khoản nợ không tính 


Một số nhà kinh tế lập luận rằng mức thâm hụt ngân sách tính được không chính 
xác, bởi vì nó bỏ qua một số khoản nợ quan trọng của chính phu. Ví dụ, chúng ta hãy 
xem xét tiên hưu trí của viên chức chính phủ. Hiện tại, những viên chức này cung cấp 
dịch vụ lao động cho chính phủ, nhưng một phần thù lao của họ sau này mới được trả. 
Về cơ bản, họ đã cho chính phủ vay. Trợ cấp hưu trí tương lai của họ là khoản nợ của 
chính phủ, không khác nhiều so với khoản nợ khác của chính phủ. Nhưng khoản nợ này 
không được đưa vào để tính thâm hụt ngân sách. ' 


Tương tự, chúng ta hãy xem xét hệ thống bảo hiểm xã hội. Trong chừng mực nào 
đó, hệ thống này tương tự như chế độ hưu trí, mọi người đóng một phần thu nhập của 
mình cho nó khi còn trẻ và mong nhận được trợ cấp khi về già. Có lẽ, số tiền trợ cấp 
bảo hiểm xã hội cộng đôn sẽ trả trong tương lai cần phải đưa vào phần nợ phải trả của 
chính phủ. : | 


Người ta có thể lập luận rằng khoản nợ bảo hiểm xã hội khác với nợ chính phủ, vì 
chính phủ có thể thay đổi các đạo luật điều chỉnh trợ cấp bảo hiểm xã hội. Nhưng về 
nguyên tắc. chính phú luôn luôn có thể quyết định Không hoàn trả bất kỳ khoản nợ nào 
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của mình : chính phủ trả nợ đúng hẹn chí vì nó đã quyết định làm như vậy. Về cơ bản, 


cam kết trả nợ cho những người giữ trái phiếu chính phủ không khác nhiêu lắm so với . 


cam kết trả tiền cho những người nhận bảo hiểm xã hội trong tương lai. 


Một dạng nợ chính phủ khó xác định là các khoản mợ ngàu (hiển - tức những khoản 
nợ chỉ phát sinh khi một biến cố nhất định xảy ra. Ví dụ, chính phủ bảo hiểm nhiều 
dạng tín dụng tư nhân, như tín dụng cho sinh viên, các khoản vay câm cổ của những 
gia đình có thu nhập vừa và thấp, tiền gửi trong các ngân hàng, quỹ tiết kiệm và tín 
dụng. Nếu người đi vay trả được tiên vay, chính phủ không phút trả gì cá. Nhưng nếu 
người đi vay không trả được nợ, chính phủ buộc phải trả số tiền này. Khi chính phủ 


đứng ra bảo hiểm như vậy, nó chấp nhận thanh toán số nợ mà ngầu nhiên người đi vay - 


không hoàn trả được. Nhưng khoản nợ ngẫu nhiên này không được phản ánh trong thâm 
hụt ngân sách, một phần vì không biết nên gán cho nó giá trị bằng tiền là bao nhiêu. 


Thâm hụt ngân sách sẽ dẫn tới đâu ? 


Các nhà kinh tế bất đồng với nhau về tâm quan trọng của những vấn đề tính toán 
này. Một số người tin rằng chúng nghiêm trọng đến mức con số thâm hụt ngân sách 
tính được hầu như vô nghĩa. Phần lớn cho rằng các vấn đề tính toán nêu trên thật sự 
nghiêm trọng, nhưng vẫn coi những con số thâm hụt ngân sách tính được là chỉ số hữu 
ích về chính sách tài chính. | 


Bài học không ai tranh cãi là. để đánh giá đầy đủ phương hướng của chính sách tài - 


chính, các nhà kinh tế và hoạch định chính sách phải chú ý tới nhiêu vấn để hơn nữa, 
chứ không phải chỉ chú ý tới con số thâm hụt ngân sách tính được. Và trong thực tế, 
họ đã làm nhự vậy. Các văn kiện ngân sách được Văn phòng Quản lý và Ngân sách 
chuẩn bị hàng năm chứa đựng nhiều thông tín chỉ tiết về tài chính của chính phú, bao 
gồm số liệu chỉ tiêu cho đầu tư và các chương trình tín dụng. | hộ 


Không có hệ thống thống kê kinh tế nào hoàn hảo. Mỗi khí nhìn thấy một con SỐ 


được báo cáo trên các phương tiện thông tín, vấn đề quan trọng là phải biết nó được - 


tính như thế nào và những gì bị bỏ qua. Điều này đặc biệt đúng, đối với thâm hụt ngân 
sách của chính phu. : 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỖNG 


16-3. Hạch toán giữa các thế hệ 


Người phản bác gay gất vấn đề thâm hụt ngân sách là nhà kinh tế Laurencc. 


KotHkoff. Kotlikoff lập luận rằng thâm hụt ngân sách giống như ông vua trong truyện 
có tích không mặc quần áo. Đáng lẽ mọi người phải nhìn vào vấn đẻ, nhưng không ai 


muốn nói lên sự thật. Ông viết "trên giác độ lý thuyết, thâm hụt ngân sách là sự phá - 


mm... .r th đạc ng 
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sản về tỉnh thần. Trên phương diện thực tế, có quá nhiều thâm hụt chính thức đến mức 
khái niệm "ngân sách cân bằng” đã mất hết ý nghĩa chân thực của nó". Ông nhận thấy 
"nhu cầu cấp bách phải chuyển từ một chỉ tiêu lỗi thời, sai lầm và về cơ bản không có 
căn cứ kinh tế về chính sách tài chính, được gọi là thâm hụt ngân sách sang chỉ tiêu 
hạch toán giữa các thế hệ". 


` 


Chỉ tiêu hạch toán giữa các thế hệ, phương cách mới của Kotlikoff để đánh giá 
chính sách tài chính dựa trên cơ sở lý thuyết vòng đời của Modigliani về hành vị của 


người tiêu dùng. Theo lý thuyết này, phúc lợi kinh tế của một người phụ thuộc vào thu - 


nhập cả đời của anh tà. Lý thuyết này gợi ý trong việc đánh giá chính sách tài chính, 
chúng ta không cần quan tâm đến thuế và chi tiêu trong một năm bất kỳ nào đó. Thay 
vào đó, chúng ta phải xét đến thuế.phải nộp và các khoản chuyển giao mà một người 
nhận được trong toàn bộ cuộc đời. Chị tiêu hạch toán giữa các thế hệ phản ánh ảnh 
hưởng của chính sách tài chính đối với thu nhập cả đời của các thế hệ khác nhau. 


Chỉ tiêu hạch toán giữa các thế hệ cho chúng ta biết về một lịch sứ chính sách tài 
chính của Mỹ khác xa với điều mà chỉ tiêu thâm hụt ngân sách có thể làm. Vào đầu 
những năm 1980, chính phủ Mỹ cất giảm thuế, bất đầu một thời kỳ dài có thâm hụt 
ngân sách lớn. Hầu hết các nhà bình luận quả quyết rằng trong thời kỳ này, các thế hệ 
già được lợi trong khi thế hệ trẻ bị thiệt, do vậy thế hệ trẻ là người hứng chịu gánh nặng 
nợ của chính phủ. Kotlikoff đồng ý rằng biện pháp cất giảm thuế này chất thêm gánh 
nặng nợ lên vai thế hệ trẻ, nhưng ông cho rằng phân tích chuẩn đó bỏ qua ảnh hường 
của nhiều thay đổi chính sách khác. Chí tiêu hạch toán giữa các thế hệ chỉ ra rằng trong 


những năm 1950, [960, 1970, thế hệ trẻ thậm chí vấp phải nhiều khó khăn hơn. Trong 


những năm đó, chính phủ tăng trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người già và tài trợ cho mức 
chỉ tiêu cao hơn bằng cách đánh thuẻ vào những người trong độ tuổi lao động. Chính 
sách như vậy đã phân phối lại thu nhập bất lợi cho thế hệ trẻ, mặc dù nó không Đây ra 
thâm hụt ngân sách. Trong những năm 1980, các biện pháp cải cách hệ thống bảo hiểm 
xã hội đã đảo ngược xu hướng trên và điều này làm lợi cho thế hệ trẻ hơn. 


Chỉ tiêu hạch toán giữa các thế hệ có lẽ không thay thế được chỉ tiêu thâm hụt ngân 
sách như Kotlikoff chủ trương. Hệ thống mới này cũng có những khuyết tật. Ví dụ, để 
tính toán tổng gánh nặng thuế khóa mà các thế hệ khác nhau phải chịu, người ta phải 
nêu ra gia định về chính sách tương lai. Những giả định này sẽ trở thành đề tài cho các 
Cuộc tranh cãi. Tuy vậy, chỉ tiêu hạch toán giữa các thế hệ là một đầu vào hữu ích trong 
cuộc tranh luận về chính sẵch tài chính. 


16.4. Kết luận 


Chính sách tài chính và nợ chính phủ là trung tâm của cuộc tranh luận chính trị 
của nước Mỹ trong thập ky qua. Khi Bi Clinton trở thành tổng thống vào năm 1993, 
ông đã coi cất giảm ngân sách là ưu tiên cao của chính phủ. Chương này bàn về cuộc 
tranh luận diễn ra giữa các nhà kinh tế cũng vào thời kỳ đó. Các nhà kinh tế không nhất 
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trí về ảnh hưởng của chính sách tài chính đối với nền kinh tẾ và VỀ ` " le vẻ 
đánh giá chính sách tài chính như thế nào. Chắc chân, đó là lo tiệc ` Hào) h ĐẠI 
quan trọng và gây nhiêu tranh cai nhất mà các nhà hoạch định tinh .. - vn cha 
đương đầu. Chúng ta có thể tin chắc rằng, khi chính phủ Mỹ nh chấp nhá q 
thâm hụt ngân sách lớn, thì các cuộc tranh luận như thế còn tiếp diễn. 


Tóm tắt 


I. - Theo quan điểm truyền thống vẽ nợ chính phủ, biện pháp cất Eiảm thuế được bù 
đấp bằng nợ kích thích chỉ tiêu của người tiêu dùng và làm giảm tiết kiệm ki 
‹ ‹ : : h ... ` : ñ Ầ -AfE VÀ Ậ 
dân. Sự gia tăng chỉ tiêu này của người tiêu dùng làm tăng tông câu và Độc tí ìp 
trong ngắn hạn, nhưng dẫn tới khốt lượng tư bản nhỏ hơn và thu nhập thấp hơn 
trong đài hạn. | 
bu z á.z8 ˆ* ` .“ 
› H ` "- vã .. “ ` HỊ 
2. Thco quan điểm Ri-các-đô về nợ chính phủ, biện pháp cất giảm thuê dược bù Mi 
TY $ N uy »° ^e* say ` ` , ' nh b h ï 
bàng nợ không kích thích chị tiêu của người tiêu dùng vì nó không làm tăng thu 
nhập thường xuyên - nó chỉ chuyển thuế từ hiện tại sang tương lai. 


3. Cuộc tranh luận giữa quan điểm truyền thống và AI cát U0 VỀ nợ chính HH BE: 
cho cùng là cuộc tranh luận vẻ hành vị của người tiêu #nb 1) at tiện hóc 
hành động hợp lý hoặc có thiển cận không? Họ có vấp ĐÙNI BIÙI hạn vay bi : , BẺ 
Họ có liên hệ về mặt kinh tế với các thế hệ tương lai thông qua của n Ề " 
tính vị tha không? Quan điểm của các nhà kinh tế về nợ chính phủ phải xoay quanh 
cách giải đáp của họ về những vấn đê này. 

4. — Chỉ tiêu chuẩn về thâm hụt ngân sách là chỉ tiêu không hoàn hảo vê jhì sách 
tài chính vì một số lý do. Cụ thể, chỉ tiêu này không được diệu chính Xv by th 
tác động của lạm phát, không loại trừ sự thay đối trong các khoan nợ băng những 
thay đổi trong tài sản và hoàn toàn bỏ qua một số khoản nợ. 


Các khái niêm then chốt 


Tương đương Rt-các-đô Giới hạn ngân sách chính phủ 


Dự toán đầu tư 


Câu hỏi ôn tập 


` lên pháp cát gii P : bù đấp bằng nợ ảnh 
1. — Theo quan điểm truyện thống, biện pháp cất giảm thuế được bù đấp băng Hưng 
ˆ.A“ °ta s X ° A“ Pn ¬ ^ ` ˆa z TA Ốc h : 
hưởng như thể nào tới tiết kiệm công cộng, tiết kiệm tư nhân và tiệt kiệm qui 
` | IỆ íp cất giả ế được bù đấp bà ay nợ ảnh 
2. Theo quan điểm Ri-các-đô, biện pháp cất giảm thuế được bù đắp bằng Mái rei 
S1 ca ấy 45 14 21NE VỆ làn 
hưởng như thế nào đối với tiết kiệm công cộng, tiết kiệm tư nhân và tiết kiệm 


quốc dân? 
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3. Bạn tin theo quan điểm truyền thống hay quan điểm Ri-các-đô về nợ chính phủ? 
Vì sao? 


. , > + .“ , x e + =u , , " 
4. Mô tả ba vấn đề ảnh hưởng đến quá trình tính toán thâm hụt ngân sách chính phú. 


Bài tập và vận dụng: 
-1. _ Bạn hãy thảo một lá thư cho ngài thượng nghị sĩ được nhắc tới trong mục l6.Ì để 
giải thích và đánh giá quan điểm Ri-các-đô về nợ chính phú. | 


2. Chương l5 trình bày các lý thuyết khác nhau về hàm tiêu dùng: ba phỏng đoán 
của Keynes, giả thuyết vòng đời và giả thuyết thu nhập thường xuyên. Các quan 


điểm khác nhau về tiêu dùng này hàm ý điều gì cho cuộc tranh luận giữa quan 


điểm truyền thống và quan điểm Ri-các-đô về nợ chính phú? 

3. Hệ thống bảo hiểm kã hội đánh thuế vào công nhân và trợ cấp cho người già. Giả 
sử quốc hội tăng cả thuế và trợ cấp. Để đơn giản hóa, hãy giá định rằng quốc hội 
công bố biện pháp tăng thuế sẽ chấm dứt sau một năm. 

a) Sự thay đổi này ảnh hưởng đến nền kính tế ra sao? 
b) Câu trả lời của bạn có phụ thuộc vào việc các thế hệ có liên hệ với nhau theo 
chủ nghĩa vị tha không? 

4. _ Hãy đánh giá tác dụng của chỉ tiêu hạch toán giữa các thế hệ từ giác độ của một 
số người tin rằng các thế hệ liên hệ với nhau theo chủ nghĩa vị tha! Bây giờ hãy 


đánh giá tác dụng của chỉ tiêu hạch toán giữa các thế hệ từ viên cảnh của một số 


người tin rằng nhiều người tiêu dùng vấp phải giới hạn vay nợ. 
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_ CHƯƠNG 17 
ĐẦU TƯ 


Đầu tư là thành tố biến động mạnh nhất của GDP. Khi chỉ tiêu về hàng hóa và dịch 
vụ giảm trong thời kỳ suy thoái, thì phần lớn sự giảm sút đó là do sự suy giảm chi tiêu 


cho đầu tư gây ra. Chẳng hạn trong thời kỳ suy thoái nghiêm trọng năm 1982, GDP. | 


thực tế giảm 105 tỷ đô la, từ mức đỉnh điểm của nó vào quý 3 năm 1981 xuống mức 
đáy vào quý 4 năm 1982. Trong cùng thời kỳ, chí tiêu cho đầu tư giảm 152 tỷ đô la, 
nhiều hơn tổng mức suy giảm của chi tiêu. | 


Các nhà kinh tế nghiên cứu đầu tư để hiểu rõ hơn những tiến động diễn ra trong - 


sản lượng hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế. Trong các chương trước, mô hình của 


chúng ta về GDP sử dụng hàm đầu tư đơn giản để liên kết đầu tư với lãi suất thực tế: 


Ï =1). Hàm đầu tư khẳng định rằng sự gia tăng lãi suất thực tế àm giảm đầu tư. Trong 
chương này, chúng ta nghiên cứu kỹ hơn lý thuyết làm cơ sở cho hàm đầu tư này. 


Có nhiều loại chỉ tiêu cho đầu tư. Đầu tr cố định vào kinh doanh: bao gôm máy 
móc, trang thiết bị mà các doanh nghiệp mua để sử dụng vào sả xuất. Đầu tư vào nhà 
ở bao gồm việc xây dựng nhà ở mới mà chủ nhà dùng để ở hoặc cho thuê. Đảw frr vào 
hàng tồn kho bao gồm những hàng hóa mà các doanh nghiệp giữ lại trong kho, kể cả 


vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm. Hình 17-I biểu thị tổng đầu tư và _ 
ba thành tố của nó ở Mỹ trong hai thập kỷ qua. Bạn có thể nhận thấy rằng tất cả các 
loại đầu tư đều giảm mạnh vào thời kỳ suy thoái và điều này được biểu thị bằng phần ˆ 


diện tích có nền đậm trong hình vẽ. 


Trong chương này, chúng ta thiết lập mô bình cho mỗi loại hình đầu tư để lý giải 


những biến động này. Khi phát triển mô hình, chúng ta cần chứ ý ba vấn đề sau đây: 
e Tại sao đầu tư lại tỷ lệ nghịch với lãi suất? 
e Yếu tố nào làm cho hàm đầu tư dịch chuyển? 
—® Tại sao đầu tư tăng trong thời kỳ bùng nổ kinh tế và giảm trong thời kỳ suy thoát? 


Ở cuối chương, chúng ta sẽ trở lại những vấn đề này và tóm tắt những lời giải đáp 
_Tút ra từ mô hình. - | 


Vh 


30 KTVM | _ _ 465 


17.1. Đầu tư cố định vào kinh doanh Giá thuế tư bản 
Trước hết, chúng ta hãy xem xét một doanh nghiệp sản xuất điển hình. Như đã trình 
bày trong chương 3, số tư bản mà doanh nghiệp này quyết định thuê dựa trên CƠ SỞ SO 
sánh chỉ phí và ích lợi của mỗi đơn vị tư bản. Doanh nghiệp thuê tư bản ở mức tiên 
-_ thuê R và bán sản phẩm của mình với giá P; chị phí thực tế để thuê một đơn vị tư bản 
của doanh nghiệp sản xuất là R/P. Ích lợi thực tế của một đơn vị tư bản là sản phẩm . 
cận biến của tư bản MPK - tức phần sản lượng tăng thêm do đơn vị tư bản tăng thêm 
sản Xuất ra. Sản phẩm cận biên của tư bản giam khi khối lượng tư bản tăng: doanh 


Mô hình chuẩn về đầu tư cố định vào kinh doanh được BỌI là mô hình tân cổ điển 
Vẻ đâu tr. Mô hình tân cổ điển xem xét ích lợi và chỉ phí của các doanh nghiệp sở hữu 
hàng đầu-tư. Mô hình chỉ ra phương thức liên kết mức đầu tư - tức phần bổ sung vào 
khối lượng tư bản - với sản phẩm cận biên của tư bản, lãi suất và các quy định về thuế 
nh hưởng tới doanh nghiệp. _ _ ˆ 


900 
900 nghiệp càng có nhiều tư bản, thì đơn vị tư bản tñng thêm càng đóng góp ít hơn vào quá - 
t.. trình sản xuất. Chương 3 đã kết luận rằng, đẻ tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp phải 
700 thuê tư bản cho đến khi sản phẩm cận biên của tư bản giảm xuống bằng giá thuê thực tế, 
: 600 Business Fixed Hình J7-2 chỉ ra trạng thái cân bằng trên thị trường thuê tư bản. Vì lý do vừa nêu 
ở trên, sản phẩm cận biên của tư bản quyết định đường cầu. Đường cầu dốc xuốngxvì 
200 sản phẩm cận biên của tư bản thấp khi mức tư bản cao. Tại bất kỳ thời điểm nào, khối 
©O : : " : JỀI đoàn l2 2o " : _ ` $ 3 £ 
® dọ0 Ễ lượng tư bản trong nên kinh tẺ cũng cõ dịnh, cho nên dường cung là đường thẳng đứng. 
< í Cá thuê thực tế của tư bản điều chính để cận bằng cung cầu, 
^ : c 
kề 300 Residential „ 
Ha) TT ng... an : r J2) _ ¬-. Z. 
` 200 — Ti n _ WF _ Cung về tư bản. 
I00 [nventory : : 
¬ : *© 4 
-100 : — | I 8 
!970 __ 197§ I980 1985 1990 |995 " 
: = 
Năm == : 
» ` 
Hình 17-1. Bạ thành tố của đầu tự š ị 
Hình này biểu thị tổn 8 đầu tr, đầu tr cố hình đầu tư đều giẩm mạnh trong thời kỳ | Cầu vị 
' ›⁄J đj 7 ` >> +. ` "1 š ỳ '€C.âu về 
dịnh VÄo kinh doanh, đầu tư vào nhà Ó suy thoái và dược biểu thị búng phản l tư bản 
"ở đâu tr vào hàng tồn kho ở Mỹ từ 1970 điện tích có nền đâm. ' | 
._„ đến !992, Hãy chú Ý rằng tất cả các loại : 
K K 
Để øỊ ft triể hìnl Khôi lượng tư bản 
C phát triên mô hình, chúng ta hãy tưởng t ad hai loại do: T ` _ : : 
?n ii 001i TT. @ lâ Bảy tưởng tượng ra hai loại doanh nghiệp trong Hình 17-2. Giá thuê tư bản 
J6N Kịnh C. Các doanh nghiệp sản vuất Sử dụng tư bản mà họ thuê để sản xuất hàng _ | : ` : 
- hóa và dịch vụ. Các doanh Hghiệp cho thuê thực hiện toàn bỘ các công trình đầu tư Giá thuê tự bản điều chủ đẻ cản bằng cua fM ban quyết định) và mức cung cô 
tức câu nẻ tứ bản (lo sản phẩm cạn Điền danh. | 


trong nên- kinh tế; họ mua hàng đầu tư và cho các đoanh nghiệp sản xuất thuê. Dĩ nhiên 
trong nền kinh tế, hầu hết các doanh nghiệp đều thực hiện hai chức năng này: họ sản 
xuất hàng hóa và dịch Vụ. cũng như đầu tư vào tư bản phục vụ cho quá trinh sản xuất 
tường lai. Song để phục vụ cho mục đích của mình, chúng ta tách hai hoạt động này ra 
khỏi nhau bằng cách tường tượng ra rằng chúng diễn ra ở các doanh nghiệp khác nhau. 


Để hiểu được những biến số nào tác động tới giá thuê cân bằng, chúng ta cần xem 
Xét một hàm sản xuất cụ thể. Như đã trình bày trong phần phụ lục chương 3, nhiều nhà 
kinh tế coi hàm sản xuất Cobb - Douglas là một hàm gần đúng để phản ánh phương 
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thức nền kinh tế chuyể ân và 
| yên tư bản và lao động thành hàng hóa và di .... 
ề c 10a Va ` 1]: T A' 
'Cobb-Douglas có dạng 8 dịch vụ. Hàm sản xuất 
_ Y =AK*Llre 


trong đó Y là sả ` : | 
Tin: mẠi Tại th giệ ` là tư bản, L là lao động, A là tham số phản ánh trình độ 
| x vÄœ là tham số năm giữa 0 và l, phản ánh tỷ trong sả "CŨ . 
NA NC. tui 2g , ‹ ng sản lượng của tư - S¿ 
phẩm Snn biên của tư bản đối với hàm sản xuất Cobb-Douglas là `. “ nen 
MPK = ơA(1/K)'# 


- VỊ trong trạn Xí 4w 2E § nh | | 
ng thái cân bằng, giá thuê thực tế bà Ẳ Ầ na 

ầ ⁄ _“. : L È bản ` H ` ï văn ” 

nên ta có thể viết g sản phẩm cận biên của tư bản, 


R/P = œA(L/K)'9 


Biểu tÍ ..Ẳ h 4 5 đa ¬. z ^? § Ỷ 
!ứC này xác định các biến số quyết định giá thuê thực tế. Nó chỉ ra những 


điều sau: 
® Khối lượng tư bản càng thấp, giá thực tế của tư bản càng cao. 
© bể z À , ` .` ‹ 
Số lượng lao động sử dụng càng nhiều, giá thuê thực tế của tư bản càng cao 
° Công nghệ càng tốt, giá thuê thực tế của tư bản càng cao. _ 
Những biến cố làm giảm khối lượng tư bản (động đất) hoặc làm t 


lao động (mở rộng tổng cầu) hoặc cải thiện công nghệ (ph 
giá thuê thực tế cân bằng của tư bản. " 


| ăng mức sử dụng 
ất kiến khoa học) sẽ làm tăng 


Chỉ phí của tư bản 


1D Xÿ 1 0i 6Ìi0fffnatanh g 092a2xe6 
T- 03 th : lu co xét doanh nghiệp cho thuê. Ciống như các công ty cho 
„ Các doanh nghiệp này chỉ mua hàng đầu tư và Ì | 
(nhu: Cáo : h à cho thuê. Vì mục tiêu là lý 
te | | : Ic tiêu là | 
hủ khoản đầu tư do doanh nghiệp cho thuê thực hiện, cho nên chúng ta hãy * 


đầu bằng cách xem xét ích lợi và chỉ phí của việc sở hữu tư bản 


_ cềì Của VIỆC SỞ hữu tư bản là doanh thu nhận được từ việc cho c 
sử xui thu. Doanh nghiệp cho thuê nhận được g1á thuê tư b 
vị tư bản mà nó sở hữu và cho thuê. 


ác doanh nghiệp 
an lÀ/P trả cho mỗi đơn 


Chi phí của việc sở hữu tư bải Ho 
: ư bản phức tạp hơn. Mỗi khi c 
: T _.. k : \i cho thuê ñ Vì 3 
doanh nghiệp cho thuê phải chịu ba loại chỉ phí: SECHĐPKSTNRHENM2 HU 


: L. Khi doanh nghiệp cho thuê mua một đơn vị tư bản và cho tỈ 
lãi suất có thê thu được nếu gửi số tiền bằng giá mua tư bä 
khác, nêu doanh nghiệp vay tiền để mua tư b 3 lãi 
Nếu P là giá mua một đơn vị tư bản và ¡Ì 
bằng ¡P. | 


uUể, nó mất đi phần 
ị äo ngân hàng. Nói cách 
án, nó phải trả lãi suất cho khoản vay đó. 
à lãi suất danh nghĩa, chỉ phí lãi suất sẽ 
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2. Trong khi doanh nghiệp cho thuê tư bản, giá tư bản có thế thay đổi. Nếu giá tư _ , 
bản giảm, doanh nghiệp cho thuê bị lỗ, vì giá trị tài sản của nó ziâm. Nếu giá tư bản ' 
tăng, doanh nghiệp cho thuê được lãi, vì giá trị tài sản của nó tăng. Chi phí của phần  - 


lỗ hay lãi này là -APk. 


3. Trong khi cho thuê, tư bản bị hao mòn, còn gọi là khẩu: ha2. Nếu Š là tỷ lệ khấu . - N 
hao - tức tỷ lệ giá trị bị mất đi trong kỳ do hao mòn - thì chi pÈí khấu hao tính bằng - “ 


tiền là ðP. | ˆ _ 
Bởi vậy, tổng chỉ phí cho thuê một đơn vị tư bản trong một thời kỳ là: | 
Chi phí của tư bản = ¡PK - APK + ðPK 
= PK( - APK/PK + ð) 
Chi phí của tư bản phụ thuộc vào giá tư bản, lãi suất, tỷ lệ thay đổi của giá tư bản 
và tỷ lệ khấu hao. 


Chẳng hạn, chúng ta hãy xem xét chỉ phí của tư bản mà một công ty cho thuê ô tô -. 
phải chịu. Công ty mua ô tô với giá 10.000 đô la mỗi chiếc và cho các công ty khác . -: 
thuê. Công ty phải trả lãi suất 10%/năm, cho nền chỉ phí về lãi suất là ¡PK bằng1000  - #8 
đô la/năm cho mỗi ô tô mà công ty sở hữu. Giá ô tô tăng 6% mỗi năm, cho nên nếu - : 


không tính phần hao mòn, công ty được lãi về vốn (APK) là 600 đô la. Ô tô được khấu , 


hao với tỷ lệ băng 20%/năm, cho nên phần mất đi do hao mòn là ðPK bằng 2.000 đô... 


la một năm. Bởi vậy chỉ phí của tư bản mà công ty phải chịu là 


Chỉ phí của tư bản = 1.000 đô la - 600 đô la + 2.090 đô la 
= 2.400 đô la : 


Chi phí mà công ty cho thuê ô tô phải chịu khí quản lý một chiếc ô tô trong khối | " : 


lượng tư bản của mình là 2.400 đô la một năm. ". 


Để biểu thị chỉ phí của tư bản dưới hình thức đơn giản và dễ hiểu hơn, chúng ta 
hãy giả định rằng giá hàng đầu tư tăng cùng nhịp độ với giá cả của các hàng hóa khác. 


Trong trường hợp này, APK/PK bằng tỷ lệ lạm phát chung £ø Vì I-T% bằng lãi suất Ặ 


thực tế r, nên chúng ta có thể viết - 
_ | _ 
Chi phí của tư bản = PK(r + ð) 
Phương trình này nói rằng chỉ phí của tư bản phụ thuộc vào giá tư bản, lãi suất thực 
tế và tỷ lệ khấu hao. 


Cuối cùng, chúng ta muốn biểu thị chỉ phí của tư bản bằng giá tương đối so với 


các hàng hóa khác trong nền kinh tế. Chỉ phí thực tế của tư bén - chỉ phí để muavà 


cho thuê một đơn vị tư bản tính bằng số đơn vị sản lượng của nên kính tế - là 


Chị phí thực tế của tư bản = PK/PŒ + Ôð) 


_” 
`... . 
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Phương trình này nói rằng chi phí thực tế của tư bản phụ thuộc vào gtá tương đối 


của hàng đầu tư PK/P, lãi suất thực tế r và tỷ lệ khấu hao ö. 
: ` # l . 


Các yêu tố quyết định đầu tư 
Bây giờ chúng ta hãy xem xét một quyết định của doanh nghiệp cho thuê về việc 
nén tăng hay giảm khối lượng tư bản của mình. Đối với mỗi đơn vị tư bản, doanh nghiệp 
thu được doanh thu thực tế R/P: và phải chịu chỉ phí thực tế (PK/P){r + ð). Lợi nhuân 
thực tế của mỗi đơn vị tư bản là | | | 


Tỷ suất lợi nhuận = Doanh thu - Chị phí 
= R/P - (PK/P)(r + õ) 


Vì giá thuê thực tế trong trạng thái cân bằng bằng sản phẩm cân biên của tư bản 
nên chúng ta có thể biểu thị tỷ suất lợi nhuận như sau: | 


- Tỷ suất lợi nhuận = MPK - (PK/P){r + Š) 


Doanh nghiệp cho thuê kiếm được lợi nhuận khi sản phẩm cận biên của tư bản lớn 
dế chỉ phí của tư bản. Nó phải chịu lỗ, nếu sản phẩm cận biên nhỏ hơn chỉ phí của 
_ tư ban. | 


doanh nghiệp cho thuê. Quyết định của doanh nghiệp về khối lượng tư bản - nghĩa là 
quyết định nên bổ sung thêm hay để cho nó hao mòn đi - phụ thuộc vào chỗ việc sở 


Bây giờ chúng ta có thể xem xét động cơ kinh tế nằm sáu quyết định đầu tư của 


hữu và cho thuê tư bản có lãi không. Sự thay đổi trong khối lượng tư bản, gọi là đầu. 


tr ròng, phụ thuộc vào mức chênh lệch giữa sản phẩm cận biên của tư bản và chỉ phí 


của tư bản. Nếu sản phẩm cận biên của tw bản "ượt quá chỉ phí của tư bản, các doanh - 


n *..a » ^“ s2 3. ` * ˆ s ` ^“ ï 

H HE cảm thây Có lại khi bổ sung thêm vào khối lượng tư bản của mình. Nếu sản 
phảm Nỗi biên của tư bản thấp hơn chi phí của tư bản, họ sẽ giảm khối lượng tư bản 
của mình. | 


| Bây giờ chúng ta sẽ thấy mặc dù việc tách hoạt động kinh tế thành các doanh nghiệp 
sẵn xuất và cho thuê tạo điều kiện thuận lợi cho tư duy của chúng ta nhưng nó khôn H 
cân thiết đối với kết luận của chúng ta về cách thức lựa chọn đầu tư kẾi doanh nghiệ ' 
Đối với một doanh nghiệp vừa sử dụng vừa sở hữu tư bản, ích lợi của đơn vị tư bản 
: tăng thêm là sản phẩm cận biên của tư bản và chi phí là chị phí của tư bản. Giốn ; 
".. nghiệp SỞ hữu và cho thuê tư bản, doanh nghiệp này tăng khối Tàn 
_ khi sản phẩm cận biên vượt quá chỉ phí của tư bản. Như vậy chúng 


AK = I[MPK - (P/PJ(r + ð)] 


b T “ Py h ` # L) r ` ° H xí % h Ạ 
trong đó In ( ) là hầm chỉ ra mức độ phản ứng của đầu tư ròng đối với động cơ đầu tư. 


- 
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Bây giờ chúng ta có thể rút ra hàm đầu tư. Tổng chi tiêu về đầu tư cố định vào 
kinh doanh là tổng của đầu tư ròng và đầu tư thay thế phần tư bản bị hao mòn. Hàm 
đầu tư là 


[= In [MPK - (PK/P)r + ä)] + K 


Đâu tư cố định vào kinh doanh phụ thuộc vào sản nhẩm cận của biên lao động, chi 
phí của tư bản và khối lượng khấu hao. _ 


Mô hình này cho thấy vì sao đầu tư phụ thuộc vào lãi suất. Sự pia tăng lãi suất thực 
tế làm tăng chỉ phí của tư bản. Bởi vậy, nó làm giảm lượng lợi nhuận thu được từ việc: 
sở hữu tư bản và giảm động cơ tích lũy nhiều tư bản hơn. Tương tự, việc giảm lãi suất 
thực tế làm giảm chỉ phí của tư bản và khuyến khích đầu tư. Vì lý do này, đường đầu 
tư liên kết đầu tư với lãi suất có hướng đi xuống như trong hình 17-3. 


Mô hình cũng chỉ ra những nguyên nhân làm cho đường đầu tư dịch chuyển. Bất 
kỳ sự kiện nào làm tăng sản phẩm cận biên của tư bản cũng làm tăng lợi nhuận của đầu 
tư và gây ra sự dịch chuyển ra phía ngoài của đường đầu tư như chúng ta thấy trong 
hình 17-4. Chẳng hạn, một biện pháp đổi mới công nghệ dẫn tới sự gia tăng tham số A 
trong hàm sản xuất sẽ làm tăng sản phẩm cận biên của tư bản và làm tăng khối lượng - 


hàng đầu tư mà doanh nghiệp cho thuê mua tại mọi mức lãi suất cho trước. 


Cuối cùng, chúng ta hãy xét xem điều gì xảy ra khi quá trình điều chính khối lượng 
tư bản tiếp tục diễn ra theo thời gian. Nếu sản phẩm cận biên bắt đầu ở mức cao hơn 
chị phí của tư bản, khối lượng tư bản sẽ tăng Aà sản phẩm cận biên giảm. Nếu sản phẩm 
cận biên của tư bản bất đầu ở mức thấp hơn chỉ phí của tư bản, khối lượng tư bản giảm 
và sản phẩm cận biên tăng. Có thể khi khối lượng tư bản điều chỉnh, sản phẩm cận biên 
của tư bản tiến dân đến chỉ phí của tư bản. Khi khối lượng tư bản đạt tới mức của trạng 
thái dừng. chúng ta có thể viết 


MPK = (Pk/P)(r + ð) 


Như vậy trong dài hạn, sản phẩm cận biên của tư bản bằng chi phí thực tế của tư 
bản. Tốc độ điêu chính sang trạng thái dừng phụ thuộc vào tốc độ điều chính khối lượng 
tư bản của các doanh nghiệp, mà điêu này lại tùy thuộc vào chị phí chế tạo, cùng ứng 


và lấp đặt hàng đầu tư. 
ị 


(1) Các nhà kinh tế thường đánh giá hàng đầu tư bằng các đơn vị sao-cho giá của một đơn vị tư bản 
bằng giá của một đơn vị hàng hóa và dịch vụ khác (P = P). Thực ra phương pháp này đã được sử dụng 
trong chương 4. Trong trường hợp này, điều kiện tổn tại của trạng thái dừng nói rằng sản phẩm cận biên 
của tư bản trừ khấu hao (MPK - š) bằng lãi suất thực tế r. 
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Lãi suất thực tế 


Đầu tư 
Hình 17-3. Hàm đầu tư 


Đâu tư cố định vào kinh doanh tăn ọ khi 


"`. nghi chà giảm chỉ phí của tt bẩn và bởi vậy là 
ldi suất giảm, vì lãi suất thấp hơn làm áy làm 


-_ Cho việc sở hữu tư bản trở nén có lãi hơn. 


Lãi suất thực tế 


Đâu tư 
Hình 17-4. Sự dịch chuyển của hàm đầu tư 


5 gia tăng chỉ phí cận biên của tư bản 


làm cho hàm đầu tư dịch ra phía ngoài. 
Thuế và đầu tư 


.. UU thuế tác động tới động cơ tích lũy tư bản theo nhiều eWcf khác 
4u. ĐỐI Khi các nhà hoạch định chính sách thay đổi luật thuế để dịch chuyển hàm 
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đầu tư và tác động vào tổng cầu. Ở đây, chúng ta xem xét hai đ êu khoản quan trọng ˆ 


nhất trong thuế công ty: thuế thu nhập công ty và quy định về miễn thuế đầu tư. 


Thuế th nhập công ty là một loại thuế đánh vào lợi nhuận của công ty. Trong 
_ suốt 40 năm qua, mức thuế công ty ở Mỹ bằng 46%. Năm 1986 :huế suất giảm xuống, 


còn 34%, sau đó tăng lên 35% vào năm 1993. 


Ảnh hưởng của thuế thu nhập công ty đối với đầu tư phụ thuộc vào cách thức định 
nghĩa "lợi nhuận" của luật thuế phục vụ cho mục dích tính thuế. Trước hết, giả sử luật 
thuế định nghĩa lợi nhuận như chúng ta đã làm ở trên - tức bằng giá thuê tư bản trừ chỉ 
phí tư bản. Trong trường hợp này, mặc dù các doanh nghiệp phải chia sẻ với chính-phủ 
một phần lợi nhuận của mình, nhưng đối với họ đầu tư vẫn hợp lý khi giá thuê tư bản 
cao hơn chỉ phí tư bản và họ sẽ cất giảm đầu tư khi giá thuê thếp hơn chi phí tư bản. 
Loại thuế đánh vào lợi nhuận thco cách này không làm thay đổi động cơ đầu tư.. 


Nhưng do cách định nghĩa lợi nhuận của luật thuế, thuế thu nhập công ty tác động _ 
tới quyết định đầu tư. Có nhiều điểm khác biệt giữa định nghĩa của luật thuế và định. 


nghĩa của chúng ta. Một sự khác biệt lớn là cách xử lý khấu hao. Định nghĩa lợi nhuận 
của chúng ta khấu trừ giá trị hiện tại của khấu hao với tư cách rtột khoản chi phí, tức 


nó đặt khấu hao trên cơ sở chỉ phí hiện tại để thay thế phần tư bản đã bị hao mòn. Ngược - 
lại theo luật thuế công ty, các doanh nghiệp phải trích khấu hac dựa trên chi phí lịch. 


sử. Nghĩa là, phần trích khấu hao được tính trên cơ sở giá mua tư bản ban đầu. Trong 
thời kỳ lạm phát, chi phí thay thế lớn hơn chỉ phí lịch sử, cho nân thuế công ty có xu 
hướng đánh giá quá thấp chi phí khấu hao và đánh giá quá cao lợi nhuận. Kết quả, luật 
thuế thấy có lợi nhuận và đánh thuế ngay cả khi lợi nhuận kinh :ẽ bằng không, qua đó 
làm cho việc sở hữu tư bản trở nên ít hấp dẫn hơn. Vì lý do này và các lý do khác, nhiều 
nhà kinh tế tin rằng thuế thu nhập công ty cần trở đầu tư. 


Miễn thuế đầu tr là một quy định trơng luật thuế nhằm mục tiêu khuyến khích . - 
tích lũy tư bản. Phần miễn thuế đầu tư làm giảm mức thuế mà (doanh nghiệp phải nộp - 
khi chi tiêu để mua hàng đầu tư. Do doanh nghiệp thu lại được một phần tiên chỉ tiêu. 


để mua hàng đầu tư mới nhờ mức thuế thấp hơn, quy định miễn thuế đầu tư làm giảm 
giá mua thực tế của mỗi đơn vị tư bản PK. Bởi vậy, quy định vẻ miễn thuế đầu tư làm 
giảm chỉ phí tư bản và tăng đầu tư. `. 


Nhiều nhà kinh tế tin rằng miễn thuế đầu tư là cách có hiệu quả để thúc đẩy đầu: 
tư. Vào năm 1985, mức miễn thuế đầu tư là 10%. Nhưng Đạo luật về Cải cách Thuế 


năm 1986, một đạo lưật cất giảm mức thuế thu nhập công ty, cũng bỏ luôn điều khoản 


- miễn thuế đầu tư. Khi vận động bầu cử vào năm 1982, ông BHI Clinton đã tuyên bố 


trên diễn đàn tranh cử ràng sẽ áp dụng trở lại chế độ miễn thuế đầu tư. Song cho 
đến khi cuốn sách này được đem in, hầu như sự thay đổi chính sách đó vẫn chưa 
được thực hiện. 
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NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG 
[7-1l. Hệ thống quỹ đầu tư của Thụy Điển 


Các biện pháp khuyến khích về thuế đối với đầu tư là một công cụ mà các nhà 
hoạch định chính sách có thể sử dụng để quản lý tổng cầu. Chẳng han, biên pháp giảm 
thuê đầu tư làm giảm chỉ phí của tư bản và đẩy đường đầu tư ra phía ngoài, qua đó làm 
tăng tổng cầu. Tương tự, biện pháp tăng thuế đầu tư làm 81ảm tổng cầu thông qua việc 
làm cho đầu tư trở nên tốn kém hơn. | 


Từ giữa những năm 1950 đến 1270, chính phủ Thụy Điển quản lý tổng cầu bằng 
cách khuyến khích hay cản trở đầu tư. Một hệ thống được gọi là Quỹ đầu tư đã trơ cấp 
cho đầu tư theo cách tương tự như biện pháp giảm thuế đầu tư vào thời kỳ suy thoái. 
Khi các quan chức chính phủ chơ rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế châm lại, họ cho phén 
tạm thời trợ cấp đầu tư. Khi họ cho rằng kinh tế đã phục hồi tới mức cần thiết thì họ 
quyết định bỏ trợ cấp. Sau đó, Thụy Điển đã từ bỏ việc sử dụng trợ cấp đầu tư tam thời 
để quản lý chu kỳ kinh doanh, song trợ cấp đã trở thành đặc tính cố hữu của chính sách 
thuế ở Thụy Điển. sả 


| Có nên sử dụng trợ cấp đầu tư để chống lại chu kỳ kinh doanh không? Một số nhà 
kinh tế tin vào Công cụ này, vì trong hai thập kỷ thực hiện, chính sách cửa Thụy Điển 
đã làm giảm đáng kể biên độ của chu kỳ kinh doanh. Nhưng các nhà kinh tế khác lại 
cho rằng chính sách như thế có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng không mong 
muốn: chẳng hạn, nếu nền kinh tế bất đầu bước vào suy thoái, các doanh nghiệp có thể 
dự Kiến sẽ được hường trợ cấp và hoãn các công trình đầu tư lại, làm cho quá trình suy 
thoái trở nên nghiêm trọng hơn. Bởi vậy, ảnh hưởng của chính sách này rất phức tạp 
Hi, kế người ta khó đánh giá được tác dụng của nó đối với kết quả hoạt động của nền 

¡nh tế. "¬ | 


` . 
% 


Thị trường chứng khoán và q-Fobin 

Nhiêu nhà kính tế nhận thấy có mối liên hệ giữa những biến động trong đầu tư và 
những biến động trên thị trường Chứno khoán. Khái niệm chứng khoán ở đây được dùng 
để chỉ các cổ phiếu chứng nhận quyền sở hữu đối với các Công ty và thị trường Chứng 
khoán là thị trường trong đó người ta mua bán cổ phiếu. Giá cổ phiếu có xu hướng cao 
khi doanh nghiệp có nhiều cơ hội đầu tư có lãi, vì những cơ hội kiếm được lợi Ni 
này đông nghĩa với thu nhập tương lai cao hơn của các cổ đông. Bởi vậ giá cổ hiế 
phản ánh động cơ đầu tự. là 
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Nhà kinh tế nhận giải thưởng Nô-ben James Tobin cho rằng khi đưa ra các quyết 
định dầu tư, các doanh nghiệp dựa vào tỷ lệ được gọi là g-Tobin sau đây: 


h Giá trị thị trường của tư bản đã lắp đặt 
/ bo 


Chị phí thay thế của tư bản đã lắp đặt 


Tử số của tỷ lệ q-Tobin là giá trị tư bản của nên kinh tế do thị trường chứng khoán 


quyết định. Mẫu số là giá của tư bản với giá định hiện tại chúng tạ phải mua nó. 


` 


Tobin lập luận rằng đầu tư ròng có thể phụ thuộc vào chỗ q lớn hơn hay nhỏ hơn I. 
Nếu q lớn hơn I, thị trường chứng khoán đánh giá tư bản đã lấp đặt cao hơn chỉ phí 
thay thế nó. Trong trường hợp này, các giám đốc có thể làm tăng giá trị thị trường của 
cổ.phiếu do doanh nghiệp mình phát hành bằng cách mua thêm hàng đầu tư. Ngược lại, 
nếu q nhỏ hơn I, thị trường chứng khoán đánh giá tư bản thấp hơn chi phí để thay thế 
nó. Trong trường hợp này, các giám đốc không thay thê tư bản khi nó bị hao mòn. 


Mặc dù mới nhìn qua, lý thuyết q về đầu tư có vẻ hoàn toàn khác mô hình tân cổ 
điển đã phát triển trên đây, nhưng trên thực tế hai lý thuyết này có quan hệ mật thiết 
với nhau. Mối liên hệ này xuất phát từ thực tế là q-Tobin phụ thuộc vào lợi nhuận hiện. 
tại và tương lai dự kiến thu được từ tư bản đã lắp đặt. Nếu sản phẩm cận biên của tư 
bản vượt quá chỉ phí của tư bản, thì tư bản đã lấp đặt sẽ đem lại lợi nhuận. Khoản lợi 
nhuận đó làm cho các doanh nghiệp cho thuê muốn sở hữu và chính điều này làm cho 
giá trị thị trường của cổ phiếu mà nó phát hành tăng lên, nghĩa là piá trị của q Cao. 
Tương tự, nếu sản phẩm cận biên của tư bản thấp hơn chi phí của tư bản, thì tư bản đã 
lắp đặt gây ra các khoản lỗ và điều này hàm ý giá trị thị trường và giá trị của q thấp. 


Ưu điểm của tỷ lệ q-Tobin với tư cách là chỉ tiêu phản ánh động cơ đầu tư là ở chỗ 
nó phần ánh cả lợi nhuận dự kiến thu được trong tương lai của tư bản lẫn lợi nhuận hiện 
tại. Chẳng hạn, giả sử Quốc hội ban hành một đạo luật cho phép giảm thuế thu nhập 
công ty vào đầu năm tới. Mức giảm dự kiến của thuế công ty hàm ý lợi nhuận của những 
người sở hữu tư bản tăng lên. Lợi nhuận dự kiến cao hơn này làm tăng giá trị hiện tại 
của cổ phiếu, làm tăng q-Tobin và bởi vậy khuyến khích đầu tư hiện tại. Như vậy, lý 


_ thuyết q-Tobin về đầu tư nhấn mạnh rằng các quyết định đầu tư không phải .chỉ phụ 


thuộc vào các chính sách kinh tế hiện đang được áp dụng, mà còn phụ thuộc vào các 
chính sách dự kiến sẽ đóng vai trò chủ yếu trong tương lai. 


Lý thuyết q-Tobin giúp chúng ta nhận định về vai trò của thị trường chứng khoán 
trong nên kinh tế một cách đơn giản. Ví dụ, giả sử bạn quan sát thấy có sự giảm sút 
trong giá cổ phiếu. Vì chi phí.thay thế tư bản tương đối ổn định, sự giảm giá trên thì 
trường chứng khoán thường hàm ý có sự giảm sút trong chỉ tiêu q-Tobin. Sự giảm sút 
của q phản ánh tư, tưởng bị quan của các nhà đầu tư về lợi nhuận hiện tại hoặc tương 
lai của tư bản. Theo lý thuyết q, sự giảm sút của q sẽ dẫn tới sự suy giảm đầu tư và 
điều này có thể hạ thấp tổng cầu. Vẽ cơ bản, lý thuyết q nêu ra một lý do để dự kiến 
răng những biến động trên thị trường chứng khoán gắn bó chặt chẽ với những biến động 
của sản lượng và việc làm. : : 
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NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG 


17-2. Thị trường chứng khoán với tư cách một chỉ số kinh tế 


“Thị trường chứng khoán đã dự báo được 9 trong số 5 cuộc suy thoái đã qua." Đây 
là một câu châm ngôn nổi tiếng về độ tin cậy của thị trường chứng khoán với tư cách 
một chỉ số kinh tế. Thực ra, thị trường chứng khoán biến động rất mạnh và nó có thể 
phát ra những tín hiệu sai lầm về tương lai của nền kinh tế. 
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| Năm 
Hình 17-5. Thị trường chứng khoán và nền kinh tế 


Những giới hạn tài chính 


Hình này cho thấy có mối liên hệ siữa 
thị trường chứng khoán và hoạt động 
kinh tế thực tế. Hình này sử dụng số liệu 
quý từ !965 đến 1992 và biểu thị % thay 


nghiệp Bình quản Dow Jones và GDP 
thực tế. Chỉ số Công nghiệp Bình quân 
Dow Jones là chỉ số giá cổ phiếu của các 
công ty công nghiệp lớn. | 


đổi so với năm trước của Chỉ số Công 


Tuy vậy, chúng ta không thể bỏ qua mối quan hệ giữa thị trường chứng khoán và 
nền kinh tế. Hình |7-5 cho thấy sự thay đổi của thị trường chứng khoán thường phản 
ánh sự thay đổi của GDP thực tế. Các nhà hoạch định chính sách, chẳng hạn các chuyên 
ø1a của Quỹ Dự trữ Liên bang, lúc nào cũng chú ý tới thực tế này. Dĩ nhiên, do thị 
trường chứng khoán thường tạo ra những thay đổi trong GDP thực tế và vì mọi người 
có được số liệu về thị trường chứng khoán nhanh hơn số liệu về GDP, nên thị trường 
chứng khoán là chỉ số về hoạt động kinh tế được theo dõi chặt chẽ. | 
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Khi một doanh nghiệp muốn đầu tư vào một tư bản mới, cảng hạn xây dựng một. ` 
nhà máy mới, nó thường huy động số vốn cần thiết trên thị trường tài chính. Nguồn tài ' - ~ 
chính này có thể tồn tại dưới nhiều hình thức - ví dụ vay tín dụng ngân hàng, bán trái. 
phiếu cho công chúng hoặc bán cổ phiếu nhằm vào các khoản lợi nhuận tương lai trên 8 
thị trường chứng khoán. Mô hình cổ điển giả định rằng nếu một doanh nghiệp sẵn sàng 


trả chi phí của tư bản thì thị trường tài chính sẽ tạo điều kiện c1o nó nhận được vốn. 


Trên thực tế, đôi khi các doanh nghiệp vấp phải giới hạn tài chính: - tức giới hạn: 
về số vốn mà nó có thể huy động trên thị trường tài chính. Giới hạn tài chính có thể 


ngăn cản không cho doanh nghiệp thực hiện các khoản đầu tư có lãi. Khí một doanh - 


nghiệp không có khả năng vay vốn trên thị trường tài chính thì số vốn mà nó chi ra để. 
mua hàng đầu tư mới bị hạn chế bởi số tiên mà nó hiện đang kiếm được. Giới hạn tài 
chính ảnh hưởng tới hành ví đầu tư của các doanh nghiệp tương tự như giới hạn đi vay 


tác động tới hành vi tiêu dùng của hộ gia đình. Giới hạn đi vay làm cho hộ gia đình : 
quyết định tiêu dùng của mình trên cơ sở thu nhập hiện tại chứ không phải thu nhập 


thường xuyên; giới hạn tài chính làm cho các doanh nghiệp quyết định đầu tư trên cơ 


__ SỞ các dòng tiên mặt hiện tại, chứ không phải trên cơ sở lợi nhuận dự kiến. 


Để nhận thức được ảnh hưởng của giới hạn tài chính, chúng ta hãy xem xét ảnh 
hưởng của một cuộc suy thoái ngắn dối với chỉ tiêu cho đầu :ư. Cuộc suy thoái làm 
giảm việc làm, giá cho thuê tư bản và lợi nhuận. Song nếu các doanh nghiệp dự kiến 


suy thoái chỉ tôn tại trong thời pian ngắn, họ sẽ muốn tiếp tục đầu tư vì biết rằng trong - "- 


tương lai, các khoản đầu tư của họ sẽ có lãi. Nghĩa là, một cuộc suy thoái ngắn chỉ có - 
ảnh hưởng nhỏ đối với tỷ lệ q-Tobin. Đối với các doanh nghiệp có thể gọi vốn trên. 


thị trường tài chính, suy thoái chỉ có ảnh hưởng nhỏ đối với đầu tư. 


Điều hoàn toàn ngược lại xảy ra đối với các doanh nghiệp vấp phải giới hạn tài. - 


chính. Sự suy giảm lợi nhuận hiện tại hạn chế số vốn mà các doanh nghiệp này có thể 
chi để mua hàng đầu tư mới và có thể ngăn không cho họ thực hiện các khoản đầu -tư 
có lãi. Giới hạn tài chính làm cho đầu tư nhạy cảm hơn đối với những điều kiện kinh 
tế hiện tại. | | 


17.2. Đầu tư vào nhà Ở 


Trong mục này, chúng ta xem xét các yếu tố quyết định dầu tư vào nhà ở. Chúng 
ta bắt đầu bằng cách trình bày mô hình đơn giản về thị trường nhà ở. Đầu tư vào nhà 


ở bao gôm khoán mua nhà mới của những người dự kiến sẽ sỐt g trong các ngôi nhà đó 
và của những chủ nhà dự kiến sẽ cho người khác thuê. Song để đơn giản, chúng ta hãy 


tưởng tượng ra rằng tất cả nhà ở đều do chủ sở hữu ở. 
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Trạng thái cân bằng của lượng nhà ở hiện có và cung về nhà ở mới 


Mô hình của chúng ta có hai bộ phận. Thứ nhất, thị trường về lượng nhà ở hiên có. 


quyết định giá nhà ở cân bàng. Thứ hai, giá nhà ở quyết định dòng đầu tư vào nhà ở. 


| Hình 17-6(a) chỉ ra cách thức quyết định giá nhà ở tương đối PHứP bởi cung và cầu 
VỀ lượng nhà ở hiện có. Tại bất cứ thời điểm nào, cung về nhà ở cũng cố định. Chúng 
ta biêu thị lượng này bằng đường cung thăng dứng. Đường cầu về nhà ở đốc xuống, vì 
giá cao hơn làm cho mọi người sống trong những ngôi nhà nhỏ hơn, SỐNg chung với 


nhau trong cùng một ngôi nhà hoặc dôi khi trở thành người vô gia cư. Giá nhà ở điều - 


chính để cân bằng cung cầu. 


Hình I7-6(b) chỉ ra cách thức giá nhà ở tương đối quyết định cung về nhà ở mới. 
Các doanh nghiệp xây dựng mua nguyên liệu, thuê lao động để xây dựng nhà, sau đó 
bán nhà theo giá thị trường. Chị phí của họ phụ thuộc vào mức giá chung P và doanh 
thu của họ phụ thuộc vào giá nhà Ph. Giá nhà ở tương đối càng cao, động cơ xây nhà 
càng lớn và càng có nhiều nhà ở hơn được xây dựng. Bởi vậy, số nhà ở mới - lức các 


khoa H ° Và 1Àj- Â£* t0^ Bí vvê h ` ` 4 : ¬ : . 
n đầu tư vào nhà ở phụ thuộc vào giá cân bảng hình thành trên thị trường về nhà 


Ở hiện có. 


(a) Thị trường về nhà ở (b) Cung về nhà ở mới 


h_ 
kề 


Cung Đự?P i Cung 


Giá nhà ở tương đối 


Âu | hụ 
| Đầu tư vào nhà ở 


Khối lượng nhà ở 
Hình 17-6. Các yếu tố quyết định đầu tư vào nhà ở 


Giá nhà ở (IƯƠïNg đới điêu *chứnh để cân được xây dựng bởi các doanh !ìphiệp xảy 
bảng cung và cầu về nhà ở. Satt đó, giá chợ. | 
Nương đôi quyết định lượn & mà ở mới 


Mô hình này về đầu tư vào nhà ở có liên quan chặt chẽ với lý thuyết q vê đầu tư 


c) định làn kinh doanh. Theo lý thuyết q, đầu tư cố định vào kinh doanh phụ thuộc 
vào giá thị trường của tư bản đã được lấp đặt so với chị phí thay thế của nó; giá tương 
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đối này đến lượt nó lại phụ thuộc vào các khoản lợi nhuận dự kiến thu được từ VIỆC SỞ 
hữu tư bản đã được lấp đặt. Theo mô hình này về thị trường nhà ở, đầu tư vào nhà ở 
phụ thuộc vào giá nhà ở tương đối. Giá nhà ở tương đối đến lượt nó lại phụ thuộc vào 
nhu câu về nhà ở và như cầu này phụ thuộc vào tiền thuê quy đổi mà mọi người dự kiến 


“nhận được từ nhà ở của mình. Bởi vậy, vai trò của giá nhà ở tương đối đối với đầu 


tư vào nhà ở hoàn toàn piống như vai trò của ty lệ q-Tobin trong đầu tư cố định vào 


-kimmh doanh. 


Những thay đổi trong nhu cầu về nhà ở 


-_ Khi nhu cầu về nhà ở dịch chuyển, giá nhà ở cân bằng thay đổi và điều này tác 
động vào đầu tư về nhà ở. Đường cầu về nhà ở có thể dịch chuyển vì nhiều lý do khác 
nhau. Sự bùng nổ kính tế làm tăng thu nhập quốc dân và bởi vậy làm tăng nhu cầu về 
nhà ở. Sự gia tầng dân số mạnh mẽ, có thể do tình trạng nhập cư, cũng làm tăng nhu 
cầu về nhà ở. Hình 17-7{a) chỉ ra ráng sự dịch chuyên ra phía ngoài của nhu cầu làm 
tăng giá cân bằng. Hình L7-7(b) chí ra rằng sự gia tầng giá nhà ở làm tăng đầu tư vào 
nhà ở. 

(b) Cung về nhà ở mới 


(a) Thị trường về nhà ở 


.— Pi/P | Cung | Cung 
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ca... 


Giá nhà ở tương đối 


› hì 


Kh _ ` ` k2 
Đầu tư vào nhà ở 


Khối lượng nhà ở 

Hình 17-7. Sự gia tăng nhụ câu về nhà ở 

Sự gia tăng nh cầu về nhà ở, có thể do nhà ở và đản tứ ào nhà ở, 
sự giảm sút của lại suất, làm tăng giá 


Một trong những yếu tố quan trọng quyết định nhu cầu về nhà ở là lãi suất thực tế. 
Nhiều người có thể vay tín dụng - dưới dạng cầm cố - để mua nhà; lãi suất là chỉ phí 
của khoản vay. Ngay cả một số người không phải vay tiền để mua nhà cũng nhạy cảm 
với lãi suất, vì lãi suất là chỉ phí cơ hội của việc giữ của cải dưới dạng nhà ở, chứ không 
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gửi tiên vào ngân hàng. Sự cắt giảm lãi suất bởi vậy làm tăng nhu cầu về nhà ở, giá Bảng 17-1. Lãi suất cao làm giảm tư cách vay cầm cố và nhu cầu về nhà  ' 


nhà ở và đầu tư vào nhà ở. 
La + z) ˆ“ ^~“s z « x 
Cách xử lý của thuế đối với nhà ở 


Giống như đối với việc tích lũy phần đầu tư cố định vào kinh doanh, các luật thuế 
cũng ảnh hướng tới sự tích lũy bộ phận đầu tư vào nhà ở. Song trong trường hợp này 
“anh hưởng của nó hầu như ngược lại. Nếu như thuế thu nhập công ty làm cho nh TT, 
nghiệp không muốn đầu tư, thì thuế thu nhập cá nhân lại khuyến khích các hộ gia đình 
đầu tư vào nhà ở. _ "¬ 


PHÁN ĐỌC THÊM . 


Bạn có thể trả bao nhiêu cho nhà ở ? 


Khi một người nào đó quyết định vay dưới dạng cầm cố để mua nhà ở, ngân hàng 
thường định ra một giới hạn trần cho lượng tiền vay. Mức trần này phụ thuộc vào thu 
nhập của anh ta và lãi suất thị trường. Một yêu cầu điển hình của ngân hàng là phải 
thanh toán tiên vay hàng tháng - bao gồm cả lãi suất và hoàn trả vốn gốc - nhưng không 
vượt quá 28% thu nhập hàng tháng của người đi vay. 


PIE 17-1 cho thấy lãi suất ảnh hưởng tới mức trần tín dụng như thế nào. Người 
mua nhà trong ví dụ này có thu nhập 30.000 đô la và nộp đơn xin vay cầm cố trong 
30 năm. Giá sử ngân hàng sử dụng tiêu chuẩn giới hạn 28% để xác định quy mô 
khoản vay. _ : 


Như các bạn thấy, nếu người mua nhà muốn vay ở mức cho phép - và dây là trường 
hợp phỏ biến - thì sự thay đổi nhỏ trong lãi suất có thể gây ra ảnh hương lớn đối với 
số tiên mà anh ta có thể chỉ ra để mua nhà. Sự gia tảng lãi suất từ § lên 10% làm giảm 
mức tín dụng tối đa từ 95.398 đô la xuống còn 79.766 đỡ la - tức là giảm 16%. Bởi 
vậy, sự gia tăng lãi suất làm giảm như cầu về nhà ở, và điều này tạo ra sức ép đối với 
giá nhà và đầu tư vào nhà ở. ; hạ 


Một điều đáng lưu ý - và hơi khó hiểu - là khi thực hiện tính toán này, các ngân 
hàng sử dụng lãi suất danh nghĩa, chứ không phải lãi suất thực tế. Lất suất thức tế phản 
nH chỉ phí thực của việc vay tiền để mua nhà, vì giá nhà ỡ thường tầng Ở mức Tê 
ứng với tỷ lệ lạm phát chung. Mặc dù vậy, các ngân hàng vẫn áp dụng nguyên tác lãi 
suất danh nghĩa khí xem xét tư cách vay cầm cố. Do nguyên tác này của ngân hiệu 
đầu tư vào nhà ở phụ thuộc cả vào lãi suất danh nghĩa lần lã¡ suất thực tế. lo. 
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SGK ————————Ễ———————ễ—5 

"Người ta có thể coi người sở hữu nhà là một người cho thuê nhà và bản thân anh -. 
ta là người thuê nhà. Nhưng anh ta là người cho thuê nhà được hưởng quy định đặc biệt. - 
vẻ thuế. Luật thuế thu nhập của Mỹ không yêu câu anh ta đóng thuế cho phần tiền thuê..... 
quy đổi (tức tiền thuê anh ta trả cho chính mình), mà cho phép anh ta trừ vào lãi suất _ n 
cảm cố. Về cơ bản, khi tính thu nhập chịu thuế của mình, anh ta có thể khấu trừ phần -: 


ở như thế nào ? 


Vay cầm cố — Thu nhập hàng năm — Giới hạn 282 đối với việc . 


Gia định: 30 năm 30.000 đô la thanh toán tiền vay 
Lãi suất % Mức cho vay tối đa đô la 
E 130.397. 
6 : : 116.754 
7 _ | t05.215 
8 | | 05.398 
9 " 86.997 
LŨ | 79.776 
IÍ 73.504 
12 | | NÓ 68.053 


chỉ phí sở hữu nhà, nhưng anh ta không phải cộng vào bất kỳ khoản phúc lợi nào. 


Quy mô khoản trợ cấp cho việc sở hữu nhà ở phụ thuộc vìo tỷ lệ 


b„ 


những năm 1990, mức ưu đãi về thuế trở nên nhỏ hơn. 


Nhiều nhà kinh tế đã phê phán luật thuế đối với sở hữu nhà ở. Họ cho rằng do có 


khoản trợ cấp này, mà so với các hình thức khác của tư bản, ước Mỹ đã đầu tư quá - 
nhiều vào nhà ở. Họ biện hộ cho biện pháp cất giảm trợ cấp, có thể thông qua việc loại - 


trừ quyên khấu trừ lãi suất cầm cố. 


17.3. Đầu tư vào hàng tổn kho 


Đầu tư vào hàng tôn kho là thành tố nhỏ nhất của chỉ tiêu, bình quân chiếm khoảng ˆ 
I%a GDP. Nhưng tính chất biến động mạnh dắng chú ý của né làm cho nó có ý nghĩa -. 
quan trọng. Trong thời kỳ suy thoát, đầu tư vào hàng tồn kho là âm, vì các doanh nghiệp -- 


Bạn: 
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lạm phát vì — ˆ 
luật thuế cho phép người sở hữu nhà khấu trừ phần thanh toán ãi suất danh nghĩa của - 
mình. Khi lãi suất danh nghĩa của số tiền vay cầm cố tăng vào thời kỳ lạm phát tăng, : - 
giá trị khoản trợ cấp này cao hơn khi tỷ lệ lạm phát cao hơn. K.hi lạm phát và lãi suất - : 
danh nghĩa tăng mạnh vào những năm 1970, mức ưu đãi về thuế cho việc sở hữu nhà -.. 
cũng tăng lên. Khi lạm phát và lãi suất danh nghĩa giảm vào những năm 1980 và đầu bã 


“ 


ngừng bô sung hàng tôn kho của mình khi hàng hóa được bán ra. Trong một cuộc suy 
thoái điển hình, hơn một nửa sự giảm sút trong chỉ tiêu phát sinh từ sư Øtảm sút của 
đầu tư vào hàng tồn kho. _ 


£ 


Những nguyên nhân dẫn tới việc giữ hàng tổn kho 

Hàng tôn kho phục vụ cho nhiều mục đích. Trước khi trình bày mô hình lý giải 
những biến động trong hàng tồn kho, chúng ta hãy thảo luận qua về một vải động cơ 
giữ hàng tồn kho của các doanh nghiệp. | 


Một trong những tác dụng của hàng tôn kho là điều hòa mức sản xuất. Hãy xem 
xét một doanh nghiệp tạm thời đang làm ăn phát đạt và mức tiêu thụ tăng nhanh. Doanh 
, nghiệp không điều chỉnh sản xuất của mình khi có những biến động trong mức bán ra, 
mà sử dụng cách rẻ hơn là sản xuất hàng hóa ở mức ổn định. Khi mức bán ra thấp, 
doanh nghiệp sản xuất nhiều hơn mức bán ra và chuyển số hàng hóa dôi ra thành hàng 
tôn kho. Khi mức bán ra cao, doanh nghiệp sản xuất ít hơn mức bán ra và bù đắp phần 
hàng hóa thiếu hụt bằng hàng tôn kho. Động cơ giữ hàng tồn kho này được gọi là động 
CƠ điều hòa sẩn xuái. _ | 


Nguyên nhân thứ hai của việc giữ hàng tồn kho là nó giúp cho doanh nghiệp hoạt 
động có hiệu quả hơn. Chẳng hạn các cửa hàng bán lẻ có thể bán hàng một cách có 
hiệu quả hơn nếu họ có sẵn hàng hóa để chào hàng. Các doanh nghiệp chế biến giữ 
hàng tồn kho dưới dạng phụ tùng thay thế để giảm bớt thời gian ngừng dây chuyền lấp 
ráp khi máy hỏng. Theo một cách nào đó, chúng ta có thể coi hàng tôn kho là môi 
nhân tổ sản xuất: một doanh nghiệp duy trì khối lượng hàng fồn kho càng lớn, nó càng 
sản xuất được nhiều sản lượng. 


Lý do thứ ba của việc giữ hàng tồn kho là kịp thời bổ sung ngưồn hàng khi mức 
tiêu thụ đột ngột tăng lên. Doanh nghiệp thường phải đưa ra các quyết định sản xuất 
trước khi biết được khách hàng muốn mua bao nhiêu. Chẳng hạn nhà xuất bản phải 
quyết định ïn bao nhiêu bản của một cuốn sách mới trước khi biết nó có được mọi người, 
ưa thích không. Nếu nhu cầu vượt quá mức sản xuất và không tó hàng tồn kho, hàng 
hóa sẽ hết và doanh nghiệp mất cả doanh thu và lợi nhuận. Hàng tồn kho giúp cho 
doanh nghiệp tránh được hiện tượng này. Động cơ giữ hàng tồn kho này được gọi là 
động cơ tránh cạn kiệt dự trữ. | 


Cách giải thích thứ tư đối với hàng tôn kho là nó bị quy định bởi quá trình sản xuất. 
Nhiều hàng hóa phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau trong quá trình sản xuất và bởi 


vậy cần có thời gian để sản xuất. Khi một sản phẩm chỉ được hoàn chỉnh từng phần, 


các câu kiện của nó được coi là bộ phận của hàng tôn kho. Những hàng tồn kho này 
được gọi là sản phẩm dở dang. ` 
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về NI 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG 


————__—BBÒẦÖSÖỐ____D_ỐỀỐ 


17-3. Biến động thời vụ và điều hòa sản xuất 


Các nhà kinh tế đã giành khá nhiều thời gian nghiên cứu số liệu về sản xuất, tiêu 
thụ và hàng tôn kho để kiểm định các lý thuyết khác nhau về hàng tôn kho. Nhiều công 
trình nghiên cứu đã kiểm tra mức độ chính xác của lý thuyết điều hòa sản xuất trong ˆ 
việc mô tả hành vị của doanh nghiệp. Ngược với điều các nhà kinh tế mong đợi, hầu 
hết băng chứng cho thấy doanh nghiệp không sử dụng hàng tôn kho để điều hòa sản xuất. 


Bằng chứng rõ nhất chống lại quan điểm điều hòa sản xuất phát sinh từ những 
ngành chịu ảnh hưởng biến động thời vụ của nhu cầu. Trong nhiều ngành, mức tiêu thụ 
biến động định kỳ trong năm. Chẳng hạn vào tháng l2, ngành đô chơi bán nhiều hàng 
hơn tháng giêng. Người tạ có thể dự kiến rằng doanh nghiệp tích lũy hàng tồn kho vào 
thời kỳ mức bán ra thấp và giảm hàng tôn kho khi mức bán ra cao. 


Nhưng bầu hết các ngành đều không sử dụng hàng tôn kho để điều hòa sản xuất 
trong năm. Thay vào đó, tính chất thời vụ của sản xuất gần đáp ứng được tính chất thời 
vụ của mức tiêu thụ. Bằng chứng rút ra từ những biến động thời vụ cho thấy rang ở.hầu hết 
các ngành, doanh nghiệp cảm thấy ích lợi của việc điền hòa sản xuất không đáng kể. 


——————————ẼẼ_—_ẺễễỄỄỄễÊ_ỄÊ___—ỄÊễÊÂễÂêSêâsộộộSộSSSộB__DÖÖSÖ 


Mô hình tăng tốc về hàng tồn kho 


Vì có nhiều động cơ để giữ hàng tôn kho, nên có nhiều mô hình về đầu tư tôn kho. ` 
Một mô hình đơn giản phù hợp với số liệu thực tế mà không phải nêu ra một động cơ 
cụ thể nào là mô hình tăng tốc. Mô hình này được lập khoảng nửa thế ky trước và đôi 
khi được vận dụng cho tất cả các loại đầu tư. Ở đây, chúng ta chỉ vận dụng cho loại. 
đầu tư thích hợp nhất - đó là đầu tư vào hàng tôn kho. 

Mô hình tăng tốc về hàng tồn kho giả định doanh nghiệp giữ một khối lượng hàng 
tôn kho tỷ lệ thuận với sản lượng của họ. Có nhiều lý do để đi đến giả định này. Khi 
sản lượng cao, doanh nghiệp chế biến cần có nhiều vật tư, nguyên liệu trong tay và họ 
có nhiều sản phẩm dở dang hơn. Khi nền kinh tế phát triển mạnh, doanh nghiệp bán lẻ 
muốn có nhiều hàng hóa hơn để chào hàng. Giả,định này hàm ý rằng nếu N là khối 
lượng hàng tồn kho và Y là sản lượng, thì ' 

N=BY 
trong đó B là tham số phản ánh tý lệ sản lứợng mà doanh nghiệp muốn giữ lại dưới 
dạng hàng tồn kho.. _ 
Đầu tư vào hàng (õn kho [ là sự thay đổi trong khối lượng hàng tồn kho ÁN. Bởi vậy, 


[=AN =BAY 
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Mô hình tăng tốc dự báo rằng đầu tư vào hàng tôn kho tỷ lệ thuận với sự thay đối 
của sản lượng. Khi sản lượng tăng, doanh nghiệp muốn giữ nhiều hàng tồn kho hơn, 
cho nên họ đầu tư vào đó. Khi sản lượng giảm, doanh nghiệp muốn giữ ít hàng tôn kho 
hơn, cho nên họ cho phép hàng tồn kho của mình giảm xuống. 


Bây giờ chúng ta hãy xem xét tại sao mô hình có tên như vậy. Vì biến Y là sản 
lượng mà doanh nghiệp sản xuất ra, nên AY là sự "tăng tốc” của sản xuất. Mô hình 


khẳng định rằng đầu tư vào hàng tôn kho phụ thuộc vào nên kinh tế đang tăng tốc hay 
giam dân nhịp độ. 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỖỒNG 
17-4. Bằng chứng vê mô hình tăng tốc 


Để kiểm nghiệm xem mô hình tăng tốc có phù hợp với số liệu thực tế không, chúng 
_a hãy xem hình 17-8. Hình này trình bày biểu đô hồi quy của số liệu hàng năm rút ra 
từ tài khoản thu nhập quốc dân của Mỹ. Trục hoành biểu thị sự thay đổi của GDP thực 
tế. Trục tung biểu thị đầu tư thực tế vào hàng tồn kho. | 


Mối liên hệ tương quan thuận giữa sự thay đổi của GDP và đầu tư vào hàng tôn 


kho phù hợp với dự báo của mô hình tăng tốc. Đường vẽ qua các điểm này cho thấy 


mối liên hệ tương quan sau đây: 
[= 0,2AY 
Mỗi đô la GDP tăng thêm làm tăng 20 xu đầu tư vào hàng tôn kho. 
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Hình 17-8. Bằng chứng về mô hình tăng tốc 


Biêu đồ hỏi quy cho thấy đầu tự vào hàng 


ằ tế tăng và tháp trong những năm GDP 
tôn kho cao trong những năm GDP thực 


(thực tế gian. 
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|: 


Hàng tổn kho và lãi suất thực tế 


Giống như các thành tố khác của đầu tư, đầu tư vào hàng tôn kho phụ thuộc vào - 


lãi suất thực tế. Khi một doanh nghiệp giữ lại hàng tồn kho và bán nó vào ngày mai 
chứ không phải hôm nay, nó đã từ bỏ lãi suất có thể kiếm được giữa hôm nay và ngày 
mai. Như vậy, lãi suất thực tế phản ánh chì phí cơ hội của việc giữ hàng tôn kho. 


Khi lãi suất thực tế tăng, việc giữ hàng tôn kho trở nên tốn kém, cho nên các doanh 
nghiệp hành động hợp lý tìm cách giảm bớt hàng tồn kho của mình. Bởi vậy, việc tăng 


lãi suất tạo ra áp lực đối với đầu tư vào hàng tôn kho. Chẳng hạn vào những năm 1980, 
nhiều doanh nghiệp áp dụng kế hoạch sản xuất "đúng lúc”, để cắ: giảm khối lượng hàng - 


tồn kho bằng cách sản xuất hàng hóa ngay trước khi bán. Lãi suất cao phố biến trong 
phần lớn thập kỷ đó là một cách để lý giải sự thay đổi này trong chiến lược kinh doanh. 


_17.4. Kết luận 


Mục tiêu của chương này là phân tích những yếu tố quyết định đầu tư một cách chỉ 
tiết. Khi xem lại những mô hình khác nhau về đầu tư; chúng ta thấy ba chủ đề nổi lên. 


Thứ nhất, chúng ta nhận thấy tất cả các loại chỉ tiêu cho đầu tư đều có mối quan 


hệ tỷ lệ nghịch với lãi suất. Lãi suất cao hơn làm tăng chỉ phí cua tư bản mà các doanh . 
nghiệp đã đầu tư vào nhà xưởng, thiết bị; làm tăng chỉ phí vay tiền để mua nhà và chỉ 
phí để giữ hàng tồn kho. Như vậy, các mô hình đầu tư được phát triển ở đây minh chứng 


cho hàm đầu tư mà chúng ta đã sử dụng trong suốt cuốn sách rày. 


Hai là, chúng ta đã hiểu được yếu tố nào có thể làm cho hàm đầu tư dịch chuyển. 


Sự cải thiện công nghệ hiện có làm tăng sản phẩm cận biên của tư bản và đầu tư cố 
định vào kinh doanh. Sự gia tầng dân số làm tăng nhu cầu về rihà ở và đầu tư vào nhà 
ở. Điều quan trọng nhất là, các chính sách kinh tế khác nhau, chẳng hạn những thay 


đổi trong việc miễn thuế đầu tư và thuế thu nhập công ty, làm thay đổi động cơ đầu tư - 
_và bởi vậy làm dịch chuyển hàm đầu tư. 


Ba là, chúng ta đã hiểu được tại sao đầu tư lại biến đạng mạnh như vậy trong chu 


kỳ kinh doanh: chí tiêu cho đầu tư phụ thuộc vào sản lượng của nền kinh tế cũng như 
vào lãi suất. Trong mô hình tân cổ điển về đầu tư cố định vào kinh doanh, mức việc 


làm cao hơn làm tăng sản phẩm cận biên của tư bản và động cơ đầu tư. Thu nhập cao . 


hơn cũng làm tăng nhu cầu về nhà ở và điều này làm tăng giá nhà ở cũng như đầu tư 
vào nhà ở. Sản lượng cao hơn làm tầng khối lượng hàng (ön kho mà doanh nghiệp muốn 
giữ và điều này kích thích đầu tư vào hàng tồn kho. Mô hình của chúng ta dự báo rằng 
sự bùng nổ kinh tế thúc đẩy đầu tư và suy thoái tạo ra áp lực làm cho nó giảm xuống. 
Đây chính là điều mà chúng ta quan sát thấy. 
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Tóm tát 
I. _ Sản phẩm cận biên của tư bản quyết định giá thuê tư bản thức dt, Lãi suấi thực tA. 


ó. 
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ty lệ khấu hao và giá tương đôi của hàng dầu tư quyết định chí phí của tư bản, 
Theo mô hình tân cổ điển, doanh nghiệp đầu tư khi giá thuê cao hơn chỉ phí của 
tư bản và cất giảm đầu tư khi giá thuê thấp hơn chỉ phí của tư bản. 


Các bộ phận khác nhau trong luật thuế-tác động vào động cơ đầu tư. Thuế thu nhập 


công ty cản trở đầu tư, còn biện pháp miễn thuế đầu tư - hiện đã bị bãi bỏ ở Mỹ - 
khuyến khích đầu tư. 


-_ Một cách khác để biểu thị mô hình tân cổ điển là khẳng định đầu tư phụ thuộc vào 
.q-Tobin, tỷ lệ giữa giá trị thị trường của tư bản đã lắp đặt và chỉ phí thay thế nó. 


Tỷ lệ này phản ánh lợi nhuận hiện tại và dự kiến tương lai của tư bản. 


Ngược với giả định của mô hình tân cổ điển, các doanh nghiệp không phải lúc nào 
cũng gọi được vốn để tài trợ cho đầu tư. Giới hạn tài chính làm cho đầu tư nhạy 
cảm với dòng tiền mặt hiện tại của doanh nghiệp. 


Đầu tư vào nhà ở phụ thuộc vào giá tương đối của nhà ở. Giá nhà ở đến lượt nó 
lại phụ thuộc vào nhu cầu về nhà ở và lượng cung cố định. Sự gia tăng nhu cầu về 
nhà ở, có thể là do sự giảm sút của lãi suất, làm tăng giá nhà và đầu tư vào nhà ở. 


Các doanh nghiệp có những động cơ khác nhau để giữ hàng tồn kho: điều hòa sản 
xuất, sử dụng làm nhân tố sản xuất, tránh cạn kiệt hàng tồn kho và dự trữ sản phẩm 
dở dang. Mô hình tốt về đầu tư vào hàng tôn kho không cần nêu ra động cơ cụ thể 
nào là mô hình tăng tốc. Theo mô hình này, khối lượng hàng tôn kho tỷ lệ thuận 
với GDP. Nó hàm ý đầu tư hàng tồn kho phụ thuộc vào sự thay đổi của GDP. - 


Những khái niệm then chốt 


Đầu tư cố định vào kinh doanh 
Đầu tư vào nhà ở 

Đâu tư vào hàng tồn kho 

Mô hình tân cổ điển về đầu tư 
Khấu hao : 

Chị phí thực tế của tư bản 
Tránh cạn kiệt dự trữ 

Thuế thu nhập công ty 

Mô hình tăng tốc 


Thị trường chứng khoán 

Tỷ lệ q-Tobin 

Giới hạn tài chính 

Điều hòa sản xuất 

Hàng tôn kho với tư cách nhân tố sản xuất 
Đầu tư ròng | 

Sản phẩm dở dang 

Miễn thuế đầu tư 


Trong mô hình tân cổ điển về đầu tư cố định vào kinh doanh, trong hoàn cảnh nào 
các doanh nghiệp sẽ cảm thấy có lãi khi bổ sung thêm khối lượng tư bản ? 


q-Tobin là gì và nó có liên quan gì đối với đầu tư ? | 
Hãy giải thích tại sao sự gia tăng lãi suất lại làm giảm khối lượng đầu tư vào nhà ở? 


Hãy nêu ra 4 lý do làm cho các doanh nghiệp giữ hàng tồn kho. 


tập và vận dụng 

Hãy sử dụng mô hình tân cổ điển về đầu tư để lý giải ảnh hưởng của từng hiện 
tượng sau đây đối với giá thuê tư bản, chỉ phí của tư bản và đầu tư: 

a. Chính sách tiền tệ chống lạm phát làm tăng lãi suất. 

b. Động đất phá hủy một phần khối lượng tư bản. 

c. Sự nhập cư của công nhân nước ngoài làm tăng quy mô lực lượng lao động. 


Giả sử chính phủ đánh thuế vào các công ty đầu lửa bằng một phần giá trị dự trữ. 
đầu lửa của công ty. (Chính phủ bảo đảm với các doanh nghiệp rằng khoản thuế 
này chỉ áp dụng một lần). Theo mô hình tân cổ điển, khoản thuế này ảnh hưởng 
như thế nào đối với đầu tư cố định vào kinh doanh của các doanh nghiệp này? 


Mô hình I5-LM phát triển trong chương 9 và 10 giả định rằng đầu tư chỉ phụ thuộc 
vào lãi suất. Nhưng các lý thuyết của chúng ta về đầu tư cho thấy đầu tư có thể 


_phụ thuộc vào thu nhập quốc dân: thu nhập cao hơn làm cho các doanh nghiệp đầu 


tư nhiều hơn. 


a. Hãy giải thích tại sao đầu tư có thể phụ thuộc vào thu nhập quốc dân. 


b. Giả sử đầu tư bị quy định bởi: I = I + aY, trong đó a là hãng số nằm giữa 0 và 


I. Nếu đầu tư bị quy định bởi hàm này, nhân tử chính sách tài chính trong gølao 
điểm Keynes là gì? | 


-©. Giả sử đầu tư phụ thuộc vào cả thu nhập và lãi suất, nghĩa là hàm đầu tư có 


đạng Ï = Í + aY - br, trong đó a là hằng số nầm giữa 0 và l; b là hằng số lớn 
hơn 0. Hãy sử dụng mô hình [S-LM để xem xét ảnh hưởng ngắn hạn của sự gia 
tăng mức mua hàng của chính phủ đối với thu nhập quốc dân Y, lãi suất:r, tiêu 
dùng C và đầu tư I. Hàm đầu tư có thể làm thay đổi những kết luận hàm ý trong 
mô hình IS-LM cơ bản như thế nào? 


Khi thị trường chứng khoán sụp đổ như tình hình trong tháng I0 năm 1929 và 
tháng 10 năm 1987, Quỹ Dự trữ Liên bang nên phản ứng,như thế nào? Tại sao? 


Hiện tại là năm bầu cử và nền kinh tế đang trong giai đoạn suy thoái. Ứng cử viên 
đối lập vận động với khẩu hiệu miễn thuế đầu tư và hứa sẽ thực hiện vào năm tới 
sau khi trúng cử. Lời hứa vận động bầu cử này có tác động như thế nào đối với 
tinh hình kinh tế trong năm hiện tại? | 
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6. Trong những năm 1250, nước Mỹ đã trải qa thời kỳ gia tăng lớn số lượng trẻ em _ 
SƠ sinh. Thế hệ có ty suất sinh cao này trở thành người ;ứn và bất đầu.lập gia đình 
vào những năm 1970. ‹ í ¬ 


a. Hãy sử dụng mô hình về đầu tư vào nhà ở để dự báo ảnh hưởng của sự kiện này CHƯƠNG |ö 


b. Hãy tính giá thực tế của nhà ở cho những năm 1970 và 1980, tính bằng tỷ lệ 
giữa chỉ số điều chính đầu tư vào nhà ở và chỉ số điều chỉnh GDP. Bạn tìm thấy 
điệu gì? Phát hiện này có phù hợp với mô hình không? (Cñhỉ dẫn: Nguồn số liệu 
tốt là Báo cáo Kinh tế của Tổng thống được xuất bản hàng năm). | 


CUNG VÀ CẦU VỀ TIỀN TỆ 


—_ Cung và cầu về tiên tệ là biến số then chốt đối với nhiều vấn đề trong kinh tế vĩ: - 
mỏ. Chương 6 đã trình bày cách thức các nhà kinh tế sử dụng thuật ngữ "tiền tệ” và chỉ. - 
ra ảnh hưởng của chính sách tiên tệ đối với giá cả và lãi suất trong dài hạn, khi giá cả T 
linh hoạt. Chương 9 và 10 chỉ ra rằng thị trường tiền tệ là yếu tố trung tâm của mô hình _- 
IS-LM. mô hình mô tả nền kinh tế trong ngắn hạn, khi giá cả cứng nhắc. K. TẾ 


6 lời . tEN)/S08 Mỹ khuyến khích đầu tư vào nhà ở và cản trở đầu tư cố định 
ào kinh doanh. Chính sách này có tác động dài ER9ERSNE SMS : TỊ 

¡ trườ : ác động dài hạn gì? (Chỉ dán: HH -Về 

thị trường lao động!). gió án: Hãy nghĩ về 


Chương này nghiên cứu cung và cầu về tiền tệ chi tiết hơn. Trong mục I8.1, chúng T 
ta sẽ thấy rằng hệ thống ngân hàng đóng vai trò then chốt tronz việc quyết định cung - 
ứng tiền tệ và chúng ta trình bày các công cụ chính sách khác nhau mà Quỹ Dự trữ Liên ` 
bang có thể sử dụng để thay đổi cung ứng tiền tệ. Mục 18.2 xem xét những động cơ ` : 
nằm sau nhu cầu về tiền tệ và phân tích quyết định của hộ gia đình về việc nén giữ bao : - 
nhiêu tiền. Mục 18.3 chỉ ra cho chúng ta thấy những thay đổi gần đây trong hệ thống ` 
tài chính đã làm cho sự phân biệt giữa tiền tệ và các tài sản khác trở nên mờ nhạt. - : 
như thế nào và tình hình này làm cho việc thực hiện chính sách tiền tệ trở nên phức - - 
tạp ra sao. là 


48.1. Cung ứng tiền tệ 


Chương 6 giới thiệu khái niệm "cung ứng tiền tệ” dưới hình thức đã đơn giản hóa : - 
đi rất nhiều. Trong chương đó, chúng ta định nghĩa khối lượng tiền tệ là số đô la mà - 
công chúng giữ và giả định rằng Quỹ Dự trữ Liên bang (Fed) cuẩn lý cung ứng tiền tệ 
bằng cách tăng hoặc giảm số đô la trong lưu thông qua nphiệp vụ thị trường mở. Mặc `... P- 
dù cách lý giải này có thể chấp nhận được ở một mức độ nào đó, nhưng chưa hoàn : 
chỉnh. Sở dĩ như vậy là vì nó bỏ qua vai trò của hệ thống ngăn hàng trong quá trình 
quyết định cung ứng tiền tệ. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày một cách lý giải hoàn . 
chỉnh hơn. | : | 


| Trong mục này, chúng ta sẽ thấy rằng cung ứng tiền tệ bị quy định không phải chỉ - 
bởi Fcd, mà còn bởi hành vi của các hộ gia đình - người giữ tiền - và oác ngân hàng 

mà tiền được giữ trong đó. Chúng ta bắt đầu bằng cách nhớ lại rằng cung ứng tiên tệ 

C ' ý 

| là rÍ 


đối với piá nhà và đầu tư vào nhà ở. 
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bao gồm cả tiền mặt trong tay công chúng và tiền gửi ở các ngân hàng mà hộ gia đình 
có thể sử dụng cho nhu cầu giao dịch, chẳng hạn tài khoản viết séc. Nghĩa là, nếu M 
là cung ứng tiền tệ, C là tiền mặt và D là tiền gửi không kỳ hạn, chúng ta có thể viết: 


Cung ứng tiền tệ = Tiền mặt + Tiền gửi không kỳ hạn . 
M =..ố + D | 


Để hiểu cung ứng tiền tệ, chúng ta phải hiểu tác động qua lại giữa tiền mặt và tiền 
gửi không kỳ hạn, cũng như cách thức phát huy ảnh hưởng của chính sách mà Fed thực 
hiện đối với hai thành tố này của cung ứng tiền tệ. 


Ngân hàng dự trữ 100 phần trăm 


Chúng ta bắt đầu bằng cách tưởng tượng ra một thế giới không có ngân hàng. Trong 
thế giới như thế, toàn bộ tiền đều tòn tại dưới dạng tiền mặt và khối lượng tiền tệ chỉ 
đơn giản là khối lượng tiền mặt mà công chúng giữ. Trong phần trình bày này, chúng 
ta hãy giả định rằng trong nền kính tế có 1.000 đô la tiền mặt. 


Bây giờ chúng ta đưa ngân hàng vào. Giả sử ban đầu các ngân hàng nhận tiền gửi, 
nhưng không cho vay. Mục đích duy nhất của các ngân hàng là tạo ra một nơi an toàn 
để mọi người gửi tiền của mình. 4 


Những khoản tiền gửi mà ngân hàng nhận được, nhưng không cho vay, được gọi là 
đực trữ. Một số dự trữ được giữ trong két sắt của các ngân hàng địa phương trong toàn 
quốc, nhưng phần lớn được giữ tại ngân hàng trung ương, chẳng hạn Quỹ Dự trữ Liên 
bang. Trong nền kinh tế giả định của chúng ta, tất cả các khoản tiền gửi đều được giữ 
dưới dạng dự trữ; các ngân hàng chỉ nhận chúng, chuyển vào quỹ dự trữ và để tiền ở 
đó cho đến khi người gửi rút tiền ra hoặc viết séc vào số dư của họ. Hệ thống này được 
gỌI là ngân hàng dự trữ 100 phản trăm. | 


Giả sử các hộ gia đình gửi toàn bộ 1.000 đô la trong nên kinh tế vào ngân hàng 
Thứ nhất. Hình 18-1 trình bàybdng tổng kết tài sảncủa ngân hàng Thứ nhất - tức bảng 
kết toán các khoản có và nợ. Khoản có của ngân hàng là 1.000 đô la mà nó giữ làm dự 
trữ; khoản nợ của ngân hàng là 1.000 đô la mà nó nợ những người gửi tiền. Khác với 
_các ngân hàng trong nền kinh tế của chúng ta, ngân hàng này không cho vay, cho nên 
nó không thể kiếm lợi nhuận từ tài sản của mình. Chúng ta có thể giả định nó thu một 
khoản lệ phí nhỏ của người gửi tiền để bù đắp chí phí của mình. 


.Vậy cung ứng tiền tệ trong nên kinh tế là bao nhiêu? Trước khi lập ra ngân hàng 
Thứ nhất, cung ứng tiền tệ bằng 1.000 đô la tiền mặt. Sau khi lập ra ngân hàng Thứ 
nhất, cung ứng tiền tệ bằng 1.000 đô la tiên gửi. Một đô la gửi vào ngân hàng làm giảm 
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lượng tiên mặt đi một đô la và tăng tiền gửi thêm một đô la, cho nên cung ứng tiền tệ 
văn như cũ. Nếu các ngân hàng giữ 100 phần trăm tiền gửi dưới dạng dự trữ, hệ thống 


ngắn hàng không tác động tới cung ứng tiền tệ. | 
Bảng tổng kết tài sản của ngân hàng Thứ nhất 


Có | Nợ 


Dư trũ_ 1.000 đô la | I.000 đô la 


Hình 18-1. Bảng tổng kết tài sản trong điều kiện hệ thống ngân hàng 
dự trữ 100 phần trăm 
phản trăm, các ngân hàng giữ tất cả tiền 


Bảng tổng kết tài sản của ngân hàng chỉ 
gửi dưới dạng dự trữ. 


ra các khoản nợ và có của nó. Trong 
điên kiện hệ thống ngân hàng dự trữ !00 


Ngân hàng dự trữ một phần 


_B%y giờ chúng ta hãy tưởng tượng ra rằng các ngân hàng bất đầu sử dụng một phần 
tiền gửi của mình để cho vay, chẳng hạn cho hộ gia đình vay để mua nhà hoặc doanh 
nghiệp vay để đầu tư vào nhà xưởng và thiết bị mới. Lợi thế của ngân hàng là có thể 
thu được lãi suất từ số tiền cho vay. Ngân hàng phải giữ một phần dự trữ trong tay để 
có tiên trả, khi người gửi muốn rút tiền ra. Nhưng khi lượng tiền gửi mới gần bằng lượng _ 
tiên rút ra, ngân hàng không cần giữ toàn bộ số tiền dưới dạng dự trữ. Như vậy, chủ 
ngân hàng có động cơ để cho vay. Khi họ làm như vậy, chúng ta có hệ thống ngân hàng 
dự trữ một phần, tức hệ thống trong đó các ngân hàng chỉ giữ một tỷ lệ tiền gửi nhất 


_ định dưới dạng dự trữ. 


Hình 18-2(a) trình bày bảng tổng kết tài sản của ngân hàng Thứ nhất sau khi nó đã 
cho vay. Bảng tổng kết tài sản này giả định rằng fỷ !¿ dự trữ! tiền gửi - tức tỷ lệ tiền 
gửi giữ dưới dạng dự trữ - là 20%. Ngân hàng thứ nhất giữ 200 đô la trong số 1.000 đô 
la tiên gửi dưới dạng dự trữ và cho vay phần còn lại là 800 đô la.: 


(a) Bảng tông kết tài sản của ngân hàng Thứ nhất 


¬ m Có Nợ 
NHƯ. .-§NENNrrttaề%œ GcoatttqwaaẹtơcqaeeeđŒứœœ 
Dự trữ m, 200 đô la 1.000 đô la 
Cho vay 800 đô la 
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(b) Bảng tổng kết tài sản của ngân hàng Thứ hai 


Có Nợ 


Dự trữ 
Cho vay 


{60 đô la 


800 đô la 
640 đô la | 


(c) Bảng tổng kết tài sản của ngân hàng Thứ ba 


Có Nợ 


Dự trữ 
Cho vay 


128 đô la 
512 đô la 


640 đô la 


Hình 18-2. Bảng tổng kết tài sản trong điều kiện hệ thống ngân hàng 
' dự trữ một phần sâu 


Hình này chỉ ra cách thức 1.000 dô la 


hơn. Nhà vậy, trong hệ thống dụ trữ mội 
dụ trữ dẫn tới khối lượng tiền gửi lớn 


phản, các ngân hàng tạo ra tiên. 


Hãy lưu ý rằng ngân hàng Thứ nhất làm tăng cung ứng tiên tệ thêm 800 đô la khi 
nó thực hiện khoản cho vay này. Trước khi cho vay, cung ứng tiền tệ là 1.000 đô la, 
bằng số tiền gửi ở ngân hàng Thứ nhất. Sau khi cho vay, cung ứng tiền tệ là 1.800 đô 
la: người gửi tiền có số tiền gửi không kỳ hạn bằng 1.000 đô la, nhưng bây giờ người 
vay tiền giữ 800 đô la tiền mặt. Như vậy, trong hệ thống ngân hàng dự trữ một phần, 
các ngân làng tạo rạ tIêH. : 


| Quá trình tạo tiền không dừng lại ở ngân hàng Thứ nhất. Nếu người vay gửi 800 

đô la vào một ngân hàng khác (hoặc nếu người vay sử dụng 800 đô Ta để trả cho ai đó 
và sau đó người đó lại gửi tiền vào ngân hàng), quá trình tạo tiên sẽ tiếp tục diễn ra. 
Hình 18-2(b) trình bày bảng tổng kết tài sản của ngân hàng Thứ hai. Ngân hàng Thứ 
hai nhận được 800 đô la tiền gửi, giữ lại 20%, tức 160 đô la, dưới dạng dự trữ và sau 
đó cho vay 640 đô la. Như vậy, ngân hàng Thứ hai đã tạo thêm lượng tiên bằng 640 đô 
la. Nếu 640 đô la này được gửi ở mgân hàng Thứ ba, ngân hàng này giữ lại 20% hay 
[28 đô la dưới dạng dự trữ và cho vay 512 đô la,v.v... Như vậy, tiền lại được tạo thêm 
mỗi khi có hành vị gửi tiền và cho vay. _ 


Mặc dù quá trình tạo tiền này có thể tiếp điễn mãi mãi nhưng nó không tạo ra lượng 
tiền vô hạn. Nếu ký hiệu tỷ lệ dự trữ/tiền gửi là rr, số lượng tiền mà 1.000 đô la ban 
đầu tạo ra là: _ 


Tiền gửi ban đầu 


—= 1.000 đô la 
Cho vay của ngân hàng Thứ nhất 


= (l-rr) x 1.000 đô la 
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-. một phần. Mô hình này có ba biến số ngoại sinh: 


I-rr)” x 1.000 đô la 


Cho vay của ngân hàng Thứ hai =( : 
| = (1-r” x 1.000 đô la 


Cho vay của ngân hàng Thứ ba 


=11+(1-m) + (1-r)*+(1-m)” +...]x 1.000 đô la 


Tổng cung ứng tiên tệ 
: = (L/rr) X ¡.000 đô la 


Mỗi đô la dự trữ tạo ra (1/rr) đô la tiền tệ. Trong ví dụ của chúng ta, rr = 0,2; cho_ 
nên 1.000 đô la ban đầu tạo ra 5.000 đô la tiên tệ: 


Khả năng tạo tiền của hệ thống ngân hàng là sự khác biệt cơ bản giữa ngân hàng .. 
và các tổ chức tài chính khác. Như đã trình bày trong chương 3, thị trường tài chính có _ 
chức năng quan trọng trong VIỆC chuyển nguồn lực của nên kinh tế từ những hộ gia đình „ 


muốn tiết kiệm một phần thu nhập của mình cho tương lai sang, các hộ gia đình hoặc. 


doanh nghiệp muốn vay tiên để mua hàng đầu tư được sử dụng trong quả trình sản xuất - 


tương lai. Quá trình này dược gọi là sự (rung gian (tài chính. N¬iều tổ chức trong nên : 
kinh tế hoạt động với tư cách tổ chức trung gian tài chính; những ví dụ điển hình nhất _A 
là thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu và hệ thống ngân hàng. Nhưng trong nn 
hệ thống trung gian tài chính này, chỉ các ngân hàng mới có quên hợp pháp đ tẠO ra - : : 
những tài sản được coi là bộ phận của cung ứng tiên tệ, chẳng hạn tài khoản viết Séc. - vn 
Bởi vậy, ngân hàng là tổ chức tài chính duy nhất trực tiếp tác động tới cung Ứng - . 
tiên tệ. : 


Hãy chú ý rằng mặc dù hệ thống ngân hàng dự trữ một phần tạo ra tiền, nhưng nó 
không tạo ra của cải. Khi ngân hàng cho vay một phần dự trữ của mình, nó trao cho . 
người vay khả năng tiến hành các glao dịch và bởi vậy làm tầng cung ứng tiên tệ. Song - 
người vay cũng có trách nhiệm trả nợ cho ngân hàng, cho nên khoản cho vay đó không tiẾy 
Hàm cho họ giàu có hơn. Nói cách khác, quá trình tạo tiên của hệ thống ngân hàng ¬. 
làm tăng khả năng thanh toán của nền kinh tế, nhưng không, làm tăng của cải cụa.. s, 
nên kinh tế. _ _ 


Mô hình về cung ứng tiền tệ 


Sau khi đã hiểu được quá trình tạo tiền của các ngân hàng, bây giờ chúng ta hãy 
xem Xét một cách cụ thể hơn các yếu tố quyết định cung ứng lên tệ. Ở đây, chúng ta 
- trình bày mô hình vê cung ứng tiền tệ trong điều kiện có hệ :hống ngân hàng dự trữ: 


e Cơ sở tiền tệ B là tổng số đô la mà công chúng giữ dưới dạng tiên mặt C và các _ 
ngân hàng giữ dưới dạng dự trữ R. Nó do Quỹ Dự trữ Liên bang trực tiệp quản lý. 


F6 


"- _ 
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` ⁄ 


e Tỷ lệ dự trữ/ tiền gửi rr là tỷ lệ tiền gửi mà ngân hàng giữ dưới dạng dự trữ. 
Nó bị quy định bởi sách lược kinh doanh của các ngân hàng và các đạo luật điều chỉnh 
hoạt động của ngành ngân hàng. : | / 


se Tỷ lệ tiên mặt/tiền gửi er biểu thị sở thích của công chúng về việc Họ muốn giữ 


bao nhiêu tiền dưới dạng tiền mặt C và bao nhiêu tiền dưới dạng tiền gửi không kỳ hạn D. 


Mô hình của chúng ta chỉ ra sự phụ thuộc của cung ứng tiền tệ vào cơ sở tiền (Ệ, 
ty lệ dự trữ/ tiền gửi và tỷ lệ tiền mạt/tiền gửi. Nó cho phép chúng ta xem xét tác động 
do chính sách của Fcd, sự lựa chọn của ngân hàng và hộ gia đình tạo ra đối với cung 
ứng tiền tệ. _ 


Chúng ta bất đầu bằng các định nghĩa về cung ứng tiền tệ và cơ sở tiền tê: 


M=C+D 
B=C+R 


Phương trình thứ nhất nói rằng cung ứng tiền tệ là tổng của tiền mặt và tiền gửi. 
Phương trình thứ hai nói rằng cơ sở tiền tệ là tổng của tiền mặt và dự trữ của ngân hàng. 
Bây giờ hãy chia phương trình thứ nhất cho phương trình thứ hai, ta có 


M_ C+D 
B_ C+R 


. Sau đó chia cả tử số và mẫu số của vế phải cho D 
`M C/D +lI 
B  CD+R/D 
Chú ý rằng C/D là tỷ lệ tiền mặt/tiền gửi cr và R/D là tỷ lệ dự trữ/tiền gửi rr. Thay 


những ký hiệu này vào biểu thức trên và chuyển B sang vế phải, chúng ta có 


cr+ Ì 
=———xB 


CT +TT 


Phương trình này cho thấy cung ứng tiền tệ phụ thuộc vào ba biến số ngoại sinh 
- như thế nào. 


Bây giờ chúng ta có thể thấy rằng cung ứng tiên tệ tỷ lệ thuận với cơ sở tiền tê. 
Nhân tử phản ánh tỷ lệ này (cr + 1)⁄(cr + rr) được ký hiệu là mì và gợi là nhán tử tiền 


_ tệ. Chúng ta có thể viết 


M=mxB 
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j. 


Môi đô la của cơ sở tiền tệ tạo ra m đô la tiền tệ. Vì cơ sở tiền tệ có tác dụng 
khuyếch đại đối với cung ứng tiền tệ, cho nên đôi khi cơ sở tiền tệ được gọi là 
tiên mạnh. | 

Sau đây là một ví dụ bằng số mô tả gần đúng nền kính tế Mỹ hiện nay. Giả sử cơ 
sở tiên tệ B là 300 tỷ đô la, tỷ lệ dự trữ/ tiền gửi rr là 0,l và tỷ lệ tiền mặt/tiền gửi cr 
là 0,4. Trong trường hợp này, nhân tử tiền tệ là 


_ 04+ l1 23g 
5P DA DÚjT C” 


và cung ứng tiền tệ là - 
M 


Mỗi đô la cơ sở tiền tệ tạo ra 2,8 đô la tiền tệ, vì vậy tổng cung ứng tiền tệ là 840 
tỷ đô la. , d0 _ 


2,8 x 300 = 840 


Bây giờ chúng ta có thể thấy những thay đổi trong ba biến ngoại sinh (B, rr và cr) 
làm cho cung ứng tiền tệ thay đổi như thế nào: h _ 

I..Cung ứng tiền tệ tỷ lệ thuận với cơ sở tiên tệ. Vì vậy, sự gia tăng cơ sở tiền tệ 
làm tăng cung ứng tiền tệ theo cùng một tỷ lệ phần trăm. 

2. Tỷ lệ dự trữ/trên gửi càng thấp, thì ngân hàng càng cho vay nhiều và ngân hàng 
càng tạo thêm nhiều tiền từ mỗi đô la dự trữ. Bởi vậy, sự cắt giảm tỷ lệ dự trữ/tiền gửi 
làm (ãng nhân tử tiền tệ và cung ứng tiền tệ. 

3. Tỷ lệ tiền mặt/tiền gửi càng thấp, công chúng càng giữ ít đô la cơ sở tiền tê, các 
ngân hàng càng giữ nhiều đô la dưới dạng dự trữ và càng tạo ra được nhiều tiền. Bởi 
Vậy, sự cất giảm tỷ lệ tiên mặt/tiền gửi làm tăng nhân tử tiền tệ và cung ứng tiền tệ. 

Nhờ mô hình này, chúng ta có thể thảo luận cách thức Fcd tác động tới cung ứng 
tiền tệ. | | 


Ba công cụ của chính sách tiển tệ 


Trong các chương trước, chúng ta đã đưa ra một giả định nhầm đơn giản hóa vấn 
đề Fcd trực tiếp quản lý cung ứng tiền tệ. Trên thực tế, Fcd quản lý cung ứng tiền tệ 
gián tiếp thông qua việc thay đối cơ sở tiền tệ hoặc tỷ lệ dự trữ/tiền gửi. Để làm điều 
này, Fed có thể sử dụng 3 công cụ của chính sách tiền tệ: nghiệp vụ thị trường mở, tỷ 
lệ dự trữ bắt buộc và tỷ lệ chiết khấu. : 

Nghiệp vụ thị trường mở là hoạt động mua và bán trái phiếu chính phủ của Fcd. 
Khi Fcd mua trái phiếu của công chúng, số đô la mà nó trả cho trái phiếu làm tăng cơ 
sở tiên tệ và qua đó làm tăng cung ứng tiền tê. Khi Fed bán trái phiếu cho công chúng, 
số đô la mà nó nhận được làm giảm cơ sở tiền tệ và bởi vậy làm giảm cung ứng tiền 
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tệ. Nghiệp vụ thị trường mở là công cụ chính sách được EFcd sử dụng thường xuyên nhất. 
Trên thực tế, Fcd thực hiện nghiệp vụ này trên thị trường trái phiếu Niu Ước hầu như 
hàng ngày trong giờ làm việc. 


Tỳ lệ dự trữ bắt buộc là biện pháp điều chính mà Fcd áp dụng nhằm buộc các ngân 
"hàng phải giữ một tỷ lệ dự trữ/ tiền gửi tối thiểu. Biện pháp tăng tỷ lệ dự trữ bất buộc 
làm tăng tỷ lệ dự trữ/tiền gửi, bởi vậy làm giảm nhân tử tiên tỆ và cung ứng tiền tệ. 
Thay đối tỷ lệ dự trữ bát buộc là biện pháp được sử dụng ít nhất trong 3 công cụ 
của Fcd. - | 


Ty lệ chiết kháu {à lãi suất mà Fcd quy định khi nó cho các ngân hàng vay tiền. 
Các ngân hàng vay tiên của Fed khi tiên của họ chưa đáp ứng yêu cầu dự trữ bắt buộc. 
Tỷ lệ chiết khấu càng thấp, tiền vay để dự trữ càng rẻ và các ngân hàng càng vay nhiều 
G quầy chiết khấu của Ecd. Bởi vậy, biện pháp cất giảm tỷ lệ chiết khấu làm tăng cơ 
sở liền tệ và cung ứng tiên tệ. 


- Mặc dù ba công cụ trên tạo cho Fed quyền lực mạnh mẽ đề tác động vào cung ứng 
tiền tệ, nhưng Fcd không thể quản lý tiền tệ một cách hoàn hảo. Quyền tự do thực hiện 
hoạt động kinh doanh của ngân hàng có thể gây ra sự thay đối trong cung ứng tiền tệ 
theo hướng mà Fcd không dự kiến. Chẳng hạn. các ngân hàng có thể chọn cách giữ dự 
trữ đôi ra - nghĩa là dự trữ ở mức trên yêu cầu dự trữ bãt buộc. Lượng dự trữ dôi ra càng 
nhiều, tỷ lệ dự trữ/tiền gửi càng cao và cung ứng tiên tệ càng thấp. Ví dụ khác là, Fed 
không thể quản lý chính xác số tiền mà các ngân hàng vay ở quầy chiết khấu. Các ngân 
hàng lo / càng Ít, cơ sở tiên tệ càng nhỏ và cung ứng tiên tệ càng thấp. Bởi vậy, đôi khi 
cung ứng tiền tệ di chuyển theo hướng mà Fcd không muốn thấy. 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG 


18-1. Sự phá sản của các ngân hàng và cung ứng tiền tệ trong những - 


năm 1930 


Giữa tháng 8 năm 1929 và tháng 3 năm 1933, cung ứng tiền tệ giảm 28%. Như đã 
trình bày trong chương 10, một số nhà kinh tế tin rằng sự suy giảm mạnh mẽ này của 
củng ứng tiên tệ là nguyên nhân chủ yếu gây ra cuộc Đại suy thoái. Nhưng chúng ta 
chưa giải thích tại sao cung ứng tiền tệ lại giảm mạnh như vậy... 


l Ba biến số quyết định cung ứng tiền tệ - cơ sở tiền tệ, tỷ lệ dự trữ/tiền gửi và tỷ lệ 
tiền mặt/tiên gửi - được phi ra trong bảng L8-l cho năm 1929 và 1933. Các bạn có thể 
Lào thấy rằng sự pHim sút trong cung ứng tiền tệ không thể có nguyên nhân Ở sự cất 
giảm cơ sở tiền tệ: trên thực tế, cơ sở tiền tê tăng [8% trong thời kỳ này. Cung ứng tiền 
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tệ giảm chủ yếu là do nhân tử tiền tệ giảm 38%. Nhân tử tiền tệ giảm vì cả tỷ lệ tiền | 
mặt/tiền gửi và tỷ lệ dự trữ/tiền gửi đều giảm mạnh. 


Bảng 18-1. Cung ứng tiên tệ và những yếu tố quyết định nó: 1929 và 1933 


Tháng 8 năm 1929 Tháng 3 năm 1933. 


Cung ứng tiên tệ 26,35 
Tiền mặt - | 3,9 

Tiền gửi không kỳ hạn 22,6 

Cơ sở tiền tệ | 7l 

| Tiền mặt 3,9 

Dự trữ SN 

. Nhan tử tiền tệ 3yý 
Tỷ lệ dự trữ/tiền gửi 0,14 
Tỷ lệ tiền mặttiền gửi 0,17 


\ Ản 


Hầu hết các nhà kinh tế đều cho rằng nguyên nhân giảm sút của nhân tử tiền tệ ˆ 
là do số lượng lớn ngân hàng bị phá sản vào đầu những năm ¡930. Từ 1930-1933, -- 
trên 9 nghìn ngân hàng ngừng hoạt động, thường không trả được nợ cho người gửi tiền. _ 
Sự phá sắn của ngân hàng làm cho cung ứng tiền tệ giảm thông qua việc làm thay đổi -ˆ 
hành vi của cả người gửi tiền và chủ ngân hàng. NT 


Các trường hợp phá sản của ngân hàng làm tăng tỷ lệ tiền mật/tiền gửi bằng cách a 


làm giảm lòng tin vào hệ thống ngân hàng. Mọi người sợ rằng sự phá sản của ngân hàng _ l9! 
_ sẽ tiếp diễn và họ bắt đầu thích tiềa mặt hơn tiền gửi. Khi rút tiền gửi của mình ra, họ - _ 


hút hết dự trữ của ngân hàng. Quá trình tạo tiền diễn ra theo lướng ngược lại khi các _ 
ngân hàng đối phó với tình hình dự trữ thấp bằng cách giảm số dư nợ tôn đọng của mình. - 

ˆ Ngoài ra, các trường hợp phá sản của ngân hàng còn làm tảng tỷ lệ dự trữ/ tiền gửi _ 
bằng cách nhác nhở các chủ ngân hàng phải thận trọng hơn. Khi thấy nhiều ngân hàng - - 


bị phá sản, họ cảm thấy lo sợ trong điều kiện hoạt động với .ượng dự trữ mỏng. Bởi .? : 
vậy, họ tăng mức dự trữ của mình lên cao hơn nhiều so với múc tối thiểu mà luật pháp: - -š 


cho phép. Cũng giống như hộ gia đình phản ứng đối với sự khủng hoảng của ngành - 
ngân hàng bằng cách giữ nhiều tiên mặt hơn so với tiền gửi, chủ ngân hàng phẳn ứng - 
bàng cách giữ nhiều dự trữ hơn so với các khoản cho vay. Nững thay đổi này cùng -- 
nhau gây ra sự giảm sút lớn trong nhân tử tiên té. : Ta 

Mặc dù chúng fa có thể dễ dàng lý giải tại sao cung ứng tiền tệ giảm, nhưng VIỆC 
quyết định xem có nên qui lỗi cho Fed không lại là điều khó khăn hơn. Người ta có thể ˆ ' 
lập luận rằng, vì cơ sở tiên tệ không giảm, cho nên không nên đồ lỗi cho Fed. Những -- 


người phê phán Fcd trong thời kỳ này đưa ra hai lập luận. Một là, họ quả quyết rằng -.. - 


... 
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Fcd nên đóng một vai trò nghiêm túc hơn trong việc ngăn ngừa tình trạng phá sản của 
các ngân hàng bằng cách hành động với tư cách người cho vay cuối cùng, khi ngân hàng 
cân tiên mật vào lúc quân bách, điều này có thể góp phần duy trì niềm tin vào hê thống 
ngân hàng và ngăn ngừa tình trạng sụt giảm lớn của nhân tử tiền tệ. Hai là, họ chỉ ra 
_rang Fcd cân phải phản ứng lại tình trạng suy giảm của nhân tử tiền tê bằng cách tăng 
cơ sở tiền tệ nhiều hơn mức nó đã làm. Những biện pháp này có lẽ đã ngăn ngừa được 
sự suy giảm lớn trong cung ứng tiền tê, một yếu tố có thể góp phần giảm bớt tính chất 
nghiêm trọng của cuộc Đại suy thoái. SỐ : 


Từ những năm 1930, nhiều chính sách đã được thực hiện, làm cho sư tiàm sút lớn 
và đột ngột của nhân tử tiền tệ hiện nay ít có khả năng xảy ra hơn. Điều quan trọng 
nhất là hệ thống bảo hiểm tiền gửi liên bang duy trì được niềm tin của công chúng vào 
hệ thống ngân hàng và bởi vậy ngàn ngừa được những biến động lớn trong ty lệ tiền 

- MãVtiền gửi. Sơng bảo hiểm tiền gửi có thể là một chính sách tốn kém: vào cuối những 
năm I980 và đầu những năm 1990, chính phủ liên bang phải trả những khoản chỉ phí 
lớn để bảo lãnh cho các tổ chức tín dụng và tiết kiệm mất khả năng thanh toán. Tuy 
nhiên, biện pháp bảo hiểm tiền gửi thực sự góp phần ổn định hệ thống ngân hàng và 
cung ứng tiền gửi. 


18.2. Nhu cầu về tiền tê 


Bây BIỜ chúng ta chuyển sang phía khác của thị trường tiền tê và xem xét các yếu 
tố quyết định nhu cầu tiền tệ. Trong các chương trước, chúng ta đã sử dụng các hàm 
cầu đơn giản vẽ tiền tệ. Chúng ta bất đầu bằng lý thuyết số lượng, môt lý thuyết giả 
th BA nhu cầu vẽ số dư thực tế tỷ lệ thuận với thu nhập. Nghĩa là, lý thuyết số lượng 
giả định vã | 


(M/P)” = kY 


trong đó k là một hãng số. Sau đó chúng ta đã xem xét hàm cầu tổng quất hơn, thực tế 
hơn, trong đó chúng ta giả định rằng nhu cầu về số dư thực tế phụ thuộc vào cả lãi suất 
và thu nhập: | 


(M/P)” = Lí, Y) 


Chúng ta đã sử dụng hàm cầu về tiền tê này khi thảo luận về cách thức chăn đứng 


_ lạm phát trong chương 6 và phát triển mô hình IS-LM trong chương 9 và 10. 


` Mục tiêu của việc nghiên cứu nhu cầu về tiền tệ một cách chỉ tiết hơn là tìm hiểu 
sâu thêm hàm cầu về tiên tệ. C ũng như các nghiên cứu về hàm tiêu dùng dựa trên mô 
hình kinh tế vị mô về quyết định tiêu dùng, những nghiên cứu đối với hàm cầu về tiên - 
tệ dựa trên mô hình kinh tế vị mô về quyết định liên quan đến nhu cầu về tiền tê, Trong 
mục này, trước hết chúng ta thảo luận các phương pháp khác nhau để mô hình hóa nhu 
cầu tiên tệ. Sau đó, chúng ta sẽ phát triển một mô hình tốt nhất. 
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Hãy nhớ lại rằng tiên có ba chức năng: đơn vị tính toán, phương tiện bảo tồn giá 
trị và phương tiện trao đối. Chức năng thứ nhất - tiền với tư cách một đơn vị tính 
toán - bản thân nó không tạo ra bất kỳ nhu cầu về tiền tệ nào, vì người ta có thể ghi 
giá bằng đô la mà không cần giữ bất kỳ đồng đô la nào. Ngược lại, tiền chỉ có thể phục 


vụ cho hai chức năng khác nếu như mọi người giữ nó. Các lý thuyết về nhu cầu tiền tệ 


nhấn mạnh vai trò của tiền với tư cách phương tiện bảo tồn giá trị hoặc phương tiện 


trao đối. 


Lý thuyết cơ cấu đầu tư về nhu cẩu tiền tệ 


Những lý thuyết về nhu cầu tiền tệ nhấn mạnh vai trò của tiền với tư cách phương 
tiện bảo tôn giá trị được gọi là lý thuyết cơ cấu đầu fư (portfolio).Những lý thuyết này 
nhấn mạnh rằng mọi người giữ tiền với tư cách bộ phận trong cơ cấu đầu tư của họ. 
Nhận thức then chốt là ngoài các tài sản khác, tiền tạo ra một khả năng khác để kết hợp 
rủi ro và lợi tức. Cụ thể, tiền tạo ra lợi tức (danh nghĩa) an toàn, trong khi giá cổ phiếu 
và trái phiếu có thể tăng hoặc giảm. Như vậy, một số nhà kinh tế cho rằng hộ gia đình 
quyết định giữ tiền với tư cách bộ phận trong cơ cấu đầu tư tối-ưu của họ. | 


Các lý thuyết cơ cấu đầu tư dự báo rằng nhu cầu về tiên tệ có thể phụ thuộc vào 
rủi ro và lợi (ức mà tiền và các tài sản không phải tiền của các hộ gia đình mang lại. 
Ngoài ra, nhu cầu tiền tệ còn phụ thuộc vào tổng số của cải, vì của cải phản ánh quy 
mô của cơ cấu đầu tử được phân thành tiền và các tài sản khác. Ví dụ, chúng ta có thể 
viết hàm câu vê tiên tệ như sau: 


(M/P)” = L(r;, rọ, mẺ,W) 


trong đó rs là lợi tức thực tế dự kiến của cổ phiếu, rb là lợi tức thực tế dự kiến của trái 
phiếu, mô là tỷ lệ lạm phát dự kiến và W là của cải thực tế. Sự gia tăng của rạ hoặc rp 
làm giảm nhu cầu về tiền tệ, bởi vì các tài sản khác trở nên hấp dẫn hơn. Sự gia 
tăng ” cũng làm giảm nhu cầu tiền tệ, vì tiền trở nên ít hấp dẫn hơn. (Hãy nhớ lại rằng 
-7U là tý lệ lợi tức dự kiến của việc giữ tiền). Sự gia tăng W làm tăng nhu cầu về tiền 
tỆ, vì của cái nhiều hơn hàm ý cơ cấu đầu tư lớn hơn. | 

Xuất phát từ quan điểm của lý thuyết cơ cấu đầu tư, chúng ta có thể coi hàm cầu 
về tiên tệ của chúng ta Lí, Y) là sự đơn giản hóa hữu ích. Một là, nó sử dụng thu nhập 
thực tê Y làm biến đại diện cho của cải thực tế W. Hai là, biến lợi tức duy nhất mà nó 
bao hàm là lãi suất danh nghĩa (bằng tổng của lợi tức thực tế của trái phiếu và tỷ lệ lạm 
phát dự kiến, tức ¡ = ro + ®Ẻ). Tuy nhiên, theo lý thuyết cơ cấu đầu tư, hàm cầu về tiền 
tỆ cân bao hàm cả lợi tức dự kiến của các tài sản khác. 

Lý thuyết cơ cấu đầu tư có hữu ích đối với.việc nghiên cứu nhu cầu về tiền tệ 
không? Câu trả lời phụ thuộc vào chỗ chỉ tiêu nào về trền tệ được xem xét. Những chỉ 
tiêu hẹp nhất về tiền tệ, chẳng hạn Mì, chỉ bao gồm tiền mặt và tài khoản viết séc. 
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Những dạng này của tiền đem lại lãi suất bằng 0 hoặc rất thấp. Những tài sản khác như 
tiết kiệm, tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi và quỹ hỗ tương trên thị trường tiền tệ 
-_ đem lại lãi suất cao hơn và có đặc điểm về rủi ro giống như tiền mặt và tài khoản viết 
séc. Các nhà kinh tế cho rằng khối lượng tiền tệ (MI) là một loại (ki san bất lợi với tư 
cách phương tiện bảo tồn giá trị, nó tồn tại cùng với những tài sản khác luôn tốt hơn 
nó. Như vậy, việc giữ tiền với tư cách bộ phận trong cơ cấu đầu tư không phải tối ưu 
đối với mọi người. Điều này hàm ý rằng lý thuyết cơ cấu đầu tư không thể lý giải được 
nhu cầu về các dạng bất lợi khác nhau này của tiền tệ. 


Với tư cách lý thuyết về nhụ cầu tiên tệ, lý thuyết cơ cấu đầu tư sẽ dễ hiểu hơn nếu 
chúng ta áp dụng chỉ tiêu rộng hơn về tiền tệ. Các chí tiêu rộng hơn này bao gôm nhiều 
_ tài sản trong những tài sản có lợi thế hơn tiền mặt và tài khoản viết sóc. Ví dụ, M2 bao 
gồm tài khoản tiết kiệm và quỹ hỗ tương trên thị trường tiên tệ. Khi chúng ta phân tích 
lý do làm cho mọi người giữ tài sản dưới dạng Mạ, chứ không phải trái phiếu hoặc cổ 
phiếu, thì những cân nhắc vê rủi ro và lợi tức để quyết định cơ cấu đầu tư có thể có ý 
nghĩa tuyệt đối. Bởi vậy, mặc dù lý thuyết cơ cấu đầu tư về nhu cầu tiền tệ có vẻ khó 
hiểu khi áp dụng cho Mt, nhưng nó có thể là lý thuyết tốt để lý giải nhu câu về Mạ và Ma. 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUÔỐNG : 


18-2. Tiền mặt và nên kinh tế ngầm 


Hiện bạn đang giữ bao nhiêu tiền mặt trong ví của mình? Trong đó có bao nhiêu 
đông 100 đô la? 


Hiện nay ở Mỹ, lượng tiên mặt bình quân đầu người vượt quá con số 1.000 độ la. 
Khoảng một nửa con số này là đông 100 đô la. Khi nghe điều này, hàn hầu hết mọi 


người đều cảm thấy ngạc nhiên, vì họ giữ lượng tiền ít hơn nhiều và phần lớn là đồng - 


đô la có giá trị nhỏ hơn. 


Một phần số tiền mặt này được những người có hoạt động kinh tế ngầm sử dụng - 
nghĩa là những người dính líu vào những hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy 
và những người tìm cách chc đậy thu nhập của mình nhằm trốn thuế. Những người có 
của cải kiếm được một cách bất hợp pháp thường chỉ có một vài cách để quyết định cơ 
cấu đầu tư của họ, bởi vì nẻu giữ của cải ở ngân hàng, mua trái phiếu hoặc cổ phiếu, 
họ cảm thấy dễ bị phát hiện hơn. Đối với bọn tội phạm, tiên mặt là một tài sẵn thuận 
lợi nhất: có lẽ nó là phương tiện bảo tồn giá trị tốt nhất mà chúng có thể sử dụng. 


Một số nhà kinh tế chỉ ra rằng, khối lượng lớn tiền mặt trong nên kinh tế ngầm là 
một nguyên nhân làm cho lạm phát ở mức độ nào đó là đáng mong muốn. IIãy nhớ lu: 
rằng lạm phát là một khoản thuế đánh vào người giữ tiền, vì lạm phát làm xói mòn giá 
trị thực tế của tiền. Người buôn ma túy giữ 20.000 đô la tiên mặt phải trả mức thuế 
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2.000 đỏ la mỗi năm, khi tỷ lệ lạm phát là 10%. Thuế lạm phát là loại thuế duy nhất. 


mà những người tham gia vào nền kinh tế ngầm không tránh được. 
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Lý thuyết giao dịch về nhu cầu tiền t2 


Những lý thuyết về nhu cầu tiền tệ nhấn mạnh vai trò của tiền tệ với tư cách phương 

tiện trao đổi được gọi là lý (huyết giao dịch. Lý thuyết này thừa nhận rằng tiền là tài 
sản có nhiều ưu thế và nhấn mạnh tầng khác với các tài sẵn khác, tiên được giữ để mua 
hàng. Nó giải thích đúng nhất lý to tại sao mọi người giữ các chỉ tiêu hẹp về. tiền 
tệ, chẳng hạn tiền mặt và tài khoản viết séc, ngược với những tài sản khác như tài khoản 


tiết kiệm và tín phiếu kho bạc. 


Lý thuyết giao dịch về nhu cầu tiền tệ có thể tôn tại dưới nhiều hình thức khác -. 


nhau, tùy thuộc vào chỗ người ta mô hình hóa quá trình nhận tiền và thực hiện giao 
dịch như thế nào. Tất cả các lý thuyết này đều giả định rằng tền có chỉ phí là kiếm 
được tỷ lệ lợi tức thấp và ích lợi là cho phép thực hiện giao dịch một cách thuận tiện 
hơn. Mọi người quyết định giữ bao nhiêu tiên ạ bằng cách đánh đổi giữa chị phí và ích 
lợi này. 


Để hiểu được lý thuyết giao dịch. giải thích hàm cầu về tiền tệ như thế nào, chúng. 


ta hãy phát triển một mô hình nổi bật nhất thuộc loại này.Mô: hình Baunol-Tobin được 
hai nhà kinh tế Baumol và Tobin phát triển trong những năm 1950 và hiện nay vẫn là 
lý thuyết chủ yếu về nhu cầu tiền tệ. 


Mô hình Baumol-Tobin về quản lý tiền mặt 


Mô hình Baumol-Tobin phân tích chỉ phí và ích lợi của việc giữ tiên. Ích lợi của - 
việc giữ tiền là sự thuận tiện; người giữ tiền sẽ không phải đến ngân hàng mỗi khi muốn | 


mưa một cái gì đó. Chỉ phí phải trả cho sự thuận tiện này là lãi suất mất đi mà họ có 
thể thu được nếu gửi tiên vào tài khoản tiết kiệm có lãi. 


Để hiểu được mọi người đánh đổi giữa ích lợi và chỉ phí rày như thế nào, chúng 
ta hãy xem một người lập kế hoạch chi tiêu Y đô la dân đần trong một năm. (Để đơn 
giản hóa, chúng ta giả định mức giá không đổi, cho nên mức ch: tiêu thực tế không đổi 
trong năm). Anh ta nên giữ bạo nhiêu tiền trong quá trình chỉ tiêu số tiên này? Nghĩa 
là quy mô tối ưu của số dư tiền mặt bình quân bằng bao nhiêu: 


Chúng ta hãy xcm xét các khả năng. Anh ta rút Y đô la vào đầu năm và tiêu đần 


. Số tiền này trong năm. Hình 18-3(a) chỉ ra mức giữ tiền trong năm khi thực hiện kế 


hoạch này. Mức giữ tiền của anh ta vào đầu năm là Y và cuối năm bằng 0, bình quân 
trong nầm là Y2. 
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(a) Mức giữ tiền với 
{ lần đến ngân hàng 


(b) Mức giữ tiền với 
2 lần đến ngân hàng 


L 
` 


= 
"- 
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Thời gian Thời pian 


(C) Mức giữ tiên với 
N lân đến ngân hàng. 


Hình này cho thấy mmứíc giữ tiền 
Đình quân phụ thuộc vào số lần 
đến ngân hàng mỗi năm của HỘI 
người nh thế nào. 


đình quân = V2N- 


Mức giữ tiền 
> 


Thời gian 


18-3. Mức giữ tiền trong năm 


Kế hoạch thứ hai là đến ngân hàng 2 Tần. Trong trường hợp này, anh ta rút Y/2 đô 

- la vào đầu năm và chi tiêu đần trong nửa đầu của năm, sau đó đến ngân hàng lần thứ 

hai để rút Y/2 phục vụ cho nửa năm còn lại. Hình 18-3(b) cho thấy mức giữ tiền biến 

thiên giữa Y/2 và 0, bình quân là Y⁄4. Kế hoạch này có lợi là số tiền g1ữ bình quân thấp 

hơn, cho nên bị mất ít lãi suất hơn, nhưng có nhược điểm là phải đến ngân hàng 2 lần 
chứ không phải I lần. | 


Nói một cách tổng quát hơn, giả sử anh ta đến ngân hàng N lần trong năm. Mỗi 
lần đến ngân hàng anh ta rút Y/N đô la;-sau đó chi đần số tiền này trong tháng thứ I/N 
tiếp theo trong năm. Hình 18-3(c) cho thấy rằng mức giữ tiền biến thiên g1ữa Y/N và 0, 
bình quân là Y/(2N). 


Vấn đề: đặt ra: Phương lán tối ưu của N là gì? N càng lớn, số tiền giữ bình quân 
càng nhỏ và lãi suất mất đi càng ít. Nhưng khi N tầng lên, sự bất tiện của việc thường 
Xuyên phải đến ngân hàng càng lớn. | | 


Giả sử chỉ phí của việc đến ngân hàng là một lượng cố định F nào đó. F biểu thị 
giá trị của thời gian dùng để đi từ nhà đến ngân hàng và ngược lại, cũng như thời gian 
xếp hàng chờ đợi để rút tiền, Chẳng hạn; nếu thời gian đi lại một lần là 15 phút và tiền 


lương một giờ lao động của một người là 12 đô la, thì F bằng 3 đô la. Hãy ký hiệu ¡ là. 


lãi suất; vì tiền không đem lạt lãi suất, nên ¡ phản ánh chỉ phí cơ hội của việc giữ tiền. 
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Bây giờ chúng ta có thể phân tích phương án tối ưu cho N, tức BIUHRE ac Ẳy 
định nhu cầu tiên tệ. Đối với bất kỳ N nào, mức giữ tiên DU HUẦn cũng . .ẲÐŒ ), cho 
nên lãi suất bị bỏ qua là ¡Y/(N). Vì.F là chì phí cho môi Jân đến ngân tắt? n “ 
tông chỉ phí cho số lần đến ngân hàng là EN. Tổng SỐ “lại mà anh ta p vải chịu là 
tổng của lãi suất bị mất và chỉ phí cho mỗi lần đến ngân hàng: 


c Tổng chỉ phí = Lãi suất bị bỏ qua + Chỉ phí đi lại 
_ = IY/2N) -+ FN 


Số lần đến ngân hàng N càng Tớn, lãi suất bị mất càng nhỏ và chỉ phí đị lại càng lớn. 


: Ấy tổng chỉ phí ế nào. Có một giá trị làm 
Hình 1§-4 cho thấy tông chì phí phụ thuộc VÀO à lẺt/i% Dung Có một g 
tối thiểu hóa tổng chỉ phí. Giá trị tối ưu của N, ký hiệu N*, là”: 


NĂ.... 


5 ỀNN 
Mức giữ tiên bình quân =Y/2N*)  - 
"“"ñầ.‹: 
„ 2i 


Tổng chỉ nhí 


Chì phí 


by Si 
..L 


su 
_.. Nc XS C hị nhí cho xổ lần - 
vu đến ngân hàng = FN 
Ai 
.. ae : : 
»5 “GIANG Lãi suất 
° bị bỏ qua = ¡V/2N 


N* | N 


Số lần đến ngân hàng cho phép 
tối thiểu hóa tổng chỉ phí 


ậ h Ì, 
Số lần đến ngân hàng 
Hình 18-4. Chỉ phí của việc giữ tiền 
trị của N, ký hiệu N*, làm tốt thiểu hóa 


Hình này cho thấy lãi suát bị bỏở qua, chỉ ¡ của N, & 
tổng Ch1 phí. 


phí đi lại và tổng chỉ phí phụ thuộc vào 
số lân đi lại N nhự thế nào. Có một giá 


(2) Về mặt toán học: Việc rút ra biểu thức này để tìm phương án tối ựu cho N đồi hỏi phải #ernui P: 
giải tích. Lấy vi phân tổng chỉ phí C theo N để nhận được dC/dN = -iYN'2/2+F. Tại điểm tối ưu ` 


chúng ta có công thức trên cho N*. 
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Biểu thức này cho thấy rằng anh ta giữ nhiều tiền hơn nếu chi phí cố định cho việc 
đến ngân hàng F cao hơn, nếu mức chi tiêu Y cao hơn và nếu lãi suất thấp hơn. 


Như vậy, chúng ta đã trình bày xong mô hình Baumol-Tobin với tư cách mô hình 
về nhu cầu tiền mặt. Nghĩa là, chúng ta đã sử dụng nó để lý giải số tiền được giữ Ở 
ngoài hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, người ta có thể giải thích mô hình theo nghĩa 
rộng hơn. Hãy tưởng tượng có một người giữ cơ cấu đầu tư gồm tiền (tiền mặt và tài 
khoản viết séc) và các tài sản không phải tiền (trái phiếu và cổ phiếu). Tài sản bằng 
tiền được sử dụng để giao dịch, nhưng đem lại mức lợi tức thấp. Gọi ¡ là mức chênh 
lệch lãi suất giữa tài sản bằng tiền và không phải tiên, F là chí phí để chuyển tài sản 
không phải tiền sang tài sản bằng tiền, chẳng hạn chi phí môi giới. Quyết định về việc 
trả tiền môi giới thường xuyên đến mức nào tương tự như quyết định về việc đến ngân 
hàng thường xuyên đến mức nào. Bởi vậy, mô hình Baumol-Tobin mô tả nhu cầu của 
cá nhân này về tài sản bằng tiền. Thông qua việc chỉ ra rằng nhu cầu về tiền phụ thuộc 
một cách tỷ lệ thuận vào mức chỉ tiêu Y và tỷ lệ nghịch vào lãi suất ¡, mô hình tạo ra 
một cơ sở kinh tế vi mô cho hàm cầu về tiền tệ Lí, Y) mà chúng ta đã sử dụng trong 
suốt cuốn sách này. 


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG 
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18-3. Những công trình nghiên cứu thực nghiệm về nhu cầu tiên tệ 


Nhiều nhà kinh tế đã nghiên cứu số liệu về tiền tệ, thu nhập và lãi suất để tìm hiểu 
sâu hơn về hàm cầu tiền tệ. Mục đích của các công trình nghiên cứu này là ước lượng 


` 


phản ứng của hàm câu tiền tệ đối với những thay đổi trong thu nhập và lãi suất. Mức 


độ nhạy cảm của nhu cầu tiền tệ đối với hai biến số này quyết định độ đốc của đường 


LM; như vậy, nó tác động tới hiệu lực của chính sách tài chính và tiền tệ đối với nên 
kinh tế. "4 


Mục tiêu khác của những nghiên cứu thực nghiệm là kiểm định các lý thuyết về 
nhu cầu tiền tê. Chẳng hạn mô hình Baumol-Tobin đưa ra những dự báo chính Xác VỀ 
ảnh hưởng của thu nhập và lãi suất đối với nhu cầu về tiền tệ. Công thức căn bậc hai 
của mô hình hàm ý rằng hệ số co giãn thu nhập của nhu cầu về tiền tệ bằng I/2: sự gia 
tăng 10% thu nhập dẫn đến sự gia tầng 5% trong như cầu về số dư thực tế. Nó cũng 
khẳng định rằng hệ số co giãn lãi suất của nhu cầu về tiền tệ bằng 1/2: 102 gia tăng 
_ lãi suất (ví dụ từ 10% lên 11%) dẫn tới sự giảm sút 5% trong nhụ cầu về số dư thực tế. 


Hầu hết các nghiên cứu kinh nghiệm về nhu cầu tiên tệ không khẳng định những 
dự báo này. Chúng đi đến kết luận rằng hệ số co giãn thu nhập của như cầu tiền tệ lớn 
hơn 1⁄2 và hệ số co giãn lãi suất nhỏ hơn 1⁄2. Như vậy, mặc dù mô hình Baumol-Tobin 


s04 


có thể nấm bắt được một phần của vấn đề nằm sau hàm cầu về tiên tệ, nhưng nó không 


hoàn toàn chính xác. 


Một cách lý giải khác cho thất bại của mô hình Baumol-Tobin là một số người 
không có quyền tự do hành động trong việc xác định mức giữ tiền như mô hình giả 


định. Chẳng hạn, chúng ta hãy xem xét một người phải đi đến ngân hàng mỗi tuần một - 
lần để gửi séc của anh ta; khi ở ngân hàng, anh ta tranh thủ rút :a số tiền mặt cần thiết. 
cho tuần tới. Đối với người này, số lần đến ngân hàng N không phản ứng đối với những. 


thay đổi trong chỉ tiêu hoặc lãi suất. Vì N cố định, mức giữ tiền bình quân (Y/2N) tỷ 
lệ thuận với chỉ tiêu và không nhạy cảm đối với lãi suất. 


Bây giờ hãy tưởng tượng rằng thể giới gôm hai loại người Một số tuân theo mô, 


hình Baumol-Tobin, cho nên họ có hệ số co giãn thu nhập và hệ số co giãn lãi suất 


bằng 1/2. Những người khác có N cố định, cho nên họ có hệ số co giãn thu nhập bằng: 
-1 và hệ số co giãn lãi suất bằng Ú. Trong trường hợp này, hàm cầu về tiên tệ tổng quát: 
là một số bình quân gia quyền của hai nhóm người này. Hệ số c› giãn thu nhập sẽ nằm - 


giữa 1/2 và l, còn hệ số co giãn lãi suất sẽ nầm giữa 1/2 và 0, như các nghiên cứu thực. ` 


nghiệm đã phát hiện ra. 


—____——————ễ—————— 


48.3. Đổi mới tài chính và sự gia tăng của bán tệ 


Phương pháp phân tích truyền thống của kinh tế vĩ mô phân loại tài sản thành. 


2 nhóm: những thứ vừa được sử dụng làm phương tiện trao đếi, vừa làm phương tiện 


bảo tồn giá trị (tiền mặt, tài khoản viết sớc) và những thứ chỉ được dùng làm phương. 
tiện bảo tồn giá trị (cổ phiếu, trái phiếu, tài Khoản tiết kiệm). Nhóm tài sản thứ nhất. 


được gọi là "tiền". Trong chương này, chúng ta đã trình bày cung và cầu VỆ nó. 


Mặc dù sự phân biệt giữa tài sản bằng tiền và không phải tiền vẫn là một công cụ 


`, 


lý thuyết hữu ích, nhưng trong những nãm gân đây, việc sử dụng nó trong thực tếngày - 


càng trở nên khó khăn hơn. Một phần do chính sách điều tiết ngân hàng và các tổ chức 
tài chính khác, một phần do công nghệ máy tính tiến bộ hơn, nên thập niên vừa qua đã 
chứng kiến sự đổi mới tài chính nhanh chóng. Tài sản bằng tï2n, chẳng hạn tài khoản 
viết séc, trước đây không được trả lãi; ngày nay, chúng được hưởng lãi suất thị trường 
và với tư cách phương tiện bảo tồn giá trị, chúng có thể so sánh với những tài sản không 
phải tiền. Những tài sản không phải tiền như cổ phiếu và trái phiếu trước đây khó mua 
bán; ngày nay các quỹ hỗ tương cho phép người gửi tiền giũ cổ phiếu và trái phiếu, 
trong khi có thể rút tiền để dàng bằng cách viết séc vào: tài khoản của họ. Những tài 


sản không phải tiền, nhưng có được khả năng thanh toán nào đó của tiền được gọi là  - 


bán tệ. 
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Sự fôn tại của bán tệ làm phức tạp thêm chính sách tiền tệ qua việc làm cho nhụ 
cầu về tiền tệ không ổn định. Vì tiền và bán tệ là những /hứ thay thế gần gũi cho nhau, 
các hộ gia đình có thể để dàng chuyển tài sản của mình từ dạng này sang dạng khác. 

_Những thay đổi như thế có thể xảy ra vì những lý do thứ yếu, chứ không nhất thiết phải 
phần ánh những thay đổi trong chỉ tiêu. Bởi vậy, tốc độ lưu thông của tiên trở nên không 
ổn định, và khối lượng tiền tệ tạo ra những tín hiệu sai lầm về tổng cầu. | 


Một cách phản ứng đối với vấn đề này là sử dụng định nghĩa rộng hơn về tiên tệ, 
bao gôm cả bán tệ. Nhưng vì có sự liên tục của các tài sẵn trên thế giới với những đặc 
tính thay đổi thường xuyên, người ta không biết rõ phải chọn một tập hợp con nào để 
dán cho nó cái nhãn "tiền tệ". Hơn nữa, nếu chúng ta vận dụng định nghĩa rộng hơn về 
tiên, khả năng của Fed trong việc quản lý khối lượng này có thể bị hạn chế, vì nhiều 
hình thức bán tệ không buộc phải tuân thủ yêu cầu dự trữ bất buộc. - | 


Sự bất ổn định trong như cầu về tiền tệ do bán tệ gây ra đã từng là một vấn đề thực 
tiền quan trọng đối với Quỹ Dự trữ Liên bang. Vào đầu những năm 1990, các chỉ tiêu 


- khác nhau về khối lượng tiền tệ đưa ra những tín hiệu mâu thuẫn nhau: một số chỉ tiêu ' 


về khối lượng tiền tệ gia tăng nhanh chóng, trong khi các chỉ tiêu khác gia tăng chậm 


chạp. Vào năm 1993, chủ tịch của Fed Alan Green đã thông báo rằng Fcd sẽ không chú. 


ý nhiều tới những biến động ngắn hạn của các tổng lượng tiền tệ. Thco chính sách mới 
này, Fcd sẽ sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ để ổn định lãi suất ở mức mà 
nó cho rằng phù hợp với lạm phát thấp và tăng trưởng liên tục. Chỉ có thời gian mới 
cho chúng ta biết chính sách mới này có đem lại sự ổn định kinh tế ví mô lớn hơn không. 


18.4. Kết luận 


Tiền đóng vai trò trung tâm trong nhiều phân tích kinh tế vĩ mô. Các mô hình về 
cung và cầu tiền tệ có thể góp phần làm sáng tỏ những yếu tố dài hạn quyết định mức 
giá và những nguyên nhân ngắn hạn của các biến động kinh tế. Sự xuất hiện của bán 
tệ trong những năm gần dây đã chỉ ra rằng chúng ta cần học hỏi nhiều hơn nữa. Việc 
thiết lập các mô hình kinh tế vị mô dáng tin cậy về tiền tệ và bán tệ vẫn là thách thức 
lớn đặt ra cho các nhà kinh tế vĩ mô. 


Tóm tắt 


|. Hệ thống ngân hàng dự trữ một phần tạo ra tiền bởi vì một đô la dự trữ tạo ra nhiều 
đô la tiền gửi. 


2. Cung ứng tiền tệ phụ thuộc vào cơ sở tiền tệ, tỷ lệ tiền mặttiền gửi và tỷ lệ dự 
trữ/tiên gửi. Sự gia tăng cơ sở tiền tệ dẫn tới sự gia tăng tỷ lệ thuận trong cùng 
ứng tiên tệ. Sự giảm sút trong tỷ lệ dự trữ/tiên gửi hoặc tỷ lệ tiền mặt/tiền gửi làm 
tăng nhân tử tiền tệ và qua đó làm tăng cung ứng tiền tệ. ' 

: là 
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3. Quỹ Dự trữ Liên bang thay đổi cung ứng tiền tệ bằng cách sử dụng ba công cụ 
chính sách. Nó có thể tăng cơ sở tiên tệ bằng cách mua trái phiếu qua thị trường 
mở hoặc giảm tỷ lệ chiết khấu. Nó có thể cất giảm tỷ lệ dự trữ/tiền gửi bằng cách 
nới lỏng yêu cầu dự trữ bát buộc. : 


4. _ Lý thuyết cơ cấu đầu tư về nhu cầu tiền tê nhấn mạnh rằng tiền là phương tiện bảo 
tôn giá trị. Nó dự báo rằng nhu cầu về tiền tệ phụ thuộc vào rủi ro và lợi tức thu 
được từ tiền và các tài sẵn khác. 

5. Các lý thuyết giao dịch về nhu cầu tiền tệ, chẳng hạn mô hình Baumol-Tobin, nhân 
manh rằng tiền là một phương tiện trao đổi. Chúng dự báo rằng nhu cầu về tiên tệ 
tỷ lê thuận với chỉ tiêu và tỷ lệ nghịch vớt lãi suất. 

6. Những đổi mới tài chính đã dẫn tới việc tạo ra các tài sẵn có nhiêu tính chất cua 

— tiền. Những loại bán tệ này làm cho nhu cầu về tiền tệ kém ổn định hơn và điều 
này làm cho việc thực hiện chính sách tiền tệ trở nên phức tạp hơn. . 


Những khái niệm then chốt 


Nghiệp vụ thị trường mở 
Tý lệ dự trữ bắt buộc 

Tỷ lệ chiết khấu 

Dự trữ đôi ra 
Lý thuyết cơ cấu đầu tư 
Tài sản bất lợi 

Tỷ lệ dự trữ/tiền gửi Lý thuyết giao dịch | 
Tý lệ tiền mật/tiền gửi Mô hình Baumol-Tobin . 
Nhân tử tiên tệ... Bán tệ 

-Tiền mạnh 


Dự trừ 

Ngân hàng dự trữ 100% 
Bảng tổng kết tài sản. 
Ngân hàng dự trữ một phần 
Trung gian tài chính 

Cơ sở tiền tệ 


I. Hãy giải thích phương thức tạo tiền của các ngân hàng! 

2. Ba cách mà Quý Dự trữ Liên bảng tác động vào cung ứng tiền tệ là gì? 

3. Tại sao khủng hoảng ngân hàng có thể dẫn tới sự giảm sút cung ứng tiền tệ? 

4. Hãy giải thích sự khác nhau giữa lý thuyết cơ cấu đầu tư và lý thuyết giao dịch về 
nhu cầu tiền tệ! 


5. Theo mô hình Baumol-Tobin, yếu tố nào thường quyết định số lần bào người đến 
ngân hàng? Quyết định này có liên quan gì đến nhu câu VỀ tiên tỆ? 


-6.  Sưưồn tại của bán tệ làm phức tạp hóa việc thực hiện chính sách tiền tệ theo cách 


nào? 
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Bài tập và vận dụng ' c. Điều gì xảy ra đối với tốc độ lưu thông khi lãi suất tăng? Hãy giải thích. 

| ' : | d. Điều øì xảy ra đối với tốc độ lưu thông khi giá cả tăng? Hãy giải thích. 

¡. Cung ứng tiên tệ giảm trong thời kỳ 1929-1933 vì cả tỷ lệ tiền mãUtiền gửi và tỷ | _ 
lê dự trữ/tiền gửi đêu tăng. Hãy sử dụng mô hình về cung ứng tiền tệ và số liệu. 
trong bảng L8-l để trả lời những vấn đề giả định sau đây về hiện tượng này. 


e. Khi nền kinh tế tăng trưởng, điều gì sẽ xây ra đối với tốc độ lưu thông tiền tệ? 
(Chỉ dẫn: hãy xét xem tầng trưởng kinh tế tác động tới Ÿ' và F như thế nào).. 


M....... . mm. 1Š... .... f. Giả sử bây giờ số tần đến ngân hàng cố định chứ không được tự do quyết định. 
a. Điều gì có thê đã xây ra đối với cung ứng tiên tệ nếu tỷ lệ tiên mặƯtiên gửi tăng Giả định này có ý nghĩa gì đối với tốc độ lưu thông tiền tệ? Pu 


nhưng tỷ lệ dự trữ/tiền gửi không thay đổi? 


b. Điều gì có thể đã xảy ra đối với cung ứng tiền tệ nếu tỷ lệ dự trữ/tiền gửi tăng 
nhưng tỷ lệ tiền mãUtiền gửi không thay đổi? 


c. Thay đổi nào trong hai thay đổi này chịu trách nhiệm lớn hơn đối với sự giảm 
sút trong cung ứng tiền tệ. 


2. _ Hãy xem mô hình Baumol-Tobin nói gì về số lần bạn nên đến ngân hàng để rút 
tiên mặt, 


a. Bạn sử dụng tiện mặt để mua bao nhiêu mỗi năm (ngược với séc hoặc thẻ tín 
dụng)? Đây là giá trị Y cửa bạn. : 


b. Mỗi lần đến ngân hàng bạn tốn bao nhiêu thời gian? Tiền lương tính theo giờ 
của bạn là bao nhiêu? Hãy sử dụng hai chỉ tiêu này để tính giá trị F của bạn. 


c. Bạn kiếm được bao nhiễu lãi suất cho số tiền mà bạn để ở tài khoản của mình 
ở ngân hàng? Đây là giá trị ¡ của bạn. (Chú ý viết lãi suất dưới dạng thập phân 
- nphĩa là 6% phải viết là 0,06). _ 


d. Theo mô hình Baumol-Tobin, bạn nên đến ngân hàng bao nhiêu lần mỗi năm 
và mỗi [ân bạn nên rút bao nhiêu tiên? 


e. Trên thực tế bạn đến ngân hàng bao nhiêu lân và rút bao nhiêu tiền? 


f. Hãy so sánh dự báo của thô hình Baumol-Tobin với hành vị của bạn. Mô hình 
có mô tả đúng hành vi của bạn không? Nếu không thì tại sao không? Bạn sẽ 
thay đổi mô hình như thế nào để làm cho nó mô tả đúng hơn hành vi của mình? 


3. Trong chương 6, chúng ta đã định nghĩa tốc độ lưu thông tiên tệ là tỷ lệ giữa mức 
chi tiêu danh nghĩa và số lượng tiền tệ. Bây giờ hãy sử dụng mô hình Baumol-Tobin 
để phân tích xem yếu tố nào quvết định tốc độ lưu thông. | 


a. Hãy nhớ lại rằng mức giữ tiền bình quân bằng Y/(@N) và biểu thị tốc độ lưu 
thông với tư cách là hàm của số lần đến ngân hàng N. Hãy giải thích kết quả 
của bạn. : | _ 

b. Hãy sử dụng công thức cho số lần đến ngân hàng tới ưu để biểu thị tốc độ lưu 
thông với tư cách hàm của chi tiêu Y, lãi suất ¡ và chỉ phí cho một lần đến ngân 
hàng F. 
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GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ 


Ảnh hướng lâu dài Hysteresis 


Ảnh hưởng lâu dài của lịch sử, chẳng hạn 
đốt với tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên. 


bu 


Bằng cân đối tài sản, bảng tổng kết 
tài san Balance sheet 


Bảng tổng kết kế toán liệt kê các tài sản 
có Và nợ. 
Biến điểm; cổ phần — S/ock- 


I. Biến số được tính bằng lượng tại một 
thời điểm (xem biến kỳ); 


2. Cổ phần khẳng định quyền sở hữu` 


trong một công ty. 


Bảo hiểm thất nghiệp 


_ Dneinployment insuranece - 


Chương trình của chính phủ trong đó 
công nhân thất nghiệp có thể nhận được 
trợ cấp thất nghiệp trong một khoảng 
thời gian nhất định sau khi mất việc. 


Bản năng (của nhà kinh doanh) 
Animal spirits 


Làn sóng lạc quan hoặc bị quan về tình 
trạng của nên kinh tế mang tính chất 
ngoại sinh. Khi mọi người đều có suy 
nghĩ như nhau, thì những lần sóng như 
vậy tự nó có thể trở thành hiện thực. 
Thco một số nhà kinh tế, điều này ảnh 


hường tới mức đầu tư.' 
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Biến kỳ; dòng, luông Flow 


Biến số được tính bằng số lượng trên một 


đơn vị thời gian. (xem biến điểm, cổ phần). 


Biện pháp cắt giảm lạm phát 
Disinfiation 


“Biện pháp cất giảm tỷ lệ tăng giá (xem 


sự giảm phát; lạm phát), 


Biến số ngoại sinh — Exogenons 
variable 

Biến số mà mô hình coi là cho trước; 
biến số mà giá trị của nó không phụ 


thuộc vào lời giải của mô hình. (xem, 


biến số nội sinh). 


Biến số nội sinh — Emdogenous 


variable 


Biến số được giải thích bởi một mô hình 


nhất định; biến số mà giá trị của nó được 


- Xác định bằng cách giải mô hình. (xem 


biển số ngoại sinh). 


Bán tệ Near money 

Tài sản có tác dụng gần như tiền khi 

tham gia vào các giao dịch và bởi vậy là 
vật thay thế gần gũi với tiền. 


Càn bằng tổng quát, càn bằng chung 
ŒGen°eral equilibrium 


Trạng thái cân bằng đồng thời trên tất c 
các thị trường trong nền kinh tế. 


Cân băng, trạng thái cân bằng 
Equtlibrium | 
Trạng thái cân đối giữa các lực lượng đối 
lập nhau, chẳng hạn cân đối giữa cung 
và cầu trên một thị trường. 


Cán cần (thương mai, cán cân buôn bán 
Trade balance 


Các khoản thu từ Xuất khẩu trừ đi số tiền 


trả cho hàng nhập khẩu. 


(Chế độ) bản vị vàng 
Gold standard 


Hệ thống tiên tệ trong đó vàng được 


dùng làm tiên hoặc tất cả các loại tiền 
đều có thê chuyển đối thành vàng. 


Cất giữ giá trị, bảo tồn giá trị 

Sfore 0ƒ vale 

Một cách chuyển sức mua từ hiện tại 
sang tương lai; một trong các chức năng 
của tiền tệ, (xem phương tiện trao đổi 
đơn vị tính toán). 


Canh tranh — Competifion 


Tình hình trong đó có nhiều cá nhân hay 
doanh nghiệp, mà không có hành vi của 
người nào ảnh hưởng tới giá thị trường. 


Clỉ phí của tư bản 
Số tiên mât đi do nắm giữ một đơn vị tư 
bản trong một thời kỳ, bao gồm cả lãi 
suất, khấu hao và lãi hoặc lỗ do có sự 
thay đổi của giá tư bản. 


Chỉ phí thực đơn Menu cost 


Chị phí phát sinh từ sự thay đổi một loạt 
giá cả nào đó. 
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Cost 0ƒ capitaL 


Chỉ phí mòn giày — Shoeleather cost 
Cát giá phải trả cho lạm phát do giảm 
bớt số dư tiền tệ thực tế, chẳng hạn sự 
khó chịu khi phải đi lại nhiều lần hơn 
đến ngân hàng. 


Chính sách mở rộng - 
Expansionary policy 
Chính sách làm tăng tông cầu, thu nhập 


thực tế và việc làm. (xem chính sách thu 
hẹp). 


Chính sách tài chính — Fiscal policy 


Sự lựa chọn của chính phủ về phương: 


điện chỉ tiêu và đánh thuế. 


Chính sách thích ứng 
Accommodating polic y 

Chính sách gây ra ảnh hưởng như một cú 
sốc, qua đó ngăn không cho cú sốc bị 
gián đoạn; ví dụ, chính sách làm tăng 
tổng cầu nhằm phản ứng lại một cú sốc 
bất lợi ở phía cung, nó duy trì anh hưởng 
của cú sốc đối với giá cả, nhưng giữ cho 
sản lượng ở mức tự nhiên. 


Chính.sách tiền tệ — Monefary policy- 


Chính sách của ngân hàng trung ương 
đối với cung ứng tiền tệ. 


Chính sách ổn định 
Sfabtlization policy 


Chính sách của nhà nước nhằm giữ cho 


sản lượng và việc làm ở mức tự nhiên. 


Chiết khấu — Discounting 

Sự giảm sút giá trị của các khoản thu và 
chỉ trong tương lai so với các khoản thu 
và chi hiện tại do sự hiện diện của lãi 
suất dương. 


Chính sách thu hẹp 
Contracftonary policy 


Chính sách cắt giảm tổng câu, thu nhập 
thực tế và việc làm (xem chính sách mở 


rộng}, 


Chỉ số của các chỉ số chủ đạo 
Index oƒ leading indicafors 


Xem những chỉ số chủ đạo. 


Chỉ số điều chỉnh (GDP), chỉ số 

giảm phát — Deƒffafor 

Xem chỉ số điều chỉnh GDP, chỉ số giảm 
phát. 


Chỉ số điều chỉnh GDP, chỉ số giảm 
phát GDP deƒftator. 


Tỷ lệ của GDP danh nghĩa trên GDP 
thực tế; chỉ tiêu phản ánh mức giá chung. 
Nó biểu thị chỉ phí để mua một giỏ hàng 
hóa hiện được sản xuất ra so với chi phí 
của giỏ hàng hóa đó trong năm cơ sở. 


Chỉ số giá quyền số kỳ gốc, chỉ số. 
siá Laspeyres Laspeyres price trrdex 


Chỉ tiêu phản ánh mức giá dựa trên một 
giỏ hàng hóa cố định. (xem chỉ số giá 


quyền số kỳ báo cáo, chỉ số giá Paaschc). 


Chỉ số giá tiêu dùng 

Consumer price index (CPI) 

Chỉ tiêu phản ánh mức giá chung, biểu 
thị chị phí để mua một giỏ hàng tiêu 


dùng cố định so với chị phí để mua giỏ 
hàng hóa đó trong năm cơ sở. 


Chỉ số giá quyền số kỳ báo cáo, chỉ 
số giá Paasche  Paasche price index 
Chỉ tiêu phản ánh mức giá dựa trên một 
giỏ hàng hóa thay đối (xem chỉ số giá 
LaSpcyres). 


- 
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Chu kỳ kinh doanh, chu kỳ kinh tế 
Business cycle 

Những biến động kinh tế vĩ mô về sản 
lượng, thu nhập và việc làm. 


Chu kỳ kinh doanh chính trị 
Politica{ business cycle 


Biến động của sản lượng và việc làm 
phát sinh từ chính sách điều chính nên 
kinh tế với mục đích giành pin" thắng 
trong bầu cử 


Chủ nghĩa tiên tệ, thuyết tiền tệ 
Monetartsm 


Học thuyết theo đó những thay đổi trong 


cung ứng tiền tệ là nguyên nhân trước hết 
- dẫn tới biến động kinh tế. Nó hàm ý rằng 
việc ổn định cung ứng tiền tệ sẽ dẫn đến 
sự ổn định của nền kinh tế. 


Cơ chế tác động tiên tệ. 
Monetary transinission mechanism 


Quá trình trong đó những thay đổi của 

cung ứng tiền tệ tác động tới chỉ tiêu để 

mua hàng hóa và dịch vụ của hộ gia đình 
và doanh nghiệp. 


Cơ sở tiền tệ — Monetary base 


Tổng số tiền lưu hành và dự trữ của ngân 
hàng; còn được gọi là tiền mạnh. 


Cú sốc Shock 


Sự thay đổi ngoại sinh trong một mối 


quan hệ kinh tế, chẳng hạn đường tổng, 


cầu hoặc tổng cung. 


Cơ chế tự ổn định 
AtttornafiC sfqbDtlizer 


Chính sách làm giảm quy mô biến động. 


kinh tế mà không cần có những thay đổi 


thường xuyên, liên tục tronE chính sách 
kinh tế; ví dụ hệ thống thuế thu nhập tự 
động cắt giảm thuế khi thu nhập giảm. 


Danh nghĩa, tính bằng tiền 
Nominal_ 


Tính bằng đồng đô la hiện hành; không 
điều chỉnh lạm phát. 


Dự toán đầu tư, dự toán vốn 

Capital budgetttg 

Thủ tục kế toán phản ánh cả các khoản 
nỢ Và Có: 

Dự trữ Reserves 

Số tiền các ngân hàng nhận được từ 


người gửi nhưng không cho vay. 


Dự trữ dôi ra EXCG§S F€S€FV€S 


Lượng dự trữ ở các ngân hàng vượt quá 


_ mức dự trữ bắt buộc. 


Dự trữ lạo động — Labor hoarding. 


Hiện tượng doanh nghiệp không sa thải 
những công nhân họ không cần đến khi 
nhu cầu về sản phẩm của họ thấp, nhờ 

vậy họ giữ lại được những công nhân này 
khi nhu cầu phục hồi. 


Đầu tư  Ïwvestnent 


Hàng hóa mà các doanh nghiệp và cá 
nhân mua để bổ sung vào khối lượng tư 
bản của họ. 

Đầu tư cơ bản, đầu tư cố định vào 
doanh nghiệp Business (xed trvestneni 


Trang thiết bị mà doanh nghiệp mua để 
sử dụng vào sản xuất trong tương lai. 
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Đầu tư nước ngoài ròng 
Net ƒoreign invest'nenf 


Lưồng vốn ròng được đầu tư ở nước 


ngoài; tiết kiệm trong nước trừ đầu tư 
trong nước. | | ` 


Đầu tư ròng — Net investnen 


Lượng đầu tư còn lại sau khi trừ phần 


thay thế tư bản bị hao mòn; sự thay đổi 
trong khối lượng tư ban. 


Đầu tư vào hàng tôn kho 

Inventory tnvestIinenÍ 

Mức thay đổi lượng hàng dự trữ của các 
doanh nghiệp, bao gôm nguyên liệu, phụ 
tùng, bán thành phẩm và thành phẩm. 


Đầu tư vào nhà ở 

Residential investtmenf 

Nhà ở mới mà mc¡ người mua để ở hoặc 
chủ nhà mua để cho thuê. 


Điêu chính thời vụ 
Seasonal ajttstmmenf 
Sự loại bỏ những biến động định kỳ diễn 


ra trong một biến số kinh tế phát sinh vỚi. 


tư cách một hàm thời gian trong năm. 


Điều hòa sản xuất 
Production smoøthing 


Động cơ giữ hà1g tồn kho của doanh . 


nghiệp sao cho có thể cất giảm chí phí 
bằng cách ổn định sản lượng và cho phép 


hàng tôn kho bišn động cùng với mức. 


bán ra. 


Định lý Ơ-le — Euler°s theorem 


Một thành tựu toán học được các nhà 
kinh tế sử dụng để chỉ ra rằng lợi nhuận 
kinh tế phải bằng 0, nếu hàm sản xuất có 
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lợi suất không đối theo quy mô và các 


nhân tố sản xuất được trả công theo năng - 


suất cận biên của chúng. 


Đông nhất thức thu nhập quốc dàn 
Naftional incoime accortHfs tdentity 
Phương trình chỉ ra rằng GDP là tông 
của tiêu dùng, đầu tư, mua hàng của 
-chính phủ và xuất khẩu ròng. 

Độ trễ ngoài — Oufside lag 

Khoảng thời gian giữa thời điểm thực 
hiện chính sách và thời điểm phát huy 
ảnh hưởng đối với nền kinh tế. (xem độ 
trễ trong). 


Đơn vị hiệu qua của lao động 
kffIciency unifs oƒ labor 


Một chỉ tiêu về lực lượng lao động bao. 


hàm cả số lượng công nhân và hiệu quả 


_ của mỗi công nhân. 


Đơn vị tính toán Unit oƒaccount * 
Đơn vị dùng để ghi chép giá cả và các 
số liệu kế toán khác; một trong các chức 

năng của tiền tệ. (xem phương tiện trao 
đổi, cất giữ giá trị). 


Độ trễ trong — Inside lag 


Khoảng thời gian từ lúc xuất hiện cú sốc 
tác động vào nền kinh tế cho đến khi 
biện pháp chính sách được thực thí để 
phản ứng lại cú sốc này (xem độ trễ 
ngoài). _ 


Đường bàng quan 


Cách biểu điễn bằng hình ảnh về sở thích 
cho thấy các kết hợp hàng hóa khác nhau 
tạo ra một mức thỏa mãn như nhau. 
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lndJƒference cufve 


Đường IS IS curYe 


Mối quan'hệ tỷ lệ nghịch giữa lãi suất và 
thu nhập phát sinh trên thị trường hàng 
hóa và dịch vụ. (xem mô hình IS-LM, 
đường LMI. 


Đường LM LẮM cirve 


Mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa lãi suất và 
thu nhập (khi giá cả không đổi) phát sinh 
trên thị trường số dư tiền tệ thực tế. (xem 
mô hình IS-LM, đường IS ). 


Đường Philips  Phưlips curve 


Mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa lạm phát 
và thất nghiệp; dưới hình thức hiện đại 
của nó. Đó là mốt liên hệ được rút ra từ 
đường tổng cung ngắn hạn giữa lạm phát, 
thất nghiệp chu kỳ, lạm phát dự kiến và 
những cú sốc ở phía cung. 


Đường tổng cầu 


Aggregate deIinand curve 

Mối quan hệ nghịch giữa mức giá và 
tổng lượng cầu về sản lượng phát sinh từ 
tác động qua lại giữa thị trường hàng hóa 
và thị trường tiền tệ. 


Đường tổng cung 

Agpregafe SHpPpÍy curve 

Mối liên hệ giữa mức giá và tổng lượng 
cung về sản lượng của các doanh nghiệp. 


Đường tổng cầu thực tế 
Real qgpregate derand Curve 


Mối quan hệ nghịch giữa lãi suất thực tế 


và tổng lượng cầu về sản lượng nãy sinh 


từ thị trường hàng hóa trong lý thuyết về 


chu kỳ kinh doanh thực tế. 


Đường tổng cung thực tế - Real 
qg0r€gdfe SHPPÙV curve 

Mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa lãi suất thực 
tẾ và tổng lượng cung về sản lượng nảy 
sinh từ sự thay thế giữa các thời kỳ trên 
thị trường lao động trong lý thuyết về 
chu kỳ kinh doanh thực tế. 


GDP 


Xem tổng sản phẩm trong nước. 


Giao điểm Keynes  Keynesian cross 
Một mô hình đơn giản về xác định sản 
lượng dựa trên ý tưởng nêu ra trong cuốn 
Lý thuyết tổng quát của Keynes. Nó cho 
thây tại sao chỉ tiêu lại có tác dụng 
khuyếch đại đối với tổng thu nhập. 


Giá ca cứng nhắc — S/icky prices 


Cá cả điều chính chậm chạp và do vậy 
không phải lúc nào cũng làm cân bằng 
cung cầu. (xem giá cả lính hoạt). 


Giá cả linh hoạt — Ƒfexible prices 


Ciá tự điều chỉnh nhanh chóng để cân 
bằng cung cầu. (xem giá cả cứng nhắc). 
Giá thuê tư bản Remfal price oƒ capital 


Số tiên trả cho một đơn vị tư bản. 


CPI 


Xcm chỉ số giá tiêu dùng. 


Giá tiêu dùng 
Giam phát nợ 


Debt-deflation 


Lý thuyết theo đó sự giảm sút ngoài dự 
kiến của mức giá phân phối lại của cải 


- thực tế của con nợ cho chủ nợ và bởi Vậy - 


làm giảm tổng chỉ tiêu trong nền kinh tê. 


xÊ +1 
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Giả thuyết thu nhập thường xuyên 
Perimanent income hypothesis 

Lý thuyết về tiêu dùng cho rằng mọi 
người đưa ra quyết định tiêu dùng dựa 
trên thu nhập thường xuyên của họ và sử 
dụng tiết kiệm hoặc vay nợ để điều hòa 
tiêu dùng nhằm đối phó với những biến 
động tạm thời trong thu nhập. 


Giá nhàn tố, giá cả của nhân tố sản 
xuât  Facfor price 


Số tiền trả cho một đơn vị nhân tố sản xuất. 


GNP 


Xem tổng sản phẩm quốc dân. 


Giả thuyết vòng đời 
hypothesis 


LỰec-cycle 


Lý thuyết về tiêu dùng nhấn mạnh vai trò 
của tiết kiệm và cho vay với tư cách quá 
trình chuyển ngưồn lực từ thời kỳ thu 
nhập cao trong cuộc đời sang cho thời kỳ 
thu nhập thấp, chẳng hạn từ thời kỳ lao 
động sang thời kỳ nghỉ hưu. 


Giá trị gia tăng, giá trị được bổ sung 
thêm (vào hàng hóa) Valtte-added 


Giá trị sản lượng của một doanh nghiệp 


trừ đi giá trị hàng hóa trung gian mà nó 


đã mua. 


Giá trị hiện tại — Presenf value 

L Đi Zẻ 
Lượng tiền hôm nay tương đương với 
lượng tiền nhận được trong tương lai, có 
tính đến lãi suất thu được trong khoảng 
thời gian đó. 


Giá trị quy đổi — Imputed value 


Con số ước tính về giá trị của hàng hóa 
và dịch vụ không bán trên thị trường và 
bởi vậy không có giá thị trường. 
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Giả thuyết về tỷ lệ tự nhiên 
Natural-rate hypothests 

Giả định cho rằng những biến động trong 
tổng cầu chỉ tác động tới sản lượng, VIỆC 
làm và thất nghiệp tron thời hạn ngắn, 
còn trong thời hạn dài, các biến số này 
trở về mức mà mô hình cổ điển dự kiến. 


Giới hạn đi vay Borrowing 
constraint 

Giới hạn số tiên mà một người có thể vay 
từ các tổ chức tài chính và điều này hạn 
chế khả năng chỉ tiêu trước phần thu 
nhập mà anh ta hy vọng sẽ nhận được 
trong tương lai; còn được gọi là giới hạn 
thanh khoản. 


Giới hạn ngân sách udgef 
constraint _ 


Giới hạn mà phần thu đặt ra cho chi (xem 
giới hạn ngân sách giữa các thời kỳ). 


Giới hạn ngân sách giữa các thời kỳ 
Intertermporal budget constrainf 

1iới hạn ngân sách đối với các khoản chi 
và thu trong nhiều thời kỳ khác nhau. 
(xem giới hạn ngân sách). 


Giới hạn khả năng thanh toán, giới 
hạn tiền mặt Liquidity constrainí 


Sự hạn chế khả năng của một người trong 
việc vay tiền từ một tổ chức tài chính và 
điều này dẫn tới sự hạn chế khả năng chỉ 
tiêu thu nhập tương lai của anh ta cho 
tiêu dùng hiện tại; còn được gọi là giới 
hạn đi vay. 


Giới hạn tài chính FƑ inancing constrainf 


Giới hạn lượng vốn nà các doanh nghiệp 
có thể huy động - ví dụ bằng cách vay 
nợ - để mua tư bản... 
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Hàm cầu về tiền tệ — #f@ney 
derand function 


Hàm số biểu thị các yếu tố quyết định 
nhu cầu về số dư tiên tệ thực tế; ví dụ 
(M/P)}! = Lú, Y). 


Hạn ngạch, cô ta Quoía 

Xem hạn ngạch nhập khẩu. 

Hàm sản xuất Cobb - Douglas 

Cobb - Douglas production ƒunction 
Hàm sản xuất có dạng F (K, L) Z 


AK#LÌ”*”, trong đó K là tư bản, L là lao 
động và A, œ là các tham số. 

Hàm sản xuất — Produrcfion ƒfunction 
Mối quan hệ toán học chỉ ra phương thức 
mà lượng các nhân tô sản Xuất quyết 
định lượng hàng hóa và dịch vụ được sản 
xuất ra; chẳng hạn Y = F, L): 


Hàm tiêu dùng Consurmption function- 


Mới quan hệ biểu thị các yếu tố quyết định 
tiêu dùng; ví dụ mối quan hệ giữa tiêu 
dùng và thu nhập khả dụng C= CCY-T). 
Hàng thông thường Norimal good 


Hàng hóa mà người tiêu dùng có như cầu 


nhiều hơn khi thu nhập tăng. 


Hàng xuất khẩu  xpørl 
Hàng hóa và dịch vụ được bán sang nước 


khác. 


Hao mòn, (tiền) khấu hao; sự giảm 
giá, xuống giá Depreciati0n - 

!. Sự giảm bớt khối lượng tư bản thco 
thời gian do hao mòn và cũ nát. - 

2. Sự giảm sút giá trị của một đông tiên 
sọ với các đồng tiền khác trên thị trường 
hối đoái (xem sự lên giả): 


Hạn ngạch nhập khẩu linport quota 
Giới hạn pháp lý đối với lượng hàng 
được phép nhập khẩu. : 

Hàng nhập khẩu - — linpôr6§ 


Hàng hóa và dịch vụ mua của các nước 


. khác. 


Hạch toán tầu nhập quốc dân 


Nationdl inc0Ine qCCOLH(INE - 
Hệ thống hạch toán để tính toán GDP và 


nhiều chỉ tiêu thống kê có liên quan. 


Hệ thống ngân hàng dự trữ một 
phần  Fractional-reserve banking 
Một hệ thống trong đó các ngân hàng chỉ 
giữ lại một phần tiên gửi để làm dự trữ. 
(xem ngân hàng dự trữ 100%). 


Hiện tượng ngầu nhiên | Random walk 


Hướng thay đổi theo thời gian không dự 
báo được của một biến số. 


Hiệu ứng thay thế Substitrtion eƒfect 


Sự thay đổi của mức tiêu dùng một loại 
hàng hóa phát sinh từ sự di chuyển dọc 
theo đường bàng quan do có sự thay đốt 


giá tương đối. (xem hiệu ứng thu nhập). 


Hiệu ứng thu nhập Income effect 


Sự thay đổi mức tiêu dùng một mặt hàng 
phát sinh từ sự di chuyển sang đường 


bàng quan cao hơn hoặc thấp hơn khi giá 
cả không thay đổi. (xem hiệu ứng thay 
thê). " 


Hệ số co giãn — Elasticify 


Tỷ lệ phần trâm thay đổi của một biến 
số do 1% thay đổi trong biến số khác 
gây ra. | 
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Hiệu quả của lao động 
Ejfficiency oƒ labor 
Một biến số trong mô hình tăng trưởng - 
của Solow phản árh trình độ y tế, giáo | 
dục, kỹ năng và sự hiểu biết của lực 
lượng lao động. | 
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Hiệu ứng Fisher  #isher eƒ/ƒec{ 
Tác động một - một của lạm phát dự kiến 
đối với lãi suất danh nghĩa. 


Hiệu ứng Pigou Pigou eƒfect 


Sự gia tăng chỉ tiêu của người tiêu dùng ˆ 


phát sinh khi số dư tiền tệ thực tế tăng- 
do có sự giảm sút của mức giá, qua đó. 
làm tăng của cải của người tiêu dùng. 


Hiệu ứng Mundell-Tobin 
Mundell-Tobin efƒect 


Hiện tượng giảm :út lãi suất thực tế phát 
sinh khi sự gia tăng lạm phát dự kiến làm › 


tăng lãi suất danh nghĩa, giảm số dư tiền - . 


tệ thực tế và của cải thực tế, từ đó dẫn 
tới giảm tiêu dùng và tăng tiết kiệm. | 


Khả năng thanh toán _—— Liquid 


Khả năng chuyển thành phương tiện trao - 

đổi; dễ sử dụng để tiến hành giao dịch. 

Kinh tế vĩ mô — Äfacroeconomies - 

Bộ môn khoa học nghiên cứu nền kinh - 

tế với tư cách một tổng thể. | 
„' 


Kinh tế học Keynes mới 

New Keynesian economicS 
Trường phái tư tưởng cho rằng chỉ có thể. 
giải thích biến động kinh tế khi chấp 
nhận vai trò của một số trực trạc kinh tế 
vi mô, chẳng han giá cả và tiền lương - 
cứng nhắc. (xem kinh tế học cổ điền mới). - 


ra." 


Kinh tế học có điển mới 

New cÏassical econoInics 

Trường phái tư tưởng cho rằng có thể 
giải thích biến động kinh tế trong khi vẫn 
duy trì các giả định của mô hình cổ điển, 
(xem kinh tế học Keynes mới). 
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Kinh tế vi mô — Microeconomics 
Bộ môn khoa học nghiên cứu thị tr trừng 
và chủ thể kinh tế cá biệt (xem kính tế 


VI mô). 


Khuynh hướng tiêu dùng bình quân 
yêrage propensity (0 consurne (ÁPC) 


Tỷ lệ tiêu đùng so với thu nhập (C/Y). 


(Khối lượng tiền tệ) MỊ, Mạ, Ms 

Mì, Ma, M¬ 

Những chỉ tiêu khác nhau dùng để phản 
ánh khối lượng tiền tệ, trong đó sô lớn 


hơn phản ánh định nghĩa rộng hơn về 
tiền tệ. ' 


Khuynh hướng tiêu dùng cận biên 
Marginal propenst(y to consume (MPC) 


Sự Ø1a tăng tiêu dùng phát sinh từ việc 


-thu nhập khả dụng tăng thêm Í đô la. 


Kỳ vọng hợp lý Rational . 


Phương pháp tiếp cận giả định rằng mọi 
người sử dụng tối ưu tất cả các thông tin 
hiện có - bao gôöm cả thông tin về chính 

sách hiện tại và tương lai - để dự báo về 


tương lai. (xem kỳ vọng thích nghi). 


Kỳ vọng thích nghỉ 
Adapiive €xpeCfafions 
Phương pháp tiếp cận 1á định rằng mọi 


người hình thành kỳ vọng (nhận định, dự 
kiến, dự báo) của mình về một biến số 
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dựa trên cơ sở các giá trị mới quan sát 
được về biến số đó (xem kỳ vọng hợp lý). 


Lẻ 


Lạm phát — Tn/Tlafion 


Sự gia tăng mức giá chung (xem giảm 
phát, cất giảm lạm phát). 


Lạm phát do cầu kéo 

Demand-pull tnflation - 

Lạm phát xuất phát từ các cú sốc đối với 
tổng cầu (xem lạm phát do chỉ phí đẩy). 


Lạm phát do chỉ phí đẩy 
Cost-pushi inƒ†aHion 


Lạm phát phát sinh từ những cú sốc đối 
với tổng cung Nhận lạm phát do cầu kéo). 


Stag/iation 


Tình hình sản lượng giảm và g1á cả lăng: 
sự kết hợp giữa. c0 phát và suy thoái. 


Lạm phát kèm suy thoái. 


Lãi tuấi _Ứnterest rafe 


Ciiá thị trường mà tại đó nguồn lực được 
chuyển nhượng giữa hiện tại và tương 


"lai; lợi tức trả cho tiết kiệm và chỉ phí 


của tiền vay. 


Lãi suất danh nghĩa 
Noiminal interest rate 


Lợi tức trả cho tiết kiệm và chỉ phí của 
tiên vay, nhưng chưa điều chỉnh để loại 
trừ ảnh hưởng của lạm phát. 


Lãi suất thế giới  IWarldl inferest rafte 


Lãi suất phổ biến trên các thị trường tài, 
chính thế ø BIỚI.. 
Lãi suất thực tế Real inferzst rafe 


Lợi tức trả cho tiết kiệm và chỉ phí của 
tiền vay sau khi đã trừ lạm phát. 


| 
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Lai suất thực tế dự kiến 
Ex qnfe redl iH(erest rafe 
Lãi suất thực tế được dự kiến khi cho 
vay; lãi suất danh nghĩa trừ đi lạm phát 
dự kiến (xem lãi suất thực tế, thực hiện). 


Lãi suất thực tế thực hiện 
FEx post real tnterest rafe 


Lãi suất thực tế được thực hiện trong 
thực tế; lãi suất danh nghĩa trừ mức lạm 
phát thực tế (xem lãi suất thực tế dự kiến). 


Liên minh tỷ giá hỏi đoái 

Exchange rate union 

Một nhóm nước thỏa thuận giới hạn 
phạm vị biến động của tỷ giá hối đoái 
giữa các đông tiên của họ. 


Lợi nhuận  Proftt 

Thu nhập của người chủ sở hữu doanh 
nghiệp; bằng doanh thu trừ chỉ phí của 
doanh nghiệp. (xem lợi nhuận kế toán, 
lợi nhuận kinh tế). 


Lợi nhuận kế toán Accoumting profit 


Phân doanh thu còn lại thuộc về chủ 
doanh nghiệp sau khi đã trả thù lao cho 
tất cả các nhân tố sản xuất, trừ tư bản 
(xem lợi nhuận, lợi nhuận kinh tế). 


Lợi nhuận kinh tế 

Economic proftt | 

Phần thu nhập còn lại mà người chủ 
doanh nghiệp được hưởng sau khi đã trừ 
các khoản thù lao cho tất cả các nhân tố 
sản xuất. 


Lợi suất không đời theo quy mô 


Corstant retttrns fo seale 


Tính chất của hàm sản xuát. trong đó sự 
tầng lên theo tỷ lệ thuận của tất cả các 
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nhân tố sản xuất làm cho sản lượng tăng 
lên theo tỷ lệ đó. 


Lựa chọn bất lợi  Adverse selection - 


Hành động theo hướng tiêu cực mà các 
cá nhân tiến hành để đảm bảo lợi ích của 
bản thân họ; ví dụ, trong lý thuyết tiền 
lương hiệu quả, biện pháp cắt giảm tiền 
lương làm cho công nhân giỏi bỏ việc, 
trong khi công nhân kém ở lại với doanh 
nghiệp. 


Lực lượng lao động  Labor force 


Bộ phận dân số có việc làm hoặc đang 
tìm kiếm việc làm. 


Lý thuyết giao dịch về tiền tệ 
Transactions theories 0ƒ money demand 
Lý thuyết lý giải khối lượng tiền tệ mà 
mọi người muốn giữ và nhấn mạnh vai 
trò của tiên tệ với tư cách phương tiện 
trao đối. (xem lý thuyết cơ cấu đầu tư về 
nhu cầu tiền tệ). 


Lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế 
Real-bustness-cyele theory 


Lý thuyết cho rằng có thể giải thích biến 
động kinh tế bằng những thay đổi thực 
tế trong nền kinh tế (chẳng-hạn thay đổi 
về công nghệ) mà không cần chú ý tới 
vai trò của các biến số danh nghĩa (chẳng 
hạn cung ứng tiền tệ). 


Lý thuyết cơ cấu đầu tư về như cầu 
tiên tệ, lý thuyết portfolio vẻ nhu 

cầu tiền tệ _ Por(folio theories oƒ 
Inoney demand 

Lý thuyết giải thích cách thức mọi người 
đi đến quyết định giữ bao nhiêu tiền và 
nhấn mạnh vai trò của tiền với tư cách 
phương tiện cất giữ giá trị (xem lý thuyết 
ø1ao dịch về tiền tệ). 
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Lý thuyết q về đầu tư 

q-theory 0ƒ tnvesfinent 

Lý thuyết theo đó mức chi để mua hàng 
đầu tư phụ thuộc vào tỷ lệ giá trị thị 
trường của tư bản đã được lắp đặt và chỉ 
phí thay thể của nó. 


Lý thuyết số lượng tiền tệ 
Quuantity theory 0ƒ troney 


Học thuyết nhấn mạnh rằng những thay 
đổi trong số lượng tiền tệ sẽ dẫn tới 
những thay đổi trong chỉ tiêu danh nghĩa. 


Lý thuyết tiên lương hiệu quả 
kficiency wage theories 


Lý thuyết vê tính cứng nhắc của tiền 
lương thực tế và thất nghiệp, theo đó các 
doanh nghiệp nâng cao năng suất và lợi 
nhuận bằng cách giữ cho tiền lương thực 
tế ở trên mức cân bằng. - 


Lý thuyết về sự ưa thích thanh khoản 
Liquidity-preferennce (heory 


Mô hình đơn giản về lãi suất dựa trên ý 
tưởng của Kcyncs trong cuốn Lý (huyết 
tống quát cho rằng lãi suất điều chính để 

cân bằng cung cầu - về số dư tiền tệ 
thực tế. 


Mô hình cân bằng thị trường 
Market-clearing model 

Mô hình giả định giá cả điều chỉnh tự do 
để cân bằng cung cầu. 


Miễn thuế đầu tư: 
Im vestment Íax credtt 


Quy định trong thuế thu nhập công ty 
làm giảm mức thuế mà doanh nghiệp 
phái nộp khi mua hàng đầu tư mới. 
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Mô hình Mundell-Fleming 
Mundell-Fleming model 


Mỏ hình IS-LM cho nền kinh tế nhỏ và 
mở cửa. 


Mõö hình tăng tốc, mô hình gia tốc 
Accelerator model 


Mô hình theo đó đầu tư phụ thuộc “ào sự 
thay đổi của sản lượng. 


Môöô hình Baumol-Tobin 
Baummol-Tobin Model 


Mô hình về nhu cầu tiên tệ giả định rằng 
mọi người chọn mức giữ tiên tối ưu bằng 
cách so sánh chi phí cơ-hội của lãi suất 
bị mất đi vì giữ tiền và ích lợi của việc 
ít phải đến ngân hàng rút tiên hơn. 


Mô hình Model 


Cách trình bày thực tế dưới dạng tóm tắt, 
thường sử dụng đô thị hoặc phương trình, 
nhằm mục đích chỉ ra tác động qua lại 
giữa các biến số. 
Mô hình cổ điển  Classical model 
Mô hình vê nền kinh tế được xây dựng 
trên cơ sở ý tưởng của các nhà kinh tế cổ 
điển hay trước Keynes; mô hình dựa trên 
giả định tiền lương và giá cả điều chỉnh 
để cân bằng thị trường và giả định chính 
sách tiền tệ không tác động tới các biến 
số thực tế. (xem mô hình Keynes). 


Mô hình giá cả cứng nhắc 
Sticky price model 


SfIcky 


Mô hình tổng cung nhấn mạnh sự điều 
chính chậm chạp của giá hàng hóa và 
dịch vụ. 


¬. =.. .a...ố.. 
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Mô hình hiểu lầm của công nhân 
Worker-misperception model 

Mô hình vẻ tổng cung nhãn mạnh rằng 
đôi khi công nhân không nhận thức đúng 
mức giá chung. 


Móö hình IS-LM  IS-LM model 

Một mô hình về tổng cầu chỉ ra yếu tố 
quyết định tổng thu nhập tại một mức giá 
nhất định thông qua phân tích tác động 
qua lại giữa thị trường hàng hóa và tiên 
tệ. (xem đường IS, đường LM). 


Mô hình Keynes  Keynesian model 


Mô hình được rút ra từ những ý tưởng 


của Keyneœs trong cuốn Lý thuyết tổng: 


quá(; mô hình dựa trên giả định cho rằng 
giá cả, tiền lương không điều chỉnh để 
cân bằng thị trường, do đó tông cầu 


quyết định sản lượng và việc làm trong - 


nền kinh tế. 


Mô hình tiền lương cứng nhắc 

Sficky wage model 

Mô hình tổng cụng nhấn mạnh sự điều 
chỉnh chậm chạp của tiên lương. 


Moö hình tăng trưởng Solow 

S0low growf(Ït model ˆ 

Mô hình mô tả phương thức mà tiết 
kiệm, sự gia tăng dân số và tiến bộ công 
nghệ quy định mức sống và sự gia tăng 
mức sống. 


Mô hình thông tin không hoàn hảo 
limperƒfect-inforination model” 


“Mô hình về tổng cung nhấn mạnh rằng 


mọi người không phải lúc nào cũng nắm 
được mức giá chung vì họ không thco dõi 


Mô hình sử dụng số liệu và phương pháp ` 


_ Nền kinh tế đóng 


giá. của mọi hàng hóa và dịch vụ trong. 
nền kinh tế. | 


Mô hình kinh tê lượng vĩ mô 
Macroeconornetric trodel 


thống kê để mô tỉ mặt lượng, chứ không - : 
phải chỉ mô tả mặt chất của nền kinh tế. 


Moò hình tân cổ điển về đầu tư 

Neoclassical mơdel oƒ investment _ - - 
Lý thuyết theo đi đâu tư phụ thuộc vào --. 
độ lệch của sản pầm cận biên của tư bản : 
so với chí phí của tư bản. nà 


Mua hàng của cính phủ 
ŒoVerrrnenf purchases 


Hàng hóa và dịch vụ mà chính phủ mua. k 
(xem chuyển gia› thu nhập). 


Ngân hàng dự trữ 100% 
100-percent-reserve banking : 
Hệ thống trong đó các ngân hàng giữ lại : 
toàn bộ tiền gửi để làm dự trữ. (xem hệ ' 
thống ngâủ hàng dự trữ một phân). 


Closed €conomy. _ 


Nền kinh tế không tham gia vào thương ˆ : 
mại quốc tế (xer1 nền kinh tế mở)... - 


Nền kinh tế lớn và mở cửa. 
LaFrg€ 00€H C0 10IHÿ 
Nền kinh tế mở có thể tác động tới lãi -- 
suất trong nước, nền kinh tế do có quy - 
mô lớn nên có ảnh hưởng lớn đến thị - 
trường thế giới, cụ thể là lãi suất thế giới. ,-: 
Nền kinh tế mở Open éconormty : 
Nên kinh tế tronz đó mọi người có thể tự - 
do tham gia vào trao đổi quốc tế về hàng 
hóa và vốn. (xem nên kinh tế đóng). 
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Nên kinh tế nhỏ và mở cửa 

S!maÏlÏ open ec0nomy 

Nền kinh tế mở coi lãi suất là biến số do 
thị trường tài chính thế giới quy định; 


nên kinh tế do có quy mô nhỏ nên ảnh - 


hưởng không đáng kể đối với thị trường 


thế giới và đặc biệt đối với lãi suất thế 


giới (xem nền kinh tế lớn và mở cửa). 


Nên kinh tế ngầm 

Underground econoIny 

Những giao dịch bị che đậy nhằm trốn 
thuế hoặc thực hiện các hoạt động phi pháp. 


Nhân tố sản xuất 

Factor 0ƒ production 

Đầu vào được sử dụng để sản xuất hàng 
hóa và dịch vụ; ví dụ tư bản và lao động. 


Nhân tử mua hàng của chính phủ, nhân 
tử chỉ tiêu của chính phủ 
Governiment purchases multiplier 


Thay đổi trong tổng thu nhập phát sinh. 


từ một đô la thay đổi trong mức mua 


'hàng của chính phủ. 


Ngân hàng trung ương ' Central bank 


Tổ chức chịu trách nhiệm thực hiện 


chính sách tiền tệ, chẳng hạn Quỹ Dự trữ 


Liên bang Mỹ. 


Ngân sách cân bằng Paølanced budget 


Ngân sách trong đó thu bằng chỉ. 


Nhân tử tiên tệ ÂMoney hiiiE27" 


Šự gia tăng cứng ứng tiền tệ phát sinh 
Việc cơ sở tiên tệ tăng thêm một đô la. 
Nhân tử — Mulripilier 


Xem nhân tử mua hàng của chính phủ, 
nhân tử tiên tệ hoặc nhân tử thuế. 


S^2 


Nhân từ thuế Tax tmultiplier 


Sự thay đổi, của tổng thu nhập phát sinh: 


từ sự thay đổi một đô la thuế. 


Nghiệp vụ thị trường mở, hoạt động 
thị trường mơ (pen-market operations 


Hành vi mua hoặc bán trái phiếu chính 


phủ của ngân hàng trung ương để làm 


tăng hoặc giảm khối lượng tiền tệ. 
Người ngoài cuộc  Ởưfsiier 


Những công nhân thất nghiệp và bởi vậy 


không có khả năng tác động tới quá trình - 


thương lượng tiền Tương. (xem người 
trong cuộc). 


Ngược chu kỳ, phản chu kỳ 

Acyclical, 

Những biến động bất thường không cùng 
hướng với chu kỳ kinh doanh (xem ngược 
chu kỳ, chống chu kỳ; thuận chu kỳ). 


Ngược chu kỳ, chống chu kỳ 
Cottrtereyclical 


Sự thay đổi của sản lượng, thu nhập và 
việc làm theo hướng ngược với chu kỳ 
kinh doanh; tăng trong thời kỳ suy thoái 
và giảm trong thời kỳ phục hồi (xem ngược 
chu kỳ, phản chu kỳ; thuận chu kỳ). 


Những chỉ số chủ đạo - 

Leading indicators 

Những biến số kinh tế biến động trước 
khi có sự thay đổi của sản lượng và vì 
vậy chúng phát ra tín hiệu về phương 
hướng phát triển của biến động kinh tế. 


Những công nhân thất vọng 
Discouraged workers 


Những cá nhân rời bỏ lực lượng lao động 


_ Vì nghĩ rằng khó có cơ hội tìm được việc 


làm. 


Kia DÌa 


Người trong cuộc lnstder 
Những công nhân có việc làm và bởi vậy 
có thể ảnh hưởng đến quá trình thương 
lượng tiền lương. (xem người ngoài cuộc). 
Phá giá Devaliiation 

X 
Hành vi của ngân hàng trung ương nhằm 
cắt giảm giá trị của một đồng tiền trong 
chế độ tỷ giá hối đoái cố định (xem tăng 
giá, đánh giá lạt). 


Phần dư Solow %olow residual 


Tỷ lệ tăng tổng năng suất của các nhân 
tố sản xuất tính bằng phần trăm thay đổi 
sản lượng trừ phần trăm thay đổi của các 
đầu vào, trong đó các đầu vào được gia 
quyền bằng tỷ trọng nhân tố của chúng. 


Phê phán của Lucas  ưeas criliqgue 


Lập luận cho rằng phương pháp phân 
tích chính sách truyền thống không đúng 
khi tính đến ảnh hưởng của sự thay đổi 
chính sách đối với kỳ vọng của mọi người. 


Phương tiện trao đổi 
Medium oƒ exchange 
Vật được mọi người chấp nhận để đổi lấy 
hàng hóa và dịch vụ; vật thực hiện các 


chức năng của tiền tệ. (xem cất giữ giá 


trị đơn vị tính toán). 


Phương trình Fisher #Ƒ/sher equation 


Phương trình nói rằng lãi suất danh nghĩa 
là tổng của lãi suất thực tế và lạm phát 


dự kiến (¡ =r + 7). 


Phương trình số lượng 
Qutanfify equation 


Đồng nhất thức khẳng định rầng tích của 


cung ứng tiên tệ và tốc độ lưu thông tiền 


tệ bằng mức chi tiêu danh nghĩa (MV = 
PY), cùng với giả định tốc độ lưu thông 
tiền tệ ổn định, cách giải thích chi tiêu 
danh nghĩa được gọi là lý thuyết số lượng 
về tiền tệ. 

Quỹ Dự trữ Liên bang, Fed 


Federal Reserve (the Fed) 
Ngân hàng trung ương của Mỹ. 


Quy luật Okun 


Mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa thất 
nghiệp và GDP thực tế. Theo quy luật 
này, nếu thất nghiệp giảm 1% khi GDP 
thực tế tăng trương khoảng 2%. -~ 


| Okun?s law 


Rủi ro về đạo đức — Moral hazard 


"Kha năng xuất hiện hành vị thiếu chân 


thật (của chủ thể kinh tế) trong tình hình 
không giám sát được triệt để hành vi (của 
họ); ví dụ trong lý thuyết về tiền lương 
hiệu quả, công nhân được trả lương thấp 
có thể lần tránh trách nhiệm của họ và. 
có nguy cơ bị phát hiện và đuổi VIỆC. 


Sản uiiểh cận biên của tư bản 


Marginal product oƒ capital (MPK) 


Lượng sản phẩm tăng thêm được sản xuất 
ra khi sử dụng thêm một đơn vị tư bản. 


Sản phẩm cận biên của lao động 
Maqrginal product oƒ labor (MPL,) 
Lượng sản phẩm tăng thêm được sản 
xuất ra khi sử dụng thêm một đơn vị lao 
động. 


Sản phẩm đở dang, bán thành phẩm 
Work in process _ 


Hàng hóa nằm trong hàng tôn kho nhưng 


vẫn còn được tiếp tục chế biến. 
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Số dư tiền tệ thực tế 
Real money ba[ances 


Lượng tiền được biểu thị bằng lượng 
hàng hóa và dịch vụ mà nó mua được; 
khối lượng tiền tệ chia cho mức giá (M/P). 


Sự bất nhất, tiền hậu bất nhất 
Tune€ [HICOHSISf€ency 


Xu hướng trong đó nhà hoạch định chính 
sách muốn thông báo trước chính sách sẽ 
thực hiện nhầm tác động vào kỳ vọng 
của chủ thể kinh tế tư nhân, nhưng sau 
khi kỳ vọng đã hình thành và phát huy 
tác dụng thì theo đuổi chính sách khác. 


Sự dịch chuyển giữa các ngành 
Scctoral shựt 


Sự thay đổi cơ cấu nhu cầu giữa các 
ngành hoặc vùng. 


Sản phẩm cận biên giảm dân 
Duminishing marginal producf 


Một đặc trưng của hàm sản xuất, trong 
đó sản phẩm cận biên của một nhân tố 
sản xuất giảm khi lượng nhân tố đó tầng 
lên trong khi tất cả các nhân tố khác 
không thay đổi. 


Siêu lạm phát Hyperufation 


Lạm phát cực kỳ cao. 


Sự đầu cơ  Arbirage 


Hành vi mua một mặt hàng ở môt thị 

trường, sau đó bán với piá cao hơn trẻn 

„ thị trường khác để kiếm lợi nhuận nhờ có 
_sự chênh lệch giá trên hai thị trường. 


Sự giảm phát, thiểu phát  Đeffafton 


Sư giăm sút trong nước giá chung (xem 
cắt giam lạm phát, lạm phát). 
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Sự lấn át, thoái lui đầu tư 

Crowding ouí 

Sự giảm sút đầu tư phát si khi chính 
sách tài chính mở rộng làm tăng lãi suất. 


Sự lên giá — Appreciafion 


Sự gia tăng giá trị của một đông tiên so 
với các đồng tiền khác trên thị trường hối 
đoái (xem hao mòn, khấu hao, sự giam giá). 


Sự ngang bằng sức mua 
Purchasing-power partÍy 
Học thuyết mà theo đó hàng hóa phải 
bán với giá như nhau ở tất cả các nước. 
Nó hàm ý tỷ giá hối đoái danh nghĩa 
phản ánh những khác biệt trong mức giá. 


Sự phân đói cổ điển 


_ Classical dichotommy 


Việc- tách rời về mặt lý thuyết giữa các 
biến số thực tế và danh nghĩa trong mô 
hình cổ điển với hàm ý răng biến số danh 
nghĩa không ảnh hưởng tới biến số thực 
tế (xem tính trung lập của tiên tệ). 


Suy thoái Recession 


Thời kỳ piẫm thu nhập thực tế kéo dài. 


Suy thoái, đình trệ — Depresston 


Sự suy giảm kinh tế nghiêm trọng. 


Sự trùng khớp nhu cầu, sự phù hợp 
nhu cầu của hai bên (trao đói) 
Double coincidence oƒ wanf 


Tình hình trong đó có hai cá nhân và mỗi 


người có đúng thứ hàng hóa mà người kia 
iuuốn có. 
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Thâm hụt ngân sách 


Tài sản bất lợi Dormminated qssef 
Tài sản dem lại lợi tức thấp so với các 
tài sản khác trong mọi trường hợp bất 
định có thể xảy ra. 


Tăng giá, đánh giá lại Revaluafion 


Biện pháp do ngân hàng trung ương thực 
hiện để làm tăng giá trị của một đồng 
tiền trong chế độ tỷ giá hối đoái cố định. 
(xem phá giá). 


Budget 
deƒficif _ 


Tổng ngưồn thu nhỏ hơn tổng chỉ. 


Thanh toán chuyển giao, tiên trợ 
giúp; trợ cấp Transƒer paymenfs 
Những khoản tiền chính phủ trả cho cá 
nhân nhưng không phải để đổi lấy hàng 
hóa và dịch vụ, ví dụ tiền bảo hiểm xã 
hội. (xem mua hàng của chính phủ). 


Thăng dư ngân sách Budget surplus 


- Tổng nguồn thu lớn hơn tổng chỉ. 


Thất bại trong phối hợp 
Coordination ƒallure 


Tình hình trong đó tất cả các nhà hoạch 
định chính sách đều đạt được một kết cục 
kém hơn khả năng của họ do không thể 
hợp tác với nhau để chọn ra chiến lược 


- đem lại kết quả tốt hơn. 


Thất nghiệp chờ việc 

Watt trreinploymert 

Thất nghiệp phát sinh từ sự cứng nhắc 
của tiền lương và phân phối việc làm. 


Thất nghiệp chu kỳ 
Cyclical uneimmployineHf 


“Thất nghiệp gắn với những biến động 


kinh tế ngắn hạn; độ lệch của tỷ lệ thất -' 
nghiệp so với tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên... 


Thất nghiệp tạm thời 
Erictional truertployIn€HF - 


Thất nghiệp phét sinh do công nhân cần 
có thời gian để tìm việc làm thích hợp - 
nhất với chuyên môn và sở thích của họ cà 
Sinh thất nghiệp chờ việc). | 


Thay thế lao động giữa các thời kỳ 
Intertermporal substitution 0ƒ labor - 
Việc mọi người sẵn sàng thay thế thời - 
gian lao động trong một thời kỳ bằng ... 


thời gian lao đệng trong thời kỳ khác. 


Thị trường cổ phiếu, thị trường. 
chứng khoán  Sfock market 


Thị trường mua bán cổ phần. 

Thuận chu kỳ. cùng hướng với chư _ 
kỳ Procyclicel 

Biến động thuận chiều với hướng phát 


triển của sản lượng, thu nhập và việc làm: -- : 


trong chu kỳ kinh doanh; giảm trong thời- ị 
kỳ suy thoái và tăng trong giai đoạn phục ˆ 
lồi. (xem ngược chu kỳ, phần chu kỳ). 


Thu nhập kh¿ dụng, thu nhập có 
thể sử dụng — DisposaÙle income 


- Thu nhập còn lại sau khi nộp thuế. 


Thu nhập tạm thời Transiory iicome 


Thu nhập mà mọi người không hy vọng 3 


sẽ tiếp tục nhận được trong tương lai; thu .. 
nhập hiện tại trừ thu nhập bình thường. 


-_ (xem thu nhậr thường xuyên). 
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Thu nhập thường xuyên 
PerInqnent IHc01ne 


Thu nhập mà mọi người dự kiến tiếp tục 


thu được trong tương lai; thu nhập bình 
thường. (xem thu nhập tạm thời). 


Thực tế  Rea! | 

- Tính bằng đồng dô la cố định, đã điều 
chỉnh đề loại trừ ảnh hưởng của lạm phát. 
(xem danh nghĩa). 


Thuế đúc tiền — Seigniorage 


Nguôn thu của chính phủ phát sinh từ 


việc tạo tiền; thuế lạm phát. 


TarỮƒƒ 


Một loại thuế đánh vào hàng nhập khẩu. 


Thuế quan, thuế nhập khẩu 


Thuế lạm phát  ?n/ĩ«tion tax 


Phân thu nhập chính phủ thu được thông 
qua hành vị tạo tiền (xem thuế đúc tiền). 


Thuế thu tấp công ty Corporate 


EHCOI"G ÍAX 


Thuế đánh vào lợi nhuận kế toán của các 
°-'Ủ6 ly. 

Tiến bộ công nghệ mở rộng lao động 

Labor-aiginenfing technological progress 

Tiến bộ về năng lực sản xuất làm tăng 


hiệu quả của lao động. 


Tiên, đồng tiền Churrency 


Tổng số tiền giấy và tiền xu hiện có. 
Tiên gửi không kỳ hạn  Ðemand 
đeposifs 


Tài sản gửi ở ngân hàng và có thể sử 
dụng khi có nhu cầu g1ao dịch, ví dụ tài 
khoản viết séc. 
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- Tiên hàng hóa. 


Cotmrnodity money 


Tiền có đặc tính hữu ích và có giá trị 
ngay cả khi nó không được dùng làm tiền 


(xem tiền pháp định, tiền tệ). 


Tiêu dùng — Consumption 
Hàng hóa và dịch vụ được người tiêu 
dùng mua. 


Tiền lương, tiền công Wage 

Số tiền trả cho một đơn vị lao động. 
Tiền tệ Money | 

Lượng tài sản được sử dụng vào mục 
đích giao dịch. KXEÚDI tiên hàng hóa, tiền 


pháp định). 


Tính cứng nhắc của tiền lương 
Wage rigidity 


Thất bại của tiên lương trong việc điều 


chỉnh để cân bằng củng và cầu về lao _ 


động. 


Tính ngoại hiện của tổng cầu - 
Aggregafte deimand exfernality 


Ảnh hưởng kinh tế vĩ mô của việc điều 
chỉnh giá cả do một doanh nghiệp thực 
hiện đối với nhu cầu về sản phẩm của tất 
cá các doanh nghiệp khác. 


Tính trung lập của tiền tệ 
Neutrality 0ƒ money 


Thuộc tính cho thấy rằng những thay đổi 
trong cung ứng tiền tệ không ảnh hưởng 
tới các biến số thực tế. (xem sự phân đôi 
cổ điển). 


Tiên mạnh, khối lượng tiền mạnh 
High-powered money 


Tổng số tiền mặt và dự trữ của ngân 
hàng; còn được gọi là cơ sở tiền tệ. 


maaaaee. S1... .,1411 


“Tiền pháp định, tiền ký hiệu — Fiar 
I12ney 

Tiền mà bản thân nó không có giá trị sử 
dụng, nhưng có giá trị vì nó được sử 
dụng với tư cách tiền. 


Tiết kiệm Sawing 


Xem tiết kiệm quốc dân, tiết kiệm công 


cộng, tiết kiệm cá nhân. 
Tiết kiệm cá nhân — Private saving 


Thu nhập khả dụng trừ tiêu dùng. 


Tiết kiệm công cộng, tiết kiệm nhà 
nước  Public saving 
Bằng tổng nguồn thu trừ các khoản chi 
của chính phủ; thăng dư ngân sách. 
Tiết kiệm dự phòng Precautionary 
Saing 
Phần dự trữ bổ sung phát sinh từ tính bất 
định, chẳng hạn về phương diện tuôi thọ 
hoặc thu nhập tương Tai. 
Tiết kiệm quốc dân — Nafional 
SaVing 
Thu nhập quốc dân trừ tiêu dùng và mua 
"hàng của chính phủ; tổng của tiết kiệm 
cá nhần và tiết kiệm công cộng. 
Tính trung lập tiền tệ Afonefary 
newfrality 


Xem tính trung lập của tiền tê. 


Tốc độ lưu thông tiên tệ 
Oƒ II0ney 


Velocity 


Tỷ lệ chỉ tiêu danh nghĩa so với cung Ứng 
tiên tệ, tỷ lệ phản ánh số lần trao tay của 
tiên tệ. 


d/b 


Tổng lượng Aggregafte 


Đại lượng được tổng hợp cho toàn bộ nền - 


- kinh tế. 


Tổng sản phẩm trong nước Gross 


đornestic produtcf (GDP) 


Tổng thu nhập kiếm được trong nước, 
bao gồm cả thu nhập mà các nhân tố sản 
xuất thuộc sở hữu của người nước ngoài 
kiếm được trong nước; tổng chỉ tiêu về 
hàng hóa và dịch vụ được sản xuất: 
NUNG nước. 

Tương đương Ri- -các- đô - Ricardian 
€qUIVaÌence 


Lý thuyết mà theo đó người tiêu dùng 
biết lo xa dự kiến rằng trong tương lai 
chính phủ phải tăng thuế để trả hết số nợ 
hiện tại. Vì vậy, vay nợ hiện tại của 
chính phủ được gắn với sự tăng thuế: 
trong tương lai để trả số nợ đó và đối với. 
nên kinh tế, nợ có tác dụng như một 
khoản tăng thuế hiện tại. 


Bond 


Chứng chỉ đại diện cho món nợ sinh lãi 
của người phát hành, thường là công ty 
hoặc chính phủ. 


Trái phiếu 


Tránh cạn kiệt dự trữ Sfock-ouf 


ayvotdance 

Tộng cơ gø1ữ hàng tồn kho của các doanh 
nghiệp để tránh tình trạng hết hàng khi 
mức bán ra tăng lên đột ngội. 


Trắng thái vàng, quy tắc vàng 


Goltlen rirle 


Tỷ lệ tiết kiệm dẫn đến trạng thái dừng 
trong mô hình tăng trường của Solow, 
trong đó tiêu dùng bình Vòng mỗi công 
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nhân (hoặc mức tiêu dùng tính trên mỗi 
đơn vị hiệu quả của lao động) đạt mức 
đối đa. Nẽ 


Trung gian, môi giới Infermediation 


Xem trung gian tài chính. 


Trung gian tài chính — Financial 
intezmediafion 


Quá trình phân bổ các nguồn lực từ 
những người muốn để dành một phần thu 
nhập của mình phục vụ cho tiêu dùng - 
tương lai cho các cá nhân và doanh 
nghiệp muốn vay để mua hàng đầu tư 
vào sản xuất tương lai. 


Tỷ tệ tham gia lực lượng lao động 
Labor force participation rafe 


Tỷ lệ phần trăm dân số trưởng thành năm 
trong lực lượng lao động. 


Tổng sản phâm quốc dân Gross 
naRñonal product (GNP) 


Tổng thu nhập của mọi công dân một 
nước, bao gồm cả thu nhập của các nhân 
tố sản xuất được sử dụng ở nước ngoài; 
tổng chỉ tiêu để mua sản lượng hàng hóa 
và dịch vụ của một nước. 


Trang thái dừng — S/eady sfafe 


Điều kiện trong đó các biến số then chốt ° 
không thay đổi. 


Tư bản, vốn — Capffal 


{. Trang thiết bị được sử dụng vào sản 
xuất. | 

2. Vốn để tài trợ cho quá trình tích lũy 
rang thiết bị. _ 


Tỷ giá danh nghĩa, tỷ giá hối đoái 
danh nghĩa  Nominal exchange rafẻ 
Tỷ giá mà tại đó đồng tiền một nước 
được trao đổi với đồng tiền của nước 
khác (xem tỷ giá hối đoái thực tế). 

Tỷ giá hối đoái — Exchange raíe 

Tỷ lê mà một nước dùng đề thực hiện các 
khoản trao đổi trên thị trường hối doái 
(xem tỷ giá hối đoái danh nghĩa, tỷ giá 
hối đoái thực tế). 


Tỷ giá hối đoái cố định ixed 
exchange raf€ 

Tỷ giá hối đoái do ngân hàng trung ương 
quy định. Trong hệ thống tỷ giá hối đoái 
này, ngân hàng trung ương sẵn sàng mua 
hoặc bán đồng nội tệ để đổi lấy đồng tiên 
nước ngoài với giá được quy định trước 
(xem tỷ giá hối đoái thả nồi). 

Tỷ giá hối đoái thả nổi — Floafting 
exchange rafe 

Tỷ giá hối đoái được ngân hàng trung 
ương cho phép thay đổi để đáp lại những 


-_ thay đổi trong điều kiện kinh tế và chính 


sách kinh tế (xem tỷ giá hối đoái cố định). 
Tỷ giá hối đoái thực tế Real 
exchange rate 


Tỷ giá mà tại đó hàng hóa của một nước 
được rao đổi với hàng hóa của một nước 


khác (xcm tỷ giá hối đoái danh nghĩa). 


Tỷ l¿ chiết khấu, lãi suất tái chiết 
khấu  Discounf rafe n7 
Lãi suất mà Quỹ Dự trữ Liên bang áp 
dụng khi nó cho các ngân hàng vay tiền. 
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Ty lệ hy sinh — Sacrffice ratio 
Số phần trăm GDP thực tế trong năm 


phải bỏ qua để giảm tỷ lệ lạm phát 14. 
Tỷ lệ thất nghiệp  Unemploymen( rafe 
Tỷ lệ phần trầm lực lượng lao động 
không có việc làm. | 

Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên 

Natural rate 0ƒ tnemployment 


Tỷ lệ thất nghiệp ở trạng thái dùng; ty lệ 
thất nghiệp mà nền kinh tế có xu hướng 
tiến tới trong thời hạn dài. 


Tỷ lệ thay thế cận biên — Marginal 
rate 0ƒ substitttion (MRS) - 


Tỷ lệ tại đó người tiêu dùng sẵn sàng từ 
bỏ một ít hàng hóa này để đổi lấy hàng 


hóa khác; độ đốc của đường bàng quan. 


Tỷ trọng nhân tố, tỷ trọng thu nhập 
của nhân tố sản xuất — Factor share 
Tỷ trọng của tổng thu nhập được trả cho 
một nhân tố sản xuất. 


Ty lệ q-Tobin Tobi”s q 


Tỷ lệ giá trị thị trường của tư bản đã được 


lắp đặt so với chỉ phí thay thế của nó, 


Tổng năng suất nhân tố. Tofal- 


ƒactor productiviy 


Chỉ tiêu phản ánh trình độ phát triển: - 
công nghệ; lượng sản phẩm trên một đơn .- 
vị đầu vào, trong đó các đầu vào khác. ' 
nhau được kết hợp lại trên cơ sở tỷ trọng ˆ 
nhân tố của chúng. (xem phần dư SolowW). 


Vấn đề phát hiệa  1dếnffication 
problem 

Khó khăn trong việc tách số liệu về một 
mới liên hệ nhấ. định khi có hai hay: 
nhiều biến số liên hệ với nhau theo nhiều ._ 
cách khác nhau. | 


Vốn vay Loanable ftnds 


Luông nguồn lực có thể sử dụng để tài x› ị 


trợ cho quá trình tích lũy tư bản, 


Xuất khẩu ròng — N£f exporf 


Xuất khẩu trừ nhập khẩu. 


Yêu cầu dự trữ, dự trữ bắt buộc 
Reserv€ r€qtr€eten(fS 


Những qui định co ngân hàng trung ương - - 


đặt ra cho các ngân hàng thương mại để 
qui định tỷ lệ dụ trữ/tiền gửi tối thiểu. - 


S 


x -t 


